LUAT PAU THAU (S6 43/2013/QH13)
Can cir Hién phdp nwée Cong hoa xd hoi chit nghia Viét Nam;
Quéc héi ban hanh Ludt ddu thau.

CHUONG I QUY PINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

Luat nay quy dinh quan 1y nha nudc vé dau thau; trach nhiém cua céc bén co
lién quan va cac hoat dong dau thau, bao gdm:

1. Lua chon nha thau cung cép dich vu tu van, dich vu phi tu van, hang hoa,
xay lap d6i véi:

a) Du an dau tu phat trién st dung von nha nudc cta co quan nha nudc, t6
chtrc chinh tri, to chirc chinh tri - x3 hoi, t& chtrc chinh tri xa hoi - nghé nghiép, to
churc xa hoi - nghé nghiép, t6 chirc xa hoi, don vi thude luc lugng vii trang nhan dan,
don vi su nghi¢p cong lap;

b) Du 4n dau tu phat trién ctia doanh nghiép nha nuéc;

¢) Dy 4n dau tu phat trién khong thudc quy dinh tai diém a va diém b khoan nay
c6 st dung von nha nudc, vén ciia doanh nghiép nha nudc tir 30% trd 1én hodc dudi
30% nhung trén 500 ty dong trong tong mirc dau tu cta du 4n;

d) Mua sdm sir dung v6n nha nudc nham duy tri hoat dong thuong xuyén cia
co quan nha nudc, td chirc chinh tri, t6 chtrc chinh trj - x3 hoi, to chic chinh tri xa hoi
- nghé nghiép, to chirc xa hoi - nghé nghiép, to chirc xa hoi, don vi thude luc luong vii
trang nhan dan, don vi su nghiép cong lap;

d) Mua sam st dung von nha nuéc nham cung cip san pham, dich vu cong;

e) Mua hang du trit qudc gia sir dung vén nha nudc;

g) Mua thudc, vat tu y té st dung von nha nudc; nguén quy bao hiém vy té,
nguon thu tir dich vu kham bénh, chita bénh va ngudn thu hop phap khac cta co sd' y
té cong lap;

2. Lua chon nha thau thuc hién cung cép dich vu tu van, dich vu phi tu van,
hang hoéa trén lanh thd Viét Nam dé thuc hién du an dau tu truc tiép ra nudc ngoai
ctia doanh nghiép Viét Nam ma du an d6 sir dung von nha nudc tir 30% trd 1én hoic
dudi 30% nhung trén 500 ty dong trong tong mirc dau tu cta du 4n;

3. Lua chon nha dau tu thuc hién du an dau tu theo hinh thirc doi tac cong tu
(PPP), du an dau tu c6 sir dung dat;

4. Lya chon nha thau trong linh vuc dau khi, trr viée lya chon nha thau cung
cap dich vu dau khi lién quan tryc tiép dén hoat dong tim kiém tham do, phat trién
mo va khai thac dau khi theo quy dinh cua phap luat vé dau khi.

Picu 2. Pdi twong ap dung

1. T6 chirc, ca nhan tham gia hodc c6 lién quan dén hoat dong dau thau quy
dinh tai Piéu 1 cua Luat nay.



2. T6 chirc, c4 nhan c¢6 hoat dong d4u thau khong thudc pham vi diéu chinh cua
Luat nay dugc chon 4p dung quy dinh ctia Luat ndy. Trudng hop chon ap dung thi to
chure, ca nhan phai tuan thu cdc quy dinh c6 lién quan ctia Ludt nay, bdo dam cong
béng, minh bach va hi€u qua kinh té.

Pi¢u 3. Ap dung Luit ddu thau, diéu wéc quoc té, théa thuin quoc té

1. Hoat dong d4u thau thudc pham vi diéu chinh cua Luét nay phai tuan thu
quy dinh cua Luat nay va quy dinh khac ctia phap luat c6 1ién quan.

2. Truong hop lua chon nha thau cung cép nguyén liéu, nhién li¢u, vat liéu, vat
tw, dich vu tu van, dich vu phi tu van dé bao dam tinh lién tuc cho hoat dong san Xuét,
kinh doanh va mua sim nham duy tri hoat dong thudng xuyén cua doanh nghiép nha
nudc; thue hién goi thau thudc dy an dau tu theo hinh thire ddi tac cong tu, du an dau
tu co st dung déat cua nha dau tu duoc lua chon thi doanh nghi¢p phai ban hanh quy
dinh vé lya chon nha thiu dé ap dung thdng nhét trong doanh nghiép trén co s bao
dam muc ti€u cong bﬁng, minh bach va hi¢u qua kinh té.

3. Pbi véi viée lua chon nha thau, nha dau tu thudc dy 4n cd st dung von hd
trg phat trién chinh thirc (ODA), vbn vay wu dii phat sinh tir didu udc quéc té, thoa
thuan qubc té giita Viét Nam v6i nha tai tro thi 4p dung theo quy dinh cua diéu udc
qudc té va thoa thuan qudc té do.

4. Truong hop diéu udc qudc té ma Cong hoa xa hoi chii nghia Viét Nam 1a
thanh vién c¢6 quy dinh vé lya chon nha thau, nha dau tu khac véi quy dinh ctua Luat
nay thi 4p dung theo quy dinh ctia didu udc qudc té do.

Piéu 4. Giai thich tir ngir

Trong Luat ndy, cac tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. Bdo ddm dy thau 1a viéc nha thau, nha dau tu thuc hién mot trong cac bién
phap dit coc, ky quy hodc ndp thu bao lanh cua té chirc tin dung hodc chi nhanh ngan
hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phap luat Viét Nam dé bao dam trach nhiém du
thiu cta nha thau, nha dau tu trong thoi gian xac dinh theo yéu ciu cua hd so moi
thau, hd so yéu cau.

2. Bdo dam thwc hién hop dong 13 viée nha thau, nha dau tu thuc hién mot
trong cac bién phap dat coc, ky quy hodc ndp thu bao 1anh cua td chire tin dung hodc
chi nhanh ngan hang nudc ngoai duoc thanh lap theo phap luat Viét Nam dé bao dam
trach nhiém thuc hién hop dong cta nha thau, nha dau tu.

3. Bén moi thau 1a co quan, t6 chirc co chuyén moén va nang luc dé thuc hién
cac hoat dong d4u thau, bao gém:

a) Chu dau tu hodc to chirc do chu dau tu quyét dinh thanh 1ap hoic Iya chon;

b) Pon vi du toan tryc tiép sir dung nguén von mua sam thuong xuyén;

¢) Pon vi mua sam tap trung;

d) Co quan nha nudc ¢ thim quyén hodc t6 chirc truc thude do co quan nha

nudc c6 tham quyén lya chon.
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4. Chu dau tw 14 t6 chtrc s& hiru von hodc td chic duoc giao thay mat chu s&
hitu von, t6 chitc vay von truc tiép quan Iy qua trinh thuc hién dy an.

5. Chimg thw sé 1a chimg thu dién tir do t6 chirc cung cip dich vu chung thuc
chir ky s6 cap dé thuc hién dau thiu qua mang trén hé théng mang déu thau qudc gia.

6. Co quan nha nuée cé tham quyén 13 co quan ky két hop dong véi nha dau tu.

7. Danh sdch ngdn 1a danh sach nha thau, nha dau tu trang so tuyén ddi véi
d4u thau rong rai cd so tuyén; danh sach nha thau dugc moi tham du thau ddi véi dau
thau han ché; danh sach nha thau c6 hd so quan tdim dép Gng yéu cau cta hd so moi
quan tam.

8. Dich vu tw van 1a mot hodc mot s6 hoat dong bao gom: 14p, danh gia bao cao
quy hoach, téng so d6 phat trién, kién trac; khao sat, lap bao cdo nghién clru tién kha
thi, bdo cao nghién ctru kha thi, bao cdo ddnh gid tdc dong moi truong; khao sat, 1ap
thiét ké, du toan; lap hd so moi quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, ho so
yéu cau; danh gia hd so quan tam, ho so du so tuyén, ho so dy thau, ho so dé& xuat;
tham tra, thim dinh; giam sat; quan ly du an; thu xép tai chinh; kiém toan, dao tao,
chuyén giao cong nghé; cac dich vu tu van khéc.

9. Dich vu phi tu van 1a mot hodc mot sé hoat dong bao gém: logistics, bao
hiém, quang cao, lép dat khong thudc quy dinh tai khoan 45 Diéu nay, nghiém thu
chay thu, to chirc dao tao, bao tri, bao dudng, vé ban do va hoat dong khac khong
phai 1 dich vu trr vin quy dinh tai khoan 8 Diéu nay.

10. Doanh nghiép dir én 13 doanh nghiép do nha dau tu thanh 1ap dé thyc hién dy
an dau tu theo hinh thirc ddi tac cong tu hodc du an dau tu co str dung dat.

11. Dur én dau tw phdt trién (sau day goi chung 1a du 4n) bao gdm: chuong
trinh, du an dau tu xay dung mdi; du an cai tao, nang cép, mo rong cac du an da dau
tu xay dung; du an mua sam tai san, ké ca thiét bi, may moc khong can lép dat; du an
stra chira, nang cép tai san, thiét bi; du an, dé an quy hoach; dy an, dé tai nghién ctru
khoa hoc, phat trién cong nghé, ng dung cong nghé, ho tro ky thuat, diéu tra co ban;
cac chuong trinh, dy an, dé an dau tu phat trién khéac.

12. Pdu thau 13 qua trinh lya chon nha thau dé ky két va thuc hién hop dong
cung cép dich vu tu vén, dich vu phi tu vAn, mua sim hang hoa, xay lép; lwra chon nha
dau tu dé ky két va thuc hién hop dong du 4n dau tu theo hinh thirc ddi tac cong tu,
du an dau tu c6 s dung dét trén co s& bao dam canh tranh, cong b@fmg, minh bach va
hiéu qua kinh té.

13. Pdu thau qua mang la d4u thau duoc thuc hién thong qua viéc st dung hé
théng mang dau thau qubc gia.

14. Pdu thau quéc té 1a dau thau ma nha thau, nha dau tu trong nudc, nudc
ngoai dugc tham dy thau.

15. Pdu thau trong nude 1a dau thau ma chi c6 nha thau, nha dau tu trong nudc
dugc tham dy thau.



16. Gid géi thau 1a gia tri ctia goi thau duge phé duyét trong ké hoach lya chon
nha thau.

17. Gid du thau 13 gia do nha thau ghi trong don du thau, bao gia, bao gdm toan
bd cac chi phi dé thuc hién goi thau theo yéu cau ctia hd so moi thau, hd so yéu cau.

18. Gid danh gid 1a gia du thau sau khi d duoc sira 161, hiéu chinh sai léch
theo yéu cau ctia hd so moi thau, trir di gia tri giam gia (néu c6), cong véi cac yéu td
dé quy doi trén cting mot mit bang cho ca vong doi stir dung ctia hang héa, cong trinh.
Gia danh gia dung dé xép hang ho so du thau déi voi goi thau mua sam hang hoa, xay
1ap va goi thau hdn hop ap dung hinh thirc du thau rong rai hodc déu thau han ché.

19. Gid d@é nghi trung thau 1a gia du thau ctia nha thau duoc dé nghi trang thau
sau khi d3 duoc stra 16i, hiéu chinh sai 1éch theo yéu cu cua hd so mai thau, hd so
yéu cau, trir di gia tri giam gia (néu co).

20. Gid tring thau 1a gia dugc ghi trong quyét dinh phé duyét két qua lya chon
nha thau.

21. Gid hop dong 1a gia tri ghi trong van ban hop dong 1am cin cir dé tam tng,
thanh toan, thanh Iy va quyét toan hop dong.

22. Géi thau 1a mot phﬁn hodc toan bo du an, dyu toan mua siam; gb1 thau c6 thé
gdm nhitng ndi dung mua sim gidng nhau thudc nhiéu dy 4n hoic 1a khéi lugng mua
sam mot 1an, khdi luong mua sam cho mot thoi ky ddi voi mua sim thuong xuyén,
mua sam tap trung.

23. G6i thau hon hop 13 g6i thau bao gdm thiét ké va cung cap hang hoa (EP);
thiét ké va xay lap (EC); cung cip hang hoa va xay lap (PC); thiét ké, cung cap hang
hoa va xay lap (EPC); 1ap du 4an, thiét ké, cung cip hang hoa va xay lap (chia khoa
trao tay).

24. Géi thau quy mé nhd 1a goi thau co gia gbi thau trong han mic do Chinh
phu quy dinh.

25. Hang hoa gém may moc, thiét bi, nguyén li¢u, nhién li€u, vat li¢u, vat tu,
phu ting; hang tiéu dung; thudc, vét tu y té dung cho cac co so y té.

26. Hé théng mang ddu thau quéc gia 1a hé thong cong nghé thong tin do co
quan quan Iy nha nudc vé hoat dong dau thau xay dung va quan Iy nham muc dich thong
nhat quan 1y thong tin vé dau thau va thuc hién dau thau qua mang.

27. H6 so moi quan tam, hé so moi so tuyén 13 toan bo tai liéu bao gdm céc
yéu cau vé ning luc va kinh nghiém ddi véi nha thau, nha du tu 1am cin ct dé bén
moi thau lua chon danh sach nha thau, nha dau tu trang so tuyén, danh sach nha thau
c¢6 hd so quan tAm duoc danh gia dap Gmg yéu cau cua hd so moi quan tim.

28. Ho so quan tam, ho so du so tuyén 1a toan bo tai 1iéu do nha thau, nha
dau tu 14p va ndp cho bén moi thau theo yéu cau ctia hd so moi quan tdm, hd so
moi so tuyén.

29. H6 so moi thau 14 toan bo tai liéu s dung cho hinh thirc dau thau rong ri,



d4u thau han ché, bao gém cac yéu cau cho mot du an, go1 thau, 1am can ct dé nha
thau, nha dau tu chuan bi hd so du thau va dé bén moi thau t6 chirc danh gia ho so du
thau nham lua chon nha thau, nha dau tu.

30. Ho so yéu cau 1a toan bd tai lidu str dung cho hinh thic chi dinh thdu, mua
sam truc tiép, chao hang canh tranh, bao gém cac yéu cau cho mot du an, 201 thau, lam
cin ct d¢ nha thau, nha dau tu chuan bj ho so dé xuat va dé bén moi thau t6 chire danh
gia ho so dé xuit nhim lya chon nha thau, nha dau tu.

31. Ho so du thau, ho so dé xudt 14 toan bo tai liéu do nha thau, nha dau tu 1ap
va nop cho bén moi thau theo yéu cau cua hd so moi thau, hd so yéu cau.

32. Hop déng 1a van ban thoa thuin giita chu dau tu véi nha thau duoc lya
chon trong thyc hién goi thau thudc du an; gifta bén moi thau v&i nha thau duoc lya
chon trong mua sam thuong xuyén; giita don vi mua sam tap trung hodc gitra don vi
c6 nhu cdu mua sdm v6i nha thau dugc lya chon trong mua sam tip trung; giira co
quan nha nudc c6 thAm quyén véi nha dau tu duoc lwa chon hodc giita co quan nha
nudc ¢ tham quyén véi nha dau tu dugc lva chon va doanh nghiép du an trong lua
chon nha dau tu.

33. Kién nghi 1a viéc nha thiu, nha dau tu tham du thau dé nghi xem xét lai két
qué lira chon nha thau, két qua liwa chon nha dau tu va nhitng van d& lién quan dén qua
trinh lya chon nha thau, nha dau tu khi théiy quyén, loi ich ctia minh b1 anh hudng.

34. Nguoi c¢é tham quyén 1a ngudi quyét dinh phé duyét du 4n hodc nguoi
quyét dinh mua sdm theo quy dinh cta phéap luat. Trudng hop lua chon nha dau tu,
nguoi ¢6 thAm quyén 1a ngudi dimg dau co quan nha nudc c¢6 thAm quyén theo quy
dinh cua phap luat.

35. Nha thdu chinh 1 nha thau chiu trach nhiém tham du thau, ding tén du thau
va tryc tiép ky, thuc hién hop dong néu duoc Iya chon. Nha thau chinh c6 thé 1a nha
thau doc 1ap hodc thanh vién cia nha thau lién danh.

36. Nha thau phy 1a nha thau tham gia thuc hién goi thau theo hop ddng duoc
ky v6i nha thau chinh. Nha thau phy dic biét 1a nha thau phu thuc hién cong viéc quan
trong cua goi thau do nha thau chinh dé xuat trong hd so du thau, ho so dé xuét trén co
s& yéu cau ghi trong hd so moi thau, hd so yéu cau.

37. Nha thdu nuwée ngodi 13 t6 chic duoc thanh 1ap theo phap ludt nudc ngoai
hodc ¢4 nhan mang qudc tich nude ngoai tham du thau tai Viét Nam.

38. Nha thau trong nuée 1 t6 chie duoc thanh 1ap theo phap luat Viét Nam
hodc ¢4 nhan mang quéc tich Viét Nam tham du thau.

39. Sdan phdm, dich vu céng 1a san pham, dich vu thiét yéu d6i véi doi séng
kinh té - x4 hoi cta dat nude, cong dong dan cu hodc bao dam qudc phong, an ninh
ma Nha nudc phai td chirc thuc hién trong cac linh vyc: y té, gido duc - dao tao, van
hoa, thong tin, truyén thong, khoa hoc - cong nghé, tai nguyén - moi trudng, giao

thong - van tai va cac linh vuc khac theo quy dinh cia Chinh phu. San phém, dich vu
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cong bao gdm san pham, dich vu coéng ich va dich vu su nghiép cong.

40. Tham dinh trong qud trinh lya chon nha thau, nha dau twr 1a viéc kiém tra,
danh gia ké hoach lua chon nha thau, nha dau tu, hd so moi quan tdm, hd so moi so
tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau va két qua moi quan tam, két qua so tuyén, két
qua lya chon nha thau, nha dau tu dé lam co s& xem xét, quyét dinh phé duyét theo
quy dinh cua Luat nay.

41. Thoi diém dong thau 13 thoi diém hét han nhan ho so quan tim, hd so du so
tuyén, ho so du thau, ho so dé xuit.

42. Thoi gian co hiéu luc cua ho so dw thau, ho so dé xudt 1a sb ngay duoc
quy dinh trong hd so moi thau, hd so yéu cau va dugce tinh ké tir ngay c6 thoi diém
dong thau dén ngay cudi cung co6 hiéu luc theo quy dinh trong hd so moi thau, ho so
yéu cau. Tir thoi diém dong thau dén hét 24 gio ciia ngay dong thau dugce tinh 13 01
ngay.

43. Té chuyén gia gdbm cac ci nhan c6 nang lyc, kinh nghiém duwgc bén moi
thau hodc don vi tu van du thau thanh 1ap dé danh gia ho so quan tdm, ho so du
SO tuyén, hd so dy thau, ho so dé xuit va thuc hién cac nhiém vu khac trong qua
trinh lya chon nha thau, nha dau tu.

44. Vén nha mwdc bao gdm von ngan sach nha nudc; cong trai qudc gia, trai
phiéu chinh phu, trai phiéu chinh quyén dia phuong; von hd tro phat trién chinh thirc,
vbn vay uu dii cia cic nha tai tro; von tir quy phat trién hoat dong su nghiép; von tin
dung dau tu phat trién ctia Nha nudc; von tin dung do Chinh phu bao 1anh; von vay
dugc bao dam bang tai san cia Nha nudc; von dau tu phat trién ctia doanh nghiép nha
nuée; gia tri quyén st dung dat.

45. Xdy ldp gom nhimg cong viéc thudc qua trinh xay dung va lap dit cong
trinh, hang muc cong trinh.

Piéu 5. Tw cach hop 1€ ciia nha thiu, nha diu tu

1. Nha thau, nha dau tu 13 t6 chirc ¢ tu cach hop 18 khi dap ung du cac diéu
kién sau day:

a) C6 dang ky thanh 1ap, hoat dong do co quan c6 tham quyén cua nudc ma
nha thau, nha dau tu dang hoat dong cép;

b) Hach toan tai chinh doc lap;

c¢) Khong dang trong qua trinh giai thé; khong bi két luan dang 1am vao tinh
trang pha san hoac ng khong c6 kha nang chi tra theo quy dinh ctia phap luat;

d) P dang ky trén hé thong mang du thau qudc gia;

@) Bao dam canh tranh trong dau thau theo quy dinh tai Piéu 6 ctia Luat nay;

e) Khong dang trong thoi gian bi cam tham du thau;

g) C6 tén trong danh sach ngan ddi v6i trudng hop di lwa chon duoc danh
sach ngin;

h) Phai lién danh véi nha thau trong nudc hodc sir dung nha thau phy trong nude ddi



v6i nha thau nude ngoai khi tham dy thau qudc té tai Viét Nam, trir trudng hop nha thau
trong nudc khong dt nang luc tham gia vao bét ky phan cong viéc ndo ctia gbi thau.

2. Nha thau, nha dau tu 1a ca nhan c¢6 tu cach hop 18 khi dap ung du cac diéu kién
sau day:

a) C6 nang lyc hanh vi dan sy day di theo quy dinh phap luat ctia nudc ma ca
nhan do la cong dan;

b) C6 chimg chi chuyén mén phti hop theo quy dinh ctia phap luat;

c¢) bang ky hoat dong hop phap theo quy dinh ctia phap luat;

d) Khong dang bi truy ctru trach nhiém hinh sy;

d) Khong dang trong thoi gian bi cdm tham du thau.

3. Nha thau, nha dau tu c6 tu cach hop 16 theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2
Piéu nay dugc tham dy thau voi tu cach doc 1ap hodc lién danh; truong hop lién danh
phai c6 van ban thda thuan gifta cic thanh vién, trong d6 quy dinh 10 trach nhiém cua
thanh vién démg dau lién danh va trach nhiém chung, trach nhiém riéng cua ting
thanh vién trong lién danh.

Piéu 6. Bio dam canh tranh trong diu thau

1. Nha thau ndp ho so quan tdm, ho so du so tuyén phai doc lap vé phap 1y va
doc lap vé tai chinh véi cac nha thau tu van 1ap hd so moi quan tam, ho so moi so
tuyén; danh gia hd so quan tdm, hd so dy so tuyén; thim dinh két qua moi quan tam,
két qua so tuyén.

2. Nha thau tham dy thau phai doc 1ap vé phap 1y va doc 1ap vé tai chinh voi
cac bén sau day:

a) Chu dau tu, bén moi thau;

b) Céac nha thau tu van lap, thim tra, tham dinh ho so thiét ké, du toan; lap,
tham dinh hd so moi thau, hd so yéu cau; danh gia hd so du thau, hd so dé xuat; thim
dinh két qua lua chon nha thau gb1 thau do;

¢) Cac nha thau khac cing tham dy thau trong mot goi thau dbi véi dau thau
han ché.

3. Nha thau tu van gidm sat thuc hién hop dong phai doc lap vé phap 1y va
doc 1ap vé tai chinh voi nha thau thyuc hién hop dong, nha thau tu van kiém dinh goi
thau do.

4. Nha dau tu tham duy thau phai doc 1ap vé phap 1y va doc 1ap vé tai chinh véi
cac bén sau day:

a) Nha thau tu van du thau dbi voi du 4n dau tu theo hinh thirc ddi tic cong
tu, du an dau tu co stir dung dat cho dén ngay ky két hop dong du an;

b) Nha thau tu van tham dinh dy 4n dau tu theo hinh thire d6i tac cong tu, du
an dau tu c6 st dung dat cho dén ngay ky két hop dong du an;

¢) Co quan nha nuéc c¢6 thAm quyén, bén moi thau.

5. Chinh phti quy dinh chi tiét Diéu nay.



Piéu 7. Piéu kién phat hanh ho so moi thau, hd so yéu cau

1. HO so moi thau, ho so yéu cAu cla g0i thau chi duoc phat hanh dé lya chon
nha thau khi ¢6 du cac diéu kién sau day:

a) K& hoach lya chon nha thau duoc phé duyét;

b) H6 so moi thau, hd so yéu cau duge phé duyét bao gom cac noi dung yéu
cau vé thu tuc du thau, bang dir liéu du thau, tiéu chuin danh gia, biéu mau du
thau, bang khoi lwong moi thau; yéu cu vé tién do, ky thuat, chat luong; diéu kién
chung, diéu kién cu thé cua hgp déng, miu vin ban hop ddng va cic ndi dung cin
thiét khac;

¢) Thong bao moi thau, thong bdo moi chao hang hoic danh sach ngin duoc
dang tai theo quy dinh ctua Luat nay;

d) Nguon von cho goi thau duoc thu xép theo tién do thuc hién goi thau;

d) No1 dung, danh muc hang hoa, dich vu va dy toan dugc nguoi co tham
quyén phé duyét trong truong hop mua sim thudng xuyén, mua sim tap trung;

e) Bdo dam ban giao mat béng thi cong theo tién do thuc hién go1 thau.

2. HO so mai thau, ho so yéu cau cua du an chi duoc phat hanh dé lua chon
nha dau tu khi ¢6 du cac diéu kién sau day:

a) Dy 4n thudc danh muc du an do bd, co quan ngang bd, co quan thudc Chinh
pha, Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong cong bd theo quy dinh
cua phap luat hodc du an do nha dau tu dé xuat;

b) K& hoach lya chon nha dau tu duge phé duyét;

¢) Hd so moi thau, hd so yéu cau duoc phé duyét;

d) Thong bao moi thau hodc danh sach ngin dugc ding tai theo quy dinh
cua Luat nay.

Piéu 8. Thong tin vé ddu thau

1. Céc thong tin phai duoc dang tai trén hé théng mang du thau quéc gia, Bao
dau thau bao gom:

a) K& hoach lya chon nha thau, nha dau tu;

b) Thong bao moi quan tim, thong bao mai so tuyén;

¢) Thong bao mdi chao hang, thong bao mai thau;

d) Danh sach ngan;

d) Két qua lwa chon nha thau, nha dau tu;

e) Két qua mo thau d6i véi dau thau qua mang;

g) Théng tin xtr Iy vi pham phap luat vé dau thau;

h) Vian ban quy pham phap luat vé du thau;

1) Danh muc du &n dau tu theo hinh thirc d6i tac cong tu, du an cé st dung dat;

k) Co s& dir lidu vé nha thau, nha dau tu, chuyén gia dau thau, giang vién dau
thau va co s& dao tao vé diu thau;

1) Thong tin khac co lién quan.



2. Cac thong tin quy dinh tai khoan 1 Diéu nay dugc khuyén khich dang tai
trén trang thong tin dién tr cuia by, nganh, dia phuong hodc trén cac phuong tién
thong tin dai chiung khéc.

3. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Diéu 9. Ngon ngir sir dung trong dau thiu

Ngbn ngit sir dung trong dau thau 1a tiéng Viét ddi voi ddu thau trong nudc; 1a
tiéng Anh hoic tiéng Viét va tiéng Anh ddi voi dau thau quc té.

Pi¢u 10. Pong tién du thiu

1. Béi v6i dau thau trong nude, nha thau chi dugce chao thau bang dong Viét
Nam.

2. Béi voi dau thau quoc té:

a) Ho so moi thau, ho so yéu cau phai quy dinh vé dong tién du thau trong ho
so dy thau, hd so dé xuat nhung khong qua ba dong tién; d6i voi mot hang muc cong
viéc cu thé thi chi dugc chao thau béng mot déng tién;

b) Truong hop hd so moi thau, hd so yéu cau quy dinh nha thau dugc chao
thau bang hai hodc ba dong tién thi khi danh gia hd so du thau, hd so dé xuit phai quy
d6i vé mot dong tién; truong hop trong sd cac dong tién d6 co dong Viét Nam thi phai
quy d6i vé dong Viét Nam. HO so moi thau, hd so yéu cau phai quy dinh vé dong tién
quy d6i, thoi diém va cian cir xac dinh ty gia quy doi;

¢) Pbi véi chi phi trong nudc lién quan dén viéc thyuc hién goi thau, nha thau
phai chao thau bang dong Viét Nam;

d) Déi véi chi phi ngoai nude lién quan dén viéc thuc hién géi thau, nha thau
duogc chao thau bang ddng tién nudc ngoai.

Picu 11. Biao dam du thau

1. Bao dam du thau 4p dung trong céc trudong hop sau day:

a) Pau thau rong rai, d4u thau han ché, chao hang canh tranh ddi voi goi thau cung
cép dich vu phi tu van, mua sim hang hoa, xay lép va goi thau hon hop;

b) Pau thau rong rai va chi dinh thau d6i v6i lua chon nha dau tu.

2. Nha thau, nha dau tu phai thyc hién bién phap bao dam dy thau trudc thoi
diém dong thau ddi v6i hd so du thau, hd so dé xuat; trudng hop 4p dung phuong
thirc dau thau hai giai doan, nha thau thuc hién bién phap bao dam du thau trong giai
doan hai.

3. Gi4 trj bao dam dy thau duoc quy dinh nhu sau:

a) DPdi vé6i lva chon nha thau, gia tri bao dam du thau duoc quy dinh trong hd
so moi thau, hd so yéu cau theo mot mire xac dinh tir 1% dén 3% gia goi thau cin ct
quy md va tinh chét cua ting goi thau cu theé;

b) Bdi véi lya chon nha dau tu, gia tri bao dam du thau dugc quy dinh trong hd
so' moi thau, ho so yeu cau theo mdt murc xac dinh tir 0,5% dén 1,5% téng mure dau tu
cdn ¢t vao quy mo va tinh chat ctia timg du 4n cu thé.



4. Thoi gian c¢6 hiéu luc cua bao dam du thau duoc quy dinh trong hd so moi
thau, ho so yéu cAu bé'mg tho1 gian c6 hi€u luc cua hd so dy thau, hd so dé xuét cong
thém 30 ngay.

5. Truong hop gia han thoi gian ¢6 hiéu luc cua hd so du thau, hd so dé xuit
sau thoi diém dong thau, bén moi thau phai yéu cau nha thau, nha dau tu gia han
tuong (mg thoi gian c6 hiéu luc cta bao dam du thau. Trong trudng hop nay, nha
thau, nha dau tu phai gia han twong Gmg thoi gian ¢6 hiéu luc ctia bao dam dy thau va
khong duogc thay d6i ndi dung trong ho so du thau, hd so dé xuat da ndp. Truong hop
nha thau, nha dau tu tir chdi gia han thi hd so du thau, hd so dé xuét s& khong con gia
tri va bi loai; bén moi thau phai hoan tra hodc giai toa bao dam du thau cho nha thau,
nha dau tu trong thoi han 20 ngay, ké tir ngdy bén moi thau nhan dugc vin ban tir
chdi gia han.

6. Truong hop lién danh tham dy thau, ting thanh vién trong lién danh c6 thé
thyc hién bao dam dy thau riéng ré hodc thoa thuan dé mot thanh vién chiu trach
nhiém thuc hién bao dam dy thau cho thanh vién dé va cho thanh vién khac trong lién
danh. Tong gi tri ctia bao dam du thau khong thap hon gia tri yéu cau trong hd so
moi thau, ho so yéu cau. Truong hop c6 thanh vién trong lién danh vi pham quy dinh
tai khoan 8 Piéu nay thi bao dam du thau cia tat ca thanh vién trong lién danh khong
duoc hoan tra.

7. Bén moi thiu c6 trach nhiém hoan tra hodc giai toa bao dam dy thau cho nha
thau, nha dau tu khong duoc lua chon theo thoi han quy dinh trong ho so moi thau, hd
s0 yéu cau nhung khong qua 20 ngay, ké tir ngy két qua lya chon nha thau, nha dau
tu dugc phé duyét. DPdi v6i nha thau, nha dau tu duogc lya chon, bao dam du thau
duogc hoan tra hodc giai toa sau khi nha thau, nha dau tu thuc hién bién phap bao dam
thuc hién hop dong theo quy dinh tai Diéu 66 va Diéu 72 cta Luat nay.

8. Bao dam du thau khong dugc hoan tra trong cac trudng hop sau day:

a) Nha thau, nha dau tu rat hd so du thau, hd so dé xuét sau thoi diém dong
thau va trong tho1 gian c6 hi€u luc ctuia ho so du thau, ho so dé xuit;

b) Nha thau, nha dau tu vi pham phap luat vé ddu thau dan dén phai huy thau
theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 17 cua Luat nay;

c¢) Nha thau, nha dau tu khong thuc hién bién phip bao dam thuc hién hop
dong theo quy dinh tai Piéu 66 va Piéu 72 ciia Luat nay;

d) Nha thau khong tién hanh hodc tir chdi tién hanh hoan thién hop dong trong
thoi han 20 ngay, ké tir ngdy nhan dugc thong bao tring thau ctia bén moi thau hoic
d3 hoan thién hop ddng nhung tir chéi ky hop dong, trir truong hop bat kha khang;

d) Nha dau tu khong tién hanh hodc tir chéi tién hanh hoan thién hop dong
trong thoi han 30 ngdy, ké tir ngdy nhan duoc thong béo tring thau cia bén moi
thau hodc d3 hoan thién hop dong nhung tir chdi ky hop dong, trir truong hop bét

kha khéang.
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Piéu 12. Thoi gian trong qua trinh lya chon nha thau, nha dau tw

1. Thoi gian trong qua trinh lya chon nha thau:

a) Thoi gian phé duyét ké hoach Iya chon nha thau tdi da 1a 05 ngay lam viéc,
ké tir ngdy nhan dugc bio céo tham dinh;

b) H6 so moi quan tAm, hd so moi so tuyén, ho so moi thau, hd so yéu cau
dugc phat hanh sau 03 ngay lam viéc, ké tir ngay dau tién dang tai thong bao moi ndp
hd so quan tdm, thong bdo moi so tuyén, thong bdo moi thau, théng bao moi chio
hang, giri thu moi thau dén trude thoi diém dong thau;

¢) Thoi gian chuan bi hd so quan tdm t6i thiéu 1a 10 ngay ddi véi ddu thau
trong nude va 20 ngdy d6i v6i ddu thau qubc té, ké tir ngdy dau tién hd so mdi quan
tam duoc phat hanh dén ngay c6 thoi diém déng thau. Nha thau phai nop hd so quan
tam trude thoi diém dong thau;

d) Thoi gian chuan bi hd so du so tuyén tdi thiéu 1a 10 ngay ddi v6i ddu thau
trong nude va 20 ngdy dbi voi ddu thau qudc té, ké tir ngay dau tién hd so moi so
tuyén dugc phat hanh dén ngay c6 thoi diém déng thau. Nha thau phai nop ho so du
so tuyén trude thoi diém déng thau;

d) Thoi gian chuan bi hd so dé xuat ti thiéu 1a 05 ngay lam viéc, ké tir ngay
dau tién hod so yéu cau dugc phat hanh dén ngay co thoi diém déng thau. Nha thau
phai ndp ho so dé xuét trude thoi diém dong thau;

e) Thoi gian chuan bi hd so dy thau t6i thiéu 1a 20 ngay ddi voi ddu thau trong
nude va 40 ngay dbi véi dau thau qudc té, ké tir ngay dau tién hd so moi thau dugc
phat hanh dén ngay co thoi diém dong thau. Nha thau phai nop ho so dy thau trude
thoi diém déng thau;

g) Thoi gian danh gia ho so quan tdm, ho so du so tuyén toi da 1a 20 ngay, hd
so dé xuat t6i da 1a 30 ngay, hd so dy thau téi da 1a 45 ngay d6i v6i ddu thau trong
nuée, ké tir ngdy c6 thoi diém dong thau dén ngay bén moi thau trinh chi dau tu phé
duyét két qua lua chon nha thau. Thoi gian danh gia hd so quan tam, ho so du so
tuyén toi da 1a 30 ngay, hd so dé& xuit tdi da 1a 40 ngay, hd so dy thau tbi da 1a 60
ngay d6i voi dau thau qudc té, ké tir ngay c6 thoi diém dong thau dén ngay bén moi
thau trinh cha dau tu phé duyét két qua lwa chon nha thau. Trudng hop can thiét, c6
thé kéo dai thoi gian dénh gia ho so du thau, ho so dé xuat nhung khong qué 20 ngay
va phai bao dam tién do thyc hién du 4n;

h) Thoi gian tham dinh tdi da 13 20 ngay cho ting ndi dung tham dinh: ké
hoach lira chon nha thau, hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd
s0 yéu cau, két qua Iyra chon nha thau ké tir ngdy nhan dugc ddy da hd so trinh;

i) Thoi gian phé duyét hd so moi quan tim, ho so moi so tuyén, ho so yéu cau,
hé so moi thau téi da 1a 10 ngay, ké tir ngay nhan duogc td trinh dé nghi phé duyét ho
so moi quan tim, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau cua bén moi thau

hoic bao cdo tham dinh trong trudong hop ¢ yéu cau tham dinh;
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k) Thoi gian phé duyét hodc ¢ y kién xir 1y vé két qua lua chon nha thau téi da 13
10 ngay, ké tir ngay nhan duoc td trinh dé nghi phé duyét két qua lua chon nha thau cua
bén moi thau hodc bao cao tham dinh trong truong hop ¢ yéu cau tham dinh;

1) Thoit gian c6 hi€u luc cua ho so du thau, ho so dé xuat toi da 1a 180 ngay, ké
tir ngdy 6 thoi diém dong thau; trudng hop goi thau quy md 16n, phirc tap, goi thau
dau thau theo phuong thirc hai giai doan, thoi gian ¢6 hiéu luc cta hd so dy thau tdi
da 12 210 ngay, ké tir ngay c6 thoi diém dong thau. Truong hop can thiét, co thé yéu
cau gia han thoi gian c6 hiéu luc cua hd so du thau, hd so dé xuat va phai bdo dam
tién do du 4n;

m) Thoi gian giri van ban stra d6i hd so moi thau dén cac nha thau da nhan ho
so moi thau téi thiéu 13 10 ngay d6i v6i ddu thau trong nude va 15 ngay dbi véi dau
thau qudc té trudc ngay co thoi diem dong thau; dbi voi stra d6i ho so moi quan tam,
hd so moi so tuyén, hd so yéu cau thi ti thiéu 1a 03 ngay lam viéc trude ngdy co thoi
diém dong thau. Trudng hop thoi gian gui van ban sira d6i hd so khong dap tng quy
dinh tai diém nay, bén moi thau thuc hién gia han thoi diém dong thau twong tng bao
dam quy dinh vé thoi gian gui vin ban sira d6i hd so moi quan tim, hd so moi so
tuyén, hd so moi thau, ho so yéu cau;

n) Thoi han gui vin ban thong bao két qua lira chon nha thau cho cac nha thau
tham du thau theo duong buu dién, fax 1a 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy két qua lya
chon nha thau duoc phé duyét.

2. Chinh pha quy dinh chi tiét vé& thoi gian trong qua trinh Iya chon nha thau
d6i v6i goi thau quy mo nho, gbi thau cé sy tham gia cta cong dong; thoi gian trong
qua trinh lya chon nha dau tu; thoi gian trong qua trinh lya chon nha thau, nha dau tu
qua mang.

Piéu 13. Chi phi trong dau thiu

1. Chi phi trong lira chon nha thau bao gém:

a) Chi phi lién quan dén viéc chuan bi hd so quan tim, ho so dy so tuyén, hd so
du thiu, hd so dé xuét va tham dy thiu thuc trach nhiém ctia nha thau;

b) Chi phi lién quan dén qué trinh lva chon nha thau dugc xac dinh trong tong
muc dau tu hodc dyu toan mua sam;

¢) H6 so moi quan tim, hd so mdi so tuyén dugc phat mién phi cho nha thau;

d) Ho so moi thau, hd so yéu cau duoc ban hodc phat mién phi cho nha thau.

2. Chi phi trong lya chon nha dau tu bao gdom:

a) Chi phi lién quan dén viéc chuan bi hd so du so tuyén, hd so du thau, hd so
dé xuét va tham dy thau thudc trach nhiém cta nha dau tu;

b) Chi phi lién quan dén qua trinh lya chon nha dau tu duge b tri tir von nha
nudc, cac ngudn von hop phéap khéac va duge xac dinh trong tong mirc dau tu;

c) Nha dau tu duoc lya chon thuc hién du an phai tra chi phi trong Iya chon

nha dau tu;
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d) Ho so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau duge ban cho nha dau tu.

3. Chi phi trong d4u thau qua mang bao gdm:

a) Chi phi tham gia hé théng mang dau thau qudc gia, chi phi dang tai thong tin
vé dau thau va cac chi phi khac;

b) Chi phi tham du thau, t6 chitc ddu thau theo quy dinh tai khoan 1 va khoan
2 Diéu nay.

4. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Piéu 14. Uu dai trong lwa chon nha thau

1. Nha thau dugc hudng wu dai khi tham gia ddu thau trong nude hodc dau thau
qudc té dé cung cap hang hoa ma hang hoa dé co chi phi san xuét trong nudc chiém ty 18
tr 25% tré 1en.

2. Bdi tugng dugc hudng vu dai khi tham gia déu thau quéc té dé cung cap dich
vu tu van, dich vu phi tu van, xay lép bao gém:

a) Nha thau trong nudc tham du thau véi tu cach doc 1ap hodc lién danh;

b) Nha thau nudc ngoai lién danh véi nha thau trong nudc ma nha thau trong
nude dam nhan tir 25% tro 1én gia tri cong viée cua goi thau.

3. Péi twong duoc huong wu dai khi tham gia d4u thau trong nudc dé cung cip
dich vu tu van, dich vu phi tu van, xay lép bao gém:

a) Nha thau c6 tir 25% tro 1én s6 lugng lao dong 1a nir gidi;

b) Nha thau co tir 25% tro 1én s6 lugng lao dong 1a thuong binh, nguoi khuyét tat;

¢) Nha thau 13 doanh nghiép nho.

4. Viéc tinh vu d3i duoc thuc hién trong qua trinh danh gia hd so du thau, hd
so dé xuét dé so sanh, xép hang ho so dy thau, hd so dé xuat theo mot trong hai cach
sau day:

a) Cong thém diém vao diém danh gia ctia nha thau thudc dbi tugng duoc wu dii;

b) Cong thém sb tién vao gia du thau hoic vao gid danh gia cta nha thau
khong thude doi tuong dugc uu dai.

5. Cac doi tuong va ndi dung uvu dai trong lya chon nha thau quy dinh tai Diéu
nay khong ap dung trong truong hop diéu ude quoc té ma Cong hoa xa hoi chii nghia
Viét Nam 1a thanh vién hodc thoa thuin qudc té gitta Viét Nam voi nha tai tro c6 quy
dinh khac vé uvu dai trong lya chon nha thau.

6. Chinh phui quy dinh chi tiét Diéu nay.

Piéu 15. Piu thiu qudc té

1. Viéc t6 chirc dau thau quéc té dé lua chon nha thau chi duoc thyc hién khi
dap Gmg mot trong cac diéu kién sau day:

a) Nha tai trg von cho géi thau c6 yéu cau to chirc dau thau qudc té;

b) Goi thiu mua sam hang hoa ma hang hoa d6 trong nudc khong san xuét
dugc hodc san xuit duoc nhung khong dap Gmg yéu cau vé ki thuat, chit luong, gia.

Truong hop hang hoéa thong dung, da dugc nhap khau va chao ban tai Viét Nam thi
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khéng to chitc ddu thau qudc té;

¢) Goi thau cung cap dich vu tu van, dich vu phi tu van, xay lip, hdn hop ma nha
thau trong nudc khong co kha nang dap tng yéu cau thuc hién goi thau.

2. Dy 4n déu tu theo hinh thire di tac cong tu, du an dau tu co st dung dat, trir
truong hop han ché dau tu theo quy dinh cta phéap lut vé dau tu.

3. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Piéu 16. Piéu kién d6i v6i ca nhan tham gia hoat dong dau thau

1. C4 nhan tham gia hoat dong dau thau phai c6 chimg chi dao tao vé dau thau
va ¢o trinh d6 chuyén mén, ning luc, kinh nghiém, ngoai ngit phu hop véi yéu cau
cua goi thau, du 4n, trir c4 nhan thudc nha thau, nha dau tu.

2. Ca nhan tham gia truc tiép vao vi¢e lap hd so moi quan tam, hd so moi so
tuyén, ho so moi thau, hod so yéu cau; danh gia ho so quan tam, hod so du so tuyén, ho
so du thau, hd so dé xuat thudc to chitc ddu thau chuyén nghi¢p, doanh nghi¢p, don vi
hoat dong tu van ddu thau, ban quan 1y du an chuyén nghiép phai c6 ching chi hanh
nghé hoat dong dau thau.

Piéu 17. Cac trudong hop hiy thau

1. T4t ca ho so du thau, ho so dé xuat khong dap tmg duoc cac yéu cau cia hd
so moi thau, ho so yéu cau.

2. Thay d6i muc tiéu, pham vi dau tu da ghi trong ho so moi thau, hd so yéu cau.

3. HO so moi thau, ho so yéu cau khong tudn thu quy dinh cta phép luat vé dau
thau hodc quy dinh khac ctia phap ludt co lién quan dan dén nha thau, nha dau tu duoc
lwa chon khong dap tmg yéu cau dé thuc hién goi thau, du an.

4. Co bang chung vé viéc dua, nhan, moi giéi hoi 10, thong thau, gian 1an, loi
dung chuc vy, quyén han dé can thi¢p trai phap luat vao hoat dong d4u thau dan dén
lam sai léch két qua Iya chon nha thau, nha dau tu.

Piéu 18. Trach nhiém khi hiy thiu

T6 chtic, ca nhan vi pham quy dinh phap luat vé déu thau dian dén huay thau
theo quy dinh tai khoan 3 va khoan 4 Piéu 17 cta Luat nay phai dén bu chi phi cho
cac bén lién quan va bi xur Iy theo quy dinh cta phép luat.

Piéu 19. Pao tao, bdi dudng vé diu thiu

1. Co s¢ duoc td chuc hoat dong dao tao, boi dudng vé dau thau cho c4 nhan
quy dinh tai Diéu 16 ctia Luat nay khi dap tng du cac diéu kién sau day:

a) Puoc thanh 13p va hoat dong theo quy dinh ctia phap luat;

b) Co co so vat chat, tai liéu giang day dap ung tiéu chuan theo quy dinh cua
co quan quan 1y nha nude vé hoat dong déu thau;

¢) Co doi ngii giang vién vé dau thau c6 chung chi hanh nghé hoat dong dau thau;

d) Co tén trong danh sich co s& dao tao vé ddu thau trén hé théng mang dau
thau qudc gia.

2. Co s6 ddo tao vé dau thau co trach nhiém sau day:
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a) Bao dam vé chét luong dao tao, bdi dudng; cung cap thong tin vé co s dao
tao ctia minh cho co quan quan 1y nha nuéc vé hoat dong dau thau;

b) Thuc hién hoat dong dao tao, bdi dudng trén co sd chuong trinh khung vé
dao tao dau thau va cip chimg chi dau thau cho hoc vién theo dung quy dinh;

¢) Luu trit hd so vé cac khoa ddo tao, bdi dudng ddu thdu ma minh to chuc
theo quy dinh;

d) Pinh ky hang nim bio cdo hoic bdo cdo theo yéu ciu clia co quan quan 1y
nha nude vé hoat dong d4u thau tinh hinh hoat dong dao tao, boi dudng vé d4u thau.

3. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

CHUONG II HINH THUC, PHUONG THUC LUA CHON NHA THAU,
NHA PAU TU VA TO CHUC PAU THAU CHUYEN NGHIEP

MUC 1: HINH THUC LUA CHQN NHA THAU, NHA PAU TU

Piéu 20. Pau thau rong rai

1. Pau thau rong rai 1a hinh thirc lya chon nha thau, nha dau tu trong d6 khong
han ché sb luong nha thau, nha dau tu tham du.

2. Pau thau rong rai dugc ap dung cho cac goi thau, dy an thudc pham vi diéu
chinh ctua Luat nay, trur truong hop quy dinh tai cac diéu 21, 22, 23, 24, 25, 26 va 27
cua Luat nay.

Piéu 21. Pau thau han ché

D4u thau han ché duoc ap dung trong trudng hop goéi thau ¢ yéu ciu cao vé
ky thuat hodc ky thuat co6 tinh dac thu ma chi c6 mot s6 nha thau dap ung yéu cau cua
g6i thau.

Pi¢u 22. Chi dinh thau

1. Chi dinh thau d6i v6i nha thau duoc ap dung trong cac truong hop sau day:

a) Goi thau can thyc hién dé khic phuc ngay hodc dé xir Iy kip thoi hau qua
gay ra do su cb bat kha khang; goi thau can thyc hién dé bao dam bi mat nha nudc;
g6i thau can trién khai ngay dé tranh gdy nguy hai truc tiép dén tinh mang, stc khoe
va tai san cta cong dong dan cu trén dia ban hoic dé khong anh hudng nghiém trong
dén cong trinh lién ké&; g6i thau mua thude, hoa chat, vat tu, thiét bi y té dé trién khai
cong tac phong, chong dich bénh trong trudng hop cap bach;

b) Goi thau cap bach can trién khai nham muc tiéu bao vé chu quyén quc gia,
bién gidi qudc gia, hai déo;

c) Goi thau cung cép dich vu tu vén, dich vu phi tu van, mua sidm hang hoa
phai mua tir nha thau da thyc hién trudc d6 do phai bao dam tinh twong thich vé cong
nghé, ban quyén ma khong thé mua duoc tir nha thau khac; goi thau co tinh chét
nghién ctru, thir nghiém; mua ban quyén s& hiru tri tug;

d) Go6i thau cung cap dich vu tu van lap bao cdo nghién ciru kha thi, thiét ké
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xay dung duogc chi dinh cho tac gia cta thiét ké kién trac cong trinh tring tuyén hodc
duogc tuyén chon khi tac gia ¢ du diéu kién ning luc theo quy dinh; goi thau thi cong
xay dung twong dai, phu diéu, tranh hoanh trang, tic pham nghé thuat gan voi quyén
tac gia tir khau sang tac dén thi cong cong trinh;

d) Goi thau di doi cac cong trinh ha ting k¥ thuat do mot don vi chuyén nganh
tryc tiép quan 1y dé phuc vu cong tac giai phong miat bang; goi thau ra pha bom, min,
vét nd dé chuin bi mat bang thi cong xay dung cong trinh;

e) Goi thau cung cap san pham, dich vu cong, goi thau co6 gia goi thau trong han
mirc dugc ap dung chi dinh thau theo quy dinh ctia Chinh phu phu hop véi diéu kién
kinh té - x4 hoi trong ting thoi ky.

2. Viéc thuc hién chi dinh thau ddi véi goi thau quy dinh tai cac diém b, c, d, d
va e khoan 1 Diéu nay phai dép ung du cac diéu kién sau day:

a) Co quyét dinh dau tu duoc phé duyét, trir gbi thau tu vin chuan bi dy an;

b) Co ké hoach lya chon nha thau dugc phé duyét;

¢) Pa duoc bb tri von theo yéu cau tién do thuc hién goi thau;

d) C6 dy toan dugc phé duyét theo quy dinh, trir truong hop ddi véi goi thau
EP, EC, EPC, goi thau chia khoa trao tay;

d) C6 thoi gian thuc hién chi dinh thau ké tir ngdy phé duyét hd so yéu cau dén
ngay ky két hop dong khong qua 45 ngdy; trudng hop géi thau co6 quy mo 16n, phirc
tap khong qua 90 ngay;

e) Nha thau duoc dé nghi chi dinh thau phai co tén trong co so dit liéu vé nha
thau ctia co quan quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau.

3. Dbi v6i goi thau thude trudng hop chi dinh thau quy dinh tai khoan 1 Piéu
nay va dap ung diéu kién chi dinh thau quy dinh tai khoan 2 Diéu nay nhung van co
thé 4p dung céc hinh thirc lya chon nha thau khac quy dinh tai cac diéu 20, 21, 23 va
24 ctia Luat nay thi khuyén khich ap dung hinh thirc Iya chon nha thau khac.

4. Chi dinh thau d6i véi nha dau tu dugc ap dung trong cac truong hop sau day:-

a) Chi c6 mot nha dau tu dang ky thyc hién;

b) Chi c6 mot nha dau tu c6 kha nang thuc hién do lién quan dén s¢ hitu tri tug,
bi mat thwong mai, cong nghé hoic thu xép vén;

c) Nha dau tu dé xuét dy an dap ung yéu cau thuc hién dy an kha thi va hiéu
qua cao nhit theo quy dinh ctia Chinh phu.

Piéu 23. Chao hang canh tranh

1. Chao hang canh tranh duoc ap dung dbi véi goi thau co gid tri trong han muc
theo quy dinh ctia Chinh phu va thuéc moét trong cac truong hop sau day:

a) Goi thau dich vu phi tu van thong dung, don gian;

b) Goi thiu mua sim hang hoa thong dung, sin co trén thi trudng véi dic tinh
k¥ thuat dugc tiéu chuan héa va twong dwong nhau vé chit luong;

¢) Géi thau xdy lap cong trinh don gian di c6 thiét ké ban vé& thi cong dugc
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phé duyét.

2. Chao hang canh tranh dugc thuc hién khi dap ing du céc diéu kién sau day:

a) Co ké hoach lya chon nha thau duogc phé duy¢t;

b) Co6 du toan dugc phé duyét theo quy dinh;

¢) Ba duoc bb tri von theo yéu cau tién do thuc hién goi thau.

Piéu 24. Mua sam truec tiép

1. Mua sam truc tiép dugc ap dung d6i voi goi thau mua sim hang hoa tuong tu
thudc cung mét du an, du toan mua sam hodc thudc du an, du toan mua sam khéac.

2. Mua sim tryuc tiép dugce thyuc hién khi dap timg du cac diéu kién sau day:

a) Nha thau da tring thau thong qua ddu thau rong rai hodc dau thau han ché va
da ky hop dong thuc hién goi thau trude do;

b) Goéi thau c6 nodi dung, tinh chat tuong ty va quy moé nhod hon 130% so véi
g6i thau da ky hop dong trude do;

¢) Pon gid cia cic phan viée thudc goi thau 4p dung mua sim truc tiép khong
dugc vuot don gia cua cac phan viéc tuong ung thudc goi thau twong tu da ky hop
dong trude do;

d) Thoi han tir khi ky hop dong cta goi thau trude d6 dén ngay phé duyét két
qua mua sim tryc tiép khong qua 12 thang.

3. Truong hop nha thau thyc hién hop dong trude d6 khong co kha ning
tiép tuc thuc hién goi thau mua sdm truc tiép thi dugc 4p dung mua sdm truc tiép doi
v6i nha thau khac néu dap tng cac yéu cau vé ning luc, kinh nghiém, ki thuat va gia
theo hd so mai thau va két qua lua chon nha thau trude do.

Piéu 25. Ty thue hién

Tu thuc hién dugc ap dung doi véi g61 thau thudc dy an, du todn mua sam
trong truong hop to chie truc tiép quan 1y, st dung géi thau co ning lyc k¥ thuat, tai
chinh va kinh nghiém dap tng yéu cau cta goi thau.

Pi¢u 26. Lua chon nha thau, nha dau tw trong trudong hop diic biét

Truong hop goi thau, du 4n xuét hién cac diéu kién dic thy, riéng bi¢t ma
khong thé ap dung cac hinh thirc Iya chon nha thau, nha dau tu quy dinh tai cac diéu
20, 21, 22, 23, 24 va 25 cua Luat nay thi nguoi co tham quyén trinh Tha tudng Chinh
pht xem xét, quyét dinh phuwong 4n lya chon nha thau, nha dau tu.

Piéu 27. Tham gia thuc hién ciia cong dong

Cong déng dan cu, to chuec, td, nhom tho tai dia phuong noi ¢ goi thau duoc
giao thue hién toan bd hodc mot phan goi thau do trong cac trudong hop sau day:

1. G6i thau thudc chuong trinh muyc tiéu quéc gia, chuong trinh hd trg xda doi
giam nghéo cho cac huyén, xa mién ndi, ving siu, vung xa, hai dao, ving kinh té - xa
héi dac bi¢t kho khan;

2. G6i thau quy mod nho ma cong déng dan cu, tO chire, t6, nhom tho tai dia

phuong c6 thé dam nhiém.
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MUC 2: PHUONG THUC LUA CHQN NHA THAU, NHA PAU TU

Pi¢u 28. Phuong thirc mét giai doan mot tai hd so

1. Phuong thirc mot giai doan mot tai hd so duoc ap dung trong cac truong hop
sau day:

a) Dau thau rong rai, dau thau han ché ddi véi goi thau cung cip dich vu phi tu
van; goi thau mua sam hang hoéa, xay lap, hdn hop c6 quy md nho;

b) Chao hang canh tranh dbi v&i goéi thau cung cép dich vu phi tu vin, mua
sam hang hoa, x4y lip;

¢) Chi dinh thau ddi véi goi thau cung cap dich vu tu van, dich vy phi tu van,
mua sim hang hoa, xay lp, hdn hop;

d) Mua sam tryc tiép di véi goi thiu mua sim hang hoa;

d) Chi dinh thau dbi vé6i lua chon nha dau tu.

2. Nha thau, nha dau tu nop ho so du thau, hd so dé xuét gém dé xuit vé ky
thuat va dé xudt vé tai chinh theo yéu cu ctia hd so moi thau, hd so yéu cau.

3. Viéec mé thau duoc tién hanh mot 1an ddi véi toan bo hd so dur thau, hd so dé xuat.

Pi¢u 29. Phuong thirc mot giai doan hai tii hd so

1. Phuong thirc mot giai doan hai tai hd so duoc 4p dung trong cac truong hop
sau day:

a) Pau thau rong rdi, dau thau han ché dbi voi goi thau cung cap dich vu tu
van, dich vu phi tu vAn, mua sim hang hoa, xay lép, hon hop;

b) P4u thau rong rai d6i voi lya chon nha dau tu,

2. Nha thau, nha dau tu ndp dong thoi hd so dé xuét vé ky thuat va ho so dé
xuat vé tai chinh riéng biét theo yéu cau ctia hd so moi thau.

3. Viéc mé thau duoc tién hanh hai 1an. Hd so dé xuat vé ky thuét s€¢ dugc mo
ngay sau thoi diém dong thau. Nha thau, nha dau tu dap Gmg yéu cau vé ky thuat s&
dugc mé ho so dé xuat vé tai chinh dé danh gia.

Piéu 30. Phuwong thirc hai giai doan mot tai hd so

1. Phuong thirc hai giai doan mét tai hd so duge ap dung trong trudng hop dau
thau rong rai, ddu thau han ché d6i voi goi thau mua sim hang hoa, xay lap, hdn hop
c6 quy mo 16n, phtrc tap.

2. Trong giai doan mot, nha thau nop dé xudt vé ky thuét, phuong an tai chinh
theo yéu cau cua hd so moi thiu nhung chua c6 gia du thau. Trén co so trao doi voi
tirng nha thau tham gia giai doan nay s& xac dinh hd so moi thau giai doan hai.

3. Trong giai doan hai, nha thau da tham gia giai doan mdt dugc moi ndp hd so
du thau. Ho so du thau bao gdm dé xuat vé k¥ thuat va dé xuat vé tai chinh theo yéu cau
ctia ho so moi thau giai doan hai, trong do6 co gia du thau va bao dam dy thau.

Piéu 31. Phwong thirc hai giai doan hai tii ho so

1. Phuong thirc hai giai doan hai tGi hd so duoc ap dung trong trudng hop déu
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thau rong rii, ddu thau han ché d6i véi goi thau mua sim hang hoa, xay lap, hdn hop
c6 k¥ thuat, cong nghé mdi, phuc tap, co6 tinh dac thu.

2. Trong giai doan mot, nha thau ndp ddng thoi hd so dé xuat vé ky thuat va ho
so d& xuat vé tai chinh riéng biét theo yéu cau cua hd so moi thau. HO so dé xuat vé
ky thuat s& duoc mo ngay sau thoi diém dong thau. Trén co so danh gia dé xuat vé ki
thuat ctia cic nha thau trong giai doan nay s& xac dinh cac ndi dung hiéu chinh vé ky
thuat so v6i hd so moi thau va danh sach nha thau dép tng yéu cau duge moi tham dy
thau giai doan hai. HO so dé xuit vé tai chinh s& duge mo & giai doan hai.

3. Trong giai doan hai, cic nha thdu dap tmg yéu cau trong giai doan mot dugc
moi ndp hd so du thau. Ho so du thau bao gém dé xuét vé ky thuat va dé xudt vé tai
chinh theo yéu cau ctia hd so moi thau giai doan hai twong tng véi ndi dung hiéu chinh
vé k¥ thuat. Trong giai doan nay, ho so dé xuat vé tai chinh di nop trong giai doan mot
s& dugc mo dong thoi voi hd so du thau giai doan hai dé danh gia.

MUC 3: TO CHUC PAU THAU CHUYEN NGHIEP
Piéu 32. To chirc dau thiau chuyén nghiép
1. T6 chitc dau thau chuyén nghiép bao gom dai Iy dau thau, don vi su nghiép
duoc thanh l4p voi chirc ning thuc hién ddu thau chuyén nghiép.
2. Viéc thanh 1ap va hoat dong cua dai ly d4u thau thuc hién theo quy dinh cua
phap luat vé doanh nghiép.
3. Chinh pht quy dinh chi tiét Diéu nay.

CHUONG III KE HOACH VA QUY TRINH LUA CHON NHA THAU

Diéu 33. Nguyén tic 1ap ké hoach lwa chon nha thau

1. Ké hoach lya chon nha thau duoc 1ap cho toan bd du an, du toan mua sam.
Truong hop chua du diéu kién lap ké hoach lya chon nha thau cho toan bd du an, du
to4n mua sam thi 1ap ké hoach lya chon nha thiu cho mot hodc mot sb g061 thau dé
thuc hién trude.

2. Trong ké hoach lwa chon nha thau phai ghi rd sé luong goi thau va ndi dung
clia timg g6i thau.

3. Viéc phan chia dy an, du todn mua sam thanh céac g61 thau phai can ctr theo
tinh chat ky thuat, trinh ty thuc hién; bao dam tinh déng bo cua du an, du toan mua
sam va quy md géi thau hop 1y.

Diéu 34. Lap ké hoach Iwa chon nha thau

1. Can ctr lap ké hoach lua chon nha thau déi véi du an:

a) Quyét dinh phé duyét du an hodc Giéy chiing nhan dau tu va cac tai liéu ¢o
lién quan. Ddi voi goi thau can thuc hién trude khi co quyét dinh phé duyét dy an thi
cin c theo quyét dinh ciia nguoi dimg dau cht dau tu hodc ngudi dimg dau don vi
duoc giao nhiém vu chuan bi du 4n trong truong hop chua xéac dinh dugc chu dau tu;
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b) Nguén von cho du 4n;

c) Piéu uéc quéc té, thoa thuin quéc té d6i voi cac du an st dung von hd tro
phat trién chinh thire, von vay uu dai;

d) Céac van ban phap ly lién quan.

2. Can cu lap ké hoach Iwa chon nha thau déi véi mua saim thuong xuyén:

a) Tiéu chuan, dinh muc trang thiét bi, phuong tién lam viéc cuia co quan, to
chtrc, don vi va can bg, cong chuc, vién chirc; trang thiét bi, phuong tién lam vi¢c
hién c6 can thay thé, mua bod sung, mua sdm moi phuc vu cho cong viéc;

b) Quyét dinh mua sdm duoc phé duyét;

¢) Ngudn von, dy todn mua sim thuong xuyén duge phé duyét;

d) Pé 4n mua sim trang bi cho toan nganh dugc Thu tuéng Chinh phii phé
duyét (néu co);

d) Két qua thim dinh gia ctia co quan, t6 chirc c6 chirc ning cung cap dich vu
tham dinh gia hodc bao gia (néu co).

3. Ké hoach lya chon nha thau duoc 1ap sau khi co quyét dinh phé duyét du an,
du toan mua sim hodc déng thot voi qua trinh 1ap du 4n, du todn mua sam hodc trude
khi c6 quyét dinh phé duyét dy an dbi voi goi thau can thue hién trude khi co quyét
dinh phé duyét du an.

Piéu 35. Noi dung ké hoach lra chon nha thau doi véi tirng goéi thau

1. Tén géi thau:

Tén goi thau thé hién tinh chét, noi dung va pham vi cong viéc cua goi thau,
pht hop véi ndi dung néu trong du 4n, du todn mua sam. Truong hop géi thau gdm
nhiéu phén riéng biét, trong ké hoach lua chon nha thau can néu tén thé hién noi dung
co ban cua tirng phan.

2. Gia goi thau:

a) Gia goi thau dugc xac dinh trén co sé tong muc dau tu hodc du toan (néu
c6) ddi v6i du 4n; dy todn mua sim dbi voi mua sim thuong xuyén. Gia goi thau
dugc tinh ding, tinh du toan bod chi phi dé thuc hién g61 thau, ké ca chi phi du
phong, phi, 1& phi va thué. Gia goi thau dugc cap nhat trong thoi han 28 ngay trudc
ngay mé thau néu can thiét;

b) Béi véi goi thau cung cap dich vu tu van 14p bao cao nghién ctru tién kha
thi, bao cao nghién ctru kha thi, gia goi thau duoc xac dinh trén co sé cac thong tin
vé gia trung binh theo théng ké cua cac du an da thuc hién trong khoang thoi gian
xac dinh; udc tinh téng muc dau tu theo dinh mérc suit dau tu; so bd téng muc dau
tu;

¢) Truong hop goi thiu gom nhiéu phan riéng biét thi ghi & gia wdc tinh cho
ting phan trong gia goi thau.

3. Ngudn vén:

D61 voi moi goi thau phai néu ro ngudén von hodc phuong thuc thu xép von,
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thoi gian cap von dé thanh toan cho nha thau; trudng hop sir dung von hd tro phat
trién chinh thirc, von vay wu dai thi phai ghi rd tén nha tai trg va co cdu ngudn von,
bao gdm vén tai tro, von dbi ing trong nudc.

4. Hinh thurc va phuong thire lya chon nha thau:

Pbi v6i mdi goi thau phai néu rd hinh thirc va phuong thie lva chon nha thau;
lra chon nha thau trong nudc hay quéc té.

5. Thoi gian bat dau to chire lya chon nha thau:

Thoi gian bat dau to chire lya chon nha thiu dugc tinh tir khi phat hanh ho
so moi thau, hd so yéu cau, dugce ghi rd theo thang hoic quy trong nim. Trudng
hop d4u thau rong rai c6 ap dung thu tuc lua chon danh sach ngén, thoi gian bat
dau td chtrc lya chon nha thau duoc tinh tir khi phat hanh ho so moi quan tam, ho
s0 moi so tuyén.

6. Loai hop dong:

Trong ké hoach lua chon nha thau phai xac dinh rd loai hop ddng theo quy
dinh tai Diéu 62 ctia Luat nay dé lam cin cr 1ap hd so moi quan tdm, hd so moi so
tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau; ky két hop dong.

7. Thoi gian thuc hién hop dong:

Thoi gian thyc hién hop ddng 13 sb ngay tinh tir ngdy hop dong c6 hiéu luc dén
ngay cac bén hoan thanh nghia vu theo quy dinh trong hop dong, trir thoi gian thuc
hién nghia vu bao hanh (néu co).

Piéu 36. Trinh duyét ké hoach Iwa chon nha thau

1. Trach nhi€ém trinh duyét ké hoach lua chon nha thau:

a) Chu dau tu ddi v6i du an, bén moi thau dbi véi mua sim thudng xuyén
co trach nhiém trinh ké hoach lya chon nha thau 1én nguodi co tham quyén xem
x€t, phé duyét;

b) Dbi v6i goi thau can thuc hién trude khi c6 quyét dinh phé duyét du an,
truong hop xac dinh dugc chu dau tu thi don vi thudc cha dau tu ¢6 trach nhiém trinh
ké hoach Iwa chon nha thau 1én nguoi ding dau chu dau tu dé xem xét, phé duyét.
Truong hop chua xac dinh duoc cha dau tu thi don vi dugce giao nhiém vu chuan bi
du 4n co trach nhiém trinh ké hoach lya chon nha thau 1én nguoil dung dau don vi
minh dé xem xét, phé duyét.

2. Van ban trinh duyét ké hoach lya chon nha thiu bao gdm nhing ndi dung
sau day:

a) Phan cong viéc di thuc hién, bao gdm noi dung cong viéc lién quan dén
chuan bij du an, céc go1 thau thuc hién trudce véi gia tri tuong Gng va can cu phap ly
dé thuc hién;

b) Phan cong viéc khong ap dung dugc mot trong cac hinh thuc lya chon nha
thau, bao gdm: hoat ddng cua ban quan 1y du an, t6 chirc dén bu giai phong mat bang,

khéi cong, khanh thanh, tra 1ai vay va céc cong viéc khac khong ap dung duoc cac
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hinh thirc Iya chon nha thau;

c) Phan cong viéc thudc ké hoach lua chon nha thau, bao gém ndi dung cong
viéc va gid tri twong tng hinh thanh cac goi thau duoc thuc hién theo mot trong cac
hinh thirc lya chon nha thau quy dinh tai cac diéu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 va 27 cua
Luat ndy. Trong phan ndy phai néu rd co s cua viéc chia dy 4n, dy todn mua sim
thanh cac goi thau. P4i véi timg goi thau, phai bao dam co du cac ndi dung quy dinh
tai Diéu 35 ctia Luat nay. Poi voi goi thau khong ap dung hinh thire dau thau rong rai,
trong van ban trinh duyét ké hoach Iya chon nha thau phai néu 16 1y do 4p dung hinh
thire lua chon khac;

d) Phan cong viéc chua du diéu kién 1ap ké hoach Iya chon nha thau (néu
c6), trong d6 néu rd ndi dung va gié tri ctia phan cong viéc nay;

d) Phan téng hop gia tri cua cac phﬁn cong viéc quy dinh tai cac diéma, b, cvad
khoan nay. Tong gia tri cua phan nay khong dugc vuot tong mirc dau tu caa du an hodc
du toan mua sam duge phé duyét.

3. Tai liéu kém theo van ban trinh duy¢t ké hoach lua chon nha thau:

Khi trinh duyét ké hoach lua chon nha thau phai giri kém theo ban chup céc
tai liéu lam can cu lap ké hoach lua chon nha thau theo quy dinh tai Diéu 34 cula
Luat nay.

Piéu 37. Tham dinh va phé duyét ké hoach lwa chon nha thau

1. Tham dinh ké hoach lya chon nha thau:

a) Tham dinh ké hoach Iya chon nha thau 1a viéc tién hanh kiém tra, danh gia
cac ndi dung theo quy dinh tai cac diéu 33, 34, 35 va 36 cua Luét nay;

b) T chirc duoc giao tham dinh ké hoach lua chon nha thau 1ap bao céo tham
dinh trinh ngudi ¢6 tham quyén phé duyét;

c) T chirc dugc giao tham dinh ké hoach lya chon nha thau 1ap bao céo tham
dinh trinh nguoi ding dau chi dau tu hodc ngudi dimg dau don vi duoc giao nhiém
vu chuén bi du an phé duyét ké hoach lya chon nha thau dbi véi truong hop géi thau
can thyc hién trude khi co quyét dinh phé duyét du an.

2. Phé duyét ké hoach lya chon nha thau:

a) Can ctr bao cdo tham dinh, ngudi c6 thim quyén phé duyét ké hoach lyua
chon nha thau béng van ban dé 1am co sé to chirc lya chon nha thau sau khi du an,
du toan mua sam duoc phé duyét hoac déng thot véi quyét dinh phé duyét du an, du
toan mua sim trong truong hop du diéu kién;

b) Can ¢t bao cdo tham dinh, ngudi ding dau chu dau tu hodc ngudi ding dau
don vi duogc giao nhi¢m vy chuan bi dy an phé duyét ké hoach lya chon nha thau d6i
v4i goi thau can thuc hién trude khi c6 quyét dinh phé duyét dy an.

Piéu 38. Quy trinh lwa chon nha thau

1. Quy trinh lga chon nha thau ddi v6i dau thau rong rai, d4u thau han ché

duoc thuc hién nhu sau:
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a) Chuén bi lya chon nha thau;

b) T chie lya chon nha thau;

¢) Panh gia ho so dy thau va thuong thao hop dong;

d) Trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua Iya chon nha thau;

d) Hoan thién, ky két hop dong.

2. Quy trinh lya chon nha thau ddi véi chi dinh thau dugc thyc hién nhu sau:

a) P6i véi chi dinh thau theo quy trinh thong thuong bao gdm cac bude: chuan
bi lwa chon nha thau; t6 chuc Iya chon nha thau; danh gia hd so dé xuit va thuong
thao vé cac dé xuét ctia nha thau; trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lya
chon nha thau; hoan thién, ky két hop dong;

b) Ddi vé6i chi dinh thau theo quy trinh rat gon bao gdm céac bude: chuan bi
va gui du thao hop déng cho nha thau; thuong thdo, hoan thién hop déng; trinh,
phé duyét va cong khai két qua lwra chon nha thau; ky két hop dong.

3. Quy trinh lya chon nha thau ddi véi chao hang canh tranh dugc thuc
hién nhu sau:

a) D6i voi chao hang canh tranh theo quy trinh thong thudng bao gém céc
bude: chuén bi lva chon nha thau; té chirc lua chon nha thau; danh gia ho so dé xuat
va thuong thao hop dong; trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua Iya chon
nha thau; hoan thién, ky két hop d(‘Bng;

b) P6i v6i chao hang canh tranh theo quy trinh rat gon bao gdm cac budc:
chuén bi va gui yéu cau bao gia cho nha thau; nha thau ndp bao gia; danh gia cac bao
gia va thuong thao hop dong; trinh, phé duyét va cong khai két qua lwa chon nha thau;
hoan thién, ky két hop dong.

4. Quy trinh lya chon nha thau dbi v6i mua sam truc tiép duoc thuc hién nhu sau:

a) Chuén bi lya chon nha thau;

b) T chie lya chon nha thau;

¢) Panh gia ho so dé xuét va thuong thao vé cac dé xuat cta nha thau;

d) Trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua Iyra chon nha thau;

d) Hoan thién, ky két hop dong.

5. Quy trinh Iya chon nha thau ddi véi tu thuc hién duge thuc hién nhu sau:

a) Chuéan bj phuong an tu thuc hién va du thao hop déng;

b) Hoan thién phuong &n ty thuc hién va thuong thao, hoan thi¢n hop déng;

¢) Ky két hop dong.

6. Quy trinh lya chon nha thau dbi voi lua chon nha thau tu van ca nhan duoc
thuc hién nhu sau:

a) Chuan bi va giri diéu khoan tham chiéu cho nha thau tu van c4 nhan;

b) Nha thau tu van c4 nhan ndp hd so 1y lich khoa hoc;

¢) Danh gia ho so 1y lich khoa hoc ctia nha thau tur van c4 nhén;

d) Thuong thao, hoan thién hop dong;
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d) Trinh, phé duyét va cong khai két qua lya chon nha thau;

e) Ky két hop dong.

7. Quy trinh lga chon nha thau ddi véi cac g6i thau co su tham gia thyc hién
cua cong déng duoc thuc hién nhu sau:

a) Chuéan bi phuong &n lya chon cong déng dan cu, to chuc, to, nhom tho tai
dia phuong dé trién khai thyc hién goi thau;

b) T6 chire lya chon;

¢) Phé duyét va cong khai két qua lwa chon;

d) Hoan thién, ky két hop dong.

8. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

CHUONG IV PHUONG PHAP PANH GIA HO SO DU THAU, HO SO
PE XUAT; XET DUYET TRUNG THAU

Piéu 39. Phuong phap danh gia hd so dw thau do6i véi géi thau cung cap
dich vu phi tu vin, mua sim hang héa, xay lip, hén hop

1. Phuong phap gia thap nhat:

a) Phuong phap nay 4p dung dbi v6i cac goi thau don gian, quy mo nho trong
d6 cac dé xuat vé ky thuat, tai chinh, thuong mai dugc coi la cing mot mat béng khi
dap Gmg cac yéu cau ghi trong hd so moi thau;

b) Tiéu chuan danh gia ho so du thau bao gom: tiéu chuan danh gia vé ning
luc, kinh nghiém va céc tiéu chi ctia goi thau;

¢) Béi voi cac ho so dy thau dd duoc danh gia dap Gng tiéu chuin danh gia
quy dinh tai diém b khoan nay thi cin ¢ vao gia du thau sau sira 16, hiéu chinh sai
léch @é so sanh, xép hang. Cac nha thau dugc xép hang twong tmg theo gia du thau
sau stra 161, hiéu chinh sai léch, trir di gié tri giam gia (néu c6). Nha thau c6 gia thap
nhat duoc xép thir nhat.

2. Phuong phap gia danh gia:

a) Phuong phéap nay ap dung doi v6i goi thau ma cac chi phi quy d6i duogc trén
cing mot mit bang vé cac yéu td k¥ thuat, tai chinh, thwong mai cho ca vong doi sir
dung cua hang hoa, cong trinh;

b) Tiéu chuan dénh gia hd so dy thau bao gdm: tiéu chuan dénh gia vé ning
lire, kinh nghiém trong trudng hop khéng ap dung so tuyén; tiéu chuan danh gia vé k¥
thuat; tiéu chuan xac dinh gia danh gia.

Cac yéu t6 duoc quy ddi trén cing mot mit bang dé xac dinh gia danh gia bao
gom: chi phi can thiét dé van hanh, bao dudng va cac chi phi khac lién quan dén xuat
xt ctiia hang hoa, 13i vay, tién do, chat luong ctia hang hoa hodc cong trinh xiy dung
thudc goi thau, uy tin ciia nha thau thong qua tién do va chat lugng thuc hién cac hop
dong tuong ty trude do va cac yéu t6 khéc;

¢) Dbi véi cac hd so du thau di vuot qua budc danh gia vé k¥ thuat thi cin ctr
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vao gia danh gia dé so sanh, xép hang. Nha thau c6 gia danh gia thap nhat duoc xép
thtr nhat.

3. Phuong phap két hop gitra ki thuat va gia:

a) Phuong phap nay ap dung ddi véi goi thau cong nghé thong tin, vién théng
hodc g6i thau mua sam hang hoa, xay lap, hon hop khi khong ap dung duoc phuong
phap gia thap nhét va phuong phap gia danh gia quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu
nay;

b) Tiéu chuan danh gia hd so dy thau bao gom: tiéu chuan danh gia vé ning
luc, kinh nghiém trong truong hop khong ap dung so tuyén; tiéu chuan danh gia vé ky
thuat; tiéu chuan danh gia tong hop. Tiéu chuan danh gia tong hop duoc xay dung
trén co s két hop gitta ki thudt va gia;

¢) Pdi véi cac ho so du thau dd vuot qua bude danh gia vé k¥ thuat thi can cir
vao diém tong hop dé so sanh, xép hang twong tmg. Nha thau c6 diém téng hop cao
nhat dugc xép thir nhat.

4. Bbi véi tiéu chuan danh gia vé nang lyc, kinh nghiém, st dung ti€u chi dat,
khong dat. D6i voi tiéu chuan danh gia vé ky thuat, st dung phuong phap chim diém
hodc tiéu chi dat, khong dat. D6i véi phuong phap két hop gitra ky thuat va gia quy
dinh tai khoan 3 Diéu nay st dung phuong phap chdm diém. Khi st dung phuong
phap chim diém, phai quy dinh mac diém yéu cau tbi thiéu vé k¥ thuat khong thap
hon 70% tong s6 diém vé k¥ thuat.

5. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Pi¢u 40. Phuong phap danh gia hé so dw thau do6i véi géi thau cung cap
dich vu tw vén

1. B6i v6i nha thau tu van 1a t6 chirc thi 4p dung mét trong cac phuong phap sau
day:

a) Phuong phap gia thip nhit dugc ap dung ddi véi cac goi thau tu van don
gian. Tiéu chuan danh gia hd so dy thau la tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat. Bdi voi
cac ho so du thau di vuot qua budc danh gia vé k¥ thuat thi can ¢t vao gia du thau
sau stra 161, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gia (néu c6). Nha thau c6 gia thap
nhét duoc xép thtr nhéat;

b) Phuong phap gia ¢6 dinh dugc ap dung doi véi cac goi thau tu van don gian,
chi phi thuc hién géi thau dugc xac dinh cu thé va cb dinh trong hd so moi thau. Tiéu
chuén danh gia ho so du thau 1a tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat. Dbi v6i cac hd so du
thau da vuot qua bude danh gia vé k¥ thuat, co gia du thau sau stra 161, hiéu chinh sai
1éch, trir di gia tri giam gia (néu cd) khong vuot chi phi thuc hién goéi thau thi cin ctr
diém k¥ thuat dé so sanh, xép hang. Nha thau c6 diém k¥ thuat cao nhat dugc xép thi
nhét;

¢) Phuong phap két hop giira k¥ thuat va gia duoc ap dung ddi v6i gbi thau tu

van cht trong to1 ca chét luong va chi phi thyc hi¢n goi thau. Tiéu chuan danh gia hd
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so du thau 1 tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat va tiéu chuan danh gia tong hop. Tiéu
chuén danh gia tong hop dugc xdy dung trén co sé két hop giira ki thuat va gia. Khi
xay dyng tiéu chuan dénh gia tong hop phai bao dam nguyén tac ty trong diém vé k¥
thuat tir 70% dén 80%, diém vé gia tir 20% dén 30% tong sb diém cua thang diém
tong hop, ty trong diém vé k¥ thuat cong véi ty trong diém vé gia bang 100%. Nha
thau c6 diém téng hop cao nhat duoc xép thir nhat;

d) Phuong phap dua trén k¥ thuat dugc ap dung d6i v6i goi thau tu van cb yéu
cau k¥ thuat cao, dic thu. Tiéu chuan danh gia ho so du thau 1a tiéu chuan danh gia vé
k¥ thuat. Khi xay dung tiéu chuan danh gia vé k¥ thuét phai quy dinh mic diém yéu
cau toi thiéu khong thip hon 80% tong s6 diém vé k¥ thuat. Nha thau c6 hd so du
thau dap ung diém k¥ thuat t6i thiéu theo quy dinh va dat diém k¥ thuat cao nhat dugc
xép thir nhat va duoc moi dén mo hd so dé xuat tai chinh 1am co s dé thuong thao
hop dong.

2. Pdi véi tiéu chuan danh gia vé ky thuat quy dinh tai cac diém a, b, c va d
khoan 1 Piéu nay thi sir dung phuwong phap cham diém. Khi xay dung tiéu chuan
danh gia vé k¥ thuét phai quy dinh mutc diém yéu cau tdi thiéu khong thap hon 70%
tong s6 diém vé k¥ thuat, trir truong hop quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu nay.

3. Bdi véi nha thau tu van 1 ca nhan, tiéu chuan danh gia hd so du thau 1a tiéu
chuan danh gia ho so 1y lich khoa hoc, dé xuét k¥ thuat (néu c6). Nha thau c¢6 ho so 1y
lich khoa hoc, dé xuat ki thuat tot nhat va dap tmg yéu cau caa diéu khoan tham chiéu
dugc xép thir nhit.

Di¢u 41. Phuwong phap danh gia hd so dé xuat

Phuong phap danh gia ho so dé xuét trong chao hang canh tranh thuc hién theo
phuong phap gia thap nhat quy dinh tai khoan 1 Diéu 39 ctia Luat nay.

Diéu 42. Xét duyét tring thau ddi voi dau thau cung cap dich vu tw van

1. Nha thau tu van 1a t6 chtrc dugc xem xét, dé nghi tring thau khi dap ung du
cac diéu kién sau day:

a) Co ho so du thau, ho so dé xuat hop 1¢;

b) C6 dé xuat vé k¥ thuat dap tmg yéu cau;

c) Co gia du thau sau stra 131, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu
c6) thap nhat doi v6i phuong phap gia thap nhat; c6 diém k¥ thudt cao nhat dbi véi
phuong phap gia ¢d dinh va phuong phap dya trén k¥ thuat; co diém tong hop cao
nhat d6i voi phuong phap két hop gitra ki thuét va gia;

d) C6 gia dé nghi tring thau khong vuot gia goi thau duoc phé duyét. Truong
hop du toan cta goi thau dugc phé duyét thap hon hodc cao hon gia géi thau duoc
phé duyét thi du toan nay sé& thay thé gia goi thau dé lam co s xét duyét trung thau.

2. Nha thau tu van 13 ca nhan dugc xem xét, dé nghi trang thau khi dap tng du
cac diéu kién sau day:

a) C6 ho so 1y lich khoa hoc, dé xuat k¥ thuat (néu c6) tot nhat va dap tmg yéu
26



cau cta diéu khoan tham chiéu;

b) Co gia dé nghi tring thau khong vuot gia goi thau duoc phé duyét. Truong
hop du toan ctia goi thau dugc phé duyét thap hon hodc cao hon gia géi thau duoc
phé duyét thi du toan nay sé& thay thé gid goi thau dé 1am co s¢ xét duyét tring thau.

3. Pbi voi nha thau khong duoc lua chon, trong thong bao két qua lua chon
nha thau phai néu rd 1y do nha thau khong tring thau.

Piéu 43. Xét duyét tring thau doi véi dau thau cung cap dich vu phi tw
van, mua sim hang hoéa, xay lip, hén hop

1. Nha thau cung cdp dich vu phi tu vin, mua sim hang hoa, xay lap, hdn hop
dugc xem xét, dé nghi trang thau khi dap tmg di cac diéu kién sau day:

a) Co ho so du thau, ho so dé xuat hop 1¢;

b) C6 nang lyc va kinh nghiém dap Gng yéu cau;

¢) C6 dé xuat vé ky thuat dap tng yéu cau;

d) Co6 sai léch thiéu khong qua 10% gia dy thau;

d) Co gia dy thau sau sira 16i, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu
c6) thap nhat dbi voi phuong phap gia thip nhat; co gia danh gia thip nhat ddi véi
phuong phap gia danh gia; c6 diém tong hop cao nhat ddi véi phuong phap két hop
gifra ky thuat va gia;

e) Co6 gia dé nghi trang thau khong vuot gia goi thau dugce phé duyét. Truong
hop du toan ctia goi thau dugc phé duyét thap hon hodc cao hon gia géi thau duoc
phé duyét thi du toan nay sé& thay thé gid goi thau dé 1am co s¢ xét duyét tring thau.

2. Dbi v6i nha thau khong duoc lua chon, trong thong bao két qua lua chon
nha thau phai néu rd 1y do nha thau khong trang thau.

CHUONG V MUA SAM TAP TRUNG, MUA SAM THUONG XUYEN,
MUA THUOC, VAT TU' Y TE; CUNG CAP SAN PHAM, DICH VU CONG

MUC 1 MUA SAM TAP TRUNG

Pi¢u 44. Quy dinh chung vé mua sim tip trung

1. Mua siam tap trung la cach td chic dau thau rong rai dé lya chon nha thau
thong qua don vi mua sim tap trung nham giam chi phi, thoi gian, dau méi to chic
dau thau, ting cudng tinh chuyén nghiép trong dau thau, gop phan ting hiéu qua
kinh té.

2. Mua sam tép trung duoc ap dung trong trudng hop hang héa, dich vu can
mua sdm véi sb luong nhiéu, chung loai twong tu & mot hoac nhiéu co quan, td chic,
doanh nghiép hodc chu dau tu.

3. Mua sim tap trung dugc thyc hién theo mot trong hai cach sau day:

a) Pon vi mua sam tap trung tap hop nhu cAu mua sam, tién hanh lya chon nha
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thau, truc tiép ky hop dong voi nha thau dugc lya chon cung cip hang hoa, dich vu;

b) Pon vi mua sim tap trung tap hop nhu cAu mua sam, tién hanh lua chon nha
thau, ky van ban thoa thuan khung voi mot hoac nhiéu nha thau duoc lya chon 1am co
s& dé cac don vi c6 nhu cau mua sim truc tiép ky hop dong véi nha thau dugc lya
chon cung cip hang hoa, dich vu.

4. Pon vi mua sim tap trung thuc hién viéc lya chon nha thau trén co s& nhiém
vu duoc giao hodc hop dong ky voi cac don vi ¢6 nhu cau.

5. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Diéu 45. Thoa thuin khung

1. Thoa thuan khung trong mua sam tap trung la thoa thuan dai han giita don vi
mua sim tap trung véi mot hodc nhiéu nha thau duge lya chon, trong d6 bao gém cac
tiéu chuan va diéu kién dé 1am co s cho viéc mua sam theo timg hop dong cu thé.

2. Thoi han cho viée st dung thoa thuan khung duoc quy dinh trong ké hoach
Iwra chon nha thau nhung khéng qua 03 nam.

MUC 2 MUA SAM THUONG XUYEN

Diéu 46. Piéu kién ap dung

Co quan nha nudc, td chirc chinh tri, tb chirc chinh tri - xa hoi, té chtc chinh
tri xa hoi - nghé nghiép, to chirc xa hoi - nghé nghiép, to chic xa hoi, don vi thude luc
luong vii trang nhan dan, don vi sy nghiép cong 1ap ap dung mua sim thudng xuyén
d6i voi hang hoa, dich vu khi dap tng du cac diéu kién sau day:

1. St dung ngudn von mua sam thuong xuyén;

2. Hang hoa, dich vu thudc danh muc hang hoéa, dich vu mua sdm thuong
xuyén dé duy tri hoat dong thuong xuyén ciia co quan, to chire, don vi.

Diéu 47. T6 chirc lwa chon nha thau

1. Viéc lya chon nha thau trong mua sam thuong xuyén dugc thuc hién theo
quy dinh tai cac diéu 38, 39, 40, 41, 42 va 43 cta Luat nay.

2. Chinh phii quy dinh chi tiét vé mua sim thuong xuyén.

MUC 3 MUA THUOC, VAT TU'Y TE

Picu 48. Lura chon nha thau cung cap thudc, vat tu y té

1. Hinh thirc, phuong thirc, ké hoach, quy trinh Iya chon nha thau va phuong
phap danh gia hd so du thau, ho so dé xuat ddi voi lua chon nha thau cung cap thudc,
vattuy té duoc thue hién theo quy dinh tai cac chuong II, III va IV cta Luat nay.

2. Viée lya chon nha thau cung cép thube con duoc thue hién theo hinh thirc
dam phan gia. Hinh thirc dam phan gia duoc ap dung d6i v4i goi thau mua thude chi
6 tir mot dén hai nha san xuét; thudc biét duoc géc, thudc hiém, thube trong thoi gian
con ban quyén va céc truong hop dic thu khac.

3. Nha thau dugc xem xét dé nghi tring thiu cung cap timg mit hang thudc khi
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dap Gmg du cac diéu kién sau day:

a) Cac diéu kién quy dinh tai cac diém a, b, d, d va e khoan 1 Piéu 43 ctia Luét nay;

b) C6 d& xuat vé ky thuat dugc danh gia dép ing yéu cau vé chat lugng, cung
cap, bao quan va thoi han str dung thude.

4. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Di¢u 49. Mua thudc tap trung

1. Mua thudc tap trung duoc thuc hién ¢ cap qudc gia va cap dia phuong.

2. Mua thudc tap trung va 16 trinh thuc hién mua thudc tap trung do Chinh phu
quy dinh.

Piéu 50. U'u dii trong mua thudc

Viéc uu dai trong mua thudc duge thuc hién theo quy dinh tai Piéu 14 cua
Luat nay. D6i véi thude san xuit trong nude duge BO Y té cong bd dap tmg yéu cau
vé diéu tri, gia thudc va kha nang cung cap thi trong hd so moi thau, hd so yéu cau phai
quy dinh nha thau khong duogc chao thude nhap khau.

Pi¢u 51. Trach nhiém ciia co' quan quan 1y nha nwéc trong diu thau
thudc, vt tu y té

1. Bo Y té co trach nhiém ban hanh danh muc thudc dau thau; danh muc thudc
d4u thau tap trung; danh muc thude duoc ap dung hinh thirc ddm phan gia. ’

2. Chinh phu quy dinh trach nhiém cua céac by, nganh trong dau thau thuoc, vat
tuy té va viée cong khai gia thudc, vat tu y té theo két qua lua chon nha thau.

Piéu 52. Thanh toan chi phi mua thudc, vat tuy té

Truong hop cac co sé y té ngoai cong 1ap khong chon 4p dung quy dinh cua
Luat nay d6i voi mua thude, vat tu y té thi co so y té d6 chi duoc thanh toan tir nguon
quy bao hiém y té theo diing mit hang thude va don gia thudc, gia vat tu y té da tring
thau clia cac co sd'y té cong lap tuyén tinh trén cling dia ban.

MUC 4 CUNG CAP SAN PHAM, DICH VU CONG

Piéu 53. Hinh thirc lya chon nha thau

Viéc lua chon nha thau cung cép san phém, dich vu cong dugc thuc hién theo
cac hinh thic dau thau rong rai, d4u thau han ché, chi dinh thau, chao hang canh
tranh, mua sim truc tiép, tu thuc hién.

Piéu 54. Quy trinh lwa chon nha thau

1. Quy trinh Iya chon nha thau cung cép san phém, dich vu cong dugc thuc
hién nhu sau:

a) Chuén bi lua chon nha thau;

b) T6 chirc lya chon nha thau;

¢) Panh gia ho so dy thau, ho so dé xuét va thuong thao hop dong;

d) Trinh, tham dinh, phé duy¢t va cong khai két qua lya chon nha thau;

d) Hoan thién, ky két hop dong.

2. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.
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CHUONG VI LUA CHON NHA PAU TU

Diéu 55. K¢ hoach lwa chon nha diu tw

1. Can cu lap ké hoach lya chon nha dau tu:

a) Quyét dinh phé duyét du an;

b) Piéu udc quéc té, thoa thuan qudc té ddi véi cac dy an sir dung vén hd tro
phat trién chinh thue, von vay uu dai;

¢) Céc van ban c¢o lién quan.

2. Noi dung ké hoach lya chon nha dau tu:

a) Tén du an;

b) Téng mirc dau tu va tong von cua dy an;

c¢) So bo von gbp cua Nha nudc, co ché tai chinh ctia Nha nude dé hd tro viée
thuc hién du an (néu co);

d) Hinh thirc va phuong thic Iya chon nha dau tu;

d) Thot gian bt dau t6 chire lua chon nha dau tu;

e) Loai hop dong;

g) Thoi gian thuc hién hop dong.

Pi¢u 56. Quy trinh lya chon nha dau tw

1. Quy trinh lya chon nha dau tu duoc thuc hién nhu sau:

a) Chuéan bi lya chon nha dau tu;

b) T chtre lya chon nha dau tu;

¢) Panh gia ho so du thau, hd so dé xuat;

d) Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua Iya chon nha dau tu;

d) Pam phan, hoan thién, ky két hop dong.

2. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

Piéu 57. Trinh, thim dinh, phé duyét ké hoach lra chon nha dau tu, hd so
moi so tuyén, két qua so tuyén, ho so' moi thiu, ho so yéu ciu va két qua lua
chon nha dau tu

1. Bén moi thau trinh nguoi co tham quyén ké hoach Iya chon nha dau tu, hd
so moi so tuyén, két qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau, két qua lva chon
nha dau tu, ddng thoi giri to chirc tham dinh.

2. T6 chirc tham dinh l1ap bdo céo tham dinh ké hoach lua chon nha dau tu, hod
s0 moi so tuyén, két qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau, két qua lya chon
nha dau tu trinh nguoi c6 tham quyén.

3. Ngudi ¢6 tham quyén can cir hd so trinh va bao cdo tham dinh phé duyét ké
hoach lua chon nha dau tu, hd so mdi so myén, két qua so tuyén, hd so méi thau, hd
SO yeu cau, két qua Iua chon nha dau tu.

4. Chinh phi1 quy dinh chi tiét Diéu nay.
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Pi¢u 58. Phuong phap danh gia hd so du thau

1. Phuong phap danh gia hd so du thiu bao gdm: phuong phéap gia dich vu,
phuong phap von gop ctua Nha nude, phuong phap loi ich xa hoi, loi ich nha nudc va
phuong phéap két hop.

2. Tiéu chuin danh gia ho so dyu thau bao gom: tiéu chuan danh gid vé ning
luc, kinh nghiém; tiéu chuan danh gia vé ki thuat; tiéu chuan danh gia vé tai chinh.

3. Chinh phua quy dinh chi tiét Dicu nay.

Piéu 59. Xét duyét tring thau trong lya chon nha diu tu

1. Nha dau tu duoc lua chon phai dap tng du cac diéu kién sau day:

a) Co ho so du thau hodc ho so dé xuat hop 1¢;

b) Pap tng yéu cau vé niang luc va kinh nghiém;

¢) Pap tng yéu cau vé ki thuat;

d) Pap ung yéu cau vé tai chinh;

d) Du an dat hi¢u qua cao nhat.

2. B6i véi nha dau tu khong dugc lya chon, trong thong bao két qua lua chon
nha dau tu phai néu 5 1y do nha dau tu khong tring thau.

CHUONG VII LUA CHON NHA THAU, NHA PAU TU QUA MANG

Piéu 60. Lwa chon nha thau, nha diu tw qua mang

1. Khi thyc hién lya chon nha thau, nha dau tu qua mang, cac ndi dung va quy
trinh sau day duoc thuc hién trén hé thong mang dau thau quéc gia:

a) Dang tai thong tin vé dau thau theo quy dinh tai Diéu 8 cua Luat nay;

b) Piang tai hd so moi quan tAm, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau;

¢) Nop bao lanh dy thau, bao 1anh thue hién hop dong, théa thuan lién danh;

d) Nop, rut hd so quan tam, hé so du so tuyén, ho so du thau, ho so dé xuat;

d) Mé thau;

e) Panh gia hd so quan tam, hd so dy so tuyén, hd so dy thau, hd so dé xuét;

g) Ky két, thanh toan hop dong;

h) Céac ndi dung khéc co lién quan.

2. Chinh phu quy dinh chi tiét viéc luya chon nha thau, nha dau tu qua mang va
10 trinh &p dung.

Piéu 61. Yéu cau ddi véi hé thong mang dau thau quoc gia

1. Cong khai, khong han ché truy cap, tiép can thong tin.

2. Nguoi st dung nhan biét duge thoi gian thuc khi truy cap vao hé théng
mang dau thau qudc gia. Thoi gian trén hé théng mang dau thau qubc gia 1a thoi gian
thuc va 1a thoi gian chuan trong dau thiu qua mang.

3. Hoat dong lién tuc, théng nhat, 6n dinh, an toan thong tin, c6 kha nang xac
thuc nguot dung, bdo mat va toan ven dir ligu.

4. Thyc hién ghi lai thong tin va truy xuat duoc lich str cac giao dich trén h¢
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théng mang d4u thau quéc gia.
5. Bao dam nha thau, nha dau tu khong thé giri hd so quan tdm, hd so dy so
tuyén, ho so du thau, ho so dé xuat dén bén moi thau sau thoi diém dong thau.

CHUONG VIII HOP PONG

MUC 1 HQP PONG VOI NHA THAU

Picu 62. Loai hop dong

1. Hop dong tron goi:

a) Hop dong tron géi 1a hop ddng co gia cb dinh trong sudt thdi gian thuc hién
d6i véi toan bo ndi dung cong viée trong hop dong. Viée thanh toan ddi véi hop dong
tron goi dugc thuc hién nhiéu lan trong qua trinh thuc hi¢én hodc thanh toan mot lan
khi hoan thanh hop dong. Tong sb tién ma nha thau dugc thanh toan cho dén khi hoan
thanh céc nghia vu theo hop dong bang dung gia ghi trong hop dong;

b) Khi 4p dung hop dong tron géi, gia goi thau dé 1am can it xét duyét trang thau
phai bao gém ca chi phi cho cac yéu t6 rai ro c6 thé xay ra trong qué trinh thuc hién hop
ddng, chi phi du phong truot gia. Gia dy thiu phai bao gdm tat ca cac chi phi cho cac yéu
t6 riii ro va chi phi truot gia c6 thé xay ra trong qua trinh thuc hién hop dong;

¢) Hop ddng tron goi 1a loai hop ddng co ban. Khi quyét dinh ap dung loai hop
déng quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 biéu nay, nguoi phé duyét ké hoach lya chon
nha thau phai bao dam loai hop dong nay phu hop hon so voi hop dong tron goi. Doi
v6i g6i thau cung cip dich vu tu van, dich vu phi tu vin don gian; géi thau mua sim
hang hoa, xay lap, hdn hop c6 quy moé nho phai ap dung hop dong tron goi;

d) Béi voi goi thau xay lip, trong qua trinh thuong thao, hoan thién hop dong,
cac bén lién quan can ra soat lai bang khoi lugng cong viée theo thiét ké dugc duyét;
néu nha thau hodc bén moi thau phat hién bang sé luong, khdi luong cong viée chua
chinh x4c so véi thiét ké, bén moi thau bdo cdo chu dau tu xem xét, quyét dinh viéc
diéu chinh khéi lugng cong viéc dé bao dam phu hop véi thiét ké;

d) Khi ap dung hop ddng tron gbi, chu dau tu dbi véi du an, bén moi thau dbi
v6i mua sdm thudng xuyén, don vi mua sim tip trung hodc don vi c6 nhu ciu mua
sam d6i voi mua sdm tap trung chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cta sb lugng, khoi
luong cong viée. Trudng hop sir dung nha thau tu van dé 1ap ho so thiét ké, ho so moi
thau, hd so yéu cau thi trong hop dong gitra chii dau tu, bén moi thau, don vi mua sim
tap trung hodc don vi ¢6 nhu ciu mua sim v6i nha thau tu van phai c6 quy dinh vé
trach nhiém ciia cac bén trong viéc xir ly, dén bu d6i voi viée tinh toan sai s6 lugng,
khdi luong cong viéc.

2. Hop ddng theo don gia c¢d dinh:

Hop ddng theo don gia c¢b dinh 1a hop dong c6 don gia khong thay doi trong
su6t thoi gian thyc hién dbi v6i toan bd ndi dung cong viée trong hop dong. Nha thau
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duoc thanh toan theo sb lugng, khoi lugng cong viéc thuc té duoc nghiém thu theo quy
dinh trén co s& don gia ¢d dinh trong hop dong.

3. Hop dong theo don gia diéu chinh:

Hop dong theo don gia diéu chinh 1a hop dong c6 don gia co thé duoc didu
chinh cdn ¢t vao cac thoa thuin trong hop déng ddi véi toan bo ndi dung cong viec
trong hop déng. Nha thau duogc thanh toan theo sd luong, khdi lugng cong viée thuc
té dugc nghiém thu theo quy dinh trén co sé don gia ghi trong hop déng hoic don gia
da dugc diéu chinh.

4. Hop d6ng theo thoi gian:

Hop dong theo thoi gian 1a hop dong ap dung cho goi thau cung cép dich vu tu
van. Gia hop ddng duoc tinh trén co so thoi gian lam viée theo thang, tudn, ngay, gid
va cac khoan chi phi ngoai thi lao. Nha thau duoc thanh toan theo thoi gian 1am viéc
thuc té trén co s& mirc thu lao twong tng voi cac chic danh va cong viéc ghi trong
hop ddng.

Picu 63. Ho so hop dong

1. H6 so hop ddng bao gom cac tai liéu sau day:

a) Vin ban hop dong;

b) Phu luc hop déng gém danh muc chi tiét vé pham vi cong viéc, biéu gia,
tién d6 thuc hién (néu co);

¢) Quyét dinh phé duyét két qua lya chon nha thau.

2. Ngoai céc tai liéu quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, tiy theo quy md, tinh chat
ctia goi thau, ho so hop ddng c6 thé bao gdm mot hodc mot so tai lidu sau day:

a) Bién ban hoan thién hop dong;

b) Vin ban thoa thuin cta cac bén vé diéu kién ctia hop dong, bao gom diéu
kién chung, diéu kién cu thé;

c) HO so du thau, ho so dé xudt va cac tai liéu 1am o hd so du thau, hd so dé
xuét cta nha thau duoc lya chon;

d) HO so méi thau, ho so yéu cAu va cac tai liéu stra d6i, bod sung hd so moi
thau, ho so yéu cau;

d) Cac tai liéu c6 lién quan.

3. Khi ¢6 su thay ddi cac ndi dung thudc pham vi ciia hop dong, cac bén phai ky
két phu luc bo sung hop dong.

Piéu 64. Piéu kién ky két hop dong

1. Tai thoi diém ky két, hd so du thau, hd so dé xuét cua nha thau duoc lura
chon con hi¢u luc.

2. Tai thoi diém ky két, nha thau dugc lya chon phai bao dam dap tng yéu cau
vé nang luc k¥ thuat, tai chinh dé thyc hién goi thau. Truong hop can thiét, chu dau tu
ddi voi du 4n, bén moi thau d6i véi mua sdm thuong xuyén, don vi mua sam tap trung

hodc don vi ¢6 nhu cau mua sam do61 vi mua sam tap trung tién hanh xac minh thong
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tin vé nang luc cta nha thau, néu van dap tng yéu cau thyuc hién géi thau thi mai tién
hanh ky két hop dong.

3. Chii du tu d6i voi dy an, bén moi thau dbi voi mua sam thuong xuyén, don
vi mua sdm tap trung hodc don vi c6 nhu cAu mua sdm d6i véi mua sém tap trung phai
bao dam céc diéu kién vé vén tam tng, von thanh todn, mit bang thyc hién va céc
diéu kién can thiét khac dé trién khai thyc hién goéi thau theo ding tién do.

Piéu 65. Hop dong véi nha thau dwoc hra chon

1. Sau khi lya chon duge nha thau, chi dau tw d6i véi du 4n, bén moi thau doi
v6i mua sim thudng xuyén, don vi mua sim tap trung hodc don vi c6 nhu ciu mua
sam d6i v6i mua sdm tap trung va nha thau dugc lya chon phai tién hanh ky két hop
ddng thuc hién goi thau. Doi véi nha thau lién danh, tat ca thanh vién tham gia lién
danh phai truc tiép ky, dong dau (néu c6) vao van ban hop dong. Hop dong ky két
gifta cac bén phai tuan thu quy dinh cua Luét nay va quy dinh khéc ctua phap luat c6
lién quan.

2. Mot goi thau c6 thé duoc thuc hién theo mét hodc nhiéu hop déng; trong
mdt hop dong c6 thé ap dung mot hodc nhiéu loai hop dong quy dinh tai Pidu 62 cua
Luat nay. Truong hop ap dung nhiéu loai hop dong thi phai quy dinh rd loai hop dong
tuong g véi timg ndi dung cong viée cu thé.

3. Hop dong duoc ky két gitta cac bén phai pht hop véi ndi dung trong hd so
moi thau, hd so yéu cau, ho so du thau, hd so dé xuat, két qua thuong thao hop dong,
quyét dinh phé duyét két qua lua chon nha thau.

4. Gia hop dong khong dugc vuot gid trang thau. Trudong hop bo sung khoi
luong cong viée ngoai hd so moi thau, hd so yéu cau dan dén gia hop dong vuot gia
trang thau thi phai bao dam gia hop dong khong duoc vuot gia goi thau hoic du toan
dugc phé duyét; néu du an, du toan mua sim gdm nhiéu goi thau, tong gia hop dong
phai bao dam khéng vuot tong mirc dau tu, du toan mua sim duoc phé duyét.

5. Chinh phu quy dinh ndi dung hop dong lién quan dén dau thau.

Diéu 66. Biao dam thwe hién hep dong

1. Bao dam thuc hién hop déng duoc ap dung dbi voi nha thau duoc lua chon,
trir nha thau cung cép dich vu tu van, nha thau duoc lua chon theo hinh thire tu thue
hién va tham gia thuc hi¢n cua cong déng.

2. Nha thau duogc Iya chon phai thuc hién bién phap bao dam thuc hién hop
ddng trude thoi diém hop dong co hiéu luc.

3. Can ¢t quy mo, tinh chat cua goi thau, gia tri bao dam thuc hién hop dong
dugc quy dinh trong hd so moi thau, hd so yéu cau theo mirc xac dinh tir 2% dén 10%
gia trang thau.

4. Thoi gian ¢ hiéu lyc ciia bao dam thyuc hién hop dong tinh tir ngay hop
ddng c6 hiéu luc cho dén ngay cac bén hoan thanh nghia vu theo hop dong hodc ngay

chuyén sang thuc hién nghia vu bao hanh d6i voi truong hop c6 quy dinh vé bao
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hanh. Truong hop can gia han thoi gian thuc hién hop dong, phai yéu cau nha thau gia
han tuong tmg thoi gian ¢ hiéu luc ctia bao dam thyc hién hop dong.

5. Nha thau khong duoc hoan tra bao dam thuc hién hop dong trong trudng
hop sau day:

a) Tir chdi thuc hién hop dong khi hop dong da c6 hiéu luc;

b) Vi pham thoa thuan trong hop dong;

¢) Thuc hién hop dong cham tién d6 do 16i ctia minh nhung tir chdi gia han
hiéu Iic cua bao dam thuc hién hop dong.

Piéu 67. Nguyén tic diéu chinh hep dong

1. Viéc diéu chinh hop dong phai duoc quy dinh cu thé trong van ban hop
d6ng, vin ban thoa thuan vé diéu kién cua hop ddng (néu co).

2. Viéc diéu chinh hgp dong chi duoc ap dung trong thoi gian hop dong con
hi¢u luc.

3. Viéc diéu chinh gia hop ddng chi duoc ap dung ddi voi hop dong theo don
gia cd dinh, hop dong theo don gia diéu chinh va hop dong theo thoi gian.

4. Gia hop ddng sau khi diéu chinh phai bao dam khong vuot gia goi thau hodc
du toan dugce phé duyét. Truong hop du an, dy toAn mua sim gdm nhiéu géi thau,
tong gia hop dong sau khi diéu chinh phai bao dam khong vuot tong mire dau tu, du
toan mua sim dugc phé duyét.

5. Poi v6i hop dong theo don gia diéu chinh, viéc diéu chinh don gia duogc
thyc hién tir thoi diém phat sinh yéu t6 lam thay d6i gia va chi ap dung ddi véi khdi
lwgng duoc thuc hién theo ding tién d6 ghi trong hop dong hoic tién do dugc diéu
chinh theo quy dinh tai khoan 6 va khoan 7 Piéu nay.

6. Tién do thyuc hién hop dong chi duge diéu chinh trong trudng hop sau day:

a) Truong hop bat kha khang, khong lién quan dén vi pham hodc so suét cia
cac bén tham gia hop dong;

b) Thay d6i pham vi cong viéc, thiét ké, bién phap thi cong do yéu cau khach
quan lam anh hudéng dén tién do thuc hién hop dong;

¢) Viéc ban giao mat bang khong dung véi cac thoa thuan trong hop dong anh
hudng dén tién d6 thuc hién hop dong ma khong do 151 ctia nha thau giy ra.

7. Trudng hop diéu chinh tién d6 thuc hién hop dong ma khong lam kéo dai
tién do hoan thanh dy an thi cac bén tham gia hop dong thoa thuan, thong nhét viéc
diéu chinh. Truong hop diéu chinh tién d6 thuc hién hop dong lam kéo dai tién do
hoan thanh dy an thi phai bao cdo ngudi co thim quyén xem xét, quyét dinh.

MUC 2 HQP DONG VOI NHA DAU TU
Diéu 68. Loai hop dong
Hop dong trong lua chon nha dau tu bao gdm: Hop dong xay dung - kinh
doanh - chuyén giao (BOT), Hop ddng xdy dung - chuyén giao - kinh doanh (BTO),
35



Hop dong xay dung - so hitu - kinh doanh (BOO), Hop dong xiy dung - chuyén giao
(BT) va cac loai hop dong khac theo quy dinh cua phap luat vé dau tu.

Picu 69. Ho so hop dong

1. H6 so hop ddng bao gom cac tai liéu sau day:

a) Vin ban hop dong;

b) Phu luc hop ddng (néu co);

¢) Bién ban dam phan hop dong;

d) Quyét dinh phé duyét két qua lya chon nha dau tu;

d) Vin ban thoa thuan cua cac bén vé diéu kién cta hop dong, bao gdm diéu
kién chung, diéu kién cu thé;

e) HO so du thau, hd so dé xuit va cac tai liéu 1am rd hd so du thiu, ho so dé
xuét ctia nha dau tu duoc lua chon;

g) Hd so moi thau, hd so yéu cau va cac tai liéu stra doi, bd sung hd so moi
thau, ho so yéu cau;

h) Cac tai li€u c6 lién quan.

2. Khi ¢6 su thay doi cac ndi dung thudc pham vi ctia hgp dong, cac bén phai ky
két phu luc b6 sung hop dong.

Piéu 70. Piéu kién ky két hop dong

1. Tai thoi diém ky két, ho so du thau, ho so dé xuat ctia nha dau tu duoc lya
chon con hiéu luc.

2. Tai thoi diém ky két, nha dau tu duoc lua chon phai bao dam dap tung yéu
cau vé nang luc ky thuat, tai chinh dé thuc hién du an. Trudong hop can thiét, nguoi co
thAm quyén tién hanh xac minh thong tin vé nang lyc ctia nha dau tw, néu van dap tmg
yéu cau thyc hién du an thi méi tién hanh ky két hop dong.

3. Co quan nha nudc c6 thim quyén phai bao dam cac diéu kién vé vén gop
cua Nha nudc, mat bé'mg thuc hién va cac diéu kién can thiét khac dé trién khai thuc
hién du an theo diing tién do.

Piéu 71. Hop dong v6i nha diu tu dwoc lra chon

1. Sau khi Iya chon dugc nha dau tu, co quan nha nudc co tham quyén ky két
hop déng v6i nha dau tu duge lua chon hodc véi nha dau tu duoc lua chon va doanh
nghiép du an. DPdi voi nha dau tu lién danh, tat ca cac thanh vién lién danh phai truc
tiép ky, dong déu (néu cd) vao vin ban hop dong. Hop dong ky két giita cac bén phai
tuan thu cac quy dinh cuia Luat nay va quy dinh khéac cua phap luét co6 lién quan.

2. Hop ddng dugc ky két gitta cac bén phai phu hop voi ndi dung trong hd so
mdi thau, hd so yéu cau, ho so dy thau, hd so dé xuét, két qua dam phan hop déng,
quyét dinh phé duyét két qua lya chon nha dau tu va van ban thoa thuan dau tu.

Piéu 72. Bao dam thue hién hop dong

1. Nha dau tu duoc lua chon phai thuc hién bién phdp bao dam thuc hién hop

dong trude thoi diém hop dong cé hiéu luc.
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2. Can ctr quy md, tinh chat cua du 4n, gia tri bao dam thuc hién hop dong
dugc quy dinh trong hd so moi thau, hd so yéu cau theo mirc xac dinh tir 1% dén 3%
tong muc dau tu cua du an.

3. Thoi gian ¢6 hiéu luc cta bao dam thuc hién hop dong tinh tir ngay hop
dong duoc ky chinh thire dén ngay cong trinh duoc hoan thanh va nghiém thu hoic
ngay cac diéu kién bao dam viéc cung cép dich vu dugc hoan thanh theo quy dinh cua
hop dong. Truong hop can gia han thdi gian thuc hién hop déng, phai yéu cau nha
dau tu gia han twong tng thoi gian ¢6 hiéu luc ciia bao dam thuc hién hop dong.

4. Nha dau tu khong duoc hoan tra bao dam thuc hién hop dong trong truong hop
sau day:

a) Tir chdi thue hién hop dong khi hop dong di c6 hiéu luc;

b) Vi pham thoa thuan trong hop dong;

c¢) Thuc hién hop déng cham tién do do 16i ciia minh nhung tur chdi gia han
hiéu lyc cua bdo dam thuc hién hop dé)ng.

CHUONG IX TRACH NHIEM CUA CAC BEN TRONG LUA CHON
NHA THAU, NHA PAU TU

Pi¢u 73. Trach nhiém ciia nguwoi c6 thim quyén

1. Phé duyét ké hoach lya chon nha thau, nha dau tu, trir truong hop quy dinh
tai diém a khoan 1 Diéu 74 cta Luat nay.

2. Giai quyét kién nghi trong qué trinh lya chon nha thau, nha dau tu.

3. Xir 1y vi pham vé d4u thau theo quy dinh cua Luat nay va quy dinh khac cua
phap luat c6 lién quan.

4. Hiy thau theo quy dinh tai cac khoan 2, 3 va 4 Piéu 17 ctia Luat nay.

5. Pinh chi cudc thau, khong cong nhan két qua lua chon nha thau, nha dau tu
hodc tuyén bd v6 hiéu ddi voi cac quyét dinh cta cha dau tu, bén moi thau khi phat
hién c¢6 hanh vi vi pham vé d4u thau hodc quy dinh khac cta phéap luét co lién quan.

6. To churc kiém tra, giam sat, theo ddi cong tac ddu thau, thuc hién hop dong.

7. Pbi véi lya chon nha thau, ngoai quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3,4, 5va 6
Piéu nay, ngudi c¢6 tham quyén con c6 trach nhiém sau day:

a) Diéu chinh nhiém vy va thim quyén cia chu dau tu trong truong hop khong
dap tng quy dinh cta phap luat vé ddu thau va cac yéu cau cua du 4n, goi thau;

b) Yéu cau chu dau tu, bén moi thiu cung cap ho so, tai liéu dé phuc vu cong
tac kiém tra, gidm sat, theo ddi, giai quyét kién nghi, xtr Iy vi pham vé dau thau va
cong viéc quy dinh tai khoan 4 va khoan 5 Diéu nay;

¢) Co y kién dbi véi viée xir Iy tinh hudng trong truong hop phuc tap theo dé
nghi cia chu dau tu quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu 86 ctia Luat nay.

8. Bdi voi lwa chon nha dau tu, ngoai quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4, 5va 6
Diéu nay, ngudi co thim quyén con c6 trach nhiém sau day:
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a) Quyét dinh lira chon bén moi thau;

b) Phé duyét hd so moi so tuyén, két qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu
cau, két qua lua chon nha dau tu;

¢) Quyét dinh xu 1y tinh hubng;

d) Ky két va quan 1y viéc thuc hién hop dong;

d) Huy thau theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 17 cta Luat nay;

e) Yéu cau bén moi thau cung cap ho so, tai liéu dé phuc vu cong tac kiém tra,
giam sat, theo ddi, giai quyét kién nghi, xir Iy vi pham vé ddu thau va cong viéc quy
dinh tai khoan 4 va khoan 5 Diéu nay.

9. Quyét dinh thanh 1ap bén moi thau véi nhan sy dap tng cac diéu kién theo
quy dinh ctia Ludt nay d6i véi lwa chon nha dau tu, mua sam thuong xuyén. Trudng
hop nhan sy khong dap tng, phai tién hanh lya chon mét to chic dau thau chuyén
nghiép dé 1am bén moi thau hodc thuc hién mot s6 nhiém vu ctia bén moi thau.

10. B6i thudng thiét hai theo quy dinh ctia phap luat cho cac bén lién quan néu
thiét hai d6 do 156i ctia minh gay ra.

11. Giai trinh viéc thuc hién cac quy dinh tai Diéu nay theo yéu cau cua co
quan cép trén, co quan thanh tra, kiém tra, co quan quan ly nha nudc vé hoat dong
dau thau.

12. Thuc hién trach nhi€ém khéc theo quy dinh cia Luat nay.

Diéu 74. Trach nhiém cia chi dau tw

1. Phé duyét cac ndi dung trong qua trinh lwa chon nha thau, bao gdm:

a) Ké hoach lya chon nha thau trong trudng hop géi thau duoc thuc hién trude
khi c¢6 quyét dinh phé duyét du an;

b) H6 so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, danh sach ngan;

c) HO so mai thau, hd so yéu cau;

d) Danh sach xép hang nha thau;

d) Két qua Iwa chon nha thau.

2. Ky két hodc tiy quyén ky két va quan 1y viéc thuc hién hop dong voi nha thau.

3. Quyét dinh thanh 1ap bén moi thiu véi nhan sy dap tng cac diéu kién theo
quy dinh cta Luat ndy. Truong hop nhan sy khong dap tung, phai tién hanh lwa chon
mét td chic dau thau chuyén nghi¢p dé 1am bén moi thau hodc thuc hién mot sb
nhiém vu ctia bén moi thau.

4. Quyét dinh xt 1y tinh hudng.

5. Giai quyét kién nghi trong qua trinh Iyra chon nha thau.

6. Bao mat cac tai liéu lién quan trong qua trinh lira chon nha thau.

7. Luu trir cc thong tin lién quan trong qua trinh lya chon nha thau theo quy
dinh cua phap luat vé luu trit va quy dinh caa Chinh phu.

8. Bdo c4o cong tac ddu thau hang nam.

9. Boi thuong thi¢t hai theo quy dinh ctia phap luat cho céc bén lién quan néu
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thiét hai d6 do 16i cia minh gay ra.

10. Hay thau theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 17 cta Luit nay.

11. Chiju trach nhiém trude phap luat va ngudi c6 thim quyén vé qua trinh lua
chon nha thau.

12. Cung cap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thuc hién cac quy
dinh tai Piéu nay theo yéu cau cua nguoi co6 thim quyén, co quan thanh tra, kiém
tra, co quan quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau.

13. Truong hop chu dau tu dong thoi 1a bén moi thau thi con phai thuc hién
cac trach nhiém quy dinh tai Diéu 75 cua Luét nay.

14. Thuc hién cac trach nhiém khac theo quy dinh ctia Luéat nay.

Piéu 75. Trach nhiém ciia bén moi thiu

1. Béi véi lua chon nha thau thyc hién goi thau thude dy an:

a) Chuan bi lya chon nha thau; t6 chuc lya chon nha thau, danh gia hd so quan
tam, hd so du so tuyén, ho so du thau, ho so dé xut;

b) Quyét dinh thanh lap t6 chuyén gia;

c) Yéu cAu nha thau 1am rd hd so quan tam, hd so du so tuyén, hd so dy thau,
hé so dé xuat trong qua trinh danh gia ho so;

d) Trinh duy¢t két qua lya chon danh sach ngén, két qua lya chon nha thau;

d) Thuong thao, hoan thién hop déng v6i nha thau;

e) Boi thuong thiét hai theo quy dinh ctia phap ludt cho cac bén lién quan néu
thiét hai d6 do 16i ctia minh gy ra;

g) Bao mat cac tai liéu trong qua trinh lya chon nha thau;

h) Bao dam trung thyc, khach quan, cong bang trong qua trinh lya chon nha
thau;

i) Cung cép cac thong tin cho Bao dau thau va hé thong mang ddu thau qudc
gia; cung cap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thuc hién cac quy dinh tai
khoan nay theo yéu cau ctia ngudi c6 tham quyén, chii dau tu, co quan thanh tra, kiém
tra, co quan quan ly nha nudc vé hoat dong d4u thau;

k) Chiu trach nhiém trudc phap luat va chu dau tu vé qua trinh Iya chon nha
thau.

2. Pbi véi lya chon nha thau trong mua sim thuong xuyén, ngoai quy dinh tai
cac diéma, b, c, d, d, e, g, h vaikhoan 1 Piéu nay, bén moi thau con phai thuc hién
trach nhiém sau day:

a) Phé duyét hd so moi thau, hd so yéu cau;

b) Phé duyét két qua lya chon nha thau;

¢) Ky két va quan 1y viéc thyc hién hop dong voi nha thau;

d) Quyét dinh xir 1y tinh hudng;

d) Giai quyét kién nghi trong qua trinh lwa chon nha thau;

e) Huy thau theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 17 cta Luét nay;
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g) Chiju trach nhiém trudc phap ludt va ngudi c¢o tham quyén vé qua trinh lua
chon nha thau;

h) Luu trir cdc thong tin lién quan trong qua trinh lwa chon nha thau theo quy
dinh cua phap luat vé luu trit va quy dinh caa Chinh phu;

i) Cung cép cac thong tin cho Bao dau thau va hé thong mang dau thau quéc
gia; cung cap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thyc hién cac quy dinh tai
khoan nay theo yéu cau ctia ngudi c6 thim quyén, co quan thanh tra, kiém tra, co
quan quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau;

k) Bao co cong tac ddu thau hang nam.

3. Déi voi lya chon nha dau tu:

a) Chuén bi lua chon nha dau tu; to chirc Iya chon nha dau tu; to chirc danh gia
ho so du so tuyén, ho so du thau, ho so dé xuét theo quy dinh cua Luat nay;

b) Quyét dinh thanh lap t6 chuyén gia;

c) Yéu cAu nha dau tu 1am rd ho so du so tuyén, hd so du thau, ho so dé xuit
trong qua trinh danh gia hd so;

d) Trinh duyét hd so moi so tuyén, két qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu
cau, két qua lua chon nha dau tu;

d) Pam phéan hop dong véi nha dau tu;

e) Bbi thuong thi¢t hai cho cac bén lién quan néu thiét hai do do 16i ctia minh
gay ra theo quy dinh cua phép luat;

) Bao mat cac tai liéu trong qu4 trinh lya chon nha dau tu;

h) Luu trir cac thong tin lién quan trong qua trinh lya chon nha dau tu theo quy
dinh cua phap luat vé luu trit va quy dinh caa Chinh phu;

i) Giai quyét kién nghi trong qua trinh Iya chon nha dau tu;

k) Bao dam trung thuc, khach quan, cong bang trong qué trinh lya chon
nha dau tu;

1) Cung cép cac thong tin cho Bao dau thau va hé thong mang ddu thau quéc
gia; cung cap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thuc hién cac quy dinh tai
khoan nay theo yéu ciu cia ngudi c6 tham quyén, co quan thanh tra, kiém tra, co
quan quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau.

4. Thyc hién céc trach nhiém khac theo quy dinh cua Luat nay.

Piéu 76. Trach nhiém ciia to chuyén gia

1. Trung thuc, khach quan, cong béng trong qud trinh thuc hi¢n nhi¢m vu.

2. banh gia ho so quan tam, hd so du so tuyén, ho so du thau, hd so dé xuat
theo dung yéu cau.

3. B4o c4o bén moi thau vé két qua danh gid hd so quan tim, ho so du so
tuyén, ho so du thau, hd so dé xuét va danh sach xép hang nha thau, nha dau tu.

4. Bao mat céc tai li€u lién quan trong qua trinh lya chon nha thau, nha dau tu.

5. Bao luu ¥ kién cua minh.
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6. Boi thuong thiét hai theo quy dinh cta phap luat cho cac bén lién quan néu
thiét hai d6 do 16i ctia minh gy ra.

7. Cung céap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thuc hién cac quy
dinh tai Diéu nay theo yéu cdu ctia ngudi c6 thAm quyén, cha dau tu, bén moi thau,
co quan thanh tra, kiém tra, co quan quan 1y nha nuéc vé hoat dong dau thau.

8. Thuc hién cac trach nhiém khac theo quy dinh ctua Luat nay.

Piéu 77. Trach nhiém ciia nha thau, nha diu tw

1. Yéu cau bén moi thau 1am rd hd so moi quan tm, hd so moi so tuyén, hd so
moi thau, hd so yéu cau.

2. Thyc hién cac cam két theo hop dong di ky va cam két v6i nha thau phu
(néu co).

3. Kién nghi, khiéu nai, t6 cao trong qua trinh tham du thau.

4. Tuan thu cac quy dinh cta phép luat vé dau thau.

5. Bao dam trung thuc, chinh x4c trong qua trinh tham du thau, kién nghi,
khiéu nai, t6 céo.

6. Boi thuong thiét hai theo quy dinh cta phap luat cho cac bén lién quan néu
thiét hai d6 do 16i ctia minh gy ra.

7. Cung cap thong tin, tai liéu lién quan va giai trinh viéc thuc hién cac quy
dinh tai Diéu nay theo yéu cau ctia nguoi c¢o thAm quyén, cha dau tu, bén moi thau, co
quan thanh tra, kiém tra, co quan quan Iy nha nudc vé hoat dong dau thau.

8. Thuc hién cac trach nhiém khéac theo quy dinh ctia Luat nay va quy dinh
khac cua phép luat ¢ lién quan.

Piéu 78. Trach nhiém ciia t6 chirc thim dinh

1. Hoat dong ddc 1ap, tuan thu quy dinh cua Luat ndy va quy dinh khéc cua
phap luat c¢6 lién quan khi tién hanh tham dinh.

2. Yéu cau chu dau tu, bén moi thau cung cip day du cac tai liéu lién quan.

3. Bdo mat céc tai li€u trong qua trinh tham dinh.

4. Trung thuc, khach quan, cong bang trong qua trinh tham dinh.

5. Bao luu ¥ kién va chiu trach nhiém vé béo céo tham dinh.

6. Boi thuong thiét hai theo quy dinh cta phap luat cho cac bén lién quan néu
thiét hai d6 do 16i ctia minh gy ra.

7. Cung cap thong tin, tai lidu lién quan va giai trinh viéc thyc hién cac quy
dinh tai Diéu ndy theo yéu cdu cta ngudi c6 thAm quyén, chi dau tu ddi voi du an,
bén moi thau ddi véi mua sim thudng xuyén, mua sim tap trung, co quan thanh tra,
kiém tra, co quan quan 1y nha nudc vé hoat dong diu thau.

8. Thuc hién trach nhi€ém khéc theo quy dinh cua Luat nay.

Piéu 79. Trach nhiém ciia bén moi thiu tham gia hé thong mang diu thiu
quoc gia

Ngoai céac trach nhiém quy dinh tai Diéu 75 cua Luat nay, bén moi thau tham
41



gia hé théng mang d4u thau qudc gia con c6 trach nhiém sau day:

1. Trang bi co so ha ting vé cong nghé thong tin dap tng yéu cau d4u thdu qua
mang;

2. Quan 1y va khong tiét 16 khoa bi mat ctua ching thu sd dugc cip. Trudng
hop bén moi thau bi mat ching thu s6 hodc phat hién ching thu sb bi sir dung trai
phép thi phai thong bao ngay cho to chtrc cung cap dich vu chung thuc chit ky sb dé
hiy bo va cap méi ching thu sb; gia han thoi han hiéu luc cua ching thu s6 bao dam
chtng thu s6 con hiéu luc trong sudt qua trinh té chirc dau thau;

3. Chiu trach nhi¢m trudc phap luét vé tinh chinh xé4c va trung thuc cua cac
thong tin d dang ky, ding tai 1én hé thong mang du thau qudc gia khi ddng nhap
bang chimg thu s6 ctia minh;

4. Kiém tra va xac nhan viéc dang tai cac thong tin cia minh da nhap vao hé
théng mang dau thau qubc gia;

5. Tuan thu quy dinh cua Luat nay va quy dinh khac ctua phap luat co lién
quan.

Piéu 80. Trach nhiém ciia nha thiu, nha diu tw tham gia hé théng mang
dau thau qudc gia

Ngoai cac trach nhiém quy dinh tai Diéu 77 cta Luat nay, nha thau, nha dau tu
tham gia hé thong mang dau thau qudc gia con co trach nhiém sau day:

1. Trang bi co s& ha ting vé cong nghé thong tin khi tham gia dau thau
qua mang;

2. Quan 1y va khong tiét 16 khoa bi mat cta chung thu sé dugc cip. Truong
hop nguot st dung thudc nha thau, nha dau tu bi mat hoac phat hién c6 mot bén thur
ba dang sir dung chirng thu sd ctia don vi minh thi phai tién hanh ngay viéc thay doi
khoa bi mat chimg thu sb, hiy bo ching thu sb theo huéng dan cua to chic cung
cép dich vu ching thuc chir ky $6; gia han thoi han hiéu lyc cia chung thu s6 bao
dam chung thu s6 con hiéu lyc trong sudt qua trinh tham gia déu thau;

3. Chiu trach nhiém trudc phap luét vé tinh chinh xé4c va trung thuc cua cac
thong tin da dang ky, ding tai trén hé théng mang dau thiu qudc gia khi ding nhap
bang chimg thu sé cua minh;

4. Chiu trach nhiém vé két qua khi tham gia dau thau qua mang trong truong
hop gip su ¢6 do hé thong mang ¢ phia nha thau, nha dau tu lam cho tai liéu khong
mé va doc duoc;

5. Tuén thu quy dinh cua Luat nay va quy dinh khac cua phap luat co lién
quan.

CHUONG X QUAN LY NHA NUOC VE HOAT PONG PAU THAU

Pi¢u 81. Noi dung quan Iy nha nuéc vé hoat dong dau thiu

1. Ban hanh, phé bién, tuyén truyén, huéng dan va td chire thue hién cac van
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ban quy pham phap luat va chinh sach vé dau thau.

2. Cap chimg chi hanh nghé hoat dong déu thau.

3. Quan Iy cong tac dao tao, bdi dudng vé du thau.

4, Téng két, danh gia, bao céo tinh hinh thuc hién hoat dong dAu thau.

5. Quan 1y hé thong théng tin va cac co so dit liéu vé dau thau trén pham vi ca
nuoc.

6. Theo doi, giam sat, kiém tra, thanh tra, giai quyét kién nghi, khiéu nai, tb
céo trong d4u thau va xu 1y vi pham phap luat vé dau thau theo quy dinh ctia Luat nay
va quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan.

7. Hop tac quc té vé dau thau.

Piéu 82. Trach nhiém ciia Chinh phii, Thii twéng Chinh phi

1. Chinh phu théng nhat quan 1y nha nudc vé hoat dong déu thau trén pham vi
ca nudc.

2. Thu tuéng Chinh phu thuc hién trach nhiém sau day:

a) Quyét dinh cac nodi dung vé ddu thau quy dinh tai Piéu 73 cta Luat nay ddi
v6i cac du an thudc tham quyén cua minh;

b) Phé duyét phuong an lwa chon nha thau, nha dau tu trong truong hop dic
biét;

¢) Chi dao cong tac thanh tra, giai quyét khiéu nai, to cdo va xir Iy vi pham trong
d4u thau theo quy dinh ctia Luat ndy va quy dinh khac ctia phap ludt c6 lién quan;

d) Thyc hién trach nhiém khéc theo quy dinh cua Luat nay va quy dinh khac
cua phap luat co lién quan.

Piéu 83. Trach nhiém ciia B Ké hoach va Pau tu

1. Chiu trach nhiém trudc Chinh phu thyc hién thong nhat quan 1y nha nudc vé
hoat dong d4u thau trén pham vi ca nudc theo quy dinh tai Diéu 81 ctia Luat nay.

2. Ngoai quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, Bo Ké hoach va Pau tu co trach
nhiém sau day:

a) Tham dinh ké hoach Iya chon nha thu, nha dau tu cac du an thudc tham
quyén xem xét, quyét dinh cta Thil tuéng Chinh phu;

b) Xay dung, quan 1y, hudng dan st dung hé théng mang du thau quéc gia va
B4o diu thau;

¢) Thyc hién cac nhiém vu khac vé dau thau dugc Chinh phi, Thu tudng
Chinh phu giao.

Piéu 84. Trach nhiém ciia bd, co quan ngang bd va Uy ban nhan dan cac
cap

Bo, co quan ngang bg, Uy ban nhan dan cac cép trong pham vi nhiém vu,
quyén han ctia minh c6 trach nhiém sau day:

1. Thyc hién quan 1y cong tac ddu thau;

2. Téng két, danh gia, bao céo tinh hinh thuc hién hoat dong d4u thau;
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3. Giai quyét kién nghi trong hoat dong déu thau;

4. Kiém tra, thanh tra, giai quyét khiéu nai, t6 cdo va xu 1y vi pham phap luét
vé diu thau;

5. T6 chue boi dudng kién thtrc vé d4u thau cho can bo, cong chuc, vién chirc
lam cong tac dau thau;

6. Truong hop Bo truong, Tha trudng co quan ngang bd, Chu tich Uy ban
nhan dan cic cap 1a nguoi c6 tham quyén thi con phai thyc hién trach nhiém theo quy
dinh tai Piéu 73 cta Luat nay; truong hop 14 chii dau tu thi con phai thyuc hién trach
nhiém theo quy dinh tai Diéu 74 cta Luat nay.

Piéu 85. Trach nhiém ciia t6 chirc van hanh hé thong mang dau thau quéc gia

1. Quan Iy va van hanh hé thong mang dau thau quéc gia.

2. Bao mat thong tin trong qué trinh du thau qua mang theo quy dinh.

3. Cung cap cac dich vu huéng dan chu dau tu, bén moi thau, nha thau, nha
dau tu thuc hién dau thiu qua mang va diang ky, dang tai thong tin trén hé thong mang
dau thau qudc gia.

4. Luu trir thong tin phuc vu cong tac tra ctru, theo ddi, giam sat, kiém tra,
thanh tra, kiém toan.

5. Thong bao cong khai diéu kién vé ha ting cong nghé thong tin ctia nguoi str
dung khi tham gia dau thau qua mang.

Piéu 86. Xir Iy tinh hudng

1. Xt 1y tinh hudng 1a viéc giai quyét truong hop phat sinh trong déu thau chuwa
dugc quy dinh cu thé, rd rang trong phap luat vé ddu thau. Nguoi quyét dinh xir 1y
tinh hudng phai chiu trach nhiém trudc phap ludt vé quyét dinh ctiia minh trén co so
bao dam cac nguyén tic sau day:

a) Canh tranh, cong béng, minh bach va hi€u qua kinh té;

b) Can cu vao ké hoach lya chon nha thau, nha dau tu; hd so moi quan tam,
hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu ciu; hd so quan tam, hd so du so
tuyén, ho so dy thau, hd so dé xuat; két qua lga chon nha thau, nha dau tu; hop déng
da ky két v6i nha thau, nha dau tu duoc lya chon; tinh hinh thuc té trién khai thuc
hién goi thau, du an.

2. Tham quyén xu 1y tinh hudng trong du thau:

a) P6i voi lya chon nha thau thyuc hién goéi thau thude du an, ngudi quyét dinh
xtr Iy tinh hudng 13 chu dau tu. Trong truong hop phire tap, chi dau tu quyét dinh xur
Iy tinh huéng sau khi ¢ y kién ctia nguoi c6 thim quyén;

b) Pdi v6i lwa chon nha thau trong mua sim thuong xuyén, mua sim tap trung,
nguoi quyét dinh xtr Iy tinh hudng 13 bén moi thau;

¢) Dbi vé6i lya chon nha dau tu, nguoi quyét dinh xtr 1y tinh hudng 1a ngudi cd
thAm quyén.

3. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.
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Pi¢u 87. Thanh tra, kiém tra va giam sat hoat dong dau thiu

1. Thanh tra hoat dong d4u thau:

a) Thanh tra hoat dong d4u thau duoc tién hanh ddi véi td chire, ca nhan lién
quan dén hoat dong du thau quy dinh tai Luat nay;

b) Thanh tra hoat dong dau thau 1a thanh tra chuyén nganh trong linh vuc dau
thau. T chirc va hoat dong cua thanh tra vé dau thau dugc thuc hién theo quy dinh
ctia phap luat vé thanh tra.

2. Kiém tra hoat dong dau thau:

a) Kiém tra hoat dong ddu thau bao gdm: kiém tra viéc ban hanh vin ban
huéng dan vé dau thau cua cac bd, nganh, dia phuong va doanh nghiép; kiém tra dao
tao vé dau thau; kiém tra viéc lap va phé duyét ké hoach Iya chon nha thau, nha dau
tu; kiém tra viéc té chtrc lua chon nha thau, nha dau tu; ky két hop déng va cac hoat
dong khéc lién quan dén dau thau;

b) Kiém tra vé ddu thau duoc tién hanh thudng xuyén hodc dot xuit theo
quyét dinh cta ngudi dung dau co quan cd tham quyén kiém tra.

3. Giam sat hoat dong dAu thau:

Viéc giam sat hoat dong ddu thau 1a céng viéc thudong xuyén cua ngudi co
tham quyén nham bao dam qua trinh lya chon nha thau, nha dau tu tuan tha theo quy
dinh cua Luat nay.

4. Chinh phii quy dinh chi tiét Diéu nay.

Diéu 88. Khiéu nai, t6 cdo

Viéc khiéu nai, t6 cdo va giai quyét khiéu nai, t6 c4o vé dau thau duogc thuc
hién theo quy dinh ctua phap luat vé khiéu nai, t6 céo.

CHUONG XI HANH VI BI CAM VA XU LY VI PHAM VE PAU THAU

Piéu 89. Cac hanh vi bi cAm trong diu thiu

1. Pua, nhan, méi gidi héi 10.

2. Loi dyng chtic vu quyén han dé can thiép bat hop phéap vao hoat dong dau thau.

3. Thong thau, bao gdm céac hanh vi sau day:

a) Thoa thuan vé viéc rat khoi viéc du thau hodc rat don dy thau dugc ndp
trude d6 dé mot hodc cac bén tham gia thoa thuan thrflng thau;

b) Thoa thuan dé mot hodc nhiéu bén chuan bi hd so du thau cho cac bén tham
du thau dé mot bén thang thau;

¢) Thoa thuan vé viée tir chdi cung cip hang hoa, khong ky hop dong thau phy
hodc céc hinh thirc gdy kho khan khac cho cac bén khong tham gia thoa thuan.

4. Gian lan, bao gdm cac hanh vi sau day:

a) Trinh bay sai mdt cach cd y hodc lam sai 1éch thong tin, ho so, tai liéu cua
mot bén trong ddu thiu nham thu dugc loi ich tai chinh hodc loi ich khac hodc nham
tron tranh bat ky mot nghia vu nao;
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b) C4 nhén truc tiép danh gia hd so quan tam, hd so du so tuyén, ho so dy thau,
ho so dé xuét, thim dinh két qua lya chon danh sach ngén, két qua lgya chon nha thau,
nha dau tu c¢b ¥ bao cao sai hodc cung cap thong tin khong trung thyc 1am sai léch két
qua lya chon nha thau, nha dau tu;

¢) Nha thau, nha dau tu c¢b ¥ cung cip cac thong tin khong trung thuc trong hd
SO quan tam, hd so du so tuyén, hd so du thau, ho so dé xuit lam sai 1éch két qua lya
chon nha thau, nha dau tu.

5. Can trd, bao gdm céc hanh vi sau day:

a) Huy hoai, Itra dbi, thay doi, che giéu chirg ctr hodc bao céo sai sy that; de
doa, quay rdi hodc goi ¥ dbi voi bat ky bén nao nhim ngan chin viée lam rd hanh vi
dua, nhan, mo1 gioi hdi 19, gian 1an hodc thong déng ddi voi co quan c6 chirc nang,
tham quyén vé giam sat, kiém tra, thanh tra, kiém toan;

b) Céc hanh vi can tr¢' d6i v6i nha thau, nha dau tu, co quan c6 thim quyén vé
giam sat, kiém tra, thanh tra, kiém toén.

6. Khong bao dam cong bang, minh bach, bao gdm cac hanh vi sau day:

a) Tham du thau voi tu cach 14 nha thau, nha dau tu d6i voi goi thau, dy an do
minh 1am bén mai thau, chu dau tu hodc thuc hién cac nhiém vu ctia bén moi thau,
chu dau tu;

b) Tham gia 1ap, dong thoi tham gia tham dinh hd so moi quan tAm, hd so moi
s0 tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau ddi voi cling mot goi thau, du an;

c¢) Tham gia danh gia hd so du thau, hd so dé& xuat dong thoi tham gia thAm
dinh két qua lva chon nha thau, nha dau tu ddi véi cling mot géi thau, dy an;

d) La ca nhan thudc bén moi thau, chi dau tu nhung truc tiép tham gia qué
trinh Iya chon nha thau, nha dau tu hodc tham gia to chuyén gia, t6 tham dinh két qua
lwa chon nha thau, nha dau tu hodc 13 nguoi dimg diu co quan nha nudc c¢d tham
quyén, chii du tu, bén mai thau d6i véi cac g61 thau, du 4n do cha me dé, cha me vo
hoac cha me chéng, vo hoac chéng, con dé, con nudi, con dau, con ré, anh chi em rudt
ding tén du thau hodc 1a nguoi dai dién theo phap ludt cia nha thau, nha dau tu tham
du thau;

d) Nha thau tham du thiu g6i thau mua sam hang hoa, xay lip do minh cung
cép dich vu tu van trude do;

e) Pung tén tham du thau géi thau thudc du 4n do cha dau tu, bén moi thau 1a
co quan, t6 chirc noi minh da cong tac trong thoi han 12 thang, ké tir khi thoi viée tai
CO quan, to chire do;

) Nha thau tu van giam sat dong thoi thuc hién tu van kiém dinh d6i véi goi
thau do minh giam sét;

h) Ap dung hinh thirc lwa chon nha thau, nha dau tu khong phai 13 hinh thtc
dau thau rong rai khi khong du diéu kién theo quy dinh cua Luit nay;

1) Néu yéu cau cu thé vé nhan hi¢u, xuat xir hang hoa trong ho so mo1 thau doi
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v6i g6i thau mua sam hang hod, xay lap hodc goi thau hdn hop khi ap dung hinh thirc
d4u thau rong rai, d4u thau han ché;

k) Chia dy an, du toan mua sam thanh cac goi thau trai véi quy dinh ciia Luat nay
nham muc dich chi dinh thau hodc han ché sy tham gia cuia cac nha thau.

7. Tiét 10, tiép nhan nhiing tai liéu, thong tin sau day vé qua trinh lua chon
nha thau, nha dau tu, trir treong hop quy dinh tai diém b khoan 7 va diém e khoan
8 Diéu 73, khodn 12 Diéu 74, diém i khoan 1 Diéu 75, khodn 7 Dicu 76, khoan 7
Piéu 78, diém d khoan 2 va diém d khoan 4 Diéu 92 cta Luit nay:

a) Noi dung hd so moi quan tam, hd so moi so tuyén, hd so méi thau, ho so
yéu cau trudc thoi diém phat hanh theo quy dinh;

b) Noi dung hd so quan tam, hd so du so tuyén, ho so du thau, hd so dé xuit, sd
tay ghi chép, bién ban cudc hop xét thau, cac y kién nhan xét, danh gia d6i voi timg ho
SO quan tam, hd so du so tuyén, hd so du thau, ho so dé xuét trude khi cong khai danh
sach ngfm, két qua lya chon nha thau, nha dau tu;

¢) Noi dung yéu cau lam rd hd so du thau, hd so dé xuat ctia bén moi thau va
tra 101 ctia nha thau, nha dau tu trong qua trinh danh gia hd so dy thau, hd so dé xuét
truée khi cong khai két qua lya chon nha thau, nha dau tu;

d) Bao céo ctia bén moi thau, bdo cdo cia to chuyén gia, bdo cdo thim dinh,
béo céo ctia nha thau tu van, bao cdo cta co quan chuyén mon c6 lién quan trong qua
trinh Iya chon nha thau, nha dau tu trude khi cong khai két qua lga chon nha thau, nha
dau tu;

d) Két qua lya chon nha thau, nha dau tu trude khi duoc cong khai theo quy
dinh;

e) Céc tai liéu khac trong qua trinh lya chon nha thau, nha dau tu duogc dong
dau mat theo quy dinh ctia phap luat.

8. Chuyén nhuong thau, bao gdbm cac hanh vi sau day:

a) Nha thau chuyén nhuong cho nha thau khac phan cong viéc thude goi thau
c6 gia tri tir 10% tré 1én hodc dudi 10% nhung trén 50 ty dong (sau khi trir phan cong
viéc thudc trach nhiém ciia nha thau phu) tinh trén gia hop dong da ky két;

b) Chii dau tu, tu van giam sat chap thuan dé nha thau chuyén nhuong cong
viéc thudc trach nhiém thuc hién cta nha thau, trir phﬁn cong viéc thudc trach nhi€ém
ctia nha thau phu di ké khai trong hop dong.

9. T6 chirc lua chon nha thau khi ngué)n von cho go1 thau chua duogc xac dinh
dan t4i tinh trang no dong von cua nha thau.

Piéu 90. Xir 1y vi pham

1. T6 chirc, c4 nhan vi pham phap luat vé dau thau va quy dinh khac ctia phap
luat c6 lién quan thi tuy theo tinh chit, muc d6 vi pham ma b1 xtr 1y ky luat, xir phat
vi pham hanh chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy; trudng hop hanh vi vi

pham phép luat vé dau thau gy thiét hai dén loi ich ctia Nha nudc, quyén va loi ich
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hop phap cua t6 chirc, ca nhan thi phai bdi thuong thiét hai theo quy dinh cta phap
luat.

2. Ngoai viéc bi xir 1y theo quy dinh tai khoan 1 cta Diéu nay, tiy theo tinh
chat, mac d6 vi pham, td churc, ca nhan vi pham phép luat vé d4u thau con bi cAm
tham gia hoat dong d4u thau va dua vao danh sach cac nha thau vi pham trén hé thong
mang dau thau qudc gia.

3. Tham quyén cdm tham gia hoat dong dau thau duoc quy dinh nhu sau:

a) Nguoi c6 tham quyén ban hanh quyét dinh cdm tham gia hoat dong dau thau
d6i v6i cac du an, du toan mua sim trong pham vi quan 1y ciia minh; truong hop vi
pham nghiém trong thi dé nghi B6 trudng, Thu trudng co quan ngang bo, Chu tich Uy
ban nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc trung wong ban hanh quyét dinh cdm tham
gia hoat dong dau thau trong pham vi quan 1y cia bo, nganh, dia phuong hoic dé nghi
Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu ban hanh quyét dinh cAm tham gia hoat dong dau
thau trén pham vi ¢4 nudc;

b) Bo trudng, Thi truéng co quan ngang bd, Chu tich Uy ban nhan dén tinh,
thanh phd truc thudc trung wong ban hanh quyét dinh cdm tham gia hoat dong dau
thau trong pham vi quan 1y cta bd, nganh, dia phuong minh d6i voi nhiing trudng
hop do ngudi c6 tham quyén dé nghi theo quy dinh tai diém a khoan nay;

¢) Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu ban hanh quyét dinh cAm tham gia hoat
dong du thau trén pham vi ca nudc d6i voi nhitng truong hop do ngudi ¢ tham
quyén dé nghi theo quy dinh tai diém a khoan nay.

4. Cong khai xtr ly vi pham:

a) Quyét dinh xtr Iy vi pham phai dugc giri cho t6 chtrc, c4 nhan bi xur 1y va céac
co quan, to chtic lién quan, dong thoi phai duoc giri dén Bo Ké hoach va Pau tu dé
theo ddi, tong hop;

b) Quyét dinh xtr Iy vi pham phai duoc dang tai trén Béo déu thau, hé thong
mang dau thau qudc gia.

5. Chinh phu quy dinh chi tiét Diéu nay.

CHUONG XII GIAI QUYET KIEN NGHI VA TRANH CHAP TRONG
PAU THAU

MUC 1 GIAI QUYET KIEN NGH] TRONG PAU THAU
Picu 91. Giai quyét kién nghi trong dau thau
1. Khi thdy quyén va loi ich hop phap cua minh bi anh huong, nha thau,
nha dau tu c6 quyén:
a) Kién nghi v&i bén moi thau, chu dau tu, nguoi co thim quyén vé cac van dé
trong qué trinh lya chon nha thau, nha dau tu; vé két qua lya chon nha thau, nha dau

48



tu theo quy trinh giai quyét kién nghi quy dinh tai Piéu 92 cta Luét nay;

b) Khoi kién ra Toa an vao bat ky thoi gian nao, ké ca dang trong qua trinh giai
quyét kién nghi hodc sau khi di c6 két qua giai quyét kién nghi.

2. Nha thau, nha dau tu da khoi kién ra Toa an thi khong giri kién nghi dén bén
moi thau, chil dau tu, nguoi co thim quyén. Truong hop dang trong qua trinh giai
quyét kién nghi ma nha thau, nha dau tu khoi kién ra Toa an thi viéc giai quyét kién
nghi duoc chdm dit ngay.

Piéu 92. Quy trinh giai quyét kién nghi

1. Quy trinh giai quyét kién nghi vé cac van dé trong qua trinh lya chon nha
thau nhu sau:

a) Nha thau duogc giri van ban kién nghi dén cha dau tu dbi v6i du an; bén moi
thau d6i v6i mua sam thuong xuyén, mua sam tap trung tir khi xdy ra su viéc dén
trudce khi c6 thong bao két qua lwa chon nha thau;

b) Chu dau tu, bén mdi thau phai c6 van ban giai quyét kién nghi giri ¢én nha thau
trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban kién nghi clia nha thau;

¢) Trudng hop chi dau tu, bén moi thiu khong ¢6 vin ban giai quyét kién nghi
hodc nha thau khong dong y véi két qua giai quyét kién nghi thi nha thau c6 quyén
giri van ban kién nghi dén nguoi c6 thim quyén trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké
tir ngdy hét han tra 161 hodc ngay nhan duoc vin ban giai quyét kién nghi ctia chi dau
tw, bén moi thau;

d) Nguoi c¢6 tham quyén phai cé van ban giai quyét kién nghi giri dén nha thau
trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban kién nghi cta nha thau.

2. Quy trinh giai quyét kién nghi vé két qua lya chon nha thau nhu sau:

a) Nha thau gui vin ban kién nghi dén chu dau tu d6i voi du an; bén moi thau
d6i voi mua sim thuong xuyén, mua sim tap trung trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay
c6 thong bao két qua lua chon nha thau;

b) Chu dau tu, bén moi thau phai c6 van ban giai quyét kién nghi giri nha thau
trong thot han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban kién nghi ciia nha thau;

¢) Truong hop chi dau tu, bén moi thau khong c6 vin ban tra 10i hodc nha thau
khong dong v vai két qua giai quyét kién nghi thi nha thau c6 quyén giri van ban kién
nghi déng thoi dén nguoi co6 tham quyén va Hoi dong tu van giai quyét kién nghi
trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay hét han tra 161 hodc ngay nhan dugc van
ban giai quyét kién nghi ctia chu dau tu, bén moi thau. Hoi dong tu van giai quyét
kién nghi cap trung wong do Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu thanh 1ap; cap b, co
quan ngang bd do B trudng, thi trudng co quan ngang bd thanh lap; cip dia phuong
do nguoi dimg dau co quan quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau o dia phuong
thanh 1ap;

d) Khi nhan duoc van ban kién nghi, Hoi dong tu van giai quyét kién nghi co

quyén yéu cau nha thau, chu dau tu, bén moi thau va céc co quan lién quan cung cap
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thong tin dé xem xét va ¢ vin ban bao cdo ngudi ¢ tham quyén vé phuong an, ndi
dung tra 101 kién nghi trong thoi han 20 ngay, ké tir ngdy nhan dugc van ban kién nghi
ctia nha thau;

d) Trong trudng hop can thiét, Hoi ddng tu van giai quyét kién nghi can ctr vin
ban kién nghi ctia nha thau dé nghi ngudi c6 thAm quyén xem xét tam dirng cudc thau.
Néu chép thuan, trong thoi han 05 ngay lam viéce, ké tir ngay nhan dugc van ban cua
Hoi dong tu van giai quyét kién nghi, nguoi ¢ tham quyén c6 vin ban théng bao tam
dirng cudc thau. Vin ban tam ding cudc thau phai dugce guri dén chu dau tu, bén moi
thau, nha thau trong thoi han 03 ngdy lam viéc, ké tir ngay ra vin ban théng bao tam
dirng cudc thau. Thoi gian tam dung cudc thau duoc tinh tir ngay chu dau tu, bén moi
thau nhan duoc thong bao tam dirng dén khi nguoi c6 thim quyén ban hanh vin ban
giai quyét kién nghi;

e) Nguoi c6 thim quyén ban hanh quyét dinh giai quyét kién nghi vé két qua
lra chon nha thau trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc y kién bang
van ban ctua Hoi dong tu van giai quyét kién nghi.

3. Quy trinh giai quyét kién nghi vé cac van dé trong qué trinh lwa chon nha
dau tu nhu sau:

a) Nha dau tu giri van ban kién nghi dén bén moi thau tir khi xay ra su viéc dén
trude khi co thong bao két qua lua chon nha dau tu;

b) Bén moi thau phai c6 van ban giai quyét kién nghi giri ¢én nha dau tu trong
thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc vin ban kién nghi ctia nha dau tu;

¢) Truong hop bén moi thau khong c¢é van ban giai quyét kién nghi hodc nha
dau tu khong dong ¥ voi két qua giai quyét kién nghi thi nha dau tu co quyén gui vin
ban kién nghi dén ngudi c6 tham quyén trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay hét
han tra 161 hodc ngay nhan duoc van ban giai quyét kién nghi ctia bén moi thau;

d) Nguoi c6 thim quyén phai c6 van ban giai quyét kién nghi giri dén nha dau
tu trong thoi han 05 ngay lam viéce, ké tur ngay nhan dugc van ban kién nghi ctia nha
dau tu.

4. Quy trinh giai quyét kién nghi vé két qua lya chon nha dau tu nhu sau:

a) Nha dau tu gui van ban kién nghi dén bén moi thau trong thoi han 10 ngay,
ké tir ngay c6 thong bao két qua lwa chon nha dau tu;

b) Bén moi thau phai c6 van ban giai quyét kién nghi giri ¢én nha dau tu trong
thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc vin ban kién nghi ctia nha dau tu;

¢) Truong hop bén moi thau khong ¢ vin ban tra 101 hodc nha dau tu khong
dong v voi két qua giai quyét kién nghi thi nha dau tu c6 quyén giri vian ban kién nghi
dong thoi dén nguoi co tham quyén va Hoi dong tu van giai quyét kién nghi trong
thoti han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay hét han tra 161 hodc ngay nhan dugc van ban
giai quyét kién nghi cua bén moi thau;

d) Khi nhan dugc van ban kién nghi, Hoi dong tu van giai quyét kién nghi co
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quyén yéu cau nha dau tu, bén moi thdu va cac co quan lién quan cung cip thong tin
dé xem xét va c6 vin ban bdo cdo ngudi co thim quyén vé phuong an, ndi dung tra
101 kién nghi trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan dugc van ban kién nghi clia nha
dau tu;

d) Trong trudng hop can thiét, Hoi dong tu van giai quyét kién nghi can ¢t van
ban kién nghi ctia nha dau tu dé nghi ngudi c6 thim quyén xem xét tam dimg cudc
thau. Néu chép thuan, trong thoi han 10 ngay, ké tur ngay nhan dugc van ban cua Hoi
dong tu van giai quyét kién nghi, ngudi c6 tham quyén c6 vin ban thong bao tam
dirng cudc thau. Vin ban tam dirng cudc thau phai duoc gui dén bén moi thau, nha
dau tu trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy ra vin ban thong béo tam dirng
cudc thau. Thoi gian tam durng cudc thau duoc tinh tir ngay bén moi thau nhan duoc
thong bao tam ding dén khi ngudi c6 tham quyén ban hanh vin ban giai quyét kién
nghi;

e) Nguoi co thim quyén ban hanh quyét dinh giai quyét kién nghi vé két qua
lwa chon nha dau tu trong thoi han 10 ngdy, ké tir ngdy nhan dugc y kién bang van
ban cua Hoi dong tu van giai quyét kién nghi.

5. Truong hop nha thau, nha dau tu giri van ban kién nghi truc tiép dén nguoi co
tham quyén ma khong tuan tha theo quy trinh giai quyét kién nghi quy dinh tai Diéu
nay thi vin ban kién nghi khong duoc xem xét, giai quyét.

6. Chinh phui quy dinh chi tiét Diéu nay.

MUC 2 GIAI QUYET TRANH CHAP TRONG PAU THAU TAI TOA AN

Piéu 93. Nguyén tic giai quyét

Viéc giai quyét tranh chap trong dau thau tai Toa 4n duoc thuc hién theo quy
dinh cua phap luat vé té tung dan su.

Picu 94. Quyén yéu ciu Toa 4n ap dung bién phap khan cap tam thoi

Khi khai kién, cdc bén c6 quyén yéu cau Toa an tam ding ngay viéc dong
thau; phé duyét danh sach ngan; phé duyét két qua lwa chon nha thau, nha dau tu; ky
két hop ddng; thuc hién hop dong va cac bién phap khan cip tam thoi khac theo quy
dinh cua phap luat.

CHUONG XIII PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 95. Hi¢u lyc thi hanh

1. Luat nay c6 hi¢u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2014.

2. Luat dau thau sd 61/2005/QH11 hét hiéu lyc thi hanh ké tir ngay Luat nay c6
hiéu luc thi hanh.

3. Bii bo Muyc 1 Chuong VI Luat xdy dung sd 16/2003/QH11 va Piéu 2 Luat
stra d6i, b sung mot sd diéu cua cac luat lién quan dén dau tu xay dung co ban sb
38/2009/QH12.
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Piéu 96. Quy dinh chi tiét
Chinh phu quy dinh chi tiét cac diéu, khoan dugc giao trong Luat.

Ludt nay da duoc Quéc hoi nudc Cong hoa xd hoi chu nghia Viét Nam khoa
XIII, ky hop thir 6 thong qua ngay 26 thang 11 nam 2013.
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NGHI PINH 63/2014/ND-CP NGAY 26/6/2014 QUY PINH CHI TIET THI
HANH MOT SO PIEU CUA LUAT PAU THAU VE LUA CHON NHA THAU
Can cir Ludt Té chire Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001,
Can cir Ludt Pdu thau sé 43/2013/QHI13 ngay 26 thang 11 ndm 2013;
Theo dé nghi cua Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu,
Chinh phu ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh mot sé dieu ciia Ludt
Pdu thau vé lira chon nha thau,

CHUONG I NHUNG QUY PINH CHUNG
MUC 1: PHAM VI PIEU CHINH

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

1. Nghi dinh nay quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu ciia Luat Pau thau vé
lua chon nha thau thuc hién céc gb1 thau thudc pham vi diéu chinh quy dinh tai
Khoén 1 va Khoan 2 Diéu 1 ctia Luat Dau thau.

2. Viéc lya chon nha thau trong linh vuc dau khi quy dinh tai Khoan 4 Piéu 1
ctia Luat Pau thau ap dung dbi voi du an dau tu phat trién quy dinh tai cac Piém a, b
va ¢ Khoan 1 Piéu 1 caa Luét Pau thau, trir viéc lya chon nha thau lién quan tryc tiép
dén hoat dong tim kiém tham do, phat trién moé va khai thac dau khi.

3. Truong hop diéu udc qudc té, thoa thuan qudc té co quy dinh viéc ap dung
tha tuc lya chon nha thau thi thuc hién theo quy dinh tai Khoan 3 va Khoan 4 Piéu 3
ctia Luat Dau thau. Tha tuc trinh, thAm dinh va phé duyét thuc hién theo quy dinh cta
Nghi dinh nay.

4. Truong hop diéu udc quoc té, thoa thuan qubc té khong cd quy dinh vé viéc
ap dung thi tuc lya chon nha thau, viéc Iya chon nha thau thyc hién theo quy dinh
cta Luat DAu thau va Nghi dinh nay.

MUC 2: BAO PAM CANH TRANH TRONG PAU THAU

Piéu 2. Bio dam canh tranh trong diu thau

1. Nha thau tham du quan tdm, tham du so tuyén phai ddp ung quy dinh tai
Khoén 1 va Khoan 2 Diéu 6 ctia Luat Dau thau.

2. Nha thau tham du thau géi thau hdn hop phai doc lap vé phap 1y va doc lap
vé tai chinh vé&i nha thau lap bao cdo nghién ctru kha thi, 1ap ho so thiét ké k¥ thuat,
1ap ho so thiét ké ban v& thi cong cho goi thau do, trir trudng hop cac ndi dung cong
viéc ndy 1a mot phan cua géi thau hdn hop.

3. Nha thau tu van c6 thé tham gia cung cAp mot hodc nhiéu dich vy tu van cho
cung mot du an, goi thau bao gom: Lap bao cao nghién ctru tién kha thi, 1ap béo céo
nghién ctru kha thi, 1ap ho so thiét ké k¥ thuat, 1ap ho so thiét ké ban vé thi cong, tu
van giam sat.
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4. Nha thau dugc danh gia doc 1ap vé phap 1y va doc 1ap vé tai chinh voi nha
thau khac; v4i nha thau tu van; voi chu du tu, bén moi thau quy dinh tai cdc Khoan
1,2 va 3 Piéu 6 ctua Luat P4u thau khi dép tng cac diéu kién sau day:

a) Khong cung thudc mot co quan hodc t6 chie truc tiép quan 1y ddi véi don vi
su nghiép;

b) Nha thau v6i chu dau tu, bén moi thau khong co ¢d phan hodc von gop trén
30% cua nhau;

¢) Nha thau khong c6 ¢6 phan hodc vbn gop trén 20% ctia nhau khi cting tham
du thau trong mot goi thau ddi véi dau thau han ché;

d) Nha thau tham du thau voi nha thau tu van cho géi thau do khong c6 cb
phan hodc vén gop cua nhau; khong cung cé ¢6 phan hodc von gop trén 20% ctia mot
t6 chtrc, ca nhan khac voi timg bén.

5. Truong hop ddi véi tap doan kinh t& nha nude, néu san pham, dich vu thudce
g6i thau 13 nganh nghé san xuat kinh doanh chinh cta tap doan va 1a dau ra cua cong
ty nay, dong thoi 1a dau vao cua cong ty kia trong tap doan thi tdp doan, cac cong ty
con cua tap doan duoc phép tham du qua trinh lya chon nha thau cta nhau. Trudng
hop san pham, dich vu thudc goéi thau 1a du ra clia cong ty nay, dong thoi 1a dau vao
ctia cong ty kia trong tap doan va 1a duy nhat trén thi truong thi thuc hién theo quy
dinh ctia Thu tuéng Chinh phu.

MUC 3: UU PAI TRONG LUA CHON NHA THAU

Piéu 3. Nguyén tic wu dii

1. Truong hop sau khi tinh wu dai, néu cac hd so dy thau, hd so dé xuit xép
hang ngang nhau thi uu tién cho nha thau cé d& xuét chi phi trong nuéc cao hon hoic
sir dung nhiéu lao dong dia phuong hon (tinh trén gid tri tién lwong, tién cong chi tra).

2. Truong hop nha thau tham du thau thudc ddi twong dugc hudng nhidu hon
mot loai wu dai thi khi tinh vu dai chi dugc hudéng mot loai wu dai cao nhét theo quy
dinh cta hd so moi thau, hd so yéu cau.

3. Bbi véi gb1 thau hdn hop, viéc tinh vu dai can cur tat ca cac dé xuét cua nha
thau trong cac phan cong viéc tu van, cung cAp hang hoa, xay lap. Nha thau duoc
hudng wu dai khi co dé xuét chi phi trong nude (chi phi tu van, hang hoa, xay lap) tir
25% trd 1én gia tri cong viéc cta gbi thau.

Piéu 4. Uu dai d6i voi dau thau quoc té

1. Béi véi goi thau cung cép dich vu tu van:

a) Truong hop ap dung phuong phap gia thip nhét, nha thau khong thudc ddi
tuong duoc huong vu dai phai cong thém mot khoan tién bang 7,5% gia du thau sau
sira 11, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gia (néu cd) vao gia du thau sau sira 15i,
hiéu chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gid (néu c6) clia nha thau d6 dé so sanh, xép
hang;
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b) Trudng hop 4p dung phuong phap gia ¢ dinh hoic phuong phap dua trén
k¥ thuat, nha thau thudc dbi tuong duoc hudng uu dii duge cong thém 7,5% diém ki
thuat cua nha thau vao diém ky thuat ctia nha thau do6 dé so sanh, Xép hang;

¢) Truong hop ap dung phuong phap két hop giita k§ thuat va gia, nha thau
thudc ddi twong duge hudng wu didi dugc cong thém 7,5% diém téng hop cua nha
thau vao diém tong hop ciia nha thau d6 dé so sanh, xép hang.

2. Déi véi goi thau cung cap dich vy phi tu van, xay lap, hdn hop:

a) Truong hop ap dung phuong phap gia thip nhat, nha thau khong thudc ddi
trong duoc hudng vu dii phai cong thém mot khoan tién bang 7,5% gia dy thau sau
stra 11, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gia (néu c6) vao gia du thau sau stra 161,
hi¢u chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu cO) cua nha thau d6 dé so sanh, Xép
hang;

b) Trudong hop ap dung phuong phap gia danh gia, nha thau khong thudc dbi
twong dugc huong uu dii phai cong thém mot khoan tién bang 7,5% gia du thau sau
stra 101, hidu chinh sai léch, trir di gia tri giam gia (néu c6) vao gia danh gia ciia nha
thau do6 dé so sanh, Xép hang;

¢) Truong hop ap dung phuong phéap két hop giita k¥ thuat va gia, nha thau
thudc ddi tuong dugc hudng vu dai dugc cong thém 7,5% diém téng hop cua nha
thau vao diém tong hop cua nha thiu d6 dé so sanh, xép hang.

3. Bdi véi goi thiu mua sim hang hoa, viéc wu dai d6i voi hang hoa trong nudc
thuc hién theo quy dinh tai Diéu 5 cua Nghi dinh nay.

Piéu 5. Uu dii d6i v6i hang hoa trong nwéc

1. Hang hoéa chi duwoc huong wu di khi nha thau ching minh duoc hang héoa dé
c6 chi phi san xuét trong nudc chiém ty 1& tir 25% tré 1én trong gia hang hoa. Ty 18 %
chi phi san xuit trong nudc ctia hang hoa dugc tinh theo cong thirc sau day:

D (%) = G*/G (%)

Trong do:

- G*: La chi phi san xudt trong nudc dugc tinh bang gia chao cta hang hoa
trong ho so dy thau, ho so dé xuat trir di gia tri thué va cac chi phi nhap ngoai bao
gdm ca phi, 18 phi;

- G: La gia chao cua hang hoa trong ho so du thau, ho so dé xuat trir di gia tri
thué;

- D: La ty 1& % chi phi san xuét trong nudc cia hang hoa. D 3 25% thi hang hoa
d6 dugc hudng uu dai theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu nay.

2. Céch tinh wu dai:

a) Trudong hop ap dung phuong phap gia thip nhat, hang hoa khong thudc doi
tuong duoc huong vu dai phai cong thém mot khoan tién bang 7,5% gia du thau sau
stra 161, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu c6) ctia hang héa d6 vao gia
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du thau sau sira 16i, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu c6) ctia nha thau
dé so sanh, Xép hang;

b) Truong hop 4p dung phuwong phap gia danh gia, hang héa khong thudc ddi
trong duoc hudng vu dii phai cong thém mot khoan tién bang 7,5% gia du thau sau
stra 18i, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gid tri giam gia (néu c6) ctia hang héa d6 vao gia
danh gia cua nha thau dé so sanh, Xép hang;

¢) Truong hop ap dung phuong phap két hop giira ki thuat va gia, hang hoa
thude doi tuong duoc huong wu dai dugc cong diém wu d3i vao diém téng hop theo
cong thirc sau day:

Piém uu dii = 0,075 x (gia hang hoéa uu dai /gia goi thau) x diém tong hop

Trong d6: Gid hang hoa wu dai 1a gia du thau sau stra 161, hiéu chinh sai 1éch,
trir di gia tri giam gia (néu c6) ciia hang hoa thudc d6i twong duoc hudng vu dai.

Piéu 6. Uu dai d6i véi diu thau trong nuéde

1. B6i véi gbi thiu mua sim hang hoa, viéc wu dai dbi voi hang hoa trong nudce
thuc hién theo quy dinh tai Diéu 5 cua Nghi dinh nay.

2. Ho so du thau, hd so dé xuat cua nha thau co tong sd lao dong 1a nir gidi
hodc thuong binh, ngudi khuyét tat chiém ty 1& tir 25% trd 1én va c6 hop dong lao
dong tbi thiéu 03 thang; nha thau 13 doanh nghiép nho thudc ddi tuong duge hudng
uu dai theo quy dinh tai Khoan 3 Piéu 14 cta Luat PAu thau duoc xép hang cao hon
ho so dy thu, hd so dé xuat ciia nha thau khong thudc ddi tugng duge huong uu dai
trong trudng hop hd so du thau, hd so dé xuét cta cac nha thau dugc dénh gia ngang
nhau.

3. Béi vai goi thau xay lap c6 gia goi thau khong qua 05 ty dong chi cho phép
nha thau 1a doanh nghiép cap nho va siéu nho theo quy dinh ciia phap luat vé doanh
nghiép tham gia d4u thau.

4. Trudong hop sau khi wu dai néu cac ho so du thau, hd so dé xut xép hang
ngang nhau thi uu tién xép hang cao hon cho nha thau & dia phuong noi trién khai goi
thau.

MUC 4: CUNG CAP, PANG TAI THONG TIN; CHI PHi; LUU TRU
HO SO TRONG QUA TRINH LUA CHON NHA THAU

Picu 7. Cung cip va ding tai thong tin vé dau thau

1. Trach nhiém cung cap thong tin:

a) Cac B0, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, co quan khac & Trung
wong, Uy ban nhan dan cdp tinh va nguoi co thim quyén c6 trach nhiém cung cap
thong tin néu tai DPiém g Khoan 1 Piéu 8 cta Luat Diu thau 1én hé théng mang dau
thau qudc gia hodc cho Bao diu thau;

b) Cac B9, co quan ngang B9, co quan thu¢c Chinh phu, co quan khac & Trung
wong, Uy ban nhan dan cép tinh c6 trach nhiém cung cip thong tin néu tai Diém h

Khoan 1 Piéu 8 cua Luat Pau thau 1én hé théng mang dau thau qubc gia;
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¢) Bén moi thau c6 trach nhiém cung cip thong tin quy dinh tai Piém a Khoan
1 Diéu 8 cua Luat Dau thau 1én hé théng mang dau thau quéc gia;

d) Bén moi thau co trach nhiém cung cap cac thong tin quy dinh tai cac Piém
b, ¢, d va d Khoan 1 Piéu 8 ctia Luat Diu thiu va cac thong tin lién quan dén viéc
thay d6i thoi diém dong thau (néu co) 1én hé théng mang dau thau quéc gia hodc cho
Bao du thau;

d) Nha thau c6 trach nhiém tu cung cip va cip nhat thong tin vé nang lyc, kinh
nghiém ctia minh vao co so dit liéu nha thau trén hé théng mang dau thau qubc gia
theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 DPiéu 5 va Piém k Khoan 1 DPiéu 8 cta Luat Dau
thau;

e) Co so ddo tao, giang vién vé ddu thau, chuyén gia c6 chimg chi hanh nghé
hoat dong dau thau co trach nhiém cung cap thong tin lién quan dén dao tao, giang
day, hoat dong hanh nghé vé d4u thau ctia minh cho B K& hoach va Pau tu dé dang
tai trén hé thong mang dau thau qudc gia theo quy dinh tai Piém k Khoan 1 Diéu 8
ciia Luat Dau thau.

2. Trach nhiém déang tai thong tin:

a) Bo Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém trong viéc dang tai thong tin vé dau
thau;

b) Thong tin hop 1é theo quy dinh dugc dang tai trén hé thong mang dau thau
qudc gia, trén Bao ddu thau. Khi phat hién nhiing thong tin khong hop 1¢, Bo Ké
hoach va Pau tu c6 trach nhiém théng bao trén hé thong mang dau thau qudc gia,
Bao dau thau dé cac don vi cung cép thong tin biét, chinh sira, hoan thién dé duoc
dang tai.

3. Thong tin vé lya chon nha thau qua mang duoc bén moi thau tu dang tai trén
hé thong mang dau thau qudc gia nhung phai bao dam hop 18 theo quy dinh tai Diém
b Khoan 2 Diéu nay.

4. Béi voi nhiing dy an, goi thau thudc danh muc bi mat nha nudce, viée cong
khai thong tin thyc hién theo quy dinh ctia phap luat vé bao dam bi mat nha nudec.

5. Khuyén khich cung cép va dang tai thong tin vé dau thau trén hé thong mang
dau thau qudc gia, Bao ddu thau va cac phuong tién thong tin dai ching khac dbi véi
nhitng géi thau khong thudc pham vi diéu chinh cua Luat Pau thau.

Piéu 8. Thoi han, quy trinh cung cap va ding tii thong tin vé dau thau

1. Trudng hop tu ddng tai thong tin 1én hé théng mang d4u thau qudc gia:

a) Cac d6i tuong c6 trach nhiém cung cap thong tin theo quy dinh tai Khoan 1
Diéu 7 ctia Nghi dinh nay thuc hién ding ky tham gia hé théng mang dau thau qudc
gia theo quy dinh tai Picu 87 cuia Nghi dinh ndy va ty dang tai thong tin 1én hé thong
mang dau thau qudc gia theo hudng dan ctia Bo Ké hoach va Pau tu;

b) Déi véi thong tin quy dinh tai cac Diém b va Piém ¢ Khoan 1 Diéu 8 cua

Luat Pau thau, bén moi thau phat hanh hd so moi quan tim, hd so moi so tuyén, hd
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so moi thau, hd so yéu cau theo thoi gian quy dinh trong thong bio moi nop hod so
quan tim, théng bio moi so tuyén, théng bio moi thau, thong bio moi chao hang
nhung bao dam t6i thiéu 1a 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy dau tién cc thong tin nay
dugc dang tai trén hé thdng mang dau thau qudc gia;

c) Pbi véi thong tin quy dinh tai cac Diém a, d, d, g va h Khoan 1 Diéu 8 cia
Luat DAu thiu, cac té chic chju trach nhiém dang tai thong tin phai bao dam thoi
diém tu ding tai thong tin khong mudn hon 07 ngdy 1am viéc, ké tir ngdy vin ban
duoc ban hanh.

2. Trudng hop cung cap thong tin cho Bao dau thau:

a) DP6i voi thong tin quy dinh tai Piém b va Diém ¢ Khoan 1 Piéu 8 cta Luat
Pau thau, thoi han Bao du thau nhan duoc thong tin t6i thiéu 1a 05 ngdy lam viéc
trude ngay du kién phat hanh hd so moi quan tAm, hd so moi so tuyén, hd so moi
thau, ho so yéu cau. Cac thong tin nay duoc dang tai 01 ky trén Bao dau thau;

b) Dbi vé6i thong tin quy dinh tai cac Piém d, d va g Khoan 1 Diéu 8 cua Luat
Pau thau, thoi han Bao dau thau nhan dugc thong tin khong mudn hon 07 ngay lam
viéc, ké tir ngdy van ban dugc ban hanh. Céac thong tin nay dugc ding tai 01 ky trén
Bao dau thau.

3. Trong vong 02 ngay 1am viéc, ké tir khi cac t6 chirc tu ding tai thong tin quy
dinh tai cac Piém b, c, d, d va g Khoan 1 Piéu 8 cua Luat Dau thau 1én hé théng
mang dau thiu qudc gia, Bao dau thau co trach nhiém ding tai 01 ky trén Bao dau
thau.

4. Trong vong 02 ngdy lam viéc, ké tir khi Bio ddu thiu nhan dugc théng tin
quy dinh tai cac Piém b, ¢, d, d va g Khoan 1 Piéu 8 cua Luat Diu thau, Bao dau
thau c6 trach nhiém dang tai 1én hé théng mang dau thau qudc gia va trén Bio dau
thau. Poi v6i thong tin quy dinh tai Piém b va Diém ¢ Khoan 1 Diéu 8 cua Luat Dau
thau, bén moi thau phat hanh hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, hd so moi
thau, ho so yéu cau theo thoi gian quy dinh trong thong bao moi ndp hd so quan tam,
thong bao moi so tuyén, thong bao moi thau, théng bio moi chao hang nhung bao
dam toi thiéu 1 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy dau tién cac thong tin nay duoc dang tai
trén hé théng mang du thau qudc gia hodc trén Bao dau thau.

5. Viéc cung cap va ding tai thong tin dbi v6i dau thau qua mang thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 88 ciia Nghi dinh nay.

Pic¢u 9. Chi phi trong qua trinh lya chon nha thau

1. Can ctr quy md, tinh chat cua goi thau, chi dau tu quyét dinh mic gia ban
mot bo hd so moi thau, hd so yéu cau (bao gdm ca thué) ddi véi ddu thau trong nude
nhung t6i da 1a 2.000.000 dong ddi v6i ho so moi thau va 1.000.000 dong d6i vai ho
s0 yéu cau; ddi véi dau thau qudc té, mirc gia ban theo thong 1& dau thau qudc té.

2. Chi phi lap, thim dinh hd so moi quan tim, hd so moi so tuyén:
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a) Chi phi 1ap hd so moi quan tm, hd so moi so tuyén duoc tinh bang 0,05%
gia goi thau nhung tdi thiéu 1a 1.000.000 dong va tdi da 1a 30.000.000 dong;

b) Chi phi tham dinh hd so mdi quan tim, hd so moi so tuyén dugc tinh bang
0,03% gia goi thau nhung tdi thiéu 14 1.000.000 dong va tdi da 1a 30.000.000 dong.

3. Chi phi lap, thim dinh ho so moi thau, hd so yéu cau:

a) Chi phi 1ap hd so moi thau, hd so yéu cau duoc tinh bang 0,1% gia goi thau
nhung t4i thiéu 13 1.000.000 dong va t6i da 1a 50.000.000 dong;

b) Chi phi tham dinh hd so moi thau, hd so yéu cau duoc tinh bang 0,05% gia
g6i thau nhung t6i thiéu 1a 1.000.000 ddng va tbi da 1a 50.000.000 dong.

4. Chi phi danh gia hd so quan tdm, hd so du so tuyén, hd so dy thau, hd so dé
Xuét:

a) Chi phi danh gia ho so quan tim, hd so du so tuyén dugc tinh bang 0,05%
gia goi thau nhung t6i thiéu 1a 1.000.000 dong va tdi da 1a 30.000.000 dong;

b) Chi phi dénh gia hd so du thau, hd so dé xudt dugc tinh bang 0,1% gia goi
thau nhung t6i thiéu 1a 1.000.000 dong va t6i da 1 50.000.000 dong.

5. Chi phi thAm dinh két qua Iya chon nha thau ké ca truong hop khong lua
chon duoc nha thau duge tinh bang 0,05% gia goi thau nhung téi thiéu 1a 1.000.000
dong va t6i da 13 50.000.000 dong.

6. Doi v6i cac g61 thau c6 nodi dung tuong tu nhau thudc cung mét du an, du
toan mua sam, cac goi thiu phai to chirc lai viéc Iya chon nha thau thi cac chi phi:
Lap, tham dinh hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén; lap, tham dinh hd so moi
thiu, hd so yéu cau duoc tinh toi da 1a 50% mic chi phi quy dinh tai Khoan 2 va
Khoan 3 Diéu nay. Trudng hop to chire lai viéc lwa chon nha thau thi phai tinh toan,
bo sung chi phi lya chon nha thau vao dy 4an, du toan mua sim phu hop voi1 thuc té
ctia goi thau.

7. Chi phi quy dinh tai cac Khoan 2, 3, 4, 5 va 6 Diéu nay ap dung ddi véi
truong hop chii dau tu, bén moi thau truc tiép thuc hién. Déi v6i trudng hop thué tu
van d4u thau dé thuc hién céc cong viéc néu tai cac Khoan 2, 3,4, 5va 6 Piéu nay,
viéc xac dinh chi phi dua trén cac ndi dung va pham vi cong viéc, thoi gian thuc hién,
nang luc kinh nghiém ctia chuyén gia tu van va cac yéu t6 khac.

8. Chi phi cho Hoi dong tu van giai quyét kién nghi ctia nha thau vé két qua lura
chon nha thau 13 0,02% gid du thau cia nha thau c6 kién nghi nhung tdi thiéu 1a
1.000.000 dong va téi da 1a 50.000.000 dong.

9. Chi phi dang tai thong tin vé dau thau, chi phi tham gia hé thong mang dau
thau quéc gia va viéc st dung cac khoan thu trong qua trinh lya chon nha thau thue
hién theo huéng dan ciia Bo K& hoach va Pau tu va Bo Tai chinh.

Pi¢u 10. Luu trir ho so trong qua trinh lya chon nha thiu
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1. Toan bd ho so lién quan dén qua trinh lya chon nha thau duoc luu giflt dén
t6i thiéu 1a 03 nam sau khi quyét toan hop ddng, trir hd so quy dinh tai cac Khoan 2,
3 va 4 Diéu nay.

2. Hd so d& xuét vé tai chinh cta cac nha thau khong vuot qua bude danh gia
vé k¥ thuat duogc tra lai nguyén trang cho nha thau theo thoi han sau day:

a) D6i voi goi thau cung cdp dich vu tu vain: Trong vong 10 ngay, ké tir ngay
ky hop déng v6i nha thau duge lya chon;

b) Ddi voi goi thau cung cap dich vu phi tu vin, mua sim hang hoa, xay lap,
hdn hop 4p dung phuong thirc mot giai doan hai tai hd so: Cung thdi gian voi viée
hoan tra hoac giai toa bao dam du thau ctia nha thau khong duoc lua chon.

Trudng hop trong thoi han quy dinh tai Piém a va Diém b Khoan nay, nha thau
khong nhan lai ho so dé xuat vé tai chinh cia minh thi bén moi thau xem xét, quyét
dinh viéc hay ho so dé xuat vé tai chinh nhung phai bao dam thong tin trong ho so dé
xuét vé tai chinh ctia nha thau khong bi tiét 19.

3. Trudng hop hity thau, hd so lién quan dugc luu giit trong khoang thoi gian
12 thang, ké tir khi ban hanh quyét dinh huy thau.

4. H6 so quyét toan, ho so hoan cong va céac tai lidu lién quan dén nha thau
trang thau cua géi thau dugc luu trit theo quy dinh ctia phap luat vé luu trit.

CHUONG II QUY TRINH PAU THAU RONG RAI, HAN CHE POI
VOI GOI THAU DICH VU PHI TU VAN, MUA SAM HANG HOA, XAY LAP,
HON HQP THEO PHUONG THUC MOT GIAI POAN
MUC 1: PHUONG THUC MOT GIAI POAN MOT TUI HO SO

Pi¢u 11. Quy trinh chi tiét

1. Chuéan bi lya chon nha thau, bao gém:

a) Lap ho so moi thau;

b) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.

2. T6 chure lva chon nha thau, bao gém:

a) Moi thau;

b) Phat hanh, stra d6i, 1am rd hd so moi thau;

C) Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) M¢ thau.

3. Péanh gia h6 so du thau, bao gdom:

a) Kiém tra, danh gia tinh hop 1¢ ciia hd so du thau;

b) Panh gia chi tiét ho so du thau;

¢) Xép hang nha thau.

4. Thuong thao hop dong.

5. Trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha thau.

6. Hoan thién, ky két hop dong.

Picu 12. Lap hd so moi thau
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1. Can ctr lap ho so moi thau:

a) Quyét dinh phé duyét du an hoac Giéy chirng nhan dau tu dbi voi du an,
quyét dinh phé duyét dyu toan mua sim ddi vi mua sim thuong xuyén va cic tai liéu
lién quan. Doi voi goi thau can thuc hién trudce khi co quyét dinh phé duyét du an thi
can ct theo quyét dinh cta ngudi ding dau chi dau tu hodc ngudi ding dau don vi
dugc giao nhiém vy chuan bi du an trong truong hop chua xac dinh duge chu dau tu;

b) K& hoach lya chon nha thau duogc duyét;

c) Tai liéu vé thiét ké kém theo du toan duoc duyét ddi voi goi thau xay lip;
yéu cau vé dic tinh, thong sb k¥ thuat déi véi hang hoa (néu cb);

d) Cac quy dinh ctia phap luat vé dau thau va cac quy dinh cua phap luat lién
quan; diéu udc quéc té, thoa thuan quéc té (néu c0) ddi véi cac du an st dung von hd
tro phat trién chinh thirc, von vay uu dai;

d) Cac chinh sach cia Nha nude vé thué, phi, wu dai trong lyra chon nha thau va
cac quy dinh khac lién quan.

2. Ho so moi thau phai quy dinh vé tiéu chuan dénh gia hd so dy thau bao gom
tiéu chuan danh gia vé nang luc va kinh nghi¢m; tiéu chuan danh gia vé ky thuat; xac
dinh gia thap nhat (d6i voi truong hop 4p dung phuong phap gia thap nhat); tiéu
chuan x4c dinh gia danh gia (d6i v6i truong hop ap dung phuong phap gia danh gia).
Trong ho so moi thau khong duogc néu bat ctr diéu kién nao nham han ché sy tham
gia ciia nha thau hodc nham tao 1gi thé cho mot hodc mot sd nha thau gay ra sy canh
tranh khong binh dang.

3. Tiéu chuan danh gia hd so du thau ddi voi goi thau mua sam hang héa bao
gom:

a) Tiéu chuan danh gia vé nang lyc va kinh nghiém

Str dung tiéu chi dat, khong dat dé xay dung tiéu chuan danh gia vé ning luc va
kinh nghiém, trong d6 phai quy dinh muc yéu cau tbi thiéu dé danh gia 13 dat d6i véi
ting ndi dung vé nang luc va kinh nghiém cia nha thau. Cu thé nhu sau:

- Kinh nghi¢m thuc hién cac goi thau tuong tu; kinh nghiém hoat dong trong
linh vuc san xuét, kinh doanh chinh c6 lién quan dén viéc thuc hién gb1 thau;

- Nang luc san xuét va kinh doanh, co s& vat chat ky thuat, trinh d¢ cén bo
chuyén mon c6 lién quan dén viéc thuc hién g61 thau;

- Nang luc tai chinh: Téng tai san, téng no phai tra, tai san ngén han, no ngrfln
han, doanh thu, lgi nhuén, gia tri hop dé)ng dang thuc hién d& dang va cac chi tiéu can
thiét khac dé danh gia nang luc vé tai chinh ctia nha thau.

Viéc xac dinh mic d6 yéu ciu cu thé ddi véi ting tiéu chuan quy dinh tai
Piém nay can can ctr theo yéu cau cia ting g6i thau cu thé. Nha thau duoc danh gia
dat tat ca ndi dung néu tai Piém nay thi dap ing yéu cau vé ning lyc va kinh nghiém.

b) Tiéu chuan danh gia vé k§y thuat
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St dung tiéu chi dat, khong dat hodc phuong phap chdm diém theo thang diém
100 hodc 1.000 dé xay dung tiéu chuin danh gia vé k¥ thuat, trong d6 phai quy dinh
murc diém t6i thiéu va mirc diém t6i da dbi v6i ting tiéu chuan tong quat, tiéu chuan
chi tiét khi sir dung phuong phap cham diém. Viéc xdy dung tiéu chudn danh gia vé
ky thuat dua trén cac yéu to vé kha ning dap tmg cac yéu cau vé sé luong, chat
luong, thoi han giao hang, van chuyén, lép dat, bao hanh, uy tin cua nha thau thong
qua viéc thuc hién cac hop dong tuwong tu trude d6 va cic yéu cau khac néu trong hod
so moi thau. Can ctr vao timg goi thau cu thé, khi 1ap hd so moi thau phai cu thé hoa
cac tiéu chi 1am co s¢ dé danh gia vé ki thuat bao gdom:

- Pic tinh, thong s6 k¥ thuat ctia hang héa, tiéu chuin san xuat, tiéu chuan ché
tao va cong ngh¢;

- Tinh hop 1y va hiéu qua kinh té cta cac giai phap k¥ thuat, bién phéap to chuc
cung cép, lap dit hang hoa;

- Mttc d6 dap ting cac yéu cau vé bao hanh, bao tri;

- Kha ning thich tmg vé mit dia 1y, méi truong;

- Tac dong d6i voi moi trudng va bién phap giai quyét;

- Kha ning cung cp tai chinh (néu c6 yéu cau);

- Cac yéu td vé diéu kién thuong mai, thoi gian thyc hién, dao tao chuyén giao
cong nghé;

- Tién do cung cap hang hoa;

- Uy tin ctia nha thau thong qua viéc thuc hién cac hop ddng twong tu trude do;

- Céc yéu t6 can thiét khac.

¢) Xac dinh gia thip nhit (d6i v6i truong hop ap dung phuong phap gia thap
nhat):

- X4c dinh gia du thau;

- Stra 16i;

- Hiéu chinh sai léch,;

- Trr gié tri giam gia (néu co);

- Chuyén d6i gia dy thau sang mot déng tién chung (néu co);

- X4c dinh gié tri vu dai (néu co);

- So sanh giita cac ho so du thau dé xac dinh gia thp nhat.

d) Tiéu chuan xéac dinh gia danh gia (d6i véi truong hop ap dung phuong phap
gia danh gia):

Cong thtrc x4c dinh gid danh gia:

Gps =G+ A+ Aup

Trong do:

- G = (gia dy thau + gia tri stra 151 + gia tri hiéu chinh sai 1éch) - gia tri giam
gia (néu co);
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- A 12 gia tri cac yéu té duoc quy vé mot mit bang cho ca vong doi sir dung
ctia hang hoa bao gém:

+ Chi phi van hanh, bdo dudng;

+ Chi phi 14i vay (néu co);

+ Tién do;

+ Chét luong (hi¢u Sut, cong suét);

+ Xuét xu;

+ Céc yéu t6 khac (néu co).

Aup 13 gia tri phai cong thém d6i voi d6i twong khong dugce huong wu dai theo
quy dinh tai Piém b Khoan 2 Piéu 5 ctia Nghi dinh nay.

4. Tiéu chuan danh gia hd so du thau ddi véi goi thau xay lap bao gdm:

a) Tiéu chuan danh gia vé nang lyc va kinh nghiém

Str dung tiéu chi dat, khong dat dé xay dung tiéu chuan danh gia vé ning luc va
kinh nghiém, trong d6 phai quy dinh muc yéu cau tbi thiéu dé danh gia 13 dat d6i véi
ting ndi dung vé nang lyc va kinh nghiém cia nha thau. Cu thé nhu sau:

- Kinh nghiém thuc hién cac géi thau tuwong tw vé quy mo, tinh chat k¥ thuat,
diéu kién dia 1y, dia chat, hién truong (néu co); kinh nghiém hoat dong trong linh vuc
san xudt, kinh doanh chinh c6 lién quan dén viéc thuc hién géi thau;

- Nang luc k¥ thuat: S6 lugng, trinh d6 can by chuyén mon chu chét, cong
nhan k¥ thuat truc tiép thuc hién goi thau va sé lugng thiét bi thi cong san c6, kha
ning huy dong thiét bi thi cong dé thyc hién gbi thau;

- Ning lyc tai chinh: Tong tai san, tong ng phai tra, tai san ngin han, no ngan
han, doanh thu, lgi nhuén, gia tri hop df‘mg dang thuc hién d& dang va cac chi tiéu can
thiét khac dé danh gia vé nang luc tai chinh ctia nha thau;

Viéc xac dinh mirc d6 yéu cau cu thé ddi véi timg tiéu chuan quy dinh tai
Diém nay can cin ct theo yéu cau cua timg goi thau. Nha thau duoc danh gia dat tat
ca ndi dung néu tai Piém nay thi dap ing yéu cau vé niang lyc va kinh nghiém.

b) Tiéu chuan danh gia vé ky thuat

Str dung tiéu chi dat, khong dat hodc phuong phap cham diém theo thang diém
100 hodc 1.000 dé xay dung tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat, trong d6 phai quy dinh
mtc diém t6i thiéu va muc diém tdi da d6i véi ting tiéu chudn tong quat, tiéu chuan
chi tiét khi sir dung phuong phap cham diém. Viéc xdy dung tiéu chuan danh gia vé
k¥ thuat dyua trén cac ndi dung vé kha ning dap Gmg cic yéu cau vé hd so thiét ké,
tién lugng moi thau, uy tin ctia nha thau thong qua viée thuc hién cac hop dong tuong
tu trude d6 va cac yéu cau khac néu trong hd so moi thiu. Céan clr vao timg goi thau
cu thé, khi 1ap hd so moi thau phai cu thé hoa cac tiéu chi lam co so dé danh gia vé
k¥ thuat bao gdom:

- Tinh hop 1y va kha thi cta cac giai phap k¥ thuat, bién phap t6 chirc thi cong

pht hop v6i dé xuat vé tién do thi cong;
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Trir nhitng trudng hop do tinh chét ciia goi thiu ma hd so moi thau yéu cau nha
thau phai thuc hién theo dang bién phap thi cong néu trong hd so moi thau, trong hd
so moi thau can quy dinh nha thau dugc dé& xuat bién phap thi cong khac véi bién
phap thi cong néu trong hd so moi thau.

- Tién d9 thi cong;

- Céc bién phap bao dam chét luong;

- Bao dam diéu kién vé sinh méi trudong va cac diéu kién khac nhu phong chay,
chita chdy, an toan lao dong;

- Mttc d6 dap tng cac yéu cau vé bao hanh, bao tri;

- Uy tin ctia nha thau thong qua viéc thyuc hién cac hop dong twong ty trude do;

- Céc yéu t6 can thiét khac.

¢) Xac dinh gia thap nhat (d6i v6i truong hop ap dung phuong phap gia thap
nhat) thuc hién theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 3 Diéu nay;

d) Tiéu chuan xéac dinh gia danh gia (d6i véi truong hop ap dung phuong phap
gia danh gid)

Cong thuc xac dinh gia danh gia:

Gpe =G = Ag + Aup

Trong do:

- G = (gi4 du thau + gia trj sira 161 £ gia tri hiéu chinh sai 1éch) - gia tri giam
gia (néu co);

- Ag 12 gia tri cac yéu t6 duoc quy vé mot mit bang cho ca vong doi sir dung
ctia cong trinh bao gdom:

+ Chi phi van hanh, bao dudng;

+ Chi phi 14i vay (néu co);

+ Tién d0;

+ Chét luong;

+ Céc yéu t6 khac (néu co).

- Aup 12 gid tri phai cong thém dbi voi ddi tuong khong duoc huong wu dii theo
quy dinh tai Piém b Khoan 2 Diéu 4 ciia Nghi dinh nay.

5. D6i v6i goi thau cung cap dich vu phi tu van va goi thau hdn hop

Can ctr quy mo, tinh chat ctia goi thau va quy dinh tai cac Khoan 2, 3 va 4 Diéu
nay dé xac dinh tiéu chuan danh gia vé ning luc va kinh nghiém; tiéu chuan danh gia
vé k¥ thuat; xac dinh gia thip nhat (d6i véi trudng hop ap dung phuong phap gia thip
nhat) hoic tiéu chuin xac dinh gia danh gia (dbi véi truong hop ap dung phuong
phép gia danh gid) cho phu hgp.

6. Khong st dung phuong phap danh gia két hop giita k¥ thuat va gia déi véi
g6i thau ap dung phuong thirc Iyra chon nha thau mot giai doan mét thi hd so.

7. Hd so moi thau khong dugc néu yéu cAu vé nhan hiéu, xuit x cu thé cua

hang hoa. Truong hop khong thé mé ta chi tiét hang héa theo dic tinh k¥ thuat, thiét
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ké cong nghe, ticu chuan cong ngh¢ thi dugc néu nhan hicu, cataldo ciia mdt san phém
cu thé dé tham khao, minh hoa cho yéu cu vé k¥ thuit ciia hang hoa nhung phai ghi
kém theo cum tir “hodc tuong duong” sau nhin hiéu, catald dong thoi phai quy dinh
r0 nd1 ham tuong duong vo1 hang hoa do vé dic tinh ky thuat, tinh nang str dung, tiéu
chuan cong nghé va cac ndi dung khac (néu c6) dé tao thuan lgi cho nha thau trong
qua trinh chudn bi hd so dy thau. Chi yéu cAu nha thau ndp Gidy phép hoic Gidy uy
quyén ban hang ctia nha san xuat hodc Gidy chting nhan quan hé ddi tac trong truong
hop hang héa 1a dic thu, phirc tap can gin véi trach nhiém ciia nha san xuét trong
viéc cung cép cac dich vu sau ban hang nhu bdo hanh, bao tri, stra chita, cung cép
phu ting, vat tu thay thé.

8. Quy dinh vé st dung lao dong:

a) Pbi véi dau thau qudc té, khi 1ap hd so moi thau phai quy dinh st dung lao
dong trong nudc dbi voi nhitng vi tri cong viéc ma lao dong trong nudc dap tmg duoc
va c6 kha ning cung cap, dic biét 1a lao dong pho thong. Chi duoc st dung lao dong
nudc ngoai khi lao dong trong nudc khong dap ung yéu cau. Nha thau khong tuan thi
quy dinh vé viée sur dung lao dong khi thuc hién hop déng, tuy theo mirc d¢ vi pham
s& bi cAm tham gia hoat dong d4u thau tai Viét Nam theo quy dinh tai Khoan 4 biéu
122 cua Nghi dinh nay;

b) P6i voi nhitng géi thau can st dung nhiéu lao dong phd thong, hd so moi
thau phai yéu cdu nha thiu dé xuat phuong an str dung lao dong dia phuong noi trién
khai thue hién dy an, goi thau;

¢) Cha dau tu chiu trach nhiém trudc phap luat vé viée tuan thu quy dinh tai
Piém a Khoan nay trong qua trinh lap hd so moi thau, danh gia ho so dy thau, phé
duyét két qua lua chon nha thau, ky két va thyc hién hop dong;

d) Ho so dy thau ctia nha thau khong dap tmg yéu cau cua hd so moi thau vé
st dung lao dong quy dinh tai Piém a Khoan nay s€ bi loai.

Pi¢u 13. Tham dinh va phé duyét hd so moi thau

1. HO so moi thau phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Piéu 105 ctiia Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét.

2. Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang vin ban va can cr vao td trinh phé
duyét, bao cao tham dinh ho so moi thau.

Piéu 14. Td chirc lra chon nha thau

1. Moi thau:

Bén moi thau dang tai thong bao moi thau theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Piéu 7 va Piém b Khoan 1 hoic Diém a Khoan 2 Piéu 8 ciia Nghi dinh nay.

2. Phét hanh, stra d6i, lam rd ho so moi thau:

a) Ho so moi thau duoc phat hanh cho cic nha thau tham gia dau thau rong rai
hodc cho cac nha thau c6 tén trong danh sach ngin. D6i v6i nha thau lién danh, chi
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can mot thanh vién trong lién danh mua hozc nhan hd so moi thau, ké ca truong hop
chua hinh thanh lién danh khi mua hodc nhan ho so moi thau;

b) Trudng hop sira doi hd so moi thau sau khi phat hanh, bén moi thau phai giri
quyét dinh stra d6i kém theo nhitng ndi dung sira d6i hd so moi thau dén cac nha thau
d3 mua hodc nhan hd so moi thau;

¢) Truong hop can 1am rd hd so moi thau thi nha thau phai gui van ban dé nghi
dén bén moi thau tbi thiéu 03 ngdy lam viéc (d6i v6i dau thau trong nudc), 05 ngay
lam viéc (ddi v6i dau thau qubc té) trude ngay c6 thoi diém dong thau dé xem xét, xtr
ly. Viéc lam rd hd so moi thau duoc bén moi thau thuc hién theo mot hodc cac hinh
thirc sau day:

- Gtri van ban 1am rd cho cac nha thiu dd mua hodc nhan hd so moi thau;

- Trong truong hop can thiét, t6 chirc hoi nghi tién dau thau dé trao doi vé
nhimg nodi dung trong hd so moi thau ma cac nha thau chua rd. Noi dung trao doi
phai duoc bén moi thau ghi lai thanh bién ban va lap thanh van ban lam rd hd so moi
thau gui cho cac nha thau d3 mua hodc nhan hd so moi thau;

- N6i dung 1am rd hd so moi thau khong duoc trai véi ndi dung ctia hd so moi
thau da duyét, Truong hop sau khi lam rd hd so moi thau dan dén phai sira d6i ho so
moi thau thi viéc sira doi hd so moi thau thyc hién theo quy dinh tai Piém b Khoan
nay;

d) Quyét dinh sira d6i, van ban lam rd hd so moi thau 1a mot phan cta hd so
moi thau.

3. Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau:

a) Nha thau chiu trach nhiém trong vi¢c chuin bi va nop hd so du thau theo
yéu cau ctiia ho so moi thau;

b) Bén moi thau tiép nhan va quan 1y cac hd so du thau di ndp theo ché do
quan 1y hd so mat cho dén khi cong khai két qua Iya chon nha thau; trong moi trudng
hop khong dugc tiét 16 thong tin trong hd so du thau ciia nha thau nay cho nha thau
khac, trir cac thong tin duge cong khai khi mo thau. Ho so du thau dugc gui dén bén
moi thau sau thoi diém dong thau s& khong duge mé, khong hop 18 va bi loai. Bat ky
tai liéu ndo duoc nha thau giri dén sau thoi diém dong thau dé stra d6i, bd sung hd so
du thau di nop déu khong hop 18, trir tai liéu nha thau gui dén dé 1am ré ho so du
thau theo yéu cAu cua bén moi thau hodc tai liéu 1am rd, bd sung nham ching minh tu
cach hop I¢, nang luc va kinh nghiém cua nha thau;

¢) Khi muén stra doi hodc rat hd so du thau da ndp, nha thau phai co vin ban
dé nghi giri dén bén moi thau. Bén moi thau chi chip thuan viéc stra doi hodc rat hd
so du thau ctia nha thau néu nhan duogc vin ban dé nghi trudc thoi diém dong thau;

d) Bén moi thau phai tiép nhan hd so du thiu cua tat ca cac nha thau nop hd so
du thau trudce thoi diém dong thau, ké ca trudng hop nha thiu tham dy thiu chua mua

hodc chua nhan hd so moi thau truc tiép tr bén moi thau. Truong hop chua mua hd
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so moi thau thi nha thau phai tra cho bén moi thau mot khoan tién bang gia ban hd so
moi thau trude khi hd so du thau duoc tiép nhan.

4. M& thau:

a) Viéc mo thau phai duoc tién hanh cong khai va bat dau ngay trong vong 01
gi0, ké tir thoi diém déng thau. Chi tién hanh mé cac ho so dy thiu ma bén moi thau
nhan duoc trude thoi diém dong thau theo yéu cau cua hd so moi thau trude su chimg
kién cta dai dién cac nha thau tham dyu 1&8 m¢ thau, khong phu thudc vao sy c6 mat
hay vang mit cua cac nha thiu;

b) Viéc md thau dugc thuc hién ddi véi ting hd so du thau theo thir tir chit cai
tén cua nha thau va theo trinh ty sau déy:

- Yéu ciu dai dién tung nha thau tham du mé thdu x4c nhan viéc c6 hodc
khong c6 thu giam gid kém theo hd so du thau cua minh;

- Kiém tra niém phong;

- M6 hd so va doc 16 cac thong tin vé: Tén nha thau; sb luong ban géc, ban
chup ho so; gia du thau ghi trong don du thau; gia tri giam gia (néu co); thoi gian co
hiéu luc cta ho so du thiu; thoi gian thuc hién hop déng; gia tri, hiéu luc cua bao
dam du thau; cac thong tin khac lién quan;

¢) Bién ban mé thau: Cac thong tin néu tai Piém b Khoan nay phai dugc ghi
vao bién ban mé thau. Bién ban md thau phai dugc ky xac nhan béi dai dién ctia bén
moi thau va cac nha thau tham dy 18 md thau. Bién ban nay phai duoc giri cho céc
nha thau tham dy thau;

d) Pai dién cua bén moi thau phai ky xac nhan vao ban gdc don dy thau, thu
giam gia (néu co), gidy ty quyén cua nguoi dai dién theo phap luat cta nha thau (néu
c0); thoa thuan lién danh (néu cO); bao dam du thau; cac noi dung dé xuit vé tai
chinh va cac ndi dung quan trong khac cua ting hd so dy thau.

Piéu 15. Nguyén tic danh gia ho so' dv thiu

1. Viéc danh gia ho so dy thau phai cin cir vao tiéu chuan danh gia ho so du
thau va céc yéu cau khac trong hd so moi thu, cin ¢t vao ho so dyu thau da ndp, cac
tai liéu giai thich, lam rd hd so du thau cua nha thau dé bao dam lya chon duogc nha
thau c6 di nang lyc va kinh nghiém, c6 giai phap kha thi dé thuc hién goi thau.

2. Viéc danh gid dugc thuc hién trén ban chup, nha thau phai chiu trach nhiém
vé tinh thong nhat giira ban gdc va ban chup. Trudng hop c6 su sai khéc giita ban gdc
va ban chup nhung khong lam thay ddi thtr tir xép hang nha thau thi cin ct vao ban
gbc dé danh gia.

3. Truong hop co su sai khac giita ban gc va ban chup dan dén két qua danh
gia trén ban gdc khac két qua danh gia trén ban chup, 1am thay d6i thir tu xép hang
nha thau thi hd so dy thau clia nha thau bj loai.

Piéu 16. Lam rd hd so du thau
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1. Sau khi mé& thau, nha thau co trach nhiém 1am rd ho so dy thau theo yéu cau
ctia bén moi thau. Trudng hop hd so dy thiu cua nha thau thiéu tai liéu chimg minh
tu cach hop 1¢, ning luc va kinh nghiém thi bén moi thau yéu cau nha thau lam rd, bo
sung tai liéu dé ching minh tu cach hop 1€, nang luc va kinh nghiém. Ddi véi cac noi
dung dé xudt vé k¥ thuat, tai chinh néu trong hd so du thau cia nha thau, viéc lam 1o
phai bao dam nguyén tic khong lam thay d6i noi dung co ban cta hod so du thau da
ndp, khong thay doi gia du thau.

2. Truong hop sau khi dong thau, néu nha thau phat hién hd so dy thau thiéu
cac tai liéu ching minh tu cach hop 1€, ndng luc va kinh nghi¢m thi nha thau duoc
phép giri tai liéu dén bén moi thiu dé 1am rd vé tu cach hop 18, nang luc va kinh
nghi¢m cua minh. Bén moi thau c6 trach nhiém tiép nhan nhirng tai li¢u lam rd cua
nha thau dé xem xét, danh gia; cac tai liéu bo sung, lam rd vé tu cach hop 1€, nang luc
va kinh nghiém dugc coi nhu mot phr:in ctia ho so du thau.

3. Viéc 1am 16 ho so dy thau chi dugc thuc hién gitta bén moi1 thau va nha thau
c¢6 hd so du thau can phai lam r& va phai bao dam nguyén tic khong lam thay doi ban
chat ctia nha thau tham dy thau. Noi dung lam 6 ho so dy thau phai thé hién bang
vin ban va dugce bén moi thau bao quan nhu mot phan ciia hd so du thau.

Piéu 17. Sira 16i va hiéu chinh sai léch

1. Stra 16i 1a viéc sira lai nhiing sai sot trong ho so du thau bao gém 13i s6 hoc
va céc 18i khac dugc tién hanh theo nguyén tic sau day:

a) Loi s6 hoc bao gém nhing 16i do thuc hién cac phép tinh cong, trir, nhan,
chia khong chinh xac khi tinh toan gia dy thau. Truong hop hd so moi thiu c6 yéu
cau phai phén tich don gid chi tiét thi phai 1y sb liéu trong bang phan tich don gia du
thau chi tiét 1am co sé cho viéc stra 16i s6 hoc. Trudong hop khong nhat quan gitra don
gia va thanh tién thi ldy don gia 1am co s& cho viée stra 16i; néu phat hién don gia co
su sai khac bat thuong do 16i hé thap phan (10 1an, 100 1an, 1.000 14n) thi thanh tién
1a co so cho viée stra 16i;

b) Cac 16i khac:

- Tai c6t thanh tién d3 duoc dién day du gia tri nhung khong c6 don gia twong
tmg thi don gia duoc xac dinh bd sung bang cach chia thanh tién cho sb luong; khi c6
don gid nhung co6t thanh tién bo tréng thi gid tri cot thanh tién s& duoc xac dinh bd
sung bang cach nhan sb luong v4i don gia; néu mot ndi dung ndo d6 co dién don gia
va gia tri tai cot thanh tién nhung bo trong sd luong thi sb lwong bo tréng duge xac
dinh bd sung béng cach chia gia tri tai cOt thanh tién cho don gia ctia noi dung do.
Trudng hop sé luong duoc xac dinh bd sung néu trén khac véi s lugng néu trong hd
so moi thau thi gia tri sai khac do 1a sai léch vé pham vi cung cép va duoc hi€u chinh
theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu nay;

- L&i nham don vi tinh: Stra lai cho pht hop v6i yéu cau ctia hd so moi thau;
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- Truong hop c6 khac biét giita nhitng ndi dung thudc dé xuét k§ thuat va noi
dung thudc dé xuit tai chinh thi noi dung thudc dé xuit ky thuat s€ 1a co sé cho viéce
sira 16i.

2. Hiéu chinh sai 1éch:

a) Truong hop co sai 1éch vé pham vi cung cép thi gia tri phan chao thiéu s&
dugc cong thém vao, gia tri ph?m chao thura s€ dugc trir di theo mirc don gia tuong
ung trong ho so du thau ctia nha thau c6 sai léch;

Truong hop trong hd so du thdu ctia nha thau cé sai 1éch khong c6 don gia thi
ldy mirc don gia chao cao nhét d6i voi ndi dung nay trong s cac hd so du thau khac
vuot qua bude danh gia vé ki thuat dé 1am co sé hiéu chinh sai 1éch; trudng hop
trong hd so dy thau cta cic nha thiu vuot qua budc danh gia vé ki thuat khong co
don gia thi 1y don gia trong du toan lam co s& hiéu chinh sai 1éch; truong hop khong
c6 du toan goi thau thi cin ¢t vao don gia hinh thanh gia goi thau 1am co s¢ hiéu
chinh sai léch;

Trudng hop chi c6 mot nha thau duy nhat vuot qua bude danh gia vé ki thuat
thi tién hanh hiéu chinh sai 1éch trén co s¢ 14y mirc don gia twong tng trong hd so du
thau cta nha thau nay; truong hop hd so du thau ctia nha thau khong co don gia thi
ldy mirc don gia trong du toan cua gbi thau; truong hop khong co du toan géi thau thi
can ctr vao don gia hinh thanh gia géi thau 1am co so hiéu chinh sai 1éch;

b) Truong hop nha thau chao thiéu thué, phi, 1& phi phai ndp theo yéu cau néu
trong hd so moi thau thi bén moi thau phai cong cac chi phi d6 vao gia dy thau. Phan
chi phi nay khong duogc tinh vao sai 1éch thiéu theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Diéu 43 cua Luét Pau thiu;

¢) Truong hop nha thau c6 thu giam gia, viéc sira 18i va hiéu chinh sai léch
dugc thuc hién trén co s¢ gia du thau chua trir di gia tri giam gia. Ty 1é phan tram
(%) cla sai léch thiéu dugc xac dinh trén co sd so voi gia du thau ghi trong don du
thau;

d) Truong hop nha thau c¢6 hod so du thau duge hiéu chinh sai léch Xép hang
thir nhat duoc moi vao thuong thao hop dong, khi thuong thao hop dong phai lay
mirc don gia chao thap nhét trong sd cac hd so dy thau khac vuot qua bude danh gia
vé k¥ thuat dé thuong thao ddi véi phan sai 1éch thiéu.

3. Sau khi stra 16i, hiéu chinh sai léch theo quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2
Piéu ndy, bén moi thau phai thong bao bang vin ban cho nha thau biét vé viéc sta
16i, hiéu chinh sai 1éch dbi v6i hd so du thau ciia nha thau. Trong vong 03 ngay lam
viéc, ké tur ngay nhan dugc thong bao ctia bén moi thau, nha thau phai c6 van ban
thong bao cho bén moi thau vé viéc chap thuan két qua stra 16i, hiéu chinh sai léch
theo thong bao ctia bén moi thau. Trudng hop nha thau khong chap thuin voi két qua
stra 161, hiéu chinh sai 1éch theo thong bao ctia bén moi thau thi hd so dy thau ctia nha

thau d6 s& bi loai.
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Pi¢u 18. Panh gia ho so dw thau

1. Kiém tra tinh hop 1€ ctua ho so du thau, bao gém:

a) Kiém tra sb lugng ban gdc, ban chup ho so du thau;

b) Kiém tra cac thanh phﬁn ctia ho so du thau, bao gém: Pon dy thiu, thoa
thuan lién danh (néu c6), gidy uy quyén ky don dy thau (néu c6); bao dam dy thau;
cac tai lieu chiing minh tu cach hop 1¢€; tai liéu chiing minh nang luc va kinh nghiém;
dé xuat vé ky thuat; dé xuit vé tai chinh va cac thanh phén khac thude hd so du thau;

¢) Kiém tra sy théng nhat nodi dung giita ban gdc va ban chup dé phuc vu qua
trinh danh gia chi tiét hd so du thau.

2. Panh gia tinh hop 18 cta hd so dy thau:

H6 so du thau ciia nha thau duoc danh gia 14 hop 1 khi dap ung day di cac noi
dung sau day:

a) C6 ban géc hd so du thau;

b) C6 don dy thau duoc dai dién hop phap cua nha thau ky tén, dong dau (néu
c6) theo yéu cau ciia hd so moi thau; thoi gian thuc hién géi thau néu trong don du
thau phai phu hop véi dé xuat vé ki thuat; gia du thau ghi trong don du thau phai cu
thé, co dinh bang s6, bang chit va phai phu hop, logic véi tong gia du thau ghi trong
biéu gia tong hop, khong dé xuét cac gia dy thau khic nhau hodc c6 kém theo didu
kién gy bat loi cho chi dau tu, bén moi thau. P6i voi nha thau lién danh, don dy
thau phai do dai dién hop phép cia ting thanh vién lién danh ky tén, dong dau (néu
c6) hodc thanh vién démg dau lién danh thay mat lién danh ky don du thau theo phan
cong trach nhiém trong van ban théa thuan lién danh;

¢) Hiéu lyc cua hd so du thau dap tmg yéu cau theo quy dinh trong hd so moi
thau;

d) C6 bao dam du thau véi gia tri va thoi han hiéu lyc dép tng yéu cau cua hd
so moi thau. Dbi voi truong hop quy dinh bao dam du thau theo hinh thirc ndp thu
bao lanh thi thu bdo lanh phai duoc dai dién hop phap ctua t6 churc tin dung hoac chi
nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 13p theo phap luat Viét Nam ky tén véi gid
tri va thoi han hiéu luc, don vi thu huong theo yéu cau cua hd so moi thau;

d) Khong co tén trong hai hodc nhiéu hd so dy thau véi tu cach 1a nha thau
chinh (nha thau doc 1ap hodc thanh vién trong lién danh);

e) Co thoa thuan lién danh dugc dai dién hop phap ctua tung thanh vién lién
danh ky tén, dong dau (néu co);

g) Nha thau khong dang trong thoi gian bi cAm tham gia hoat dong dau thau
theo quy dinh cua phap luat vé du thau;

h) Nha thau bao dam tu cach hop 1¢ theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 5 cua Luat
Pau thau.

Nha thau ¢6 ho so du thau hop 1¢ duoc xem xét, danh gia vé nang lyc va kinh

nghiém.
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3. Péanh gia vé nang lyc va kinh nghiém:

a) Viéc danh gia vé nang luc va kinh nghiém thuc hién theo tiéu chuan danh
gi4 quy dinh trong hd so moi thau;

b) Nha thau c6 ning luc va kinh nghiém dap tmg yéu cau dugc xem xét, danh
gia vé k¥ thuat.

4. Panh gia vé ky thuat va gia:

a) Viéc danh gia vé k¥ thuat thuc hién theo tiéu chuan va phuong phap danh
gi4 quy dinh trong hd so moi thau;

b) Nha thau dap ing yéu cau vé ky thuat dugc xem xét xac dinh gia thip nhét
(d6i voi trudng hop ap dung phuong phap gia thap nhat), gia danh gia (d6i véi truong
hop ap dung phuong phap gid danh gia).

5. Sau khi lga chon dugc danh sadch xép hang nha thau, t6 chuyén gia 1ap bao
c4o giri bén moi thau dé xem xét. Trong bao cao phai néu 1d cac ndi dung sau day:

a) Danh sach nha thau duoc xem xét, xép hang va tht tu xép hang nha thau;

b) Danh sich nha thau khong dap tng yéu cau va bi loai; Iy do loai bo nha
thau;

¢) Nhan xét vé tinh canh tranh, cong bang, minh bach va hiéu qua kinh té trong
qua trinh t6 chirc lwa chon nha thau. Trudng hop chwa bao dam canh tranh, cong
bang, minh bach va hiéu qua kinh té, phai néu rd 1y do va dé xuat bién phap xt 1y;

d) Nhitng noi dung ctia hd so moi thau chwa pht hop véi quy dinh cta phap
luat vé dau thau din dén c6 cach hiéu khong rd hodc khac nhau trong qua trinh thuc
hién hodc c6 thé dan dén lam sai 1éch két qua lua chon nha thau; dé xuét bién phap xu
ly.

Pi¢u 19. Thuong thio hop dong

1. Nha thau xép hang thr nhat dugc moi dén thuong thao hop dong. Truong
hop nha thiu duoc moi dén thwong thao hop dong nhung khong dén thwong thao
hodc tir chdi thuong thao hop ddng thi nha thau s& khong duoc nhan lai bao dam dy
thau.

2. Viéc thuong thao hop dong phai dya trén co so sau day:

a) Béo cao danh gia ho so du thau;

b) Ho6 so du thau va cac tai liéu 1am 16 hd so du thau (néu cO) cua nha thau;

¢) H6 so moi thau.

3. Nguyén tic thuong thao hop dong:

a) Khong tién hanh thuong thao dbi véi cac ndi dung ma nha thau da chao thau
theo dung yéu cau cta hd so moi thau;

b) Viéc thuong thao hgp dong khong duoc 1am thay doi don gia du thau cua
nha thau sau khi stra 18i, hiéu chinh sai 1éch va trir di gia tri giam gia (néu c6). Trong
qua trinh danh gia hd so du thau va thuong thao hop dong, néu phat hién khéi luong

moi thau néu trong bang tién lwong moi thau thiéu so véi ho so thiét ké thi bén moi
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thau yéu cau nha thau phai bo sung khéi luong cong viéc thiéu d6 trén co so don gia
d3 chao; truong hop trong hd so dy thau chua c6 don gia thi bén moi thau béo co
chi dau tu xem xét, quyét dinh viéc 4p don gia néu trong dy toan da phé duyét ddi
v6i khdi luong cong viée thiéu so voi hd so thiét ké hodc don gia ctia nha thau khac
d3 vuot qua bude danh gia vé k¥ thuat néu don gia nay thap hon don gia da phé duyét
trong dy toan géi thau;

¢) Viéc thuong thao d6i v6i phan sai léch thiéu thuc hién theo quy dinh tai
Piém d Khoan 2 Piéu 17 ctia Nghi dinh nay.

4. Noi dung thuong thao hop dong:

a) Thuong thao vé nhiing ndi dung chua du chi tiét, chua rd hodc chua phu
hop, thong nhat gitra hd so moi thau va hd so du thau, giita cac ndi dung khac nhau
trong ho so dy thau c6 thé din dén cac phat sinh, tranh chap hodc anh huong dén
trach nhiém cua céc bén trong qua trinh thuc hién hop dong;

b) Thuong thao vé cac sai 1éch do nha thiu da phat hién va dé xut trong hd so
du thau (néu c6), bao gdm ca cac dé xuét thay d6i hodc phuwong an thay thé ciia nha
thau néu trong hd so moi thau c6 quy dinh cho phép nha thau chao phuong an thay
thé;

¢) Thuong thao vé nhan su ddi v6i goi thau xay lap, hdn hop:

Trong qua trinh thuong thao, nha thau khong dugc thay doi nhan su chi chdt
da dé xuat trong ho so dy thau dé dam nhiém céc vi tri cha nhiém thiét ké, chu nhiém
khao sat (d6i v6i goi thau xay lip, hdn hop c6 yéu cdu nha thau phai thuc hién mot
hodc hai budc thiét ké truéc khi thi cong), vi tri chi huy trudng coéng trudng, trir
truong hop do thoi gian danh gia hd so dy thau kéo dai hon so voi quy dinh hodc vi
Iy do bt kha khang ma céc vi tri nhan sy chu chdt do nha thau da dé xuat khong thé
tham gia thuc hién hop dong. Trong truong hop d6, nha thau dugc quyén thay doi
nhan sy khac nhung phai bao ddm nhan sy du kién thay thé co trinh do, kinh nghi¢m
va nang lyc twong duong hoic cao hon véi nhan sy da dé xuat va nha thiu khong
dugc thay doi gia du thau;

d) Thuong thao vé cac van dé phat sinh trong qua trinh Iwa chon nha thau (néu
co) nham muc tiéu hoan thién céc noi dung chi tiét cua goi thau;

d) Thuong thao vé cac ndi dung can thiét khéc.

5. Trong qua trinh thuong thao hop ddng, cic bén tham gia thuong thao tién
hanh hoan thi¢n dy thdo van ban hop déng; diéu kién cu thé cua hop déng, phu luc
hop déng gdm danh muyc chi tiét vé pham vi cong viéc, biéu gia, tién do thuc hién
(néu co).

6. Truong hop thuong thao khong thanh cong, bén moi thau bao céo chu dau tu
xem xét, quyét dinh moi nha thau xép hang tiép theo vao thuong thao; trudng hop
thwong thao vai cac nha thau xép hang tiép theo khong thanh cong thi bén moi thau
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bao céo chu dau tu xem xét, quyét dinh huy thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 17
cua Luat Dau thau.

Piéu 20. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lwa chon nha
thiu

1. Trén co so bao céo két qua danh gid hd so dy thau, bén moi thau trinh két
qua lya chon nha thau, trong d6 néu 1 ¥ kién ctia bén mai thau vé cac ndi dung danh
gia clia t6 chuyén gia.

2. Két qué lga chon nha thau phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 1
va Khoan 4 Piéu 106 cua Nghi dinh nay trude khi phé duyét.

3. Két qua lwa chon nha thau phai dugc phé duyét bang van ban va cin clr vao
to trinh phé duy¢t, bao cao tham dinh két qua lya chon nha thau.

4. Truong hop lua chon dugc nha thau trung thau, van ban phé duyét két qua
lwra chon nha thau phai bao gém cac ndi dung sau day:

a) Tén nha thau trang thiu;

b) Gia tring thau;

¢) Loai hop dong;

d) Thoi gian thuc hién hop dong;

d) Cac noi dung can luu y (néu co).

5. Truong hop hay thau theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 17 ctia Luat Pau thau,
trong van ban phé duyét két qua lya chon nha thau hodc vin ban quyét dinh hay thau
phai néu rd 1y do hity thau va trach nhiém ctia cac bén lién quan khi hity thau.

6. Sau khi c6 quyét dinh phé duyét két qua lya chon nha thau, bén moi thau
phai ding tai thong tin vé két qua lya chon nha thau theo quy dinh tai Piém d Khoan
1 biéu 7 va Piém ¢ Khoan 1 hodc Piém b Khoan 2 Piéu 8 cua Nghi dinh nay; gtri
van ban thong bao két qua lya chon nha thau cho cic nha thau tham dy thu trong
thot1 han quy dinh tai Piém n Khoan 1 Piéu 12 cua Luat DAu thau. Noi dung thong
bao két qua lwa chon nha thau bao gom:

a) Thong tin quy dinh tai cac Piém a, b, ¢ va d Khoan 4 Piéu nay;

b) Danh sach nha thau khong dugc lya chon va tom tit vé 1y do khong duogc
lya chon cua tirng nha thau;

C) K& hoach hoan thién, ky két/h(_)’p déng v6i nha thau duge lya chon.

MUC 2: PHUONG THUC MOT GIAI POAN HAI TUI HO SO

Piéu 21. Quy trinh chi tiét

1. Chuan bi lya chon nha thau, bao g@)m:

a) Lua chon danh sach ngén (néu can thiét);

b) Lap ho so moi thau;

¢) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.

2. T6 chie lya chon nha thau, bao gé)m:

a) Moi thau;
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b) Phat hanh, stra d6i, 1am rd hd so moi thau;

c) Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) Mo ho so dé xuat vé ki thuat.

3. Panh gia ho so dé xuat vé k¥ thuat, bao gom:

a) Kiém tra, danh gia tinh hop 1é ctia ho so dé xuat vé ki thuat;

b) Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat;

¢) Phé duyét danh sach nha thau dap Gng yéu cau vé k¥ thuat.

4. M va danh gia hd so dé xuat vé tai chinh, bao gom:

a) Mo ho so dé xut vé tai chinh cua cac nha thau trong danh sach dugc duyét;

b) Kiém tra, danh gia tinh hop 18 ctia hd so dé xuat vé tai chinh;

c) Panh gia chi tiét hd so dé xuét vé tai chinh;

d) Xép hang nha thau.

5. Thuong thao hop dong.

6. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha thau.

7. Hoan thién, ky két hop dong.

Piéu 22. Lwa chon danh sach ngin

Can ctr quy mo, tinh chét cua g061 thau, c6 thé ap dung thu tuc Iva chon danh
sach ngan nham lya chon cac nha thau c6 du ning luc va kinh nghiém theo yéu cau
ctia goi thau dé moi tham gia dau thau. Viéc 4p dung thi tuc lwa chon danh sach ngan
do ngudi co thAm quyén quyét dinh va phai dugc ghi rd trong ké hoach lya chon nha
thau.

1. Déi v6i dau thau rong rai:

a) Lap ho so moi so tuyén:

- H6 so moi so tuyén bao gdm cac ndi dung sau day: Thong tin tom tit vé du
an, goi thau; chi dan viéc chuén bi va nop hd so du so tuyén; tiéu chuén vé nang luc
va kinh nghi¢m cua nha thau;

- Str dung tiéu chi dat, khong dat dé xay dung tiéu chuan danh gia hd so du so
tuyén. Trong tiéu chuan danh gia hd so du so tuyén phai quy dinh mic t6i thiéu dé
danh gia 1a dat ddi véi ting ndi dung vé niang luc va kinh nghiém ctia nha thau;

b) Viéc phé duyét hd so moi so tuyén phai bang vin ban va cin clr vao to trinh
phé duyét, bao céo tham dinh ho so mai so tuyén;

¢) Thong bao moi so tuyén thuc hién theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 7
va Piém b Khoan 1 hodc Piém a Khoan 2 Diéu 8 cta Nghi dinh nay;

d) Phat hanh ho so moi so tuyén:

Hb so moi so tuyén duoc phat hanh mién phi cho cac nha thau téi trude thoi
diém dong thau;

d) Tiép nhan va quan Iy hd so du so tuyén:

Bén moi thau tiép nhan va quan 1y cac ho so dy so tuyén di ndp theo ché do

quan 1y hd so mat cho dén khi cong khai két qua so tuyén;
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e) Mé va danh gia hd so dy so tuyén:

- Hb so du so tuyén ndp theo thdi gian va dia diém quy dinh trong hd so moi
s0 tuyén s& dugc mo ngay sau thoi diém déng thau. Viéc mé hd so dy so tuyén phai
dugc ghi thanh bién ban va gii bién ban mé thau cho cac nha thau ndp hd so du so
tuyén. Ho so du so tuyén dugc gti dén sau thoi diém dong thau sé khong duge mo,
khong hop 1€ va bi loai;

- Viéc danh gid hd so du so tuyén thuc hién theo tiéu chuin danh gia quy dinh
trong hd so moi so tuyén. Nha thau c6 hd so du so tuyén duoc danh gia dat & tat ca
cac noi dung vé niang luc va kinh nghiém duoc dua vao danh sach ngan.

g) Trinh, tham dinh va phé duyét két qua so tuyén:

- Trén co s bao cdo két qua danh gia hd so du so tuyén, bén moi thau trinh
phé duyét két qua so tuyén, trong d6 néu rd ¥ kién cua bén mdi thau vé cac ndi dung
danh gia cta to chuyén gia;

- Két qua so tuyén phai dugc thim dinh theo quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2
Diéu 106 ciia Nghi dinh nay truéc khi phé duyét;

- Két qua so tuyén phai dugc phé duyét bang vin ban va cin clr vao to trinh
phé duyét, bao cao tham dinh két qua so tuyén;

- Trudng hop lua chon duoc danh sach ngan, van ban phé duyét két qua so
tuyén phai bao gom tén cac nha thau trang so tuyén va cac ndi dung can luu ¥ (néu
c6). Trudng hop khong Iwa chon dugc danh sach ngan, van ban phé duyét két qua so
tuyén phai néu 6 1y do khong Iya chon dugc danh sach ngén.

h) Cong khai danh sich ngan: Danh sich ngin phai dugc dang tai theo quy
dinh tai Diém d Khoan 1 Diéu 7 va Diém ¢ Khoan 1 hodc Diém b Khoan 2 Diéu 8
ctia Nghi dinh nay va gtri thong bao dén cac nha thau nop ho so dy so tuyén.

2. D6i v6i dau thau han ché:

a) Xac dinh, phé duyét danh sach ngin: Xac dinh, phé duyét danh sach ngén
gdm tbi thiéu 03 nha thau c6 ning lyc, kinh nghiém dap (mg yéu cau cua géi thau va
¢4 nhu cau tham dy thau;

b) Cong khai danh sach ngan: Sau khi phé duyét, danh sach ngin phai duoc
dang tai theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 7 va Piém ¢ Khoan 1 hodc Diém b
Khoan 2 Piéu 8 ctia Nghj dinh nay.

3. Cac nha thau c6 tén trong danh sach ngin khong duoc lién danh véi nhau dé
tham dy thau.

Pi¢u 23. Lap hd so moi thau

1. Cin ctr 1ap hd so moi thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 12 ctia Nghi dinh
nay.

2. Tiéu chuan danh gia hd so du thiu bao gdm tiéu chuan danh gia vé ning luc
va kinh nghiém; tiéu chuan danh gia vé ky thuit; xac dinh gia thap nhat (ddi voi
truong hop ap dung phuong phap gia thip nhat); tiéu chuan xac dinh gia danh gia
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(d6i voi truong hop ap dung phuong phap gia danh gia); xac dinh diém gia va tiéu
chuén danh gia téng hop (d6i v6i trudng hop ap dung phuong phéap két hop giira ky
thuat va gid). Poi v6i goi thau da thyc hién so tuyén, trong hd so moi thau khong can
quy dinh tiéu chuan danh gia vé ning lyc va kinh nghiém cta nha thau song can yéu
cau nha thau cip nhat théng tin vé ning luc ctia nha thau. Trong hd so moi thau
khong dugc néu bat ¢t diéu kién nao nham han ché sy tham gia ciia nha thau hodc
nham tao 1oi thé cho mot hodc mot sd nha thau gay ra su canh tranh khong binh déng.

3. Tiéu chuan danh gia vé ning lyc va kinh nghiém; tiéu chuan danh gia vé k§
thuat thuc hién theo quy dinh tai Diém a, Diém b Khoan 3 va Diém a, Diém b Khoan
4 Piéu 12 ciia Nghi dinh nay.

4. Xac dinh gia thip nhat (d6i v6i trudng hop ap dung phuong phap gia thap
nhat) thuc hién theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 3 Diéu 12 ciia Nghi dinh nay.

5. Tiéu chuan x4c dinh gia danh gia (ddi véi trudng hop ap dung phuwong phap
gia danh gi4) thuc hién theo quy dinh tai Piém d Khoan 3 va Piém d Khoan 4 Piéu
12 cua Nghi dinh nay.

6. Tiéu chuan danh gia tong hop (d6i voi trudng hop ap dung phuong phap két
hop giita k¥ thuat va gia) thuc hién theo quy dinh tai Diéu 24 ctia Nghi dinh nay.

7. V& nhan hiéu, xuét xt cua hang hoéa theo quy dinh tai Khoan 7 Piéu 12 cua
Nghi dinh nay.

8. Vé sir dung lao dong theo quy dinh tai Khoan 8 Piéu 12 ctia Nghi dinh nay.

9. Bdi véi goi thau cung cap dich vu phi tu van va goéi thau hdn hop:

Can ctr quy mo, tinh chat ctia goi thau va quy dinh tai cac Khoan 2, 3, 4, 5, 6, 7
va 8 Piéu nay dé xac dinh tiéu chuin danh gid vé ning luc va kinh nghiém; tiéu
chuan danh gia vé k¥ thuat; xac dinh gia thip nhét (d6i voi truong hop ap dung
phuong phép gia thip nhat); tiéu chuan xac dinh gia danh gia (d6i véi trudng hop ap
dung phuong phap gia danh gia); xac dinh diém gid va tiéu chuan danh gia tong hop
(d6i voi truong hop ap dung phuong phap két hop giira ky thuat va gia) cho phu hop.

Piéu 24. Tiéu chuin danh gia tong hop

Tiéu chuan danh gia tong hop ap dung ddi vdi phuong phéap két hop giira k¥
thuat va gia, cu thé nhu sau:

1. Xac dinh diém gia:

St dung thang diém 100 hozc 1.000 théng nhat véi thang diém vé ki thuat dé
xéac dinh diém gia. DPiém gia duogc xac dinh nhu sau:

Gugp it X (100 hoac
1.000)

Gdang xét

Dbiém

glédang xét —

Trong do:
- Diém gidgang xee: La diém gid ctia ho so d€ xuat ve tai chinh dang xét;
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- Guip nnie: LA gid du thau sau sira 161, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia
(néu co) thip nhit trong sb cic nha thau dugc danh gia chi tiét vé tai chinh;

- Gumg xet: L2 gia du thau sau sira 11, hiéu chinh sai léch, trir di gia tri giam gia
(néu c6) cua ho so dé xudt vé tai chinh dang xét.

2. Tiéu chuan danh gia tong hop:

Tiéu chudn danh gia tong hop dugc xay dung trén co so két hop gitra ky thuat
va gia. Tuy theo quy md, tinh chat cua ting gbi thau can xac dinh ty trong diém vé ki
thuat va ty trong diém vé gia cho phu hop bao dam ty trong diém vé k¥ thuét cong
v6i ty trong diém vé gia bang 100%, cu thé nhu sau:

a) Déi voi goi thau xay lap: Ty trong diém vé k¥ thuat (K) tir 10% dén 15%, ty
trong diém vé gia (G) tir 85% dén 90%;

b) Pbi v6i goi thau mua sam hang hoa: Ty trong diém vé k¥ thuat (K) tir 10%
dén 30%, ty trong diém vé gia (G) tir 70% dén 90%;

¢) Bdi v6i goi thau mua thude: Ty trong diém vé ki thuat (K) tir 20% dén 30%,
ty trong diém vé gia (G) tir 70% dén 80%;

d) Xac dinh diém tong hop

Diém tong hoPaumg xet = K x Diém k¥ thudtemg e + G X Diém gidang vat

Trong do:

- Piém ky e LA s6 diém duogc xac dinh tai bude danh gia vé ky thuat;

- Piém gidgmge: LA 56 diém duogc x4c dinh tai budc danh gia vé gia;

- K: Ty trong diém vé k¥ thuat quy dinh trong thang diém tong hop;

- G: Ty trong diém vé gia quy dinh trong thang diém tong hop;

- K + G = 100%. Ty trong diém vé ky thuat (K) va vé gia (G) phai duoc xac
dinh cu thé trong ho so moi thau.

Pi¢u 25. Tham dinh va phé duyét hd so' moi thau

1. Hd so moi thau phai duogc tham dinh theo quy dinh tai Piéu 105 cua Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét.

2. Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang van ban va cin ctr vao to trinh phé
duyét, bao cdo tham dinh hd so moi thau.

Piéu 26. Té chirc lra chon nha thau

1. Moi thau:

a) Thong bao moi thau duoc ap dung ddi véi truong hop khong tién hanh thu
tuc lra chon danh sach ngén va dugc thuc hién theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Piéu 7 va Diém b Khoan 1 hoic Diém a Khoan 2 Diéu 8 cua Nghi dinh nay;

b) Guri thu moi thau dén cac nha thau c6 tén trong danh sach ngan.

2. Phét hanh, stra d6i, lam rd ho so moi thau:

Viéc phat hanh, sira d6i, 1am rd hd so moi thau thyc hién theo quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay.

3. Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, sua doi, rat ho so du thau:
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Viéc chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay.

4. M ho so dé xuat vé ky thuat:

a) Mo hd so dé xuat vé ki thuat: Viéc mo hd so dé xuat vé ki thuat phai duoc
tién hanh cong khai va bit dau ngay trong vong 01 gid, ké tir thoi diém dong thau.
Chi tién hanh m& hd so dé xuét vé k¥ thuat ma bén moi thau nhan duoc trude thoi
diém dong thau theo yéu cau cta hd so moi thau trude su ching kién cua dai dién cac
nha thiu tham dy 1& mé thau, khong phu thude vao su cd6 mat hay Véng mat cua cac
nha thau;

b) Viéc mo thau duogc thuc hién dbi véi timg hod so du thau theo tht tu chir cai
tén ctia nha thau va theo trinh tir sau day:

- Kiém tra niém phong;

- M6 hd so va doc 16 cac thong tin vé: Tén nha thau; sb luong ban géc, ban
chup ho so dé xuit vé ky thuat; don du thau thudc ho so dé xuit vé ky thuat; thoi gian
¢6 hiéu luc ctia hd so dé xuat vé k¥ thuat; thoi gian thuc hién hop dong; gia tri, hiéu
luc ctia bao dam du thau; céac thong tin khac lién quan;

¢) Bién ban m¢ thau: Cac thong tin néu tai Piém b Khoan nay phai dugc ghi
vao bién ban m¢ thau. Bién ban m¢ thau phai dugc ky xac nhan béi dai dién ctia bén
moi thdu va nha thau tham dy 1& m¢ thau. Bién ban nay phai dugc giri cho cac nha
thau tham dy thau;

d) Pai dién cta bén mdi thau phai ky xac nhan vao ban gdc don du thau, gidy
iy quyén ctia ngudi dai dién theo phap luat cta nha thau (néu cd); thoa thuan lién
danh (néu c0O); bao dam du thau; cac noi dung quan trong cua tirng ho so dé xuét vé
ky thuat;

d) Hd so dé xuat vé tai chinh cta tit ca cac nha thau phai dugc bén moi thau
niém phong trong mot tai riéng biét va dugc dai di¢n ctia bén moi thau, nha thau
tham du 18 mo thau ky niém phong.

Piéu 27. Nguyén tic danh gia, 1am ré hd so' du thau, sira 16i va hiéu chinh
sai léch

1. Nguyén tic danh gia hd so du thau thuc hién theo quy dinh tai Piéu 15 cua
Nghi dinh nay.

2. Viéc 1am 13 hd so dy thau thuc hién theo quy dinh tai Diéu 16 ctia Nghi dinh
nay.

3. Viéc stra 16i va hiéu chinh sai 1éch thyc hién theo quy dinh tai Diéu 17 cua
Nghi dinh nay.

Picu 28. Panh gia ho so dé xuat vé ky thuat

1. Kiém tra tinh hop 1& cua hd so dé xuat vé ky thuat, bao gdm:

a) Kiém tra s6 luong ban gbc, ban chup hd so dé xuat vé ki thuat;
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b) Kiém tra cac thanh phan cta hd so dé xuét vé ky thuat, bao gdm: Pon du
thau thudc hod so dé xuit vé ki thuit, thoa thudn lién danh (néu o), gidy uy quyén ky
don du thau (néu c6); bao dam du thau; cac tai liéu chimg minh tu cach hop 1¢; tai
liéu ching minh ning luc va kinh nghiém; dé xuét vé k¥ thuat; cic thanh phan khéac
thudc hd so dé xuét vé ky thuat;

¢) Kiém tra sy théng nhat nodi dung giira ban gdc va ban chup dé phuc vu qua
trinh danh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat.

2. Panh gia tinh hop 1¢ ciia ho so dé xuat vé k¥ thuat:

Ho so dé xuat vé k¥ thut ctia nha thau dugc danh gia 1a hop 1¢ khi dép tng
day du cac ndi dung sau day:

a) C6 ban gdc ho so dé xuét vé ki thuat;

b) C6 don du thau thudc ho so dé xuat vé ki thuat dugc dai dién hop phép cua
nha thau ky tén, dong dau (néu cb) theo yéu cau cta hd so moi thiu; trong don du
thau, nha thau phai néu rd tién d6 thuc hién goi thau phu hop véi dé xuét vé ky thuat.
Pbi voi nha thau lién danh, don dy thau phai do dai dién hop phap cia timg thanh
vién lién danh ky tén, dong dau (néu c6) hodc thanh vién dimg dau lién danh thay mat
lién danh ky don dy thau theo phan cong trach nhiém trong vin ban thoa thudn lién
danh;

¢) Hiéu luc cua ho so dé xuat vé ky thuat dap tmg yéu cau theo quy dinh trong
hd so moi thau;

d) C6 bao dam du thau véi gia tri va thoi han hiéu lyc dap ung yéu cau cua hd
so moi thau. Pbi voi truong hop quy dinh bao dam dy thau theo hinh thirc ndp thu
bao lanh thi thu bao 1anh phai dugc dai dién hop phap cua té chire tin dung hodc chi
nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phép luat Viét Nam ky tén voi gia
tri va thoi han hiéu lyc, don vi thu hudng theo yéu cau cta hd so moi thau;

d) Khong c6 tén trong hai hodc nhiéu hd so dé xuat ki thuat véi tu cach 1a nha
thau chinh (nha thau doc 1ap hoac thanh vién trong lién danh);

e) Co thoa thuan lién danh dugc dai dién hgp phdp cua tirng thanh vién lién
danh ky tén, dong dau (néu co);

g) Nha thau khong dang trong thoi gian bi cAm tham gia hoat dong dau thau
theo quy dinh ctia phap luat vé dau thau;

h) Nha thau bao dam tu cach hop 1 theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 5 cta Luat
Dau thau.

Nha thau c6 hd so dé xuat vé k¥ thuat hop 1 dugc xem xét, danh gia vé ning
luc va kinh nghiém. Ddi v6i goi thau da thuc hién so tuyén, khong tién hanh danh gia
vé nang luc va kinh nghiém ciia nha thau.

3. Péanh gia vé ning lyc va kinh nghiém:

a) Viéc danh gia vé nang luc va kinh nghiém thuc hién theo tiéu chuan danh

gi4 quy dinh trong hd so moi thau;
79



b) Nha thau ¢ ning luc va kinh nghiém dap tmg yéu cau dugc xem xét, danh
gia vé k§y thuat;

¢) Nha thau da vuot qua budce so tuyén, c6 hd so dé xuat vé ki thuat hop 18, co
ning lyc duge cip nhat dap Gmg yéu cdu cia géi thau dugc xem xét, danh gia vé ky
thuat.

4. Panh gia vé ky thuat:

a) Viéc danh gia vé k¥ thuat thuc hién theo tiéu chuan danh gia quy dinh trong
hd so moi thau;

b) Nha thau dap ung yéu cau vé ky thuat dugc xem xét, danh gia hd so dé xuat
vé tai chinh.

5. Danh sach nha thau dap Gmg yéu cau vé k¥ thuat phai dugc phé duyét bang
van ban va cian ¢t vao td trinh phé duyét, bio cao tham dinh két qua danh gia vé k¥
thuat. Bén moi thau phai thong bao danh sach cac nha thau dap ung yéu cau vé k¥
thuat dén tat ca cac nha thau tham dy thau, trong d6 moi cac nha thau dap ung yéu
cau vé k¥ thuat dén mo ho so dé xuat vé tai chinh.

Diéu 29. Mé hd so dé& xuat vé tai chinh

1. Kiém tra niém phong tai dung cac ho so dé xuét vé tai chinh.

2. M hd so dé xuat vé tai chinh:

a) Chi tién hanh m& hod so dé xuét vé tai chinh ctia nha thau cé tén trong danh
sach nha thau dap Gmg yéu cau vé k¥ thuét trude su ching kién cua dai dién cac nha
thau tham du 1& m& hd so dé xuét vé tai chinh, khong phu thudc vao sy c6 mat hay
vang mit clia cac nha thau;

b) Yéu cau dai dién tung nha thau tham du mé hd so dé xuat vé tai chinh xac
nhan viéc c6 hoic khong c6 thu giam gia kém theo hd so dé xuat vé tai chinh cia
minh;

c) Viéc mo hd so dé xudt vé tai chinh duogc thue hién d6i véi tung ho so dé
xudt vé tai chinh theo thtr tu chit céi tén ctia nha thau c6 tén trong danh sach nha thau
dap Gmg yéu cau vé k¥ thuét va theo trinh ty sau day:

- Kiém tra niém phong;

- M6 ho so va doc 1o cac thong tin vé: Tén nha thau; sd lugng ban gdc, ban
chup ho so dé xuit vé tai chinh; don dy thau thudc hd so dé& xuét vé tai chinh; thoi
gian c6 hiéu lyc ctia hd so dé xuat vé tai chinh; gia dyu thau ghi trong don dy thau; gia
tri giam gia (néu co); diém k§ thuat ctia cac hd so du thau dugc danh gia dap ung yéu
cau vé k¥ thuat; cac thong tin khac lién quan.

3. Bién ban m& hd so dé xuat vé tai chinh:

a) Cac thong tin néu tai Khoan 1 va Khoan 2 Diéu nay phai duoc ghi vao bién
ban m& ho so dé xuat vé tai chinh. Bién ban md hd so dé xudt vé tai chinh phai dugc
ky xac nhan bo1 dai dién cua bén moi thau va nha thau tham dy m& ho so dé xuét vé

tai chinh. Bién ban nay phai duoc giri cho cac nha thau dép tmg yéu cau vé k¥ thuat;
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b) Pai dién ctia bén moi thau phai ky xac nhan vao tat ca cac trang ban gdc cua
hd so d& xudt vé tai chinh.

Pi¢u 30. Panh gia ho so' dé xuat vé tai chinh

1. Kiém tra tinh hop 1& ctia hd so d& xuét vé tai chinh, bao gdm:

a) Kiém tra s6 lugng ban gdc, ban chup ho so dé xuét vé tai chinh;

b) Kiém tra cic thanh phan cta hd so dé xuat vé tai chinh, bao gdm: Pon du
thau thudc ho so dé xuét vé tai chinh; bang gia tong hop, bang gia chi tiét; bang phan
tich don gia chi tiét (néu co); cac thanh phan khéac thudc hd so dé xuat vé tai chinh;

¢) Kiém tra sy théng nhat nodi dung giira ban gdc va ban chup dé phuc vu qua
trinh danh gia chi tiét ho so dé xuat vé tai chinh.

2. Panh gia tinh hop 1¢ ciia hd so dé xuat vé tai chinh:

Ho so dé xuat vé tai chinh ctia nha thau dugc danh gia 1a hop 18 khi dap ung
day du cac ndi dung sau day:

a) C6 ban gdc ho so dé xuat vé tai chinh;

b) C6 don dy thau thudc hd so dé xuat vé tai chinh duoc dai dién hop phap cia
nha thau ky tén, dong dau (néu c6) theo yéu cau cua hd so moi thau; gia du thau ghi
trong don du thau phai cu thé, c6 dinh bang sb, bang chit va phai phu hop, logic voi
tong gia du thau ghi trong biéu gia tong hop, khong dé xut cac gia dy thau khac
nhau hodc c6 kém theo diéu kién gay bat 1gi cho chu dau tu, bén moi thau. Pbi véi
nha thau lién danh, don du thau phai do dai dién hop phép cia ting thanh vién lién
danh ky tén, dong ddu (néu c6) hodc thanh vién ding dau lién danh thay mat lién
danh ky don du thau theo phan cong trach nhiém trong vin ban thoa thuan lién danh;

¢) Hiéu luc cua hd so dé xuét vé tai chinh dap Gmg yéu cau theo quy dinh trong
ho so moi thau.

Nha thau c6 hd so dé xuat vé tai chinh hop 18 s& dugc danh gia chi tiét vé tai
chinh.

3. Péanh gia chi tiét ho so dé xuét vé tai chinh va xép hang nha thau:

a) Viéc danh gia chi tiét hd so dé xuat vé tai chinh va xép hang nha thau thuc
hién theo tiéu chuan danh gia quy dinh trong hd so moi thau;

b) Sau khi lwa chon duoc danh sach xép hang nha thau, to chuyén gia lap bao
céo giri bén moi thau xem xét. Trong bio cdo phai néu rd cic nodi dung sau day:

- Danh sach nha thau duoc xem xét, xép hang va thr tu xép hang;

- Danh sach nha thau khong dap ung yéu cau va bi loai; 1y do loai bo nha thau;

- Nhén xét vé tinh canh tranh, cong béng, minh bach va hi€u qua kinh té trong
qua trinh t6 chirc lwa chon nha thau. Trudng hop chwa bao dam canh tranh, cong
bang, minh bach va hiéu qua kinh té, phai néu 13 1y do va dé xuat bién phap xu 1y;

- Nhitng ndi dung ctia hd so moi thau chua phu hop voi quy dinh cta phap luat
vé du thau dan dén c6 cach hiéu khong rd hodc khac nhau trong qua trinh thuc hién

81



hodc c6 thé dan dén lam sai 1éch két qua lya chon nha thau (néu cd); dé xuat bién
phap xu ly.

Piéu 31. Thwong thao hop dong; trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai
két qua lwa chon nha thiu

1. Nha thau xép hang thir nhat duoc bén moi thau moi dén thuong thao hop
dong.

2. Viéc thuong thao hop dong thuc hién theo quy dinh tai Piéu 19 ctua Nghi
dinh nay.

3. Trinh, thAm dinh, phé duyé¢t va cong khai két qua lga chon nha thau thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 20 cua Nghi dinh nay.

CHUONG III QUY TRINH PAU THAU RONG RAI, HAN CHE POI
VOI GOI THAU CUNG CAP DICH VU TU VAN
MUC 1: NHA THAU LA TO CHUC

Piéu 32. Quy trinh chi tiét

1. Chuén bi lya chon nha thau, bao gém:

a) Lwa chon danh sach ngin (néu can thiét);

b) Lap ho6 so moi thau;

¢) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.

2. T6 chire lya chon nha thau, bao gém:

a) Moi thau;

b) Phat hanh, sira d6i, 1am rd hd so moi thau;

c) Chuén bi, ndp, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) M6 hd so dé xuit vé ky thuat.

3. Panh gia ho so dé xuat vé k¥ thuat, bao gom:

a) Kiém tra, danh gia tinh hop 1é ctia hd so dé xuat vé ki thuat;

b) Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat;

¢) Phé duyét danh sach nha thau dap ing yéu cau vé k¥ thuat.

4. M6 va danh gia hd so dé xuat vé tai chinh, bao gom:

a) Mo ho so dé xuat vé tai chinh ctia cac nha thau trong danh sach duoc duyét;

b) Kiém tra, danh gia tinh hop 1é ctia hd so dé xuat vé tai chinh;

¢) Panh gia chi tiét ho so dé xuit vé tai chinh;

d) Xép hang nha thau.

5. Thuong thao hop dong.

6. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha thau.

7. Hoan thién, ky két hop dong.

Pi¢u 33. Lua chon danh sich ngiin

Can cr quy mo, tinh chit cua goi thau, co thé ap dung thu tuc lua chon danh
sach ngin nham lya chon cac nha thau c6 di ning luc va kinh nghiém theo yéu cau

ctia goi thau dé moi tham gia dau thau. Viéc ap dung thi tuc lya chon danh sach ngin
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do ngudi co thAm quyén quyét dinh va phai dugc ghi rd trong ké hoach Iya chon nha
thau.

1. Béi véi dau thau rong rai:

a) Lap hd so moi quan tim:

- H6 so moi quan tdm bao gém céac ndi dung sau ddy: Thong tin tom tat vé du
an, goi thau; chi dan viéc chuan bi va nop hd so quan tam; tiéu chuan vé nang luc,
kinh nghiém cta nha thau, trong d6 bao gdm yéu cau vé sd luong, trinh do va kinh
nghi¢m cua chuyén gia;

- Sir dung phuong phap chdm diém theo thang diém 100 dé xay dung tiéu
chuan danh gia hd so quan tam, trong d6 phai quy dinh muc diém yéu cau téi thiéu
khong thip hon 60% tong sé diém va diém danh gia cta ting ndi dung vé ning luc,
kinh nghiém, nhan su khong thap hon 50% diém t6i da ctia ndi dung do.

b) Viéc phé duyét hd so moi quan tAm phai bang van ban va cin ¢t to trinh phé
duyét, bao cao tham dinh hd so moi quan tam;

¢) Thong bdo moi quan tdm thyc hi¢n theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu
7 va Piém b Khoan 1 hodc Piém a Khoan 2 Diéu § cua Nghi dinh nay;

d) Phat hanh ho so moi quan tam:

Hb so moi quan tdm dugc phat hanh mién phi cho cic nha thiu t6i trude thoi
diém dong thau;

d) Tiép nhan va quan 1y hd so quan tam:

Bén moi thau tiép nhan va quan 1y cac hd so quan tim da ndp theo ché do quan
1y hd so mat cho dén khi cong khai két qua moi quan tim;

e) Mé va danh gia hd so quan tim:

- H6 so quan tdm ndp theo thdi gian va dia diém quy dinh trong ho so moi
quan tam s& duoc mo ngay sau thoi diém dong thau. Viéc mo hd so quan tim phai
dugc ghi thanh bién ban va giri bién ban mé thau cho cic nha thiu ndp hd so quan
tam. HO so quan tdm duoc gti dén sau thoi diém dong thau sé khong dugc mé, khong
hop 1€ va bi loai;

- Viéc danh gia ho so quan tdm thuc hién: theo tiéu chuan danh gia quy dinh
trong hd so moi quan tdm. HO so quan tim cta nha thau ¢ s diém dugc danh gia
khéng thap hon muc diém yéu cau tbi thiéu dugce dua vao danh sach ngan; hd so quan
tam ctia nha thau co sd diém cao nhat dugc xép thir nhat; truong hop c6 nhiéu hon 06
nha thau dat yéu cau thi lya chon 06 nha thau Xép hang cao nhét vao danh sach ngén;

g) Trinh, tham dinh va phé duyét két qua moi quan tam:

- Trén co s& bao cdo két qua danh gia hd so quan tdm, bén mdi thau trinh phé
duyét két qua moi quan tam, trong d6 néu 1d ¥ kién ctia bén moi thau vé cac ndi dung
danh gia cta to chuyén gia;

- Két qua mdi quan tdm phai duoc thim dinh theo quy dinh tai Khoan 1 va

Khoan 2 Piéu 106 ctia Nghi dinh nay trudc khi phé duyét;
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- Két qua moi quan tdm phai dugc phé duyét bang van ban va cin clir vao to
trinh phé duyét, bao cdo thim dinh két qua moi quan tm;

- Truong hop lya chon dugc danh sach ngén, van ban phé duy¢t két qua moi
quan tdm phai bao gdm tén cac nha thiu duoc lwa chon vao danh sach ngdn ,va cac
ndi dung can luu ¥ (néu c6). Trudng hop khong lira chon duoc danh sach ngan, vin
ban phé duyét két qua moi quan tdm phai néu rd 1y do khong lya chon duoc danh
sach ngin;

h) Cong khai danh sach ngan: Danh sach ngin phai dugc ding tai theo quy
dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 7 va Diém ¢ Khoan 1 hoic Piém b Khoan 2 Diéu 8
ctia Nghi dinh nay va giri thong bao dén cac nha thau ndp hd so quan tam.

2. Di v6i dau thau han ché:

a) Xac dinh, phé duyét danh sach ngan: Xac dinh, phé duyét danh sach ngin
gom tdi thiéu 03 nha thau c6 nang luc, kinh nghiém dap tmg yéu cau cua gbi thau va
¢4 nhu cau tham dy thau;

b) Cong khai danh sach ngan: Sau khi phé duyét, danh sach ngan phai dugc
dang tai theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 7 va Piém ¢ Khoan 1 hoic Diém b
Khoan 2 Diéu 8 ciia Nghi dinh nay.

3. Cac nha thau co tén trong danh sach ngin khong duoc lién danh véi nhau dé
tham duy thau.

Pic¢u 34. Lap ho so moi thiu

1. Cin ctr 1ap hd so moi thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 12 ctia Nghi dinh
nay.

2. Tiéu chuan danh gia hd so du thau bao gém tiéu chuin danh gia vé ki thuat;
xéac dinh gia thap nhat (d6i véi truong hop ap dung phuong phép gia thap nhat); tiéu
chuan xac dinh gia cd dinh (d6i véi truong hop ap dung phuwong phap gia cd dinh);
xac dinh diém gia va tiéu chuan danh gia tong hop (ddi voi truong hop ap dung
phuong phép két hop giita ki thuat va gia). Trong ho so moi thau khong duoce néu bat
ctr didu kién nao nham han ché sy tham gia ciia nha thau hodc nham tao lgi thé cho
mot hodc mot s6 nha thau gy ra sy canh tranh khong binh dang.

3. Tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat: Sir dung phuong phap chim diém dé danh
gia theo thang diém 100 hodc 1.000, cu thé nhu sau:

a) Kinh nghiém va nang luc nha thau: T 10% dén 20% téng s6 diém;

b) Giai phap va phuong phéap luan dé thuc hién goi thau: Tir 30% dén 40%
tong s6 diém;

c¢) Nhan su thuc hién goi thau: T 50% dén 60% té)ng s6 diém;

d) Tong ty trong diém cta ndi dung quy dinh tai cac Piém a, b va ¢ Khoan nay
bang 100%;

d) Ho so dé xuat vé ki thuat duoc danh gia dap tng yéu cau vé ky thuat khi c6

diém vé k¥ thuat khong thap hon 70% (80% d6i v6i géi thau tu van cé yéu cau k¥
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thuat cao, dac thu) téng s6 diém va diém cua tung nd1 dung yéu cau veé kinh nghiém
va nang luc, vé giai phap va phuong phép luin, vé nhan su khong thap hon 60%
(70% @6i v6i goi thau tu van co yéu cau ki thuat cao, dic thu) diém tbi da cua noi
dung do.

4. Xac dinh gia thap nhat (d6i v6i truong hop ap dung phuong phap gia thap
nhat) thuc hién theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 3 Diéu 12 ctia Nghi dinh nay.

5. Xac dinh gia cb dinh (d6i véi truong hop ap dung phuong phap gia cb dinh):

a) Xac dinh gid du thau;

b) Stra 16i;

c¢) Hiéu chinh sai 1&ch;

d) Trur gia tri giam gia (néu co);

d) Chuyén doi gia dy thau sang mot dong tién chung (néu co);

e) Xac dinh gia dé nghj trang thau khong vuot gia goi thau di dugc xac dinh cu
thé va cb dinh trong hd so moi thau.

6. Tiéu chuan danh gia tong hop (d6i voi truong hop ap dung phuong phap két
hop gitra k¥ thuat va gia):

a) Xac dinh diém gia:

Str dung thang diém 100 hodc 1.000 théng nhat véi thang diém vé k¥ thuat.
Piém gia dugc xac dinh nhu sau:

Gumgp e X (100 hodc
1.000)

Sldang xet = Gdang xét

Trong do:

- Diém giAgug xe: Piém gid ctia hd so dé xuat vé tai chinh dang xét;

- Gunip nnée: G148 dur thau sau stra 161, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia
(néu co) thap nhit trong sb cac nha thau dugc danh gia chi tiét vé tai chinh;

- Gaang xer: G14 du thau sau sira 161, hiéu chinh sai léch, trir di gia tri gidm gia
(néu c6) cua ho so dé xuét vé tai chinh dang xét.

b) Tiéu chuan danh gia tong hop:

Piém tong hop duoc xac dinh theo cong thirc sau day:

Diém tong hopamege = K x Diém k¥ thudtsmee + G X Diém giduumge

Trong do:

- Piém k§ thudten, xe: La s6 diém duoc xac dinh tai budc danh gia vé ki thuat;

- Diém giAgug xe: La 86 diém dugc xac dinh tai bude danh gia vé gia;

- K: Ty trong diém vé k¥ thuat quy dinh, trong thang diém tong hop, chiém ty
1& tir 70% dén 80%;

- G: Ty trong diém vé gia quy dinh trong thang diém tong hop, chiém ty 18 tir
20% dén 30%;

- K+ G=100%.
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Pi¢u 35. Tham dinh va phé duyét ho so' moi thau

1. Hd so moi thau phai duoc tham dinh theo quy dinh tai Piéu 105 cua Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét.

2. Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang van ban va cin ¢ vao td trinh phé
duyét, bao céo tham dinh hd so moi thau.

Piéu 36. To chirc lra chon nha thau

1. Moi thau:

a) Thong bao moi thau duoc ap dung ddi véi truong hop khong tién hanh thu
tuc lra chon danh sach ngén va dugc thuc hién theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Piéu 7 va Diém b Khoan 1 hoic Diém a Khoan 2 Diéu § cua Nghi dinh nay;

b) Guri thu moi thau dén cac nha thau c6 tén trong danh sach ngan.

2. Phat hanh, sira d6i, lam 13 hd so moi thau:

Viéc phat hanh, stra d6i, 1am rd hd so moi thau thyc hién theo quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay.

3. Chuén bi, nop, tiép nhén, quan ly, sua ddi, rat ho so du thau:

Viéc chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay.

4. M6 ho so dé xuat vé ky thuat:

Viéc md ho so dé xuit vé ky thuat thuc hi¢n theo quy dinh tai Khoan 4 Piéu 26
ctia Nghi dinh nay nhung khong bao gdm ndi dung vé bao dam duy thau.

Piéu 37. Nguyén tic danh gia; 1am ré hd so dw thiu; sira 16i va hiéu chinh
sai léch

1. Viéc danh gia hd so du thau phai tuan thi theo nguyén tic quy dinh tai Diéu
15 cua Nghi dinh nay.

2. Viéc 1am rd hd so du thau thuc hién theo quy dinh tai Piéu 16 cia Nghi dinh
nay.

3. Viéc stra 16i va hiéu chinh sai 1éch thuc hién theo quy dinh tai Diéu 17 cua
Nghi dinh nay.

Picu 38. Panh gia ho so' dé xuat vé ky thuat

1. Kiém tra va danh gia vé tinh hop 18 cta hd so dé xuat vé k§ thuat:

a) Viéc kiém tra va danh gia vé tinh hop 1& cta ho so dé xuat vé k¥ thuat thuc
hién theo quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Diéu 28 cta Nghi dinh nay, trir ndi dung
kiém tra va danh gia tinh hop 18 cia bao dam du thau;

b) Nha thau c6 hd so dé xuat vé k¥ thuat hop 1¢ s& duoc danh gia chi tiét vé ky
thuat.

2. Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat:

a) Viéc danh gia chi tiét hd so dé xuat vé ky thuat thuc hién theo tiéu chuan
danh gia quy dinh trong hd so moi thau;
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b) Nha thau dap ung yéu cau vé ki thuat hoic dat diém k¥ thuét cao nhat (ddi
v6i phuong phap dua trén ky thuat) duoc xem xét, danh gia hd so dé xudt vé tai
chinh;

¢) Danh sach nha thau dap ung yéu cau vé k¥ thuat hoic nha thau dat diém k¥
thuat cao nhét (d6i véi phuong phap dua trén ki thuat) phai duoc phé duyét bang vin
ban va can cur vao to trinh phé duyét, bao céo tham dinh danh sich nha thau dap tng
yéu cau vé k¥ thuat. Bén moi thau phai thong bdo danh sich cac nha thau dép ung
yéu cau vé k¥ thuat hoic nha thau dat diém k¥ thuat cao nhat (d6i v6i phuong phap
dua trén k¥ thuat) dén tit ca cac nha thau tham dy thau, trong d6 moi cac nha thau
dap tmg yéu cau vé ky thuit hodc nha thiu dat diém ky thut cao nhit (d6i voi
phuong phap dua trén k¥ thuat) dén mo hd so dé xuét vé tai chinh.

Picu 39. Mé va danh gia ho so dé xuat vé tai chinh

1. Viéc mo ho so dé xuat vé tai chinh duoc thuc hién theo quy dinh tai Khoan
2 Diéu 29 cuia Nghi dinh nay.

2. Viéc danh gia hod so dé& xuat vé tai chinh duoc thuc hién theo quy dinh tai
Piéu 30 cuia Nghi dinh nay.

Pi¢u 40. Thuong thio hop dong

1. Viéc thuong thao hop dong phai dua trén cac co sd quy dinh tai Khoan 1 va
Khoan 2 Piéu 19 ctia Nghi dinh nay.

2. Nguyén tic thuong thao hop dong:

Khong tién hanh thuong thao ddi v6i cac ndi dung ma nha thau da dé xuét theo
dung yéu cau cua hd so moi thau.

3. Noi dung thwong thao hop dong:

a) Thuong thao vé nhiing ndi dung chua du chi tiét, chua ré hodc chua phu
hop, thong nhat giira hd so moi thau va hd so du thau, giita cac ndi dung khac nhau
trong hd so dy thau v6i nhau din dén cac phat sinh, tranh chp hodc anh hudng dén
trach nhiém ciia cac bén trong qua trinh thuc hién hop dong;

b) Thuong théo vé cac sai 1éch do nha thau da phat hién va dé xuat trong hd so
du thau (néu c6), bao gdm ca thuong thao vé cac dé xuét thay doi hodc phuong an
thay thé ctia nha thau néu trong hd so moi thau cd quy dinh cho phép nha thau chao
phuong an thay thé;

¢) Thuong thao vé nhan su:

Trong qué trinh thuong thao, nha thau khong dugc thay doi nhan su da dé xuat
trong ho so dy thau, trir trudng hop do thoi gian danh gia hd so dy thau kéo dai hon
s0 v6i quy dinh hodc vi Iy do bat kha khang ma céc vi tri nhan sy chu chét do nha
thau di dé xuat khong thé tham gia thyc hién hop dong thi nha thau mdi dugc thay
d6i nhan sy khac nhung phai bao dam céc nhan su dy kién thay thé c6 trinh d¢, kinh
nghiém va ning luc twong dwong hodc cao hon véi nhan sy dd dé xuit va nha thau

khong dugc thay doi gia dy thau;
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d) Thuong thao vé cac van dé phat sinh trong qua trinh lira chon nha thau (néu
co) nhdm muc tiéu hoan thién céc noi dung chi tiét cua g61 thau;

d) Thuong thao vé cac chi phi lién quan dén dich, vu tu van trén co so phi hop
véi yéu cau cua go1 thau va diéu kién thuc té;

e) Thuong thao vé cac ndi dung can thiét khéc.

4. Trong qué trinh thuong thao hop ddng, cic bén tham gia thuong thao tién
hanh hoan thi¢n du thdo van ban hop déng; diéu kién cu thé cua hop déng, phu luc
hop déng gém danh muc chi tiét vé pham vi cong vi¢c, biéu gia, tién d6 thuc hién
(néu co).

5. Trudng hop thuong thao khong thanh cong, bén moi thau béo cao chii dau tu
xem xét, quyét dinh moi nha thau xép hang tiép theo vao thuong thao; trudng hop
thuong thao vai cac nha thau xép hang tiép theo khong thanh cong thi bén moi thau
bao céo chu dau tu xem xét, quyét dinh huy thau theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 17
ctia Luat Dau thau.

Pi¢u 41. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lwa chon nha
thiu

Viéc trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua lya chon nha thau thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 20 cua Nghi dinh nay.

MUC 2: NHA THAU LA CA NHAN

Piéu 42. Lap, trinh va phé duyét diéu khoan tham chiéu, danh sach tw van
ca nhan

1. Bén moi thau to churc 1ap diéu khoan tham chiéu, dy thao hop dong ddi voi
vi tri tu van c4 nhan can tuyén chon va xac dinh danh sach tir 03 dén 05 tu van ca
nhan trinh chu dau tu phé duyét. Truong hop xac dinh chi c¢6 duy nhat 01 tu van ca
nhan dap ung yéu cau dé thuc hién hop dong, bén moi thau bao cdo chu dau tu xem
xét, quyét dinh. Noi dung diéu khoan tham chiéu bao gdm:

a) Mo ta tom tat vé dy an;

b) Yéu ciu vé pham vi, khdi luong, chét lugng va thoi gian thuc hién hop
ddng;

c) Yéu cau vé nang luc, trinh do cia chuyén gia tu van;

d) Cac diéu kién va dia diém thuc hién hop dong;

d) Cac noi dung can thiét khac (néu c6).

2. Tu van ca nhéan co thé bao gdm mdt hodc mot nhom chuyén gia. Truong hop
tu van 1 nhém chuyén gia thi cic chuyén gia phai cir dai dién dé giao dich vé6i bén
mdi thu, chu dau tu.

3. Can ¢t ho so do bén moi thau trinh, chi dau tu xem xét, phé duyét dicu
khoan tham chiéu va danh sach tu vn c4 nhan.

Diéu 43. Giri thw moi va danh gia hd so 1y lich khoa hoc ciia tw vén ca

nhan; phé duyét va ky két hop dong
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1. Sau khi diéu khoan tham chiéu va danh sach tu van ca nhan duoc phé duyét,
bén moi thau giri thuy moi va didu khoan tham chiéu dén cac tu van ca nhan co tén
trong danh sach, trong d6 néu rod thoi han va dia chi nhan hod so 1y lich khoa hoc.

2. Nop hd so 1y lich khoa hoc:

Tu van c4 nhan chuan bi ho so 1y lich khoa hoc theo yéu cau néu trong diéu
khoan tham chiéu va dé xuat k¥ thuat (néu c6) ndp cho bén moi thau theo thoi gian,
dia chi trong thu moi.

3. Panh gia hd so 1y lich khoa hoc:

Cin ¢t ndi dung cta diéu khoan tham chiéu, bén moi thau danh gia ho so ly
lich khoa hoc ctia tirng tu vin ca nhan. Tu van c4 nhan co tu cach hop 1& theo quy
dinh tai Khoan 2 Piéu 5 cia Luat Pau thau; c¢6 hd so 1y lich khoa hoc va dé xuat ky
thuat (néu c6) tot nhat, dap tng yéu cau cia diéu khoan tham chiéu s& dugc bén moi
thau moi vao thuong thao, hoan thién hop dong.

4. Thuong thao, hoan thién hop dong.

5. Viéc phé duyét két qua Iya chon tu van c4 nhan phai bang van ban va cin cir
vao to trinh phé duyét, bao céo két qua danh gia hd so 1y lich khoa hoc cua cac tu van
c4 nhan, két qua thuong thao hop dong. Hop dong ky két giita cac bén phai phu hop
v6i quyét dinh phé duyét két qua lua chon tu van cé nhan, két qua thuong thao hop
d6ng va nodi dung ctia diéu khoan tham chiéu.

CHUONG IV QUY TRINH PAU THAU RONG RAI, HAN CHE POI
VOI GOI THAU MUA SAM HANG HOA, XAY LAP, HON HQP THEO
PHUONG THUC HAI GIAI POAN
MUC 1: PHUONG THUC HAI GIAI POAN MOT TUI HO SO

Pi¢u 44. Chuin bi dau thau giai doan mot

1. Cin ctr quy md, tinh chit ctia goi thau, c6 thé ap dung thu tuc lua chon danh
sach ngén nham lya chon dugc cac nha thiu c6 du nang luc va kinh nghiém theo yéu
cau cua g61 thau dé moi tham gia d4u thau. Viéc ap dung thu tuc lga chon danh sach
ngan do nguoi c6 tham quyén quyét dinh va phai duoc ghi rd trong ké hoach Iya chon
nha thau; truong hop &p dung thu tuc lya chon danh sach ngén, viéc lya chon danh
sach ngén thuc hién theo quy dinh tai Piéu 22 cua Nghi dinh nay.

2. Lap ho so moi thau giai doan mot:

a) Can ctr 1ap hd so moi thau theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 12 ctia Nghi dinh
nay;

b) H6 so moi thau giai doan mot bao gdm cac ndi dung sau day: Thong tin tom
tat vé du an, go1 thau; chi dan viéc chuén bi va nop hd so du thau giai doan mot; y
tudng yéu cau vé phuong an ky thuat ciia goi thau; yéu cau vé phuong an tai chinh,
thuong mai dé cic nha thau dé xuat vé phuwong an ky thuat, phuong an tai chinh,
thuong mai, lam co s& cho bén moi thau xem xét, hoan chinh hd so moi thau giai
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doan hai; khong yéu cau nha thau dé xuat vé gia du thau va thyc hién bién phap bao
dam dy thau.

Trong hd so moi thau khong dugc néu bt ctr diéu kién nao nham han ché su
tham gia cia nha thau hodc nhim tao 1oi thé cho mot hodc mot s6 nha thau gay ra su
canh tranh khong binh dang.

3. Tham dinh, phé duyét hd so moi thau:

a) HO so moi thau phai duoc thim dinh theo quy dinh tai Piéu 105 ctiia Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét;

b) Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang vin ban va cin ctr vao to trinh phé
duyét, bao céo tham dinh hd so moi thau.

Piéu 45. T6 chirc dau thau giai doan mjt

1. Viéc moi thau giai doan mot thuc hién theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 26
cua Nghi dinh nay.

2. Phat hanh, stra ddi, 1am 16 hd so méi thau:

Viéc phat hanh, stra doi, lam rd hd so moi thau thyc hién theo quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay.

3. Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau:

Viéc chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Piéu 14 ctia Nghj dinh nay.

4. M& thau:

a) Viéc mo thau phai duoc tién hanh cong khai va bat dau ngay trong vong 01
gi0, ké tir thoi diém déng thau. Chi tién hanh mé cac hd so dy thiu ma bén moi thau
nhan dugc trude thoi diém dong thau theo yéu cau ctia hd so moi thau trude sy ching
kién cua dai dién cac nha thau tham dy 18 mé thau, khong phu thudc vao su c6 mat
hay V:fmg mit clia cic nha thau;

b) Viéc mé thau duge thuc hién ddi véi ting hd so du thau theo thir tir chit cai
tén ctia nha thau va theo trinh tu sau day:

- Kiém tra niém phong;

- M6 hd so va doc 16 cac thong tin vé: Tén nha thau; sb luong ban géc, ban
chup ho so; thong tin chinh ghi trong don du thau; thoi gian c6 hi¢u lyc cua ho so du
thau; cac thong tin khac lién quan.

¢) Bién ban mé thau: Cac thong tin néu tai Piém b Khoan nay phai dugc ghi
vao bién ban mo thau. Bién ban md thau phai duge ky xac nhan béi dai dién cta bén
moi thau va nha thau tham du mé thau. Bién ban nay phai duoc giri cho cac nha thau
tham du thau;

d) Pai dién cta bén moi thau phai ky xac nhan vao ban gdc don du thau, gidy
iy quyén ctia ngudi dai dién theo phap luat ctia nha thau (néu cd); thoa thuan lién
danh (néu co).

5. Trao d6i vé ho so dy thau giai doan mot:
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Trong qua trinh danh gia hd so dy thau giai doan mot, can cur cac yéu ciu néu
trong ho so méi thiu va dé xuit cta nha thau trong hd so dy thau giai doan mdt, bén
moi thau tién hanh trao doi v6i tng nha thau nham chuan xéac yéu cau vé ki thuat, tai
chinh ctia géi thau phuc vu cho viéc hoan chinh hd so moi thau giai doan hai. Bén
moi thau phai bao dam thong tin trong hd so du thau giai doan mot clia cac nha thau
khong bi tiét 16.

Pi¢u 46. Chuin bi, t6 chirc d4u thau giai doan hai

1. Lap ho so moi thau giai doan hai:

a) Cian cu lap ho so moi thau:

Ngoai cac can cir quy dinh tai Khoan 1 Piéu 12 ctia Nghi dinh nay, khi 1ap ho
so moi thu giai doan hai, phai tham khao dé xut ctia cac nha thau tham du thau giai
doan mot;

b) Noi dung hod so moi thau:

Hd so moi thau phai quy dinh vé tiéu chuin danh gia hd so dy thau bao gém
tiéu chuan danh gia vé nang luyc va kinh nghiém (d6i v6i goi thau da thuc hién so
tuyén, trong hd so mdi thau khong can quy dinh tiéu chuan danh gia vé ning luc va
kinh nghiém ctia nha thau song can yéu cau nha thau cap nhat thong tin vé nang luc
ctia nha thau), tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat; tiéu chuan xac dinh gia danh gia (d6i
v6i truong hop ap dung phuong phép gia danh gid), xac dinh diém gia va tiéu chuan
danh gia tong hop (d6i véi trudng hop ap dung phuong phap két hop gitra ki thuat va
gid) va cac ndi1 dung lién quan khac theo quy dinh tai cdc Khoan 2, 3, 4, 5, 7, 8 Piéu
12 va Piéu 24 cta Nghi dinh nay. Trong hd so moi thau khong dugc néu bat ctr didu
kién nao nham han ché sy tham gia cua nha thau hodc nham tao 1gi thé cho mot hodc
mot sO nha thau giy ra sy canh tranh khong binh dang.

2. Tham dinh, phé duyét ho so moi thau:

a) HO so moi thau phai dugce tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 ctia Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét;

b) Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang van ban va cin ctr vao to trinh phé
duyét, bao cdo tham dinh hd so moi thau.

3. T6 chirc dau thau:

a) Bén moi thdu moi cac nha thau da nop ho so dy thau giai doan mot dén nhan
hd so moi thiu giai doan hai. Viéc phat hanh, stra doi, 1am 5 hd so moi thau giai
doan hai thuc hién theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 14 cua Nghi dinh nay;

b) Chuan bi, ndp, tiép nhan, quan 1y, stra doi, rat ho so du thau:

Viéc chuan bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 14 cuia Nghi dinh nay.

4. M¢ thau:

Viéc mé thau thuc hién theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 14 cua Nghi dinh nay.

Pi¢u 47. Panh gia ho so du thiau va thwong thiao hop dong giai doan hai
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1. Nguyén tic ddnh gia hd so du thau thyuc hién theo quy dinh tai Diéu 15 cua
Nghi dinh nay.

2. Viéc 1am rd ho so du thau thuc hién theo quy dinh tai Piéu 16 cia Nghi dinh
nay.

3. Viéc stra 16i va hiéu chinh sai 1éch thuc hién theo quy dinh tai Diéu 17 cua
Nghi dinh nay.

4. Viéc danh gia ho so du thau va thuong thao hop dong giai doan hai thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 18 va Piéu 19 ciia Nghi dinh nay.

Piéu 48. Trinh, thim dinh, phé duyét, cong khai két qua lwa chon nha
thau, hoan thién va ky két hop dong

1. Trinh, tham dinh, phé duyét, cong khai két qua lwa chon nha thau thuc hién
theo quy dinh tai Piéu 20 ctia Nghi dinh nay.

2. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giita cac bén phai phu hop véi quyét dinh phé duyét két qua
lwa chon nha thau, bién ban thuong thao hop dong, hd so du thau, hd so moi thau va
cac tai li€u lién quan khéc.

MUC 2: PHUONG THU'C HAI GIAI POAN HAI TUI HO SO

Piéu 49. Chuin bij d4u thiu giai doan mot

1. Can ctr quy mo, tinh chét cua g01 thau, c6 thé ap dung thu tuc lya chon danh
sach ng:fm nham lya chon dugc cac nha thiu c6 du nang luc va kinh nghi¢m theo yéu
cdu cla goi thau dé moi tham gia d4u thau. Viéc ap dung thu tuc lya chon danh sach
ngan do nguoi c6 tham quyén quyét dinh va phai duoc ghi rd trong ké hoach Iya chon
nha thau; truong hop &p dung thu tuc lga chon danh sach ngén, viéc lua chon danh
sach ngén thuc hién theo quy dinh tai Diéu 22 cua Nghi dinh nay.

2. Lap hd so moi thau giai doan mot:

a) Can ctr 1ap hd so moi thau theo quy dinh tai Khoan 1 Pidu 12 ctia Nghi dinh
nay;

b) Noi dung hd so moi thau:

Hb so moi thiau phai quy dinh vé tiéu chuan danh gia ho so du thau bao gém
tiéu chuan danh gia vé ning luc va kinh nghiém (ddi v6i goi thau da thuc hién so
tuyén, trong hd so moi thau khong can quy dinh tiéu chuan danh gia vé ning luc va
kinh nghiém ciia nha thau song can yéu cau nha thau cap nhat thong tin vé ning luc
ctia nha thau), tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat, yéu cau nha thau dé xut vé tai chinh
va cac ndi dung lién quan khac theo quy dinh tai cac Khoan 2, 3,4,5,7, 8 Diéu 12 va
Diéu 24 ctia Nghi dinh ndy. Trong hd so moi thau khong duoc néu bat ctr diéu kién
ndo nham han ché sy tham gia cua nha thau hodc nham tao 1gi thé cho mot hodc mot
s0 nha thau gay ra su canh tranh khong binh dang.

3. Tham dinh, phé duyét hd so moi thau:
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a) HO so moi thau phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 ctia Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét;

b) Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang van ban va cin cit vao to trinh phé
duyét, bao cdo thim dinh hd so moi thau.

Pi¢u 50. T6 chirc dau thau giai doan mot

1. Viéc moi thau giai doan mdt thyc hién theo quy dinh tai Khoén 1 biéu 26
cua Nghi dinh nay.

2. Phat hanh, stra d6i, lam rd hd so moi thau:

Viéc phat hanh, sira d6i, 1am rd hd so moi thau thuc hién theo quy dinh tai
Khoan 2 Piéu 14 ctia Nghi dinh nay.

3. Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau:

Viéc chuan bi, nop, tiép nhan, quan ly, sta doi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 14 cua Nghi dinh nay.

4. M6 ho so dé xuat vé ki thuat:

Viéc mé ho so dé xuat vé ki thuat thuc hién theo quy dinh tai Khoan 4 Piéu 26
Nghi dinh ndy. Hd so dé xuat vé tai chinh s& dugc mo & giai doan hai.

5. Panh gia ho so dé xuat vé ky thuat:

a) Viéc danh gia ho so dé xuat vé k¥ thuat thuc hién theo quy dinh tai Diéu 28
cua Nghi dinh nay;

b) Trong qué trinh danh gia hd so dé xuat vé k¥ thuat, can cir cic yéu cau néu
trong hd so moi thau va dé xuat ciia nha thau trong ho so dé xuat vé ki thuat, bén moi
thau tién hanh trao d6i vai ting nha thau nham xac dinh cac noi dung hiéu chinh vé
k¥ thuét so v6i hd so moi thau.

6. Danh sach nha thau dép (mg yéu cau vé ky thuat trong giai doan mot phai
dugc phé duyét bang vin ban va cin clr vao to trinh phé duyét, bao céo tham dinh két
qua danh gia vé k¥ thuat. Bén moi thau phai thong bao danh sach cic nha thau dap
g yéu cau vé k¥ thuat dén tat ca cac nha thau tham dy thau giai doan mot, trong d6
moi cac nha thiu dép ing yéu cau vé ki thuat trong giai doan mot tham du thau giai
doan hai.

Piéu 51. Chuin bi, t6 chirc d4u thiu giai doan hai

1. Lap ho so moi thau giai doan hai:

a) Can cu lap hd so moi thau:

Ngoai cac can cir quy dinh tai Khoan 1 Piéu 12 ctia Nghi dinh nay, hd so moi
thau giai doan hai con phai cin ctr vao bién ban trao doi giita bén moi thau véi cac
nha thau tham dy thau trong giai doan mot;

b) Noi dung h6 so moi thau:

HO so moi thau giai doan hai dugc 1ap trén co s& hd so moi thau giai doan mot,
pht hop v6i cac ndi dung hiéu chinh vé ky thuat da trao d6i véi cac nha thau.

2. Tham dinh, phé duyét ho so moi thau:
93



a) HO so moi thau phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 ctia Nghi
dinh nay trude khi phé duyét va chi tién hanh thAm dinh dbi véi cac nodi dung lién
quan dén viéc hiéu chinh vé k¥ thuat so v6i ho so moi thau giai doan mot;

b) Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang van ban va cin cit vao to trinh phé
duyét, bao céo tham dinh hd so moi thau.

3. Phat hanh, stra d6i, 1am ro hd so moi thau:

Bén moi thiu moi cac nha thau dép tng yéu cu vé ki thuét trong giai doan
mdt dén nhan hd so moi thau giai doan hai. Viéc phat hanh, sira d6i, 1am rd hd so moi
thau giai doan hai thuc hién theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 14 cua Nghi dinh nay.

4. Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau:

Viéc chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat hd so du thau thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 14 ciia Nghi dinh nay. Ho so du thau bao gom dé
xudt vé k¥ thuat va dé xuat vé tai chinh theo yéu cau cua hd so moi thau giai doan hai
tuong tng v6i ndi dung hiéu chinh vé ky thuat.

5. M& thau:

a) Viéc mo thau phai duoc tién hanh cong khai va bat dau ngay trong vong 01
gi0, ké tir thoi diém déng thau. Chi tién hanh mé cac hd so dy thiu ma bén moi thau
nhan dugc trude thoi diém dong thau theo yéu cau ctia hd so moi thau trude sy ching
kién cta dai dién cac nha thau tham dy 1&8 m¢ thau, khong phu thudc vao sy c6 mat
hay vang mit ciia cac nha thau;

b) Viéc mé thau duogc thuc hién ddi véi ting hd so du thau theo thir tir chit cai
tén cua nha thau va theo trinh ty sau déy:

- Yéu cau dai dién tung nha thau tham du mé thdu xac nhan viéc c6 hodc
khong c6 thu giam gia kém theo hod so dé xuat vé tai chinh trong giai doan mot va ho
so dy thau giai doan hai cua minh;

- Kiém tra niém phong cua tii dung cac hd so dé xuit vé tai chinh trong giai
doan mét, hd so dé xuét vé tai chinh trong giai doan mgt cua cac nha thau tham du
thau giai doan hai, hd so du thau ctia cac nha thau tham dy thau giai doan hai;

- Mé hd so dé xuat vé tai chinh trong giai doan mot ctia cac nha thau tham du
thau giai doan hai va m& ho so du thau giai doan hai bao gém dé xuit vé ky thuét, dé
xudt vé tai chinh theo yéu ciu cta hd so moi thau giai doan hai twong Gng véi noi
dung hiéu chinh vé k¥ thuat;

¢) Bién ban mé thau: Cac thong tin néu tai Piém b Khoan nay phai dugc ghi
vao bién ban md thau. Bién ban mo thau phai dugc ky xac nhan bdi dai dién ctia bén
moi thau va nha thau tham du mé thau. Bién ban nay phai dugc giri cho cic nha thau
tham du thau giai doan hai;

d) Pai dién ctia bén moi thau phai ky xac nhan vao ban gbc cac don du thau,
thu giam gia (néu c6), gidy ty quyén ctua nguoi dai dién theo phap luat ciia nha thau
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(néu c0O); bao dam du thau; cac ndi dung dé xuét vé tai chinh va céac ndi dung quan
trong khac cta timg hd so du thau.

Pi¢u 52. Panh gia ho so du thiu va thwong thio hop dong giai doan hai

1. Viéc danh gia hd so du thau va thuong thao hop dong giai doan hai thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 18 va Diéu 19 cua Nghi dinh ndy; khong danh gia lai
nhimng ndi dung da thdng nhat vé k¥ thuat & giai doan mot.

2. Nha thau dap Gmg yéu cau k¥ thuat trong giai doan hai s& dugc xem xét danh
gia vé tai chinh. Viéc danh gia vé tai chinh thuc hién trén co sé dé xuat vé tai chinh
ctia nha thau trong giai doan mot va dé xuat vé tai chinh trong giai doan hai; can ctr
dé xuat vé k¥ thuat cua nha thau trong giai doan mot va nhitng dé xuat vé k¥ thuat
hiéu chinh cta nha thiu trong giai doan hai.

Picu 53. Trinh, tham dinh, phé duyét, cong khai két qua lwa chon nha
thau, hoan thién va ky két hop dong

1. Trinh, thim dinh, phé duy¢t, cong khai két qua lya chon nha thau thuc hién
theo quy dinh tai Diéu 20 ctia Nghi dinh nay.

2. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giita cac bén phai phit hop véi quyét dinh phé duyét két qua
Iwra chon nha thau, bién ban thuong thao hop dong, hd so du thau, hd so moi thau va
cac tai li€u lién quan khéc.

CHUONG V CHI PINH THAU, CHAO HANG CANH TRANH, MUA
SAM TRUC TIEP, TU THU'C HIEN
MUC 1: CHI PINH THAU

Pi¢u 54. Han mirc chi dinh thau

G6i thau c6 gia tri trong han mirc dugc ap dung chi dinh thau theo quy dinh tai
Piém e Khoan 1 Piéu 22 cua Luat D4u thau bao gom:

1. Khong qué 500 triéu ddng dbi v6i goi thau cung cip dich vu tu van, dich vu
phi tu van, dich vu cong; khong qua 01 ty dong d6i voi goi thadu mua sam hang hoa,
xay lap, hon hop, mua thudc, vat tu y té, san pham cong;

2. Khong quéa 100 triéu dong d6i v6i goi thau thude du toan mua sam thudng
xuyén.

Piéu 55. Quy trinh chi dinh thau thong thwong

1. Chuén bi lya chon nha thau:

a) Lap hd so yéu cau:

Viéc 1ap hd so yéu ciu phai cin ctr theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 12 cua
Nghi dinh nay. Noi dung hd so yéu cdu bao gém céc thong tin tom tit vé du an, goi
thau; chi dan viéc chuan bj va nop ho so dé xuét; tiéu chuan vé nang luc, kinh nghiém
ctia nha thau; tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat va xac dinh gia chi dinh thau. Sir dung
tiéu chi dat, khong dat dé danh gia vé nang luc, kinh nghiém va danh gia vé ky thuat;
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b) Tham dinh va phé duyét hd so yéu cdu va xac dinh nha thiu duoc dé nghi
chi dinh thau:

- Ho so yéu cau phai duge tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 ctia Nghi dinh
nay trudce khi phé duyét;

- Viéc phé duyét ho so yéu cau phai bang vin ban va can ctr vao to trinh phé
duyét, bao cao tham dinh hd so yéu cau;

- Nha thau dugc xac dinh dé nhan ho so yéu cau khi c¢6 tu cach hop 1é theo quy
dinh tai cac Piém a, b, ¢, d, e va h Khoan 1 Diéu 5 cua Luat DAu thau va c6 du nang
luc, kinh nghiém thyc hién goi thau.

2. T chirc lva chon nha thau:

a) Ho so yéu cau dugc phat hanh cho nha thau d3 duge xac dinh;

b) Nha thau chuan bi va ndp hd so dé xuit theo yéu cau cta hd so yéu cau.

3. Péanh gia ho so dé xuat va thuong thao vé cac dé xuét ciia nha thau:

a) Viéc danh gia hd so dé xuit phai duoc thuc hién theo tiéu chuin danh gia
quy dinh trong hd so yéu ciu. Trong qué trinh danh gia, bén moi thau moi nha thau
dén thuong thao, 1am 1 hodc stra d6i, bd sung cac ndi dung thong tin can thiét ctia hd
so dé xuat nham ching minh sy dap Gmg cua nha thau theo yéu cau vé niang luc, kinh
nghiém, tién do, khéi luong, chét lwong, giai phap k¥ thuat va bién phép t6 chire thuc
hién gbi thau;

b) Nha thau dugc dé nghi chi dinh thau khi dap tng day du cac diéu kién sau
day: Co ho so dé xuét hop 1¢; c6 nang luc, kinh nghiém va dé xuit ky thuat dap ung
yéu cau ctia hd so yéu cu; co gia dé nghi chi dinh thau khong vuot du toan géi thau
dugc duyét.

4. Trinh, tham dinh; phé duyét va cong khai két qua chi dinh thau theo quy
dinh tai Piéu 20 cua Nghi dinh nay.

5. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giita cac bén phai phu hop véi quyét dinh phé duyét két qua
chi dinh thau, bién ban thuong thao hop dong, ho so dé xuét, hd so yéu cau va cac tai
liéu lién quan khac.

Piéu 56. Quy trinh chi dinh thiu rit gon

1. Pbi voi gb1 thau quy dinh tai Piém a Khoan 1 Piéu 22 cta Luat Diu thau,
trir goi thau can thyuc hién dé bao dam bi mat nha nudc:

Chu dau tu hodc co quan truc tiép co trach nhiém quan 1y goéi thau xac dinh va
giao cho nha thau c6 ning luc, kinh nghiém thuc hién ngay goi thau. Trong vong 15
ngdy ké tir ngdy giao thiu, cdc bén phai hoan thién thi tuc chi dinh thiu bao gdm:
Chuan bi va gti du thao hop dong cho nha thau trong d6 xac dinh yéu cau vé pham
vi, nd1 dung cong viéc can thuc hién, thoi gian thyc hién, chat lugng cong viéc can
dat dugc va gid tri twong tng dé thuong thao, hoan thién hop ddng. Trén co sé két

qua thuong thao hop dong, chii dau tu hodc co quan truc tiép c6 trach nhiém quan 1y
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g6i thau phé duyét két qua chi dinh thau va ky két hop dong véi nha thau dugc chi
dinh thau. Viéc cong khai két qua chi dinh thau theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Piéu 7 va Piém ¢ Khoan 1 hodc Piém b Khoan 2 Piéu 8 ciia Nghi dinh nay.

2. bbi vai g61 thau trong han muc chi dinh thau theo quy dinh tai Piéu 54 cua
Nghi dinh nay:

a) Bén moi thau can ctr vao muc tiéu, pham vi cong viéc, du toan dugc duyét
dé chuan bi va gui du thao hop déng cho nha thau duoc chu dau tu xac dinh co du
nang luc va kinh nghiém dap Gmg yéu cau cta géi thau. Noi dung du thao hop dong
bao gém cac yéu cu vé pham vi, ndi dung cong viéc can thyc hién, thoi gian thuc
hién, chat luong cong viéc can dat duoc, gia tri twrong tng va cac ndi dung can thiét
khac;

b) Trén co sé du thao hop dong, bén moi thau va nha thau dugc dé nghi chi
dinh thau tién hanh thuong thao, hoan thién hop dong lam co s& dé phé duyét két qua
lwa chon nha thau va ky két hop déng;

¢) Ky két hop dong:

Hop dong ky két giira cac bén phai phu hop véi quyét dinh phé duyét két qua
lwa chon nha thau, bién ban thuong thao hop dong va céc tai lidu lién quan khéc.

MUC 2: CHAO HANG CANH TRANH

Picu 57. Pham vi 4p dung chio hang canh tranh

1. Chao hang canh tranh theo quy trinh thong thuong 4p dung ddi véi goi thau
quy dinh tai Khoan 1 Diéu 23 cta Luat Dau thau ¢ gia tri khong qué 05 ty dong.

2. Chao hang canh tranh theo quy trinh rat gon ap dung ddi véi goi thau quy
dinh tai Diém a Khoan 1 Piéu 23 cta Luit Dau thau c6 gia tri khong qua 500 triéu
ddng, gbi thau quy dinh tai Piém b va Piém ¢ Khoan 1 Diéu 23 cta Luat Pau thau co
gia tri khong qua 01 ty dong, goi thau dbi véi mua sim thuong xuyén co gid tri khong
qua 200 triéu dong.

Pic¢u 58. Quy trinh chao hang canh tranh thong thuong

1. Chuén bi lya chon nha thau:

a) Lap ho so yéu cau:

Viéc 1ap hd so yéu ciu phai cin ctr theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 12 cua
Nghi dinh nay. Noi dung hd so yéu cau bao gdbm céc ndi dung thong tin tom tat vé du
an, goi thau; chi dan viéc chuan bi va nop ho so dé xuét; tiéu chuan vé nang lyc, kinh
nghiém ctia nha thau; tiéu chuan danh gia vé ky thuat va xac dinh gia thip nhat. St
dung tiéu chi dat, khong dat dé danh gia vé nang luc, kinh nghiém va danh gia vé ki
thuat;

b) Tham dinh va phé duyét hd so yéu cau:

- Ho so yéu cau phai duge tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 ctia Nghi dinh
nay trudc khi phé duyét;
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- Viéc phé duyét ho so yéu cau phai bang vin ban va can cr vao td trinh phé
duyét, bao cao tham dinh hd so yéu cau.

2. T chirc lua chon nha thau:

a) Bén moi thau dang tai thong bao moi chao hang theo quy dinh tai Piém d
Khoan 1 Piéu 7 va Diém b Khoan 1 hoic Piém a Khoan 2 Diéu 8 ctua Nghi dinh nay.

Hb so yéu cau duoc phat hanh cho cac nha thau c6 nhu cau tham gia theo thoi
gian quy dinh trong thong bao moi chao hang nhung bao dam tdi thiéu 1a 03 ngay
lam viéc, ké tir ngdy dau tién cac thong tin ndy dugc dang tai trén hé théng mang du
thau quéc gia hodc trén Bao dAu thau;

b) Viéc stra doi, lam rd ho so yéu cau thuc hién theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu
14 cua Nghi dinh nay;

¢) Nha thau nop hd so dé xuat dén bén moi thau bang cach gui truc tiép hodc
giri qua duong buu dién. Mdi nha thau chi duoc ndp mot hd so dé xuat;

d) Bén moi thau chiu trach nhiém bao mat cac thong tin trong hd so dé xuét
clia ting nha thau. Ngay sau thoi diém dong thau, bén moi thau tién hanh mé cac hd
so dé xudt va 1ap bién ban mé thiu bao gém cac ndi dung: Tén nha thau; gia chao;
thot gian ¢6 hi¢u luc cua ho so dé xuit; gid tri, thoi gian co6 hi€u luc cua bao dam du
thau; thoi gian thyc hién hop dong va guri van ban nay dén céc nha thau da nop hod so
dé xuat.

3. Panh gia cac ho so dé xuét va thuong thao hop dong:

a) Bén moi thau danh gia cac hd so dé xuit duoc ndp theo yéu cau cta hd so
yéu cau. Nha thau dugc danh gia dap tmg yéu cau khi c6 hd so dé xuat hop 1¢; dap
ung yéu cau vé nang lyc, kinh nghié¢m,; tat ca yéu cau vé k¥ thuat déu duoc danh gia
la “dat”;

b) Bén moi thau so sanh gia chao cua cac hd so dé xuat dap tmg vé ky thuat dé
xéac dinh ho so dé xuét co gia chao thip nhat. Nha thau c6 gia chao thap nhét sau sta
16i, hiéu chinh sai léch, trir di gid tri giam gia (néu co) va khong vuot gia goi thau s&
duge moi vao thuong thao hop dong;

¢) Viéc thuong thao hop dong thuc hién theo quy dinh tai Diéu 19 ciia Nghi
dinh nay.

4. Trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha thau:

Viéc trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lgya chon nha thau thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 20 cua Nghi dinh nay.

5. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giira cac bén phai pht hop voi quyét dinh phé duyét két qua
chao hang canh tranh, bién ban thuong thao hop dong, ho so dé xuat, hd so yéu cau
va cac tai licu lién quan khac.

6. Thot gian trong chao hang canh tranh thong thuong:
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a) Thoi gian chudn bi hd so dé xuét t6i thiéu 1a 05 ngay lam viéc, ké tir ngay
dau tién phat hanh hd so yéu cau;

b) Trudng hop can sira d6i ho so yéu cau, bén moi thau phai thong bao cho cac
nha thau trude thoi diém dong thau tdi thiéu 03 ngay lam viéc dé nha thau co du thoi
gian chuan bi ho so dé xuat;

¢) Thoi gian danh gia hd so dé xuat toi da 1a 20 ngay, ké tir ngdy mo thau dén
khi bén moi thau co to trinh dé nghi phé duyét két qua lua chon nha thau kém theo
bao cao két qua danh gia ho so dé xuat;

d) Thoi gian tham dinh két qua Iya chon nha thau tbi da 1 07 ngay lam viéc, ké
tir ngdy nhan duoc hd so trinh tham dinh;

d) Thoi gian phé duyét két qua lwa chon nha thau tdi da 1a 05 ngay lam viéc, ké
tir ngdy nhan duoc to trinh dé nghi phé duyét két qua lya chon nha thau cta bén moi
thau va bao céo tham dinh ctia don vi tham dinh;

e) Cac khoang thoi gian khac thyuc hién theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 12 cia
Luét Pau thau.

Piéu 59. Quy trinh chao hang canh tranh rit gon

1. Chuan bi va gtri ban yéu cau béo gia:

a) Ban yéu cau bao gia duoc 1ap bao gdm céac ndi dung vé pham vi cong viéc,
yéu cau vé ky thuat, thoi han hi€u luc cua bao gia, thoi diém ndp bao gia, cac yéu cau
vé bao hanh, béo tri, dao tao, chuyén giao, du thao hop dong, thdi gian chuan bi va
ndp bao gia (t4i thiéu 03 ngay lam viéc, ké tir ngay dau tién phat hanh ban yéu cau
bao gia) va cac ndi dung can thiét khac, khong néu yéu cau vé bao dam du thau;

b) Sau khi ban yéu cau bao gia duogc duyét, bén moi thiu ding tai thong bao
moi chao hang trén mot to bao duoc phat hanh rong rai trong mot nganh, mot tinh
hoic hé théng mang dau thau qubc gia hodc giri truc tiép ban yéu cau bao gia cho t6i
thiéu 03 nha thau c6 kha niang thuc hién géi thau. Trudng hop gui truc tiép, néu trude
thoi diém dong thau c6 bat ky nha thau nao khac dé nghi duoc tham gia chao hang thi
bén moi thau phai giri ban yéu cau bao gid cho nha thau d6. Ban yéu cau bao gia
dugc phat hanh mién phi theo hinh thirc giri truc tiép, giri qua dudng buu dién, thu
dién tir (email) hodc bang fax.

2. Nop va tiép nhan bao gia:

a) Nha thau chuan bi va ndp 01 bao gia theo ban yéu cau bao gia. Viéc ndp bao
gia co thé thuc hién theo hinh thic gui truc tiép, giri qua duong buu dién, thu dién tir
(email) hodc bang fax;

b) Bén moi thau chiu trach nhiém bao mat cac thong tin trong béo gia cua ting
nha thau. Ngay sau khi két thiic thoi han nop béo gia, bén moi thau lap vin ban tiép
nhan cac bao gia duge ndp trudc thoi diém dong thau bao gdm cac ndi dung nhu: Tén
nha thau, gia chao, thoi gian c6 hiéu luc cua bao gia va gui van ban tiép nhin nay dén
cac nha thau da ndp bao gia.
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3. Banh gia cac bao gia:

a) Bén moi thau so sanh cac bao gia theo ban yéu cau bao gia. Béo gia duoc
xac dinh dap tng tat ca cac yéu cau trong ban yéu cau bao gia va cd gia chao sau sira
16i, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam gia (néu c6) thap nhit va khong vuot gia
g61 thau sé duoc dé nghi luya chon;

b) Trong qué trinh danh gid, truong hop can thiét bén moi thau moi nha thau co
gia chao thip nhat sau khi sira 161, hiéu chinh sai 1éch va trir di gia tri giam gia (néu
c6) dén thuong thao hop dong.

4. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lya chon nha thau:

Viéc trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha thau thuc
hién theo quy dinh tai Didu 20 ciia Nghi dinh nay.

5. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giira cac bén phai phit hop véi quyét dinh phé duyét két qua
chao hang canh tranh, bién ban thuong thao hop ddng va cac tai liéu lién quan khac.

6. Thoit gian trong chao hang canh tranh rat gon:

a) Thoi gian danh gia cac bao gia toi da 1 10 ngay, ké tir ngay hét han ndp bao
gia dén khi bén moi thau c6 to trinh dé nghi phé duyét két qua lya chon nha thau kém
theo bao cdo danh gia cac bao gia;

b) Thoi gian thAm dinh két qua lya chon nha thau t6i da 1a 04 ngay lam viéc, ké
tr ngay nhéan duoc h so trinh thim dinh;

¢) Thoi gian phé duyét két qua Iya chon nha thau tdi da 1a 03 ngay lam viéc, ké
tir ngdy nhan duoc to trinh dé nghi phé duyét két qua lya chon nha thau cta bén moi
thau va béo cdo tham dinh ctia don vi tham dinh.

MUC 3: MUA SAM TRUC TIEP

Pi¢u 60. Quy trinh mua sim truc tiép

1. Chuén bi lya chon nha thau:

a) Lap ho so yéu cau:

Viéc 1ap hd so yéu ciu phai cin ctr theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 12 cua
Nghi dinh nay. HO so yéu cau bao gdm céc ndi dung thong tin tom tat vé dy an, goi
thau; yéu cau nha thau cap nhat thong tin vé ning luc; yéu cu vé tién do cung cap va
cam két cung cap hang héa bao dam k¥ thuat, chat luong theo yéu cau ctia hd so moi
thau trudc do; yéu cau vé don gia ctia hang hoa. Truong hop hang hoa thudc goi thau
ap dung mua sam truc tiép 12 mot trong nhiéu loai hang héa thudc géi thau twong tu
da ky hop dong trudc d6 thi quy md ciia hang hoa ap dung mua sam truc tiép phai
nho hon 130% quy md cua hang héa cung loai thudc géi thau twong tu di ky hop
dong trude do;

b) Ho so yéu ciu phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Diéu 105 cta Nghi
dinh nay trudce khi phé duyét;
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¢) Viéc phé duyét hd so yéu cdu phai bang vin ban va cin ¢ vao to trinh phé
duyét, bao cao tham dinh hd so yéu cau.

2. Hb so yéu cau duoc phat hanh cho nha thau da duoc lya chon trude do.
Trudng hop nha thau nay khong c6 kha ning tiép tuc thyuc hién géi thiu mua sam truc
tiép thi phat hanh hd so yéu cdu cho nha thau khac néu nha thau nay dap tng quy
dinh tai Khoan 3 Diéu 24 cua Luat Dau thau.

3. Nha thau chuan bi va ndp ho so dé xuat theo yéu cau caa hd so yéu cau.

4. Panh gia hd so dé xuat va thuong thao vé cac dé xuat cua nha thau:

a) Panh gia hd so dé xuat:

- Kiém tra cac noi dung vé k¥ thuat va don gia;

- Cap nhat thong tin vé nang luc ctia nha thau;

- Panh gia tién do thyc hién, bién phap cung cap hang héa, giai phap ky thuat
va bién phép t6 chirc thuc hién goi thau;

- Céc ndi dung khac (néu cb).

b) Trong qua trinh danh gia, bén moi thau moi nha thau dén thuong thao, 1am
16 cac ndi dung thong tin can thiét ciia hd so d& xuat nham ching minh su dap tng
ctia nha thau theo yéu cau vé niang luc, tién do, chat lugng, giai phap k¥ thuat va bién
phap td chire thuc hién g61 thau;

c¢) Bén moi thau phai bao dam don gia ctia cic phan viéc thudc géi thau ap
dung mua sam truc tiép khong duoc vuot don gia ciia cac phan viée tuong tng thudc
g6i thau twong tur da ky hop dong trude d6, dong thoi phu hop voi gia ca thi trudng
tai thoi diém thuong thao hop dong.

5. Trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qua mua sam truc tiép:

a) Két qua lya chon nha thau phai duogc ,tham dinh theo quy dinh tai Khoan 1
va Khoan 4 Piéu 106 ctua Nghi dinh nay trude khi phé duyét;

b) Viéc phé duyét két qua lua chon nha thau phai bang van ban va cin cir vao
to trinh phé duy¢t va bao céo tham dinh két qua lura chon nha thau;

¢) Két qua lya chon nha thau phai duoc théng bao bang vin ban cho tit ca cac
nha thau tham gia ndp ho so dé xuat va cong khai theo quy dinh tai Piém d Khoan 1
Piéu 7 va Piém ¢ Khoan 1 hodc Piém b Khoan 2 Piéu 8 ciia Nghi dinh nay.

6. Hoan thién va ky két hop dong:

Hop dong ky két giita cac bén phai phi hop véi quyét dinh phé duyét két qua
mua sdm truc tiép, bién ban thuong thao hop ddng, hd so yéu cau, hd so dé xuat va
cac tai liéu lién quan khac.

MUC 4: TU THUC HIEN

Picu 61. Picu kién ap dung

Viéc ap dung hinh thirc tu thyc hién phai duoc phé duyét trong ké hoach lya
chon nha thau" trén co s& tuan thu quy dinh tai Piéu 25 cta Luit Pau thiu va dap
g du cac diéu kién sau day:
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1. C6 chirc nang, nhiém vu, linh vuc hoat dong va nganh nghé kinh doanh phu
hop véi yéu cau cua goi thau;

2. Phai chimg minh va thé hién trong phuong 4n ty thuc hién vé kha ning huy
dong nhan sy, may moc, thiét bi dap ung yéu cau vé tién d6 thuc hién gbi thau;

3. Pon vi dugc giao thuc hién goéi thau khong duoc chuyén nhuong khéi luong
cong viée v6i tong sb tién tir 10% gia goi thau trd 1én hodc dudi 10% gia goi thau
nhung trén 50 ty dong.

Piéu 62. Quy trinh tu thuc hién

1. Chuén bj phuong an tu thyc hién va du thao hop dé)ng hodc thoa thuan giao
viéc:

Hb so vé phuong an tu thuc hién dugc 14p bao gdm yéu ciu vé pham vi, ndi
dung cong viéc, gia tri, thoi gian thuc hién, chat luong cong viée can thyc hién va du
thao hop dong hodc thoa thuan giao viéc. Trudng hop goi thau do don vi hach toan
phu thudc thuc hién thi trong phuong an thuc hién phai bao gém du thao hop déng.
Trudng hop t6 chic tryc tiép quan 1y, st dung géi thau khong cé don vi hach toan
phu thudc thi trong phuong 4n thuc hién phai bao gém du thao vé thoa thuan giao
viéc cho mot don vi thudc minh thuc hién.

2. Hoan thi¢n phuong an ty thuc hién va thuong thdo, hoan thién hop déng
hoac thoa thuan giao viéc:

Thuong thao vé nhitng ndi dung chua du chi tiét, chwa ré hodc chua phu hop,
théng nhat trong phuong an tu thuc hién, dy thdo hop déng hodc thoa thuan giao viéc
va cac nodi dung can thiét khac.

3. Ky két hop déng hoac thoa thuan giao viéc:

T6 chirc truc tiép quan 1y, st dung géi thau tién hanh ky két hop dong véi don
vi phu thugc hodc ky thoa thudn giao viéc voi don vi dugce giao dé tu thuc hién go1
thau.

4. Truong hop phép luat chuyén nganh c6 quy dinh cac ndi dung cong viéc
thudc goi thau phai duoc giam sat khi thuc hién, td chire truc tiép quan ly, st dung
g61 thau lua chon theo quy dinh cua Luat DPAu thau mot nha thau tu van giam sat doc
1ap vé phap 1y va doc lap vé tai chinh voi minh dé giam sat qua trinh thyuc hién goi
thau; truong hop phéap ludt chuyén nganh khong c6 quy dinh hodc khong ¢6 tu van
giam sat doc 1ap quan tdm hoac khong lua chon duogc tu van giam sat doc lap do goi
thau duoc thuc hién tai cac vung sau, vung xa, goi thau co gia tri dudi 01 ty déng thi
t6 chirc truc tiép quan 1y, st dung géi thau phai tu to chirc thue hién giam sat.

CHUONG VI LUA CHON NHA THAU POI VOI GOI THAU QUY MO

NHO, GOI THAU CO SU THAM GIA THUC HIEN CUA CONG PONG
MUC 1: LUA CHON NHA THAU POI VOI GOI THAU QUY MO NHO
Diéu 63. Han mic ciia goi thiu quy mé nhé
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Goi thau quy mo nho 13 géi thau cung cap dich vu phi tu van, mua sim hang
hoa c6 gia tri goi thau khong qua 10 ty dong; gbi thau xay lap, hdn hop co gia tri goi
thau khong qué 20 ty dong.

Piéu 64. Lwa chon nha thau déi véi géi thiu quy md nho

1. Quy trinh lyra chon nha thau ddi véi géi thau quy mé nho thyc hién theo quy
dinh tai Muc 1 Chuong II va Chuong V ctua Nghi dinh nay.

2. Thoi gian trong qua trinh lya chon nha thau:

a) HO so moi thiu dugc phat hanh theo thoi gian quy dinh trong thong bao moi
thau nhung bao dam khong ngin hon 03 ngdy 1am viéc, ké tir ngay dau tién cac thong
tin ndy dugc ding tai thanh cong trén hé théng mang du thau qudc gia hoic trén Bao
d4u thau;

b) Thoi gian chudn bi ho so du thau t6i thiéu 1a 10 ngay, ké tir ngay dau tién
phat hanh hd so moi thau;

¢) Trudng hop can sira d6i hd so moi thau, bén moi thau phai thong bao cho
cac nha thau trude thoi diém dong thau tdi thiéu 1a 03 ngay 1am viéc dé nha thau co
du thoi gian chuan bi ho so du thau;

d) Thoi gian danh gia ho so dy thau tdi da 1a 25 ngay, ké tir ngdy mé thau dén
khi bén moi thau co to trinh dé nghi phé duyét két qua lira chon nha thau kém theo
bao céo vé két qua lya chon nha thau;

d) Thoi gian tham dinh két qua lya chon nha thau t6i da 1a 10 ngay, ké tir ngay
nhén dugc hd so trinh thim dinh;

e) Thoi gian phé duyét két qua lya chon nha thau ti da 1a 05 ngay lam viéc, ké
tir ngdy nhan duoc to trinh dé nghi phé duyét két qua lwa chon nha thau ctua bén moi
thau va bao céo tham dinh ctia don vi tham dinh;

g) Cac khoang thoi gian khac thuc hién theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 12 cta
Luat DAu thau.

3. Gia tri bao dam du thau tir 1% dén 1,5% gia goi thau; gia tri bao dam thuc
hién hop dong tir 2% dén 3% gia hop dong.

MUC 2: LUA CHON NHA THAU POI VOI GOI THAU CO SU THAM
GIA THU'C HIEN CUA CONG PONG

Picu 65. Tw cach hop 1€ ciia cong dong dan cw, to chirc doan thé, td, nhom
tho tai dia phwong khi thwe hién goéi thiu cé sw tham gia thwe hién cia cong
dﬁng

1. Cong dong dan cu, t6 chirc doan thé, t6, nhom tho tai dia phuong duoc coi 1a
co tu cach hop 1€ dé tham gia thuc hién cac goi thau quy dinh tai Diéu 27 cta Luét
PAu thau khi nguoi dan thudc cong déng dan cu hodc t6, nhoém tho hodc cac hdi vién
ctia to chtrc doan thé sinh séng, cu tri trén dia ban trién khai goi thau va dugc hudng
loi tir goi thau.
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2. Nguoi dai dién cua cong déng dan cu, t6 chirc doan thé, t6, nhom tho phai
c6 nang lyc hanh vi dan sy dy du theo quy dinh phap lut, khéng dang bi truy ctu
trach nhi€m hinh su, dugc cong déng dan cu, td chic doan thé, t6, nhom tho lua chon
dé thay mat cong déng dan cu, to chitc doan thé, t6, nhom thg ky két hop déng.

Pitu 66. Quy trinh lra chon nha thau 1a cong ddng dan cuw, td chirc doan
thé, to, nh6ém tho

1. Chu dau tu dy thao hop dong trong d6 bao gom cac yéu cau vé pham vi, noi
dung cong viéc can thuc hién, chét luong, tién do cong vi¢c can dat duoc, gia hop
ddng, quyén va nghia vu cta cac bén.

2. Cha dau tu niém yét thong bao cong khai vé viéc moi tham gia thuc hién goi
thau tai tru s& Uy ban nhan dan cdp xa va thong bdo trén cic phuong tién truyén
thong cap x4, cac noi sinh hoat cong ddng dé cac cong dong dan cu, to chirc doan thé
va to, nhom tho trén dia ban biét. Thong bao can ghi rd thoi gian hop ban vé phuong
an thuc hién goi thau.

3. Cong ddng dan cu, to chirc doan thé, t6, nhom tho quan tdm nhan du thao
hop ddng dé nghién ctru va chuan bi hd so ning luc bao gdbm: Ho tén, do tudi, ning
luc va kinh nghiém phu hop véi tinh chat goi thau ctia cac thanh vién tham gia thyc
hién goi thau.

4. Chu dau tu xem xét, danh gia lya chon ra cong dé)ng dan cu hoidc t6 churc
doan thé hodc t6, nhom thg tét nhat va moi dai dién vao dam phan va ky két hop
dong.

Trudng hop chi c6 mot cong dong dan cu hodc t6 chirc doan thé hoic t6, nhom
tho quan tam thi xem xét giao cho cong déng dan cu hodc t6 chirc doan thé hoic 0,
nhom tho d6 thuc hién. Truong hop khong thé giao cho cong dong dan cu, to chirc
doan thé thuc hién hodc khong c6 cong c’[éng dan cu, t6 chirc doan thé quan tam thi
giao cho td, nhom tho thue hién.

5. Thoi gian tdi da tir khi thong bao cong khai vé viéc moi tham gia thuc hién
g6i thau dén khi ky két hop dong 1a 30 ngay.

Pi¢u 67. Tam trng, thanh toan va giam sat, nghiém thu cong trinh

1. Cong déng dan cu, t6 chirc doan thé, t6, nhom thg duoc chu dau tu tam ung,
thanh toan truc tiép bang tién mit hoic chuyén khoan théng qua ngudi dai dién cua
cong déng dan cu, t6 chirc doan thé, t6, nhom tho theo huong dan cta Bo Tai chinh.

2. Chii dau tu chiu trach nhiém to chirc thyc hién giam sat thi cong, Uy ban
nhan dan cip xi va cic t6 chiuc doan thé co trach nhiém tham gia giam sat viéc thi
cong cong trinh clia cong déng dan cu, t6 chirc doan thé, td, nhom tho.

3. Cha dau tu to chirc nghiém thu cong trinh hoan thanh. Cac thanh phan tham
gia nghiém thu bao gom:

a) Pai dién chu dau tu;
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b) Dai dién cong déng dan cu, tO chirc doan thé, td, nhom tho thi cong cong
trinh;

c) bai di¢n cong d@)ng dan cu hudng loi cong trinh;

d) Cac thanh phan c6 lién quan khac do cha dau tu quyét dinh.

CHUONG VII MUA SAM TAP TRUNG, MUA SAM THUONG XUYEN,

MUA THUOC, VAT TU' Y TE VA SAN PHAM, DICH VU CONG
MUC 1: MUA SAM TAP TRUNG

Pi¢u 68. Nguyén tic trong mua sim tip trung

1. Viéc mua sam tip trung phai duoc thuc hién théng qua don vi mua sim tap
trung thudc B9, co quan ngang B0, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung
wong, Uy ban nhén dan cép tinh, doanh nghiép. Trudng hop don vi mua sim tip
trung khong du ning luc thi don vi mua sim tap trung thué t6 chirc dau thau chuyén
nghiép thuc hién viéc lya chon nha thau.

2. Bbi véi nhirng hang hoa, dich vu thudéc danh muc phai ap dung mua sim tap
trung, don vi ¢6 nhu cau mua sim hang hoa, dich vu phai cong nhan két qua lya chon
nha thau, ndi dung thoa thuan khung va ky két hop dong véi nha thau di duogc lya
chon théng qua mua sam tap trung trén co so thoa thuan khung. Trudng hop ky két
hop d6ng v6i nha thau khac khong duge lua chon théng qua mua sim tip trung thi
khong duogc thanh toan hop dong.

3. Viéc ap dung d4u thiu qua mang d6i vi mua sdm tap trung duoc thuc hién
theo 19 trinh do Thu tuéng Chinh phu quy dinh.

4. Truong hop lua chon nha thau thuc hién céc gbi thau co noi dung tuong tu
nhau thudc nhiéu ngudi c6 thim quyén khac nhau, ngudi co thim quyén cua cac goi
thau thoa thuan, iy quyén cho mot ngudi ¢ tham quyén thuc hién trach nhiém quy
dinh tai Piéu 73 ctia Luat Dau thau; trong truong hop ndy, nguoi co thAm quyén giao
cho mdt don vi truc thudc cé du nang luc va kinh nghiém thyc hién viéc td chirc lya
chon nha thau va thyc hién cac trach nhiém khac quy dinh tai Piéu 69 ctia Nghi dinh
nay.

Picu 69. Trach nhiém trong mua sim tip trung

1. Pon vi mua sdm tap trung thyc hién trach nhiém quy dinh tai Diéu 74 va
Diéu 75 cua Luit PAu thau, doi véi quy dinh tai Khoan 2 Diéu 74 va Piém ¢ Khoan 2
Piéu 75 cua Luét Pau thau duoc thuc hién theo mot trong hai céach sau:

a) Truc tiép ky hop dong véi nha thau duoc lua chon theo quy dinh tai Diém a
Khoan 3 Diéu 44 cua Luat Pau thau;

b) Ky van ban thoa thuan khung theo quy dinh tai Piém b Khoan 3 Diéu 44
ctia Luat Dau thau.

2. Cép trén ctia don vi mua sim tap trung thyc hién trach nhiém ctia nguot co
thAm quyén quy dinh tai Diéu 73 cta Lut D4u thau.

Pi¢u 70. Quy trinh mua sim tip trung tong quat
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1. Quy trinh mua sam tap trung tong quat:

a) Tong hop nhu ciu;

b) Lap, tham dinh va phé duyét ké hoach lya chon nha thau;

c) Chuén bi lya chon nha thau;

d) T6 chirc lya chon nha thau;

d) Panh gia ho so du thau va thuong thao hop dong;

e) Tham dinh, phé duyét va cong khai két qua Iya chon nha thau;

g) Hoan thién, ky két thoa thuan khung;

h) Hoan thién, ky két va thuc hién hop dong véi nha thau trang thau. Trudng
hop don vi mua sam tap trung truc tiép ky két hop dong véi nha thau tring thau thi
khong tién hanh ky két thoa thuan khung theo quy dinh tai Diém g Khoan nay;

i) Quyét toan, thanh 1y hop dong.

2. Cin ctr quy md, tinh chat cta géi thau thuc hién mua sam tip trung c6 thé
chia thanh nhiéu phﬁn dé t6 chirc dau thau lya chon mot hodc nhiéu nha thau trung
thau.

Piéu 71. Danh muc hang héa, dich vu 4p dung mua sim tip trung

1. Hang hoa, dich vu duoc dua vao danh muc mua sam tap trung khi dap tGng
mdt trong cac diéu kién sau day:

a) Hang hoa, dich vu mua sam véi s6 luong 16m hodc chung loai hang hoéa, dich
vu dugc st dung phé bién tai nhiéu co quan, t6 chuc, don vi;

b) Hang hoa, dich vu c6 yéu cau tinh déng bd, hién dai.

2. Trach nhiém ban hanh danh muc hang héa, dich vu 4p dung mua sam tap
trung:

a) B Tai chinh ban hanh danh muc hang hoéa, dich vu 4p dung mua sam tap
trung cap qudc gia. Riéng danh muc thudc mua sam tap trung do B6 Y té ban hanh;

b) Cac Bo, nganh, dia phuong, doanh nghi¢p ban hanh danh muc hang hoa,
dich vu 4p dung mua sam tap trung thudc pham vi quan Iy cia minh.

Piéu 72. Noi dung théa thuin khung

Can ct quy md, tinh chit cua goi thau, don vi mua sim tip trung quy dinh cu
thé vé noi dung chi tiét cta thoa thuan khung trong hd so moi thau cho phu hop
nhung phai bao gom nhiing nodi dung cht yéu sau day:

1. Pham vi cung cép hang hda, dich vy; bang ké $6 lugng hang hoa, dich vy;

2. Thoi gian, dia diém giao hang, cung cép dich vu du kién;

3. DPiéu kién ban giao hang hoa, dich vu; tam ng, thanh todn, thanh 1y hop
dong;

4. Mtrc gia tran twong (mg voi timg loai hang hoa, dich vy;

5. Piéu kién bao hanh, bao tri; dao tao, hudng dan sir dung hang hoa, dich vy;

6. Trach nhiém cua nha thau cung cép hang hoa, dich vu;
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7. Trach nhiém cta don vi truc tiép ky hop ddng mua sim, st dung hang hoa,
dich vu;

8. Trach nhiém cuia don vi mua sim tap trung;

9. Thot han c6 hi¢u lyc cua thoa thuan khung;

10. Xir phat do vi pham hop dong;

11. Cac ndi dung lién quan khac.

MUC 2: MUA SAM THUONG XUYEN

Piéu 73. Noi dung mua sim thuwong xuyén

Noi dung mua sim thuong xuyén (trir trudng hop mua sim vat tu, trang thiét bi
thudc du 4n; mua sim trang thiét bi, phuong tién dic thu chuyén dung cho qudc
phong, an ninh) bao gdm:

1. Mua sam trang thiét bi, phuong tién lam viéc theo quy dinh ctia Chinh phu
vé tiéu chun, dinh muc trang thiét bi va phuong tién lam viéc cta cic co quan va can
bo, cong churc, vién chirc nha nudc;

2. Mua sim vt tu, cong cy, dung cu bao dam hoat dong thuong xuyén;

3. Mua sim may moc, trang thiét bi phuc vu cho cong tac chuyén mon, phuc
vu an toan lao dong, phong chay, chita chay;

4. May sam trang phuc nganh (g0m ca mua sam vt liéu va cong may);

5. Mua sam cac san pham cong nghé thong tin gdm: May moc, thiét bi, phu
kién, phﬁn mém Va c4c san phém, dich vu cong nghé thong tin khac, bao gém ca lép
dat, chay thu, bao hanh (néu cO) thudc du an cong nghé thong tin s dung von su
nghiép theo quy dinh cta Chinh phu vé quan 1y dau tu Gmg dung cong nghé thong tin
str dung ngudn vén ngan sach nha nudc;

6. Mua sim phuong tién van chuyén: O t6, xe mdy, tau, thuyén, xudng va cac
phuong tién van chuyén khac (néu c6);

7. San phém in, tai liéu, biéu mau, an phém, 4n chi, tem; vin héa phém, sach,
tai liéu, phim anh va cac san pham, dich vu dé tuyén truyén, quang ba va phuc vu cho
cong tac chuyén mon nghiép vu;

8. Thué cac dich vu bao tri, bao dudng, stra chita may moc, trang thiét bi,
phuong tién lam viéc, phuong tién van chuyén; dich vu thué tru sé lam vi¢c va hang
hoa khac; dich vu thué duong truyén dan; dich vu bao hiém; dich vu cung cép dién,
nude, dién thoai ¢d dinh va cac dich vu khac;

9. Dich vu tu vin bao gém: Tu van lya chon cong nghé, tu van dé phan tich,
danh gia hd so du thau va cac dich vu tu van trong mua sam khac;

10. Ban quyén s& hitu cong nghiép, sé hitu tri tué (néu co);

11. Cac loai hang hoa, dich vu khac duoc mua sam nham duy tri hoat dong
thuong xuyén cta co quan, don vi.

Piéu 74. Quy trinh thye hién mua sim thwong xuyén
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Viéc Iwa chon nha thiu trong mua sim thuong xuyén duge thuc hién theo quy
dinh vé& lya chon nha thau thuc hién g0i thau thudc dy 4n néu tai Chuong II va
Chuong 111 cia Luat Dau thau.

MUC 3: MUA THUOC, VAT TU' Y TE

Piéu 75. Nguyén tic chung trong mua thudc, vt twr y té

1. Viéc mua thudc thong qua cac hinh thic lya chon nha thau quy dinh trong
Luat Dau thau phai bao dam cac nguyén tac chung sau day:

a) Thudc trang thau c6 mirc gia hop 1y twong ung voi chat lugng, diéu kién
giao hang, bao quan thudc va cac diéu kién lién quan khéc;

b) Nha thau tring thau cung cap thudc phai bao dam cung cip thudc theo dung
cac thoa thuan da ky két trong hop dong;

¢) Nha thau tring thau cung cép thubc phai bao dam thudc dap ung yéu cau vé
chat lugng trong tat ca cac khau ciia qué trinh thuc hién hop dong tir nguyén lidu, san
Xuét, dong gobi, van chuyén, bado quan, ban giao thudce;

d) Phai thuc hién mua sam tap trung ddi véi nhitng loai thude trong nudc chua
san xuit duoc, trir nhirng loai thude thuoc danh muc thude duge ap dung hinh thuc
dam phan gia;

d) Bdi véi goi thiu mua thude quy mé nhé nhung mat hang thude can duoc lua
chon trén co s két hop gitta chat luong va gia thi c6 thé ap dung phuong thuc lya
chon nha thau mot giai doan hai tai ho so.

2. Viéc lya chon nha thdu cung cép vat tu y té thuc hién nhu ddi voi goi thau
mua sam hang hoa.

Piéu 76. Tham quyén trong mua thudc

1. Tham quyén phé duyét ké hoach lya chon nha thau:

a) Bo truéng; Thu trudng co quan ngang BO, co quan thudoc Chinh phu, co
quan khac ¢ Trung wong; Chu tich Uy ban nhan dan cp tinh chiu trach nhiém phé
duyét ké hoach lua chon nha thau cung cép thude cho cac co s& y té cong 1ap thudc
pham vi quan ly;

b) Nguoi dai dién theo phép lut cua co s& y té ngoai cong lap chiu trach
nhiém phé duyét ké hoach lya chon nha thau cung cip thudc ciia don vi minh trong
truong hop c6 ky hop dong tham gia kham bénh, chita bénh bao hiém y té véi co
quan bao hiém xa hoi.

2. Thim quyén phé duyét hd so méi thu, hd so yéu cau, két qua lya chon nha
thau:

a) Thu truong cic co sO y té cong 1ap chiu trach nhiém phé duyét hd so moi
thau, ho so yéu cau, két qua lua chon nha thau cung cép thudc ctia don vi minh;

b) Truong hop mua thude tip trung theo quy dinh tai Myc 1 Chuong nay, Chu
tich Uy ban nhan dan cip tinh giao Giam ddc So' Y té chiu trach nhiém phé duyét hd
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so moi thau, két qua lya chon nha thau cung cap thude cho cac don vi thudc pham vi
quan 1y theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 69 cia Nghi dinh nay;

¢) Nguoi dai dién theo phap luat ctia co s¢'y té ngoai cong 1ap chiu trach nhiém
phé duyét hd so moi thau, hd so yéu cau, két qua lya chon nha thau cung cip thude
ctiia don vi minh trong truong hop c6 ky hop dong tham gia kham bénh, chira bénh
bao hiém y té voi co quan bao hiém xa hoi.

Piéu 77. Trach nhiém ciia cac co quan trong mua thude

1. Bo Y té c6 trach nhiém sau day:

a) Ban hanh danh muc thubc dau thau, danh muc thubc mua tap trung, danh
muc thudc duoc ap dung hinh thirc ddm phén gia trén co s dé xuét ctia Hoi dong tu
van qubc gia vé dau thau thudc;

b) T6 chirc mua thudc tap trung & cap quoc gia, chil tri dam phén gia;

¢) Xay dung 16 trinh va hudng din mua thudc tip trung & cap qubc gia, cip dia
phuong, bdo dam tir nam 2016 thyuc hién trén pham vi toan qué)c;

d) Can cr céc tiéu chi co ban nhu: S6 dang ky da dugc cong b, gia thudc ma
doanh nghiép san xuét trong nudc da ké khai voi co quan c6 thAm quyén, sb lugng s6
dang ky toi thiéu theo dang bao ché va hop chét va cac tiéu chi can thiét khac dé ban
hanh danh muyc thudc trong nudc san xuat duoc, dap Gmg yéu cau vé diéu tri, gia
thudc va kha ning cung cp;

d) Pinh ky hang nam, tién hanh so tuyén dé lya chon danh sach cic nha san
xut, nha cung cip thudc dap tng yéu cau vé ning luc, kinh nghiém va uy tin dé lam
co sO cho viéc moi tham gia ddu thau han ché.

2. Hoi dong tu van qudc gia vé dau thau thudbc do B truong BO Y té quyét
dinh thanh 1ap bao gom dai dién Bo Y té, Bo Tai chinh, Bao hiém xa hoi Viét Nam,
Hiép hoi doanh nghiép duoc va dai dién cac t6 chirc khac c6 lién quan. Hoi dong c6
trach nhiém tu van cho B9 Y té trong cac van dé sau day:

a) Nghién ctru, dé xuit danh muc thudc dau thau, danh muc thuéc mua tap
trung, danh muc thude duoc ap dung hinh thirc dam phan gia;

b) Tham gia tu van trong qua trinh lya chon nha thau cung cap thudc dbi véi
mua thudc tap trung & cap qudc gia;

c¢) Tham gia tu van trong qua trinh lya chon nha thau cung cip thudc ddi véi
hinh thtrc ddm phan gia & cap quéc gia.

3. Bao hiém x4 hdi Viét Nam c¢6 trach nhiém sau day:

a) Tham gia vao qua trinh lya chon nha thau cung cap thudc tir khi 1ap ké
hoach lya chon nha thau dén khi c6 két qua lya chon nha thau;

b) Cong khai gia ting loai thudc trang thau dugc thanh toan, gia thudc tring
thau trung binh duoc thanh toan tir ngudén quy bao hiém y té cta ting bénh vién, dia
phuong, BO 'Y té trén trang thong tin dién tir ciia Bao hiém x3 hoi Viét Nam.

Pi¢u 78. Quy trinh dam phan gia thudc
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1. Giri thong bao moi dam phan dén cac nha thau cung cap thudc (nha san xut,
nha cung cip) trong d6 néu rd dia diém, thoi gian, loai thudc cdn dam phéan vé gia.

2. Nha thau cung cip thubc cin cir thong bdo moi dam phan dé 1ap hod so chao
gia thude trong d6 phai néu rd dac tinh duoc 1y, Xuét xt, sd luong, gia chao, diéu kién
giao hang va céc ndi dung lién quan khac.

3. Hoi déng dam phan tién hanh dam phéan gia véi timg nha thau cung cip
thudc dé xac dinh nha thau dap ung yéu cau vé chat luong, sb luong, diéu kién bao
quan, giao hang, cac yéu cau khac lién quan dén k¥ thuat, chat luong va xac dinh gia
chao cuia nha thau.

4. Trudng hop c6 tir 02 nha thau cung cap thude trd 1én tham gia dam phan gid,
sau khi dam phan, cin ct két qua ddm phan, Hoi ddng dam phan dé nghi cac nha thau
cung cap thudc chao lai gia; trong van ban dé nghi chao lai gia phai néu rd thoi han,
dia diém tiép nhan hod so chao lai gi4, thoi diém mé cac hd so chao lai gia dong thoi
moi cac nha thau cung cip thudc tham du 1& mé hd so chao lai gia. Khi chao lai gia,
nha thau khong duoc chao gia cao hon gia da dam phéan trudc d6. Nha thau co gia
chao lai thap nhat duoc cong nhan trang thau.

5. Co s& y té truc tiép str dung thude ky két hop dong véi nha thau cung cip
thudc dugc cong nhan trang thau thong qua dam phan gia.

Piéu 79. Chi dinh thau rit gon

Chi dinh thau rat gon ap dung ddi véi viéc mua thube trong cac trudong hop sau
day:

1. G6i thau nam trong han muc duogc chi dinh thau quy dinh tai Diéu 54 cua
Nghi dinh nay;

2. Thude thudc danh muc thube hiém phat sinh dot xuét theo nhu cau dic tri
duoc BO Y té ban hanh nhung chua dua vao ké hoach lya chon nha thau;

3. Thudc chua ¢ trong danh muc thude thudc ké hoach lua chon nha thau cung
cap thudc trong nam dugc cap ¢ tham quyén phé duyét nham dap tmg nhu cau phuc
vu hoat dong chuyén mén trong trudng hop cip bach nhu: Dich bénh, thién tai, dich
hoa anh huong nghiém trong dén strc khoe nguoi bénh;

4. Thube di co trong danh muc thudc thudc ké hoach lya chon nha thau cung
cap thubc trong nim dugc cap c6 tham quyén phé duyét nhung chua co két qua lya
chon nha thau hodc khong Iya chon duoc nha thau tring thau, can mua gip nham dap
g nhu cau phuc vu hoat dong chuyén mén trong trudng hop cap bach;

5. Thubc d3 co trong danh muc thudc thude ké hoach lwa chon nha thiu cung
cap thudc di duoc duyét nhung trong ndm nhu cau sir dung vuot sd luong ké hoach
da duoc cap c6 tham quyén phé duyét.

Piéu 80. Tiéu chuin danh gia thudc

1. Tiéu chuin danh gia hd so du thdu bao gém tiéu chuin danh gid vé ning luc,

kinh nghiém; tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat; tiéu chuan danh gia tong hop.
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2. Tiéu chuan danh gia vé nang lyc, kinh nghi€ém: Str dung ti€u chi dat, khong
dat, trong d6 phai quy dinh mtrc yéu cau tdi thiéu dé danh gia dat cua timg ndi dung
vé nang lyc va kinh nghi¢m ctia nha thau. Cu thé nhu sau:

a) Kinh nghiém thuc hién cac goi thau tuong tu; kinh nghi¢m hoat dong trong
linh vuc san xuét, kinh doanh thudc;

b) Nang luc san xuét va kinh doanh; co s& vat chat ky thuat ciia nha may san
xuit, dia diém bao quan thudc;

¢) Ning lyuc tai chinh: Tong tai san, tong ng phai tra, tai san ngan han, no ngan
han, doanh thu, lgi nhuén, gia tri hop dé)ng dang thuc hién d&é dang va cac chi tiéu can
thiét khac dé danh gia nang luc vé tai chinh ctia nha thau.

Viéc xac dinh mirc d6 yéu cau cu thé d6i véi ting tiéu chuan quy dinh tai cac
Piém a, b va ¢ Khoan nay can cin cl theo yéu cau cua ting géi thau hodc chung loai
thudc cu thé. Nha thau dat tit ca ndi dung néu tai Khoan nay duoc danh gia dép tng
yéu cau vé nang luc va kinh nghiém.

3. Tiéu chuan danh gia vé k¥ thuat: Sir dung phuong phap cham diém dé danh
gia theo thang diém 100 hodc 1.000, cu thé nhu sau:

a) Chat luong thudc: Tir 60% dén 80% tong s6 diém;

b) Pong géi, bao quan, giao hang: Tir 20% dén 40% tong s6 diém;

Tong ty trong diém cta ndi dung quy dinh tai Piém a va Piém b Khoan nay
bang 100%;

c) Ho so dé xuat vé k¥ thuat dugce danh gia dap ung yéu cau vé ky thuat khi c6
diém vé k¥ thuat khong thap hon 80% tong s diém va diém cta timg ndi dung yéu
cau vé chat luong thudc; vé dong gbi, bao quan, giao hang khong thip hon 60% diém
t6i da ctia ndi dung do.

Piéu 81. Luwa chon nha thiu cung cz‘ip thudc va mua thudc tap trung

1. Viée lya chon nha thau cung cép thube theo céc hinh thic diu thau rong rai
va dau thau han ché duoc thuc hién theo quy dinh tai Chuong II cua Nghi dinh nay;
theo céac hinh thtrc chi dinh thau, chao hang canh tranh, mua sam truc tiép va tu thuc
hién duoc thuc hién theo quy dinh tai Chuong V cua Nghi dinh nay.

2. Mua thudc tap trung thuc hién theo quy dinh tai Muc 1 Chuong nay.

MUC 4: LUA CHON NHA THAU CUNG CAP SAN PHAM, DICH VU
CONG

Piéu 82. Quy trinh lwa chon nha thiu thwe hién goéi thiu cung cip san
pham, dich vu cong

Quy trinh lya chon nha thau thuc hién go1 thau cung cép san phém, dich vu
cong duoc thuc hién theo quy trinh liwa chon nha thau d6i véi goi thau cung cap dich
vu phi tu van, goi thau mua sam hang hoa thudc du an.

Piéu 83. Chi dinh thau géi thiu cung cp sian pham, dich vu cong

1. Céc truong hop duoc ap dung chi dinh thau:
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a) Goi thau cung cap san pham, dich vu cong c6 gia goi thau trong han murc chi
dinh thau quy dinh tai Khoan 1 Diéu 54 cla Nghi dinh nay;

b) Goi thau cung cap san pham, dich vu cong ma chi c6 01 nha cung cap duy
nhit trén dja ban c6 kha ning thuc hién va dap Gmg duoc yéu cau cia goi thau.

2. Dicu kién chi dinh thau:

Nha thau dugc chi dinh thau thuc hién go1 thau cung cép san phém, dich vu
cong phai c6 dua nang luc vé von, trinh d6 k¥ thuat, cong nghé san xuét, trinh d6 quan
1y va doi ngii ngudi lao dong dap tng dugc cac yéu cau cia hop dong cung cap san
phém, dich vu cong.

3. Can ct chi dinh thau:

a) Quyét dinh phé duyét ké hoach lya chon nha thau g61 thau cung cép san
phém, dich vu cong;

b) Pon gia hoic gia cta goi thau cung cap san pham, dich vu cong duoc xac
dinh trén co s& ap dung cac dinh murc kinh té ky thuat, dinh muc chi phi hién hanh do
co quan co tham quyén ban hanh. D6i voi san phrflm, dich vu cong thuoc danh muc
phai thim dinh gia thi don gia chi dinh thau la don gia néu trong thong bao thim dinh
gia clia co quan quan 1y chuyén nganh theo quy dinh cta phép luat vé gia va quy dinh
cua phap luat c6 lién quan;

C) S6 luong, khoi luong, chét luong san phém, dich vu cong can thuc hién theo
chi tiéu duoc nguoi co tham quyén phé duyét;

d) Thoi gian trién khai va thoi gian hoan thanh;

d) Dy toan dugc nguoi co thim quyén giao.

4. Quy trinh chi dinh thau géi thiu cung cip san pham, dich vu cong:

a) Quy trinh chi dinh thau doi véi goi thau cung cap dich vu cong co gia goi
thau khong qua 500 triéu dong, d6i v6i goi thau cung cip san pham cong co gia goi
thau khong qua 01 ty déng duoc thuc hién theo quy trinh chi dinh thau rat gon quy
dinh tai Piéu 56 cua Nghi dinh nay;

b) Quy trinh chi dinh thau d6i v6i goi thau cung cap san pham, dich vu cong
ngoai truong hop néu tai Piém a Khoan nay thi thyc hién theo quy trinh chi dinh thau
thong thudong quy dinh tai Pidu 55 cua Nghi dinh nay.

CHUONG VIII LUA CHON NHA THAU QUA MANG

Piéu 84. Pham vi va 19 trinh ap dung

1. Lva chon nha thau qua mang duoc thuc hién ddi véi céac go1 thau dich vu tu
van, dich vu phi tu van, mua sim hang héa, xay ldp va hdn hop c6 hinh thirc lyra chon
nha thau 1a dau thau rong rai, d4u thau han ché, chao hang canh tranh, mua sam truc
tiép va chi dinh thau.

2. Vi¢c ap dung lua chon nha thau qua mang thuc hién theo 10 trinh do Bo Ké
hoach va Pau tu quy dinh.

Picu 85. Nguyén tic ap dung lwa chon nha thiu qua mang
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1. Khi thuc hién lya chon nha thau qua mang, bén mo1 thau, nha thau phai thuc
hién dang ky mot 1an trén hé théng mang dau thau qubc gia.

2. Bén moi thau phat hanh mién phi ho so moi quan tm, hd so moi so tuyén,
hd so moi thau, hd so yéu cau trén hé thong mang dau thau quéc gia.

3. Pbi véi mdi goi thau, nha thau chi ndp hd so quan tdm, hod so du so tuyén,
ho so dy thau, hd so dé xuat mot 1an trén hé thdng mang dau thau qudc gia.

4. Bén moi thau tién hanh mé thau trén hé thong mang dau thau quéc gia ngay
sau thoi diém déng thau. Trudng hop khong c6 nha thau ndp hd so, bén moi thau bao
céo chii dau tu xem xét t6 chirc lai viéc lya chon nha thau qua mang; trudng hop co it
hon 03 nha thau ndp ho so thi bén moi thiu md thau ngay ma khong phai xir 1y theo
quy dinh tai Khoan 4 Diéu 117 ctia Nghi dinh nay.

5. Cac vin ban dién tr giao dich qua hé théng mang du thau qudc gia, cac
thong tin dugc ding tai trén hé thong mang dau thau qudc gia duge coi 1a vin ban
gbc, c6 gia tri phap 1y va c6 hiéu luc nhu vin ban bang gidy, 1am co sd phuc vu cong
tac danh gia, tham dinh, thanh tra, kiém tra, kiém toan va giai ngan.

Piéu 86. Chi phi trong lwa chon nha thau qua mang

Chi phi trong lwa chon nha thiu qua mang bao gém: Chi phi tham gia hé thong
mang d4u thau quéc gia; chi phi ndp ho so du thau, hd so dé xuit; chi phi nha thau
trang thau; chi phi st dung hop dong dién tir va chi phi sir dung hé thong mua sam
dién tir. Cc chi phi néu trén thyc hién theo huéng dan ciia Bo Ké hoach va Pau tu va
B0 Tai chinh.

Picu 87. Ping ky tham gia hé thong mang diu thau quoc gia

1. Khi tham gia hé thong mang du thau qudc gia, ddi twong dang ky sir dung
chung thu s6 quy dinh tai Khoan 5 Diéu 4 cta Luat Pau thau dang ky véi co quan
véan hanh hé théng.

2. Bo Ké hoach va Dau tu huéng dan chi tiét vé dbi twong dang ky, quy trinh
dang ky, ho so dang ky, thong tin phai nhap khi dang ky va viéc sir dung chimg thu
sd trén hé théng mang déu thau qudc gia.

Pi¢u 88. Quy trinh lya chon nha thiu qua mang

1. Bén moi thau, nha thau tién hanh ding ky tham gia hé thong mang dau thau
quéc gia theo quy dinh tai Piéu 87 ctia Nghi dinh nay.

2. Bén moi thau ty dang tai thong bao moi so tuyén, thong bao moi quan tm,
thong bao moi thau, thong bao moi chao hang trén hé théng mang du thau quéc gia.
Pbi véi goi thidu mua sim hang hoéa, bén moi thau cong khai quy cach hang hoa can
mua sam.

3. Bén moi thau phat hanh mién phi hd so moi so tuyén, hd so moi quan tam,
hd so moi thau, hd so yéu cau trén hé théng mang dau thau qubc gia dong thoi voi
thong bdo moi so tuyén, thong bao moi quan tdm, thong bio moi thau, thong bao mai
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chao hang. Truong hop co su sai khac gitta van ban dién tir dinh kém va ndi dung
dién trong mau thi vin ban dién tir dinh kém sé& ¢ gia trj phap 1y.

4. Nha thau ndp hod so du so tuyén, hd so quan tim, hd so du thau, hd so dé
xuét trén hé théng mang du thau qudc gia. Hé thong mang ddu thau qudc gia phai
phan hoi cho nha thau 1a da ndp ho so thanh cong hay khong thanh cong, déng thoi
ghi lai thoi diém, trang thai ndp trén hé thdng lam cin cir giai quyét tranh chp (néu
c¢6). Nha thau thuc hién ndp bao lanh du thau thong qua ngan hang c6 két nbi dén hé
thong mang d4u thau quéc gia. Trudng hop rat hd so dy so tuyén, hd so quan tam, hd
so dyu thau, hd so dé xuit, nha thau thong bao dén bén moi thau va ngan hang thuc
hién bao 1anh (néu co) trudc thoi diém dong thau.

5. Bén moi thau mo va gidi ma ho so du so tuyén, hd so quan tam, hd so du
thau, ho so dé xuat trén hé thong mang dau thau quéc gia ngay sau thoi diém dong
thau. Bién ban md hd so du so tuyén, hd so quan tam, hd so du thau, hd so dé xuét
dugc ding tai cong khai trén hé thdng mang dau thau qudc gia trong thoi han khéng
qua 02 gid sau thoi diém dong thau.

6. Sau khi danh gia ho so du so tuyén, ho so quan tam, hd so du thau, hd so dé
xuét, bén moi thau nhap két qua lya chon nha thau 1én hé théng mang d4u thau quéc
gia. Két qua lya chon nha thau dugc diang tai cong khai trén hé théng mang dau thau
quéc gia ngay sau khi c6 quyét dinh phé duyét két qua lya chon nha thau.

7. B6 Ké hoach va Pau tu quy dinh chi tiét vé thoi gian va quy trinh lya chon
nha thiu qua mang.

CHUONG IX HQOP PONG

Piéu 89. Nguyén tic chung ciia hop dong

1. Hop dong duoc ky két giita cac bén 1a hop dong dan su; dugc thoa thuan
béng van ban dé xac 1ap trach nhi€ém cua cac bén trong viéc thyc hién toan by pham
vi cong viée thudc hop ddéng. Hop ddng di dugc cac bén ky két, co hiéu luc va phu
hop v6i quy dinh ctia phap ludt 1a van ban phép 1y rang budc trach nhi¢m cua cac bén
trong qua trinh thuc hién hop dong.

2. Noi dung cua hop dong phai dugc 1ap theo mau quy dinh trong ho so moi
thau, ho so yéu cau, ddng thoi phu hop véi két qua thuong thao hop dong, két qua lua
chon nha thau trén co s¢ yéu cau cua goi thau va huéng dan ciia co quan quan 1y nha
nudce chuyén nganh.

3. Trude khi ky két hop dong, cac bén c6 thé thoa thuan viée sir dung trong tai
dé giai quyét cac tranh chap xdy ra trong qua trinh thuc hién hop doéng. Noi dung lién
quan dén viéc str dung trong tai phai dugc quy dinh cu thé trong hop dong.

Picu 90. Gia hop dong

1. Gia hop dong phai dugc xac dinh rd trong hop ddng kém theo nguyén tic
quan 1y céac thay d6i, diéu chinh (néu c6).
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2. Gia hop ddng can duoc thé hién chi tiét & mirc 46 phu hop trong bang gia
hop ddng theo mau di dugc quy dinh trong hd so moi thau, hd so yéu ciu va duoc
thuong thao, hoan thién trude khi ky két hop dong.

Piéu 91. Pong tién va hinh thirc thanh toan hop dong

1. Pong tién st dung dé thanh toan hop dong phai dugc quy dinh cu thé trong
hop ddng va phu hop véi yéu cau cua hd so moi thau, hd so yéu cau va khéng duoc
trai voi cac quy dinh cua phap luat.

2. Cac chi phi trong nudc phai dugc thanh toan bang dong Viét Nam, cac chi
phi bén ngoai 1anh thd Viét Nam dugc thanh toan bang ddng tién nudc ngoai theo
quy dinh trong hop dong.

3. Hinh thtc thanh toan c6 thé bang tién mit, chuyén khoan va cac hinh thirc
khéac do cac bén thoa thuan theo quy dinh ctia phéap ludt va phai dugc ghi trong hop
dong.

Diéu 92. Tam trng hop dong

1. Tam tng hop dong 1a khoan kinh phi duoc tmg truéc cho nha thau dé trién
khai thuc hién cac cong viéc theo hop dong.

2. Tuy theo quy mé, tinh chat ctia géi thau dé xac dinh mirc tam Gng phu hop.
Trong hop dong phai néu rd vé muc tam tng, thoi diém tam tng, bao lanh tam Gng,
thu hoi tam ung; trach nhiém cua cac bén trong viéc quan ly, st dung kinh phi tam
ung; thu gié tri cua bao lanh tam Ung trong truong hop st dung kinh phi tam tng
khong dling myc dich.

3. Nha thau chiu trach nhiém quan 1y viéc str dung von tam ung dung muc
dich, ding d6i twong, c6 hiéu qua. Nghiém cidm viéc tam tng ma khong sir dung hoic
st dung khong dung muc dich.

4. P6i voi viée san xuat cac cau kién, ban thanh pham c6 gia tri 16n, mot sb vat
lidu phai du trit theo mua thi trong hop dong phai néu rd vé ké hoach tam tng va murc
tam Ung dé bao dam tién do thuc hién hop dé)ng.

Piéu 93. Piéu chinh gia va khéi Iwong ciia hop dong

1. Viéc diéu chinh gia hop dong phai dugc quy dinh 13 trong hop dong vé noi
dung diéu chinh, nguyén tic va thoi gian tinh diéu chinh, co so dir liéu dau vao dé
tinh diéu chinh.

2. biéu chinh don gia:

Dbi v6i hop dong theo don gia diéu chinh, trong hop ddéng phai quy dinh rd cac
ndi dung sau day:

a)Thoi diém dé tinh toan don gia gdc (théng thudong xac dinh tai thoi diém 28
ngay trudc thoi diém dong thau) dé 1am co so xac dinh chénh l1éch gitra don gia tring
thau va don gia diéu chinh;

b) Cac co s¢ dit liéu dau vao dé tinh toan diéu chinh don gid, trong d6 chi sb

gia dé 1am co so tinh diéu chinh don gia lay theo chi s6 gia do Tong cuc Thong ké
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cong bd hoic chi sé gia xay dung do B Xay dung, Uy ban nhan dan cép tinh cong
bo;

¢) Phuong phap, cong thtc tinh diéu chinh don gia:

Viéc xac dinh phuong phap, cong thirc tinh diéu chinh don gia phai dua trén co
s& khoa hoc, phu hop tinh chit cta goéi thau. Khuyén khich van dung cic phuong
phap tinh dang ap dung rong rii trén thi truong qudc té nhu cac mau quy dinh cua
Hiép hoi qudc té cac k¥ su tu van (FIDIC), huéng dan cua Ngan hang Thé giéi (WB),
Ngén hang Phat trién Chau A (ADB).

3. Piéu chinh khéi luong:

a) Nguyén tic diéu chinh khéi luong phai dugc quy dinh rd trong hop dong
néu tai thoi diém ky hop dong chua xac dinh dugce day du khdi luong can phai thuc
hién;

b) Nhitng khéi luong cong viée ting do 15i chil quan cua nha thau gay ra thi
khong duoc phép diéu chinh;

¢) Béi v6i nhiing khéi lwong cong viée trong bang gia hop dong ma thyc té
thuc hién chénh 1éch qua 20% khdi lugng quy dinh ban dau thi hai bén phai thoa
thuan nguyén tic diéu chinh don gia hop 1y, phu hop véi diéu kién thay doi khoi
luong (ting hodc giam) khi thanh toan cho phan khéi luvong thuc hién chénh 1éch qua
20% nay;

d) Nhitng khéi luong phat sinh ngoai diéu kién quy dinh diéu chinh ban dau
ctia hop dong hodc trudng hop can phai c¢6 su tham gia ciia ca hai bén trong hop dong
dé ngan ngira, khic phuc cac rui ro thudc trach nhiém mot bén thi hai bén cing ban
bac thdng nhat bién phap xur 1y.

4. Truong hop co6 phat sinh chi phi hodc thay doi tién do thuc hién thi hai bén
phai bao cao cip co tham quyén quyét dinh va ky két phu luc bd sung hop dong dé
lam co sé thuc hién.

Pi¢u 94. Thanh toin hop dong

1. Gia hop ddng va cac diéu khoan cu thé vé thanh toan dugc ghi trong hop
dong 1a co s& dé thanh toan cho nha thau. Truong hop chu dau tu khong thuc hién
thanh toan theo ding thoi han trong hop dong thi chiu trach nhiém tra 13i ddi véi
phan gid tri thanh toan cham cho nha thau theo quy dinh trong hop dong.

2. Vi¢c thanh toan khong can ctr theo du toan cting nhu cac quy dinh, hudéng
dan hién hanh caa Nha nude vé dinh mic, don gia; khong can ctr vao don gia trong
héa don tai chinh ddi véi céac yéu t6 dAu vao ctia nha thau nhu vat tu, may moc, thiét
bi va cac yéu t6 dau vao khac.

3. Trong mot hop dong c6 nhiéu loai hop dong khac nhau thi 4p dung nguyén
tac thanh toan twong mg véi timg loai hop dong.

Piéu 95. Thanh toan ddi véi loai hop dong tron géi

1. Nguyén tac thanh toan:
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Viéc thanh toan d6i véi hop dong tron géi dugc thuce hién nhiéu 1an sau mdi
lan nghi¢m thu vo1 gia tri tuong img véi khoi lugng cong viée da thuc hién hodc mat
lan sau khi nha thau hoan thanh cic trach nhiém theo hop dong véi gia tri bang gia
hop dong trir di gia tri tam tng (néu c6). Trudng hop khong thé xac dinh dugc chi tiét
gia tri hoan thanh twong Uing vi ting hang muc cong viéc hoac giai doan nghiém thu
hoan thanh thi c6 thé quy dinh thanh toan theo ty 1& phan tram (%) gia tri hop dong.

2. Ho so thanh toan d6i voi hop dong tron goéi bao gdbm:

a) Bién ban nghiém thu khdi lugng thyc hién trong giai doan thanh todn c6 xac
nhan cta dai dién nha thau, chu dau tu va tu van giam sat (néu c6). Bién ban xac
nhan khéi lugng ndy 1a xac nhan hoan thanh cong trinh, hang muc cong trinh, cong
viéc cua cong trinh phu hop véi thiét ké ma khong can xac nhan khéi lwong hoan
thanh chi tiét;

b) Pdi v6i cong viéc mua sim hang hoa: Tuy tinh chit cia hang héa dé quy
dinh hd so thanh toan cho phu hop nhu hoa don cta nha thau, danh muc hang héa
dong gbi, chung tir van tai, don bao hiém, Gidy chimg nhan chat lugng, bién ban
nghiém thu hang hoa, Gidy ching nhan xuat x@ va cic tai lidu, chung tir khac lién
quan.

Piéu 96. Thanh toan ddi v6i loai hop dong theo don gia co dinh

1. Nguyén tic thanh toan:

a) Gia tri thanh toan duoc tinh bang cach iy don gia c6 dinh trong hop dong
nhén véi khoi luong, ) luong cong viéc thuc té ma nha thau da thyc hién;

b) Ddi voi cong viée xay lap, trudng hop khdi lugng cong viée thuc té ma nha
thau da thyc hién dé hoan thanh theo dung thiét ké it hon khdi lwong cong viée néu
trong hop dong, nha thau chi dugc thanh toan cho phan khdi lugng thyuc té da thuc
hién. Truong hop khoi luong cong viéc thuc té ma nha thau da thuc hién dé hoan
thanh theo dung thiét ké nhiéu hon khdi luong cong viéc néu trong hop dong, nha
thau duoc thanh toan cho phan chénh léch khdi lugng cong viéc nay voi don gia
khéng thay doi néu trong hop dong;

c) Chu dau tu, tu van giam sat va nha thau chiu trach nhiém xac nhan vao bién
ban nghiém thu khéi luong hoan thanh dé 1am co s¢ thanh toan cho nha thau.

2. H6 so thanh toan bao gém:

a) Bién ban nghiém thu khdi lugng thuc hién trong giai doan thanh toan c6 xac
nhén ctia dai dién nha thau, chi dau tu va tu van giam sat (néu co);

b) Ban x4c nhan khdi luong diéu chinh tang hodc giam so véi hop dong co xéac
nhén cua dai dién nha thau, chu dau tu va tu van giam sat (néu co);

¢) Bang tinh gia tri dé nghi thanh toan trén co so khoi lugng cong viéc hoan
thanh da duoc xac nhan va don gia ghi trong hop dong;
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d) Bé nghi thanh toan cta nha thau, trong d6 néu rd khéi luong da hoan thanh
va gia tri hoan thanh, gia tri ting (giam) so v&i hop dong, gia tri da tam Gng, gia tri dé
nghi thanh toan trong giai doan thanh todn;

d) Déi v6i cong viée mua sim hang hoéa: Tuy tinh chat cua hang hoa dé quy
dinh ho so thanh toan cho phu hop nhu hoa don cta nha thau, danh muc hang héa
dong goi, chimg tir van tai, don bao hiém, Gidy ching nhan chét luong, bién ban
nghiém thu hang hoéa, Gidy chiimg nhan xuét x{r va cic tai liéu, chimg tir khac lién
quan.

Piéu 97. Thanh toan ddi véi loai hop dong theo don gia diéu chinh

1. Nguyén tic thanh toan:

a) Gia tri thanh toan dugc tinh bang cach 1ay don gia diéu chinh ghi trong hop
déng nhan véi khéi luong, ) luong cong viéc thuc té ma nha thau da thuc hién;

b) Di v6i cong viée xdy lap, truong hop khédi lugng cong viée thuc té ma nha
thiu da thuc hién dé hoan thanh theo dung thiét ké it hon khéi lugng coéng viéc néu
trong hop déng, nha thau chi duge thanh toan cho phﬁn khdi lugng thuc té da thuc
hién. Truong hop khoi luong cong viéc thuc té ma nha thau da thyc hién dé hoan
thanh theo dung thiét ké nhiéu hon khéi lugng cong viéc néu trong hop dong, nha
thau duoc thanh toan cho ph?m chénh 1éch khéi lugng cong viéc nay;

c) Chu dau tu, tu van gidm sat va nha thau chiju trach nhiém x4c nhén vao bién
ban nghiém thu khéi luong hoan thanh dé 1am co s thanh toan cho nha thau.

2. H6 so thanh toan bao gom:

a) Bién ban nghiém thu khéi luong thuc hién trong giai doan thanh toan c6 xac
nhén ctia dai dién nha thau, chi dau tu va tu van giam sat (néu co);

b) Ban xac nhan khdi luong diéu chinh tang hodc giam so voi hop dong co xéac
nhan ctia dai dién nha thau, cht dau tu va tu van giam sat (néu co);

c) Bang tinh gia tri d& nghi thanh toan trén co sd khdi lugng cong viée hoan
thanh d& dugc xac nhan va don gia ghi trong hop dong hoic don gia dugc diéu chinh
theo quy dinh cia hop dong;

d) Bé nghi thanh toan cta nha thau, trong d6 néu rd khéi luong da hoan thanh
va gid tri hoan thanh, gia trj ting (giam) so v&i hop dong, gia tri da tam Gng, gid tri dé
nghi thanh toan trong giai doan thanh toan;

d) Ddi v6i cong viéc mua sim hang hoa: Tuy tinh chat caa hang hoa dé quy
dinh hd so thanh toan cho phu hop nhu hoa don cta nha thau, danh muc hang héa
dong goi, chimg tir van tai, don bao hiém, Gidy ching nhan chét luong, bién ban
nghiém thu hang hoa, Gidy ching nhan xudt xir va cac tai liéu, chimg tir khac lién
quan.

Pi¢u 98. Thanh toan ddi véi loai hop ddng theo thoi gian

1. Nguyén téc thanh toan:
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a) Mirc thu lao cho chuyén gia dugc tinh bang cach 13y luong cta chuyén gia
va céc chi phi lién quan dén lwong nhu bao hiém x3 hoi, bao hiém vy té, bao hiém thit
nghiép, nghi 1&, nghi tét va cac chi phi khac dugc néu trong hop déng hodc duoc diéu
chinh theo quy dinh nhan véi thoi gian 1am viée thuc té (theo thang, tuan, ngdy, gid).
Truong hop thdi gian lam viée thuc té cta chuyén gia it hon hodc nhiéu hon so véi
thoi gian trong hop dong di ky, viéc thanh toan can clr theo thoi gian lam viéc thuc té
ma chuyén gia da thuc hién;

b) Céc khoan chi phi lién quan (ngoai chi phi lvong cta chuyén gia quy dinh
tai Diém a Khoan nay) bao gébm: Chi phi quan 1y cia don vi quan 1y, st dung chuyén
gia (néu c6); chi phi di lai, khao sat, thué van phong lam viéc, thong tin lién lac va
cac chi phi khac thi thanh toan theo phuong thirc quy dinh trong hop dong. Dbi véi
mdi khoan chi phi nay, trong hop dong can quy dinh rd phuong thirc thanh toan nhu
thanh toan theo thuc té dua vao héa don, ching tir hop 1& do nha thau xuét trinh hodc
thanh toan trén co s& don gia thoa thuén trong hop dong:

2. H6 so thanh toan:

Tuy tinh chét ctia cong viée tu van dé quy dinh hd so thanh toan cho phu hop
nhu bién ban nghiém thu két qua cua cong viéc tu van, tai liéu xac nhan tién do thuc
hién hop dong va cac tai lidu, ching tir khac lién quan.

Picu 99. Thanh ly hop dong

1. Hop d6ng duoc thanh 1y trong truong hop sau day:

a) Cac bén hoan thanh cac nghia vu theo hop dong da ky;

b) Hop dong bi chdm dut (hity bo) theo quy dinh cta phap luat.

2. Viéc thanh 1y hop dong phai dugc hoan tat bang bién ban thong nhét ky giira
hai bén. Bién ban thanh 1y hop dong c6 thé duoc 1ap riéng hodc nhu mét phan cia
bién ban nghiém thu dot cudi ciing hodc bién ban théng nhit chdm dit hop dong véi
ndi dung phu hop véi trach nhiém cac bén da quy dinh trong hop déng va hop dong
s& duoc coi 1a da thanh 1y trong thoi han 45 ngay, ké tir ngay cac bén tham gia hop
dong hoan thanh céc trach nhiém trong bién ban thanh 1y hop dong néu trén; d6i voi
nhitng hop dong c6 quy mé 16n, phirc tap thi viéc thanh Iy hop dong duoc thuc hién
trong thoi han 90 ngay.

CHUONG X PHAN CAP TRACH NHIEM THAM PINH, PHE DUYET
TRONG LUA CHON NHA THAU

Piéu 100. Trach nhiém cia B trwéng; Thi truéng co quan ngang B, co
quan thudc Chinh phii, co quan khic & Trung wong; Chii tich Uy ban nhén dén
cip tinh

1. B6i v6i du an do Thil twéng Chinh phii quyét dinh dau tu ma minh khong
phai 1a chu dau tu:

a) C6 ¥ kién bang van ban vé ké hoach lua chon nha thau theo yéu ciu;
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b) Thuc hién cac cong viée khac vé lua chon nha thau theo Gy quyén ctia Thu
tudng Chinh phu.

2. Béi véi du an do minh quyét dinh dau tu:

a) Phé duyét ké hoach lya chon nha thau;

b) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhiém ctia ngudi ¢ thim quyén quy
dinh tai Diéu 73 ctia Luat Dau thau.

3. P6i véi du 4n do minh 1a chi dau tu:

a) Phé duyét hd so moi thau, hd so yéu cau;

b) Phé duyét két qua lua chon nha thau;

¢) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhi€ém cua chu dau tu quy dinh tai
Diéu 74 cua Luét Pau thau.

Picu 101. Trach nhiém ciia Chi tich Uy ban nhan dan cap huyén, cap xa
va Thu truwdéng cac co quan khac ¢ dia phwong

1. Béi véi du an do minh quyét dinh dau tu:

a) Phé duyét ké hoach lua chon nha thau;

b) Thuc hién céng viéc khac thudc trach nhiém cua ngudi co tham quyén quy
dinh tai Diéu 73 cua Luat Dau thau.

2. Pbi véi du an do minh 1a chu dau tu:

a) Phé duyét ho so moi thau, ho so yéu cau;

b) Phé duyét két qua lua chon nha thau;

c) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhiém cua chu dau tu quy dinh tai
Diéu 74 cua Luat Dau thau.

3. Thuc hién céc cong viéc khac vé lwa chon nha thau theo uy quyén cia cip
trén.

Piéu 102. Trach nhiém cia Hoi dong quan tri, nguoi ding diu doanh
nghiép

1. Béi véi du an do minh quyét dinh dau tu:

a) Phé duyét ké hoach lya chon nha thau;

b) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhiém ctia ngudi ¢ thim quyén quy
dinh tai Diéu 73 clia Luat Dau thau.

2. B6i véi dy an do minh 1a chi dau tu:

a) Phé duyét hd so moi thau, hd so yéu cau;

b) Phé duyét két qua lua chon nha thau;

¢) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhi€ém cua chu dau tu quy dinh tai
Diéu 74 ctia Luat Dau thau va theo Gy quyén.

Pic¢u 103. Trach nhiém cia Hoi dong quan tri cia doanh nghiép lién
doanh, cong ty co phin va dai dién hop phap ciia cic bén tham gia hop dong
hop tac kinh doanh

1. Béi v6i du an do minh quyét dinh dau tu:
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a) Phé duyét ké hoach lira chon nha thau;

b) Thuc hién céng viéc khac thudc trach nhiém cta ngudi co tham quyén quy
dinh tai Diéu 73 cua Luat Dau thau.

2. Ddi v6i du 4n do minh thue hién chic nang chu dau tu:

a) Phé duyét hd so moi thau, hd so yéu cau;

b) Phé duyét két qua lya chon nha thau;

¢) Thuc hi¢n cong viéc khac thudc trach nhi€ém cua chu dau tu quy dinh tai
Diéu 74 clia Luat Dau thau.

Pi¢u 104. Trach nhiém ciia don vi thim dinh

1. BO K& hoach va Pau tu chiu trach nhiém t6 chirc thidm dinh cac noi dung sau
day:

a) Ké hoach Iya chon nha thau thudc tham quyén phé duyét ctia Thu tudng
Chinh phu;

b) Phuong 4n Iya chon nha thiu trong trudng hop dic biét do Thu tuéng Chinh
pha xem xét, quyét dinh theo quy dinh tai Diéu 26 ctia Luat Pau thiu va cac truong
hop khac do Thi tudng Chinh phu yéu cau.

2. S& Ké hoach va Dau tu chiu trach nhiém t6 chtrc tham dinh cac noi dung sau
day:

a) K& hoach lya chon nha thau dbi véi cac du an do Chu tich ny ban nhan dan
cap tinh quyét dinh dau tu, trir cac géi thau quy dinh tai Khoan 3 Diéu nay;

b) HO so moi quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau, két
qua danh gia hd so quan tdm, két qua danh gia hod so du so tuyén, két qua Iya chon
nha thau d6i voi cac goi thau thude du an do Uy ban nhan dan cdp tinh 13 chu dau tu
khi dugc yéu cau, trir cac goi thau quy dinh tai Khoan 3 Diéu nay.

3. S8 Y té chiu trach nhiém t6 chirc tham dinh ké hoach Iya chon nha thau d6i
v6i goi thau mua thude, vat tu y té do Chu tich Uy ban nhan dén cép tinh 13 nguoi c6
tham quyén.

4. Co quan, t6 chitc duge Bo trudong; Thu trudng co quan ngang B, co quan
thudc Chinh phil, co quan khac & Trung wong; nguoi ding dau doanh nghiép giao
nhiém vu chiu trach nhiém tham dinh cac ndi dung sau day:

a) Ké hoach lua chon nha thau dbi v&i du an thudc thAim quyén quyét dinh dau
tu cua B0 trudng; Thu trudng co quan ngang Bo, co quan thudc Chinh phu, co quan
khac & Trung wong; ngudi dimg dau doanh nghiép;

b) HO so moi quan tam, hd so moi so tuyén, ho so mai thau, hd so yéu cau, két
qua danh gia hd so quan tam, két qua danh gia hd so du so tuyén, két qua lya chon
nha thau doi véi cac g61 thau thudc du an do B9, co quan ngang B0, co quan thudc
Chinh phi, co quan khac ¢ Trung wong, doanh nghiép 1a chu dau tu khi dugc yéu
cau.
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5. BO phén co chitc niang vé ké hoach, tai chinh cdp huyén chiu trach nhiém
tham dinh ké hoach lya chon nha thau ddi véi du 4n thudc thAm quyén quyét dinh cua
Chu tich Uy ban nhan déan cp huyén.

6. B phan giap vi¢e lién quan chiu trach nhi€ém tham dinh ké hoach lua chon
nha thau dbi véi du an thudc tham quyén, quyét dinh cia Cha tich Uy ban nhan dan
cip x3, thu truong cac co quan khac ¢ dia phuong, Hoi dong quan tri cua doanh
nghiép lién doanh, cong ty co phan va dai dién hop phép cua cic bén tham gia hop
ddng hop tac kinh doanh.

7. Chu dau tu giao cho td chirc, c4 nhan thudc co quan minh thuc hién tham
dinh ho so méi quan tam, hd so moi so tuyén, ho so moi thau, ho so yéu cau, két qua
danh gia hd so quan tim, két qua danh gia hd so du so tuyén, két qua lya chon nha
thau, trir truong hop quy dinh tai Khoan 2 Diéu nay.

Truong hop to chic, c4 nhan dugc giao thim dinh khong du niang lyuc thi cha
dau tu tién hanh lya chon mot to chire tu van c6 du nang luc va kinh nghiém dé tham
dinh. Trong moi trudng hop, chii dau tu phai chiu trach nhiém vé viéc tham dinh ho
so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau, két qua danh gia
ho so quan tam, két qua danh gia ho so du so tuyén va két qua lua chon nha thau.

Piéu 105. Tham dinh hd so moi quan tAm, hd so' moi so tuyén, ho so moi
thau, hd so yéu cau

1. H6 so trinh tham dinh, phé duyét bao gdm:

a) To trinh d& nghi phé duyét hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, hd so
moi thau, hd so yéu cau ctia bén moi thau;

b) Du thao hd so moi quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, ho so yéu
cau;

¢) Ban chup céc tai lidu: Quyét dinh phé duyét du 4n, du toan mua sam, quyét
dinh phé duyét ké hoach lya chon nha thau;

d) Tai li¢u khac co6 lién quan.

2. Noi dung tham dinh bao gom:

a) Kiém tra cac tai lidu 1a can ctr dé 1ap ho so moi quan tdm, hd so moi so
tuyén, ho so moi thau, hd so yéu cau;

b) Kiém tra sy pht hop vé ndi dung ctia hé so moi quan tdm, hd so moi so
tuyén, ho so moi thau, hd so yéu cau so voi quy md, muyc tiéu, pham vi céng viéc,
thot gian thyc hién ctia dy an, goi thau; so v4i hd so thiét ké, dy toan cta g61 thau,
yéu cau vé dic tinh, thong sd k¥ thuat cta hang hoa (néu cd); so véi bién ban trao doi
gitta bén moi thau véi cac nha thau tham dy thau trong giai doan mot (d6i véi goi
thau ap dung phuong thirc hai giai doan); so voi quy dinh ctia phap luat vé déu thau
va phap luat khac c6 lién quan;

¢) Xem xét vé nhitng ¥ kién khac nhau (néu c6) giita to chirc, c4 nhan tham gia

1ap ho so mo1 quan tdm, ho so moi so tuyén, ho so moi thau, ho so yéu cau;
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d) Cac ndi dung lién quan khac.

3. B4o c4o thim dinh bao gdm céc ndi dung sau day:

a) Khai quat noi dung chinh ctia dy 4n va goi thau, co so phap 1y dé 1ap ho so
mo1 quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau;

b) Nhan xét va y kién ctia don vi tham dinh vé co s phéap 1y, viéc tuan thu quy
dinh cta phap luat vé ddu thau va phéap luat khac c6 lién quan; ¥ kién théng nhét hoic
khong thong nhét vé ndi dung du thao hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, hd so
moi thau, hd so yéu cau;

¢) Bé xuit va kién nghi ctia don vi tham dinh vé viéc phé duyét hd so moi quan
tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau; vé bién phap xur 1y ddi véi
truong hop phat hién hd so moi quan tim, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so
yéu cau khong tuan thi quy dinh cua phéap luat vé dau thau va phap luat khac co lién
quan; vé bién phap giai quyét dbi v6i nhitng trudng hop chua da co sé phé duyét hd
so mo1 quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cAu;

d) Cac y kién khac (néu co).

4. Trudce khi ky béo cdo tham dinh, don vi thim dinh c6 thé t6 chtrc hop giita
cac bén dé giai quyét cac van dé con ton tai néu thiy can thiét.

Piéu 106. Tham dinh két qua danh gia hd so quan tim, két qua danh gia
ho so du so tuyén, danh sach nha thau dip ing yéu cau vé ky thuit, két qua lua
chon nha thau

1. Nguyén tic chung:

a) Két qua danh gia hd so quan tam, két qua danh gia hd so du so tuyén, két
qua lya chon nha thau phai duoc tham dinh trude khi phé duyét;

b) Pbi véi goi thau ap dung phuong thirc mot giai doan mot tai hd so chi tién
hanh tham dinh két qua lya chon nha thau;

¢) Déi véi goi thau ap dung phuong thitc mot giai doan hai tai hd so phai tham
dinh danh sach nha thau dap ung yéu cau vé ky thuat trudc khi phé duyét;

d) Dbi véi goi thau ap dung phuong thic hai giai doan mot tai hd so, khong
tién hanh thAm dinh trong giai doan mdt, viéc tham dinh trong giai doan hai thuc hién
nhu ddi v6i goi thau ap dung phuong thirc mot giai doan mot tai hd so;

d) Pbi véi goi thau ap dung phuong thirc hai giai doan hai tai ho so, giai doan
mot chi tién hanh tham dinh danh sach nha thau dap ung yéu cau vé k¥ thuat, viéc
thim dinh trong giai doan hai thuc hién nhu ddi v6i goi thau ap dung phuong thirc
mot giai doan mot ti ho so va twong tng véi nhitng ndi dung duoc hiéu chinh vé k¥
thuat so vai giai doan mot;

e) Khong tién hanh tham dinh danh sach xép hang nha thau trudc khi phé
duyét, danh sach xép hang nha thau duoc phé duyét trén co s& dé nghi ctia bén moi
thau;
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g) Trude khi ky bao cdo thim dinh, don vi tham dinh c6 thé t6 chtrc hop giita
cac bén dé giai quyét cac van dé con ton tai néu thdy can thiét.

2. Tham dinh két qua danh gia hd so quan tdm, hd so du so tuyén:

a) HO so trinh tham dinh, phé duyét bao gom:

- To trinh dé nghi phé duyét két qua danh gia hd so quan tam, hod so du so
tuyén ctia bén moi thau, trong d6 phai néu 1d ¥ kién ctia bén moi thau dbi véi cac dé
xudt, kién nghi cua to chuyén gia;

- Bao céo két qua danh gia hd so quan tdm, hd so du so tuyén cta to chuyén
gia;

- Ban chup céc ho so, tai liéu: HO6 so moi quan tAm, hd so moi so tuyén, bién
ban dong thau, m& thau, hd so quan tam, hd so du so tuyén ctia cac nha thau va
nhiing tai li¢u khac c6 lién quan.

b) Noi dung tham dinh bao gdm:

- Kiém tra céc tai liéu 1a cin ¢t cta viéc moi quan tam, td churc so tuyén;

- Kiém tra viéc tuan tha quy dinh vé thoi gian trong qua trinh moi quan tam, to
chtre so tuyén;

- Kiém tra viéc danh gia hd so quan tAm, hd so du so tuyén; viéc tuan thi quy
dinh ctia phap luat vé ddu thau va phap luat khic c6 lién quan trong qua trinh déanh
gia hd so quan tAm, ho so du so tuyén;

- Xem xét vé nhimng ¥ kién khac nhau (néu c6) gitta bén moi thau véi to chuyén
gia; gifta cac ca nhan trong to chuyén gia;

- Cac ndi dung lién quan khac.

¢) Béo cdo tham dinh bao gdm céc ndi dung sau day:

- Khai quat nodi dung chinh cta dy an va goi thau, co sé phap 1y déi véi viéc
moi quan tam, t6 chirc so tuyén;

- Tém tit qua trinh moi quan tdm, to chirc so tuyén va dé nghi cua bén moi
thau vé két qua danh gia ho so quan tam, hd so du so tuyén;

- Nhan xét va y kién cua don vi thAm dinh vé co s& phap 1y, viéc tuan thu quy
dinh phap luat vé d4u thau va phap luat khac c6 lién quan; vé su bao dam canh tranh,
cong bang, minh bach trong qua trinh moi quan tam, to chirc so tuyén; ¥ kién théng
nhat hodc khong thong nhat vé két qua danh gia ho so quan tdm, ho so du so tuyén;

- Pé xuét va kién nghi caa don vi tham dinh vé két qua danh gia hd so quan
tam, hd so dy so tuyén; vé bién phap xtr Iy dbi véi truong hop phat hién sy khong
tudn tht quy dinh cta phap luat vé ddu thau va phap luat khac c6 lién quan trong qua
trinh moi quan tam, to chirc so tuyén; vé bién phap giai quyét ddi voi nhitng trudong
hop chua du co so két luan vé két qua danh gia ho so quan tam, ho so du so tuyén;

- Cac y kién khac (néu c6).

3. Tham dinh danh sach nha thau dap tmg yéu cau vé k¥ thuit:

a) Ho so trinh tham dinh, phé duyét bao gdm:
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- To trinh dé nghi phé duyét danh sach nha thau dap tmg yéu cau vé ki thuat
ctia bén moi thau, trong d6 phai néu rd ¥ kién ciia bén moi thau ddi voi cac dé xut,
kién nghi ciia to chuyén gia;

- B4o céo két qua danh gia ho so dé xuit vé ki thuat cua to chuyén gia;

- Ban chup cac hd so, tai liéu: HO6 so moi thau, hd so yéu cau, bién ban dong
thau, mo thau, hd so dé xuit vé k¥ thuit ctia cic nha thau va nhing tai liéu khac co
lién quan.

b) Noi dung tham dinh bao gom:

- Kiém tra viéc danh gia ho so dé xuat vé k¥ thudt; viéc tuan thu quy dinh coa
phap luat vé d4u thau va phap luat khac c6 lién quan trong qua trinh danh gia hd so
dé xuét vé ky thuat;

- Xem xét vé nhiing y kién khac nhau (néu c6) gitta bén moi thau véi to chuyén
gia; gifta cac c4 nhan trong to chuyén gia;

- Céc noi dung lién quan khac.

¢) Béo cao tham dinh bao gdm céc ndi dung sau day:

- Tém tat qua trinh t6 chirc lya chon nha thau (tir khi ddng tai thong bao moi
thau dén khi trinh tham dinh, phé duyét danh sach nha thau dap ing yéu cau vé ki
thuat) va dé nghi ctia bén moi thiu vé danh sach nha thau dép ung yéu cau vé k¥
thuat;

- Nhan xét va y kién cua don vi thAm dinh vé co sd phap 1y, viéc tuan tha quy
dinh phap luat vé ddu thau va phap luat khac co lién quan; vé sy bao dam canh tranh,
cong bang, minh bach trong qué trinh lya chon danh sach nha thau dap ung yéu cau
vé k¥ thuat; ¥ kién théng nhat hoic khong thong nhét vé két qua lua chon danh sach
nha thau dap Gmg yéu cau vé ky thuat; dé xuat bién phap xtr Iy ddi v6i truong hop
phat hién sy khong tuan thti quy dinh cta phap luat vé dau thau va phap luat khac co
lién quan trong qué trinh danh gia hd so dé xuat vé k¥ thuat; dé xuét bién phap giai
quyét ddi v6i nhimg truong hop chua da co so két luan vé két qua lya chon danh sach
nha thau dép tmg yéu cau vé k¥ thuat;

- Céc ¥ kién khac (néu co).

4. Tham dinh két qua lya chon nha thau:

a) Ho so trinh tham dinh, phé duyét bao gom:

- To trinh dé nghi phé duyét két qua lwa chon nha thau ciia bén moi thau, trong
d6 phai néu rd y kién cta bén moi thau dbi véi cac ¥ kién, dé xuat, kién nghi cua t6
chuyén gia;

- Bdo céo két qua danh gia ho so du thau, hd so dé xuit cta to chuyén gia;

- Bién ban thuong thao hop dong;

- Ban chup cac hd so, tai liéu: H6 so moi thau, hd so yéu cau, bién ban dong
thau, m& thau, hd so du thau, hd so dé xuét cta cac nha thau va nhirng tai liéu khac

c6 lién quan; trudng hop da tién hanh tham dinh danh sach nha thau dap ung yéu cau
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vé ky thuat thi chi giri bién ban md hd so dé xuat vé tai chinh va ban chup ho so dé
xuét vé tai chinh cta cac nha thau dap Gmg yéu cau vé ki thuat.

b) Noi dung tham dinh bao gom:

- Kiém tra céc tai liéu 1a cin ¢ cta viéc td chire lya chon nha thau;

- Kiém tra viéc tuan thu quy dinh vé thoi gian trong qua trinh lya chon nha
thau;

- Kiém tra viéc danh gia hd so du thau d6i véi goi thau ap dung phuong thirc
mot giai doan mot ti hd so, hai giai doan mot tai hd so va hai giai doan hai tii hd so;
viéc tuan thu quy dinh cta phap luat vé ddu thau va phap luat khac c6 lién quan trong
qua trinh danh gia ho so du thau;

- Kiém tra viéc dénh gia hd so dé xuét vé tai chinh d6i véi goi thau ap dung
phuong thirc mot giai doan hai ti ho so; viée tuan tha quy dinh cta phap luat vé dau
thau va phap luat khac c6 lién quan trong qua trinh danh gia hd so dé& xuat vé tai
chinh;

- Kiém tra viéc tudn tht quy dinh ctia phap luat vé dau thau va phap luat khac
c6 lién quan trong qua trinh thuong thao hop dong; kiém tra sy phu hop gitta két qua
thuong thao hop dong so véi két qua Iya chon nha thau, danh sach xép hang nha thau,
hd so moi thau, hd so yéu cau va ho so du thau, hd so dé xuét cta nha thau dugc moi
vao thuong thao hop dong;

- Xem xét vé nhimng ¥ kién khac nhau (néu c6) gitta bén moi thau véi to chuyén
gia; gifta cac ca nhan trong to chuyén gia;

- Cac ndi dung lién quan khac.

¢) Béo cdo tham dinh bao gdm céc ndi dung sau day:

- Khai quat vé ndi dung chinh ctia dy an va goi thau, co s¢ phap 1y d6i vai viée
td chure lya chon nha thau;

- Tom tét toan bod qué trinh lga chon nha thau tir khi Iya chon danh sach ng?fm
(néu co) dén khi trinh tham dinh, phé duyét két qua lua chon nha thau, kém theo cac
ho so, tai liéu da bao cdo theo quy dinh tai Khoan 2 va Khoan 3 Piéu nay;

- Tém tét dé xuét, kién nghi ctia bén moi thau vé két qua lva chon nha thau;

- Nhan xét va y kién cua don vi thAm dinh vé co sd phap 1y, viéc tuan thu quy
dinh phap luat vé du thau va phap luat khac c6 lién quan; vé su bao dam canh tranh,
cong bﬁng, minh bach va hiéu qua kinh té trong qua trinh lya chon nha thau; v kién
théng nhét hodc khong théng nhat vé két qua lya chon nha thau; dé xuét bién phap xu
ly d6i voi trudng hop phat hién su khong tudn thi quy dinh ctia phap luat vé dau thau
va phap luat khac co lién quan trong qua trinh lya chon nha thau; dé xudt bién phap
giai quyét dbi véi nhitng truong hop chua du co sd két luan vé két qua lya chon nha
thau;

- Cac y kién khac (néu c6).
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CHUONG XI PAO TAO, BOI DUONG VE PAU THAU, TO CHUC
PAU THAU CHUYEN NGHIEP VA PIEU KIEN POI VOI THANH VIEN TO
CHUYEN GIA
MUC 1: PAO TAO, BOI DUONG VE PAU THAU, TO CHUC PAU
THAU CHUYEN NGHIEP VA PIEU KIEN POI VOI THANH VIEN TO
CHUYEN GIA

Picu 107. Ping Ky, tham dinh, cong nhin va xo6a tén co sé' dao tao vé dau
thau

1. Co s& dao tao dap ung diéu kién quy dinh tai cac Diém a, b va ¢ Khoan 1
Diéu 19 ctia Luat Dau thau 1ap hd so ding ky co s¢ dao tao giri dén Bo Ké hoach va
Pau tu.

2. Bo Ké hoach va Pau tu thanh 1ap Hoi dong dé tham dinh ho so dang ky cua
co s& dao tao vé diu thau.

3. Co s& dao tao duoc Hoi ddng tham dinh danh gia dap umg diéu kién quy
dinh tai cac Diém a, b va ¢ Khoan 1 Diéu 19 ctia Luat Dau thau s& dugc cong nhan la
co s& dao tao vé du thau va duoc dang tai trén hé thong mang du thau qudc gia.

4. Co s& dao tao vé diu thau s& bi xo6a tén khoi hé théng mang d4u thau quéc
gia khi vi pham mot trong cac quy dinh sau day:

a) Thay d6i dia chi cua tru s¢ giao dich nhung trong vong 60 ngay, ké tir ngay
thay d6i dia chi cta tru s¢ giao dich ma khong thong bao bang vin ban cho Bo Ké
hoach va Pau tu;

b) Khong st dung giang vién vé dau thau co tén trén hé thong mang dau thau
qudc gia dé giang day cac 16p dao tao, bdi dudng vé ddu thau;

c) Khong thuc hién hoat dong dao tao, boi dudng trén co s& chuong trinh
khung vé dao tao dau thau;

d) Cip chimng chi cho cac ca nhan khong tham gia 16p dao tao ddu thau hoic
cac ca nhan c6 tham gia nhung khong dap ung ddy du cac diéu kién quy dinh tai
Khoan 1 Piéu 111 caa Nghi dinh nay;

d) Khong luu trir hd so cac khoa dao tao, bdi dudng vé dau thadu ma minh t6
chtrc theo quy dinh;

e) Khong bao céo dinh ky hang nam hoic bao cdo dot xuit theo yéu cau cua
Bo6 K¢é hoach va Pau tu vé tinh hinh hoat dong dao tao, boi dudng ctiia minh.

Diéu 108. Té chirc dao tao, bdi dudng vé ddu thiu

1. Co s& dao tao vé diu thau chi dugc td chic cac khoa dao tao, boi dudng veé
dau thau khi dap tng day du cac diéu kién sau day:

a) C6 tén trén hé thong mang dau thau quéc gia;

b) C6 phong hoc, phuong tién, thiét bi giang day va hoc tap dap tmg yéu cau;
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c) Cé¢ tai ligu giang day phu hop véi chuong trinh khung theo quy dinh ctia B
K& hoach va Pau tu, kém theo bd dé kiém tra cua chuong trinh dao tao vé dau thau
co ban;

d) Co6 hop dong lao dong hoic hop dong giang day véi giang vién vé dau thau.

2. Céac khoa dao tao vé ddu thau cé cip chimg chi phai dugc t6 chirc hoc tap
trung, mdi 16p khong quéa 150 hoc vién. Két thuc khoa hoc, nguoi ding dau co so dao
tao chiu trach nhiém cép ching chi dao tao vé d4u thau cho cac ca nhan dat yéu cau.

3. Két thiuc mdi khoa dao tao vé déu thau ¢ cp chung chi, co sd dao tao co
trach nhiém giri béo cdo két qua dao tao kém theo danh sich cac ca nhin duogc cép
chtng chi dao tao cho B Ké hoach va Pau tu dé tong hop, ding tai trén hé thong
mang d4u thau qudc gia.

4. Boi véi nhirng khoa hoc ma tat ca hoc vién déu thudc vung sau, vung xa,
vung dic bi¢t kho khan, co s dao tao duge phép diéu chinh noi dung tai liéu giang
day cho phu hop véi yéu cau dic thu vé dau thau cua dia phuwong nhung van phai bao
dam thoi lugng khoa hoc theo chuong trinh khung.

Piéu 109. Piéu kién doi véi giang vién vé diu thau

1. T6t nghiép tr dai hoc trd 1€n thudc cac chuyén nganh phép luat, ky thuat,
kinh té.

2. C6 tdi thiéu 05 nam kinh nghiém lién tuc lam cac cong viéc lién quan truc
tiép dén hoat dong dau thau hodc c6 tong thoi gian téi thiéu 06 nam kinh nghiém lam
cac cong viée lién quan truc tiép dén hoat dong dau thau nhung khéng lién tuc.

3. C6 chtng chi hanh nghé hoat dong dau thau.

4. Hoan thanh cac khoa bdi dudng giang vién vé ddu thau do Bo Ké hoach va
Pau tu to chirc.

Picu 110. Ping ky, thim dinh, cong nhin va x6a tén giang vién vé diu
théu

1. Ca nhan dap ung cac diéu kién quy dinh tai Piéu 109 cua Nghi dinh nay lap
hé so dang ky giang vién vé dau thau giri dén Bo Ké hoach va Pau tu.

2. Bo Ké hoach va Pau tu thanh 1ap Hoi dong dé tham dinh ho so dang ky cua
giang vién vé dau thau.

3. Giang vién vé dau thau dugc Hoi dong tham dinh danh gia dap ung day du
cac yéu cau quy dinh tai Didu 109 ciia Nghi dinh nay s& duoc cong nhan 1a giang vién
vé dau thau va duoc dang tai trén hé thdng mang dau thau qudc gia.

4. Giang vién vé du thau c6 trach nhiém sau day:

a) Giang day theo dtng chwong trinh khung do B6 Ké hoach va Pau tu quy
dinh;

b) Cép nhat kién thirc, co ché, chinh sach phap luat trong trudng hop co chinh
sach moi;

128



c¢) PBinh ky hang ndm bio cdo hoac bao cao theo yéu cau ciia Bo Ké hoach va
Pau tu tinh hinh hoat dong giang day vé d4u thau cua minh.

5. Giang vién vé dau thau s& bi x6a tén khoi hé thong mang dau thau qubc gia
khi vi pham mot trong cac quy dinh sau day:

a) Khong giang day theo dung chuong trinh khung do Bo Ké hoach va Pau tu
quy dinh;

b) Khéng thuong xuyén cap nhat kién thic, co ché, chinh sach phap luat trong
truong hop c6 chinh sach moi;

¢) Khong bao céo dinh ky hang nim hodc bao cdo dot xuat theo yéu cau cia
Bo Ké hoach va Pau tu tinh hinh hoat dong giang day vé dau thau ctia minh.

Piéu 111. Piéu kién cip chirng chi dao tao vé diu thau va ching chi hanh
nghé hoat dong dau thau

1. Ca nhan dugc cdp chimg chi dio tao vé ddu thau khi dap Gmg day du cac
diéu kién sau day:

a) Tham du it nhat 90% thoi luong ctia khoa hoc. Trudng hop hoc vién khong
bao dam thot lugng tham du khoa hoc nhung ¢6 1y do chinh dang, co s& dao tao cho
phép hoc vién bdo luu thoi luong da hoc va hoc tiép tai khoa hoc khac cua cung mot
co s& dao tao trong thoi gian tdi da 1a 03 thang, ké tir ngay dau tién cua khoa hoc
tham gia trudc do;

b) Lam bai kiém tra va c6 két qua kiém tra cudi khoéa hoc duoc danh gia tir dat
yéu cau trd 1én;

¢) C6 day di hanh vi dan su, khong dang bi truy ctru trach nhiém hinh suy.

2. Ca nhan duoc cip chimg chi hanh nghé hoat dong dau thau khi dap tmg day
du cac diéu kién sau day:

a) C6 chimg chi dao tao vé d4u thau;

b) Tét nghiép dai hoc trd 1én;

¢) C6 day du hanh vi dan sy, khong dang bi truy ctru trach nhiém hinh sy;

d) Co tdi thiéu 04 nam kinh nghiém lién tuc lam cac cong viéc lién quan truc
tiép dén hoat dong dau thau hodc co6 tong thoi gian tdi thiéu 05 nam lam cac cong
viéc lién quan tryc tiép dén hoat dong d4u thau nhung khong lién tuc hoac da truc
tiép tham gia lap, thAm dinh hd so moi quan tam, hd so moi so tuyén, ho so moi thau,
ho so yéu cau; danh gia hd so quan tdm, hd so du so tuyén, hd so du thau, hd so dé
xudt; thim dinh két qua danh gia hd so quan tam, két qua danh gia hd so du so tuyén,
két qua lya chon nha thau tdi thiéu 05 goéi thiu quy mé 16n hodc 10 goi thau quy mo
nho;

d) Pat ky thi sat hach do B9 K& hoach va Pau tu to chirc.

3. Chting chi hanh nghé hoat dong d4u thau do Bo Ké hoach va Pau tu cép, co
hiéu luc trong vong 05 niam, ké tir ngay cdp. C4 nhan di dugc cdp chimg chi hanh
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nghé hoat dong dau thau vi pham quy dinh cta phap luat vé dau thau thi tuy theo tinh
chat, mtrc d0 vi pham s& bi thu hoi chirng chi hanh nghé.

Piéu 112. Trach nhiém ciia B Ké hoach va Pau tu trong viéc quan ly hoat
dong dao tao vé diu thau

1. Xay dung va quan 1y co sé dir lidu vé giang vién dau thau, co sd ddo tao, ca
nhan duoc cép chirng chi dao tao, chirng chi hanh nghé hoat dong d4u thau.

2. Xay dung va ban hanh chuong trinh khung va tai liéu dao tao vé ddu thau dé
ap dung théng nhat trén pham vi ca nudc.

3. Huéng dan chi tiét vé dang ky, thim dinh va céng nhan co sd dao tao, giang
vién vé dau thau.

4. T6 chire cac ky thi sat hach dé cip chung chi hanh nghé hoat dong dau thau.

5. To chirc dao tao va cap chung chi cho giang vién vé dau thau.

6. Ban hanh mau chimg chi chimg nhan giang vién vé du thau, ching chi dao
tao, chimg chi hanh nghé.

7. Ban hanh quyét dinh cong nhan co s& dao tao vé dau thau ddi véi cac co so
dao tao dap Gmg yéu cau quy dinh tai cac Piém a, b va ¢ Khoan 1 Diéu 19 cua Luat
Pau thau.

8. Ban hanh quyét dinh cong nhéan giang vién vé dau thau d6i voi cac ca nhan
dap tng yéu cau quy dinh tai Piéu 109 cua Nghi dinh nay.

9. Ban hanh quyét dinh x6a tén co s ddo tao, giang vién vé ddu thau vi pham
quy dinh tai Khoan 4 Diéu 107 va Khoan 5 Diéu 110 cta Nghi dinh nay.

10. Kiém tra viéc thuc hién, tuan thu cac quy dinh phap luat vé du thau ddi
vo1 co s& dao tao va giang vién.

1. Téng hop tinh hinh hoat dong dao tao, boi dudng cia cac co so dao tao,
giang vién thong qua bdo cdo cong tic ddu thau ctia Bo, nganh va dia phuong, bao
c40 cua co so dao tao, giang vién vé dau thau.

MUC 2: TO CHUC PAU THAU CHUYEN NGHIEP

Pic¢u 113. Piéu kién ciia té chirc dau thau chuyén nghiép

1. C6 dang ky thanh 1ap, hoat dong do co quan c6 thim quyén cap, trong d6 c6
nganh nghé dugc phép hoat dong, kinh doanh 13 dai Iy ddu thau hodc tu van ddu thau
hoac c6 churc nang thuc hién nhiém vu chuyén trach vé dau thau.

2. C6 bd may quan ly dap ung duoc yéu cau vé chuyén mon va nghiép vu dé
thuc hién chirc nang, nhiém vu cua dai 1y d4u thau, tu van diu thau, chuyén trach vé
dau thau.

3. Nhan su c6 dao duc nghé nghi¢p, trung thuc, khach quan, cong bﬁng trong
qua trinh thuc hién cong viéc.

4. C6 quy trinh quan 1y va kiém soat chat lwong qua trinh thuc hién cong viéc.

Piéu 114. Xem xét, cong nhin va ding tai thong tin vé to chirc diu thau

chuyén nghiép
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1. T6 chirc dép ung cac diéu kién quy dinh tai Diéu 113 ctia Nghi dinh nay lap
hd so dé nghi céng nhan 1a t6 chirc ddu thau chuyén nghiép giri dén Bo Ké hoach va
Pau tu.

2. B Ké hoach va Pau tu thanh lap HoO1 déng dé tham dinh hd so dé nghi cong
nhén 13 t6 chtrc d4u thau chuyén nghiép.

3. T chuc dugc Hoi dong tham dinh dénh gia dap tng day du cac yéu cau quy
dinh tai Diéu 113 cta Nghi dinh nay s€ dugc cong nhan la td chtrc diu thau chuyén
nghiép va duoc dang tai trén hé thong mang du thau qudc gia.

Piéu 115. Hoat ddng ciia té chirc diu thiu chuyén nghiép

1. T6 chirc d4u thau chuyén nghiép chi duoc phép hoat dong khi da c6 tén trén
hé thdng mang dau thau qudc gia.

2. T6 chirc dau thau chuyén nghiép duoc ky két hop dong lam dai Iy dau thau
hogc tu van dau thau cho cac chi dau tu, bén moi thau.

MUC 3: TO CHUYEN GIA

Piéu 116. Té chuyén gia

1. Ca nhan tham gia t6 chuyén gia phai c6 chtng chi hanh nghé hoat dong du
thau, trir c4 nhan quy dinh tai Khoan 3 va Khoan 4 Piéu nay.

2. Tuy theo tinh chit va muac do phic tap ctia gbi thau, thanh phan t6 chuyén
gia bao g6m cac chuyén gia vé linh vuc ky thuat, tai chinh, thwrong mai, hanh chinh,
phép 1y va céc linh vyc c6 lién quan.

3. C4 nhan khong thudc quy dinh tai Khoan 2 Diéu 16 cua Luat Pau thau, khi
tham gia to chuyén gia phai dap ing cac diéu kién sau day:

a) C6 chimg chi dao tao vé d4u thau;

b) C6 trinh d6 chuyén mén lién quan dén goi thau;

¢) Am hiéu cac ndi dung cu thé twong tmg cua géi thau;

d) C6 t6i thiéu 03 nam cong tac trong linh vyc lién quan dén ndi dung kinh té,
k¥ thuat ciia goi thau.

4. Trong trudng hop dic biét can co ¥ kién cua cac chuyén gia chuyén nganh
thi khong bat budc cac chuyén gia ndy phai ¢ chig chi ddo tao vé dau thau.

CHUONG XII XU LY TINH HUONG VA GIAI QUYET KIEN NGHI
TRONG PAU THAU
MUC 1: XU LY TINH HUONG TRONG PAU THAU

Piéu 117. Xit Iy tinh hudng trong diu thiu

1. Truong hop ¢ 1y do can diéu chinh gia géi thau hodc nodi dung goi thau,
phai diéu chinh ké hoach Iya chon nha thau theo cic quy dinh cua phép luat trudc
thoi diém mo thau, trir truong hop quy dinh tai Khoan 2 va Khoan 8 Diéu nay.

2. Truong hop du toan duoc phé duyét cta gbi thau cao hon hodc thap hon gia
g6i thau ghi trong ké hoach Iwa chon nha thau di duyét thi du toan d6 sé thay thé gia

g6i thau trong ké hoach Iya chon nha thau theo nguyén tic sau day:
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a) Truong hop du toan duoc duyét cao hon gia goi thau trong ké hoach lua
chon nha thau nhung bao dam gia trj cao hon d6 khong 1am vuot tong muc dau tu cia
du 4n, du toan mua sam duoc duyét thi khong phai diéu chinh ké hoach lya chon nha
thau. Truong hop gia tri cao hon do lam vuot téng muc dau tu cia du an, du toan
mua sam duoc duyét thi phai diéu chinh ké hoach lya chon nha thau; néu hinh thirc
lua chon nha thau trong ké hoach lua chon nha thau da duyét khong con phu hop thi
phai diéu chinh hinh thirc lya chon nha thau;

b) Truong hop du toan duge duyét thap hon gia goi thau trong ké hoach lyua
chon nha thau ma khong lam thay d6i hinh thirc lya chon nha thau trong ké hoach lya
chon nha thau da duyét thi khong phai diéu chinh ké hoach lwa chon nha thau; trudng
hop can diéu chinh hinh thic lira chon nha thau cho phu hop véi gia tri méi cua goi
thau theo du toan duoc duyét thi phai tién hanh diéu chinh ké hoach luya chon nha
thau.

3. Truong hop sau khi lya chon danh sach ngin, chi ¢6 it hon 03 nha thau dap
g yéu cau thi cin cr diéu kién cu thé cua goi thau xir 1y theo mot trong hai cach sau
day:

a) Tién hanh lya chon bd sung nha thau vao danh sach ngén;

b) Cho phép phat hanh ngay hd so moi thiu cho nha thau trong danh sach
ngan.

4. Trudng hop tai thoi diém dong thau ddi véi goi thau ap dung hinh thirc dau
thau rong rai, d4u thau han ché, chao hang canh tranh, ¢6 it hon 03 nha thau nop hd
so du thau, hd so dé xuat thi phai xem xét, giai quyét trong thoi han khong qua 04
gid, ké tir thoi diém dong thau theo mot trong hai cach sau day:

a) Cho phép gia han thoi diém déng thau nham ting thém sb lugng nha thau
nop hd so dy thau, hd so dé xuat. Trong truong hop niy phai quy dinh 1 thoi diém
dong thau méi va cac thoi han twong Gng dé nha thau co du thoi gian sira ddi hodc bd
sung hd so dy thau, hd so dé xuat da nop theo yéu cau méi;

b) Cho phép mé thau ngay dé tién hanh danh gia.

5. Truong hop goi thau duoc chia thanh nhiéu phan thi thyuc hién theo cac quy
dinh sau day:

a) Trong ho so moi thau, ho so yéu ciu can néu rd diéu kién chao thau, bién
phap va gia tri bao dam du thau cho timg phan hodc nhiéu phan va phuong phap danh
gi4 d6i véi timg phan hodc nhiéu phan dé cac nha thau tinh toan phuong an chao thau
theo kha nang cua minh;

b) Viéc danh gia ho so du thau, hd so dé xuat va xét duyét tring thau s& duoc
thuc hién trén co s bao dam tong gia dé nghi tring thau cta géi thau 1a thap nhat
(461 v6i goi thau ap dung phuong phép gia thap nhat); tong gia danh gia cua goi thau
1a thip nhat (ddi v6i goi thau ap dung phuong phép gia danh gia); tong diém tong hop

cao nhat (ddi véi goi thau ap dung phuong phap két hop giita ki thuat va gid) va gia
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dé nghi trang thau cua ca goi thau khong vuot gia goi thau duoc duyét ma khong so
sanh voi wde tinh chi phi cua ting phan;

¢) Truong hop c6 mot phan hodc nhiéu phan thudc géi thau khong cé nha thau
tham gia dau thau hodc khong c6 nha thiu dap Gmg yéu cau néu trong hd so moi thau,
hd so yéu cau, chi dau tu bio cio ngudi co tham quyén dé diéu chinh ké hoach lua
chon nha thau cta goi thau theo hudng tich cac phan d6 thanh goi thau riéng véi gia
g6i thau 1a tong chi phi udc tinh twong Gng cla cic phan; viéc lua chon nha thau dbi
v6i cac phan c6 nha thau tham gia va dugc danh gia dap tng yéu cau vé ki thuat van
phai bao dam nguyén tic danh gia theo quy dinh tai Piém b Khoan nay;

d) Truong hop 01 nha thau tring thau tit ca cac phan thi goi thau c6 01 hop
d6ng. Truong hop nhiéu nha thau tring thau cac phan khac nhau thi géi thiu c6 nhiéu
hop dong.

6. Truong hop hd so dy thau, hd so dé xuat c6 don gia thap khac thudng, anh
huong dén chat lugng gbi thau thi bén mdi thdu yéu cau nha thau giai thich, 1am rd
bang vin ban vé tinh kha thi ctia don gia khac thudng d6. Néu sy giai thich ctia nha
thau khong du rd, khong co tinh thuyét phuc thi khong chip nhin don gia chao thau
do, déng thot coi day 1a sai Iéch va thuc hién hi¢u chinh sai 1éch theo quy dinh nhu
ddi vai ndi dung chao thiéu ctia hd so du thau, hd so dé xuit so vai yéu cau cta hd so
moi thau, ho so yéu cau theo quy dinh tai Diéu 17 ctia Nghi dinh nay.

7. Truong hop nha thau xép hang thir nhat c6 gia du thau sau sira 16, hi¢u
chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gia (néu co) vuot gia godi thau va it nhat 01 nha thau
trong danh sach xép hang c6 gia du thau sau stra 161, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri
giam gia (néu co) thip hon gia géi thau thi dugc phép mdi nha thau xép hang thir
nhat vao dam phan vé gia nhung phai bao dam gia sau dam phan khong duoc vuot
gia goi thau dugc duyét. Truong hop dam phan khong thanh cong, dugc moi nha thau
xép hang tiép theo vao dam phan.

8. Truong hop gia du thau sau sta 151, hiéu chinh sai 1éch, trir di gia tri giam
gia (néu o) cua tit ca cac nha thau dap tng yéu cau vé k¥ thudt va nam trong danh
sach xép hang déu vuot gid goi thiu di duyét thi xem xét xtr 1y theo mdt trong cic
cach sau day:

a) Cho phép cac nha thau nay dugc chao lai gid du thau néu gia goi thau di bao
gdm day du cac yéu t6 cau thanh chi phi thyc hién goi thau;

b) Cho phép ddng thoi voi viée cac nha thau chao lai gia du thau, bén moi thau
bao cdo chi dau tu xem xét lai gia goi thau, noi dung hd so moi thau da duyét, néu
can thiét.

Truong hop cho phép cac nha thau dugc chio lai gid dy thau thi can quy dinh
rd thoi gian chuan bi va ndp hd so chao lai gia du thau nhung khong qua 10 ngay, ké
tir ngdy bén moi thau giri van ban dé nghi chao lai gia du thau ciing nhu quy dinh rd

viéc mé cac ho so chao lai gid dy thau theo quy trinh mé thau quy dinh tai Dicu 29
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ctiia Nghi dinh nay. Truong hop can diéu chinh gia goi thau trong ké hoach Iwra chon
nha thau da duyét thi nguoi co thim quyén co trach nhiém phé duyét diéu chinh trude
ngay mé ho so chao lai gia dy thau nhung t6i da 1a 10 ngay, ké tir ngdy nhan duoc dé
nghi diéu chinh song phai bao dam trudc thoi diém hét han nop hd so chao lai gia du
thau;

¢) Cho phép moi nha thau xép hang thir nhat vao dam phan vé gia nhung phai
bdo dam gid sau dam phan khong duoc vuot gia du thau sau stra 13i, hiéu chinh sai
lech, trir di gia tri giam gia (néu co) thap nhat. Truong hop can diéu chinh gia goi
thau trong ké hoach lwa chon nha thau dd duyét thi nguoi co thim quyén co trach
nhiém phé duyét diéu chinh trong thoi gian tdi da 1a 10 ngay, ké tir ngay nhan duoc
dé nghi diéu chinh. Truong hop dam phan khong thanh cong thi moi nha thau xép
hang tiép theo vao dam phan. Céch thirc nay chi 4p dung ddi véi trudng hop goi thau
ap dung hinh thirc ddu thau rong rdi va chii dau tu phai chiu trach nhiém vé tinh canh
tranh, cong bﬁng, minh bach va hi€u qua kinh té cta dy an, gb1 thau.

9. Truong hop gia dé nghi trang thau thip dudi 50% gia goi thau dugce duyét
thi dugc phép thanh 1ap t6 tham dinh lién nganh dé yéu cau nha thau 1am 13 cac yéu
t6 cdu thanh chi phi chao thau, xem xét cic bang chimg lién quan theo hudng sau
day:

a) Cac yéu t6 kinh té lién quan dén bién phap thi cong, quy trinh san xuat hoic
cung cap dich vy;

b) Giai phap kinh t& dugc 4p dung hoic cac loi thé dic biét cua nha thau din
dén loi thé vé gia ca;

¢) Ngudn gbc ctia hang hoa, dich vy, nhan sy cung cip cho goi thiu, trong d6
phai bdo dam tuan thu cac quy dinh cta phap luat;

Truong hop théa man duge cac diéu kién quy dinh tai cic Piém a, b va ¢
Khoan nay thi ho so du thau, hd so dé xuit ctia nha thau van duge chép nhan tring
thau. Truong hop dé dé phong rui ro, chu dau tu ¢ thé quy dinh gia tri bao dam thuc
hién hop ddng 16n hon 10% nhung khong qua 30% gia tring thau va phai duoc nguoi
c¢6 tham quyén chap thuan bang vin ban. Nha thdu nhan dugc sy trg cip ciia bat ky to
chirc, c4 nhan nao dan dén su canh tranh khong binh déng thi hd so du thau, hd so dé
xudt cua nha thau sé bj loai.

10. Truong hop trong hd so moi thau quy dinh nha thau duoc dé& xuat bién
phap thi cong khac v6i bién phap thi cong néu trong hd so moi thau, phan sai khac
gitta khdi luong cong viée theo bién phép thi cong néu trong hd so moi thau va khoi
luong cong viée theo bién phép thi cong do nha thau dé xuét s& khong bi hiéu chinh
sai léch theo quy dinh tai Diéu 17 ciia Nghi dinh nay. Phan sai khac nay khong bi tinh
14 sai léch thiéu.

11. Truong hop nha thau thuc hién géi thau vi pham hop dong, khong con

nang luc dé tiép tuc thuc hién hop dong, 1am anh huong nghiém trong dén tién do,
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chat luong, hiéu qua cta goi thau thi chii dau tu xem xét, bao cdo ngudi co thim
quyén quyét dinh cho phép chidm dut hop dong véi nha thau d6, phan khéi luong
cong vi¢c chua thuc hién dugc &p dung hinh thuc chi dinh thau hodc cac hinh thirc
lua chon nha thau khac trén co sé bao dam chét luong, tién do cua gb1 thau. Gia tri
phan khdi luong cong viéc chua thuc hién giao cho nha thau méi duoc tinh bang gia
tri ghi trong hop dong trir di gia tri ciia phan khdi luong cong viéc d thuc hién trudc
d6. Truong hop ap dung hinh thirc chi dinh thau, nguoi ¢ tham quyén phai bao dam
nha thau dugc chi dinh c6 ning lyc, kinh nghiém dap Gmg yéu cau thuc hién phan
cong vi¢c con lai cua goi thau. Truong hop viéc thuc hién hop déng cham tién d6
khong do 18i ctia nha thau thi khong dugce phép chdm dat hop dong dé thay thé nha
thau khac. Trudng hop phai chdm dut hop ddng v6i nha thau vi pham dé thay thé nha
thau moi, trong vong 05 ngay lam viéc, ké tir ngay ban hanh quyét dinh cham dut hop
d6ng v6i nha thau vi pham, chii dau tu phai gui thong bao dén Bé Ké hoach va Pau
tu dé xem xét, dang tai thong tin nha thau vi pham trén hé thong mang déu thau qudc
gia va Bao dau thau; trong thong bao phai néu rd 1y do nha thau vi pham dan t&i phai
cham dut hop déng, hinh thtrc lya chon nha thau thay thé, tén nha thau dugc chi dinh
trong trudng hop ap dung hinh thirc chi dinh thau.

12. Trudng hop nha thau dang trong qua trinh tham dy thdu nhung bi sap nhap
hoac chia tach thi dugc xem xét, quyét dinh viéc cho phép nha thau da bi séap nhap
hoic chia tach d6 tiép tuc tham gia dau thau.

13 Truong hop tai thoi diém ky két hop dong, nha thau tring thau khong dap
ung diéu kién vé nang luc k¥ thuat, tai chinh quy dinh tai Khoan 2 Diéu 64 cua Luat
Pau thau thi moi nha thau xép hang tiép theo vao thuong thao hop dong. Trong
truong hop nay, nha thau duge moi vao thuong thao hop dong phai khoi phuc lai hiéu
luc ctia hd so dy thau va bao dam du thau trong truong hop hd so du thau hét hiéu
luc va bao dam du thau cua nha thau di dugc hoan tra hodc giai toa.

14. Truong hop sau khi danh gia, c6 nhidu nha thau duoc danh gia tot nhat,
ngang nhau thi xtr Iy nhu sau:

a) Trao thau cho nha thau c6 diém k¥ thuat cao hon dbi véi truong hop goi
thau 4p dung phuong phap gia thip nhat;

b) Trao thau cho nha thau c6 gia dé nghi tring thau thap hon ddi véi goi thau
ap dung phuong phap gia danh gia hoic phuong phap két hop gitra ki thuat va gia.

15. Ngoai truong hop néu tai cdc Khoan 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13
va 14 Piéu nay, khi phat sinh tinh huéng thi chi dau tu xem xét, quyét dinh trén co
s bao dam cac muc tiéu cua dau thau 13 canh tranh, cong bé‘mg, minh bach va hi¢u
qua kinh té.

MUC 2: GIAI QUYET KIEN NGHI TRONG PAU THAU

Diéu 118. Piéu kién dé xem xét, giai quyét kién nghi

1. Bon kién nghi 12 ctia nha thiu tham dy thau.
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2. Pon kién nghi phai c¢6 chit ky cta ngudi ky don du thau hodc dai dién hop
phap ctia nha thau, duoc dong dau (néu co).

3. Nguoi cé trach nhiém giai quyét kién nghi nhan dugc don kién nghi theo
quy dinh tai Diéu 92 cta Luat Dau thau.

4. Noi dung kién nghi d6 chua dugc nha thau khéi kién ra Toa an.

5. Chi phi giai quyét kién nghi theo quy dinh tai Khoan 8 Diéu 9 cua Nghi dinh
nay duoc nha thau ¢ kién nghi ndp cho bd phan thudng tryc gitp viée cua Hoi dong
tu van ddi véi truong hop kién nghi vé két qua lya chon nha thau do ngudi c6 tham
quyén giai quyét.

Picu 119. Hji dong tw van

1. Chu tich Hoi dong tu vén:

a) Chu tich Hoi dong tu van cip Trung uong 1a dai dién c6 tham quyén cua Bo
Ké hoach va Pau tu. Hoi déng tu van cip Trung wong cé trach nhiém tu van vé viéc
giai quyét kién nghi trong trudong hop Thu tuéng Chinh phi yéu ciu;

b) Chu tich Hoi déng tu vin cép B9, co quan ngang B9, co quan thuoc Chinh
phu, co quan khac & Trung wong (sau dy goi 1a Hoi dong tu van cap Bo) 1a dai dién
c6 thAm quyén cua don vi duoc giao nhiém vu quan 1y vé hoat dong dau thau thudc
cac co quan ndy. Hoi dong tu van cAp Bo co trach nhiém tu van vé viéc giai quyét
kién nghi d6i voi tat ca cac goi thau thude du an do Bo trudng; Tha trudng co quan
ngang B, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong quyét dinh dau tu
hodc quan 1y theo nganh, trir goi thau quy dinh tai Diém a Khoan nay;

¢) Chu tich Hoi dong tu van cap tinh 1a dai dién c6 thim quyén cua S& Ké
hoach va Pau tu. Hoi dong tu van cip tinh co trach nhiém tu van vé viée giai quyét
kién nghi ddi véi tat ca cac goi thau thudc du an trén dia ban tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong, bao gdm céac goi thau cua doanh nghiép dang ky thanh 1ap, hoat
dong trén dia ban, trir g6i thau quy dinh tai Piém a Khoan nay.

2. Thanh vién Hoi déng tu van:

Thanh vién Hoi dong tu vAn gdm dai dién cta ngudi co thim quyén, dai dién
ctia hiép hoi nghé nghiép lién quan. Tuy theo tinh chat cia timg goi thau va trong
truong hop can thiét, ngoai thanh vién néu trén, Chu tich Hoi dong tu van c6 thé moi
thém cac ¢4 nhan tham gia voi tu cach 13 thanh vién ctia Hoi dong tu van. Thanh vién
Hoi dong tu van khong duogc 1a than nhan (cha me dé, cha me vo hodc cha me chong,
vo hoac chéng, con dé, con nudi, con diu, con ré, anh chi em rudt) cua nguoi ky don
kién nghi, ctia cac ca nhan truc tiép tham gia danh gia hd so du thau, hd so dé xuat
cua cac ca nhan truc tiép tham dinh két qua lya chon nha thau va cua nguoi ky phé
duyét két qua lua chon nha thau.

3. Hoat dong cua Ho1 déng tu van:
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a) Chu tich Hoi dong tu van ra quyét dinh thanh 1ap Hoi dong trong thoi han 05
ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc don kién nghi ctiia nha thau. Hoi dong tu vén
hoat dong theo timg vu viéc;

b) Hoi ddng tu van 1am viéc theo nguyén tic tip thé, biéu quyét theo da sb, c6
Bao cio két qua 1am viéc trinh nguoi c6 tham quyén xem xét, quyét dinh; ting thanh
vién dugc quyén bao luu ¥ kién va chiu trach nhiém trudc phap luat vé y kién cia
minh.

4. B phan thuong truc giap viéc cua Hoi déng tu van:

a) B phan thuong truc giup viée 1a don vi duge giao quan 1y vé hoat dong du
thau nhung khong gdm cic ca nhan tham gia truc tiép tham dinh goi thau ma nha
thau c6 kién nghi;

b) B6 phan thuong truc giap viéc thuc hién cac nhiém vu vé hanh chinh do
Chu tich Hoi dong tu van quy dinh; tiép nhan va quan 1y chi phi do nha thau c6 kién
nghi nop.

Pi¢u 120. Giai quyét kién nghi ddi véi lra chon nha thau

1. Thoi gian giai quyét kién nghi quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Diéu 92 cua
Luat Pau thau duoc tinh tir ngay bo phan hanh chinh ctia nguoi ¢6 trach nhiém giai
quyét kién nghi nhan dugc don kién nghi.

2. Nguoi c6 trach nhiém giai quyét kién nghi thong bao bang van ban cho nha
thau vé viéc khong xem xét, giai quyét kién nghi trong truong hop kién nghi ctia nha
thau khong dap ung diéu kién néu tai Diéu 118 cua Nghi dinh nay.

3. Nha thau dugc quyén rat don kién nghi trong qué trinh giai quyét kién nghi
nhung phai bang van ban.

4. Trong vin ban tra 101 vé két qua giai quyét kién nghi cho nha thau phai co
két luan vé noi dung kién nghi; truong hop kién nghi cua nha thau duoc két luan 1a
dung phai néu rd bién phap, cach thirc va thoi gian dé khic phuc hau qua (néu co),
déng thoi bd phan thuong truc gitp viée co trach nhiém yéu cau céac to chirc, ca nhan
c6 trach nhiém lién d6i chi tra cho nha thau c6 kién nghi sd tién bang s tién ma nha
thau c6 kién nghi da nop cho Hoi dong tu van. Truong hop kién nghi ctia nha thau
duogc két luan 1a khong ding thi trong van ban tra 101 phai giai thich 13 1y do.

CHUONG XIII XU LY VI PHAM, KIEM TRA, GIAM SAT VA THEO
DOI HOAT PONG PAU THAU
MUC 1: XU LY VI PHAM TRONG PAU THAU

Piéu 121. Céc hinh thirc xir 1y vi pham trong dau thau

1. Canh cao, phat tién duoc ap dung ddi voi to chire, ca nhan vi pham phéap luat
vé dau thau theo quy dinh cuia phap luat vé xiur phat vi pham hanh chinh trong linh
vuc ké hoach va dau tu.
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2. CAm tham gia hoat dong d4u thau duoc ap dung ddi véi to chire, ca nhan vi
pham quy dinh tai Piéu 89 cta Luat PAu thau va Khoan 8 Piéu 12 cua Nghi dinh
nay.

3. Truy ctru trach nhiém hinh su d6i v6i ca nhan vi pham phap luat vé dau thau
ma cau thanh tdi pham theo quy dinh phap luat vé hinh su.

4. Pbi véi can bo, cong chirc ¢o hanh vi vi pham phap ludt vé dau thau con bi
xtt Iy theo quy dinh cua phép luat vé can b, cong chirc.

Pi¢u 122. Hinh thirc cAm tham gia qua trinh lya chon nha thiu

Tuy theo mtrc d6 vi pham ma ap dung hinh thirc cdm tham gia hoat dong dau
thau dbi véi to chire, ca nhan, cu thé nhu sau:

1. CAm tham gia hoat dong d4u thau tir 03 nam dén 05 nam d6i v&i mot trong
cac hanh vi vi pham cac Khoan 1, 2, 3,4 va 5 Diéu 89 cua Luét Dau thau;

2. Cam tham gia hoat dong dau thau tir 01 nim dén 03 nam ddi véi mot trong
cac hanh vi vi pham cdc Khoan 8 va 9 Piéu 89 cua Luit Pau thau;

3. Cam tham gia hoat dong d4u thau tir 06 thang dén 01 nam ddi v6i mot trong
cac hanh vi vi pham cdc Khoan 6 va 7 Piéu 89 cua Luét Pau thau;

4. Cam tham gia hoat dong d4u thau tir 01 nam dén 05 nam ddi v4i hanh vi vi
pham viéc sir dung lao dong quy dinh tai Khoan 8 Piéu 12 ctia Nghi dinh nay.

Picu 123. Hiiy, dinh chi, khong cong nhin két qua lwa chon nha thau

1. Hily thau 1a bién phap ctia nguoi c6 tham quyén, chi dau tu va bén moi thau
dé xtr 1y cac hanh vi vi pham phap luat vé ddu thau va cac quy dinh khac cua phap
luat lién quan cua td chirc, ca nhan khac tham gia hoat dong d4u thau béng cach ban
hanh quyét dinh hay thau theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 73, Khoan 10 Piéu 74 va
Piém e Khoan 2 Piéu 75 ctia Luat PAu thau.

2. Pinh chi cudc thau, khéng cong nhan két qua Iya chon nha thau, tuyén bd vo
hiéu dbi véi cac quyét dinh cta chu dau tu, bén moi thau, cy thé nhu sau:

a) Pinh chi cudc thau, khong cong nhéan két qua lya chon nha thau duoc ap
dung khi c6 bang chung cho thiy to chirc, ca nhan tham gia hoat dong déu thau co
hanh vi vi pham phép luat vé d4u thau hodc cac quy dinh khac ctia phap luat co lién
quan dan dén khong bao dam muc tiéu cua coéng tac ddu thau 1a canh tranh, céng
béng, minh bach va hi€u qua kinh té hodc 1am sai 1éch két qua Iya chon nha thau;

b) Bién phép dinh chi dugc ap dung dé khac phuc ngay vi pham di xay ra va
duogc thuc hién dén trude khi phé duyét két qua lya chon nha thau. Bién phap khong
cong nhan két qua lua chon nha thau dugc thuc hién tir ngay phé duyét két qua lua
chon nha thau dén trude khi ky két hop dong; trong trudng hop can thiét co thé ap
dung sau khi ky két hop dong;

¢) Trong vian ban dinh chi, khong cong nhan két qua Iya chon nha thau phai
néu 13 1y do, ndi dung, bién phap va thoi gian dé khic phuc vi pham vé dau thau;
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d) Bién phép tuyén bd vo hiéu d6i v6i cac quyét dinh caa chu dau tu, bén moi
thau do ngudi c6 thim quyén quyét dinh khi phat hién cac quyét dinh cua chu dau tu,
bén moi thau khong phi hop quy dinh phap luat vé dau thau va phap luat co lién
quan.

Picu 124. Bdi thwong thiét hai do vi pham phap luit vé dau thau

T chtc, ca nhan c¢6 hanh vi vi pham phéap ludt vé ddu thau gay thiét hai thi
phai chiu trach nhiém boi thuong thiét hai theo quy dinh phép luat vé boi thuong thiét
hai va cac quy dinh khac cta phap luat lién quan.

MUC 2: KIEM TRA, GIAM SAT VA THEO DOI HOAT PONG PAU
THAU

Piéu 125. Kiém tra hoat dong dau thiu

1. Kiém tra hoat dong d4u thau dugc thyc hién theo ké hoach dinh ky hodc dot
xudt khi c6 vuéng mic, kién nghi, d& nghi hodc yéu cau cua Thi tuéng Chinh ph,
Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh, ngudi c6 thim quyén cta co quan kiém tra vé
cong tac dau thau theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu nay. Phuong thirc kiém tra bao
gdm kiém tra truc tiép, yéu cau béo cdo.

2. B§ trudng; Thu truong co quan ngang B, co quan thudc Chinh phu, co
quan khac & Trung wong; Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh; Giam déc So Ké hoach
va Pau tu, Thu trudng cac sd, ban, nganh thude ij ban nhan dan cép tinh; Chu tich
Uy ban nhan dan cip huyén; nguoi dimg dau cac doanh nghiép nha nudc chi dao viée
kiém tra hoat dong du thau ddi voi cac don vi thude pham vi quan 1y caa minh va
cac du 4n do minh quyét dinh dau tu nhdm muc dich quan 1y, diéu hanh va chan
chinh hoat dong d4u thau bao dam dat dugc muc tiéu déy nhanh tién do, tdng cuong
hiéu qua cia cong tac dau thau va kip thoi phat hién, ngin chin, xt 1y cac hanh vi vi
pham phép luat vé dau thau.

3. BO K& hoach va Piu tu chu tri, tO chirc kiém tra hoat dong d4u thau trén
pham vi ca nudc, Cac B, co quan ngang B0, co quan thudc Chinh phu, co quan khéc
& Trung wong; Uy ban nhan dan cip tinh; S Ké hoach va Pau tu, cac s, ban, nganh
thudc Uy ban nhan dan cép tinh, Uy ban nhan dan cép huyén; cdc doanh nghiép nha
nude chu tri, t6 chirc kiém tra hoat dong d4u thau khi c6 yéu ciu cla nguoi co tham
quyén ciia co quan kiém tra vé cong tac dau thau. S& Ké hoach va Pau tu chiu trach
nhiém gitp Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong chil tri, to chirc
kiém tra hoat dong dAu thau tai dia phuong minh.

4. Kiém tra dau thau bao gdm kiém tra dinh ky va kiém tra dot xuét.

a) Noi dung kiém tra dinh ky bao gom:

- Kiém tra viéc ban hanh cac vin ban huéng dan, chi dao thuc hién cong tac
dau thau, phan cap trong dau thau;

- Kiém tra cong tac dao tao vé d4u thau;.
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- Kiém tra viéc cap chung chi dio tao vé dau thau, chimg chi hanh nghé hoat
dong dAu thau;

- Kiém tra viéc xay dung va phé duyét ké hoach lwa chon nha thau, hd so moi
quan tam, hd so moi so tuyén, hd so moi thau, ho so yéu cau, két qua lya chon nha
thau;

- Kiém tra ndi dung hop dong ky két va viéc tuan tha cac can ct phap 1y trong
viéc ky két va thuc hién hop déng;

- Kiém tra trinh tu va tién do thuc hién cac goi thau theo ké hoach lya chon nha
thau da duyét;

- Kiém tra tinh hinh thuc hién béo céo vé cong tac dau thau;

- Kiém tra viéc trién khai thuc hién hoat dong kiém tra, giam sat, theo doi vé
cong tac du thau.

b) Noi dung kiém tra dot xuat: Can clr theo yéu cau kiém tra dot xuét, quyét
dinh kiém tra, Truéng doan kiém tra quy dinh cac noi dung kiém tra cho phu hop.

5. Sau khi két thuc kiém tra, phai c6 bao cdo, két luan kiém tra. Co quan kiém
tra ¢6 trach nhiém theo doi viéc khéc phuc cac tdn tai (néu cO) da néu trong két luan
kiém tra. Truong hop phat hién c6 sai pham thi can dé xuat bién phap xir 1y hoic
chuyén co quan thanh tra, diéu tra dé xu 1y theo quy dinh.

6. Noi dung két luan kiém tra bao gém:

a) Tinh hinh thyc hién cong tac d4u thau tai don vi dugc kiém tra;

b) Noi dung kiém tra;

c) Nhan xét;

d) Két luan;

d) Kién nghi.

Piéu 126. Giam sat, theo doi hoat dong diu thiu

1. Ngudi ¢6 thAm quyén cir ca nhan hodc don vi c6 chitc nang quan 1y vé hoat
dong du thau tham gia gidm sat, theo ddi viéc thyc hién cta cha dau tu, bén moi
thau trong qua trinh lya chon nha thau dé bao dam tuan thu theo ding quy dinh cta
phap luat vé dau thau.

2. Nguoi co tham quyén quyét dinh va chi dao viéc giam sat, theo doi hoat
dong d4u thau doi véi cac gb1 thau thudc du an, du todn mua sim do minh quyét dinh
khi thdy can thiét; tap trung giam sat, theo doi dbi véi cac chu du tu, bén moi thau
c6 thic mic, kién nghi, d6i voi cac goi thau ap dung hinh thire chi dinh thau, cac goi
thau c6 gia tri 1on, dac thu, yéu cau cao vé k¥ thuat.

3. BO K& hoach va Pau tu chu tri, to chirc viée giam sat, theo doi hoat dong
dau thau d6i véi cac du an thudc thim quyén quyét dinh ctia Tha tuéng Chinh phu
hoic theo yéu cau ctia Thu tudng Chinh phu. Dbi véi cac B, co quan ngang B9, co
quan thuoc Chinh phu, co quan khac & Trung wong, don vi dugc giao nhiém vu quan

Iy vé hoat dong dau thau thudc cic co quan nay co trach nhiém chu tri, to chire gidm
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sat, theo doi hoat dong d4u thau dbi véi truong hgp BO trudng; Thu truéng co quan
ngang B, co quan thudc Chinh phi, co quan khac & Trung wong 1a nguoi c6 thAm
quyén. S& Ké hoach va Pau tu chu tri; td chirc viéc giam sat, theo doi hoat dong dau
thau dbi voi cac du an do dia phuwong quyét dinh du tu hodc quan 1y.

4. Noi dung giam sat, theo ddi hoat dong d4u thau trong viéc tuan tha quy dinh
phap luat vé d4u thau, bao gdm:

a) Chuén bi lra chon nha thau: Lap ho so moi thau, hd so yéu cau;

b) T6 chirc Iyra chon nha thau: Phat hanh hd so moi thau, hd so yéu cau;

c) Panh gia ho so du thau, hd so dé xuit: Chét luong bdo cao danh gia ho so
du thau, ho so dé xuat; thuong thao hop dong;

d) Tham dinh va phé duyét két qua lua chon nha thau;

d) Hoan thién va ky két hop dong: Qua trinh hoan thién hop dong, ndi dung
hop dong ky két va viéc tuan tha cac cin cir phap 1y trong viée ky két va thuc hién
hop ddng.

5. Phuong thtrc giam sat, theo doi hoat dong dAu thau:

a) Dbi véi cac goi thau can dugc t6 chire giam sat, theo ddi thi ngudi co tham
quyén thong bao bang vin ban tdi cac chu dau tu, bén moi thau;

b) Bén moi thau co trach nhiém cong khai tén, dia chi lién hé ctuia ca nhan hoac
don vi giam sat, theo doi cho cdc nha thau d3 mua hodc nhan hd so mai thau, ho so
yéu cau;

¢) Bén moi thau co trach nhiém cung cap thong tin lién quan dén qua trinh lua
chon nha thau cho c4 nhin hoic don vi gidm sat, theo déi khi nhan dugc yéu ciu
bang van ban;

d) Khi phat hién hanh vi, ni dung khong phu hop quy dinh phép luat vé dau
thau, ca nhan hodc don vi thyc hién viéc giam sat, theo doi hoat dong dau thau phai
c6 trach nhiém bao cao kip thoi bang vin ban dén nguoi ¢ tham quyén dé ¢ nhiing
bién phap xt 1y thich hop, bao dam hiéu qua cta qua trinh t6 chirc lwa chon nha thau.

6. Trach nhiém cua c4 nhan hodc don vi gidm sat, theo doi hoat dong d4u thau:

a) Trung thyc, khach quan; khong gay phién ha cho chi dau tu, bén moi thau
trong qua trinh gidm sat, theo doi;

b) Yéu cau chu dau tu, bén moi thau cung cap ho so, tai liéu lién quan phuc vu
qua trinh gidm sat, theo doi;

c) Tiép nhan thong tin phan 4nh cta nha thiu va cac to chirc, c4 nhan lién quan
dén qua trinh lya chon nha thau cua géi thau dang thuc hién giam sat, theo doi;

d) Bdo mat thong tin theo quy dinh;

d) Thuc hién céc trach nhiém khac theo quy dinh cta phap luat vé dau thau va
phép luat khac c6 lién quan.

CHUONG XIV CAC VAN DE KHAC

Diéu 127. Mau hd so diu thau
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1. Mau hd so diu thau bao gém: Mau ké hoach lua chon nha thiu; mau hd so
moi quan tAm; mau hd so moi so tuyén; mau hd so mai thau; mau ho so yéu cAu; mau
bao cdo két qua danh gia hd so dy thau, hd so dé& xuat; mau bao céo tham dinh két
qua lya chon nha thau va cac mau khéc.

2. BO Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém ban hanh mau ho so du thau.

Piéu 128. Quan Iy nha thiu

1. Trach nhiém cua nha thau:

a) Phai dang ky trén hé thong mang dau thiu qudc gia theo quy dinh tai Piém d
Khoan 1 Piéu 5 cua Luat Pau thiu;

b) Thudng xuyén cap nhat thong tin vé ning luc, kinh nghiém ctia minh trén hé
théng mang dau thau qubc gia;

¢) Pbi v6i nha thau nudc ngoai, ngodi cac trach nhiém quy dinh tai Piém a va
Piém b Khoan nay, con phai thuc hién céc trach nhiém sau day:

- Sau khi duoc lua chon dé thuc hién cac gb1 thau trén lanh thd Viét Nam, nha
thiu nudc ngoai phai tudn thi cac quy dinh cta phap luat Viét Nam vé nhap canh,
xuét canh; nhap khau, xuét khau hang hoéa; dang ky tam tra, tam Véng; ché 36 ké
toan, thué va cac quy dinh khac cuia phap luat Viét Nam lién quan, trir trudng hop co
quy dinh khac trong diéu udc qubc t& ma Cong hoa xi hoi chu nghia Viét Nam 13
thanh vién hodc théa thuin qudc té ma co quan, t6 chirc c¢6 tham quyén ctua Cong hoa
xa hoi chu nghia Viét Nam da ky Kkét;

- Trong vong 15 ngay, ké tir ngay hop dong ky két véi nha thau nude ngoai co
hiéu lyc, chi dau tu cac du an c6 trach nhiém gui bdo cdo bang vin ban vé théng tin
nha thau tring thau dén B Ké hoach va Pau tu, Bo quan 1y nganh va S& K& hoach
va Pau tu ¢ dia phuong noi trién khai dy an dé tong hop va theo doi;

d) Nha thau nude ngoai dugc lga chon theo quy dinh cua Luat PAu thau khong
phai xin cap gidy phép thau.

2. Quan Iy ddi véi nha thau phu:

a) Nha thau chinh duogc ky két hop dong vai cac nha thau phu trong danh sach
cic nha thau phu néu trong ho so du thau, hd so dé xuit. Viéc st dung nha thau phu
s& khong lam thay d6i cac nghia vu cta nha thau chinh. Nha thau chinh phai chiu
trach nhiém vé khdi luong, chit luong, tién do va cac trach nhiém khac dbi véi phﬁn
cong viéc do nha thau phu thuc hién;

b) Nha thau chinh khéng dugc sir dung nha thau phu cho cong viéc khac ngoai
cong viéc da ké khai str dung nha thau phu néu trong ho so du thau, hd so dé xuét;
viéc thay thé, bd sung nha thau phu ngoai danh sach cac nha thau phu da néu trong hd
so dy thau, hd so dé xuét chi dugc thuc hién khi dugc chil dau tu chap thuén;

c) Nha thau chinh chiju trach nhiém lya chon, su dung cic nha thau phu co
ning luc va kinh nghiém dap tng yéu cau thuc hién cac cong viée duogc giao. Trudng

hop 1a nha thau phu quan trong theo yéu cu ctia hd so moi thau, viéc danh gia ning
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lyc va kinh nghiém cua nha thau phu dugc thuc hién theo quy dinh néu trong hd so
moi thiu;

d) Nha thau chinh chiju trach nhiém thanh toan day di, dang tién do cho nha
thau phy theo dung thoa thuan giita nha thau chinh véi nha thau phu.

3. B6 K& hoach va Pau tu chiu trach nhiém duy tri hé théng co s& dir liéu nha
thau; danh sach nha thau vi pham phéap luat vé ddu thau; tong hop, cung cap thong tin
vé nha thau cho cac to chirc va ca nhéan co lién quan nham phuc vu viéc cong khai,
minh bach thong tin va canh tranh lanh manh trong qua trinh lya chon nha thau.

CHUONG XV PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 129. Hwéng din thi hanh

1. Pbi v6i nhitng goi thau da phé duyét ké hoach dau thau nhung dén ngay 01
thang 7 nam 2014 chua phat hanh hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, ho so moi
thau, ho so yéu cau, néu khong phu hop voi Luat Pau thau s6 43/2013/QH13 thi phai
phé duyét diéu chinh ké hoach d4u thau.

Pbi voi hd so moi quan tdm, hd so moi so tuyén, ho so moi thau, hd so yéu
cau dugc phat hanh trude ngay 01 thang 7 nam 2014 thi thuc hién theo quy dinh cua
Luat Dau thau s6 61/2005/QH11, Luat stra doi, bd sung mét sé diéu cta cac luat lién
quan dén dau tu xdy dung co ban s 38/2009/QH12, Nghi dinh sé 85/2009/NP-CP
ngay 15 thang 10 nim 2009, Nghi dinh sd 68/2012/ND-CP ngay 12 thang 9 nim
2012 ctia Chinh phu, Quyét dinh s6 50/QD-TTg ngay 09 thang 11 ndm 2012 cta Thi
tuéng Chinh phu va cac thong tu lién quan.

2. Trong thoi gian tir ngay 01 thang 7 ndm 2014 dén ngay Nghi dinh nay c6
hiéu lyuc thi hanh, viéc trién khai thuc hién lya chon nha thau phai can cu theo Luat
Pau thau sd 43/2013/QH13. Trong thoi gian Nghi dinh nay chua c6 hiéu lyc thi hanh
thi thuc hién theo quy dinh ctia Nghi dinh s6 85/2009/ND-CP, Nghi dinh sd
68/2012/ND-CP va cac vin ban huéng dan c6 lién quan, nhung bao dam khong trai
v6i quy dinh ctia Luat DPau thau s 43/2013/QH13.

3. P6i v6i viéc mua sam sir dung von nha nudc nham cung cdp san pham, dich
vu cong theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 1 cua Luat Pau thau sb
43/2013/QH13, viéc lua chon nha thau theo hinh thirc dat hang, giao ké hoach duoc
thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh s6 130/2013/ND-CP ngay 16 thang 10 nim
2013; cac hinh thirc Iya chon nha thau khac duge thuc hién theo quy dinh tai Luat
Dau thau s 43/2013/QH13 va Nghi dinh nay.

4. Ca nhan da dugc cap chung chi boi dudng nghiép vu du thau trudc ngay
Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh van dugc tham gia cac hoat dong d4u thau theo
quy dinh tai Diéu 16 ctua Luat P4u thau s6 43/2013/QH13 nhung phai tu cip nhat cac
ndi dung quy dinh tai van ban quy pham phép ludt vé dau thau hién hanh.

5. BO Ké hoach va Pau tu chiju trach nhiém:
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a) Quy dinh 10 trinh ap dung va huéng dan thuc hién chi tiét cac ndi dung sau
day:

- Pang ky thong tin nha thau trén hé thong mang d4u thau qudc gia theo quy
dinh tai Diém d Khoan 1 Diéu 5 va Diém e Khoan 2 Diéu 22 ctia Luat Dau thau sb
43/2013/QH13;

- Cap chimg chi hanh nghé hoat dong du thau cho cac ca nhan thudc dién phai
c¢6 chtng chi hanh nghé theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 16 va Piém ¢ Khoan 1 Diéu
19 ctia Luat Dau thau sb 43/2013/QH13;

- Hoat dong cua céc t6 chirc ddu thau chuyén nghiép theo quy dinh tai Diéu 32
ctia Luat Dau thau sb 43/2013/QH13;

b) Hudng din thuc hién cac ndi dung can thiét khac ctia Nghi dinh nay dé dap
mg yéu cau quan 1y nha nuée vé hoat dong dau thau.

6. B6 Tai chinh:

a) Huéng dan thuc hién chi tiét viec st dung von nha nuée dé mua sdm nham
duy tri hoat dong thuong xuyén cua co quan nha nudc, don vi thudc luc lugng vii
trang nhan dan, don vi su nghi¢p cong lap, td chire chinh tri, to chirc chinh tri - x4
hoi, t6 chitc chinh tri x4 hoi - nghé nghiép, t6 chirc x4 hoi, t6 chirc xa hoi - nghé
nghiép;

b) Céng bd danh muyc hang hoa, dich vu 4p dung mua sam tap trung;

¢) Chu tri, phdi hop véi Bo Ké hoach va Pau tu hudng dan thue hién mua sam
tap trung;

d) Hudng din vé cac chi phi lién quan dén qua trinh lwa chon nha thau.

7. B0 Y té chu tri huong dan thuc hién viéc dau thau thube phuc vu cong tac
phong bénh, kham bénh va chita bénh tir nguon ngan sach nha nudc, ngudn quy bao
hiém y té va cac ngudn thu hop phap khac trong cic co so y té.

8. B6 Cong Thuong:

a) Hudng dan thu tuc xuat, nhap khau hang héa cua cac nha thiu trang thau;

b) Cong bd danh muc hang hoa trong nude san xuat dugc, danh muc hang hoa
thong dung dugc phép nhap khau, chao ban tai Viét Nam.

9. B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi chu tri, phdi hop v6i Bo Tai chinh va
cac co quan quan 1y nganh lién quan dé ban hanh quy dinh vé mirc lwong cta céc loai
chuyén gia tu van trong nudc, 1am co sé cho viée xac dinh gia tri hop dong tu van ap
dung loai hop ddng theo thoi gian quy dinh tai Khoan 4 Diéu 62 cua Luat Dau thau
s6 43/2013/QH13.

10. Bo X4y dung ban hanh huéng dan dinh mic nhin cong trong cac hoat
dong tu van: xdy dung 1am co so cho viéc xac dinh gia hop dong tu van ap dung loai
hop dong theo thoi gian quy dinh tai Khoan 4 Diéu 62 cia Luat Pau thau sb
43/2013/QH13.
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11. Cac B0, nganh trong pham vi quan 1y cia minh phai cong b danh muc
hang héa trong nudc da san xut duoc va dap timg yéu cau ki thuét, chat lugng.

12. Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudoc Chinh phu, co quan khac &
Trung wong, Uy ban nhan dan cip tinh trong pham vi quan 1y ciia minh hudng dan
chi tiét mot sd ndi dung ctia Nghi dinh nay (néu can thiét) nhung bao dam khong trai
v6i cac quy dinh cua Luat Dau thau sé 43/2013/QH13 va Nghi dinh nay.

13. B§ truéng; Thu truong co quan ngang BJ, co quan thudc Chinh phu, co
quan khac ¢ Trung wong; Chi tich Uy ban nhan déan céac cép phan cong lanh dao phu
trach truc tiép, chju trach nhiém vé cong tac dAu thau va giao nhiém vu cho mot don
vi truc thude chiu trach nhiém quan 1y hoat dong d4u thau trong pham vi quan ly ctia
nganh hoic dia phuwong minh. Trong qué trinh thuc hién Nghi dinh nay, néu c6 nhiing
phat sinh, vudng mic can bao cao Thu tuéng Chinh phil xem xét, quyét dinh. Pinh
ky hang nam, cac B9, co quan ngang B9, co quan thuoc Chinh phu, co quan khac &
Trung wong, Uy ban nhan dan cép tinh, cac doanh nghiép do Thu tuéng Chinh phu
quyét dinh thanh 1ap phai gti bao céo tinh hinh thuc hién coéng tic ddu thau vé Bo Ké
hoach va Pau tu dé téng hop bao cdo Thu twéng Chinh phu.

Pi¢u 130. Hiéu lirc thi hanh

Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh ké tir ngay 15 thang 8 ndm 2014.

Ké tir ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh, Nghi dinh sé 85/2009/ND-CP
ngay 15 thang 10 nam 2009 cua Chinh phii huéng dan thi hanh Luat Pau thau va lya
chon nha thau xdy dung theo Luit Xay dung, Nghi dinh s6 68/2012/ND-CP ngay 12
thang 9 nam 2012 cta Chinh phu stra ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh s6
85/2009/ND-CP ngay 15 thang 10 nam 2009 ctia Chinh pht va Quyét dinh s6 50/QD-
TTg ngay 09 thang 11 nam 2012 cua Tha tuéng Chinh phil vé viéc ap dung hinh thic
chi dinh thau d6i voi cac goi thau thude trudng hop dic biét do Tha tuéng Chinh pha
xem Xét, quyét dinh hét hiéu lyc thi hanh.

TM. CHINH PHU
Noi nhin: THU TUONG
- Ban Bi thu Trung uwong Dang;
- Thu tudéng, cac Pho Thu tuong
Chinh phu;
- Cac B9, co quan ngang B0, co quan
thudc CP; Nguyén Tan Diing
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NGHI DINH 30/2015/ND-CP ngdy 17 thang 03 nam 2015 Quy dinh chi tiét thi hanh
mot s6 diéu cia Luat DAu thau vé Iwa chon nha dau tu

Can cir Ludt Té chire Chinh phii ngay 25 thang 12 ndm 2001;
Can cir Ludt Pdu thau ngdy 26 thang 11 ndm 2013,

Can cir Ludt Pau tw cong ngay 18 thang 6 nam 2014;

Can cir Ludt Pdu tw ngay 26 thang 11 nam 2014,

Theo dé nghi cua Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu,

, Ch‘l'nh phd ban hanh Ngh_i dinh quy dinh chi tiét thi hanh mét sé dieu cia Ludt
DPau thau vé lwa chon nha dau tu.

Chwong I NHUNG QUY PINH CHUNG
Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh va d6i twong ap dung
1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh ndy quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu ctia Luat Pau thau vé lya
chon nha dau tu theo quy dinh tai Khoan 3 Di¢u 1 cua Luat Bau thau, bao gom:

a) Dy an dau tu theo hinh thirc d6i tac cong tu (PPP) theo quy dinh cta Chinh
phu vé dau tu PPP;

b) Du an dau tu st dung cac khu dat, quy dat co gia tri thwong mai cao, can lya
chon nha dau tu thuéc danh muc du an duge phé duyét theo quy dinh tai Piém b
Khoan 1 Piéu 10 Nghi dinh nay dé xay dyng cong trinh thudc do thi, khu d6 thi mai;
nha ¢ thuong mai; cong trinh thuong mai va dich vy; to hop da nang ma khong thude
cac trudng hop quy dinh tai Diém a Khoan nay.

2. Béi tuong ap dung

a) Tb chirc, c4 nhan tham gia hoac co6 lién quan dén hoat dong lua chon nha dau
tu thyc hién du an dau tu quy dinh tai Khoan 1 Pi€u nay;

b) Tb chiic, c4 nhan ¢ hoat dong lua chon nha dau tu khong thudc pham vi
diéu chinh ctia Nghi dinh nay chon 4p dung quy dinh ciia Nghi dinh nay. Truong hop
chon ap dung thi to chirc, ca nhan phai tuan thil cic quy dinh c6 lién quan cua Luat
D4u thau va Nghi dinh nay, bao dam coéng bang, minh bach va hiéu qua kinh té.

Pi¢u 2. Bio dam canh tranh trong ddu thau

1. Nha dau tu tham du thau dugce danh gia 1a doc 1ap vé phap 1y va doc lap vé
tai chinh v&i nha thau tu van lap, tham dinh béo cdo nghién ciru kha thi (riéng ddi
v6i du an PPP nhom C doc 1ap voi nha thau tu van lap, tham dinh dé xuat du an);
nha thau tu van lap, tham dinh hd so moi so tuyén, ho so moi thau, danh gia ho so
du so tuyén, hd so dy thau, thém dinh két qua so tuyén, két qua Iya chon nha dau tu;
co quan nha nude co tham quyen bén moi thau quy dinh tai Khoan 4 Diéu 6 cia
Luat Dau thau khi dap tng cac diéu kién sau day:

a) Khong cung thudc mot co quan hodc td chire truc tiép quan 1y dbi véi don vi
su nghiép;
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b) Nha dau tu tham dy thau v6i co quan nha nudc c6 thim quyén, bén moi thau
khong c6 c6 phan hodc von gop trén 30% cua nhau;

c) Nha dau tu tham du thau véi nha thau tu van 1ap, tham dinh bao céo nghién
ctru kha thi (riéng ddi voi du an PPP nhém C doc 1ap v6i nha thau tu van 1ap, tham
dinh dé xuat du an); nha thau tu van 1ap, thAm dinh hd so moi so tuyén, h6 SO moi
thau, danh gia ho so du so tuyén, ho so du thau, tham dinh, két qua so tuyén, két qua
lua chon nha dau tu khong co c6 phan hodc von gop cua nhau; khong cung c6 ¢o
phan hodc vn gop ciia mot to chirc, ca nhan khac véi timg bén tir 20% trd 1én.

2. Nha dau tu duoc phép tham du thau d6i véi du an do minh lap bao céo
nghién ctru kha thi (d6i v6i du an PPP nhom C do minh lap dé xuat dy an) va phai
doc lap vé phap ly va doc lap vé tai chinh véi cac bén theo quy dinh tai Khoan 1
Diéu nay, trir d6i v6i nha thau tu van 1ap bao cao nghién ctru kha thi (1ap dé xuat du
an déi voi du 4n PPP nhém C).

Piéu 3. Uu dii trong lwa chon nha diu tu thwe hién du 4n PPP

Truong hgp nha dau tu 6 béo céo nghién ctru kha thi, dé xuét du an (déi voi1 du
an nhom C) dugc phé duyét, nha dau tu d6 dugc hudng uvu dai trong qua trinh danh
gia vé tai chinh - thuong mai, cu thé nhu sau:

1. Truong hop ap dung phuong phap gia dich vy, nha dau tu khong thudc doi
tuwong uu dai phai cong thém mot khoan tién bang 5% gia dich vu vao gia dich vu
ctia nha dau tu d6 dé so sanh, xép hang.

2. Truong hop ap dung phuong phap von gop cua Nha nudc, nha dau tu khong
thudc ddi tuong uvu dai phai cong thém mét khoan tién bang 5% phan dé xuat von
gop cua Nha nudc vao phan vén gop ctia Nha nudc ma nha dau tu d6 dé xuét dé so
sanh, xép hang.

3. Truong hop ap dung phuong phap loi ich x@ hoi, loi ich Nha nudce thi nha
dau tu thuoc ddi twong wu dii duge cong thém mot khoan tién bang 5% phan nop
ngan sach nha nudc vao phan ndp ngan sach nha nudc ma nha dau tu d6 dé xuat dé
so sanh, xép hang.

4. Truong hop ap dung phuong phap kétqhgp, nha dau tu dugc huong wu dai
theo ty trong cuia phuong phap két hop nhung tong gia tri vu dai khong vuot qua 5%.

Piéu 4. Cung cip va ding tai thong tin vé ddu thau

1. Trach nhiém cung céap thong tin:

a) Cac By, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung
wong, Uy ban nhan dan cap tinh va nguoi co tham quyen c6 trach nhiém cung cap

thong tin quy dinh tai Diém g Khoan 1 Piéu § ctia Luat D4u thau 1én hé thong mang
dau thau qudc gia hodc cho Bao dau thau;

b) Cac B9, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung
wong, Uy ban nhan dan cip tinh trong pham vi trach nhiém cta minh cung cap thong
tin quy dinh tai Piém h Khoan 1 Piéu 8 cta Luat Pau thau 1én hé thong mang dau
thau quéc gia;
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¢) S¢ Ké hoach va Pau tu, don vi ddu mdi quan 1y hoat dong dau tu PPP co
trach nhiém cung cép thong tin du an PPP, danh muc dy an dau tu co st dung dat va
thong tin khac co lién quan quy dinh tai Piém i va Diém 1 Khoan 1 Piéu 8 cia Luat
Pau thau 1én hé thong mang dau thau quéc gia;

d) Bén moi thau co trach nhiém cung cap thong tin quy dinh tai Diém a Khoan
1 Diéu 8 cua Luat Pau thau 1én hé thong mang dau thau quéc gia;

d) Bén moi thau c6 trach nhiém cung cap cac thong tin quy dinh tai cac Diém b,
¢, d va d Khoan 1 Diéu 8 cua Luat Dau thau va cac thong tin lién quan dén viéc thay
d6i thoi diém doéng thau (néu c6) 1én hé théng mang dau thau qudc gia hodc cho Bao
dAu thau;

e) Nha dau tu co trach nhiém tu cung cAp va cap nhat thong tin vé ning luc,
kinh nghiém cua minh vao co s¢ dir li¢u nha dau tu trén hé théng mang d4u thau
quéc gia theo quy dinh tai Diém d Khoan 1 Piéu 5 va Piém k Khoan 1 Diéu 8 cua
Luat PAu thau;

g) Co so dao tao, giang vién vé dau thau chuyén gia co ching chi hanh nghe
hoat dong dau thau co trach nhiém cung cap thong tin lién quan dén dao tao, giang
day, hoat dong hanh nghe vé dau thau ctia minh cho B6 Ké hoach va Dau tu dé dang
tai trén hé théng mang dau thau qudc gia theo quy dinh tai Piém k Khoan 1 Piéu 8
ctia Luat DPau thau.

2. Trach nhiém dang tai thong tin:

a) Bo Ké hoach va DPau tu chju trach nhiém trong viéc ding tai thong tin vé ddu
thau;

b) Thong tin hop 1¢ theo quy dinh dugc dang tai trén hé théng mang dau thau
qudc gia, trén Bao dau thau. Khi phat hién nhiing thong tin khong hop 18, Bo Ké
hoach va Pau tu ¢6 trach nhiém thong bao trén h¢ thong mang dau thau quoc gia,
Béo du thau dé cac don vi cung cap thong tin biét, chinh sira, hoan thién dé duoc
dang tai.

3. Ngoai trach nhiém cung cip thong tin quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu
nay, bén moi thau cé trach nhiém ding tai thong bao moi so tuyén qudc té 1én trang
thong tin dién tir hodc to bao qudc té bang tiéng Anh dugc phat hanh rong rii tai Viét
Nam.

Diéu 5. Thoi han, quy trinh cung cip va ding tai thong tin vé ddu thiu
1. Truong hop tu ding tai thong tin 1én hé thdng mang d4u thau qudc gia:

a) Cac dbi twong c6 trach nhiém cung cip thong tin theo quy dinh tai Khoan 1
Diéu 4 Nghi dinh nay thuc hién ding ky tham gia hé thong mang dau thau qudc gia
va ty dang tai thong tin 1én hé théng mang dau thau quéc gia theo hudng dan ciia Bo
Ké hoach va Pau tu;

b) Béi vé6i thong tin quy dinh tai cac Piém b va Diém ¢ Khoan 1 Diéu 8 cua
Luat Pau thau, bén moi thau phat hanh hd so moi so tuyén, ho so moi thau theo thoi
gian quy dinh trong thong bao moi so tuyen thong bio moi thau nhung bao dam t6i
thiéu 1a 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy dau tién cac thong tin nay duoc dang tai trén hé
théng mang dau thau quéc gia;
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C) D01 v0i thong tin quy dinh tai cac Piém a, d, d, g, h va i Khoan 1 Diéu 8 cua
Luat Dau thau, cac to chire chiu trach nhiém ding tai thong tin phai bao dam thoi

diém dang tai thong tin khong mudn hon 07 ngay lam viéc, ké tir ngay van ban duoc
ban hanh.

2. Trudng hop cung cip thong tin cho Béo diu thau:

a) D6i voi cac thong tin dugce quy dinh tai Diém b va Piém ¢ Khoan 1 Piéu 8
ciia Luat Pau thau, thoi han Bio ddu thau nhan dugc thong tin tbi thiéu 1a 05 ngay
lam viéc trude ngdy du kién phat hanh hd so moi so tuyén, hd so moi thau. Cac
thong tin nay duoc dang tai 01 ky trén Bao d4u thau;

b) Pbi véi thong tin quy dinh tai cac Piém d, d va g Khoan 1 Piéu 8 ctia Luat
PAu thau, thoi han Bao diu thiu nhan duoc thong tin khong mudn hon 07 ngay lam
viéc, ké tir ngdy vin ban dugc ban hanh. Cac thong tin nay duoc dang tai 01 ky trén
Bao dau thau.

3. Trong vong 02 ngdy lam viéc, ké tir ngay cac t6 chuc tu ding tai thong tin
quy dinh tai cac Bi€ém b, ¢, d, d va g Khoan 1 Bi¢u 8 cua Luat Bau thau 1én hé thong
mang dau thau quoc gia, Bdo dau thau cé trach nhiém dang tai 01 ky trén Bdo dau
thau.

4. Trong vong 02 ngay lam viéc, ké tir ngdy Bao ddu thau nhan dugc thong tin
quy dinh tai cac Piém b, ¢, d, @ va g Khoan 1 Piéu 8 cua Luat Déu thau, Bao diu
thau ¢ trach nhiém dang tai 1én hé théng mang dau thau quoc gia va Bao d4u thau.
Pbi voi thong tin quy dinh tai Piém b va Dlem ¢ Khoan 1 Diéu 8 ciia Luat Pau thau,
bén moi thau phat hanh hd so moi so tuyén, hd so moi thau theo thoi gian quy dinh
trong thong bao moi so tuyén thong bao moi thau nhung bao dam tdi thiéu 1a 03
ngay lam viéc, ke tur ngay dau tién cac thong tin nay duoc dang tai trén he thong
mang dau thau qudc gia hodc trén Bo dau thau.

5. Trong vong 02 ngay lam viéc, ké tor ngay dang tai thong tin theo quy dinh tai
biém b Khoan 1 hoac Djém a’Kh’oén 2 Diéu nay, bén moi thau 5:(’) trach nhiém dang
tai thong bao moi so tuyén quoc t€ theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 4 Nghi dinh nay.

Piéu 6. Thoi gian trong qua trinh lwa chon nha dau tw

1. Thot han cong bd thong tin du gin PPP, dar}h muc du 4n dau tu co st dung dat
kbéng muon hon 07’ ngay lam viéc, ké tir ngay dé xuat du an PPP, danh muc du an
dau tu co str dung dat duoc phé duyét.

2. Thot gian phé duy(?;t ké hoach lya chon nha dau tu tdi da 1a 10 ngay, ké tur
ngay nhan dugc bao cdo tham dinh.

3. Hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau duoc ‘phat hanh sau 03
ngay lam viéc, ké tir ngdy dau tién dang tai thong bao moi so tuyén, thong bao moi
thau trén hé thong mang dau thau qudc gia hodc Bao diu thau, giri thu moi thau dén
trude thoi diém dong thau.

4. Thoi gian chuan bi hd so du so tuyén tbi thiéu 1a 30 ngay, ké tir ngdy dau tién
phat hanh ho so moi so tuyén cho dén ngay co6 thoi diém dong thau. Nha dau tu phai
ndp ho so du so tuyén trudce thoi diém dong thau.
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5. Thoi gian chuan bi hd so dé xuat tdi thiéu 1a 30 ngay, ké tir ngay dau tién
phat hanh ho so yéu cau cho dén ngay co6 thoi diém dong thau. Nha dau tu phai ndp
ho so dé xuat trude thoi diém dong thau.

6. Thoi gian chuan bi hd so du thau t6i thiéu 13 60 ngay ddi voi dau thau trong
nude va 90 ngay ddi voi ddu thau qudc té, ké tir ngay dau tién phat hanh hd so moi
thau cho dén ngay c6 thoi diém déng thau. Nha dau tu phai nop hd so du thau trude
thoi diém dong thau.

7. Thoi gian danh gia hd so du so tuyén tdi da 1a 30 ngay, ké tir ngay co thoi
diém dong thau dén ngay bén moi thau trinh ngudi ¢ thaim quyén phé duyét két qua
SO tuyen

8. Dbi voi ddu thau trong nudc, thoi gian danh gia hd so dé xuit toi da 1a 45
ngay, ho so du thau t6i da 1a 90 ngay; ddi v6i dau thau quoc t€, thoi gian danh gia ho
so dé xuat t6i da 1a 60 ngay, ho so du thau toi da 1a 120 ngay, ké tir ngay co thoi
diém dong thau dén ngay bén moi thau trinh nguoi c6 tham quyén phé duyét két qua
lira chon nha dau tu. Truong hop can thiét, c¢6 thé kéo dai thoi gian danh gia hd so du
thau, ho so dé xuat trén co so bao dam tién do trién khai du 4n.

9. Thoi gian thim dinh tdi da 1a 30 ngay d6i voi tung noi dung: Ké hoach lua
chon nha dau tu, hd so moi so tuyén, ho S0 moi thau, hd so yéu cau, két qua so
tuyén, danh sach nha dau tu dap ung yéu cau vé ky thuat va két qua Iya chon nha dau
tu, ké tir ngay nhan duogc day du ho so trinh duyét.

10. Thoi gian phé duyét d6i vOi ting ndi dung: Ho so moi so tuyén, ho so moi
thau, ho so yéu cau, két qua so tuyen va két qua lua chon nha dau tu t6i da 1a 20
ngay, ké tir ngay ngudi c6 thim quyén nhan duge bao cédo tham dinh.

11. Thot gian c6 hi¢u lyc cua ho so du thau, ho so dé xut tdi da 1a 320 ngay, ké
tir ngay c6 thoi diém dong thau. Trudng hop can thiét, co thé yéu ciu gia han thoi
gian c¢6 hiéu luc cua hd so dy thau, hd so dé xuit trén co s bao dam tién do trién
khai du an.

12. Thoi gian gui van ban (d6ng thoi theo duong buu dién va fax, thu dién tu
hodc gui truc tlep) stra d6i hd so moi so tuyén dén cac nha dau tu dd nhan hd so moi
so tuyén t6i thiéu 1a 10 ngay trudc ngay co thoi diém dong thau; thoi gian gui van
ban stra d6i ho so moi thau dén cac nha dau tu da nhan hd so moi thau t6i thiéu 1a 15
ngay ddi véi ddu thau trong nudc va 25 ngay 601 voi dau thau qudc té trudc ngay co
thoi diém dong thau; ddi véi stra d6i hd so yéu cau tdi thiéu 1a 10 ngay trude ngay co
thoi diém déng thau. Truong hop thoi gian giri van ban stra d6i ho so khong dap tng
quy dinh tai diém nay, bén moi thau thuc hién gia han thoi diém dong thau tuong
Ung bao dam quy dinh vé thoi gian giri van ban stra doi hd so moi so tuyén, hd so
moi thau, hd so yéu cau.

~13. Thoi han bén moi tha‘i‘u gri van ban thong bao két qua lwa chon nha dau tu
dén cac nhe‘} dau tu tham du thau theo du()’ng buu dién, fax khong mudn hon 05 ngay
lam viéc, ké tir ngay két qua lua chon nha dau tu dugc phé duyét.
14. Thoi gian dam phan, hoan thién hop ddng toi da 13 120 ngay ké tir ngay phé
duyét két qua lya chon nha dau tu.
Pi¢u 7. Chi phi trong lra chon nha dau tw
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1. Can clr quy mo6, tinh chat cia du an, bén moi thau quyét dinh muc gia ban
mot bd hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau (bao gdm ca thue) Dbi
v6i d4u thau trong nude, mirc gia ban mot bo hd so moi thau ho so yéu cau khong
qua 20.000.000 (hai muot triéu) dong, ho so moi so tuyén khong qua 5.000.000
(nam triéu) ddng. Doi voi dau thau qudc té, mirc gia ban mot bo hd so moi thau, hd
s0 yéu cau khong qua 30.000.000 (ba muoi triéu) dong; hd so moi so tuyén khong
qua 10.000.000 (mudi triéu) dong.

2. Chi phi lap, thAm dinh hd so moi so tuyén; danh gia hd so du so tuyén; tham
dinh két qua so tuyén:

~a)Chiphi lap hd so moi so tuyén duoc tinh bang 0,02% tong mirc dau tu nhung
to1 thiéu 1a 10.000.000 (muoi tri¢u) dong va toi da la 100.000.000 (mot tram tri¢u)
dong;

b) Chi phi thAm dinh ho so moi so' tuyén duoc tinh bang 0,01% tong mirc dau
tu nhung t61 thi€u 1a 10.000.000 (mudi triéu) dong va toi da la 50.000.000 (nam
muoi tri¢u) dong;

¢) Chi phi danh gia hd so du so tuyén duge tinh bang 0,02% tong mic dau tu
nhung t6i thiéu 1a 10.000.000 (muoi triéu) dong va tdi da 1a 100.000.000 (mdt tram
triéu) déng;

d) Chi phi tham dinh két qua so tuyén duoc tinh bang 0,01% téng mic dau tu
nhung t6i thiéu 1a 10.000.000 (mudi triéu) dong va tbi da 1a 50.000.000 (ndm muoi
triéu) dong.

3. Chi phi lap, thim dinh h6 so moi thau, hd so yéu cau; danh gia ho so du thau,
ho so dé xuat; tham dinh két qua lya chon nha dau tu:

_a) Chi phi lap 1}6 so moi thau, hd so yéu cau dugc tinh bang 0,05% téng mirc
dau tu nhung 61 thi€u la 10.000.000 (muoi triéu) dong va to1 da la 200.000.000 (hai
tram triéu) dong;

~ b) Chi phi tham dinh d6i v6i timg ndi dung vé ho so moi thau, ho so yéu cau va
két qua lva chon nha dau tu duoc ,tinh bang 0,02% tong muc dau tu nhupg to1 thiéu
14 5.000.000 (ndm tri¢u) dong va té1 da 1a 100.000.000 (mot tram triéu) dong;

c) Chi phi dénh gié7h6 so du thu, hd so dé xuét duo‘c tiqh bé“mg 0,03% téng
murc dau tu nhu’ng to1 thiéu 1a 10.000.000 (muoi triéu) dong va toéi da 1a 200.000.000
(hai trdm tri¢u) dong.

4. Poi voi cac dy an c6 ndi dung tuong tu nhau thugc cung mot co quan nha
nudce co thim quyén va cung mot bén moi thau to chirc thyc hién, cac dy an phai. to
chtre lai viée lya chon nha dau tu thi cac chi _phi: Lap, tham dinh hd so moi so tuyén;
1ap, tham dinh hd so moi thau, hd so yéu cau duoc tinh t6i da 50% mirc da chi cho
cac ndi dung chi phi quy dinh tai Khoan 2 va Khoan 3 Diéu nay. Trudng hop to chic
lai viéc lya chon nha dau tu thi phai tinh toan dé bo sung chi phi nay vao chi phi
chuan bi dau tu.

5. Chi phi quy dinh tai cac Khoan 2, 3 va 4 Piéu nay ap dung dbi voi trudng
hop co quan nha nudc co6 tham quyén, bén modi thau truc ti€p thuc hién. D61 voi
truong hop thué tu van dau thau dé thuc hién cac cong viéc néu tai cac Khoan 2, 3 va

151



4 Piéu nay, viéc xac dinh chi phi dua trén cac ndi dung va pham vi cong viéc, thoi
gian thyc hién, nang luc, kinh nghiém ctua chuyén gia tu van, dinh mtrc lvong theo
quy dinh va céc yéu to khac.

Truong hop khéng co quy dinh vé dinh murc lwong chuyén gia thi viée xac dinh
chi phi lvong chuyén gia cin cr thdng ké kinh nghiém dbi v6i cac chi phi da chi tra
cho chuyén gia tai cac dy an tuong tu da thuc hién trong khoang thoi gian xac dinh
hoic trong tong murc dau tu.

6. Chi phi cho Hoi dong tur van giai quyet kién nghi cua nha dau tu vé két qua
lwa chon nha dau tu 14 0,02% tong mirc dau tu cua nha dau tu co kién nghi nhung t6i
thleu 13 20.000.000 (hai muoi triéu) dong va tdi da 1a 200.000.000 (hai trim triéu)
dong.

7. Chi phi dang tai théng tin vé du thau, chi phi tham gia hé thong mang dau
thau qudc gia va viéc su dung cac khoan thu trong qué trinh lya chon nha dau tu thuc
hién theo hudng dan cua B§ K¢ hoach va Pau tu va Bo Tai chinh.

Piéu 8. Thoi gian va chi phi trong lwa chon nha dau tw dbi véi du an PPP
nhom C

1. Thoi gian trong lira chon nha dau tu dy 4n PPP nhém C:

a) Hb so moi so tuyén (néu co), hd so moi thau duge phat hanh sau 03 ngay lam
viéc ké tir ngay dau tién thong bao moi so tuyén, 'thong bao moi thau duoc dang tai
trén hé thong mang dau thau qudc gia hodc Bo dau thau, giri thu moi thau dén trude
thoi diém dong thau.

b) Thoi gian chuén bi hé so du so tuyén t6i thiéu 1a 10 ngay, ké tur ngay dau tién
phat hanh ho so moi so tuyén cho dén ngay c6 thoi diém dong thau. Nha dau tu phai
nop ho so du so tuyén trudce thoi diém dong thau.

¢) Thoi gian chuan bi ho so du thau tdi thiéu 1a 30 ngay, hd so dé xuat t6i thiéu
1a 15 ngay, ké tir ngay dau tién phat hanh hd so moi thau, hd so yéu cau cho dén
ngay c6 thoi diém dong thau. Nha dau tu phai ndp hod so du thau, ho so dé xuét trudce
thoi diém dong thau.

d) Truong hop can stra d6i hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau,
bén moi thau phai thong bao cho cac nha dau tu trude ngdy co thoi diém dong thau
1a 03 ngay lam vigc.

d) Thoi gian danh gid hd so dy thau téi da 13 30 ngay, hd so dé xuit tbi da 1a 20
ngay, ké tir ngay c6 thoi diém dong thau dén ngay bén moi thau trinh nguoi c6 tham
quyén phé duyét két qua lua chon nha dau tu.

e) Thoi gian tham dinh tdi da la 10 ngay dbi voi tung noi dung: Ké hoach lua
chon nha dau tu, hd so moi so tuyen hé so moi thau, hd so yéu cau, két qua so tuyén
va két qua lua chon nha dau tu, ké tir ngay nhan duogc day du ho so trinh duyét.

g) Cac khoang thoi gian khac thue hién theo quy dinh tai Diéu 6 Nghi dinh nay.
2. Chi phi trong lya chon nha dau tu dy an PPP nhom C:

a) Gia tri bao dam du thau tir 0,5% dén 1% téng muc dau tu cua du an; gia tri
bdo dam thuc hi¢n hop dong tir 1% dén 1,5% tong mirc dau tu cua dy an.
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b) Cin ctr tinh chat cta du 4n, bén moi thau quyét dinh muc gia ban mot bo ho
so moi thau, hd so yéu cau, hd so moi so tuyén (bao gom ca thué). Mirc gia ban mot
bd hd so moi thau, hd so yéu cau khong qua 15.000.000 (muoi 1am triéu) dong; hd
so moi so tuyén khong qua 5.000.000 (nim triéu) dong.

c) Chi phi lap, tham dinh hd so moi so tuyén, danh gia hd so du so tuyén, thAm
dinh két qua so tuyén:

- Chiphi lap hd so moi so tuyéq dugc tinh bang 0,02% tong muc dau tu nhung
to1 thi€u 1a 5.000.000 (nam triéu) dong va toi da la 50.000.000 (ndm muoi tri¢u)
dong;

- Chi phi thdm dinh ho so moi so tuyén va két qua so tuyén dugc tinh bing
0,01% tong mirc dau tu nhung toi thiéu 1a 5.000.000 (nam tri¢u) dong va toi da la
25.000.000 (hai muoti 1am tri¢u) dong;

- Chi phi danh gia ho so dv so tuyen dugc tinh bang 0,02% tong mirc dau tu
nhung t61 thiéu la 5.000.000 (nam tri¢u) dong va to6i da la 50.000.000 (nam muoi
tri¢u) dong.

d) Chi phi lap, thim dinh hd so moi thau, hd so yéu cau, danh gia hd so du thau,
ho so dé xuat, tham dinh két qua lya chon nha dau tu:

- Chi phi 1ap hd so moi thau, hd so yéu cau duoc tinh bang 0,05% tong mirc dau
tu nhung t6i thiéu 1a 5.000.000 (nim triéu) dong va tdi da 13 100.000.000 (mdt trim
triéu) dong;

- Chi phi tham dinh d6i voi timg nodi dung vé hd so moi thau, hd so yéu cau va
vé két qua lgya chon nha dau tu duoc tinh bﬁng 0,02% téng muc dau tu nhung tdi
thiéu 14 5.000.000 (nim triéu) déng va t6i da 13 50.000.000 (ndm muoi triéu) dong;

- Chi phi d;’mh gié ho so du thau, hd so dé Xuaflt duoc tjnh béng 0,03% téng murc
dau tu nhung to1 thi€u l1a 5.000.000 (ndm tri¢u) dong va té1 da 1la 100.000.000 (mot
tram tri¢u) dong.

d) Pbi voi cac dy an c6 ndi dung twong tu nhau thugc cung mét co quan nha
nudce co thim quyén va cung mot bén moi thau to chirc thyc hién, cac dy an phai to
chtre lai viée lya chon nha dau tu thi cac chi _phi: Lép, tham dinh hd so moi so tuyén;
lap, tham dinh hd so moi thau, ho so yéu cau duogc tinh tdi da 50% muc di chi cho
cac nodi dung chi phi quy dinh tai cac Piém ¢ va d Khoan nay. Truong hop to chiic
lai viéc lya chon nha dau tu thi phai tinh toan dé bo sung chi phi nay vao chi phi
chuan bi dau tu.

e) Chi phi quy dinh tai cac Diém a, b, ¢ va d Khoan nay duoc ap dung ddi véi
truong hop co quan nha nude co tham quyén bén moi thau truc tiép thuc hién. Chi
phi thué tu van du thau chi phi cho Hoi dong tu van giai quyét kién nghi; chi ph1
dang tai thong tin vé dau thau, chi phi tham gia hé théng mang dau thau quéc gia
thuc hién theo quy dinh tai cdc Khoan 5, 6 va 7 Piéu 7 Nghi dinh nay.

Piéu 9. Hinh thirc lwa chon nha dau tw

1. Viéc lwa chon nha dau tu du an PPP, du an dau tu co sir dung dat phai ap
dung hinh thirc d4u thau rong rai qudc té, trir cac truong hop quy dinh tai Khoan 2 va
Khoan 3 Diéu nay.
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2. Ap dung hinh thirc d4u thau rong rai trong nudc trong cic trudng hop sau
day:

a) Linh vuc dau tu ma phap luat Viét Nam hodc diéu udc quéc‘té’ ma Cong hoa
xa hdi chu nghia Viét Nam la thanh vién c6 quy dinh han ché nha dau tu nudc ngoai
tham gia thuc hién;

~b) Nha gi?lu tu nudc ngoai khong tham du so tuyén qudc té hodc khong tring so
tuyén quoc t¢;

¢) Dy an PPP nhom C theo quy dinh phap luat vé dau tu cong. Truong hop can
str dung cong nghé, k¥ thuat tién tién, kinh nghiém quan 1y qudc té thi nha dau tu
trong nudc duge lién danh voi nha dau tu nude ngoai hodc st dung nha thau nudc
ngoai dé tham du thau va thuc hién du an.

d) Dy an déu‘tu: c6 str dung dat ma so bo téng chi phi thuc hién dyu an (khong
bao gom chi phi boi thuong, giai phong mét bang) dudi 120.000.000.000 (mot tram
hai muoi ty) dong.

3. ,Chi gﬁnh nhé‘ dau tu thue hién du an theo quy dinh tai Khoan 4 Piéu 22 cua
Luat Bau thau bao gom:

a) Chi c6 mot nha dau tu dang ky va dap ung yéu cau ctia hd so moi so tuyén;
chi c6 mot nha dau tu trang so tuyén;

b) Chl‘CO mot nha dau, tu go kha nang thuc hién theo quy dinh tai Piém b
Khoan 4 Diéu 22 cua Luat Pau thau;

c) Du g’m do nh;‘t dau tu dé xuét dap I'Ing yéu cau thuc hién’dl_x an kha thi va hiéu
qua cao phﬁt l?ao goém du an PPP, du an dau tu c6 str dung dat co muc tiéu bao vé
chu quyén qudc gia, bién gioi quoc gia, hai dao theo quy dinh tai Diém ¢ Khoan 4
biéu 22 cua Ludt Dau thdu. Dy an kha thi va hi€u qua cao nhat dugc Thu tuong
Chinh phu xem xét, quyét dinh khi dap tiing day dua céac diéu kién sau day:

- C6 bao cao nghién ciru kha thi (dbi voi du an PPP) hodc dé xuét du an (d6i
vo1 du an PPP nhom C) duoc phé duyét;

- Nha dau tu dé xuat gid dich vu hoac von g6p cua Nha nudc hodc loi ich xa
ho1, loi ich Nha nudc hop 1y;

- Pap tmg yéu cu bao vé chi quyén qudc gia, bién gidi qudc gia, hai dao.

Piéu 10. Danh muc dw 4n dau tw cé sir dung dat

1. Lap va phé duyét danh muc dy an

a) Can cu 1ap danh muc dy an:

- K& hoach phat trién kinh té - x4 hoi;

- K& hoach st dung dat hang ndm, danh muc du an can thu hdi dat da duoc phé
duyét;

- Quy hoach phén khu xay dung ty 1¢ 1/2.000 hodc quy hoach chi tiét xay dung
ty 1€ 1/500 (n€u o).

b) Lap va phé duyét danh muc du an

154



S¢ chuyén nganh, co quan chuyén mén tuong duong cap so hoac Uy ban nhén
dan cap huyén dé xuat du an sir dung khu dit, quy dat co gia tri thwong mai cao can
lwra chon nha dau tu giri S6 Ké hoach va Pau tu tong hop, bao cdo Chu tich Uy ban
nhan dan cép tinh xem xét, phé duyét danh muc du an dau tu c6 sir dung dat.

2. Cong b6 danh muc dy 4n

a) Sau khi co quyét dinh phé duyét, danh muc du an dau tu co st dung dat duoc
cong bd trong thoi han quy dinh tai Khoan 1 Diéu 6 Nghi dinh nay. Khuyén khich
dang tai trén cac phuong tién thong tin dai ching khac dé tao diéu kién thuan loi
trong viéc tiép can thong tin ctia cic nha dau tu quan tam.

b) No1 dung cong bd phai bao gom cac thong tin vé: Pia diém thyc hién dy 4n,
dién tich khu dé}, chtrc nang su glung q‘ﬁt, cac chi ti€u quy hoach dugc phé duyét,
hién trang khu dat, cac thong tin can thiét khac.

Dleu 11. Lap phuong an so' bd bdi thwong, gidi phéng mit bang doi véi du
an dau tu co sir dung dat

Can ¢t danh muc dy an dau tu co st dung dat duoc phé duyét theo quy dinh tai
Piém b Khoan 1 Piéu 10 Nghi dinh nay, S¢ chuyén nganh, co quan chuyén mén
trong duong cap so hodc Uy ban nhan dan cap huyén phdi hop voi t6 chirc lam
nhiém vu boi thuong, giai phong mit bang lap phuong an so bo ve bdi thuong, giai
phong mat bang khi Nha nudc thu hoi dat de 1am co s 1ap ho so moi thau, hd so yéu
cau lira chon nha dau tu. Viéc xac dinh tién boi thuong, giai phong mat bang cin ci
vao gia dat cu thé dugc xac dinh trén O 80 bang gia dat va h¢ so diéu chinh gia dat
cong bd theo quy dinh ctia phap luat vé dat dai tai thoi diém gan nhat.

Piéu 12. Lwu trir thong tin trong diu thau

1. Toan bd hd so lién quan dén qua trinh lya chon nha dau tu duoc luu gilt tdi
thiéu 03 nam sau khi két thuc hop déng du &n, trir hd so quy dinh tai cac Khoan 2, 3
va 4 Diéu nay.

2. Hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai cta cac nha dau tu khong vuot qua
budc danh gia vé k¥ thuat duoc tra lai nguyén trang cho nha dau tu cung thoi gian
v61 viée hoan tra hodc giai toa bao dam du thau ctia nha dau tu khong duoc lya chon.
Trudng hop nha dau tu khong nhan lai ho so dé xuét vé tai chinh - thuong mai cia
minh thi bén moi thau xem xét, quyét dinh viéc hiy ho so dé xuat vé tai chinh -
thwong mai nhung phai bao dam thong tin trong hd so dé xuit vé tai chinh - thuong
mai ctia nha dau tu khong bi tiét 10.

3. Truong hop huy thau, h(‘A), so lién quan duoc luu gitr trong khoang thoi gian
12 thang, ké tir khi ban hanh quyét dinh huy thau.

4. Ho6 so quyét toan hop dong du an va cac tai liéu lién quan dén nha dau tu
tring thau duoc luu trir theo quy dinh cua phap ludt vé luu trir.

Piéu 13. Pao tao, boi dudng vé diu thiu

Vigc dang ky, tham dinh, cong nhan va xo6a tén co so dao tao vé dau thau, glang
vién Ve dau thau; to chirc dao tao, bdi dudng vé dau thau; diéu kién ddi véi giang
vién vé du thau; diéu kién cap chung chi dio tao va chung chi hanh nghé hoat dong
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d4u thau; trach nhiém cua Bo Ké hoach va Pau tu trong viée quan 1y hoat dong dao
tao v€ dau thau duoc thuc hién theo quy dinh cta phap luét vé Iuva chon nha thau.

Piéu 14. T6 chuyén gia

1. Ca nhan tham gia to chuyén gia phai ¢ ching chi hanh nghé hoat dong dau
thau, trir c4 nhan quy dinh tai Khoan 3 va Khoan 4 Diéu nay.

2. Tuy theo tinh chat va muc d phuc tap cua du an, thanh phan t6 chuyén gia
bao gom géc chuyén gia vé linh vuc k¥ thuat, tai chinh, thuong mai, hanh chinh,
phap ly, dat dai va cac linh vuc ¢6 lién quan.

3. Ca nhan khong thudc quy dinh tai Khoan 2 Diéu 16 ciia Ludt Dau thau, khi
tham gia t0 chuyén gia phai dap img céc diéu kién sau day:

a) C6 chimg chi dao tao vé dau thau;

b) C6 trinh d6 chuyén mon lién quan dén duy an;

¢) Co trinh d ngoai ngit dap tng yéu cau cua dy an;

d) Am hiéu cac ndi dung cu thé twrong tng cia du an;

d) C6 t6i thiéu 05 nam cong tac trong linh vuc lién quan dén duy an.

4. Trong truong hop dac biét can c6 ¥ kién cua cac chuyén gia chuyén nganh thi
khong bt budc cac chuyén gia nay phai co chimg chi dao tao vé& ddu thau.

Chuong IT SO TUYEN VA KE HOACH LUA CHON NHA PAU TU
Muc 1 SO TUYEN

Piéu 15. Quy trinh chi tiét

1. Chuan bj so tuyén, bao gom:

a) Lap ho so moi so tuyén;

b) Tham dinh, phé duyét hd so moi so tuyén.

2. T6 chuc so tuyén, bao gdbm:

a) Thong bao moi so tuyén;

b) Phat hanh, stra ddi, 1am 1o hd so moi so tuyén;

c) Chuén bi, ndp, tiép nhan, quan ly, sua ddi, rat ho so du so tuyén;
d) M¢ thau.

3. Panh gia ho so du so tuyén.

4. Trinh, tham dinh va phé duyét két qua so tuyén va cong khai danh sach ngan.
Picu 16. Ap dung so tuyén

1. Céan ctr bao céo nghién ctru kha thi dg an PPP, danh muyc dy an dau tu co s
dung dat dugc phé duyét, viée so tuyén nha dau tu dugc thuc hién trudc khi 1ap ké
hoach Iwa chon nha dau tu dé xac dinh cic nha dau tu c6 du nang luc va kinh nghiém
dap ung yéu ciu cia du 4n va moi tham gia ddu thau rong rii theo quy dinh tai
Khoan 1 va Khoan 2 Diéu 9 Nghi dinh nay hodc chi dinh thau theo quy dinh tai
Piém a va Diém b Khoan 3 Diéu 9 Nghi dinh nay.
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2. So tuyén quéc té ap dung ddi voi du an PPP, du an dau tu co sir dung dat, trir
cac truong hop quy dinh tai cac Khoan 3, 4 va 5 Diéu nay.

3. 80 tuyén trong nudce ap dung d6i voi du an quy dinh tai Piém a Khoan 2
biéu 9 Nghi dinh nay.

4. Dbi v6i du an PPP nhom C, can ctr tinh chét cua du 4an, sau khi phé duyét dé
xuat dy an, nguoi cé tham quyén quyét dinh viéc ap dung so tuyén trong nudc hoic
khong ap dung so tuyén.

5. Dbi v6i du an dau tu c6 sir dung dat co tong chi phi thuc hién du an (khong
bao gém chi phi bdi thuong, giai phong mét bang) dudi 120.000. 000.000 (mot tram
hai muoi ty) dong, can ct tinh chat ctia dy an, ngudi cd tham quyén quyét dinh viéc
ap dung so tuyén trong nudc hodc khong ap dung so tuyén.

Piéu 17. Lap, tham dinh va phé duyét hd so moi so tuyén
1. Lap ho so moi so tuyén
No6i dung hd so moi so tuyén bao gom:

a) Thong tin chi dan nha du tu: N6i dung co ban cta du 4n va cac ndi dung chi
dan nha dau tu tham dy so tuyén;

b) Yéu cau vé tu cach hop 18 ctia nha dau tu theo quy dinh tai Diéu 5 ctia Luét
Dau thau; doi voi dy an dau tu cd stir dung dat con phai bao gdm yéu cau quy dinh tai
biém c Khoan 3 Dicu 58 cua Luat Dat dai;

¢) Yéu cau vé nang lyc, kinh nghiém cta nha dau tu de trién khai du an: Yéu
cau vé nang lyc tai chinh - thuong mai, kha nang thu xép von va niang luc tr1en khai
thuc hién du an; yéu cau vé kinh nghiém thuc hién cac dy an tuong tu; yéu cau vé
phuong phap trién khai thuc hién dy 4n so b va cam két thuc hién du an; yéu cau ké
khai vé tranh chép, khiéu kién dbi véi cac hop dong da va dang thuc hién. Ning luc,
kinh nghiém ctia nha dau tu duogc xac dinh bang nang luc, kinh nghiém cua nha dau
tur tham du thau vai tu cach doc 1ap hodc lién danh va cac ddi tac cung tham gia thuc
hién du an bao gém bén cho vay, nha thau, nha san xuét, nha bao hiém va cac d6i tac
khéc ¢o lién quan;

d) Tiéu chuin va phuong phap danh gia

Phu’O’ng phap danh gia hé so du so tuyen duoc thyc hién thong qua tiéu chuan
danh gia hé so du so tuyen néu trong hd so moi so tuyen Str dung phuong phép
chdm diém theo thang diém 100 hodc 1.000 dé danh gia vé nang lyc va kinh nghiém
ctia nha dau tu. Khi xdy dung tiéu chuan danh gia vé nang luc, kinh nghiém phai quy
dinh mtrc diém t01 th1eu dé duoc danh gia 1a dap ung yéu cau nhung khong dugc
thip hon 60% tong sb dlem va diém danh gia cia timg nodi dung yéu cau co ban
khong thap hon 50% diém tdi da ctia ndi dung do.

2. Tham dinh, phé duyét hd so moi so tuyén:
a) Bén moi thau trinh ngudi c6 thim quyén du thao hd so moi so tuyén va cac
tai liu lién quan dong thoi gui don vi tham dinh;
b) Viéc tham dinh hd so moi so tuyén duoc thue hién theo quy dinh tai Khoan 1
bicu 82 Nghi dinh nay;
157



¢) Viéc phé duyét hd so moi so tuyén phai bang vin ban, cin cu to trinh phé
duyét va bao cdo thim dinh hd so moi so tuyén.

Piéu 18. Thong bao, phat hanh, stra d01, 1am r6 hé so moi so tuyén

1. Thong bao moi so tuqyén thue hién theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Diéu 4
va Piém b Khoan 1 hodc Biém a Khoan 2 Diéu 5 Nghi dinh nay.

2. Phat hanh, stra d61, lam 1o h6 so moi so tuyén:

a) HO so moi so tuyén dugc phat hanh theo quy dinh tai Khoan 3 Piéu 6 Nghi
dinh nay. P61 vo1 nha dau tu lién danh, chi can mot thanh vién trong lién danh mua
ho so moi so tuyén, ké ca truong hop chua hinh thanh lién danh khi mua hd so moi
SO tuyeén;

b) Trudng hop stra d6i hd so moi so tuyén sau khi phat hanh, bén moi thau phai
guri quyét dinh stra doi kem theo nhitng nd1 dung stra do1 hé so moi so tuyén dén cac
nha dau tu da mua ho so moi so tuyén;

¢) Truong hop can lam ro hd so moi so tuyén thi nha du tu phai gui van ban dé
nghi dén bén moi thau téi thiéu 05 ngay lam viée trudc ngay co thoi diém dong thau
dé xem xét, xtr 1y. Viéc 1am ré hd so moi so tuyén duge bén moi thau thuc hién theo
mot hodc cac hinh thirc sau day:

- Gtri van ban lam 16 cho cac nha dau tu da mua hoac nhan ho so moi so tuyén;

- Trong truong hop can thiét, t6 chirc hoi nghi tién dau thau dé trao doi vé
nhirng ndi dung trong hd so moi so tuyén ma cac nha dau tu chua rd. Noi dung trao
d6i phai dugc bén moi thau ghi lai thanh bién ban va 1ap thanh vin ban 1am 13 ho so
moi so tuyén giri cho cac nha dau tu d3 mua hd so moi so tuyén;

- N6i dung 1am rd hd so moi so tuyén khong dugce trai voi ndi dung cua ho so
moi so tuyén da duyét. Truong hop sau khi 1am rd hd so moi so tuyén din dén phai
stra d6i ho so moi so tuyén thi viéc sira d6i hd so moi so tuyén thyc hién theo quy
dinh tai Piém b Khoan nay;

d) Quyét dinh stra o1, van ban lam rd hd so moi so tuyén 1a mdt phan cua ho so
moi so tuyén.

Piéu 19. Chuén bj, ndp, tiép nhin, quan 1y, sira ddi, rat hd so' du so' tuyén
va mé thau
1. Chuén bi, ndp, tiép nhan, quan 1y, stra d6i, rat ho so du so tuyén:

a) Nha dau tu chiu trach nhiém trong viéc chuan bi va ndp hd so du so tuyén
theo yéu cau ctia hd so moi so tuyén;

b) Bén moi thau tlep nhan va quan 1y cac ho so du so tuyen d3 nop theo ché do
quan 1y hd so mat cho dén khi cong khai két qua so tuyén; trong moi truong hop
khong dugc tiét 16 thong tin trong hd so du so tuyén cta nha dau tu ndy cho nha dau
tu khac, trir cac thong tin dugc cong khai khi mé thau. Ho so dy so tuyén duoc giri
dén bén moi thau sau thoi diém dong thau s& khong duoc mo, khong hop 186 va bi
loai. Bat ky tai liéu nao dugc nha dau tu giri dén sau thoi diém dong thau dé sta doi,
bd sung ho so du so tuyén da nop déu khong hop 18, trir tai liéu nha dau tu giri dén
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dé lam rd ho so du so tuyén theo yéu cau cua bén moi thau hoac tai liéu lam rd, bo
sung nham ching minh tu cach hop 1€, nang luc va kinh nghiém ctia nha dau tu;

¢) Khi mudn stra ddi hodc rat hd so du so tuyén da ndp, nha dau tu phai c6 van
ban dé nghi giri dén bén moi thau. Bén moi thau chi chap thuan viéc sira doi hodc rat
hd so du so tuyén ctia nha dau tu néu nhan duoc van ban dé nghi trudc thoi diém
dong thau;

d) Bén moi thau phai tiép nhan ho so du so tuyén cua tat ca cac nha dau tu ndp
hd so du so tuyén trudce thoi diém dong thau, ke ca truong hop nha dau tu tham du
thau chua mua hoic chua nhan hd so moi so tuyen tryc tiép tir bén moi thau. Truong
hop chua mua hd so moi so tuyén thi nha dau tu phai tra cho bén moi thau mot
khoan tién bang gia ban hd so mdi so tuyén trude khi hd so du so tuyén dugc tiép
nhan.

2. Mé thau

Hb so du so tuyén ndp theo thoi gian va dia diém quy dinh trong hd so moi so
tuyén s& duoc mé cong khai va bat dau trong vong 01 gio, ké tir thoi diém dong thau.
Viéc mé hd so du so tuyén phai duoc ghi thanh bién ban va bién ban mé thau phai
duoc guri cho cac nha dau tu ndp hd so du so tuyén. Ho so du so tuyén duoc giri dén
sau thoi diém dong thau s& khong dugc mé, khong hop 1€ va bi loai.

Picu 20. Panh gia ho so du so tuyén

1. Viéc danh gia hd so du so tuyén thuc hién theo tiéu chuan danh gia quy dinh
trong hd so moi so tuyén. Hd so du so tuyén ctia nha dau tu c6 sd diém duoc danh
gia khong thap hon muc diém yéu cau toi thiéu duoc dua 'vao danh sach ngan; hd so
du so tuyén cua nha dau tu co sé diém cao nhit dugc xep thir nhat; truong hop co
nhiéu hon 03 nha dau tu dap ung yéu cau thi lya chon téi thiéu 03 va tdi da 05 nha
dau tu xép hang cao nhét vao danh sach ngan.

2. Lam r0 ho so du so tuyén:

a) Sau khi m¢ thau, nha dau tu c6 trach nhiém 1am rd hod so du so tuyén theo
yéu cau cta bén moi thau. Truong hop hd so du so tuyén cua nha dau tu thiéu tai
li¢u chirng minh tu cach hop 1€, nang luc va kinh nghiém thi bén moi thau yéu cau
nha dau tu 1am rd, bod sung tai li¢u dé chirng minh tu cach hop 1€, nang lyc va kinh
nghiém;

b) Trudng hop sau khi dong thau, néu nha dau tu phat hién hd so du so tuyén
thiéu tai liéu ching minh tu cach hop 1€, ning luc va kinh nghiém thi nha dau tu
duoc phép giri tai liéu dén bén moi thau dé 1am rd. Bén moi thau co trach nhiém tiép
nhan nhiing tai liéu lam rd cia nha dau tu dé xem xét, danh gia; cac tai licu bo sung,
lam rd vé tu cach hop 1€, nang luc va kinh nghiém dugc coi nhu mot phﬁn ctia hd so
du so tuyén;

¢) Viéc lam 1o hd so du so tuyén chi dugc thuc hi¢n gitra bén moi thau va nha
dau tu c¢6 hd so du so tuyén can phai 1am rd. Noi dung 1am 1 ho so du so tuyén phai
thé hién bang vin ban va duoc bén moi thau bao quan nhu mot phan cua ho so dy so
tuyén. Viéc lam rd phai dam bao nguyén tic khong 1am thay doi ban chat cua nha
dau tu tham du thau.
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Dié’u 21. Trinh, tham dinh, phé duyét két qua so tuyén va cong khai danh
sach ngan

1. Trén co so bao cao két qua danh gia hod so du so tuyén, bén moi thau trinh
phé duyét két qua so tuyén, trong d6 néu rd y kién ctia bén moi thau vé cac nodi dung
danh gia cua to chuyén gia.

2. Két qua so tuyén phai dugc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 83
Nghi dinh nay trude khi phé duyét.

3. Két qua so tuyén phai duoc phé duyét bang vin ban va cin clr vao td trinh
phé duy¢t, bao cao tham dinh két qua so tuyen Truong hop lua chon dugc danh sach
ngan, van ban phé duyét két qua so tuyen phai bao gdm tén cac nha dau tu tring so
tuyén va cac ndi dung can luu y (néu co). Truong hop khong Iya chon dugc danh

sach ngin, van ban phé duyét két qua so tuyén phai néu rd 1y do khong Iya chon
duoc danh sach ngan.

4. Cong khai danh sach ngén:q Danh sach ngin phai dugc dang tai theo quy dinh
tai Diém d Khoan 1 Diéu 4 va Diém ¢ Khoan 1 hodc Diém b Khoan 2 Diéu 5 Nghi
dinh nay va gui thong bao dén cac nha dau tu ndp ho so du so tuyén.

Muc 2 KE HOACH LUA CHON NHA PAU TU

Piéu 22. Lap ké hoach lwa chon nha dau tu

1. Can ctr lap ké hoach lya chon nha dau tu:

a) prét dinh phé duyét dé, xuat du an (du an PPP nhom C), bao cao nghién clru
kl}é thi d61 véi du an PPP; quyét dinh phé duyét danh muc du &4n dau tu co6 st dung
dat;

b) Van ban vé viée str dung von dau tu ctia Nha nude tham gia thuc hién du an
PPP (néu ¢o);

c) Di@‘{u udc quoc té, thoa thuan qudc :[é d6i véi cac du an PPP st dung von hd
trg phat trién chinh thire, von vay uu dai (néu co);

d) Két qua so tuyén (néu co);

d) Cac van ban co6 lién quan.

2‘. Can cu quy dinh tai 7Khoén‘1 Di}éu nay, bén moi thau vlép ké hoach lua chon
nha dau tu trinh ngudi c6 tham quyén, dong thoi gui don vi tham dinh.

3. HO so trinh dqyét bao g(k)m‘ van ban trinh duyét va céc tai li¢u kérr} theo. Van
ban trinh dgyét bao gom tom tat ve qué trinh thyc hién va cac ngi dung ké hoach l‘u:a
chon nha dau tu theo quy dinh tai Diéu 23 Nghi dinh nay. Tai liéu kém theo bao gom
céq ban chup lam can ctr 1ap k€ hoach lya chon nha dau tu quy dinh tai Khoan 1
bicu nay.

Piéu 23. Noi dung ké hoach lra chon nha diu tw

1. Tén du an.

2. Tong murc dau tu, tong von cua du an (tong von dau tu) dbi véi du an PPP;
so bo tong chi phi thuc hién du an, chi phi boi thuong, giai phéng mat bang doi voi
du an dau tu co su dung dat.
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3. So bd von gop cua Nha nude dé hd tro xdy dung cong trinh du an PPP, co
ché tai chinh, hinh thirc bao dam dau tu cua Nha nudc dé ho tro viéc thuc hién du an
(n€u c9).

4. Hinh thte va phuong thirc lya chon nha dau tu

a) Xac dinh 10 hinh thirc lya chon nha dau tu 1a ddu thau rong rai hoac chi dinh
thau, trong nudc hoac quéc té theo quy dinh tai Piéu 9 Nghi dinh nay. bdi véi du an
PPP nhém C, du an dau tu co su dung dat ma so bod téng chi phi thuc hién du an
(khong bao gdm chi phi bdi thudong, giai phong mit bang) dudi 120.000.000.000
(mot tram hai muoi ty) dong, truong hop khong ap dung so tuyén, hinh thirc lya
chon nha dau tu 14 ddu thau rong rdi trong nude, trir trudng hop theo quy dinh tai
Diém ¢ Khoan 3 Piéu 9 Nghi dinh nay.

b) Xac dinh 0 phuong thurc lya chon nha dau tu 1a mot giai doan mdt thi hd so
hoac mdt giai doan hai ti ho so theo quy dinh tai Di€u 28 hodc Diéu 29 cua Luat
DPAu thau.

5. Thot gian bat dau t6 chuc lya chon nha dau tu

Thoi gian bat dau t6 chtic lua chon nha dau tu duoc tinh tir khi phat hanh ho so
moi thau, ho so yéu cau, dugc ghi 10 theo thang hoac quy trong nam.

6. Loai hop dong
Xéc dinh 16 loai hop dong theo quy dinh tai Diéu 68 ctia Luat Pau thau.
7. Thoi gian thuc hién hop dong

Thoi gian thyc hién hop d6ng 1a s6 nam hodc thang tinh tir thoi diém hop dong
cd hiéu lyc dén thoi diém cac bén hoan thanh nghia vu theo quy dinh trong hop
dong.

Piéu 24. Tham dinh va phé duyét ké hoach lwa chon nha diu tw
1. Tham dinh ké hoach lya chon nha dau tu

a) Tham dinh ké hoach ‘h.ra chon nha dau tu 1a viéc tién hanh thim tra, danh gia
cac ndi dung quy dinh tai Bi€u 23 Nghi dinh nay;

b) Don vi dugc giao thrfqn dinh ké hoach lia chon nha dau tu 14p bao céo thim
dinh trinh ngudi c6 tham quyén phé duyét.

2. Céan ct bao céo tham dinh, nguoi co tham quyén phé duyét ké hoach lya
chon nha dau tu bang van ban dé lam co sé tién hanh lya chon nha dau tu.

Chuong III PAU THAU RONG RAI LUA CHQN NHA PAU TU
THU'C HIEN DU’ AN PPP
Muc 1 QUY TRINH CHI TIET

Piéu 25. Quy trinh chi tiét
1. Chuén bi lya chon nha dau tu, bao gém:
a) Lap ho so moi thau;
b) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.
2. Tb chtc lya chon nha dau tu, bao gé)m:
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tu;

a) Moi thau;

b) Phat hanh, stra d6i, 1am rd hd so moi thau;

c) Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) M6 ho so dé xuit vé ki thuat.

3. Panh gia ho so dé xuat vé ki thuat, bao gom:

a) Kiém tra, danh gia tinh hop 1& ctia hd so dé xuét vé ki thuat;

b) Danh gia chi tiét hd so dé xuit vé k¥ thuat;

¢) Tham dinh, phé duyét danh sach nha dau tu dap ing yéu cau vé ky thuat.
4. M6 va danh gia hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai, bao gdom:

a) Mo hd so dé xuét vé tai chinh - thuong mai;

b) Kiém tra, danh gia tinh hop 1& ctia hd so dé xuét vé tai chinh - thuvong mai;

¢) Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai va xép hang nha dau

d) Bam phan so bo hop dong.
5. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lya chon nha dau tu.
6. Dam phan, hoan thién va ky két hop dong, bao gom:
a) Dam phan, hoan thién hop dong;
b) Ky két thoa thuan dau tu va hop dong.
Muc 2 CHUAN BI LUA CHON NHA PAU TU
Picu 26. Lap hd so moi thau
1. Can ctr 1ap ho so moi thau:

a) Quyét dinh phé duyét bao cao nghién ctru kha thi, hd so du an va cac tai lidu

lién quan;

b) Két qua so tuyén;

c) K& hoach Iya chon nha dau tu duge phé duyét;

d) Cac quy dinh cua phap luat va chinh sach cua Nha nudc co lién quan.
2. N6i dung ho so moi thau:

a) H6 so moi1 thau khong dugce né€u bat cir dicu kién nao nham han ché sy tham

gia cua nha dau tu hodc nhim tao loi thé cho mét hodc mot sé nha dau tu gay ra su
canh tranh khong binh dang;

b) Ho so moi thau duoc 1ap phai co ddy du cac thong tin dé nha dau tu 1ap hd so

du thau, bao gom cac ndi dung co ban sau day:

- Thong tin chung vé du 4n bao gém ndi dung va pham vi du 4n, mo ta cu thé

dau ra cua du an, cac dich vu dugc cung cap khi du an hoan thanh;
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- Yéu cau vé du an theo bao céo nghién ctru kha thi duoc phé duyét, bao gom:

+ Yéu cau vé k¥ thuat: Cac tiéu chun thuc hién dy an, yéu cﬁu vé chat lugng
cong trinh du 4n, san pham hodc dich vu cung cip; mé ta chi tiét cac yéu cau ky
thuat va cac chi ti€u ky thuat dugc sir dung trong danh gia hé so du thau, cac yéu cau
vé moi truong va an toan;

+ Yéu ciu vé tai chinh - thuong mai: Phuong an to chtc dau tu, kinh doanh;
phuong an tai chinh (tong von dau tu, co cau ngudn vén va phuong an huy dong
von; von dau tu cia Nha nuée tham gia thuc hién du an (néu co); cac khoan chi;
nguon thu, gid, phi hang hoa, dich vy; thoi gian thu hdi vén, loi nhuén); yéu cau cu
thé vé phan bo rui ro;

- Tiéu chuan danh gia hd so du thdu bao gém cac tiéu chuan danh gia vé ky
thuat, tai chinh - thuong mai va phuong phap danh gia cac noi dung nay, khong can
quy dinh tiéu chuan danh gia vé nang lyc, kinh nghiém cta nha dau tu song can yéu
cAu nha dau tu cap nhat thong tin vé nang luc, kinh nghiém cua nha dau tu;

- Céc biéu mau dy thau bao gdm don dy thau, dé xuat vé k¥ thuat, dé xuét vé tai
chinh - thwong mai, bao dam dy thau, cam két cta t6 chuc tai chinh (néu co) va cac
biéu miu khéc;

- Loai hop dong du 4n, diéu kién cua hop dong va du thao hop dong bao gom
cac yéu cau thuc hién dy an, tidu chuan chat luong cong trinh, tiéu chuan cung cap
dich vu, co ché vé gia, cac quy dinh ap dung, thuong phat hop dong, truong hop bat
kha khang, viéc xem xét lai hop ddng trong qua trinh van hanh du 4n va cac ndi dung
khac theo quy dinh ctia Chinh phu vé dau tu PPP.

Piéu 27. Tiéu chuin va phwong phap danh gia ho so du thiu

Phuong phap danh gia ho 80 du thau duoc thé hién thong qua tiéu chuan danh
gia trong hd so moi thau, bao gom:

1. Tiéu chuan va phuong phap danh gia vé k¥ thuét

a) Can ctr quy mo, tinh chit va loai hinh dy 4n cu thé, tiéu chuan danh gia vé ky
thuat, bao gom:

- Tiéu chuén vé khéi luong, chét luong;

- Tiéu chuén vén hanh, quan ly, kinh doanh, béo tri, bao dudng;

- Tiéu chuin vé moi trudng va an toan.

Khi 1ap hd so moi thau phai xay dung cac tiéu chun danh gia chi tiét vé ky
thuat cin ctr cac tiéu chuan quy dinh tai Diém nay, phu hop voi tung du an cy thé va
dam bao nha dau tu duoc lya chon dap tmg yéu cau ve két qua dau ra cua vige thuc

hién dy an. Trong qua trinh xay dung tiéu chuan danh gia chi tiét vé kg thuat co thé
bd sung céc tiéu chuan vé ki thuat khac phu hop véi timg dy an cu thé.

b) Phuong phap danh gia vé ky thuat

Str dung phuong phap chdm diém theo thang diém 100 hoic 1. 000 dé xay dung
ticu chuan danh gia vé ky thuét, trong do phai quy dinh mtrc dlem t6i thiéu va muc
diém t6i da d6i v0i tung tiéu chuan tong quat, tiéu chuan chi tiét. Khi xay dyng tiéu
chuan danh gia vé k¥ thuét phai quy dinh muc diém tdi thiéu dé dugc danh gia 1a dap
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mg yéu cau nhung khong dugc thap hon 70% tong s6 diém vé ki thuat va diém cua
tirng ndi dung yéu cau vé chat luong, khdi lugng; van hanh, quan ly, kinh doanh, bao
tri, bao dudng; mdi trudng va an toan khong thap hon 60% diém toi da ctia ndi dung
do.

¢) Co cau vé ty trong diém tuong Gng véi cac ndi dung quy dinh tai Diém a
Khoan nay phai phu hop véi timg loai hop dong du an cu thé nhung bao dam tong ty
trong diém bang 100%.

2. Phuong phap danh gia vé tai chinh - thwong mai

_ Phuong phap danh gia hé so dy thau duoc quy dinh trong hd so moi thau bao
gdm cac phuong phap sau day:

a) Phuong phap gia dich vu:

- Phu:0’ng phap gia dich vy duoc ép dung d6i v6i dy 4n ma gia dich vu 1a tiéu
chi dé danh gia vé tai chinh - thuong mai, cac ndi dung khac nhu tiéu chuan ddi voi
tai san, dich vu thudc du an; thoi gian hoan vdn va cac yéu té o lién quan da duoc
xac dinh 1o trong ho so moi thau;

- P6i v6i cac hod so du thau duge danh gia dap tng yéu cau vé ki thuat thi cin
cur vao gia dich vy dé so sanh, xép hang. Nha dau tu dé xuat gia dich vu thap nhat
dugc x€p thir nhat va moi vao dam phan so bd hgp dong.

b) Phuong phap vén gop ciia Nha nudc:

- Phuong phap vén gop cua Nha nude duge ap dung d6i v6i du an ma vén gop
ctia Nha nudc 1a tiéu chi dé danh gia vé tai chinh - thu’O’ng mai, cac noi dung khac
nhu tiéu chuan ddi véi tai san, dich vu thudc du 4an, thoi gian hoan von, gia dich vu
va cac yéu t6 c6 lién quan da duogc xac dinh rd trong hd so moi thau;

- P6i v6i cac hd so du thau duge danh gia dap tng yéu cau vé ki thuat thi cin
clr vao dé xuat phan vén gop ciia Nha nude dé so sanh, xép hang. Nha dau tu dé xut
phan vn gop ciia Nha nude thip nhit dugce xép thir nhit va moi vao dam phan so bo
hop dong.

c¢) Phuong phap 1¢i ich xa hoi, 1oi ich Nha nudc:

- Phuong phap loi ich x4 hoi, loi ich Nha nudc 1a phuong phap dé danh gia nha
dau tu chao phuong an thyc hién du an c6 hi¢u qua dau tu 16n nhét, cac noi dung
khac c6 lién quan di dugc xac dinh rd trong hd so moi thau. Hiéu qua dau tu duoc
danh gia thong qua tiéu chi dé xuit ndp ngan sach nha nudc;

- P6i v6i cac hd so du thau duge danh gia dap tng yéu cau vé ki thuat thi cin
clr vao dé xuat ndp ngan sach nha nudc dé so sanh, xép hang. Nha dau tu dé xuat
ndp ngan sach nha nudc 16n nhat duoc xép thtr nhat va moi vao dam phéan so bd hop
dong.

d) Phuong phap két hop:

Phuong phap két hop duoc xdy dung trén co s& két hop cac phuong phap quy
dinh tai cac Diém a, b va ¢ Khoan nay.

Pi¢u 28. Tham dinh va phé duyét hd so moi thau
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1. HO so moi thau phai duoc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 82 Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét.

2. Viéc phé duyét hd so moi thau phai bang vin ban, cin ct vao to trinh phé
duyét va bao cao tham dinh ho so moi thau.

Muc 3 TO CHUC LUA CHON NHA PAU TU
Picu 29. Moi thau

Thu moi thau dugc gui dén cac nha dau tu co tén trong danh sach ngan trong
d6 néu 1 thoi gian, dia diém phat hanh hd so moi thau, thoi gian dong thau, mo
thau.

Piéu 30. Phat hanh, sira doi, 1am ré ho so moi thau

1. H6 so moi thau duoc phat hanh cho cac nha dau tu c6 tén trong danh sach
ngan. Po1 véi nha dau tu lién danh, chi can mot thanh vién trong lién danh mua ho
so mOi thau.

2. Truong hop stra d6i hd so moi thau sau khi phat hanh, bén moi thau phai giri
quyét dinh stra d61 kém theo nhitng ndi dung stra d61 hé so moi thau dén céc nha dau
tu da mua hoac nhan hoé so moi thau.

3. Trudng hop can 1am rd hd so moi thau thi nha dau tu phai gui van ban dé
nghi dén bén moi thau tdi thiéu 07 ngay lam viéc (d6i v6i dau thau trong nude), 15
ngay (ddi v4i dau thau quéc té) trude ngay co thoi diém dong thau dé xem xét, xir 1y.
Viéc 1am rd hd so moi thau duoc bén mai thau thuc hién theo mot hodc cac hinh
thirc sau day:

a) Gui van ban lIam rd cho cac nha dau tu da mua ho so moi thau;

b) Trong truong hop can thiét, to chirc hoi nghi tién dau thau dé trao do6i vé
nhitng ndi dung trong ho so moi thiu ma nha dau tu chua rd. Noi dung trao doi phai
duoc bén moi thau ghi lai thanh bién ban va 1ap thanh vin ban lam rd hd so moi thau
giri cho cac nha dau tu ¢ mua hd so moi thau.

No6i dung Iam 0 ho so moi thau khong duogce trai voi ndi dung cia ho so moi
thau da duyét. Truong hop sau khi 1am rd hd so mo1 thau dan dén phai stra do1 ho so
moi thau thi viéc stra d61 hd so moi thau thuc hién theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu
nay.

4. Quyét dinh stra doi, van ban lam rd ho so moi thau la mot phan cua ho so
moi thau.

Diéu 31. Chuan bi, ngp, tiép nhan, quan ly, sira doi, rat ho so du thau

1. Nha dau tu chiu trach nhiém chuan bi va nop ho so du thau theo yéu cau cua
ho so moi thau.

2. Bén moi thau tiép nhan va quan 1y cac ho so du thau da ndp theo ché d6 quan
1y hd so mat cho dén khi cong khai két qua lya chon nha dau tu; trong moi trudng
hop khong duge tiét 16 thong tin trong ho so du thau ciia nha dau tu nay cho nha dau
tu khac, trir cac thong tin dugc cong khai khi mé thau. HO so du thau dugc guri dén
bén moi thau sau thoi diém dong thau s& khong duoc ma, khong hop 18 va bi loai.
Bat ky tai liéu nao duoc nha dau tu gii dén sau thoi diém dong thau dé sia doi, bo
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sung hd so du thau da nop . déu khong hop 18, trir tai liéu nha dau tu giri dén dé 1am ro
hd so du thau theo yéu cau cua bén moi thau hodc tai liéu 1am rd, b sung nham
ching minh tu cach hop 1¢ ctia nha dau tu.

3. Khi muén stra d61 hodc rat hé so du thau da ndp, nha dau tu phai c6 van ban
dé nghi giri dén bén moi thau. Bén moi thau chi chap thuan viéc stra doi hodc rat ho
so du thau cta nha dau tu néu nhan dugc van ban dé nghi trudce thoi diém dong thau.

4. Truong hop nha dau tu can thay doi tu cach (tén) tham gia dau thau so véi
tén trong danh sach ngin thi phai thong bao bang vin ban t6i bén moi thau téi thiéu
07 ngay lam viéc trudc ngdy c6 thoi diém dong thau. Bén moi thau bao cao ngudi co
tham quyén xem xét, quyét dinh su thay doi tu cach ctia nha dau tu, cy thé nhu sau:

a) Cho phép lién danh hodc bd sung thanh vién cua lién danh véi nha dau tu
ngoai danh sach ngan;

b) Khéng chdp nhin nha dau tu c¢6 thanh vién rat khoi lién danh ma khong bd
sung thanh vién mo1 ¢6 nang lyc, kinh nghiém tuong duong hodc cao hon.

Piéu 32. Mé hd so dé xuat vé ky thuat

1. M6 ho so dé xuat vé ky thut: Viéc mo ho so de xuét vé ky thudt phai dugc
tién hanh cong khai va bét dau ngay trong vong 01 gio, ké tir thoi diém dong thau.
Chi tién hanh mo hd so dé xuat ve ky thuat ma bén moi thau nhan duoc trude thoi
diém dong thau theo yéu cau ctia hd so moi thau trude sy ching kién cta dai dién
cic nha dau tu tham dy 18 mé thau, khong phu thude vao su c6 mat hay Véng mat ctua
cac nha dau tu.

2. Viéc mé thau duge thuc hién ddi véi timg ho so du thau theo tht tu chit cai
tén cua nha dau tu va theo trinh tu sau day:

- Kiém tra niém phong;

- Mé& ho so va doc 18 céac thong tin vé: Tén nha dau tu; sd luong ban géc, ban
chup hd so dé xuat vé ky thuat; don du thau thudc dé xuat vé ky thuat; thoi gian co
hiéu luc cta hd so dé xuat vé ky thuat; thoi gian thuc hién hop df‘mg; gia tri, hiéu luc
ctia bao dam du thau; cac thong tin khac lién quan.

3. Bién ban m¢ thau: Cac thong tin néu tai Khoan 2 Piéu nay phai dugc ghi vao
bién ban md thau. Bién ban md thau phai duoc ky xac nhan boi dai dién cta bén moi
thau va nha dau tu tham dy 18 mo thau. Bién ban nay phai dugc gui cho cac nha dau
tu tham dy thau.

4. Dai dién cua bén moi thau phai ky xac nhan vao ban géc don du thau, gidy
uy quyen ctia nguoi dai dién theo phap lut ciia nha dau tu (néu c6); thoa thuan lién
danh (néu co); bao dam du thau; cac ndi dung quan trong cua ting hd so dé xuét vé
ky thuat.

5. Ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai cia tat ca cdc nha dau tu phai dugc
bén moi thau niém phong trong mot ti riéng biét va dugce dai dién ctia bén moi thau,
nha dau tu tham dy 1& mé thau ky niém phong.

Picu 33. Nguyén tiic danh gia ho so du thau
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1. Viéc danh gia ho so dy thau phai cin ¢ vao tiéu chuan danh gia ho so du
thau va cac yéu cau khac trong hd so moi thau, can ¢t vao ho so dy thau da nop, cac
tai licu giai thich, lam ro hd so du thau ciia nha dau tu dé bao dam lua chon duoc nha
dau tu c¢6 dt ning lyc va kinh nghiém, k¥ thuat, tai chinh - thuwong mai dé thyc hién
du an.

2. Viéc danh gid dugc thyc hién trén ban chup, nha dau tu phai chiu trach
nhiém vé tinh thong nhét giita ban gdc va ban chup. Trudong hop c6 su sai khac giira
ban gbc va ban chup nhung khong 1am thay d6i thtr ty xép hang nha dau tu thi cin
clr vao ban gdc dé danh gia.

3. Truong hop c6 su sai khic giita ban gdc va ban chup din dén két qua danh
gia trén ban gdc khac két qua danh gia trén ban chup, 1am thay d6i thir tu xép hang
nha dau tu thi hd so dy thau ctia nha dau tu d6 bi loai.

Piéu 34. Lam rd ho so du thau

1. Sau khi mé thau, nha dau tu c6 trach nhiém 1am 13 hd so du thau theo yéu
cau cua bén moi thau. Viéc lam 1d ddi véi cac ndi dung dé xuat vé ki thuat, tai chinh
- thuong mai néu trong ho so dy thau ctia nha du tu phai bao dam nguyén tic khong
1am thay doi ndi dung co ban cua hd so dy thau di nop.

2. Trudng hop sau khi dong thau, néu nha dau tu phat hién ho so du thau thiéu
cac tai liéu chimg minh tu cach hop I¢, nang luc, kinh nghiém thi nha dau tu (truong
hop dugc chap nhan thay dbi tu cach) dugc phép gui tai liéu den bén moi thau dé
lam rd vé tu cach hop 1¢ cua minh. Bén moi thau c6 trach nhiém tiép nhan nhirng tai
liéu 1am rd ctia nha dau tu dé xem xét, danh gia; cac tai liéu bo sung, lam 1o vé tu
cach hop I¢, nang luc, kinh nghiém dugc coi nhu mot ph?m ctia ho so du thau.

3. Viéc 1am 16 ho so du thau chi duge thuc hién gifta bén moi thau va nha dau
tu ¢6 ho so du thau can phai 1am rd va phai bao dam nguyén tic khong lam thay doi
ban chét cta nha dau tu tham dy thau. Noi dung lam 1o hd so dyu thau phai thé hién
bang vin ban va duoc bén moi thau bao quan nhu mot phan cua hd so dy thau.

Piéu 35. Sira 16i va hiéu chinh sai léch

1. Stra 16i 1a viéc sira lai nhiing sai sot trong hd so dy thau bao gom 15i s6 hoc,
161 nham don vi; khac biét gitra nhitng nd1 dung thudc dé xuat vé k¥ thuat va ndi
dung thudc dé xuat vé tai chinh - thwong mai va céc 161 khac.

2. Hiéu chinh sai 1&ch 13 viéc diéu chinh nhirng ndi dung thiéu hodc thira trong
ho so du thau so voi yéu cau cta hd so moi thau. Viée hiéu chinh sai 1éch dugc thuc
hién trén nguyén tic bao dam coéng bang, minh bach va hiéu qua kinh té.

3. Sau khi phat hién 15, sai 1éch, bén moi thau phai thong bao bang vin ban cho
nha dau tu biét vé 10i, sai 1éch va viéc sira 161, higu chinh sai 1éch ndi dung d6. Trong
vong 07 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc thong bao cua bén moi thau, nha dau
tur phai co y kién bang vin ban giri bén moi thau vé cac ndi dung sau day:

a) Chap thuan hay khong~chap thuan két qua sua 16i. Truong hop nha dau tu
khong chap thuan két qua stra 161 thi ho so du thau ctia nha dau tu do sé bi loai;
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b) Néu ¥ kién ctia minh vé két qua hiéu chinh sai 1éch. Trudong hop nha dau tu
khong chap thuan két qua hi¢u chinh sai lI¢ch thi phai néu rd 1y do dé bén moi thau
xem xét, quyét dinh.

Muc 4 PANH GIA HO SO PE XUAT VE KY THUAT
Pi¢u 36. Panh gia ho so' dé xuat vé ky thuat
1. Kiém tra tinh hop 18 ctia ho so dé xuat vé ki thuét, bao gom:
a) Kiém tra s6 luong ban gbc, ban chup hd so dé xuét vé ki thuat;

b) Kiém tra cac thanh phan ctia hd so dé xuat vé ky thuat, bao g@)m Don du
thau thudc dé xuat vé k¥ thuat, thoa thuan lién danh (néu co), gidy ty quyén ky don
du thau (neu c0); bao dam du thau; dé& xuét vé k¥ thuat; cac thanh phan khac thudc
ho so dé xuat vé k¥ thuat;

¢) Kiém tra su thong nhét ndi dung gitta ban goc va ban chup dé phuc vu qua
trinh danh gia chi tiét ho so dé xuat vé ky thuat.

2. Panh gi tinh hop 1& cua hd so dé xuat vé ky thuat:

‘ Ho so dé xuat vé k¥ thuét ciia nha dau tu dugce danh gia 13 hop 18 khi dap tng
day du cac ndi dung sau day:

a) C6 ban gbc ho so dé xuat vé ki thuat;

b) C6 don du thau thudc dé xuat vé ky thuat duoc dai dién hop phap cua nha
dau tu ky tén, dong dau (néu c6) theo yéu cau cua hd so moi thau. Déi v6i nha dau
tu lién danh, don du thau phai do dai dién hop phap cta timg thanh vién lién danh ky
tén, dong dau (néu co) hodc thanh vién dung dau lién danh thay mit lién danh ky
don dy thau theo phan cong trach nhiém trong van ban thoa thuan lién danh;

_ ©) Hidu lyc cua ho so dé xuét vé ky thuat dap ung yéu cau theo quy dinh trong
ho so moi thau;

d) C6 bao dam dy thau voi gia tri va thoi han hiéu luc dap img yéu cau cia ho
s0' moi thau. D61 voi truong hop quy dinh bao dam dy thau theo hinh thirc ndp thu
bao lanh thi thu bao lanh phai duoc dai dién hop phap cua t6 chuc tin dung ky tén
Vo1 gia tri va thot han hiéu luc, don vi thy hudng theo yéu cau cua hé so moi thau;

d) Khoéng co tén trong hai hodc nhiéu hd so dé xuat vé ki thuat véi tu cach la
nha dau tu doc 1ap hodc thanh vién trong lién danh;

e) Co thoa thudn lién danh dugc dai dién hgp phap cua tung thanh vién lién
danh ky té€n, dong dau (néu co);

) Nha dau tu khong dang trong thoi gian bi cAm tham gia hoat dong dau thau
theo quy dinh cua phap luat vé déu thau;

h) Nha dau tu bao dam tu cach hop 18 theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 5 cua
Luat Dau thau.

3. Nha dau tu c¢6 hd so dé xuat vé ky thuat hop 1€, c6 nang luc, kinh nghi¢m
duoc cap nhat dap tng yéu cau cua hd so moi thau dugc xem xét, danh gia chi tiét vé
ky thuat.

4. Panh gia chi tiét hd so dé xuét vé ki thuat:
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a) Viéc danh gia chi tiét hd so dé& xuat vé k¥ thuat thuc hién theo tiéu chuin
danh gid vé k¥ thuat néu trong ho so moi thau;

b) Nha dau tu dép tng yéu cau vé k¥ thuat thi duoc xem xét, danh gia hod so dé
xuat ve tai chinh - thwong mai.

Piéu 37. Tham dinh, phé duyét danh sach nha diu tw dip Gng yéu ciu vé
ky thuat

Danh sach nha dau tu dép Gmg yéu cau vé ky thuat phai dugc phé duyét bang
van ban, can ctr vao to trinh phé duyét va bao cao tham dinh danh sach nha dau tu
dap tmg yéu cau Ve ky thuat. Bén moi thau phai thong bao danh sach cac nha dau tu
dap ng yéu cau vé k¥ thuat den tat ca cac nha dau tu tham dy thau trong d6 moi
cac nha dau tu dap tng yéu cau vé ky thuat dén mo hd so dé xudt vé tai chinh -
thuong mai.

Muc 5 MO VA PANH GIA HO SO PE XUAT VE TAI CHINH - THUONG
MAI

Pi¢u 38. Mé hd so dé xuat vé tai chinh - thwong mai
1. Kiém tra niém phong ti dung cac ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai.
2. M6 ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai:

a) Chi tién hanh m& ho so' dé xuat vé tai chinh - thwong mai ctia nha dau tw ¢6
tén trong danh sach nha dau tu dap ung yéu cau vé ky thuat trude su chimg kién cua
dai dién cac nha dau tu tham dy 18 mo ho so dé& xuat vé tai chinh - thuong mai,
khong phu thudc vao sy c6 mat hay Vang mit cta cic nha dau tu;

b) Yéu cau dai dién timg nha dau tu tham du mé hd so dé xuat vé tai chinh -
thuong mai xac nhan viéc ¢ hodc khong co thu dé xuat giam gia dich vu hodc giam
phan VOIl 80p cua Nha nudc hodc tang phan ndp ngan sach nha nudc kém theo ho so
dé xuét vé tai chinh - thuong mai ctia minh;

c) Viéc mo ho so dé xuét vé tai chinh - thuong mai dugc thuc hi¢n ddi vai ting
ho so dé xuat ve tai chinh - thuwong mai theo thur tu chit cai té€n ctia nha dau tu co6 tén
trong danh sach nha dau tu dap ting yéu cau ve ky thuat va theo trinh tu sau day:

- Kiém tra niém phong;

- Mé hd so va doc o cac thong tin vé: Tén nha dau tu; s6 luong ban gdc, ban
chup ho so dé xuat vé tai chinh - thwong mai; don du thélu thudc dé xuét vé tai chinh
- thuong mai; thoi gian ¢6 hiu luc cua ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai; tong
mirc dau tu va téng von cua du 4n, giad dich vu, phan vén gép ctua Nha nudc dé hd
trg xdy dung cong trinh du an (néu ¢o), phan ndp ngan sach nha nude ghi trong don
du thau (néu ©0); gia tri giam gia dich vu hodc giam phan vén gop ctia Nha nude
hodc ting phan nop ngan sach nha nudce (néu c6); diém k¥ thuat cta cac hd so du
thau dugc danh gia dap Gmg yéu cau vé ki thuat; cac thong tin khac lién quan.

3. Bién ban mé ho so dé xuat vé tai chinh:

a) Cac thong tin néu tai Khodn 1 va Khoan 2 Dicu nady phai dugc ghi vao bién
ban m& ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai. Bién ban m¢ hd so dé xuat vé tai
chinh - thwong mai phai dugc ky xac nhan béi dai dién ciia bén moi thau va nha dau
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tu tham du mo ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai. Bién ban nay phai dugc gui
cho cac nha dau tu dap img yéu cau vé k¥ thuat;

b) Pai dién ctia bén moi thau phai ky xac nhan vao tat ca cac trang ban gdc cua
ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai.

Pi¢u 39. Panh gia ho so' dé xuat vé tai chinh - thwong mai

1. Kiém tra tinh hop 18 cta hd so dé xuit vé tai chinh - thuong mai, bao gom:

a) Kiém tra sd lugng ban gdc, ban chup hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai;

b) Kiém tra cac thanh phan cua hd so dé& xuit vé tai chinh - thuong mai, bao
gom: Pon du thau thudc ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai; cac thanh phan
khac thudc ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai;

¢) Kiém tra su théng nhat noi dung gitra ban gdc va ban chup dé phuc vu qua
trinh danh gia chi tiét ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai.

2. Panh gi tinh hop 1¢ cua hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai:

Hb so dé xuét vé tai chinh - thuong mai ctia nha dau tu duoc danh gia 1a hop 18
khi dap irmg day du cac nd1 dung sau day:

a) Co6 ban gdc ho so dé xuat vé tai chinh - thvong mai;

b) C6 don dy thau thudc hd so dé xudt vé tai chinh - thuong mai duoc dai dién
hop phap cua nha dau tu ky tén, dong dau (néu co) theo y€u céu cua h6 so moi thau;
tong mirc dau tu va tong von cua du an, gia dich vu, phan von gop cua Nha nudc,
phan ndp ngan sach nha nudc ghi trong don dy thau phai cu thé, cd dinh bang sd,
bang chir va phai phu hop, logic v6i phuong an tai chinh cua nha dau tu, khong dé
Xuat cac gia tri khac nhau dbi véi cung mot ndi dung hodc c6 kém theo diéu kién gay
bét 1oi cho co quan nha nudc c6 thim quyén, bén moi thau. Ddi véi nha dau tu lién
danh, don du thau phai do dai dién hgp phéap cua ting thanh vién lién danh ky tén,
dong dau (n€u co) hoac thanh vién dung dau lién danh thay mat lién danh ky don du
thau theo phan cong trach nhiém trong van ban thoa thuan lién danh;

¢) Hiéu luc cta hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai dap tng yéu cau theo
quy dinh trong h6 so moi thau.

Nha dau tu c6 hd so dé xuit vé tai chinh - thuong mai hop 1é s& duoc danh gia
chi tiét ve tai chinh - thuong mai.

3. Panh gié chi tiét hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai va xép hang nha dau
tu:

a) Viéc danh gia chi tiét hd so dé xuét vé tai chinh - thuong mai va xép hang
nha dau tu thyc hién theo tiéu chuan danh gia quy dinh trong ho so moi thau;

b) Sau khi lya chon dugc danh sach xép hang nha dau tu, to chuyén gia lap bao
cdo gui bén mo1 thau xem xét. Trong bao cao phai néu rd cac ndi dung sau day:

- Danh sach nha dau tu dugc xem xét, xép hang va thtr ty xép hang;

- Danh sach nha dau tu khong dap tmg yéu cau va bi loai; 1y do loai nha dau tu;
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- Nhan xét vé tinh canh tranh, cong bﬁng, minh bach va hiéu qua kinh té trong
qua trinh t6 chirc lya chon nha dau tu. Truong hop chua bao dam canh tranh, cong
bang, minh bach va hiéu qua kinh té, phai n€u ro 1y do va dé xuat bién phap xu 1y;

- Nhitng noi dung cta hd so moi thau chua pht hop véi quy dinh cta phép luat
vé dau thau dan dén co6 cach hiéu khong rd hodc khac nhau trong qua trinh thyc hién
hodc co6 thé dan dén lam sai Iéch két qua lya chon nha dau tu (néu c6); dé xuat bién
phap xtr 1y.

Diéu 40. Pam phan so bd hop dong

1. Nha dau tu xép hang thir nhat dugc moi dén dam phan so bo hop dong.
Truong hop nha dau tu dugec moi dén dam phan so bo hop dong nhung khong dén
hodc tir choi dam phan so bd hop déng thi nha dau tu s& khong duogc nhan lai bao
dam dy thau.

2. Viéc dam phan so bd hop dong phai dua trén co s& sau day:

a) B4o cao danh gia hd so dy thau;

b) HO so du thau va cac tai liéu 1am 1o hd so du thau (néu c0) cua nha dau tu;
¢) H6 so moi thau.

3. Nguyén tic dam phan so bo hop dong:

a) Khong tién hanh dam phan so b d6i v6i cac ndi dung ma nha dau tu da chao
thau theo ding yéu cau cta hd so moi thau;

b) Viéc dam phan so bo hop ddng khong duoc 1am thay doi ndi dung co ban
cua ho so du thau.

4. Nbi dung dam phan so bo hop dong:

a) Dam phan so bo vé nhitng ndi dung chua du chi tiét, chwa rd hodc chwa phu
hop, thong nhat gitra h6 so moi thau va ho so dy thau, gitra cac nf1 dung khac nhau
trong ho so du thau c6 thé dan dén cac phat sinh, tranh chap hodac anh hudéng dén
trach nhiém cua céc bén trong qua trinh thuc hién hop dong;

~ b) bam phan so b vé cac van dé phat sinh trong qua trinh lya chon nha dau tu
(néu c6) nham muc ti€u hoan thién cac ndi dung chi tiét cia du an;

¢) Pam phan vé cac ndi dung can thiét khac.

5. Trong qua trinh dam phan so b6 hop (f)ﬂg, cac bén tham gia tién hanh hoan
thién dy thao thoa thuan dau tu, dy thdo hop dong.

6. Truong hop dam phan so bo hop ddng khong thanh cong, bén moi thau bao
c40 ngudi co tham quyen xem xét, quyét dinh moi nha dau tu xép hang tiép theo vao
dam phan so bd hop ddng; truong hop dam phan so bd véi cac nha dau tu xép hang

tiép theo khong thanh cong thi bén moi thau bao cdo ngudi co tham quyen xem xét,
quyét dinh hay thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 17 cta Luat Pau thau.

Piéu 41. Nguyén tic xét duyét tring thau
Nha dau tu dugc dé nghi lya chon khi dap g du cac diéu kién sau day:
1. C6 hd so du thau hop 18;
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2. Bap tmg yéu ciu vé ning luc, kinh nghiém;
3. Pap ung yéu cau vé ky thuat;

4. Co gia dich vu thap nhat, khong vuot mirc gia dich vu xac dinh tai bao cao
nghién ctru kha thi dugc phé duyét, phu hop véi quy dinh cua phap luat vé gia, phi
va 1¢ phi dbi voi phuong phap gia dich vuy; co dé xudt phan vén gop ctia Nha nudc
thip nhat va khéng vuot gia tri von gop cua Nha nudc xac dinh tai bao cao nghién
ctru kha thi duoc phé duyét déi véi phuong phap von gop ctia Nha nudc; co dé xuat
ndp ngan sach nha nudc 16n nhat dbi véi phuong phéap loi ich xa hoi, loi ich Nha
nudc.

Muc 6 TRINH, THAM DINH, PHE DUYET VA CONG KHAI KET QUA
LUA CHON NHA PAU TU

Piéu 42. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha
dau tu

1. Trén co s& bao cdo két qua danh gid ho so du thau, bén moi thau trinh két
qua lga chon nha dau tu, trong dé néu rd y kién cua bén moi thau vé cac ndi dung
danh gia cua t6 chuyén gia.

‘ 2. Két qua lya chon nha dau tu phai duogc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 4
bicu 83 Nghi dinh nay trudc khi phé duy¢t.

3. Két qua lya chon nha dau tu phai duoc phé duyét bé“mg van ban, can clr vao
to trinh phé duyé¢t va bao cao tham dinh két qua lya chon nha dau tu.

4. Truong hop lwa chon dugce nha dau tu trang thau, vin ban phé duyét két qua
lya chon nha dau tu phai bao gom céc ndi dung sau day:

a) Tén du an, dia diém va quy mo cua du an;
b) Tén nha dau tu tring thau;
¢) Loai hop dong;

d) Thoi han khoi cong, hoan thanh xay dung, kinh doanh, chuyén giao cong
trinh du an;

d) Céc diéu kién sir dung dat dé thuc hién du an (dia diém, dién tich, muc dich,
thot gian s dung dat);

e) Tong mirc dau tu va tong von cua dy an;
g) Gia dich vy, phan von gép ctia Nha nude hodac phan ndop ngéan sach nha nudc;
h) Céac ndi dung can luu y (n€u co).

5. Truong hop huy th?}u theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 17 cua Luat Pau thau,
trong van ban phé duyét két qua Iya chon nha dau tu hodc van ban quyét dinh huy
thau phai néu rd 1y do huy thau va trach nhiém cuia cac bén lién quan khi huy thau.

6. Sau khi co V:Zln ‘pén phé duyét két qua lua chon nha dau tu, bén plfyi thau phai
dang tai thong tin vé két qua lua chon nha dau tu theo quy dinh tai Diém d Khoan 1

Piéu 4 va Piém ¢ Khoan 1 hodc Piém b Khoan 2 Diéu 5 Nghi dinh nay; gui van ban
thong bao két qua lya chon nha dau tu dén cac nha dau tu tham du thau trong thoi

172



han quy dinh tai Khoan 13 Dic¢u 6 Nghi dinh nay. Noi dung thong béo két qua lya
chon nha dau tu bao gom:

a) Thong tin quy dinh tai Khoan 4 Diéu nay;

b) Danh sach nha dau tu khong dugc Iwa chon va tom tit vé 1y do khong duoc
lya chon cua tirng nha dau tu;

¢) Ké hoach dam phan, hoan thién, ky két hop dong v6i nha dau tu duoc lua
chon.

Muc 7 PAM PHAN, HOAN THIEN VA KY KET HQOP PONG
Picu 43. Pam phan, hoan thién hop dong

1. Can ctr két qua lya chon nha dau tu, két qua dam phan so bo hop dong, co
quan nha nudc c6 tham quyén t6 chirc dam phén, hoan thi¢n hop dong voi nha dau tu
duoc lua chon.

2. Noi dung dam phan, hoan thién hop dong

a) Noi dung dam phan, hoan thién hop dong khong duoc lam thay doi can ban
cac ndi dung dam phan so bo hop dong theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 40 Nghi dinh
nay va két qua lua chon nha dau tu. Noi dung dam phan, hoan thién hop dong bao
gom cac ndi dung sau day:

- Chi tiét cac ndi dung trong dam phan so bd hop dong;
- Can ctr dé ky két hop dong du an;
- Cac thay doi ddi véi cac diéu khoan dic biét ciia hop dong (néu cb).

b) Ngoai nhitng ndi dung quy dinh tai Piém a Khoan ndy, bén moi thau bao cdo
ngudi co tham quyén quyet dinh cac nodi dung dam phan, hoan thién hop ddéng khac
pht hop véi loai hop dong cua du an.

3. Truong hop dam phan, hoan thién hop dong khong thanh cong, bén moi thau
bao cao nguoi co tham quyén xem X¢t, quyét dinh huy két qua lua chon nha dau tu
va moi nha dau tu xép hang tlep theo vao dam phan so bo hop dong va thuc hién cac
budc theo quy dinh tai cac Diéu 40, 41 va 42 Nghi dinh nay va Khoan 1, Khoan 2
Diéu nay.

Pi¢u 44. Ky két théa thuin diu tw va hop dong

1. Viéc ky két thoa thuan dau tu thuc hién theo quy dinh cua Chinh phu vé dau
tu PPP.

2. Hop déng, ky k‘ét gilra cac bén phai tuan thu quy dinh tai cac Piéu 69, 70, 71
va 72 cua Luat Dau thau va theo quy dinh cua Chinh phu vé dau tu PPP.

Chuwong IV PAU THAU RONG RAI LUA CHON NHA PAU TU THU'C HIEN
DU AN PPP NHOM C

Piéu 45. Quy trinh chi tiét
1. Chuén bi lua chon nha dau tu, bao gém:

a) Lap ho so moi thau;
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tu.

b) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.

2. Tb chtc lya chon nha dau tu, bao gém:

a) Moi thau;

b) Phat hanh, stra d6i, 1am ré ho so moi thau;

c) Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) M hod so dé xuit vé ky thuat.

3. Panh gia ho so dé xuét vé k§y thuat, bao gdbm:

a) Kiém tra, danh gia tinh hop 1& ciia hd so dé xuét vé k¥ thuit;

b) Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat;

¢) Phé duyét danh sach nha dau tu dap ung yéu cau vé ky thuat.

4. Mé va danh gia hd so dé xuit vé tai chinh - thuong mai, bao gom:
a) Mo hd so dé xuét vé tai chinh - thuong mai;

b) Kiém tra, danh gia tinh hop 1& ctia ho so dé xuét vé tai chinh - thuong mai;

¢) Danh gia chi tiét hd so dé xuét vé tai chinh - thwong mai va xép hang nha dau

5. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha dau tu.
6. Dam phan, hoan thién, ky két hop dong, bao gdm:

a) Pam phan, hoan thién hop déng;

b) Ky két hop dong.

Diéu 46. Lap hd so moi thau

1. Cén ctr lap ho so moi thau:

a) Quyét dinh phé duyét dé xuét du an; ho so du an va cac tai liéu lién quan;
b) Két qua so tuyén (néu co);

c) K& hoach lya chon nha dau tu dugc phé duyét;

d) Cac quy dinh cta phap luat va chinh sach ctia Nha nudc cé lién quan.
2. Noi dung hd so moi thau:

a) H6 so mo1 thau khong dugc né€u bat cr dieu kién nao nham han ché sy tham

gia cia nha dau tu hodc nhiam tao loi thé cho mét hodc mot sd nha dau tu gay ra su
canh tranh khong binh dang;

b) Ho so moi thau duoc 1ap phai co ddy du cac thong tin dé nha dau tu 1ap hd so

du thau, bao gdm cac ndi dung co ban sau day:

- Thong tin chung vé du 4an bao gém nodi dung va pham vi du 4n, mo ta cu thé

dau ra cua du an, cac dich vu dugc cung cap khi du an hoan thanh;
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- Yéu cau vé du an theo dé xuat du an dugc phé duyét, bao gom:



+ Yéu cau vé k¥ thuat: Cac tiéu chuan thuc hién dy an, yéu cau vé chat lugng,
cong trinh du 4n, san pham hodc dich vu cung cip; mé ta chi tiét cac yéu cau ky
thuat va cac chi tiéu ky thuat dugc sir dung trong danh gia hd so dy thau, cac yéu cau
vé moi truong va an toan;

+ Yéu cau vé tai ?chinh,- th}xong mai: ’Phu:,cmg an to chtrc dau tu, kinh ,doan,h;
phuong an tai chinh (tong von dau tu, co cau von va phuong an huy dong von; von
dau tu cia Nha nudc tham gia thuc hién du’ ép (n€u c0); cac khoép chi; ngu@n thu,
giqé, phi hang hoéa, dich vu; thoi gian thu hoi von, lgi nhuan); yéu cau cu thé vé phan
b6 rai ro;

- Tiéu chuan danh gia hd so du thau bao gom céc tiéu chuan danh gia vé ning
lye, kinh nghiém d6i voi truong hop khong ap dung so tuyén (truong hop ap dung so
tuyén khong can quy dinh tiéu chuan danh gia vé ning Iye, kinh nghiém cua nha dau
tu song can yéu cau nha dau tu cap nhat thong tin vé niang luc, kinh nghiém cia
minh); k¥ thuat; tai chinh - thwong mai va phuong phdp danh gia cac néi dung nay;

- Céc biéu mau du thau;

- Loai hop ddng du an, diéu kién ctia hop ddng va du thao hop dong.

Diéu 47. Tiéu chuin va phwong phap danh gia ho so du thiu

Phuong phap danh gia ho 80 du thau duogc thé hién thong qua tiéu chuan danh
gia trong ho so moi thau, bao gom:

1. Tiéu chuén va phuong phap danh gia vé nang lyuc, kinh nghiém theo quy dinh
tai Diém d Khoan 1 Diéu 17 Nghi dinh nay trong truong hop khong ap dung so
tuyén.

_ 2. Titu chuén va phuong phap danh gia vé k¥ thuat theo quy dinh tai Khoan 1
bicu 27 Nghi dinh nay.

_ 3. Phuong phap danh gia vé tai chinh - thuong mai theo quy dinh tai Khoan 2
bicu 27 Nghi dinh nay.

Piéu 48. Tham dinh va phé duyét ho so' moi thiu

1. HO so moi thau phai duoc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 82 Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét.

2. Viéc phé duyét ho S0 moi théu‘ phai bang vin ban va cin ct vao to trinh phé
duyét, bao cao tham dinh ho so moi thau.

Diéu 49. Té chirc Ira chon nha diu tw

Viée t6 chuc lya chon nha dau tu dugc thuc hién theo quy dinh tai Muc 3
Chuong III Nghi dinh nay. Truong hop khong ap dung so tuyén, viéc moi thau, phat
hanh hd so moi thau, mé hod so dé xuit vé ki thuat duoc thuc hién theo quy dinh sau
day:

1. Moi thau

~ Thong bao moi thﬁuvduqc dang tai theo quy dinh tai Diém d Khoan 1 Piéu 4 va
biém b Khoan 1 hoac Piém a Khoan 2 Di€u 5 Nghi dinh nay.

2. Phét hanh ho so moi thau
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Hb so moi thau duoc phat hanh cho cac nha dau tu tham gia dau thau rong rai.
D61 voi nha dau tu lién danh, chi can mdt thanh vién trong lién danh mua ho so moi
thau, ké ca truong hop chua hinh thanh lién danh khi mua hé so mo1 thau.

3. M ho so dé xuat vé k¥ thuat

HO so dé xuét vé ky thuat dugc md theo quy dinh tai Diéu 32 Nghi dinh nay,
bao gdm ca truong hop chi c6 mdt nha dau tu ndp ho so du thau.

Picu 50. Panh gia ho so dé xuat vé ky thuat

1. Viéc kiém tra va danh gia tinh h(yp 18 ciia ho so dé xuét vé ky thuat thuc hién
theo quy dinh tai Khoan 1 va Khoéan 2 Piéu 36 Nghi dinh nay.

2. Panh gia vé nang lyc va kinh nghiém:

Viéc danh gia vé nang luc va kinh nghiém thyc hién theo tiéu chuin danh gia
vé nang lyc kinh ngh1em néu trong hd so moi thau. Truong hop ap dung so tuyén
khong can danh gia vé nang lyc, kinh nghiém cta nha dau tu song can yéu cau nha
dau tu cap nhat thong tin vé ning lyuc, kinh nghiém ctia minh.

3. Nha dau tu c6 hd so dé xuat vé ky thuat hop 1€, dap ing yéu cau vé nang luc
va kinh nghiém duogc xem xét, danh gia vé k¥ thuat.

‘4. banh gia chi tiét ho so dé xuit vé ky thuat thuc hién theo quy dinh tai Khoan
4 Piéu 36 Nghi dinh nay.

Pi¢u 51. Tham dinh, phé duyét danh sach nha dau tw dip Gng yéu ciu vé
ky thuat

Viée thdm dinh, phé duyét danh sach nha dau tw dap tmng yéu cau vé k¥ thuat
thuc hién theo quy dinh tai Piéu 37 Nghi dinh nay.

Diéu 52. Mé va danh gia hd so dé xuét vé tai chinh - thwong mai

Viéc mo va danh gia ho so dé xudt vé tai chinh - thuong mai thuc hién theo quy
dinh tai cac Diéu 38 va 39 Nghi dinh nay.

Diéu 53. Nguyén tic xét duyét tring thiu

Nha dau tu duoc dé nghi lya chon khi dap tng du cac diéu kién sau day:
1. C6 ho so dy thau hop 1¢;

2. Bap tng yéu cau vé ning luc, kinh nghiém;

3. Pap ung yéu cau vé ky thuat;

4. C6 gia dich vu thap nhét, khong vuot muc gia dich vu xac dinh tai dé xuét du
an dugc phé duyét, phu hop voi quy dinh cua phap luat vé gia, phi va 1é phi d6i véi
phuong phap gia dich vy; c6 dé xuat phan von gop cua Nha nuoc thap nhat va khong
vuot gia tri von gop cua Nha nude xac dinh tai de xuat dy an dugc phé duyét d6i voi
phuong phap von gop cua Nha nudce; co dé xuat ndp ngan sach nha nudce 16n nhat
d6i voi phuong phép loi ich xa hoi, loi ich Nha nudc.

. Pi¢u 54. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lwa chon nha
dau tw
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Viéc trinh, thAm din}l, phé duyét va cong khai két qua luya chon nha dau tu thuc
hién theo quy dinh tai DPi€u 42 Nghi dinh nay.

Piéu 55. Pam phan, hoan thién va ky két hop dong

1. Co s¢ dam phén, hoan thién hop dong:

a) Két qua lua chon nha dau tu;

b) Bao cao danh gia hd so dy thau;

¢) Ho so du thau va céc tai liéu 1am 18 ho so dy thau (néu c6) cta nha dau tu;
d) Hb so moi thau.

2. Nguyén tac dam phan, hoan thién hop dong:

a) Khong tién hanh dam phan do6i véi cac ndi dung ma nha dau tu da chao thau
theo dung yéu cau cua ho so moi thau;

b) Viéc dam phan, hoan thién hop dong khong duoc lam thay ddi ndi dung co
ban cua hd so dy thau.

3. Noi dung dam phan, hoan thién hop dong:

a) bam phan vé nhirng noi dung chua du chi tiét, chua rd hodc chua phu hop,
thong nhat gitra hd so moi thau va ho so dy thau, giita cac ndi dung khac nhau trong
hd so du thau c6 thé din dén cac phat sinh, tranh chip hodc anh hudng dén trach
nhi€m cua cac bén trong qua trinh thyc hién hop df‘mg;

b) Bam phan vé cac van dé phat sinh trong qua trinh lya chon nha dau tu (néu
c6) nham muc ti€u hoan thién cac ndi dung chi tiét cia du an;

c) Pam phan vé cac ndi dung can thiét khac.

4. Truong hop dam phan, hoan thién hop dong khong thanh cong, bén moi thau
bao cao nguoi co tham quyén xem x¢t, quyét dinh huy két qua lua chon nha dau tu
va moi nha dau tu xép hang tiép theo vao dam phan, hoan thién hop dong.

5. Hop dong ky ket giita cdc bén phai tuan thu quy dinh tai cac Dicu 69, 70, 71,
Khoan 1, 3, 4 Diéu 72 cua Lué:[ D‘éu thau, Piém a Khoan 2 Biéu 8 Nghi dinh nay va
theo quy dinh cua Chinh phu vé dau tu PPP.

Chuong V PAU THAU RONG RAI LUA CHON NHA PAU TU THUC HIEN
DU AN PAU TU CO SU DUNG PAT
Muc 1 QUY TRINH CHI TIET

Piéu 56. Quy trinh chi tiét

1. Chuan bi lyra chon nha dau tu, bao gom:
a) Lap hd so moi thau;

b) Tham dinh va phé duyét hd so moi thau.
2. T6 chtic lua chon nha dau tu, bao gdm:
a) Moi thau;

b) Phat hanh, stra d6i, 1am rd hd so moi thau;
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tu;

c) Chuén bi, nop, tiép nhan, quan ly, stra ddi, rat ho so du thau;

d) M hd so dé xuit vé ky thuat.

3. Panh gia ho so dé xuat vé ki thuat, bao gom:

a) Kiém tra, ddnh gia tinh hop 1é ctia ho so dé xuét vé k¥ thuat;

b) Panh gia chi tiét ho so dé xuat vé ki thuat;

¢) Tham dinh, phé duyét danh sach nha dau tu dap ung yéu cau vé ky thuat.
4. Mo va danh gia ho so dé xuét vé tai chinh - throng mai, bao gdm:

a) M& hd so dé xuét vé tai chinh - thuvong mai;

b) Kiém tra, danh gia tinh hop 1€ cua ho so dé xudt vé tai chinh - thuong mai;

¢) Panh gia chi tiét hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai va xép hang nha dau

d) Bam phan so bo hop dong.
5. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua lua chon nha dau tu.
6. Dam phan, hoan thién va ky két hop dong, bao gdbm:
a) Pam phan, hoan thién hop déng;
b) Ky két hop dong.
Muc 2 CHUAN BI LUA CHON NHA PAU TU
Piéu 57. Lap ho so moi thau
1. Cén ctr lap ho so moi thau:
a) Danh myc du an dugc cong bd theo quy dinh;
b) Két qua so tuyén (néu co);
c) K& hoach Iya chon nha dau tu duge phé duyét;

d) Quy dinh hién hanh cta phap luat vé dat dai, nha ¢, kinh doanh bt dong san,

dau tu, xay dung va quy dinh caa phéap luat c6 lién quan.

2. Noi dung hd so moi thau:

a) HO so moi thau khong dugc néu bat ctir diéu kién nao nham han ché sy tham

gia cua nha dau tu hodc nham tao loi thé cho mdt hodc mot sd nha dau tu gay ra su
canh tranh khong binh dang;

b) H6 so moi thau duoc 1ap phai co ddy du cac thong tin dé nha dau tu lap ho so

du thau, bao gdm cac ndi dung co ban sau day:

- Thong tin chung vé du an bao gom tén du an; muc ti€u, cong nang; dia di€ém

thuc hién; quy mo; so bd tién d6 thuc hién; hién trang khu dat, quy dat; cac chi tiéu
quy hoach;

- Chi din d6i voi nha dau tu bao gdm thu tuc ddu thau va bang dir liéu d4u thau;

- Yéu cau vé thuc hién du an; yéu cau vé kién tric; moi truong, an toan; cac ndi

dung khéc cua du an (néu co);
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- Tiéu chuan danh gia hd so du thau bao gom céc tiéu chuan danh gia vé ning
lye, kinh nghiém d6i voi truong hop khong ap dung so tuyén (truong hop ap dung so
tuyén khong can quy dinh tiéu chuan danh gia vé nang lyc, kinh nghiém cua nha dau
tu song can yéu cau nha dau tu cap nhat thong tin vé nang lyuc, kinh nghiém cta nha
dau tu); tiéu chuan danh gia vé ky thuat, tai chinh - thuong mai va phuong phap
danh gia cac ndi1 dung nay;

- Céc biéu mau dy thau bao gdm don du thau, dé xuét vé k¥ thuat, dé xuat vé tai
chinh - thuong mai, bao ddm du thau, cam két cua t6 chuc tai chinh (néu c6) va cac
bi€u mau khac;

- Thoi han giao dat hodc cho thué dat; muc dich st dung dét; co cau sir dung
dat;

- Co s6 xac dinh sb tién sir dung dét, tién thué dat ma nha dau tu phai ndp cho
ngan sach nha nudc trong thot han dugc giao dat hoac dugc cho thué dat;

- Phuong 4n so bd vé bodi thuong, giai phong mit bang;
- Gida san = m; + m,
Trong do:

+m, 13 so bd tong chi phi thyc hién du an (khéng bao gdm chi phi bdi thudng,
giai phong mat bang) do bén moi thau xac dinh ddi voi timg dy 4n cu thé bao dam
phat huy kha nang, hiéu qua su dung t6i da khu dét, quy dat, dién tich dat, hé so s
dung dat va quy hoach khong gian sir dung dat can ctr vao quy hoach phan khu xay
dung ty 18 1/2000 hodc quy hoach chi tiét xay dung ty 1& 1/500 (néu c6) duoc phé
duyét;

+ m, 13 toan bo tién bdi thuong, giai phong mat bang do bén moi thau xay dung
can cr phuong an quy dinh tai Diéu 11 Nghi dinh nay.

Hb so moi thau phai quy dinh trudong hop gid tri boi thuong, giai phong mat
bang thue té thap hon murc gia tri bdi thudng, giai phong mat bang do nha dau tu dé
xuét thi phan chénh léch s& dugc ndp vao ngan sach nha nudc; truong hop cao hon
mirc gia tri boi thuong, giai phong mat bang do nha dau tu dé xuat thi nha dau tu
phai bu phan thleu hyt. Nha dau tu s& duoc khau trir gid tri b01 thuong, giai phong
mit bang thuc té vao tién thue dat nhung khong vuot qua s tién thué dat phai ndp
theo quy dinh ctia phap luat vé dat dai.

- Du thao hop ddng bao gém cac yéu cﬁu thyc hién du an, thoi han giao dat
hodc cho thué dét; dién tich khu dat, quy dat; tién thué dat, tién su dung dat phuong
thire khau trir gia tri boi thuong, giai phong mat bang thuc te vao tién thué dat,
phuong thirc nop tién str dung dat; trach nhiém phdi hop cua to chirc lam nhiém vu
bdi thuong, giai phong mat bang; cac quy dinh ap dung; thuéng phat hop dong;
truong hop bat kha khang; viéc xem xét lai hop dong trong qué trinh van hanh du an
va cac ndi dung khac.

Piéu 58. Tiéu chuin va phwong phap danh gia ho so du thau

Phuong phap danh gia hd S0 du thau dugc thé hién thong qua tiéu chuan danh
gia trong hd so moi thau, bao gom:
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1. Tiéu chuan va phuong phap danh gia vé nang luc, kinh nghiém theo quy dinh
tai Biém d Khoan 1 Diéu 17 Nghi dinh nay trong truong hop khong ap dung so
tuyén.

2. Tiéu chuan va phuong phap danh gia vé k¥ thuat:

a) Can ctr quy mo, tinh chat va loai hinh dy 4n cu thé, tiéu chuan danh gia vé ky
thuat, bao gom:

- S phu hop ctia muyc tiéu dy 4n do nha dau tw dé xuat v6i quy hoach phan khu
xay dung ty 1€ 1/2.000 hoac quy hoach chi tiét xay dung ty 1€ 1/500 (néu c6) da duoc
phé duyét;

- Yéu cau v€ quy mo du an, gidi phap kién tric, cong nang co ban cua cong
trinh du an;

- Yéu cau vé mdi truong va an toan;
- Céc tiéu chuan khac phu hop véi timg du an cu thé.
b) Phuong phap danh gia vé ky thuat:

Str dung phucmg phap cham diém theo thang diém 100 hoic 1 .000 dé xay dung
tiéu chuan danh gia vé ky thudt, trong d6 phai quy dinh murc dlem t6i thiéu va mirc
diém tbi da d6i vOi tung tiéu chuan tong quat, tiéu chuan chi tiét. Khi xay dung tiéu
chuan danh gia vé k¥ thuat phai quy dinh murc dlem t01 thiéu de duoc danh gia la dap
mg yéu cau nhung khong dugc thap hon 70% tong sb dlem vé k¥ thuat va diém cua
tung ndi dung yéu cau quy dinh tai Piém a Khoan 1 Piéu nay khong thap hon 60%
diém tdi da cua noi dung do.

¢) Co cau vé ty trong diém tuong Gng v0i cac ndi dung quy dinh tai Piém a
Khoan nay phai phu hop voi tung du an cy thé nhung phai dam bao tong ty trong
diém bang 100%.

3. Tiéu chudn va phuong phap danh gia vé tai chinh - thuong mai:
a) Tiéu chuin danh gia vé tai chinh - thwong mai bao gom:

- Tiéu chuén vé gia dé xuét ciua nha dau tu (A) =M, + M,

- Tiéu chuan vé hiéu qua dau tu (B) = M, + M;

Trong do:

+ M, 1a tong chi phi thuc hién du an (khong bao gom chi phi bdi thuong, giai
phong mit bang) do nha dau tu dé xut trong ho so dy thau.

+ M, 1a gia tri boi thudng, giai phong mit bang do nha dau tu dé xuét trong hd
so du thau dé sau khi dugc lya chon phai chuyén toan b gié tri nay cho don vi, to
chuc co6 chuc nang theo quy dinh dé tién hanh boi thuong, giai phong mat bang khu
dat, quy dat thude du an.

+ M; 1a gi4 tri ndp ngan sach nha nudc do nha dau tu dé xuat trong ho so du
thau.

b) Phuong phap danh gia vé tai chinh - thuong mai
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- Str dung phuong phap loi ich xa hoi, loi ich Nha nuée dé danh gia vé tai chinh
- thuong mai.

- P6i v6i cac hd so du thau duge danh gia dap ung yeu cau vé ky thuat thi can
ctr vao hiéu qua dau tu (B) dé so sanh, xép hang. Nha dau tu c6 gia dé xuat (A)
khong thap hon gia san, gia tri bdi thuong, giai phong mat bang (M,) khong thip hon
m, hi¢u qua dau tu (B) 10n nhat duoc xép thir nhat va moi vao dam phan so bo hop
ddng.

Piéu 59. Tham dinh va phé duyét ho so' moi thiu

Viéc tham dinh va phé duyét hd so moi thau thuc hién theo quy dinh tai Piéu
28 Nghi dinh nay.

Muc 3 TO CHUC LUA CHON NHA PAU TU
Picu 60. Piéu kién phat hanh ho so moi thau

HO so moi thau chi duoc phat hanh dé lwa chon nha dau tu dy an dau tu co st
dung dat khi c6 du cac diéu kién sau day:

1. Bap ung cac diéu kién quy dinh tai Khoan 2 Piéu 7 cua Luét PAu thau;

2. C6 quy hoach phan khu xay dung ty 1€ 1/2.000 hoac quy hoach chi tiét xay
dung ty 1€ 1/500 (néu co).

Picu 61. To chirc lra chon nha dau tw

Viéc t6 chuc lya chon nha dau tu dwgc thuc hién theo quy dinh tai Muc 3
Chuong III Nghi dinh nay. Truong hop khong ap dung so tuyén, viéc moi thau, phat
hanh ho so moi thau, mo ho so dé xuat vé ki thuat duoc thuc hién theo quy dinh sau
day:

1. Moi thau
~ Thong bao moi thﬁuvduqc dang tai theo quy dinh tai Piém d Khoan 1 Piéu 4 va
biém b Khoan 1 hoac Piém a Khoan 2 Pi¢u 5 Nghi dinh nay.
2. Phét hanh ho so moi thau

Hb so moi thau duoc phat hanh cho céc nha dau tu tham gia dau thau rong rai.
D61 voi nha dau tu lién danh, chi can mdt thanh vién trong lién danh mua ho so moi
thau, ké ca truong hop chua hinh thanh lién danh khi mua hd so moi thau.

3. M6 ho so dé xuat vé ki thuat

Hb so dé xuat vé ky thuat dugc mé theo quy dinh tai Diéu 32 Nghi dinh nay,
bao gom ca truong hop chi c6 mot nha dau tu ndp ho so du thau.

Muc 4 PANH GIA HO SO PE XUAT VE KY THUAT
Picu 62. Panh gia ho so dé xuat vé ky thuat

1. Viéc kiém tra va danh gi4 tinh hop 1¢ ctia ho so' dé xuét vé k¥ thuat thyc hién
theo quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Bi¢u 36 Nghi dinh nay.

2. Panh gia vé nang lyc va kinh nghiém:
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Viéc danh gia vé nang luc va kinh nghiém thyc hién theo tiéu chuin déanh gia
vé nang lyc kinh nghiém néu trong hd so moi thau. Truong hop ap dung so tuyén
khong can danh gia vé nang luc, kinh nghiém cua nha dau tu song can yéu cau nha
dau tu cap nhat thong tin vé ning luc, kinh nghiém ctia minh.

3. Nha dau tu c6 hd so dé xuit vé ky thuat hop 18, dap tng yéu cau vé nang luc
va kinh nghiém dugc xem xét, danh gia veé k¥ thuat.

4. Panh gia chi tiét h0 so dé xudt ve k¥ thuat thyc hién theo quy dinh tai Khoén
4 Piéu 36 Nghi dinh nay.

Piéu 63. Tham dinh, phé duyét danh sach nha dau tw dap Gng yéu ciu vé
ky thuat

Viéc tham dinh va phé duyét danh sach nha dau tu dap Gmg yéu cu vé ki thuét
thuc hién theo quy dinh tai Pi€u 37 Nghi dinh nay.

Muc 5 MO VA PANH GIA HO SO PE XUAT VE TAI CHINH - THUONG
MAI

Pitu 64. Mé hd so dé xuat vé tai chinh - thwong mai

Viéc md ho so dé xuat vé tai chinh - thuong mai thuc hién theo quy dinh tai
Diéu 38 Nghi dinh nay. Riéng thong tin phai doc rd tai budi mé hod so dé xudt vé tai
chinh - thuong mai bao gdm: Tén nha dau tu; s6 luong ban gdc, ban chup hd so dé
xuat vé tai chinh - thwong mai; don du thau thudc dé xuat vé tai chinh - thuong mai;
thoi gian c6 hiéu luc ctia hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai; tong chi phi thuc
hién dy an (khong bao gdm chi ph1 bdi thuong, giai phong mat béng) do nha dau tu
dé xuat (M), gia tri boi thuong, giai phong mat bang do nha dau tu dé xuat (M,), gia
tri ndp ngén sach nha nudc (Ms), néu co; gia tri dé xuét ting phan nop ngan sach nha
nudc (néu c6); diém k¥ thuét cta cac hd so du thau duoc danh gia dép Gng yéu cau
vé k¥ thuat; cac thong tin khac lién quan.

Diéu 65. Panh gia ho so' dé xuét vé tai chinh - thwong mai

Viéc danh giad hd so dé xuét vé tai chinh - thwong mai thuc hién theo quy dinh
tai Piéu 39 Nghi dinh nay. Riéng viéc danh gia tinh hop 18 cta don du thau thudc ho
so dé xudt vé tai chinh - thuong mai can cir vao cac noi dung sau: Bon du thau duoc
dai dién hop phap cua nha dau tu ky tén, dong dau (neu cd) theo yéu cau cta ho so
moi thau; tong chi phi thuc hién du an (khoéng bao gom chi phi bdi thuong, giai
phong mat bang) do nha dau tu dé xuat (M), gia tri boi thuong, giai phong mat bang
do nha dau tu dé xuat (M), gia tri ndp ngan sach nha nudc (M), néu co, ghi trong
don du thau phai cu thé, c6 dinh bang s, bang chit va phai phu hop, logic, khong dé
xuét cac gia tri khac nhau dbi véi cung mot noi dung hodc co kem theo diéu kién gay
bat loi cho co quan nha nudc co thAm quyén, bén moi thau. P6i véi nha dau tu lién
danh, don du thau phai do dai dién hop phap cua timg thanh vién lién danh ky tén,
dong dau (néu c6) hodc thanh vién dimg dau lién danh thay mat lién danh ky don du
thau theo phan cong trach nhiém trong vin ban thoa thuan lién danh.

Pi¢u 66. Pam phan so b hop dong

1. Nha du tu xép hang thtr nhit dugc moi dén dam phéan so b hop dong.
Truong hop nha dau tu duoc moi dén dam phan so bo hop déng nhung khong dén
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hogc tir ch6i dam phan so bd hop dong thi nha dau tw s& khong dugc nhan lai béo
dam du thau.

2. Viéc dam phan so bd hop dong phai dwa trén co sé sau day:

a) Bao cdo danh gia ho so dy thau;

b) HO so du thau va cac tai liéu 1am rd ho so du thau (néu cO) cia nha dau tu;
¢) H6 so moi thau.

3. Nguyén tic dam phan so bo hop dong:

a) Khong tién hanh dam phan so b d6i voi cac ndi dung ma nha dau tu d chao
thau theo dung yéu cau cua hd so moi thau;

b) Viéc dam phan so bo hop ddng khong dugc lam thay doi ndi dung co ban
cua ho so du thau.

4. N6i dung dam phan so bd hop dong:

a) Pam phén so b vé nhitng ndi dung chua du chi tiét, chua rd hodc chua phu
hop, thong nhat gitta hdé so moi thau va ho so du thau, gitra cdc ndi dung khac nhau
trong ho so du thau co thé dan dén cac phat sinh, tranh chap hoac anh huéng dén
trach nhi€m cuia cac bén trong qua trinh thyc hi¢n hop dong;

b) Bam phan so bd vé cac van dé phat sinh trong qué trinh lwa chon nha dau tu
(néu c6) nham muc ti€u hoan thién cac ndi dung chi tiét cia du an;

¢) Pam phan vé cc ndi dung can thiét khac.

5. Trong qué trinh dam phan so bo hop dong, cic bén tham gia tién hanh hoan
thién du thao hop dong.

6. Truong hop dam phan so bd hop dong khong thanh cong, bén moi thau bao
c40 ngudi c¢6 tham quyen xem xét, quyét dinh moi nha dau tu xép hang tiép theo vao
dam phan so bo hop dong; truong hop dam phan so bd véi cac nha dau tu xép hang

tiép theo khong thanh cong thi bén moi thau bao €40 nguoi co tham quyen xem Xxeét,
quyét dinh hay thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 17 cua Luat DAu thau.

Piéu 67. Nguyén tic xét duyét tring thau

Nha dau tu duge dé nghi lua chon khi dap tng day du cac diéu kién sau day:
1. C6 hd so du thau hop 18;

2. Pap uing yéu cau vé nang luc, kinh nghiém;

3. Pap tmg yéu cau vé ky thuat;

4. Co gia dé X}lé"[ cua nha dﬁg tu (A) khong thip hon gia san dugc phé duyét
trong ho so moi thau, co gia tri boi thuong, giai phong mat bang (M) khong thap
hon m, va c6 hi€u qua dau tu (B) 16n nhat.

Muc 6 TRINH, THAM DINH, PHE DUYET VA CONG KHAI KET QUA
LUA CHON NHA PAU TU’; PAM PHAN, HOAN THIEN
VA KY KET HQOP PONG
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. Pi¢u 68. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua lwa chon nha

dau tuw

1. Viéc trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai ‘két qua lya chon nha dau tu
thuc hién theo quy dinh tai cac Khoan 1, 2, 3, 5 va 6 Bi€u 42 Nghi dinh nay.

2. Truong hop lya chon dugce nha dau tu trang thau, vin ban phé duyét két qua
lya chon nha dau tu bao gom céac ndi1 dung sau day:

a) Tén du an; muc tiéu, cong nang; dia diém thuc hién; quy mo;

b) Tén nha dau tu trang thau;

c¢) Thot han va tién do thuc hién du an;

d) Céc diéu kién sur dung dat d¢ thyc hién dy 4n (dia diém, dién tich, myc dich,
thot gian s dung dat), tién do hoan thanh phé duyét quy hoach xay dung chi tiét ty
1€ 1/500;

d) Téng chi phi thuc hién du an (khong bao gom chi phi boi thuong, giai phong
mit bang); don gia tién sir dung dat, thué dat; gia tri ndp ngan sach nha nudc;

e) Cac nodi dung khac (néu co).

Picu 69. Pam phan, hoan thién va ky két hop dong

1. Can cu két quél Iua phop nha dau tu, két qua dam phan S0 bo hop déng, co
quan nha nudc c6 tham quyén t6 chirc dam phan, hoan thién hgp dong véi nha dau tu
duoc lua chon.

2. Noi dung dam phan, hoan thién hop dong

a) NoO1 dung dam phan, hoan thién hop dong khong dugc 1am thay d6i can ban
cac noi dgng dam phén so b0 hgp dong theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 66 Nghi dinh
nay va két qua lya chon nha dau tu. Noi dung dam phan, hoan thién hop dong bao
gom céac ndi dung sau day:

- Chi tiét cac ndi dung trong dam phan so b hop dong;

- Can ctr dé ky két hop dong du an.

b) Ngoai nhirng ndi dung quy dinh tai Piém a Khoan ndy, bén moi thau bao cao
nguoi ¢o thAm quyén quyét dinh céc ndi dung dam phan, hoan thién hop dong khac.

3. Truong hop dam phan, hoan thién hop dong khong thanh cong, bén moi thau
béo cdo nguoi cd thim quyén xem x&t, quyét dinh huy két qua lwa chon nha dau tu
ddng thoi moi nha dau tu xép hang tlep theo vao dam phéan so bo hop dong va thuc
hién cac budc theo quy dinh tai cac Diéu 66, 67 va 68 Nghi dinh nay va Khoan 1,
Khoan 2 Diéu nay.

4. Viée ky két hop ddng thuc hién theo quy dinh tai cac Biéu 69, 70, 71 va 72
ctia Luat Piu thau. Nha dau tu tring thau trién khai thuc hién dy an dau tu co st
dung dit theo quy dinh tai hop dong, phap luat vé dau tu, xay dung va phap luat
khac c6 lién quan.

Chwong VI CHI PINH THAU TRONG LUA CHON NHA PAU TU
Muc 1 CHI PINH NHA PAU TU THUC HIEN DU’ AN PPP

184



Piéu 70. Chuan bi lra chon nha diu tw
1. Lap hd so yéu cau
a) Can ctr 1ap hd so yéu cau:

Viée lap hd 50 yéu cau phai cin cr theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 26 hoic
Khoan 1 Bi€u 46 (d61 voi du an PPP nhom C) Nghi dinh nay.

b) Noi dung ho so yéu cau bao gom:
- Thong tin chung vé dy 4n; chi dan d6i véi nha dau tu;

- Yéu cau vé du an can ctr dé€ xuat du an (do61 voi du an PPP nhom C) hodc béao
cao nghién ctru kha thi dugc phé duyét;

- Tiéu chuan danh gia ho so dé xuat bao gém cac tiéu chuan danh gia vé ky
thuat, tai chinh - thuong mai va phuong phap danh gia cac ndi dung nay, khong can
quy dinh tiéu chuan danh gia vé nang lyc, kinh nghiém cua nha dau tu song can yéu
cau nha dau tu cap nhat thong tin vé nang lyc, kinh nghiém cta nha dau tu;

- Biéu miu du thau; diéu kién cua hop ddng va du thao hop dong.

- Tiéu chuan va phuong phap danh gia ho so dé xuit theo quy dinh tai Piéu 27
hodc Khoan 2 va Khoan 3 Dicu 47 (d61 vo1 du an nhém C) Nghi dinh nay song
khong can so sanh, xép hang nha dau tu dap ung yéu cau vé tai chinh - thuong mai.

2. Tham dinh va phé duyét hd so yéu cau:

a) Ho so yéu cau phai duoc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 82 Nghi
dinh nay trudc khi phé duyét;

b) Viéc phé duyét hd so yéu cau phai bang van ban, cin ct vao td trinh phé
duyét va bao cao tham dinh ho so yéu cau.

Diéu 71. Té chirc lra chon nha diu tw

1. Ho so yéu cau dugc phat hanh cho nha dau tu di duoc xac dinh.

2. Nha dau tu chuan bi va ndp hd so dé xuit theo yéu cau cta hd so yéu cau.
Piéu 72. Panh gia ho so’ dé xuit va dam phan so b hop dong

1. Viéc danh gia hd 80 dé xudt phai duogc thuc hién theo ti€u chuan va phu:0’ng
phap danh gia hé so yéu cau quy dinh trong ho so yéu cau. Trong qua trinh danh gia,
bén moi thau moi nha dau tur dén 1am 16 hodc stra d6i, bd sung cac ndi dung thong
tin can thiét ciia hd so dé xuét.

2. Viéc dam phan so b hop dong duoc thyc hién theo quy dinh tai Khoan 4
bicu 40 Nghi dinh nay, trtr truong hop doéi véi du &n nhom C.

Piéu 73. Nguyén tic xét duyét tring thiau

Nha dau tu duge dé nghi lua chon khi dap tng du cac diéu kién sau day:
1. C6 hd so dé xuit hop 1¢;

2. Pap uing yéu cau vé nang luc, kinh nghiém;

3. Pap tmg yéu cau vé ky thuat;
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4. C6 gia dich vu khong vuot muc gia dich vu xac dinh tai bao cao nghién ctru
kha thi hodc dé xuat du 4 an (truong hop du an nhém C) dugc phé duyét, phu hop voi
quy dinh cua phap luat vé gia, phi va 1¢ phi d6i véi phuong phap gia dich vuy; co dé
xuat phan von gop ciia nha nudc khong vuot gia tri von gop cua Nha nudc xac dinh
tai bao cao nghién ctru kha thi hodc dé xut du an (truong hop du an nhom C) dugc
phé duyét ddi véi  phuong phap Von gop cua Nha nudc; co dé xuét ndp ngan sach nha
nude hop 1y va tong mirc dau tu, tong von cua du an khong thap hon tong mure dau
tu, tong von cua du an xac dinh tai bao cao nghién ctru kha thi hodc dé xuat du an
(truong hop du an nhom C) duoc phé duyét ddi voi phuong phap loi ich xa hoi, loi
ich Nha nudc.

Diéu 74. Trinh, thAm dinh, phé duyét va cong khai két qua chi dinh thau

1. Viéc trinh, thdm dinh, phé duyét va cong khai két qua chi dinh thau theo quy
dinh tai Diéu 42 Nghi dinh nay.

Diéu 75. Pam phan, hoan thién va ky két hop dong

1. Viéc dam phéan, hoan thién hop dong thuc hién theo quy dinh tai Piéu 43
Nghi dinh nay.

_ 2. Viée ky két thoa thudin dau tu va ky két hop dong thyuc hién theo quy dinh tai
Diéu 44 Nghi dinh nay.

3. Riéng d6i v6i dy an nhom C, viée dam phan, hoan thién va ky két hop dong
thuc hién theo quy dinh tai Pi€u 55 Nghi dinh nay.

Muc 2 CHI PINH NHA PAU TU THUC HIEN DU AN PAU TU
CO SUDUNG PAT

Piéu 76. Chuén bi lra chon nha diu tw

1. Lap hd so yéu cau:

a) Cin ct lap ho so yéu cau:

- Danh muc du an dugc cong bd theo quy dinh;
- Két qua so tuyén (néu co);

- K& hoach lya chon nha dau tu duoc phé duyét;

- Quy dinh hi¢n hanh cua phap luat vé dat dai, nha &, kinh doanh bat dong san,
dau tu, xay dung va quy dinh cua phap luat co6 lién quan.

b) Noi dung hd so yéu cau theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 57 Nghi dinh nay
song khong can quy dinh tiéu chuan danh gia vé nang luc, kinh nghiém ctia nha dau
tu va yéu cau nha dau tu cap nhat thong tin vé nang lyuc, kinh nghiém cua nha dau tu.
Tiéu chuan va phuong phap danh gia ho so de xuat theo quy dinh tai Khoan 2 va
Khoan 3 Piéu 58 Nghi dinh nay song khong can so sanh, xép hang nha dau tu dap
{rmg yéu cau vé tai chinh - thuong mai.

2. Tham dinh va phé duyét ho so yéu cau:

a) Hd so yéu cau phai duoc tham dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 82 Nghj
dinh nay trudc khi phé duyét;
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b) Vi€c phé duyét hé so yéu cau phai bang vin ban va cin ¢ vao to trinh phé
duyét, bao cao tham dinh hd so yéu cau.

Piéu 77. Té chirc lra chon nha dau tw

1. H6 so yéu cau dugc phat hanh cho nha dau tu da dugc xac dinh.

2. Nha dau tu chudn bi va ndp ho so dé xuat theo yéu cau ciia hd so yéu cau.
Piéu 78. Panh gia ho so' dé xuit va dam phan so b hop dong

1. Viéc danh gia hd S0 dé xuat phai duoc thuc hién theo tiéu chuin danh gia
quy dinh trong hd so yéu cau. Trong qua trinh danh gia, bén moi thiu moi nha dau tu
dén 1am 6 hodc stra doi, bd sung cac ndi dung théng tin can thiét ctia hd so dé xuat.

2. Viéc dam phan so bd hop dong dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 66
Nghi dinh nay.

Piéu 79. Nguyén tic xét duyét tring thiu

Nha dau tu duge dé nghi lua chon khi dap tng day du cac diéu kién sau day:
1. C6 hd so dé xuit hop 1¢;

2. Dap uing yéu cau vé nang luc, kinh nghiém;

3. Pap tmg yéu cau vé ky thuit;

4. Co gia dé‘ xuét ciia nha ‘dﬁu tu (A) khong thip hon gia san dugc phé duyét
trong ho so yéu cau, co gia tri boi thuong, giai phong mat bang (M.) khong thap hon
m, va co hiéu qua dau tu (B) hop ly.

Piéu 80. Trinh, thim dinh, phé duyét va cong khai két qua chi dinh thiu

Vige trinh, tham dinh, phé duyét va cong khai két qué chi dinh thau thyc hién
theo quy dinh tai Diéu 68 Nghi dinh nay.

Piéu 81. Pam phan, hoan thién va ky két hop dong

1. Viéc dam phan, hoan thién hop d6ng thyuc hién theo quy dinh tai Khoan 1 va
Khoan 2 Biéu 69 Nghi dinh nay.

2. Viéc ky két hop déng thuc hién theo quy dinh tai cac Diéu 69, 70, 71 va 72
ctia Luat Pau thdu. Nha dau tu trung thau trién khai thuc hién du an dau tu co st
dung dat theo quy dinh tai hop dong, phap luat vé dau tu, xdy dung va phap luat
khac c6 lién quan.

Chuong VII NQI DUNG THAM DINH VA PHAN CAP TRACH NHIEM
THAM PINH, PHE DUYET TRONG LUA CHON NHA PAU TU

Piéu 82. Tham dinh hd so mdi so tuyén, hd so' moi thiu, hd so yéu cau
1. Tham dinh h6 so moi so tuyén

a) Ho so trinh tham dinh, phé duyét bao gom:

- To trinh d& nghi phé duyét hd so moi so tuyén ciia bén moi thau;

- Du thao ho so moi so tuyén;

- Ban chyp cac tai liéu 1a can cit phap 1y dé so tuyén;
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- Tai 1i€u khéac ¢6 lién quan.
b) Noi1 dung tham dinh bao gom:
- Kiém tra cac tai li€u la can cur dé 1ap ho so moi so tuyén;

- Kiém tra sy pht hop ctia hd so moi so tuyén so v6i quy mo, muc tiéu, pham vi
cong viéc, thoi gian thuc hién du an; su phu hop so vo1 quy dinh cua phap luat vé
dau thau va phap luat khac c6 lién quan;

- Xem xét vé nhimg y kién khac nhau (néu co) giira t6 chirc, ca nhan tham gia
1ap hd so moi so tuyén;

- Céc ndi dung lién quan khac.
¢) Béo céo tham dinh bao gom:
- Khéi quat ndi dung cua dy an, co s¢ phap 1y dé 1ap hd so moi so tuyén;

- Nhan xét va y klen ctia don vi thim dinh vé co so phap 1y, viéc tuan tha quy
dinh cua phap luét vé dau thau va phap luat khac co lién quan; y kién théng nhat
hoic khong thdng nhat vé ndi dung du thao hd so moi so tuyén;

- Pé xuét va kién nghi cia don vi tham dinh vé viéc phé duyét hd so mdi so
tuyén; vé bién phap xtr Iy ddi véi truong hop phét hién hd so moi so tuyén khong
tuan tha quy dinh cua phép luat vé dau thau va phap luat khac co lién quan; vé bién
phap giai quyét dbi voi nhitng truong hop chua du co s phé duyét hd so moi so
tuyén;

- Cac y kién khac (néu co).

d) Trude khi ky bao cao tham dinh, don vi thim dinh can t6 chuc hop gitra cac
bén dé giai quyét cac van dé con ton tai néu thay can thiét.

2. Tham dinh hd so méi thu, ho so yéu cau

a) HO so trinh tham dinh, phé duyét bao gom:

- To trinh dé nghi phé duyét ho so moi thau, hd so yéu cau ciia bén moi thau;
- Dy thao hd so moi thau, hd so yéu cau;

- Ban chuyp céc tai li¢u: Quyet dinh phé duyét ké hoach lya chon nha dau tu; van
ban phé duyét két qua so tuyén (néu co);

- Tai 1iéu khéc c¢o lién quan.

b) NoOi1 dung tham dinh bao gém:

- Kiém tra cac tai lidu 13 can ctr dé 1ap hd so moi thau, hd so yéu cau;

- Kiém tra sy phu hop cua hd so moi thau, hd so yéu cau so véi quy mo, muc
ti€u, pham vi cong vi¢c, thoi gian thuc hién du an; su phu hop so véi quy dinh ctua
phap luat vé dau thau va phép luat khac c6 lién quan;

- Xem xét vé nhing y klen khac nhau (néu c6) giita to chirc, c4 nhan tham gia
1ap ho6 so moi thau, hd so yéu cau;

- Cac ngi dung lién quan khéc.

¢) Béo c4o tham dinh bao gdm:
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- Khai quat ndi dung cta du an, co sé phap 1y dé 1ap ho so moi thau, ho so yéu
cau;
- Nhan xét va y klen ctia don vi thim dinh vé co s phap 1y, viéc tuan tha quy

dinh cua phap luét vé dau thau va phap luat khac co lién quan; y klen théng nhat
hozc khong thong nhat vé ndi dung du thao hd so moi thau, hd so yéu cau;

- Pé xuit va kién nghi ctua don vi tham dinh vé viée phé duy¢t hd so mai thau,
ho so yéu cau; vé bién phap xtr Iy ddi véi truong hop phat hién hd so moi thau, hd so
yéu cau khong tuan thu quy dinh cua phap luat vé dau thau va phap luat khac c6 lién
quan; vé bién phap giai quyet d6i v6i nhimg truong hop chua du co s& phé duyét hd
so moi thau, hod so yéu cau;

- Cac y kién khac (néu co).

d) Trudce khi ky bao cao tham dinh, don vi tham dinh can t6 chirc hop gitta cac
bén dé giai quyét cac van dé con ton tai néu thiy can thiét.

. }?1eu 83. Tha1’n dinh két qua so tuyen, danh sich nha dau tw dap @ng yéu
cau ve ky thuat, ket qua lwa chon nha dau tw

1. Nguyén tic chung:

a) Két qua so tuyén, danh sach nha dau tu dap Gmg yéu cau vé k¥ thuat, két qua
lga chon nha dau tu phai dugc tham dinh trude khi phé duyét;

b) B6i véi du an 4p dung phuong thirc mot giai doan mot tai ho so chi tién hanh
tham dinh két qua lya chon nha dau tu;

¢) Déi véi du an ap dung phuong thirc mot giai doan hai tui hd so phai tién
hanh thdm dinh danh sach nha dau tu dap tmg yéu cau vé k¥ thuat trudc khi phé
duyét danh sach nha dau tu dap Gng yéu cau vé ki thuat;

d) Khong tién hanh tham dinh danh sach xép hang nha dau tu trude khi phé
duyét, danh sach x&p hang nha dau tu duoc phé duyét trén co s¢ dé nghi cia bén moi
thau;

d) Trudce khi ky bao cao tham dinh, don vi thim dinh c6 thé t6 chirc hop giita
cac bén dé giai quyét cac van dé€ con ton tai néu thay can thiét.

2. Tham dinh két qua so tuyén:

a) HO so tham dinh bao gom:

- B4o céo két qua danh gia hod so dy so tuyén;

- To trinh ctia bén moi thau vé két qua danh gia hd so du so tuyen trong do
phai néu rd ¥ kién ctia bén moi thau ddi voi cac y kién, dé xuat, kién nghi cua t6
chuyén gia;

- Ban chup céac ho so, tai ligu: H6 so moi so tuyén, bién ban dong thau, md
thau, ho so du so tuyén cua cac nha dau tu va cac tai licu lién quan can thiét khac.

b) No1 dung tham dinh bao gom:
- Kiém tra cdc tai li¢u 1a can cur cia viéc so tuyén;
- Kiém tra vi€c tuan thu quy dinh vé thoi gian trong qua trinh so tuyén;
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- Kiém tra viéc tuan thi quy dinh cta hd so moi so tuyén va quy dinh cua phap
luat vé€ dau thau trong qua trinh so tuyén.

¢) Bao c4o tham dinh bao gom:
- Khai quat vé du an, co s¢ phap 1y doi voi viée té chirc lya chon nha dau tu;

- Tom tit qua trinh t6 chirc thuc hién va dé nghi cta co quan trinh duyét vé két
qua so tuyeén;

- Nhén xét vé viéc tuan thi quy dinh phap luat vé ddu thau va phap luat khac c6
lién quan trong qua trinh so tuyén;

- Y kién théng nhét hodc khong thdng nhit vé két qua so tuyén; dé xuat bién
phap xur ly d6i voi truong hop phat hién sy khong tuan thu quy dinh cua phap luat vé
dau thau trong qua trinh so tuyen hodc bién phap giai quyét ddi v6i nhimg trudong
hop chua da co so két luan vé két qua so tuyén;

- Y kién ctia don vi tham dinh vé su bao dam canh tranh, cong béng, minh bach
trong qua trinh so tuyén;

- Pé xuit, kién nghi cta don vi tham dinh;

- Cac y kién khac.

3. Tham dinh danh sach nha dau tu dap tng yéu cau vé ki thuat:

a) HO so tham dinh bao gom:

- To trinh cia bén moi thau vé két qua danh gia ho so dé xuat vé ki thuat;
- Bo c4o két qua danh gia hd so dé xuit vé ky thuat;

- Ban chup cac hé so, tai liéu: H6 so moi thau, bién ban dong thau mo thau, ho
so dé xuat vé k¥ thuat ctia cac nha dau tu va cac tai liéu lién quan can thiét khac.

b) N6i dung thim dinh bao gdm:

- Kiém tra viéc danh gia hd so dé xuét vé k¥ thuat; viéc tuan thu quy dinh cta
phap luat vé dau thau va phdp luat c6 lién quan trong qua trinh danh gia ho so dé
xuat veé k¥ thuat;

- Céc ndi dung lién quan khac.
¢) Béo c4o tham dinh bao gom:

- Tém tat qua trinh td chtrc Iwa chon nha dau tu tir khi lua chon danh sach ngén
(néu co) dén khi trinh danh sach nha dau tu dap img yéu cau vé k¥ thuat;

- Nhén xét vé viéc tuan thii quy dinh cta phap luat vé dau thau va phap luat
khac c6 li€n quan trong qué trinh lya chon nha dau tu;

- Y kién cta don vi thim dinh vé sy bao dam canh tranh, cong b.%mg, minh bach
va hi¢u qua kinh t€ trong qua trinh lya chon nha dau tu;

- B¢ xuat, kién nghi v&i1 bén moi thau, t6 chuyén gia;

- Y kién théng nhat hoic khong thong nhat vé két qua danh gia ho so dé xuét vé
ky thuat; dé xuat bién phap xur ly dbi voi truong hop phat hién sy khong tuan tha quy
dinh cta phap luat vé ddu thau trong qué trinh lya chon nha dau tu hodc bién phap
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giai quyet d01 v6i nhitng truong hop chua du co s¢ két luan vé két qua danh gia hd
so dé xuat vé k¥ thuat;

- Cac y kién khac.

4. Tham dinh két qua lya chon nha dau tu:

a) Ho so trinh tham dinh bao gom:

- T¢ trinh cia bén moi thau vé két qua lua chon nha dau tu;
- B4o c4o két qua danh gia hd so dy thau, ho so dé xuit;

- Bién ban dam phan so bd hop dong;

- Ban chup cac ho so, tai lieu: H6 so moi thau, hd so yéu cau, bién ban dong
thau, m¢ thau, ho so du thau, ho so dé xuat cuia cac nha dau tu va cac tai li€u lién
quan can thiét khac.

b) Noi dung tham dinh bao gdom:

- Kiém tra sy pht hop va tudn thu quy dinh cua hd so moi thau, ho so yéu cau;
tun thii quy dinh cta phap ludt vé dau thau va phap luat khac c6 lién quan;

- Klem tra viéc tudn thu quy dinh vé thoi gian trong qua trinh ddm phan, hoan
thién hop dong;

- Kiém tra viéc tuan thu quy dinh cua phap luat vé trinh két qua lya chon nha
dau tu.

¢) Béo cao tham dinh bao gdm céc ndi dung sau day:

- Khai quat vé du an, co so phap 1y ddi vai viee t6 chire lya chon nha dau tu;

- Téng két toan bo qua trinh lga chon nha dau tu tir khi lya chon danh sach ngén
(néu cd) dén khi trinh két qua lga chon nha dau tu;

- Nhén xét vé viéc tuan thi quy dinh phap luat vé ddu thau va phap luat khac c6
lién quan trong qua trinh Iya chon nha dau tu;

- Y kién ctia don vi tham dinh vé su bao dam canh tranh, cong bﬁng, minh bach
va hi€u qua kinh t€ trong qua trinh lya chon nha dau tu;

- Dé xuit, kién nghi voi bén moi thau, to chuyén gia;

- Y kién théng nhat hodc khong thong nhat vé két qua Iya chon nha dau tu; dé
xuét bién phap xu ly dbi voi truong hop phat hién su khong tuan tha quy dinh cua

phap luat vé dau thau trong qua trinh Iya chon nha dau tu hodc bién phap giai quyét
dbi v6i nhitng truong hop chua du co s¢ két luan vé két qua lya chon nha dau tu;

- Cac y kién khac.

Piéu 84. Trach nhiém cia Bé truong; Thi trudng co quan ngang B9, co
quan thugc Chinh phi, co' quan khac ¢ trung wong; Chi tich Uy ban nhén dan
cap tinh

L D,(A’)i voi dy an PPP do Thu tudng Chinh phu phé duyét ké hoach Iua chon nha
dau tu, két qua lga chon nha dau tu ma minh khong phai 1a bén moi thau:

191



a) Coy kién bang van ban vé ké hoach lya chon nha dau tu, két qua lya chon
nha dau tu theo yéu cau;

b) Thuc hién cac cong viéc khac vé lua chon nha dau tu theo Gy quyén cta Thu
tudng Chinh phu.

2. Béi véi du an PPP do Thu tuéng Chinh phu phé duyét ké hoach Iwra chon nha
dau tu, két qua lya chon nha dau tu do minh 13 bén moi thau:

a) Phé duyét ho so moi so tuyén, két qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu
cau, danh sach nha dau tu dap ung yéu cau vé ky thuat;

b) Ky két va quan 1y viéc thuc hién hop dong véi nha dau tu duge lya chon;

¢) Thuc hién cong viéc khac thudc trach nhiém cua bén moi thau theo quy dinh
tai Diéu 75 cua Luat Pau thau.

3. Pbi v6i du an PPP, dy 4n dau tu c6 st dung dat do minh 1a nguoi co tham
quyeén:

a) Phé duyét ké hoach lira chon nha dau tu, két qua liwa chon nha dau tu;

b) Phé duyét hd so moi so tuyén, két qua so tuyén, ho so moi thau hd so yéu
cau, danh sach nha dau tu dép ung yéu ciu vé k¥ thuat hodc uy quyén cho nguoi
dung dau ctia bén moi thau phé duyét;

¢) Thyc hién cong viéc khac thudc trach nhiém cta ngudi c6 thim quyén quy
dinh tai Piéu 73 cua Luat Dau thau;

d) Béi véi dyu an dau tu co sir dung dat, Chu tich Uy ban nhan dan cip tinh giao
s& chuyén nganh, co quan chuyén mon tuong duong cap sé hodc Uy ban nhan dan
cap huyén lam bén moi thau.

Piéu 85. Trach nhiém ciia Chi tich Uy ban nhéan dén cAp huyén
1. B6i véi dy an PPP, du an dau tu co sir dung dat do minh 13 bén moi thau:

a) Thyuc hién cong viéc thude trach nhiém cua bén moi thau theo quy dinh tai
Piéu 75 cua Luat Pau thiu;

b) Thuce hién céc cong viée khac vé Iwa chon nha dau tu theo uy quyén ctia cp
trén.

2. Béi v6i dy an PPP do minh 1a ngudi ¢6 thAm quyén:
a) Phé duyét ké hoach lya chon nha dau tu;

b) Phé duyét hd so moi so tuyén, két qua so tuyén, ho so moi thau, hd so yéu
cau, danh sach nha dau tu dap ing yéu cau vé ky thuat, két qua lua chon nha dau tu;

¢) Thyc hién cong viéc khac thudc trach nhiém cta ngudi c6 thim quyén quy
dinh tai Diéu 73 cua Luat Dau thau.

Diéu 86. Trach nhiém ciia don vi thim dinh

1. B6 Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém t6 chic thim dinh cac noi dung sau
day:
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‘a) Ké hoach lya chon nha dau tu va két qua lya chon nha dau tu thudc tham
quyén phé duy¢t cia Thu tuong Chinh phu;

b) Phuong an lya chon nha dau tu trong truong hop dac biét do Thu tudng
Chinh phu xem xét, quyét dinh theo quy dinh tai Piéu 26 cta Luat Pau thau va cac
truong hop khac do Thu tudéng Chinh pha yéu cau;

¢) Dy an do nha dau tu dé xuat duoc 4p dung hinh thirc chi dinh thau thuodc
tham quyen xem xét, quyét dinh cta Thii tuéng Chinh phu theo quy dinh tai Piém ¢
Khoan 3 Diéu 9 Nghj dinh nay.

2. S& Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém t6 chirc thAm dinh cac ndi dung sau
day:

a) Ké hoach Iya chon nha du tu ddi véi cac du an do Chu tich [jy ban nhan dan
cap tinh 1a nguoi c6 tham quyén;

b) HO so moi so tuyén, ket qua so tuyén, hd so moi thau, ho so yéu cau, danh
sach nha dau tu dap ing yéu cau vé ky thuat va két qua lua chon nha dau tu dbi voéi
cac dy an do Chu tich Uy ban nhéan dan cép tinh 1a ngudi c6 tham quyén.

3. Co quan, to chiic duge BO truong; Thu truong co quan ngang Bo, co quan
thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong giao nhi€ém vu chiu trach nhi¢m tham
dinh c4c nd1 dung sau day:

a) K& hoach lwa chon nha dau tu v6i du an do B truéng; Thi trudng co quan
ngang B, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong 1a ngudi c6 thim
quyén;

b) HO so moi so tuyén, ket qua so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau, danh
sach nha dau tu dap ung yéu cau vé k¥ thuat, danh sach nha dau tu dap tmg yéu cau
vé ky thuat va két qua lga chon nha dau tu ddi véi cac du an do Bo trudng; Thu
trudng co quan ngang BJ, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong la
ngudi c6 tham quyén.

4. B6 phan co chirc nang vé ké hoach, tai chinh cap huyén chiu trach nhiém
thAm dinh ké hoach lya chon nha dau tu, hd so moi so tuyén, ho S0 moi thau, hd so
yéu cau, két qua so tuyén, danh sach nha dau tu dap Gmg yéu cau vé ky thuat, két qua
lua chon nha dau tu d6i véi du an do Chu tich Uy ban nhan dan cép huyén 1a nguoi
c¢6 tham quyén hodc duoc ty quyén.

Chuwong VIII XU LY TINH HUONG VA GIAI QUYET KIEN NGHI
TRONG LUA CHQN NHA PAU TU

Picu 87. Xir Iy tinh hudng trong lra chon nha dau tw

1. Truong hop phai diéu chinh, stra doi noi dung trong ké hoach lya chon nha
dau tu thi phai tién hanh thu tuc diéu chinh ké hoach lya chon nha dau tu theo cac
quy dinh cua phap luat trudc diém md ho so dé xuat ky thuat (doi voi dau thau rong
rai), ho so dé xuat (doi voi chi dinh thau).

2. Pbi v6i du an PPP, du an dau tu ¢ str dung dét, trong trudng hop cap bach
anh hudng té1 hicu qua dau tu, nguoi co6 tham quyén quyét dinh viéc lya chon nha
dau tu theo hinh thirc dau thau rong rai ma khong ap dung so tuyén song phai dam
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bao nguyén tac canh tranh, cong bang, minh bach va hi¢u qua kinh té. Trong trudng
hop nay, hd so moi thau phai bao gém ca cac yéu cau vé nang luc, kinh nghiém cta
nha dau tu.

3. Truong hop tai thoi diém dong thau, khong c6 nha dau tu nao ndp hd so du
so tuyén, ho so du thau thi bén moi thau phai bao cao nguoi ¢c6 tham quyén xem xét,
giadi quyet theo mot trong hai cach sau day:

a) Cho phép gia han thoi diém déng thau tdi da 30 ngay;

b) Quyet dinh huy thau d6ng thoi yéu cau bén moi thau diéu chinh hd so moi so
tuyen hd so moi thau va to chuc lai viée lua chon nha dau tu hodc xem xét chuyén
ddi hinh thirc dau tu do dy an khong hap din nha dau tu.

4. Truong hop tai thoi diém ky két hop dong, nha dau tu trang thau khong dap
ung diéu kién vé nang luc k§ thuat, tai chinh quy dinh tai Khoan 2 Piéu 70 cia Luat
P4u thau thi moi nha dau tu xep hang tiép theo vao dam phan so bo hop dong; dam
phan, hoan thién hop dong (d6i voi du an PPP nhom C). Trong trudng hop nay, nha
dau tu duoc moi vao dam phan so bo hop dong; dam phan, hoan thién hop dong phai
khéi phuc lai hiéu luc ctia hd so dy thiu va bao dam du thau trong truong hop ho so
du thau hét hiéu luc va bao dam dy thau cta nha dau tu da duoc hoan tra hodc giai
toa.

5. Trudng hop sau khi danh gia hd so dé xuat vé tai chinh - thuong mai, tat ca
nha dau tu dugc danh gid tot ngang nhau thi nha dau tu cé diém k¥ thuat cao nhat
dugc xEp thur nhat.

6. Truong hop tat ca nha dau tu dap ung yéu cau vé k¥ thuat va nam trong danh
sach xep hang déu dé xuét gia dich vu, phan vén gép Nha nudc cao hon gia dich vy,
phan vén gop cua Nha nudc xac dinh tai bao cdo nghién ctru kha thi hoac dé xuat dy
an (d6i véi du an PPP nhém C) dugc phé duyét thi nguoi co thim quyén xem xét, X
1y theo mot trong hai cach sau day:

a) Cho phép cac nha dau tu nay duoc chao lai d& xudt vé tai chinh - thuong mai;

b) Cho phép dong thoi voi viéc cac nha dau tu nay chao lai dé xuat vé tai chinh
- thuong mai, ngudi co thim quyén xem xét lai gia dich vu, phan vén gép ctua Nha
nudc xac dinh tai bdo cdo nghién clru kha thi hoac dé xuét dy an ((101 vo1 du an PPP
nhom C) dugc phé duyét, néu can thiét.

7. Ddi vé6i lya chon nha dau tu du an co st dung dat, truong hop tat ca nha dau
tu dé xuat hidu qua dau tu (B) ngang nhau thi vu tién xem xét lya chon nha dau tu c6
dé xuét ndp ngan sach nha nude (Ms) cao hon. Truong hop cac nha dau tu dé xuat
gia tri bdi thudng, giai phong mat béng (M2) ngang nhau va nop ngan sach nha nudc
(M;) ngang nhau thi nha dau tu co gia dé xuat (A) khong thap hon gia san va 16n
nhat s& duoc dé xuét lya chon.

8. Ngoai cac truong hop néu trén, khi phat sinh tinh hubng trong lya chon nha
dau tu thi bén moi thau bao cio nguoi co tham quyén xem xét, quyét dinh trén co s

bao dam cac muc ti€u cua dau thau 1a canh tranh, cong bang, minh bach va hiéu qua
kinh té.

Picu 88. Picu kién dé xem xét, giai quyét kién nghi
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1. Kién nghi phai 1a ctia nha dau tu tham dy thau.

2. Don kién nghi phai c6 chit ky cua nguoi ky don du thau hodc dai dién hop
phap ctia nha dau tu, duoc dong du (néu co).

3. Nguoi co trach nhiém giai quyét kién nghi nhan dugc don kién nghi theo quy
dinh tai cac Khoan 3, 4 va 5 Diéu 92 cua Luat Pau thau.

4. Noi dung kién nghi d6 chua duogc nha dau tu khéi kién ra Toa an.

5. Chi phi giai quyét kién nghi theo quy dinh tai Khoan 6 Dicu 7 Nghi dinh nay
duoc nha dau tu ndp cho bo phan thuong truc giip viée cua Hoi dong tu van doi voi
truong hop kién nghi vé két qua lya chon nha dau tu do nguoi ¢6 tham quyén giai
quye€t.

Piéu 89. Hoi dong tw vin

1. Chii tich Hoi dong tu van

a) Chu tich Ho1 dong tu van cap Trung wong la dai dién c6 tham quyen cua Bo
Ké hoach va Pau tu. Hoi dong tu van cap Trung wong co trach nhiém tu van vé giai
quyét kién nghi d6i v6i du an quan trong qudc gia do Qudc hoi quyét dinh chu
treong dau tu, du 4n dau tu nhom A hoic twong duong;

b) Chu tich Hoi ddng tu van cap B9, co quan ngang B0, co quan thudc Chinh
phu, co quan khac & Trung uong (sau déy goi la Ho1 dong tu van cép Bo) 1a nguoi
dtng dau cua don vi dugc giao nhiém vu quan ly vé hoat dong dau thau thudc cac co
quan nay. Chu tich Hoi dong tu van cdp dia phuong 1a Giam doc So Ké hoach va
Pau tu. Hoi dong tu van cip B, dia phuong co trach nhiém tu van vé viée giai quyét
kién nghi d6i vé6i cac du 4n do B, co quan ngang B, co quan thudc Chinh phu, co
quan khac ¢ Trung wong, dia phuong quyét dinh chu truong dau tu, trir du 4n quy
dinh tai Piém a Khoan nay.

2. Thanh vién Hoi dong tu van

a) Thanh vién Hoi dong tu van cAp Trung uwong bao gdm cac ca nhan thudc don
vi duoc giao nhiém vu quan ly vé dau thau thudc Bo Ké hoach va Pau tu, dai dién co
quan nha nudc co tham quyén, dai dién cua hiép hoi, nghé nghiép lién quan. Thanh
vién Ho1 dong tu vn cip bd bao gém céac ca nhan thude don vi dugc giao nhiém vu
quan ly vé dau thau thudc cic co quan ndy, dai dién co quan nha nudc co tham
quyén, dai dién cua hiép hoi, nghé nghiép lién quan. Thanh vién Hoi dong tu van cap
dia phuong bao gom cc c4 nhan thudc S& Ké hoach va Pau tu, dai dién co quan nha
nude c6 tham quyén, dai dién cua hiép hoi, nghé nghiép lién quan.

b) Cin ctr theo tinh chit cta timg du an va trong truong hop can thiét, Chu tich
H1 dong tu van c6 thé moi thém céc ca nhan tham gia véi tu cach 1a thanh vién cia
Ho1 dong tu van.

¢) Thanh vién Hoi dong tu van khong duoc 1a than nhan (cha me dé, cha me vo
hoic cha me chdng, vo hodc chdng, con dé, con nudi, con dau, con ré, anh chi em
rudt) cua nguoi ky don kién nghi, cua cac ca nhan tryc tiép tham gia danh gia hd so
du thau, ho SO de Xut, clia cac ca nhén truc tiép tham dinh danh sach nha dau tu dap
g yéu cau vé k¥ thuat, két qua lua chon nha dau tu va ctia nguoi ky phé duyét két
qua lya chon nha dau tu.
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3. Hoat dong cua Hoi déng tu van

a) Chu tich Hoi dong tu van ra quyét dinh thanh lap Hoi ddng trong thoi han t6i
da la 05 ngay lam vi€c, k& tir ngay nhén dugc don kién nghi cua nha dau tu. Ho1
dong tu van hoat dong theo ting vu viéc;

b) Hoi dong tu van 1am viéc theo nguyen tac tap thé, biéu quyet theo da sd, co
Bao cao két qua lam viéc gui nguoi co tham quyén xem xét, quyét dinh; timg thanh
vién dugc quyén bao luu ¥ kién va chiu trach nhiém trude phap luat vé y kién cua
minh.

4. B0 phan thuong truc giap viéc cua Hoi déng tu van

a) Bo phan thuong tryc gitp viéc Hoi dong tu van cap Trung uong 1a don vi
duoc giao nhiém vu quan 1y vé hoat dong déu théu ciia B Ké hoach va Dau tu. Bo
phén thuong tryc giup viéc Hoi dong tu van cap Bo 1a don vi duoc g1a0 nhiém vy
quan ly v€ hoat dong dau thau thudc co quan nay. Bo phan thudng tryc giip viéc Hoi
dong tu van cap dia phuong la don vi dugc giao nhiém vu quan ly vé hoat dong dau
thau cua S¢ Ké hoach va Pau tu. Bo phan thudng tryc giup viéc khong gém cac ca
nhan tham gia truc tiép tham dinh két qua lya chon nha dau tu cta du 4n do.

b) Bo phén thuong truc gitp viée thyc hién cac nhiém vu vé hanh chinh do Chu
tich Hoi ddng tu vin quy dinh; tiép nhan va quan 1y chi phi do nha dau tu co kién
nghi ndp theo quy dinh tai Khoan 6 Piéu 7 Nghi dinh nay.

Diéu 90. Giai quyét kién nghi ddi véi lwa chon nha diu tw

1. Thoi gian giai quyét kién nghi quy dinh tai Khoan 3 va Khoan 4 Diéu 92 cia
Luat Péu thau duoc tinh tir ngdy bd phan hanh chinh ctia nguoi ¢6 trach nhiém giai
quyét kién nghj nhan dugc don kién nghi.

2. Ngu:(n co trach nhiém g1a1 quyet kién nghi thong bao bang vin ban cho nha
dau tu vé viéc khong xem xét, giai quyét klen nghi trong trudng hop kién nghi cua
nha dau tu khong dap tmg diéu kién néu tai Didu 88 Nghi dinh nay.

3. Nha d;lu tu duoc quyén rat don kién nghi trong qua trinh giai quyét kién nghi
nhung phai bang van ban.

4. Trong vén ban tra loi vé két qua giai quyet kién nghi cho nha déau tu phai co
két luan vé ndi dung kién nghi. Truong hop kién nghl ctia nha dau tu duoc két luan
1a ding phai néu 1 bién phap, cach thic va thoi gian dé khac phuc hau qua (néu co),
ddng thoi bd phan thuong truc gitp viée co trach nhiém yéu cau cac t6 chtre, ca nhan
c6 trach nhiém lién doi chi tra cho nha dau tu ¢ kién nghi sb tién bang sb tién ma
nha dau tu c¢6 kién nghi da ndp cho Hoi dong tu van. Truong hop kién nghi ctia nha
dau tu dugc két luan 1a khong dung thi trong van ban tra 101 phai giai thich rd 1y do.

Chuong IX XU LY VI PHAM PHAP LUAT, KIEM TRA, GIAM SAT, THEO
DOI HOAT PONG PAU THAU TRONG LUA CHQN NHA PAU TU
Muc 1 XU' LY VI PHAM

Piéu 91. Cac hinh thirc xir Iy vi pham
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1. Canh céo, phat tién dugc ap dung ddi véi to chirc, ca nhan vi pham phap luat
vé dau thau theo quy dinh cua phap ludt vé xir phat vi pham hanh chinh trong linh
vuc ké hoach va dau tu.

2. Cam tham gia hoat dong dau thau dugc ap dung ddi voi t6 chire, ca nhan vi
pham quy dinh tai Diéu 89 ctia Luat Dau thau.

3. Truy cuu trach nhiém hinh sy dbi véi ca nhan vi pham phap luat vé dau thau
ma cau thanh to1 pham theo quy dinh cta phép luat vé hinh su.

4. Pbi vé6i can bo, cong chirc ¢6 hanh vi vi pham phép luat vé dau thau con bj
xur 1y theo quy dinh cta phap luat vé can bo, cong churc.

Piéu 92. Hinh thirc cAm tham gia qua trinh lwa chon nha dau tu

Tuy theo mic d6 vi pham ma 4p dung hinh thirc cAm tham gia hoat dong dau
thau do1 va1 to chure, ca nhan, cu thé nhu sau:

1. CAm tham gia hoat dong dau thau tir 03 nim dén 05 nim ddi v6i mot trong
cac hanh vi vi pham quy dinh tai cac Khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Diéu 89 cua Luat Dau
thau.

2. Cam tham gia hoat dong dau thau tir 01 nim dén 03 nim ddi v6i mot trong
cac hanh vi vi pham tai cac Piém a, b, ¢, d va h Khoan 6 Bi¢u 89 ctia Luat Pau thau.

3. Cam tham gia hoat dong dau thau tir 06 thang dén 01 nam dbi v6i mot trong
cac hanh vi vi pham tai Khoan 7 Diéu 89 cua Luat Dau thau.

Piéu 93. Hity, dinh chi, khong cong nhan két qua lwa chon nha dau tw

1. Huy thau 13 bién phap cua ngudi co tham quyén dé xir 1y cac hanh vi vi pham
phap luat vé dau thau va cac quy dinh khac cua phap luat lién quan cua t6 chirc, ca
nhan tham gia hoat dong dau thau.

Nguoi co tham quyen coO trach nhi¢m quyet dinh huy thau d6i voi cac trudng
hop theo quy dinh tai Diéu 17 ctia Luat Dau thau.

2. Binh chi, khong cong nhan két qua lya chon nha dau tu, tuyén bd vo hiéu ddi
v6i1 cac quyét dinh trong qua trinh lga chon nha dau tu, cu thé nhu sau:

a) Pinh chi cudc thau, khong cong nhan két qua Iya chon nha dau tu dugc ap
dung khi c6 bang .ching cho thdy to chtrc, c4 nhan tham gia dau thau c6 hanh vi vi
pham phap luat vé dau thau hoidc cac quy dinh khac cua phap luat c6 lién quan dan
dén khong dam bao muc tiéu cua cong tac dau thau, 1am sai léch két qua lya chon
nha dau tu;

b) Bién phap dinh chi dugc ap dung dé khic phuc ngay khi vi pham di xay ra
va duoc thyuc hién dén truéc khi phé duyét két qua lva chon nha dau tu. Bién phap
khong cong nhan két qua lwa chon nha dau tu duoc thuc hién tir ngdy phé duyét két
qua lwa chon nha dau tu dén trude khi ky két hop dong;

¢) Trong van ban dinh chi, khong céng nhéan lgé't qua lya chon nha ﬁﬁu tu phai
néu rd 1y do, ndi dung, bién phéap va thoi gian dé khac phuc vi pham vé dau thau;
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d) Bién phap tuyén bo v6 hiéu d6i v6i cac quyét dinh cua bén moi thau do
ngudi c¢6 thim quyén quyét dinh khi phat hién cac quyét dinh ctia bén moi thau
khong phu hop quy dinh ciia phép luat vé dau thau va phap luat c6 lién quan.

Dicu 94. Boi thuwong thiét hai do vi pham phap luit vé ddu thiu

Tb chte, ca nhan ¢6 hanh vi vi pham phap luat vé dau thau gdy thiét hai thi phai
chiu trach nhiém boi thuong thi¢t hai theo quy dinh ctia phap luat vé boi thuong thiét
hai va cac quy dinh khac ctia phap luat lién quan.

Muc 2 KIEM TRA, GIAM SAT, THEO DOI
Piéu 95. Kiém tra hoat ddng dau thau trong lwa chon nha dau tw

1. Kiém tra hoat dong d4u thau trong lya chon nha dau tu duoc thuc hién theo
ké hoach dinh ky hodc dot xuat khi ¢6 vudng mic, kién nghi, dé nghi hodc yéu cau
cua Thu trong Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh, nguoi ¢ tham quyén
ciia co quan kiém tra vé cOng tac dau thau theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu nay.
Phuong thirc kiém tra bao gom kiém tra tryc tiép, yéu cau bao cio.

2. B truong; Thu truong co quan ngang B9, co quan thu¢c Chinh phu, co quan
khac & Trung wong; Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh; Giam doc S Ké hoach va
Pau tu, Thu truong cac so, ban, nganh thude Uy ban nhan dan cap tinh; Chu tich Uy
ban nhan dan cép huyén chi dao viéc kiém tra hoat dong dau thau ddi véi cac don vi
thudc pham vi quan 1y ctia minh va cac du 4n do minh quyét dinh déu tu nham muyc
dich quan ly, diéu hanh va chan chinh hoat dong dau thau bao dam dat dugc muc
tiéu day nhanh tién d9, ting cuong hiéu qua cia cong tac dau thau va kip thoi phat
hién, ngan chan, xtr Iy cac hanh vi vi pham phap luat vé d4u thau.

3. B6 Ké hoach va Pau tu chu tri, to chirc kiém tra hoat dong d4u thau trén
pham vi ca nudc. Cac BY, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, co quan
khac ¢ Trung wong; Uy ban nhan dan cap tinh; So Ké hoach va Pau tu, cic 80, ban,
nganh thu¢c Uy ban nhan dén cap tinh, Uy ban nhan dan cap huyén chu tri, t6 chirc
kiém tra hoat dong dau thau khi c6 yéu cau cua nguoi co tham quyén cla co quan
kiém tra vé cong tac dau thau. S& Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém giup Uy ban
nhan dan tinh, thanh pho truc thudc Trung wong chu tri, td chtrc kiém tra hoat dong
dau thau tai dia phuvong minh.

4. N6i dung kiém tra dau thau
a) Noi dung kiém tra dinh ky bao gom:

- Kiém tra viéc ban hanh cac van ban huéng dan, chi dao thuc hién cong tac lua
chon nha dau tu, phan cap trong lya chon nha dau tu;

- Kiém tra cong tac dao tao vé dau thau;

- Kiém tra viéc cp chtng chi ddo tao vé ddu thau, chimg chi hanh nghé hoat
dong dau thau;

- Klem tra viéc xay dung va phé duyét ké hoach lua chon nha dau tu, hd so moi

so tuyén, hd so moi thau, hod so yéu cau, két qua so tuyén, két qua lua chon nha dau
tu;
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- Kiém tra noi dung hop dong ky két va viéc tudn thil cac cin ctr phap 1y trong
viéc ky két va thuc hién hop dong;

- Kiém tra trinh tu va tién do thuc hién du 4n theo ké hoach lua chon nha dau tu
da duyét;

- Kiém tra tinh hinh thuc hién bao céo vé cong tac dAu thau;

- Kiém tra viéc trién khai thuc hién hoat dong kiém tra, giam sat vé cong tac
dau thau.

b) Noi dung kiém tra dot xuit: Can cr theo yéu cau kiém tra dot xudt, quyét
dinh ki€ém tra, Trudng doan kiém tra quy dinh cac no1 dung ki€ém tra cho phu hop.

5. Sau khi két thiic kiém tra, phai c6 bao céo, két luan kiém tra. Co quan kiém
tra ¢6 trach nhiém theo ddi viée khéc phuc cac tdn tai (néu cO) da néu trong két luan
kiém tra. Truong hop phat hién c6 sai pham thi can dé xuat bién phap xir 1y hoic
chuyén co quan thanh tra, diéu tra dé xtr Iy theo quy dinh.

6. Noi dung két luan kiém tra bao gdm:

a) Tinh hinh thyc hién cong tac d4u thau tai don vi dugc kiém tra;

b) Noi dung kiém tra;

c) Nhan xét;

d) Két luén;

@) Kién nghi.

Diéu 96. Giam sat, theo doi hoat déng ddu thiu trong lra chon nha diu tw

1. Giam sat, theo ddi hoat dong d4u thau duoc ap dung trong truong hop Bo
truong, Thu truong co quan ngang B, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢
Trung wong Uy quyén cho nguoi ding dau t chire thudc Bo, co quan ngang Bo, co
quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong; Chu tich Uy ban nhan dan cap
tinh ay quyén cho ngudi ding dau co quan chuyén mon thudc Uy ban nhan dan cap
tinh hoac Chu tich [jy ban nhan dan cép huyén dé thuc hién trach nhiém cua nguoi
c6 thAm quyén trong lwa chon nha dau tu nham phat hién va xt 1y d6i v6i hanh vi,
ndi dung khong pht hop quy dinh ctia phap luat vé dau thau va phap luat khac co
lién quan.

2. Ngudi c6 tham quyén ctr ca nhan hodc don vi c6 chirc ning quan 1y vé hoat
dong d4u thau tham gia giam sat, theo ddi viéc thuc hién qua trinh lya chon nha dau
tu d6i voi ndi dung quy dinh tai Khoan 3 Diéu ndy dé dam bao tuan thu theo dung
quy dinh ctia phap luat vé dau thau.

3. Cac ndi dung trong hoat dong lua chon nha dau tu phai giam sat, theo doi bao
gom:

a) Lap, tham dinh va phé duyét hd so moi so tuyén, hd so mdi thau, hd so yéu
cau;

b) Panh gia hd so du so tuyén, ho so du thau, ho so dé xuit;

¢) Tham dinh va phé duyét két qua so tuyén, két qua lua chon nha dau tu;
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d) Két qua dam phan, hoan thién va ky két hop dong.
4. Phuong thirc giam sat, theo doi hoat dong déu thau:

a) Bén moi thau co trach nhiém cong khai tén, dia chi lién hé cua c4 nhan hoac
don vi giam sat, theo ddi cho cac nha dau tu da mua ho so moi so tuyén, ho so moi
thau, ho so yéu cau;

b) Bén moi thau co trach nhiém cung cap thong tin lién quan dén qua trinh lya
chon nha dau tu cho c4 nhan hodc don vi giam sat, theo doi khi nhan dugc yéu cau
bang van ban,;

¢) Khi phat hién hanh vi, ni dung khong phu hop quy dinh ctia phap luat vé
dau thau, ca nhan hodc don vi thuc hién viéc giam sat, theo ddi hoat dong dau thau
phai c6 trach nhiém bao céo kip thdi bang van ban dén ngudi c6 thAm quyén dé co
nhitng bién phap xir 1y thich hop, bao dam hiéu qua ciia qua trinh to chiic lya chon
nha dau tu.

5. Trach nhi¢m cia c4 nhan hoac don vi gidm sat, theo doi hoat dong dAu thau:

a) Trung thuc, khach quan; khong gay phién ha cho ngudi duoc Gy quyén, bén
moi thau trong qua trinh giam sat, theo doi;

b) Yéu cau nguoi dugc uy quyén, bén moi thau cung cap ho so, tai licu lién
quan phuc vu qua trinh giam sat, theo doi;

¢) Tiép nhin thong tin phan anh ctia nha dau tu va cac to chirc, c4 nhan lién
quan dén qua trinh lya chon nha dau tu cua du an dang thuc hién gidm sat, theo doi;

d) Bao mat thong tin theo quy dinh;

d) Thuc hién cac trach nhiém khac theo quy dinh cta phap luat vé dau thau va
phap luat khac c6 lién quan.

Chuwong X PIEU KHOAN THI HANH
Pi¢u 97. Quy dinh chuyén tiép

1. Du 4n da c6 quyét dinh phé duyét Wké't qua lya chon nha dﬁg tu trudc ngay
Nghi dinh nay ¢6 hi¢u luc thi khong phai t6 chuc Iya chon lai nha dau tu theo Nghi
dinh nay.

2. P6i voi hd so moi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau duge phat hanh
trude ngay 01 thang 7 ndm 2014 thi hoat dong d4u thau lya chon nha dau tu thuc
hién du 4n can ctr theo quy dinh cua Nghi dinh s6 108/2009/ND-CP ngay 27 thang
11 ndm 2009, Nghi dinh s6 24/2011/ND-CP ngay 05 thang 4 nam 2011, Quyét dinh
s6 71/2010/QD-TTg ngay 09 thang 11 nim 2010 va cac Thong tu hudng dan thuc
hién lién quan.

3. Bdi véi hd so moi so tuyén, ho so moi thau, hd so yéu cau dugc phat hanh tir
ngay 01 thang 7 nim 2014 dén trudc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh thi
thuc hi¢n theo quy dinh ctua Luat Pau tu, Nghi dinh s6 108/2009/ND-CP ngay 27
thang 11 ndm 2009, Nghi dinh s6 24/2011/ND-CP ngay 05 thang 4 nam 2011, Quyét
dinh s6 71/2010/QD-TTg ngay 09 thang 11 nim 2010 va cac Thong tu hudng dan
thue hién lién quan nhung bao dam khong trai v6i quy dinh cta Luat Pau thau sd
43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2013.
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Piéu 98. Hiéu luc thi hanh

Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh tir ngay 05 thang 5 nam 2015.
Piéu 99. Hwéng din thi hanh

1. BO Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém:

a) Chu tri xdy dung va ban hanh mau tai liéu dau thau bao gdm mau hd so moi
SO tuyén; ho so moi thau, hd so yéu cau lya chon nha dau tu thuc hién du an PPP; hd
so moi thau, hd so yéu cau lua chon nha dau tu thuc hién du an dau tu co sir dung
dat va cadc mau khac;

b) Quy dinh 10 trinh &p dung va hudéng dan thuc hién chi tiét cac noi dung sau
day:

- Dang ky thong tin nha dau tu trén hé thén‘g mang dau thau qudc gia theo quy
dinh tai Biém d Khoan 1 Diéu 5 cua Luat Dau thau;

- Cép ching chi h:c‘lnh nghé hoat dong dau thau cho cac ca nl}ﬁn thudc dién phéi
c6 chimg chi hanh nghé theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 16 va Diém ¢ Khoan 1 Diéu
19 cua Luat Pau thau;

¢) Chu tri, phéi hop véi cac co quan lién quan xay dung hé thong mang dau
thau qudc gia va 16 trinh [ap dung; xay dung co ché quan 1y, van hanh va hudng dan
thuc hién lya chon nha du tu qua mang;

d) Huong dan thyc hién cac ndi dung can thiét khac ctia Nghi dinh nay dé dap
mg yéu cau quan 1y nha nudc vé hoat dong dau thau trong lya chon nha dau tu.

2. B¢ Tai chinh hudng dan vé cac loai chi phi lién quan dén qua trinh lya chon
nha dau tu.

3. Cac B9, co quan ngang B, co quan thuc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung
wong, Uy ban nhan dén cap tinh chiu trach nhiém:

a) Chu tri, phdi hop voi Bo Ké hoach va Pau tu ban hanh mAu tai liéu du thau
lya chon nha dau tu d61 voi du an PPP nhom C cua nganh;

b) Trong pham vi quan ly cia minh hudng dan chi tiét mot s6 noi dung cia
Nghi dinh nay (n€u can thi€t) nhung bao dam khong trai voi cac quy dinh ctia Nghi
dinh nay.

4. Bo truong, Tha truong co quan ngang Bo, Chu tich Uy ban nhan déan cac cip
phan cong lanh dao phu trach truc tiép, chiu trach nhiém vé cong tac lua chon nha
dau tu va giao nhiém vu cho mot don vi truc thudc chiu trach nhiém quan ly hoat
dong lua chon nha dau tu trong pham vi quan 1y cua nganh hodc dia phuong minh.
Trong qué trinh thuc hién Nghi dinh nay, néu c6 nhiing phat sinh, vuéng mic can
bdo cao Thu tuong Chinh phu xem xét, quyét dinh. Binh ky hang nam, cac B9, co
quan ngang B, Uy ban nhan dan cip tinh phai giri bao cdo tinh hinh thyc hién cong
tac dau thau lya chon nha dau tu vé Bo Ké hoach va Pau tu dé tong hop bao cio Thu
tudng Chinh phu./.

TM. CHINH PHU
Noi nhdn:
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- Ban Bi thu Trung wuwong Dang;
- Thu tudéng, cac Pho Thu tudéng Chinh phu;
- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh

phu; )
- HBND, UBND cac tinh, thanh phd truc thudc
Trung uong;

- Van phong Trung uwong va cac Ban cua Dang;
- Vian phong Tong Bi thu;
- Vian phong Chu tich nudc;
Hoi déng Dan tdc va cac Uy ban cua Quéc hoi;

- Vin phong Qubc hoi;
- Toa an nhan dan tdi cao;
- Vién kiém sat nhan dan 5 cao;
- Kiém toan Nha nudc;

- Uy ban Gidm sat tai chinh Qudc gia;
- Ngan hang Chinh sach xa  hdi;
Ngan hang Phat trién  Viét Nam;
- Uy ban Trung wong Mit tran T qudc Viét Nam;
- Co quan Trung wong cua cac doan thé;
- VPCP: BTCN, cac PCN, Tr¢ Iy TTg, TGP Cong
TTDT,

cac Vu, Cuc, don vi tryc thudc, Cong bao;
- Luu: Van thu, KTN (3b).
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THONG TU' 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngay 08 thing 09 niam 2015
QUY DINH CHI TIET VIEC CUNG CAP, PANG TAI THONG TIN VE DAU
THAU VA LUA CHON NHA THAU QUA MANG

~ Can cir Lugt Dau thau s6 43/2013/QH13 ngady 26 thang 11 nam 2013 ciia
Quoc hoi;
~ Can cit Ludt Dau e cong s6 49/2014/QH13 ngay 18 thang 6 nam 2014 ciia
Quoc hoi;
Can cir Ludt Giao dich dién tir s6 51/2005/QH11 ngay 29 thang 11 nam 2005;

Can cir Nghi dinh 0 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mot so diéu cua Ludt Pau thau vé lya chon nha thau,

Can cir Nghi dinh s6 26/2007/ND-CP ngay 15 thang 02 nam 2007 cua Chinh
phu quy dinh ghi tiét thi hanh Ludt Giao dich dién tur vé chit ky so va dich vu chung
thuce chit ky so;

Can cir Nghi dinh s6 170/2013/NP-CP ngay 13 thang 11 niam 2013 ciia Chinh
phu sira doi bé sung mot sé diéu ciia Nghi dinh 6 26/2007/NP-CP ngay 15 thang 02
nam 2007 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Ludt Giao dich dién tir vé chir ky
s6 va dich vu chimg thye chit ky so;

Can cir Nghi dinh 0 30/2015/ND-CP ngay 17 thang 3 nam 2015 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mot so diéu cua Ludt Pdu thdau vé lya chon nha dau
twe;

Can cir Nghi dinh s6 116/2008/ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2008 cua Chinh
phi quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chire ciia B Ké hoach
va Pau tu;

Can cir Nghi dinh s6 215/201 3/ND-CP ngay 23 thang 12 nam 2013 cua Chinh
phii quy dinh chike ndng, nhiém vy, quyén han va co cau té chire ciia B Tdi chinh.

Bo truong Bo Ké hoach va Pau tw va B truong Bo Tai chinh ban hanh
Thong tu lién tich quy dinh chi tiét viéc cung cdp, dang tai thong tin vé dau thdu va
lwa chon nha thau qua mang.

Chuwong I QUY PINH CHUNG
Piéu 1. Pham vi diéu chinh

1. Thong tu nay quy dinh viéc cung cap, dang tai cac thong tin vé dau thau
trén Hé théng mang dau thau quoc gia, Bdo Pau thau, bao gom cac thong tin vé dau
thau quy dinh tai Khoan 1 Piéu 8 ciia Luat PAu thau, trir cdc thong tin dbi véi nhiing
du an, goi thau thuéc danh muc bi mat nha nuéc quy dinh tai Khoan 4 Diéu 7 cua
Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 ndam 2014 ciia Chinh phii quy dinh
chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Luat Pau thau vé lya chon nha thau (sau day goi la
Nghi dinh sb 63/2014/ND-CP).

2. Thong tu nay quy dinh viéc lya chon nha thiu qua mang dbi voi cac goi
thau dich vu phi tu van, mua sam hang hoa, xay lap 4p dung hinh thirc lya chon nha
thau 14 ddu thau rong rai, dau thiu han ché, chao hang canh tranh trong nudc theo
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phuong thirc d4u thau mot giai doan mot thi hd so quy dinh tai Diéu 28 cua Luat Pau
thau.

Piéu 2. Pdi twong ap dung

1. T6 chtrc, ca nhan lién quan dén viéc cung cdp, dang tai thong tin vé dau
thau va lya chon nha thau qua mang thuoc pham vi di€u chinh quy dinh tai Biéu 1
cua Thong tu nay.

2. To ChI’]:C, cd nhan c6 hoat dong d4u thau khong thudc pham Vi’ diéu chinh
quy dinh tai Di€u 1 cua Thong tu nay dugc chon ap dung viéc cung cap, dang tai
thong tin vé dau thau trén H¢ thong mang dau thau qudc gia, Bao Dau thau hoac
chon &p dung lua chon nha thau qua mang.

Pi¢u 3. Giai thich tir ngir

Trong Thong tu ndy, cac tir nglt dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. H¢ théng mang ddu thau quéc gia 13 hé théng cong nghé thong tin do Cuc
Quan 1y du thau, Bo Ké hoach va Pau tu xay dung, quan ly va van hanh co dia chi
http://muasamcong.mpi.gov.vn nhim muc dich thdng nhét quan Iy thong tin vé dau

thglu va thuc hién dau thiu qua mang theo quy dinh tai Khoan 26 Diéu 4 Luat Dau
thau.

2. T6 chitc vdn hanh Hé thong mang dau thau quoc gia theo quy dinh tai Diéu
85 Luat Dau thau la Cuc Quan ly d4u thau, Bo Ké hoach va Pau tu. Truong hop don
vi trye thude Cuc Quén Iy dau thau, B K& hoach va Dau tu duge thanh 13p dé thyce
hién chirc nang quan 1y va van hanh H¢ thong mang dau thau qubc gia thi don vi nay
1a T6 chirc van hanh Hé thong mang dau thau quéc gia.

3. T6 chitc cung cdp dich vu chitng thuwc chir ky sé dung trong Hé théng mang
dau thau quéc gia 14 T6 chic van hanh Hé théng mang d4u thau qudc gia hodc to
chire cung cap dich vu ching thue chir ky s6 cong cong twong thich voi He thong
mang d4u thau quéc gia.

4. Van ban dién tw 1a van ban dudi dang dién tir dugc soan thdo, giri, nhan va
Iuu trir trén HE théng mang d4u thau quéc gia, bao gém: ké hoach Iya chon nha thau,
ké hoach lua chon nha dau tu; thong tin du an dau tu theo hinh thirc d6i tac cong tu
(PPP), danh muc du an dau tu co su dung dat; thong bao mo1 quan tadm, thong bao
moi so tuyén thong bao moi thau, thong bao moi chao hang; hé so moi so tuyén, h6
so moi thau, hd so moi quan tim, ho so yéu cau yéu cau bao gia; ho so du so tuyén,
ho so du thau, ho s0 quan tam, hd so dé xuit, bao gia; bién ban md thau, bién ban
mé ho so dé xuat, bao gia; bao cado danh gia hd so du thau, bdo cao danh gia ho so dé
xut, bdo cao danh gia cac bao gia, bio cdo tham dinh (d6i voi Iyra chon nha thau qua
mang); danh sach ngén; két qud lga chon nha thau, két qué lga chon nha dau tu va
cac van ban dudi dang dién tr khac dugc trao ddi giita bén moi thau va nha thau
trong qua trinh cung cip, dang tai thong tin vé ddu thau va lya chon nha thau qua
mang.

5. Chitng thu s6 sir dung trong Hé thong mang dau thau quéc gia 1a ching thu
s0 do t6 chirc cung cap dich vu chirng thuc chir ky s6 theo quy dinh tai Khoan 3 Dicu
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nay cép. Chl’J:ng thu s6 co hiéu luc 1a ching thu s6 chua hét han, khong bi tam dung,
huy hodc thu hoi.

6. Lich sir giao dich ctia ngudi sit dung trén Hé théng mang du thau qubc gia
1a ban ghi thong tin gui, nhan dir liéu giao dich cua nguoi do trén He théng mang
dau thau quc gia.

7. Huéng dan sir dung 13 cic van ban dién tir huéng dan chi tiét tai “Hudng
ddn sur dung” trén trang chu dé ngudi sir dung thuc hién cac giao dich trén Hé thong
mang dau thau quodc gia.

Pi¢u 4. Tinh hop 1¢ ciia viin ban dién tir trén Hé thong mang dau thau
quoc gia

1. Vin ban dién tir theo quy dinh tai Khoan 4 DPiéu 3 cua Thong tu nay duoc
cht du tu, bén moi thau, nha thau va nha dau tu phat hanh duéi dang dién tur thi
duoc xem 1 van ban goc, c6 gia tri phap 1y dé lam co s¢ ddi chiéu, so sanh, x4c thuc
phuc vu cong tac danh gia, giam sat, tham dinh, thanh tra, kiém tra, kiém toéan, thanh
toan va giai ngan dam bao thdng nhat quan 1y thong tin vé dau thau theo Khoan 26
Diéu 4 Luat Pau thau.

2. Céc t6 chire, ca nhan khi thue hién danh gia, giam sat, tham dinh, thanh tra,
kiém tra, kiém toan, thanh toan trong qua trinh Iya chon nha thau khong duoc yéu
cau cung cip van ban gidy khi cac to chirc, ca nhan nay c6 thé tra ctru, xem vin ban
dién tir tuong ung trén Hé thong mang dau thau qubc gia trir truong hop can kiém
tra, xac nhan van ban géc dbi v6i cac van ban ma chi dau tu, bén moi thau, nha thau
va nha dau tu khong thé phat hanh dudi dang dién tir (nhu thu bao lanh, hop dong
tuong tu, bao cdo tai chinh da dugc kiém toan, gidy phép ban hang).

3. Van ban dién tir duoc giri dén Hé thong ‘mang dau thau quoc gia chi dugc
coi 14 c6 gia tri khi da gui thanh cong ma Hé thong mang dau thau qudc gia nhan
duoc va co phan hdi (ngay sau khi nhin dugc). Thoi gian gui, nhan cac van ban dién
tor dugce xac dinh can ctr theo thoi gian ghi lai trén HE thong mang d4u thau quoc gia
va khong the bi chinh stra bdi T6 chirc van hanh Hé théng mang dau thau qudc gia
hay bat ky to chirc, ca nhan nao.

4. Hé théng mang ddu thau qudc gia phai théng bao cho ngudi gui vin ban
dién tur tinh trang guri (thanh cong hay khong thanh cong) khi ho guri van ban dién tu
1én Hé thong mang d4u thau qudc gia.

5. Bén moi thau, nha thau, nha dau tu, T6 chic van hanh Hé théng mang E
thau qubc gia truy xuat lich sir cac giao dich ctia minh trén Hé thong mang diu thau
qudc gia (bao gdm thong tin vé thoi diém, nguoi guri, nguoi nhén, tinh trang guri van
ban dién tir va cac thong tin khac). Thong tin v€ lich str giao dich dugc sir dung dé
giai quyet tranh chap (néu co) vé viéc gtri, nhan vian ban dién tir trén Hé thong mang
dau thau quc gia.

Piéu 5. Diéu kién vé ha tang cong nghé thong tin

Pé tham gia Hé thong mang dau thau qudc gia, bén moi thau, nha thau, nha
dau tu phai dap ung yéu cau vé ha ting céng nghé thong tin nhu sau:

1. Pudng truyén Internet:
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a) C6 két ndi dén Hé thong mang dau thau quéc gia;

b) M cac cong (port): 8070, 8080, 8081, 8082, 4502, 4503, 9000.
2. Yéu ciu may tinh:

a) Hé diéu hanh: Windows;

b) Trinh duy¢t Internet Explorer.

Diéu 6. Ping ky tham gia Hé thong mang diu thau qudc gia

1. Doi v6i bén moi thau

a) Quy trinh dang ky:

Bén moi thau thyc hién ding ky tham gia Hé thong mang dau thau qudc gia
theo cac budc sau:

- Bu6c 1: Nhan nat “Pdng ky”” trén trang chu Hé théng mang dau thau qudc
gia dé thyc hién dang ky tu cach bén moi thau trén Hé théng mang dau thau quéc gia
va gui ho so dang ky truc tiép hodc theo dudng buu dién dén T chirc van hanh Hé
théng mang dau thau quéc gia;

- Budc 2: Kiém tra trang thai phé duyét dang ky;

- Budc 3: Nhan ching thu $0;

- Budc 4: Ping ky thong tin ngudi st dung ching thu so.

b) H6 so ding ky bao gdm:

- Pon ding ky bén moi thau (do H¢ théng mang dau thau qudc gia tao ra trong
qué trinh khai bdo thong tin & budc 1 Diém a Khoan nay);

- Ban chup Quyét dinh thanh 1ap hodc Gidy ching nhén dang ky kinh doanh
hodc Giday chirng nhén dang ky doanh nghiép cta bén moi thau dang ky;

- Ban chup Giay ching minh nhén dan hodc ho chiéu ctia nguoi dai dién theo
phap luat ciia bén moi thau dang ky;

¢) Xir Iy ho so ding ky

Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc ho so dang ky, To chirc
van hanh Hé thong mang dau thau quoc gia kiém tra, d6i chiéu tinh chinh xéac cua
ban dang ky dién tur trén HE théng va hd so dang ky bang van ban do bén mdi thau
giri dén. Truong hop hd so hop 18, bén moi thau duge dang ky tham gia H¢ thong
mang dau thau quoc gia. Truong hop hd so chwa hop 1, T6 chirc van hanh Hé thong

mang dau thau quéc gia c0 trach nhiém thong bao ly do trén H¢ théng mang dau thau
quéc gia va hudng dan bén moi thau bod sung, sira doi ho so, ban dang ky cho phu

hop.

Chi tiét cac budc thuc hién theo Huwdng ddn sir dung trén trang chu Hé thong
mang dau thau qudc gia va ho trg cua T chiic van hanh HE thong mang dau thau
quoc gia.

d) Thay dbi, bd sung thong tin di dang ky trén Hé théng mang dau thau qudc
gia theo cac budce sau:
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- Bué6c 1: Bang nhap vao Hé théng mang d4u thau qudc gia;
- Bué6c 2: Thuc hién chinh stra, b6 sung thong tin da dang ky;

- Budc 3: Gui van ban dé nghi thay d6i, bd sung thong tin va cac van ban co
lién quan den viéc thay d6i, bd sung thong tin dén T chirc van hanh Hé thong mang
dau thau qudc gia.

Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir khi nhan duoc vin ban dé nghi thay
ddi, bo sung thong tin dé dang ky va cac van ban co lién quan, T chirc van hanh Hé
thong mang dau thau quoc gia kiém tra tinh chinh x4c cta viéc thay doi, bd sung trén
mang va thong tin thay d6i, bo sung bang vin ban do bén moi thau gui dén va chap
thuan viéc thay d6i, bo sung trudng hop thong tin chinh xac. Trudng hop thong tin
thay do6i, bd sung trén mang va trong vin ban khong phu hop, T6 chirc van hanh Hé
thong mang d4u thau qubc gia cé trach nhiém thong bao trén Hé théng mang dau
thau quéc gia va hudng dan bén moi thau sira ddi cho phu hop.

2. Dbi v6i nha thau, nha dau tu
a) Quy trinh dang ky:

Nha thau, nha dau tu thuc hién ding ky tham gia Hé théng mang diu thau
quoc gia theo cac budc sau:

- Budc 1: Nhin nut “BDdng ky” trén trang chu Hé thong mang dau thau qudc
gia dé thuc hién dang ky tu cach nha thau trén Hé thong mang dau thau quoc gia va
gui hé so dang ky truc tlep hodc theo dudng buu dién dén T6 chirc van hanh Hé
théng mang dau thau qubc gia;

- Budc 2: Thanh toan chi phi tham gia H¢ théng mang dau thau qudc gia theo
quy dinh tai Diém a Khoan 1 DBi€u 31 ctia Thong tu nay;

- Budc 3: Kiém tra trang thai phé duyét dang ky;

- Bu6c 4: Nhan chang thu sé;

- Bué6c 5: Pang ky thong tin nguoi st dung chimg thu sb.

b) Ho so ding ky bao gdom:

- Pon diang ky nha thau (do H¢ thdng mang dau thau qudc gia tao ra trong qua
trinh khai bdo thong tin & budc 1 Biém a Khoan nay);

- Ban chup Quyét dinh thanh 1ap hodc Gidy ching nhan dang ky kinh doanh
hoic Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép ciia nha thau, nha dau tu dang ky;

- Ban chup Gl‘ay chung minh nhan dan hodc hé chiéu cua nguoi dai dién theo
phap luat ctia nha thau, nha dau tu dang ky.

¢) Xt Iy ho so ding ky

Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc ho so dang ky, To chirc
van hanh Hé thong mang dau thau qubc gia kiém tra, ddi chiéu tinh chinh xac cta
don dang ky nha thau, nha dau tu trén Hé thong va hd so ding ky bang van ban do
nha thau, nha dau tu gui dén. Truong hop hd s0 hop 1€, nha thau, nha dau tu duoc
dang ky tham gia H¢ thong mang dau thau quoc gia. Truong hop hd so chua hop 1¢,
T6 chirc van hanh Hé théng mang dau thau quéc gia c6 trach nhiém thong bao 1y do
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trén Hé théng mang d4u thau qudc gia va huéng din nha thau, nha dau tu bd sung,
stra d61 ho so, ban dang ky cho phu hop.

d) Thay ddi, bo sung thong tin di dang ky:

- Bué6c 1: Bang nhap vao Hé théng mang déu thau qudc gia;

- Budc 2: Thuc hién chinh stra, bd sung thong tin da dang ky;

- Budce 3: Gui van ban fié nghi thay doi, ‘pé sung thong tin va cac van ban co
lién quan dén viéc thay do1, bo sung thong tin dén T6 chirc van hanh Hé thong mang
dau thau quoc gia.

Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir khi nhan duoc vian ban dé nghi thay
ddi, bo sung thong tin da dang ky va cac van ban c6 lién quan, T chitc van hanh Hé
thong mang d4u thau quoc gia kiém tra tinh chinh xé4c cta viéc thay d6i, bo sung trén
mang va thong tin thay d6i, bo sung bang van ban do nha thau, nha dau tu giri dén va
chép thuan viéc thay d6i, bd sung truong hop thong tin chinh xac. Truong hop thong
tin thay d6i, bd sung trén mang va trong van ban khong phu hop, T6 chtrc van hanh
H¢ thong mang dau thau quoc gia co trach nhiém thong bao trén HE thong mang dau
thau quoc gia va hudng dan nha thau, nha dau tu stra déi cho phu hop.

Chi tiét cac budc thyc hién theo Hudng dan str dung dugc dang tai trén trang
chu Hé thong mang dau thau qudc gia va hd tro ctia T6 chirc van hanh Hé thng
mang dau thau qudc gia.

3. In ban x4c nhan di dang ky tham gia Hé thong mang d4u thau qudc gia

Bén moi thiu, nha thau va nha dau tu sau khi hoan thanh dang ky co the tu in
ban xac nhén da dang ky tham gia H¢ thong mang dau thau quéc gia truc tiép trén
Hé théng mang dau thau quc gia.

Chi tiét cac budc in ban xac nhin di dang ky tham gia Hé théng mang déu
thau quoc gia thyc hién theo Hudong dan st dung dugc dang tai trén trang chu Hé
thong mang dau thau quoc gia.

Piéu 7. Chirng thu s6 khi tham gia Hé thong mang d4u thiu qudc gia

1., Béq moi :[hﬁu, nhé thau, nha dau tur s& dugc To6 chirc van hanh Hé théng
mang dau thau quoc gia cap 01 ching thu s6 khi thue hién dang ky (mét 1an) tham
gia Hé thong mang dau thau quoc gia theo quy dinh tai Piéu 6 ciia Thong tu nay.

2. Can cr vao diéu kién thuc té, B K& hoach va Pau tu huéng dan chi tiét
viéc su dung ching thu s6 do cac to6 chirc cung cap dich vu chung thuc chir ky so6
cong cong cap trong HE thong mang dau thau quoc gia.

Piéu 8. Quin 1y chirng thuw sé d6i voi Hé thong mang dau thiu quoc gia
1. Noi dung chtng thu sb bao gom:

a) Tén t6 chtrc cung cip dich vu chimg thyc chir ky sd;

b) Tén cua to chirc, ca nhan sir dung chimg thu sd;

c¢) Thong tin thoi han c6 hi¢u lyc cua ching thu $0;
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d) Cé(; thong tin khac cho muc dich guén 1y, str dung, an toan, bao mat do tb
chtrc cung cap dich vu chirng thuc chit ky s6 quy dinh.

2. Thoi han c6 hi¢u luc cua chimg thu sd 1a 01 nam ké tir ngdy ching thu s6
duoc cap. To chuc, ca nhan sur dung chung thu sO tu gia han thoi gian hiéu lyc cua
chung thu s theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu nay.

3. Gia han thoi gian hiéu luc cua chimg thu sd

a) Viéc gia han thoi gian hi€u luc chi ap dung . d6i véi chung thu s6 chua bi
huy bo, chimg thu s6 chua hét han va chimg thu sd duoc cap theo quy dinh tai
Khoan 1, Khoan 2 Piéu 6 cia Thong tu nay;

b) Viéc gia han thoi gian hiéu luc cua chl'rpg ,thu: s6 chi duoc thuc hién trong
khoang thoi gian 30 ngay trude ngay chung thu s6 hét hi¢u luc;

¢) Thoi han hiéu luc sau mdi lan gia han cua ching thu s6 1a 01 nam, ké tir
ngay gia han.

4. Huy chimg thu s6.
a) Huy ching thu s6 duoc thyuc hién trong nhitng truong hop sau:

- Phét hién hodc nghi ngd ching thu sé bi mét, bi hong, bi danh cip hoidc bi
sao chép trai phép;

- Nguoi duge giao quan 1y ching thu sb dé tham gia Hé théng mang du thau
quoc gia khong con lam viée tai to chirc, c4 nhan dugc cap ching thu s6 hoac da
chuyén cong tac khac;

- T4 chtre, ¢4 nhan khong con nhu cau sir dung chimg thu sé.
b) Chi c6 thé thuc hién huy chimg thu s6 khi ching thu sé con hiéu lyec.

¢) To chiic, c4 nhan tu huy chimg thu sd ctia minh trong céc truong hop quy
dinh tai Diém a Khoan nay.

5. Thay d6i thiét bi luu chimg thu s6

a) T chire, ca nhan ¢6 trach nhiém luu gilt chung thu s6 ctia minh. Moi hanh
dong mat cap, hong hoc hodc sao chép chig thu s6 do 161 cia t6 chuc, ca nhan sé
khong thudc pham vi trach nhiém cua T6 chirc van hanh H¢ thong mang dau thau
qudc gia;

b) T6 chirc, ca nhan c6 thé sao chép chimg thu sd va luu trit trén dia clng,
USB, thé thong minh hodc cac phuong tién luu trir thong tin khéc.

6. Thay doi mat khau chung thu s6

T6 chtrc, ca nhan thuc hién viéc thay d6i mat khau ching thu sé theo cac budc
trong Huong dan sir dung dugc dang tai trén trang chu cua HE thong mang dau thau
quoc gia.

7. Pang ky thém ching thu s6

a) Can cuo vao nhu cu su dung, td chirc, ca nhan tién hanh dang ky thém
chirng thu s6 dé tham gia H¢ thong mang dau thau quoc gia;
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b) Chi nhitng t6 chirc, ca nhan da tham gia He théng mang dau thau quéc gia
maoi1 duge dang ky thém chung thu s6.
Chi tiét cac budc thuc hién cac Khoan 3, 4, 5,6,7 Piéu | nady theo Huong dan

sw dung trén trang chu H¢ thong mang dau thau qudc gia va hd trg cua T chic van
hanh Hé thong mang diu thau qudc gia.

Chuong II CUNG CAP, PANG TAI THONG TIN VE PAU THAU
Muc 1. NOI DUNG THONG TIN VE PAU THAU

Picu 9. Loai thong tm, thoi han va trach nhlem cung cap, dang tai thong
tin vé ddu thau trén Hé thong mang diu thau quoc gia, Bao Piu thau

1. Loai thong tin; thoi han cung cap, dang tai thong tin; td chire, ¢4 nhan chiu trach nhiém cung cép,

dang tai thong tin vé dau thau

> Loai théng Thoi han cung| . T? chu’c,mca nhan
T tin . cAp, ding tai thong tin chiu trach nhiém cung
T P, g & cap, dang tai thong tin
Cung cap, ding tai thong tin trén Hé thong mang dau thau
quoc gia

Ké hoqch
11,1:a chon nha thau,
ké hoach lua chon

Bao dam thoi
diém tu dang tai thong
tin trong vong 07 ngay
lam viéc, ké tir ngay
van ban phé duyét ké

Bén moi1 thau tu

'| dang tai trén Hé théng

mang dau thau quoc gia

moi quan tam (ddi
vo1 lwa chon nha
thau) thong  bao
m01 so tuyén (ddi
vO1 lua chon nha
thau, lya chon nha
dau tu)
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Thong bao
mo1  chao hang
(déi vol lua chon
nha thau), thong
b4do moi thau (ddi
vo1 lwa chon nha
thau, lua chon nha

dau tu)

nha dau tu hqach lua ‘ chon nha
thau, nha dau tu duoc
ban hanh
Thong bao

Theo tién do to
chure Ivra chon nha thau,
nha dau tu

- Bén moi thau tu
dang tai trén HE thong
mang dau thau quoc gia;

- Bio DAu thau

| trich xuat thong tin trén

Hé thong mang dau thau
quéc gia dé dang tai 01
ky trén Bao Pau thiu
trong vong 02 ngay lam
viéc ké tir khi bén moi
thau tu dang tai thong tin
lén HE thong mang dau
thau quéc gia.




Thong bao
hay, gia han, diéu
dchinh, dinh chinh
cac thong tin da
dang tai

Danh sach
ngan (d6i v6i lua
chon nha thau, lua
chon nha déu tu)

Bao dam thoi
diém ty dang tai thong
tin trong vong 07 ngay
lam viéc, ké tir ngay
van ban phé duyét danh
saich ngin duoc ban
hanh

Két qua lua
bchon nha thau, nha
dau tu

Bio dam thoi
diém tu dang tai thong
tin trong vong 07 ngay
lam viéc, ké tir ngay
vin ban phé duyét két
qua lya chon nha thau,
nha dau tv dugc ban
hanh

Két qua mo
7thau do6i1 voi dau
thau qua mang

Trong thoi han
khong qua 02 gio sau
tho1 diém dong thau

Bén moi thau hoan
thanh md thau trén Hé
thdng mang dau thau
qudc gia

Thong  tin
xr ly vi pham
phap luat vé dau
thau

- Thoi han cac
don vi gui thong tin xu
ly vi pham phap luat vé
dau thau vé Bo Ké
hoach va Pau tu trong
vong 02 ngay lam viéc,
ké tir ngay Quyét dinh
xu ly vi pham phap luat
vé dau thau dugc ban
hanh;

- Bao dam thoi
diém dang tai thong tin
trong vong 03 ngay lam
viée, ké tir ngay Bo Ké
hoach va Pau tu nhan
duge Quyét dinh xir 1y
vi pham.

- Cac B9, co quan
ngang B9, co quan thudc
Chinh phu, co quan khac
& Trung wong, Uy ban
nhan dan cip tinh va
ngudi c¢6 tham quyén
cung cip cho B Ké
hoach va Pau tu dé dang
tai trén Hé thong mang
dau thau qubc gia;

- Bao Pau thau
trich xudt thong tin trén
Hé thong mang d4u thau
quéc gia dé dang tai 01

.| ky trén Bao Pau thau

trong vong 02 ngay lam
viée, ké tr khi Bo Ké
hoach va Pau tu ding tai
thong tin 1én Hé théng
mang d4u thau quéc gia.
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Van ban
Dquy pham phap
luat vé dau thau

- Thoi han By Ké
hoach va Pau tu nhan
dugc thong tin trong
vong 07 ngay lam viéc,
ké tr ngdy van ban quy
pham phap luat vé dau
thau duogc ban hanh;

- Bao dam thoi
diém dang tai thong tin
trong vong 07 ngay lam
viée, ké tir ngay B Ké
hoach va Pau tu nhan
dugc van ban quy pham
phap luat vé dau thau.

Cac B9, co quan
ngang B9, co quan thudc
Chinh phu, co quan khac
& Trung wong, Uy ban
nhan dan cip tinh cung
cép cho B Ké hoach va
Pau tu dé ding tai trén
Hé thong mang dau thau
quéc gia

Danh muc
(thong tin) du an

Bao dam thoi
diém ty diang tai thong
tin trong vong 07 ngay
lam viéc, ké tir ngay

S¢ Ké hoach va
Dau tu ty dang tai trén

0 . X < 1 A . Hé thong mang dau tha
co su dung dat van ban phé duyét danh| 7 . g mang dat that
SR quoc gia
muc du an c6 su dung
dat dugc ban hanh
Bao dam thoi S¢ Ké hoach va
Danh muc| diém ty dang tai thong| Pau tu, don vi chuyén
l(théng tin) vé dy| tin trong vong 07 ngay| mén lam dau moi quan ly
1 an dau tu theo|lam viéc, ké tor ngay| hoat dong dau tu PPP tu
hinh thirc do1 tac| van ban phé duyé¢t dé€| dang tai thong tin du an
cong tu (PPP) xuat du an dugc ban| PPP Ién H¢ thong mang
hanh dau thau qudc gia
Nha thau, nha dau
Co s& dit tu’A’dang ky thamﬂ gia P‘AIe
U U thong mang dau thau
lifu vé nha thau, . . x
2 A quoc gia theo huéng dan
nha dau tu . oA , A
tai Bi€u 6 cua Thong tu
nay
A : B3 : hoi A e A
Thong  tin didm déio té?atr}l:@n t t?ri Bén moi thau cung
vé nha thau, nha g g cap cho B9 Ké hoach va
A . .| trong vong 10 ngay lam| A e A
dau tu nudc ngoai bau tu dé dang tai trén
3 , s Lo | viee ké tur ngay Bo Ké| . £ 1A
tring thau tai Viét H¢ thong mang dau thau
Nam hoach va Pau tu nhan ube wia
dugc van ban quocs
1 Thong  tin Bao dam thoi Bo Ké hoach va
4 |vé cd nhan duoc|diém dang tai thong tin| Pau tu dang tai thong tin
cap chung chi| trong vong 10 ngay lam| trén H¢ thong mang dau
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hanh nghé hoat

viéc, ké tr ngay Bo Ké
hoach va Pau tu cap

thau qudc gia sau khi cp

dong dau thau ching chi hanh nghé Eg:?gan(:h(liéuh?}gl; nghe
hoat dong dau thau atdong
2 Biao q(.iamA thfn Bo Ké hoach va
diém dang tai thong fin Pau tu dang tai thong tin
Thong  tin| trong vong 10 ngay lam 5 &

giang vién vé dau
thau

viéc, ké tir ngay Bo Ké
hoach va Pau tu cong
nhan 1a gidng vién vé
dau thau

trén He thong mang dau
thiu qubc gia sau khi
cong nhan la giang vién
vé dau thau

Thong  tin
co sO dao tao vé
dau thau

Bdo dam thoi
diém dang tai thong tin
trong vong 03 ngay lam
viéc, ké tir ngay B9 K¢
hoach va Pau tu cong
nhan 1a co s& dao tao vé
dau thau

B6 Ké hoach va
Dau tu dang tai thong tin

.| trén HE théng mang dau

thau qudc gia sau khi
cong nhéan la co s& dao
tao vé dau thau

Cung cip, ding tai thong tin trén Bao PAu thau

Thong bao
moi  quan  tam,
thong bdo moi so
tuyén

Thoi han Bao
Piu thiu nhan dugc
thong tin téi thiéu 1a 05
ngay lam viéc trudc
ngay du kién phat hanh
hé so moi quan tam, ho
SO mo1 SO tuyen

Thong bao
chao hang,
moi

moi
thong bao
thau

Thot han Bao
Diu thau nhan duogc
thong tin t6i thiéu 1a 05
ngay lam viéc trudc
ngay du kién phat hanh
hd 50 moi thau, hd so
yéu ciu

~ Danh
ngan

sach

Thot han Bao
Pau thidu nhan duoc
thong tin trong vong 07
ngdy lam viéc, ké tur
ngay van ban phé duyét
danh sich ngin duogc
ban hanh

- Bén moi thau
cung cap thong tin cho
Bio Pau thau dé ding
tai;

- Bao Pau thau
dang tai 01 ky trén Bao
Pau thau trong vong 02
ngay lam viéc ké tir ngdy
Bao Dau thau nhan dugc
thong tin;

- Bao Pau thau
dang tai trén Hé théng
mang dau thau quéc gia
trong vong 02 ngay lam
viéc ké tir ngay Bo Pau
thau nhan duoc thong tin.
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Két qua lua
4chon nha thau, nha
dau tu

Thoi han Bao
Piu thau nhan dugc
thong tin trong vong 07
ngdy lam viéc, ké tir
ngay van ban phé duy¢t
két qua lga chon nha
thau, nha dau tu duogc
ban hanh

Thong bdo
hay, gia han, diéu
Schinh, dinh chinh
cac thong tin da

Thot han Bao
Piu thiu nhan dugc
thong tin tdi thiéu 1a 02
ngay lam viéc trudc

dang tai ngay du kién dang tai

- Cac B9, co quan
ngang BJ, co quan khac
¢ Trung uvong, Uy ban
nhan dan cap tinh, nguoi
c6 tham quyén va chu
Thoi han Béo dau tu cung cap thong tin
. . | Pau thiu nhdn duoc|cho Bao Dau thau deé

Thong  tin| , . : o A4l dsne tais

v 1o o thong tin trong vong 07| dang tar,
xu Iy vi pham ngdy lam viéc, ké tur 20 DAu thau cé
phép luat vé ddy| [S0Y am Viee, K€ - Bdo Dau thau c6
thiu ngay Quyét dinh xr 1y| trach nhiém ding tai lén

vi pham phdp luat vé

L pha H¢ thong mang d4u thau
dau thau duoc ban hanh

quoc gia va Bao Pau
thau trong vong 02 ngay
lam viéc, ké tir ngay Béo
Piu thau nhan duoc
thong tin xr 1y vi pham
phap luat vé diu thau.

2. Dbi v6i goi thau, dy an to chirc dau thau qudc té, thong bao moi quan tam,
thong bio mdi so tuyén, thong bao moi thau, théng bao moi chiao hang, danh sach
ngan, két qua lya chon nha thau, nha dau tu va thong bao huy, gia han, diéu chinh,
dinh chinh cac thong tin dd dang tai (neu c0) phai thyc hién dang tai trén He théng
mang d4u thau qudc gia, Bao Dau thau bang tiéng Viét va tiéng Anh.

Ngoai trach nhiém cung cép thong tin quy dinh tai Khoan nay, bén moi thau
c6 trach nhiém dang tai thong bao moi so tuyen quoc té (d6i voi lya chon nha dau
tur) 1én trang thong tin dién tir hodc to béo bang tiéng Anh dwgc phat hanh rong rai
tal Viét Nam.

3. Truong hop bén moi thau tu dang tai thong tin 1én Hé thong mang dau thau
quéc gia thi khong can cung cap thong tin cho Bao Dau thau. Truong hop cung cap
thong tin cho Bao PAu thau thi bén moi thau khong can ty ding tai thong tin trén Hé
thong mang d4u thau qudc gia.
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4. Bbi v6i bén moi thau da dang ky tham gia Hé théng mang dau thau qudc
gia thi phai ty dang tai thong tin trén Hé théng mang déu thau qudc gia theo quy dinh
tai Khoan 1 Piéu 11 cia Thong tu nay. Bao Pau thau khong co trach nhiém dang tai
cac thong tin ma bén moi thau da ding ky tham gia Hé théng mang du thau qudc
gia cung cip bang vin ban gidy.

Piéu 10. Thong tin khong hop 18

1. Thong tin khong hop 1€ trong viée cung cap, dang tai thong tin vé dau thau
trén Hé thong mang dau thau qudc gia 1a thong tin do bén moi thau tu dang tai trén
Hé thdng mang d4u thau qudc gia khong tuan thi cac quy dinh cia phap luat vé dau
thau.

2. Thong tin duge coi la khong hop 1€ trong viéc cung cap, dang tai thong tin
vé dau thau trén Bao Pau thau khi vi pham mot hodc cc yéu cau sau:

a) Phiéu ding ky thong tin khong tuan thu theo cac mau phiéu dang ky thong
tin quy dinh tai Phu luc II ban hanh kém theo Thong tu nay.

b) Noi dung trong phiéu ding ky thong tin khong tuén thu theo quy dinh cta
phap luat vé dau thau.

~ ¢) Thong tin do td chirc, ca nhan khong co6 tham quyép cung cap thong tin vé

dau thau thep quy dinh tai Khoér} 1 biéu 7 cia Nghi dinh s6 63/2()14/ND-CP va taj
Khoan 1 Diéu 4 cua Nghi dinh s6 30/2015/ND-CP quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6
diéu cua Luat Pau thau vé luya chon nha dau tu.

Muc 2. QUY TRINH CUNG CAP, PANG TAI THONG TIN VE PAU THAU
Picu 11. Quy trinh ty ding tai thong tin trén Hé thong mang dau thiu
quoc gia
1. Bdi v6i ké hoach lya chon nha thau, ké hoach lya chon nha dau tu:
a) Budc 1: Bén moi th?lu n}lén nut Dang nhap trén trang chu va nhap mat khau
chirng thu s6 cia bén moi thau dé dang nhap vao Hé thong mang dau thau quoc gia;

b) Budc 2: Chon muc Ké hoach lira chon nha thau hoac muc Ké hoach lya
chon nha dau tw trong “Lwa chon nha ddau tu” d€ nhap va luu thong tin dy an, goi
thau;

c) Budce 3: Pang tai ké hoach lya chon nha thau, ké hoach lya chon nha dau
tu.

2. Bdi véi thong bao moi quan tam, thdng bao moi so tuyén:

a) Budc 1: Thuc hién theo Bude 1 Khoan 1 Diéu nay;

b) Budc 2: Chon muc “Tw vdn” dé nhap ’Vé‘l luu thong tin thong bao moi quan
tam, muc “Hang hoa”, “Xay lap”, “Phi tw vdan”, “Hon hop” tuong tng theo linh
vue cua goi thau hodc “Lira chon nha dau tw” d& nhap va luu thong tin vé thong bao

mo1 SO tuyen
¢) Budc 3: Pang tai thong bao mdi quan tdm, thong bao moi so tuyén.

Pé tang tinh canh tranh cta goi thau, bén moi thau c6 thé dinh kém file ho so
mo1 quan tam, file ho so mo1 so tuyén va dang tai dong thoi véi thong bao moi quan
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tam, thong bao moi so tuyén dé sau 03 ngay 1am viéc ké tir ngay bén moi thau dang
tai thanh cong thong bao moi quan tim, thong bao moi so tuyén hop 16 trén Hé théng
mang du thau qudc gia, nha thau c6 thé tai mién phi file hd so moi quan tam, file hd
so moi so tuyén tir Hé théng mang dau thau quéc gia.

3. Ddi v6i thong bao moi chao hang, thong béao moi thau:
a) Budc 1: Thuc hién theo Bude 1 Khoan 1 Diéu nay;

b) Budc 2: Chon muc “Hang hoa” hoac “Xay Zcfp " hodc “Tw van” hodc “Phi
tw van” hodac “Hon hop” tuong Gng véi linh vuc cua goi thau hodc “Lwa chon nha
dau tw”” d€ nhap va luu thong tin vé thong bao moi chao hang, thong bao moi thau;

¢) Budc 3: Pang tai thong bao moi chao hang, thong bao moi thau.

Dbi v6i goi thau ap dung lya chon nha thiu qua mang, bén moi thau phai tién
hanh dinh kém file hd so yéu cau, file ban yéu ciu bao gia, file hd so moi thau va
déing tai dong thoi v6i thong bao moi chao hang, thong bao moi thau dé nha thau ¢6
thé tai mién phi file hé so yéu cau, file ban yéu cau bao gia, file h6 so moi thau tir Hé
théng mang dau thau qudc gia ké tur ngay bén moi thau dang tai thanh cong thong
b4o moi chao hang, thong bao mdi thau hop 18 trén Hé théng mang dau thau qudc
gia.

Dbi v6i goi thau khong ap dung lya chon nha thau qua mang, de tang tinh
canh tranh cua goi thau, bén moi thau co thé dinh kém file h6 so yéu cau, file ban
yéu cau bao gia, file ho so moi thau va dang tai dong thoi vdi thong bao moi chao
hang, thong bao moi thau dé sau 03 ngay 1am viéc ké tir ngay bén moi thau dang tai
thanh cong thong bao mai chao hang, thong bao mai thau hop 1¢ trén Hé théng mang
dau thau quéc gia, nha thau co6 thé tai mién phi file ho so yéu cau, file ban yéu cau
bao gia, file hd so moi thau tir Hé thong mang du thau quéc gia. Trong truong hop
nay, nha thau tham du thau phai tra cho bén moi thau mot khoan tién bang gia ban
hd so yéu cau, hd so moi thau trude khi hd so dy thau duge tlep nhan.

4. B6i voi théng bao huay, gia han, didu chinh, dinh chinh céc thong tin da
dang tai

a) Thong béo huy:

- Bude 1: Thyc hién theo Bude 1 Khoan 1 Piéu nay;

- Budc 2: Chon goi thau can hiy, diéu chinh trang thai thong bao thanh “huiy”
va luu thong tin;

- Budc 3: PBang tai thong bao huy.

b) Thong bao thay dbi thong tin:

- Buéce 1: Thyc hién theo Budc 1 Khoan 1 Piéu nay;

- Budc 2: Chon goi thau can thong bao thay doi dé nhap ndi dung thay ddi va
luu thong tin;

- Buédc 3: Bang tai thong bao thay doi.
c¢) Thong bao gia han, thong bao dinh chinh thong tin:

- Bude 1: Thyc hién theo Budc 1 Khoan 1 Piéu nay;
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- Bu6c 2: Chon goi thau can gia han, dinh chinh thong tin dé thyc hién gia
han/dinh chinh thong tin va luu thong tin;

- Budce 3: Bang tai thong bao gia han, dinh chinh thong tin.

5. Pbi voi danh sach ngan:

a) Buoc 1: Thuc hién theo Budc 1 Khoan 1 Diéu nay;

b) Budc 2: ~Ch()n muc “Hang hoa” hodc “Xdy Zcfp " hodc “Twr van’ hodc “Phi
tw van” hodc “Hon hop” tuwong tmg véi linh vuc cia goi thau hodac muc “Lua chon
nha dau tw” dé nhép tén cac nha thau, nha dau tu da dugc phé duyét trong danh sach
ngan;

¢) Budc 3: Pang tai danh sach ngin.

6. Doi v6i két qua lua chon nha thau, nha dau tu:

a) Budc 1: Thuc hién theo Budce 1 Khoan 1 Diéu nay;

b) Buoc 2: ?hon muc “Hang hoa’ hodc “Xay Zcfp ” hodc “Tur van” hodc “Phi
tw van” hodc “Hon hop” tuong g véi linh vuc cia goi thau hodac muc “Lua chon
nha dau tuw” dé€ nhap két qua lya chon nha thau, nha dau tu;

c¢) Budce 3: PBang tai két qua lya chon nha thau, nha dau tu.

7. D6i v6i két qua mé thau khi thyc hién lira chon nha thiu qua mang.

Thuc hién m& thau trén mang theo quy dinh tai cac Piéu 21 va Piéu 27 cua
Thong tu nay.

8. D01 v0i thong tin xur Iy vi pham phap luat vé dau thau, van ban quy pham
phap luat vé dau thau, théng tin vé nha thau, nha dau tu nudc ngoai tring thau tai
Viét Nam, B6 Ké hoach va Pau tu c6 trach nhiém dang tai trén Hé thong mang dau
thau qudc gia cac thong tin do céc to chirc, ca nhan co trach nhiém cung cap theo cac
mau phiéu cung cép thong tin tai Phu Iuc I ban hanh kém theo Thong tu nay.

9. Béi v4i thong tin vé ca nhan dugc cap ching chi hanh nghé hoat dong déu
thau, giang vién vé dau thau, co s¢ dao tao vé dau thau, B Ké hoach va Dau tu co
trach nhiém dang tai cac thong tin trén theo quy dinh tai Biém 14, Diém 15, Diém 16
Khoan 1 Bi€u 9 cua Thong tu nay.

10. Bbi véi céc gb1 thau thudc dy 4n st dung von hd tro phat trién chinh thirc
(ODA):

a) Budc 1: Thuc hién theo Bude 1 Khoan 1 biéu nay;

b) Budc 2: Chon muc “Théng bdo von tai tro” dé nhap thong tin can dang tai;

¢) Budc 3: Bang tai cac thong tin vira nhap.

Chi tiét cac bude thuc hién cac Khoan 1, 2, 3, 4, 5,6,7,38,9, 10 theo Huong

dan sir dung trén trang chu Heé thong mang dau thau qubc gia va hd trg ctua To chirc
van hanh Hé théng mang d4u thau quéc gia.

Piéu 12. Quy trinh cung cap, ding tai thong tin trén Bio Pau thiu

Truong hop bén moi thau chua du didu kién dé tu dang tai thong tin vé dau
thau trén HE thong mang dau thau qudc gia theo quy dinh tai Diéu 11 cia Thong tu
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nay hodc truong hop Hé théng mang d4u thau quoc gia tam ngumg cung cap dich vu,
quy trinh cung cip, ding tai thong tin trén Bao Dau thau duoc thue hién nhu sau:

- Budc 1: Bén moi thau ké khai thong tin day du vao mau phiéu dang ky thong
tin twong ung tai Phy luc II ban hanh kém theo Thong tu nay. Déi véi cac gbi thau
thudc du an st dung von hd trg phat trién chinh thirc, sir dung phiéu dang ky thong
tin theo mau do nha tai tro quy dinh; truong hop nha tai tro khong quy dinh, bén moi
thau str dung miu phiéu dang ky thong tin tai Phy luc II ban hanh kém theo Théng tu
nay.

- Budc 2: Bén moi thau giri phiéu dang ky thong tin hop 18 dén Bao Pau thau
theo mét trong cac cach sau: nfp truc tiép tai Bao Dau thau; giri theo dudong buu
dién hoac gui truc tuyen qua Internet.

- Bude 3: Bén moi thau thanh toan chi phi dang tai thong tin theo quy dinh tai
bicu 30 va bi¢u 32 cuia Thong tu nay.

Chuwong III LUA CHON NHA THAU QUA MANG
Muc 1. QUY PINH CHUNG
Piéu 13. Bao dam du thau trong lwa chon nha thiu qua mang

1. Nha thau tham gia dau thau qua mang phai thuc hién bién phap bao dam dy
thau theo quy dinh cua Piéu 11 Luat Dau thau Diéu 88 Nghi dinh sb 63/2014/ND-
CP va ndi dung hd so moi thau, ho so yéu cau duoc phé duyét, bao gdm cac hinh
thire: dat coc bang Séc (ddi véi truong hop dit coc), thu bao lanh cia t6 chic tin
dung hoac chi nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 13p theo phap luat Viét Nam
hoic bao 1anh dy thiu qua mang thong qua ngan hang c6 két ndi véi Hé thong mang
dau thau qudc gia. Gia tri bao dam du thau tir 1% dén 1,5% gia géi thau.

2. Truong hop bao dam dy thau bang thu bao ldnh cua ngin hang, ddi voi
nhimg ngan hang da két ndi véi Hé thong mang dau thau qudc gia, nha thau thuc
hién bao lanh dy thau qua mang. Dbi véi ngan hang chua co két ndi dén Heé thong
mang du thau qudc gia, nha thau quét (scan) thu bao lanh cta ngan hang va dinh
kém khi ndp hd so dy thiu qua mang.

3. Can ct tinh hinh thuc té, T6 chtrc van hanh Hé théng mang d4u thau quéc
gia thong bao danh sach nhitng ngan hang c6 két ndi dén Hé thong mang dau thau
quéc gia.

Picu 14. Quy dinh vé dinh dang, dung lweng cua tép tin (file) dinh kem
trén Hé¢ thong mang diu thiu quoc gia

1. File dinh kém trén Hé théng mang dau thau quéc gia hop 1& khi dam bao
cac diéu kién sau:

a) Pinh dang file dinh kém: MS Word, MS Excel, PDF, CAD, cac dinh dang
anh, file nén; phong chir thuéc bang ma Unicode. Trudng hop can st dung cac dinh
dang file chuyén dung khac thi nguoi gui co trach nhiém hd tro dé ngudi nhan co thé
mé va doc duoc file do;
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b) Pinh dang, dung lugng file dinh kém do bén moi thau, nha thau ding tai lén
Hé théng mang dau thau qudc gia phu hop voi quy dinh ctia T6 chirc van hanh Hé
théng mang dau thau qudc gia tai Khoan 2 Piéu nay.

2. Tp chic van hanh Hé t}long mang dau thau qudc gia thong bao cong khai
trén H¢ thong mang dau thau quéc gia quy dinh v€ dinh dang va dung luong cua file
dinh kém can ctt Di€u kién k¥ thuat thuc té cua H¢ thong mang dau thau quoc gia.

3. Khi thuc hién dinh kém tép tin trén HE théng mang d4u thau quéc gia, Bén
moi thau, nha thau, nha dau tu phai dam bao t&p tin d6 khong bi nhiém virus, khong
bi hong va khong thiét 1ap ma so6 bi mat (mat khau).

Picu 15. Lbi lién quan dén file dinh kém trén Hé thong mang diu thiu
quoc gia

File dinh kém trong hd so du thau, hd so dé xuat, bao gia do nha thau ndp
khong m& duoc hoic khong doc duoc thi bén moi thau thong bao cho nha thau va T
chtrc van hanh Hé théng mang dau thau qudc gia dong thoi xir Iy theo mot trong céac
cach sau day:

1. Truong hop file dinh kém thiéu phéng chir hodc thiéu phan mém phu hop
dé mo va doc, bén moi thau phai thong bao cho nha thau biét (bang dién thoai, fax,
thu dién tir hodc vin ban gidy) va dé nghi trong thoi gian tdi da 12 01 ngay lam viée
ké tir ngdy nha thiu nhan duoc thong bao, nha thau phai cung cip phong chit hoic
phan mém phu hop dé mo va doc dugc file d6. Hét thoi han trén, néu nha thau khong
cung cép thi bén moi thau 14p bién ban xac nhan tinh trang 16i ddi v&i van ban dién
tir cia nha thau d6. Khi d6, néu file bi 16i 14 thanh phan co ban cta hd so dy thau, hd
so dé xuat, bao gia thi nha thau s& bj loai; truong hop file bi 16i khong phai 1a thanh
phﬁn co ban cta hd so dy thau, hd so dé xuét, bio gia, bén moi thiu yéu cau nha
thau bo sung file tuong tmg c6 the mo va doc duge trong vong 01 ngay lam viéc ké
tir ngay nha thau nhan duoc yéu cau bd sung.

2. Néu nha thau da gui phong chit hodc phdn mém phu hop dé mé va doc
dugce file ma bén moi thau van khong mé dugc hoac khong doc dugc file do thi T
chtrc van hanh Hé thdng mang dau thau qudc gia phai c6 trach nhiém kiém tra va
thong bao cho cac bén lién quan trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc
thong bao ctia bén moi thau.

3. Truong hop file dinh kém khong mé duge va khong doc duge khong thudc
cac 1y do néu & Khoan 1 Khoan 2 Diéu nay, nhung cling 1a thanh phan co ban cua hd
so du thau, ho so dé xuét, bao gia thi nha thau s& bi loai; truong hop khong phai la
thanh phan co ban ctia hd so du thau, hd so dé xuét, bao gia, bén moi thau yéu cau
nha thau bo sung file twong tmg c6 thé md va doc duoc trong vong 01 ngay 1am viée
ké tir ngay nha thau nhan duoc yéu ciu bo sung.

Piéu 16. Xwr ly ky thuat trong truong hop Hé thdng mang diu thau qudc
gia gip sw cd ngoai kha ning kiém soat

Truong hop Hé théng mang dau thau qudc gia gip su cb ngoai kha nang kiém
soat phai tam ngung cung cép dich vu, T chirc van hanh Hé thong mang dau thau
qudc gia thuc hién gia han thoi diém dong thau, thoi diém mé thau nhu sau:
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1. Cac goi thau duoc gia han thoi diém dong thau, mé thau 1a cac gol thau ap
dung lya chon nha thiu qua mang co thoi dlem dong thau m¢ thiu nam trong
khoang thoi gian Hé thong mang dau thau qudc gia gip su cb ngoai kha ning kiém
soat.

2. Gia han thoi diém dong thau, mé thau:

a) Truong hop Hé thdng mang dau thau qudc gia tam ngimg cung cap dich vu
tai thoi diém dong thau, m& thau thi thoi diém dong thau, mo thau moi s€ dugc lui
dén sau 03 gio ké tir thoi diém Hé théng mang dau thau quoc gia tlep tuc cung cap
dich vu theo thong bao ciia T6 chitrc van hanh Hé thong mang dau thau qudc gia.

b) Néu thoi diém dong thau,‘mO’ thau méi vuot qua thoi gian 1am viée trong
ngay thi thoi gian dong thau, mé thau sé duge gia han dén 09 gid sang cuia ngay lam
viéc tiép theo.

c) Néu thoi dlem dong thau, mo thau cach sau thoi diém thong bao Hé thong

mang d4u thau quoc gia tiép tuc cung cap dich vu khong qua 03 gio thi thoi diém
dong thau, mo thau méi s& duoc kéo dai thém 03 gio.

3. Truong hop phai gia han thoi diém dong thau vi ly do H¢ thong mang dau
thau qubc gia tam ngung cung cap dich vy, cac nha thau khong can gia han thoi han
hiéu luc cua hd so du thau, ho so de xut, bao gid va bao dam dy thau neu cac thoi
han hiéu luc nay di dap Gng yéu cau trong hd so moi thau, hd so yéu cau, ban yéu
cau bao gia da phat hanh.

Muc 2. QUY TRINH PAU THAU RONG RAI, HAN CHE QUA MANG THEO
PHUONG THUC MOQT GIAI POAN MOT TUI HO SO

Pi¢u 17. Chuan bi lra chon nha thiu

Thuc hién theo Diéu 12, Pidu 13 Nghi dinh sb 63/2014/ND-CP.

Piéu 18. Thong bao moi thau va phat hanh ho so moi thau

1. Bén moi thau thuc hién theo Khoan 3 Diéu 11 ctia Thong tu ndy.

a) Doi voi goi thiu mua sim hang hoa, bén moi thau can nhap danh muc hang
hoa can mua;

b) Thoi gian chudn bi hd so du thau tbi thiéu 1a 10 ngay ké tir ngay dau tién
phat hanh ho6 so moi thau trén H¢ thong mang dau thau quoc gia.

2. Hd so moi thau 1a cac file dinh kém duoc ding tai dong thoi véi théng bao
moi thau. Trudong hop cé su sai khéc gitra nd1 dung file dinh kém va ndi dung trong
thong bdo moi thau thi can clt vao ndi dung file dinh kém.

Dbi v6i dau thau han ché, bén moi thau nhap danh sach ngin theo quy dinh tai
Khoan 3 Dbiéu nay.

3. Nhép danh sach ngan d6i voi ddu thau han ché

a) Can ctr danh sach ngin duoc phé duyét, bén moi thau tra ciru tén nha thau
trong co s¢ dit liéu nha thau trén H¢ thong mang dau thau quoc gia dé dua vao danh
sach nha thau tham gia dau thau han ché. Truong hop nha thau chua c6 tén trong co
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s& dit liéu thi bén moi thau can yéu ciu nha thau thyc hién ding ky vao Hé thong
mang dau thau quoc gia theo quy dinh tai Piéu 6 cua Thong tu nay;

b) Sau khi nhép va luu ddy du tén cac nha thau trong danh sach ngan, bén moi
thau thuc hién dang tai danh sach ngan trén H¢ thong mang dau thau qudc gia.

4. H6 so moi thau dugc phat hanh mién phi trén Hé théng mang d4u thau qudc
gia ké tur tho1 diém bén moi thau hoan thanh dang tai thong bdo moi thau trén HE
thong mang dau thau quoc gia.

a) P6i v6i dau thau rong rai bat ky ca nhan, to chirc ndo quan tdm ciing ¢ thé
tai ho so moi1 thau tir HE thong mang dau thau quoc gia;

b) Ddi véi dau thau han ché, chi nhitng nha thau c6 tén trong danh sach ngan
mai co the tai ho so mo1 thau tr HE thong mang dau thau quoc gia.

5. Chi tiét cac budc thyc hién theo Hudng dan sir dung duge dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Piéeu 19. Stra doi, lam ro ho so moi thau

1. Truong hop can stra d6i hd so moi thau, bén moi thau thuc hién theo Diém
b Khoan 4 Dicu 11 cua Thong tu nay dé thay doi thong bdo moi thau. File van ban
ho so mo1 thau méi phadi duge dinh kém vao thong bao moi thau stra do6i. Trong
truong hop nay, nhiing nha thau da ndp hoé so du thau theo thong bao moi thau cii
can ndp lai hd so du thau theo thong bdo moi thau mdéi theo quy dinh tai Khoan 3
Diéu 20 cua Thong tu nay.

2. Viéc 1am 16 hd so moi thau thuc hién theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 2
bicu 14 Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP. Van ban lam rd hd so moi thau 1a file dinh
kem duogc dang tai véi thong bdo moi thau da dang tai trude do trén HE thong mang
dau thau quoc gia.

3. Cac nha thau ¢ y dinh tham dy thau can thudng xuyén cap nhat thong tin
veé stra do1, lam rd ho so moi thau dé dam bao cho viéc chuan bi ho so du thau phu
hop va dap trng vadi yéu cau cua hd so moi thau.

4. Chi tiét cac budc thuc hién theo Huéng dan sir dung dugc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Diéu 20. Nop ho so du thiu

1. Nha thau chi ndp ho so dy thau mot 1an ddi véi mot thong bao moi thau khi
tham gia dau thau qua mang. Truong hop lién danh, thanh vién dimg dau lién danh
(dai dién lién danh) nOp ho so du thau. D61 voi dau thau han ché, chi nhiing nha thau
c6 tén trong danh sach ngan mdi ndp dugce ho so du thau.

2. Quy trinh ndp hé so du thau

a) Nha thau chon thong bao moi thau cta goi. thau mudn tham dy va nhap mat
khau ching thu s ctia nha thau dé dang nhap Hé théng mang dau thau qubc gia;

b) Nha thau nhap thong tin, dinh kém file hé so dy thau trén Hé théng mang
dau thau qudc gia, bao gdm:

- Pon dy thau theo méu trén Hé théng mang déu thau qudc gia;
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- Théa thuan lién danh (dinh kém file néu co);

- Bao 1anh dy thau thuc hién theo Piéu 13 cta Thong tu nay;

- Céc file khac cta hd so dy thau.

Khong ap dung thu giam gia trong lua chon nha thiu qua mang. Cac file dinh
kem phai phu hop v6i quy dinh tai Diéu 14 cia Thong tu nay;

c) Déi v6i ndi dung lién quan dén tu cach hop 18, ning luc va kinh nghiém cua
nha thiu, catalo hang héa, dich vy, nha thau ké khai theo céc mau tuong Ung quy
dinh tai cac thong tu cua By Ké hoach va Pau tu quy dinh chi tlet 1ap hd so moi thau
xdy lap, mua sim hang hoa va ddu thiu qua mang ma khong can dinh kém ban scan
cac van ban, tai li¢u lién quan;

d) Hé thong mang d4u thau qudc gia phai phan hdi cho nha thau 1a da nop hd
so thanh cong hay khong thanh cong, dong thot ghi lai cac thong tin sau day vé viéc
nop ho so du thau cua nha thau: thong tin vé bén gui, bén nhan, thoi diém giri, trang
thai giri, sb file dinh kém trén Hé théng mang dau thau quéc gia lam cin cu giai
quyét tranh chap (néu co).

3. Nop lai ho so du thau

Truong hop nha thau d3 nop ho so du thau trude khi bén moi thau thyc hién
stra d61 ho so moi thau theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 19 cua Thong tu nay thi nha
thau do can tién hanh ndp lai ho so du thau theo quy trinh néu tai Khoan 2 Diéu nay.

4. Rat ho so dy thau

Truong hop rat hd so dy thau, nha thau gii van ban dén bén moi thau trude
thoi diém dong thau theo mdt trong nhitng cach sau: e-mail, fax, gui van ban truc
tiép, hoac theo duong buu dién theo quy dinh trong hoé so moi thau.

5. Chi tiét cac bude thuc hién theo Huong dan sir dung duogc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Diéu 21. Mé thiu

1. H6 so du thau nop trudge thoi diém dong thau s& duoc bén moi thau tién
hanh m¢ va cong khai trén HE thong mang dau thau qudc gia, cu thé nhu sau:

a) Bén moi thau dang nhap vao Hé thong mang dau thau quéc gia;
b) Chon goi thau can mo theo sé thong bao moi thau;

¢) Sir dung khoa bi mat ciia goi thau dé giai ma don du thau va cac file hod so
du thau trur cac file ho so du thau cia cac nha thau c6 van ban rat ho so du thau gui
dén bén moi thau trude thoi diém dong thau.

2. Bién ban m¢ thau

Sau khi hoan thanh mé thau, Hé thong mang dau thau qudc gia diang tai bién
ban m¢ thau, bao gobm cac ndi dung chu yéu sau:

a) Thong tin vé goi thau:

- S6 thong bao moi thau;

- Tén goi thau;
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- Tén bén moi thau;

- Hinh thtrc lya chon nha thau;

- Loai hop dong;

- Thoi diém hoan thanh mé thau;

- Téng s6 nha thau tham dy.

b) Thong tin vé cac nha thau tham du:

- M s6 doanh nghiép hoic s6 Dang ky kinh doanh cua nha thau;

- Tén nha thau;

- Gia duy thau;

- Ngay hét hiéu luc ctia hd so du thau;

- Gia tri bdo dam dy thau;

- Ngay hét hiéu luc cta bao dam du thau;

- Thoi gian thuc hién hop dong.

3. Chi tiét cac budc thyc hién theo Hudng dan sir dung dugce dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Piéu 22. Panh gia hd so du thiu, thwong thao, thim dinh, phé duyét két
qua lwra chon nha thau, hoan thién va ky két hgp dong

1. Thong bdo moi thau; hd so moi thau kém theo cac van ban sira doi, lam rd
h6 so moi1 thau; danh sach ngan (d61 véi dau thau han ché); ho so du thau kém don
du thau, bién ban mé thau qua mang 1a co s phap 1y dé danh gid ho so du thau.

a) Trudng hop co su sai khac gitra thong tin trong bién ban mé thau va thong
tin trong file dinh kém ctia h6 so du thau thi can cir vao thong tin trong bién ban md
thau trir truong hop quy dinh tai Biém b Khoén nay;

b) Truong hop co su sai khac gitra thong tin vé bao dam dy thau trén bién ban
m¢ thau va thong tin trong file dinh kem la file quét (scan) thu bao lanh thi can cr
vao thong tin trong file quét (scan) thu bao lanh.

2. Viéc danh gia ho so du thau, thuong thao hop ddng, tham dinh va phé duyét
két qua lva chon nha thau dugc thuc hién theo cadc quy dinh cia Luat Pau thau va
Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP. Truong hop can thiét, bén moi thau co thé yéu cau
nha thau lam rd, b6 sung tai liéu dé chung minh tu cach hop 1€, nang luc va kinh
nghi¢m cua nha thau.

3. Sau khi két qua lya chon nha thau dugc duyét theo Khoan 6 Piéu 20 Nghi
dinh s6 63/2014/ND-CP, bén moi thau phai dang tai thong tin vé két qua lya chon
nha thau trén Hé thong mang dau thau quoc gia, bao gdm cac ndi dung chu yéu sau:

a) Thong tin vé géi thau:

- S6 thong bao moi thau;

- Tén goi thau;
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- Tén bén moi thau;

- Hinh thtrc lya chon nha thau;

- Théi diém hoan thanh dang tai két qua lya chon nha thau;

b) Thong tin vé nha thau tring thau:

- Mi sb doanh nghiép hodc s6 Pang ky kinh doanh ciia nha thau;

- Tén nha thau;

- Gia dy thau;

- Piém k¥ thuat (néu c6);

- Gia danh gia (néu co);

- Gia tring thau;

- Ly do chon nha thau;

C) Béi v6i mdi chiing loai hang hoéa, thiét bi trong gbi thiu mua sam hang hoa,
bén mo1i thau phai dang tai cac thong tin sau:

- Tén hang hoa;

- Cong suit;

- Tinh ning, thong s6 ky thuat;

- Xuét XU,

- Gia (hodc don gia tring thau).

4. Viéc hoan tbién yél ky két hop dér}g duoc thuc hién trén co sd tuan thu cac
quy dinh cua Luat Pau thau va Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP.

5. Chi tiét cac budc thyc hién theo Hudng dan sir dung duge dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Muc 3. QUY TRINH CHAO HANG CANH TRANH QUA MANG
Pi¢u 23. Chuin bi lra chon nha thiu
Thuc hién theo Khoan 1 Diéu 58, Piém a Khoan 1 Diéu 59 Nghi dinh sd
63/2014/ND-CP.
. Diéu 24. Thong bio moi chao hang va phat hanh hd so yéu cau, bang yéu
cau bao gia
1. Bén moi thau thuc hién theo Khoan 3 Diéu 11 ctia Thong tu ndy.
a) Dbi v6i goi thau mua sam hang hoa, bén mai thau can nhap danh muc hang
hoa can mua;
. b) Thoi gian chuan bi ho so de xuat toi thiéu 1 05 ngay lam viée ke tir ngay
dau tién phat hanh ho so yéu cau trén H¢ thong mang déu thau quoc gia. Thoi gian

chuan bi bao gia t6i thiéu 1a 03 ngay lam viéc ke tir ngay dau tién dang tai thong bao
moi chio hang trén Hé thong mang dau thau qudc gia.
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2. Ho so yéu cdu, ban yéu cau bao gia 1a céac file dinh kém duoc ding tai dong
thot vai thong bao moi chao hang. Truong hop co su sai khac gitra nd1 dung file dinh
kém va ndi1 dung trong thong bao moi chao hang thi can cir vao file dinh kem.

3. Ho so yéu cau, ban yéu céu bao gia duoc phat hanh mién phi trén Hé théng
mang dau thau quoc gia. Bét ky to chirc, c4 nhan nao quan tam cling co thé tai hd so
yéu cau, ban yéu cau bao gia tir Hé théng mang dau thau qudc gia ngay sau khi bén
moi thau hoan thanh dang tai thong bio moi chao hang.

4. Chi tiét cac budc thyc hién theo Hudng dan sir dung dugc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau qudc gia.

Diéu 25. Sira doi, 1am ré hd so yéu ciu

Viéc stra d6i, lam rd hd so yéu cau thuc hién theo Piéu 19 cua Thong tu nay.

Diéu 26. Ngp ho so dé xuit, bio gia

1. Nha thau chi ndp ho so dé xuat, bao gia mot 1an ddi véi mot thong bao moi
chao hang khi tham gia Iya chon nha thau qua mang. Truong hop lién danh, thanh
vién dung dau lién danh (dai dién lién danh) ndp hd so dé xuat, bao gia.

2. Quy trinh ndp ho so dé xuat, bao gia

a) Nha thau chon thong bao moi chao hang cua goi thﬁu, mudn tham du va
nhdp mat khau chimg thu s6 cua nha thdu dé dang nhap H¢ thong mang dau thau
qudc gia;

b) Nha thau ‘nhép thong tin, dinh kem file ho so dé xuat, bao gia trén Hé thong
mang dau thau quéc gia, bao gom:

- Pon dy thau theo mau trén Hé théng mang dau thau qubc gia;

- Théa thuan lién danh (dinh kém file néu co);

_ -Baolanhdy thau (d6i v&i chao hang canh tranh thong thudng) thuc hién theo
bicu 13 cua Thong tu nay;

- Cac file khac cuia hd so dé xuét, bao gia.

Khong ap dung thu giam gia trong lya chon nha thiu qua mang, Cac file dinh
kem phai phu hgp v6i quy dinh tai Diéu 14 cia Thong tu nay.

c) Dbi voi ndi dung lién quan dén tu cach hop 18, ning luc va kinh nghiém cua
nha thau, catald hang hoa, dich vy, nha thau ké khai theo cac mau tuong Ung quy
dinh tai cac thong tu cua By K& hoach va Pau tu quy dinh chi tlet 1ap ho so moi thau
xdy lap, mua sim hang héa va dau thau qua mang ma khong can dinh kém ban scan
cac van ban, tai liéu lién quan,;

_d)He théng mang dau thau qudc gia phai phan hoi cho nha thau 1a di nop hod
s0 d€ xuat, bao gia thanh cong hay khong thanh cong, dong thoi ghi lai cac thong tin
sau ddy vé viéc nop ho so dé xuat, bao gia cua nha thau: thong tin vé bén gui, bén

nhan, thoi diém gui, trang thai gui, s file dinh kém trén Hé thong mang dau thau
qudc gia 1am cin ctr giai quyét tranh chap (néu cb).

3. Nop lai ho so dé xuit, bao gia
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Truong hop nha thau da ndp hd so dé xuat, bao gia trudc khi bén moi thau
thuc hién stra d6i hd so yéu cau, ban yéu cau bao gia theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu
33 ctia Thong tu nay thi nha thau d6 can tién hanh nop lai hd so dé xuat, bao gia theo
quy trinh néu tai Khoan 2 Diéu nay.

4. Rat ho so dé xuét, bao gia

Truong hop rat hd so dé xuit, bao gia, nha thau gui vin ban dén bén moi thau
trude thot diém dong thau theo mdt trong nhirng cach sau: e-mail, fax, gui van ban
truc tiép, hodc theo duong buu dién theo quy dinh trong hd so yéu cau, ban yéu cau
bao gia.

5. Chi tiét cac budc thuc hién theo Huong dan sir dung dugc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau qudc gia.

Piéu 27. Mé hd so dé xuit, bao gia

1. HO so dé xuat, bao gia ndp trudce thot diem dong thau s€ duoc bén moi thau
tién hanh m¢ va cong khai trén HE thong mang dau thau qudc gia, cu thé nhu sau:

a) Bén moi thau dang nhap vao HE thong mang dau thau quoc gia;

b) Chon goi thau can mé theo s6 thong bao moi chao hang;

c¢) St dung khoa bi mat cuia goi thau dé giai ma don du thau va cac file ho so
dé xuat, bao gia, trir cac file cia cac nha thau c6 van ban rut hé so dé xuat, bdo gia
gtri dén bén moi thau trude thoi diém dong thau.

2. Bién ban m¢ ho so dé xuat, bao gia

Sau khi hoan thanh mé ho so dé xuat, bao gia, H¢ thong mang dau thau qudc
gia dang tai bién ban md ho so dé€ xuat, bao gia, bao gdm cac ndi dung chu yéu sau:

a) Thong tin vé goi thau:

- S6 thong bao mdi chao hang;

- Tén goi thau;

- Tén bén moi thau;

- Hinh thire lya chon nha thau (chao hang canh tranh thong thuong hay chao
hang canh tranh rat gon);

- Loai hop ddng;

- Théi diém hoan thanh mé hd so dé xuét, bao gia;

- Tong s6 nha thau tham du.

b) Thong tin vé cac nha thau tham du:

- M3 s6 doanh nghiép hodc ma s ding ky kinh doanh ctia nha thau;

- Tén nha thau;

- Gia chao;

- Ngay hét hiéu Iyc ctia hd so dé xuét, bao gia;

- Gia tri bao dam du thau (d6i vi chao hang canh tranh thong thuong);
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- Ngay hét hiéu luc cta bao dam dy thau (di voi chao hang canh tranh thong
thuong);

- Thoi gian thuc hién hop dong.

3. Chi tiét cac bude thuc hién theo Huéng dan sir dung dugc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.

Diéu 28. Panh gia ho SO’ dé xuit, bao gia, thwong thao, tham dinh, phé
duyét két qua lyra chon nha thau, hoan thién va ky ket hgp dong

1. Thong bao moi chao hang; ho so yéu cau kem theo cac van ban sura doi, 1am
rd ho so y€u cau, ban yéu cau bao gia; hd so dé xuit, bao gia kem don du thau, bién
ban mo ho so dé xuét, bao gia qua mang 1a co sd phap 1y dé danh gia ho so dé xuét,
bao gia.

a) Truong hop c6 su sai khac giita thong tin trong bién ban mé hd so dé xuat,
bién ban mé& bao gia va thong tin trong file dinh kém cua ho so dé xuit, bao gia thi
cin cir vao thong tin trong bién ban md hd so dé xuat, bién ban mo bao gia trir
truong hop quy dinh tai Piém b Khoan nay;

b) Truong hop co6 sy sai khac gitra thong tin vé bao dam duy thau trén bién ban
mo ho so dé xuat va thong tin trong file dinh kém 1a file quét (scan) thu bao lanh thi
can ctr vao thong tin trong file quét (scan) thu bao 1anh.

2. Viéc danh gia ho so dé xuét, bao gia, thuong thao hop dong, tham dinh va
phé duyét két qua dau thau duoc thuc hién theo Piéu 58 va Piéu 59 Nghi dinh sb
63/2014/ND-CP. Trudng hop can thiét, bén moi thau c6 thé yéu cau nha thau lam rd,
b(;)‘ sung tai liéu dé chimg minh tu cach hop 18, ning luc va kinh nghiém caa nha
thau.

3. Sau khi két qua lya chon nha thau duoc duyét, bén moi thau phai dang tai
thong tin vé két qua lya chon nha thau trén Hé théng mang dau thau quéc gia, bao
gdm cac ndi dung chua yéu sau:

a) Thong tin vé géi thau:
- S6 thong bao mai chao hang;
- Tén goi thau;
- Tén bén moi thau;
- Hinh thirc lra chon nha thau (chao hang canh tranh thong thudng hay chao
hang canh tranh rat gon);
- Thoi diém hoan thanh dang tai két qua lwa chon nha thau.
b) Thong tin vé nha thau tring thau:
- M3 sb doanh nghiép hodc ma sé ding ky kinh doanh ctia nha thau;
- Tén nha thau;
- Gia chao;
- Gia tring thau;
- Piém k¥ thuat (néu co);
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- Gia danh gia (néu co);

- Ly do chon nha thau (nha thau dugc chon va danh sach cac nha thu khong
dugc chon);

c) Béi v6i mdi ching loai hang hoéa, thiét bi trong gbi thiu mua sdm hang hoa,
bén moi thau phai dang tai cac thong tin sau:

- Tén hang hoa;

- Cong suat;

- Tinh ning, thong so k¥ thuat;

- Xuét x@r;

- Gia (hoac don gia tring thau).

4. Viéc hoan thién va ky két hgp dong dugc thuc hién theo Khodn 5 Diéu 58
Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP.
5. Thg‘)’i gian trong chao he‘}ng canh tranh qua mang thyc hién theo quy dinh tai
Khoan 6 bic¢u 58 va Khoan 6 Diéu 59 Nghi dinh s6 63/ND-CP.
6. Chi tiét cac budc thuc hién theo Huodng dan s dung dugc dang tai trén
trang chu H¢ thong mang dau thau quoc gia.
Chuong IV NGUON THU, QUAN LY VA SU DUNG CHI PHi PANG TAI

THONG TIN VE DPAU THAU VA CHI PHi TRONG LUA CHON NHA THAU
QUA MANG

Muyc 1. NGUYEN TAC THU, QUAN LY VA SU DUNG CHI PHi PANG TAI
THONG TIN VE PAU THAU VA CHI PHi TRONG LUA CHON NHA THAU
QUA MANG

Piéu 29. Nguyén tic thu chi

1. T6 chtrc van hanh Hé thong mang dau thau qubc gia, Bio Pau thau co trach
nhiém thu, quan Iy va stir dung chi phi dang tai thong tin vé d4u thau va chi phi trong
Ira chon nha thau qua mang theo quy dinh tai Thong tu nay dé dam bao van hanh Hé
théng mang dau thau quéc gia, Bao Pau thau theo dang quy dinh.

2. Ngudn thu chi phi dang tai thong tin vé ddu thau va chi phi trong lya chon
nha thau qua mang quy dinh tai Muc 2 Chuong IV ctia Thong tu nday dam bao di bu
dép chi phi thuc hién cac nhiém vu: (i) cung cip, ding tai thong tin vé ddu thau trén
Hé thong mang dau thau qudc gia, Bao Pau thau va (ii) lra chon nha thau qua mang.

3. Khong st dung ngudn ngan sach nha nudc cap dé thuc hién cac nhiém vu
quy dinh tai Khoan 2 Diéu nay.

Muc 2. NGUON THU
Piéu 30. Chi phi ding tii thong tin vé dau thiu

1. Thong tin vé d4u thau duoc dang tai trén Bao PAu thau, Hé théng mang dau
thau quoc gia phai chiu chi phi gom:

a) Thong bao mdi quan tdm, thong bao moi so tuyén;
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b) Thong bao moi chao hang, thong bao moi thau;
¢) Danh sach ngan.

2. Khong thu chi phi ding tai trén Hé thong mang dau thau qudc gia, Bao Pau
thau cac ndi dung thong tin sau:

a) K& hoach lya chon nha thau, nha dau tu;

b) Két qua lva chon nha thau, nha dau tu;

¢) Két qua mo thau dbi v6i dau thau qua mang;
d) Théng tin xtr Iy vi pham phap luat vé dau thau;
d) Van ban quy pham phép luat vé du thau;

e) Danh myc du an dau tu theo hinh thire di tac cong tu (PPP), danh muc du
an co su dung dat;

g) Théng tin vé nha thau, nha dau tu nudc ngoai tring thau tai Viét Nam;
h) Thong tin vé c4 nhan dugc cap chimg chi hanh nghé hoat dong dau thau;
i) Thong tin giang vién vé du thau;

k) Thong tin co s& dao tao vé dau thau;

1) Thong bao huy, gia han, diéu chinh, dinh chinh cac thong tin dd dang tai quy
dinh tai Piém a, b, ¢ Khoan 1 Piéu nay.

3. Muc thu chi phi dang tai thong tin vé d4u thau trén Hé thong mang d4u thau
quoc gia, Bao Pau thau dugc thuc hién theo quy dinh tai Khodn 1 Phu luc III ban
hanh kém theo Thong tu nay.

4. P6i twong chiu chi phi

Bén moi thau chiu chi phi dang tai thong tin vé d4u thau trén Hé thong mang
dau thau quoc gia, Bao Dau thau.

Pi¢u 31. Chi phi thye hién lra chon nha thau qua mang

1. Cac ndi1 dung phai chiu chi phi thyc hién lya chon nha thau qua mang bao

a) Chi phi tham gia Hé thong mang d4u thau qudc gia

- Chi phi tham gia H¢ thong mang dau thau quoc gia bao gdm chi phi dang ky
tham gia Hé thong mang dau thau quoc gia (ndp mot lan khi dang ky) va chi phi duy
tri tén va dit liéu ctia nha thau, nha dau tu trén Hé théng mang dau thau qubc gia
(ndp vao Quy I hang ndm, trtr nam thyc hién dang ky);

- P6i v6i nha thau, nha dau tu da hoan thanh viéc dang ky tham gia Hé thong
mang dau thau qudc gia trude thoi diém Thong tu ndy ¢ hiéu luc thi hanh thi thanh
toan chi phi duy tri tén va dir liéu ctia nha thau trén Hé théng mang dau thau qudc
gia tor nam 2016.

- Nha thau, nha dau tu khong ndp chi phi duy tri tén va dir liéu trén Hé thong
mang d4u thau quéc gia theo dung thoi han trén sau khi da duoc nhic nhé nhung van
khong nop thi viéc diang ky trén Hé thong mang d4u thau qubc gia bi xem 1a hét hicu
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lyc, khi d6, nha thau, nha du tr s& khong in dugc ban xac nhan da dang ky tham gia
H¢ thong mang dau thau quoc gia quy dinh tai Khoan 3 Diéu 6 Thong tu nay.

b) Chi phi ndp hd so du thau, hd so dé xuat

Nha thau ndp hd so du thau, hd so dé xuit ddi véi cac gol thau ap dung lya
chon nha thau qua mang phai thanh toan chi phi nop ho so du thau, hd so dé xuat cho
T chtrc van hanh Hé thong mang d4u thau qudc gia.

_2. Mirc chi phi tham gia H¢ théng mang dau thau quéc gia, chi phi ndp ho so
du thau, ho so dé xuat thuc hién theo quy dinh tai Khoan 2 Phu luc III ban hanh kém
theo Thong tu nay.

3. Pdi tugng chiu chi phi

Nha thau, nha dau tu chiu chi phi tham gia H¢ thong mang dau thau qudc gia
va chi phi ndp hd so du thau, hd so dé xuét quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay.

Piéu 32. To chirc thu, ndp chi phi

1. Tai khoan cta T6 chirc van hanh Hé théng mang dau thau quc gia theo quy
dinh tai Thong tu nay 1a tai khoan tién giri do Cuc Quan 1y ddu thau, Bo Ké hoach va
Pau tu mé tai Kho bac Nha nude hodc tai khoan do don vi truc thude Cuc Quan ly
dau thau, Bo Ké hoach va Pau tu c¢6 chirc niang quan 1y, van hanh Hé thong mang
dau thau qudc gia mé tai ngan hang thuong mai.

2. P6i v6i chi phi dang tai théng tin vé ddu thau

a) Cuc Quan 1y dau thau, B Ké hoach va Pau tu giao Béo Pau thau thuc hién
nhiém vu thu chi phi ding tai thong tin vé dau thau. Toan bd khoan thu dugc, Bao
P4u thau chuyén vao tai khoan do Cuc Quén 1y ddu thau, B6 Ké hoach va Pau tu mé
tai Kho bac Nha nudc.

b) Bén moi théu thuc hién thanh toan chi phi dang tai thong tin vé dau thau
khi gui phiéu cung cap thong tin dén Bao Pau thau hodc trong vong 02 ngay lam
viéc ké tir ngay tu ding tai thong tin trén Hé thong mang dau thau quéc gia.

) Chi phi dang tai thong tin vé dau thau duoc thu bang ddng Viét Nam; dugc
ndp bang tién mat tai Bao Pau thau hodc thanh toan truc tuyén, chuyén khoan vao tai
khoan do Cuc Quan ly d4u thau, B6 Ké hoach va Pau tu mé tai Kho bac Nha nudc.

d) Truong hop can thiét, Bao D4u thau ap dung hinh thirc uy nhiém thu khong
cho chap thuan dé thu chi phi dang tai thong tin vé dau thau.

3. P6i v6i chi phi lva chon nha thdu qua mang

a) Nha thau, nha dau tu thanh toan chi phi tham gia H¢ thong mang dau thau
quéc gia, chi phi ndp hd so du thau, hd so dé xuit theo quy dinh tai Piém a, Diém b
Khoan 1 Diéu 31 ctia Thong tu nay.

b) Chi phi thyc hién lya chon nha thau qua mang dugc thu bing dong Viét
Nam; duoc p(f)p bang ti€n mat ho;ic thanh to:éln truc tuyén, chuyén khoan vao tai
khoan cua To churc van hanh H¢ thong mang dau thau quoc gia.
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4. Trong qué trinh thuc hién, néu c6 vuong mic hodc c¢6 su thay d6i mo hinh
t6 chirc thu, ndp chi phi, Cuc Quan Iy dau thau, B6 K& hoach va Pau tu bao cao Bo
Ké hoach va Pau tu va Bo Tai chinh xir 1y cho phu hop.

Muc 3. QUAN LY VA SU DUNG CHI PHi PANG TAI THONG TIN VE DPAU
THAU VA CHI PHI TRONG LUA CHON NHA THAU QUA MANG

Piéu 33. Noi dung chi
1. Chi thuc hién nghia vu v&1 Ngan sach nha nude.

2. Chi cho hoat dong cua Bao Pau thau bang 100% tong s6 thu chi phi dang
tai thong tin vé dau thau.

3. Chi phyc vu van hanh H¢ théng mang du thau quéc gia, bao gom: Thué
duong truyen tién dién; mua sam b sung, thay thé, nang cap cac thiét bi, ban quyén
phan mém; nang cap, chinh stra phin mém tng dung; bo sung chi nghiép vu chuyén
mon, vat tu van phong.

4. Chi cho viéc to chirc luu trit, quan ly cac co s¢ dir licu trén HE théng mang
dau thau quoc gia.

5. Chi cho hoat dong giai dap thac méc, hd trg ngudi sir dung Hé théng mang
dau thau quc gia; dao tao ning cao nang luc chuyén mon cho ca nhén lién quan tryc
tiép dén cong tac hd tro ngudi sir dung, van hanh Hé thong mang dau thau quéc gia.

6. Cac khoan chi khac lién quan truc tlep dén cong viéc tiép nhan, xtr 1y ho so
dang ky tham gia Hé thong mang dau thau quéc gia, lua chon nha thau qua mang,
mg dung thanh toan truc tuyén va tich hop vdi cac hé théng cong nghé thong tin
khéc.

7. Chi duy tu, bao dudng theo dinh ky hodc theo yéu cau ky thuat, nghiép vu
cua H¢ thong mang dau thau qudc gia.

8. Chi phi thué hé théng du phong dé dam bao Hé théng mang dau thau quéc
gia hoat dong lién tuc.

9. Cac khoan chi khac phuc vu truc tiép cho viéc dang tai thong tin vé dau
thau va lga chon nha thau qua mang.

10. Du phong.

~ Muec trich lap du phong bang 5% trén ké hoach chi cac khoan chi tur Khoan 1
dén Khoan 9 biéu nay. Dy phong chi duoc su dung khi da di€u chinh cac khoan muc
chi nhung van khong dap tng duoc nhiém vu chi; khong st dung dé di€u chinh ting
cho chi khac.

Diéu 34. T6 chiic 13p, phé duyét ké hoach thu, chi

1. Lap ké hoach va phé duyét ké hoach

~ Hang nam, can cur ké hoach dang tai thong tin vé d4u thau trén He théng mang
d@u thau quoc gia, Bao bau thau va ’ké hgach tf) chuc lua chQn’nhé :chéu qua mang,
T6 chirc van hanh H¢ thong mang dau thau quoc gia va Bao Déu thau lap ké hoach
thu chi phi lya chon nha thdu qua mang va chi phi dang tai thong tin vé déu thau; ké
hoach chi lién quan dén hoat dong dang tai thong tin vé dau thau va té chuc lya chon
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nha thdu qua mang theo cac noi dung tai Phy lyc IV kém theo Thoéng tu nay, tong
hop vao du toan cia Cuc Quan ly dau thau trinh B Ké hoach va Bau tu phé duyét.

Viéc 1ap ké hoach chi lién quan dén hoat dong ding tai théng tin vé d4u thau
va to chuc lya chon nha thau qua mang dam bao phu hop véi céc ti€u chuan, dinh
murc va ché do tai chinh hién hanh.

2. Piéu chinh ké hoach

Trong qué trinh thuc hién, truong hop phat sinh nhiém vy, Cuc Quan ly dau
thau dugc chu dong diéu chinh cac khoan chi tr Muc 1 dén Muc 7 Phan B Phu luc
IV kém theo Thong tu ndy va chiu trach nhiém vé viéc diéu chinh trong pham vi ké
hoach nim duoc duyét. Viée diéu chinh chi duoc thuc hién trong Quy IV nim ké
hoach.

3. Quyét toan thu, chi

Hang nam, T6 chirc van hanh He théng mang ddu thau qudc gia va Bao Pau
thau co trach nhiém 1ap quyét toan thu, chi theo cac n6i dung tai Phu luc V kém theo
Thong tu nay va téng hop vao quyét toan kinh phi hoat dong trong nam cua Cuc
Quan ly dAu thau, trinh Bo K& hoach va Pau tu phé duyét.

DA voi khoan chénh 1éch nguon thu 16n hon chi, hodc céc khoan chi trong ké
hoach d}l’()’C duyét nhung chua chi hét, duoc chuyén sang thuc hi¢n chi & nam sau
theo ché do quy dinh.

Chuong V TRACH NHIEM CUA CAC BEN TRONG CUNG CAP, DANG TAI
THONG TIN VE PAU THAU VA LUA CHON NHA THAU QUA MANG

Dieu 35. Trach nhiém cia to chire, ca nhan cung cap, dang tai thong tin
ve dau thau

1. T6 chirc, ca nhan thyc hién viéc cung cap, ding tai thong tin vé déu thau
trén Hé thong mang ddu thau qubc gia chiu trach nhiém giai trinh va tuan thi cac
quy dinh tai Piém i Khoan 2 Diéu 75, Diéu 79, Diéu 80 cta Luat Pau thau, Diéu 7
Nghi dinh sé 63/2014/ND-CP, Diéu 4 Nghi dinh s6 30/2015/ND-CP, Khoan 1 Piéu
2 ctia Thong tu ndy va thanh toan chi phi ding tai thong tin vé déu thau theo quy
dinh tai Diéu 30 va Diéu 32 ctia Thong tu nay.

2. Tb chtrc, ca nhan khi thue hién viée cung Célp, dang tai thong tin vé diu thau
trén Bao Pau thau co trach nhiém tuan thu theo quy dinh tai biéu 7 Nghi dinh sb
63/2014/ND-CP, Piéu 4 Nghi dinh s6 30/2015/ND-CP, Khoan 1 Diéu 2 cua Thong
tu ndy va thanh toan chi phi diang tai thong tin vé dau thau theo quy dinh tai Diéu 30
va Diéu 32 ctia Théng tu nay.

3. Truong hop hd so moi thau, hd so yéu cau phat hanh sau khoang thoi gian
nhiéu hon 28 ngay so voi ngay thong bao moi thau, thong bao moi chao hang dugce
dang tai trén Hé théng mang dau thiu qudc gia, Bdo Pau thau, bén moi thau co trach
nhiém ding tai lai thong bao moi thau, thong bdo moi chao hang da duoc dang tai
trude do.

Piéu 36. Trach nhiém ciia T6 chirc vin hanh Hé théng mang diu thau
quoc gia, Bao Pau thau trong viéc dang tii thong tin vé dau thau

232



1. Ngoai cac trach nhiém quy dinh tai Diéu 85 Luat Pau thau, T6 chirc van
hanh H¢ thong mang dau thau qudc gia con cd trach nhi¢m sau day:

a) Chiu trach nhiém lién quan dén thiét ké, xay dung, nang cap Hé théng mang
dau thau quoc gia;

b) Khic phuc nhitng 15i phat sinh khi van hanh nham dam bao Hé thong mang
dau thau quoc gia hoat dong lién tuc, 6n dinh, an toan bdo mat va dap trng nhu cau
nguoi st dung;

¢) XAy dyng tai liéu huéng dan sir dung, hd trg bén moi thau, nha thau, nha
dau tu dang ky, cap chimg thu s6 tham gia H¢ thong mang dau thau qudc gia va lua
chon nha thau qua mang. Cung cap cac dich vu tuyén truyén, dao tao, hudng dan bén
moi thau, nha thau, nha dau tu thuc hién cung cip va ding tai thong tin vé ddu thau
trén Hé thdng mang dau thau qudc gia va trién khai cac dich vu lién quan dén thong
tin vé d4u thau, lya chon nha thau qua mang;

d) Tong hop cac thong tin can thiét dé van hanh Hé théng mang diu thau qudc
gia. Bao dam an toan cho céc trang thiét bi cua Hé thong;

d) Thong bao danh sach cac ngan hang co két ndi dén Hé thong mang d4u thau
qudc gia dé thyc hién bao lanh dy thiu qua mang, danh sach cac to chuic cung cap
dich vu chimg thyc chir ky sd cong cong tuong thich véi Hé thdng mang dau thau
quéc gia;

e) Luu trit cac thong tin da dang tai trén Hé thong mang dau thau qudc gia.
2. Bao Piu thau c6 trach nhiém:

a) Tlep nhan, ding tai trén Bio Pau thau, Hé théng mang dau thau qudc gia
thong tin vé du thau theo quy dinh tai cac Khoan 2, 3vad Piéu 8 Nghi dinh sb
63/2014/ND-CP, Khoan 2, 3 va 4 Piéu 5 Nghi dinh s6 30/2015/ND-CP. Khi phat
hién nhimg thong tin khong hop 1, trong thoi han t6i da 1a 02 ngay lam viéc ké tir
khi bén moi thau ty dang tai thong tin 1én Hé théng mang dau thau qudc gia hoic ké
tor ngay nhan duoc phiéu dang ky thong tin, Bao Dau thau co trach nhiém thong bao
qua e-mail, dién thoai vé néi dung thong tin khong hop 1¢ dé bén moi thau tu chinh
stra, hoan thién, dang tai trén Hé thong mang d4u thau quéc gia, hodc giri lai cho Bao
D4u thau dé thyc hién dang tai theo quy dinh.

b) Thong bao cong khai trén Bao Béu thau, Hé thong mang dau thau qubc gia
cac mau phleu dang ky thong tin bang tleng Anh str dung cho go6i thau ap dung dau
thau qubc té, du 4n ap dung so tuyén qudc té.

3. Truong hop T6 chirc van hanh Hé théng mang dau thau qudc gia, Bio Pau
thiu c6 sai st trong viéc dang tai thong tin vé dau thau nhu: dang cham, sai noi
dung hodc cb tinh khong dang tai thong tin gay thiét hai cho bén moi thau, nha thau,
nha dau tu thi bat budc phai thyc hién cai chinh, cong khai trén Hé thong mang dau
thau quéc gia, Bio Pau thau. Ngoai ra, tuy theo mirc do sai sot, cac ca nhan lién
quan ctia T6 chtrc van hanh Hé théng mang dau thau qudc gia va Bao Pau thau con
bi xem xét xir 1y trach nhiém theo quy dinh cuia B luat Lao dong, Luat Can bd, cong
chtrc, Luat Vién chirc va cac quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan.

Chwong VI TO CHUC THUC HIEN
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Piéu 37. Huéng din thi hanh
1. Lo trinh ddng ky thong tin nha thau trén Hé thong mang dau thau quéc gia

Bit dau tir ngay 01/7/2016, trude thoi diém dong thau 02 ngay lam viéc, nha
thau, nha dau tu chua c6 xac nhan ding ky thong tin trén Hé théng mang du thau
quéc gia khong dugc tham dy thau dbi véi cac goi thau, du 4n c6 hinh thirc lya chon
nha thau quy dinh tai cac Diéu 20, 21, 22, 23, 24, 25 va 26 ctia Luat D4u thau.

2. L0 trinh 4p dung lya chon nha thau qua mang

a) Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, ﬁy ban nhan dan céac
tinh, thanh pho tryc thudc Trung uong, cac Tap doan kinh té, Tong cong ty nha
nude, cac to chire chinh trj - x4 hoi trir cic co quan quy dinh tai Piém b Khoan nay
chi dao cac chu dau tu, bén mdi thau truc thude phai to chirc lya chon nha thau qua
mang theo 19 trinh nhu sau:

- Nam 2016, thuc hién lya chon nha thau qua mang tdi thiéu 20% sb lugng cac
g6i thau chao hang canh tranh, 10% sb luong cac goi thau quy moé nho dau thau rong
rdi, ddu thau han ché nhung it nhat 13 01 géi thau chao hang canh tranh hodc dau
thau rong rai, dAu thau han ché;

- Nam 2017, thuc hién lya chon nha thiu qua mang ti thiéu 30% s6 lugng cac
g61 thau chao hang canh tranh, 15% s6 luong cac gbi thau quy mo nho dau thau rong
rai, dau thau han ché;

- T nam 2018 trd di, thue hién lya chon nha thau qua mang ti thiéu 40% sd
lugng céc goi thau chao hang canh tranh, 30% s6 lugng cac goi thau quy moé nhé dau
thau rong rai, dau thau han ché;

b) Uy ban nhan dan Thanh phé Ha Noi, Tap doan Dién luc Viét Nam va Tap
doan Buu chinh Vién thong Viét Nam (co quan, don vi da thuc hién thi diém dau
thau qua mang ti 01/7/2014 tré vé trude) chi dao cac chu dau tu, bén moi thau truc
thudc phai t6 chirc dau thau qua mang theo 19 trinh nhu sau:

- Nam 2016, t6i thiéu 30% s6 luong cac goi thau chao hang canh tranh, 20%
s0 lugng cac gbi thau quy mo6 nho dau thau rong rai, dau thau han ché nhung it nhat
1a 02 goi1 thau chao hang canh tranh hoac dau thau rong rai, dau thau han ché;

- Nam 2017, toi thiéu 50% sb luong cac goi thau chao hang canh tranh, 30%
sO luong cac gbi thau quy md nho dau thau rong rai, dau thau han che;

- T nam 2018 tro di, toi thiéu 50% s lwong cac goi thau chao hang canh
tranh, 40% s6 lugng cac goi thau quy mo nho dau thau rong rai, dau thau han che;

¢) Can ct tinh hinh thuc té cla giai doan 2016 - 2018, B0 Ké hoach va Dau tu
tién hanh danh gia tinh hinh 4p dung dau thau qua mang dé di€u chinh ty 1¢ ap dung
cho giai doan ti€p theo.

3. Vao cac dip nghi 18, tét hang nam, Bo Ké hoach va Pau tu hudng dan viéc

cung cap, dang tai théng tin vé dau thau trén Hé théng mang dau thau qubc gia, Bao
D4u thau phu hop véi lich nghi 18, tét theo thong bao ctia Chinh phi.

Piéu 38. Hiéu Irc thi hanh
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1. Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 11 ndm 2015.

2. Ké tir ngady Thong tu nay co hiéu lyc thi hanh, Thong tu lién tich sd
20/2010/TTLT-BKH-BTC ngay 21 thang 9 nam 2010 ctia B6 Ké hoach va Pau tu va
Bo Tai chinh quy dinh chi tiét viéc cung cap thong tin vé dau thau dé dang tai trén
B4o Déu thau; Thong tu s 17/2010/TT-BKH ngay 22 thang 7 nim 2010 ctua Bo Ké
hoach va Dau tu quy dinh chi tiét thi diém d4u thdu qua mang hét hiéu lyc thi hanh.

3. Trong qué trinh thyc hién, néu c¢6 vudng mac, cac B9, co quan ngang B9,
co quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung uong, Uy ban nhén dan cac cap, cac
tap doan kinh té nha nudc, cac tong cong ty nha nudc va t6 chtrc, c4 nhan c6 lién

quan giri ¥ kién vé& Bo K& hoach va Pau tu va Bo Tai chinh dé kip thoi xem xét,
chinh 1y./.
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THONG TU 10/2015/TT-BKHPT ngay 26 thang 10 nim 2015 Quy dinh chi tiét
vé ké hoach Iwa chon nha thau

Can cir Ludt ddu thau so 43/2013/0H13 ngay 26 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngdy 26 thdng 6 nam 2014 ciia Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Ludt dau thau vé lua chon nha thau;

Cdn cir Nghi dinh s6 116/2008/NP-CP ngay 14 thang 11 ndm 2008 ciia Chinh
phii quy dinh chike ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc ciia B6 Ké hoach
va Pau tu;

Bé trueong B Ké hoach va Pau tw ban hanh Théng tw quy dinh chi tiét vé ké
hoach lwa chon nha thau.

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Thong tu nay quy dinh chi tiét viéc 1ap, trinh duyét, thim dinh, phé duyét ké
hoach lya chon nha thau dbi véi cac g61 thau, du an thudc pham vi diéu chinh cua
Luat dau thau sd 43/2013/QH13, trir goi thau mua thudc quy dinh tai diém g khoan 1
Diéu 1 Luat dau thau sd 43/2013/QH13.

Piéu 2. Poi twong 4p dung

Thong tu ndy 4p dung d6i véi co quan, t6 chitc tham gia 1ap, trinh duyét, tham
dinh, phé duyét ké hoach lya chon nha thau doi véi cac g61 thau, dy an thudc pham vi
diéu chinh quy dinh tai Diéu 1 Théng tu ndy va cac ddi twong khac c6 lién quan.

Piéu 3. Ap dung thong tw

1. Truong hop diéu udc qudc té, thoa thuan qudc té c6 quy dinh viéc ap dung
thu tuc luya chon nha thau thi thyc hién theo quy dinh tai khoan 3 va khoan 4 Piéu 3
Luat ddu thau s6 43/2013/QH13. Thu tuc trinh duyét, thAm dinh va phé duyét ké
hoach lya chon nha thau thuc hién theo Thong tu nay.

2. Truong hop diéu ude qudc té, thoa thuan qudc té khong co quy dinh vé viée
ap dung thu tuc lva chon nha thau, viéc 1ap, trinh duyét, tham dinh va phé duyét ké
hoach lya chon nha thau thuc hién theo Thong tu nay.

3. Dbi voi goi thau thuc hién trude khi co quyét dinh phé duyét du an khi ap
dung Thong tu nay can stra d61 mdt s6 ndi dung nhu sau:

a) Trudong hop di xac dinh dugc chu dau tu, thay cum tir “chi dau tu” bang
“Pon vi thudc cha dau tu”, thay “ngudi c6 thim quyén” bang “nguoi ding dau chu
dau tu”, thay Quyét dinh phé duyét du an bang Quyét dinh phé duyét twong tng cua
nguoi ding dau chi dau tu;

b) Trudng hop chua xac dinh duoc cha dau tu, thay cum tir “chi dau tu” bang
“Don vi dugc giao nhiém vu chuan bj du an”, thay “nguoi co tham quyén” béng
“ngudi ding dau don vi duge giao nhiém vu chuan bi du an”, thay Quyét dinh phé
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duyét du an bang Quyét dinh phé duyét tvong (mg ctia nguoi ding dau don vi duge
giao nhiém vy chuan bi dy an.

4. P6i véi goi thau mua sam st dung von nha nude nhim duy tri hoat dong
thudng xuyén theo quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu 1 Luat dau thau sb
43/2013/QH13, khi lap, trinh duyét, tham dinh, phé duyét ké hoach lya chon nha
thau phai 4p dung cac ndi dung quy dinh tai Thong tu nay, trir cac ndi dung da duoc
quy dinh tai Thong tu vé viéc st dung vén nha nuéc nham duy tri hoat dong thudng
xuyén do B9 Tai chinh ban hanh. Khi 4p dung Thong tu ndy, thay cum tir “chu dau
tu” béng “bén moi thau”, “du 4n” béng “du toan mua sam”.

Piéu 4. Viin ban trinh duyét ké hoach lwa chon nha thau

1. Nguyén tac lap ké hoach lya chon nha thau duoc thuc hién theo quy dinh tai
Diéu 33 Luat dau thau s6 43/2013/QH13.

2. Can ctu lap ké hoach lua chon nha thiu duoc thuc hién theo quy dinh tai
Diéu 34 Luat dau thau sb 43/2013/QH13.

3. Van ban trinh duyét ké hoach lua chon nha thau dugc lap theo Mau s6 1
kém theo Thong tu ndy, trong d6 bao gdm céc nodi dung sau:

a) Phan cong viéc da thuc hién bao gobm nd1 dung cong viéc lién quan dén
chuan bi dy an, cac goéi thau thuc hién trudc véi gia tri tuong ting va can cu phap ly
dé thuc hién;

b) Phan cong viéc khong ap dung dugc mot trong cac hinh thirc lya chon nha
thiu bao gdm: hoat dong cuia ban quan 1y dy an, t6 chtrc dén bu giai phong mat bang,
tra 1ai vay; cac cong viéc do chu dau tu tu tién hanh bao gém lap, tham dinh hd so
moi quan tAm, hd so mdi so tuyén, hd so moi thau, hd so yéu cau; danh gia ho so
quan tam, ho so du so tuyén, ho so du thau, hd so dé xudt; thAim dinh két qua lya
chon nha thau va cac cong viéc khac khong ap dung duge cac hinh thire Iyra chon nha
thau v&i gia tri tuong ng;

¢) Phan cong viéc thudc ké hoach Iyra chon nha thau phai ghi rd s lugng goi
thau va ndi dung cia ting goi thau trong d6 bao gébm nodi dung quy dinh tai Diéu 5
ctia Thong tu ndy va giai trinh cho cic ndi dung d6. Trong phan ndy phai néu 1d co
sO ctia viée chia du 4n thanh cac goi thau. Nghiém cAm viéc chia du 4n thanh cac goi
thau trai vai quy dinh cua Luat d4u thau s6 43/2013/QH13 nham muc dich chi dinh
thau hodc han ché sy tham gia cta cac nha thau. Dbi v6i goi thau ap dung hinh thirc
dau thau rong rai va loai hop dong tron goi khong phai giai trinh 1y do ap dung;

d) Phan cong viéc chua du diéu kién 1ap ké hoach lua chon nha thau (néu co):
truong hop tai thoi diém lap ké hoach Iya chon nha thau, dy 4n co6 nhirng phﬁn cong
viéc chua du diéu kién dé 1ap ké hoach lua chon nha thau thi can néu rd nodi dung va
gia trj ctia phan cong viéc nay;

d) Phan tong hop gia tri cta cic phan cong viéc quy dinh tai cac diém a, b, ¢ va

d Khoan nay. Téng gia tri cta phan nay khong duoc vuot tong muc dau tu ctia du an
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dugc phé duyét;
e) Kién nghi.
Picu 5. Phan cong viéc thudc ké hoach lwa chon nha thiu

Noi dung phén cong vigc thudc ké hoach lya chon nha thau bao gém ndi dung
cong viéc va gia tri twong Gng hinh thanh cac goi thau, trong d6 timg goi thiu bao
gdm cac nodi dung quy dinh tai Piéu 35 Luat ddu thau s6 43/2013/QH13, cu thé nhu
sau:

1. Tén goi thau:

Tén g6i thau can thé hién tinh chat (xdy lip, mua sim hang hoa, dich vu tu
van, dich vu phi tu van, hdn hop), ndi dung, pham vi cong viéc ctia gbi thau phu hop
v6i noi dung néu trong quyét dinh phé duyét du an. Truong hop goi thau dugc chia
thanh nhiéu phan riéng biét thi tén cta timg phan can thé hién ndi dung co ban cua
tig phan.

2. Gia goi thau:

Gia goi thau duoc xac dinh trén co sé tong mirc dau tu ciia dy an. Truong hop
du toan da duogc phé duyét trude khi 1ap ké hoach lua chon nha thau thi can ct du
toan dé 1ap gia goi thau. Gia goi thau duoc tinh dang, tinh du toan bo chi phi dé thuc
hién géi thau, ké ca chi phi du phong (chi phi du phong truot gia, chi phi du phong
phat sinh khoi luong va chi phi du phong cho cac khoan tam tinh (néu c¢6)), phi, 1&
phi va thué. Dbi véi cac goi thau c6 thoi gian thuc hién hop dong ngin, khong phat
sinh rui ro, truot gia thi chi phi du phong duoc tinh bang khong. Chi phi du phong
do chii dau tu xac dinh theo tinh chét timg goi thdu nhung khong duoc vuot murc tdi
da do phap luat chuyén nganh quy dinh. Gia goi thau dugc cap nhat trong thoi han
28 ngay trudc ngdy md thau néu can thiét.

- Béi véi gbi thau cung cdp dich vu tu van 1ap béo céo nghién ciru tién kha thi,
b4o cdo nghién ctru kha thi, gid goi thiu duoc xac dinh trén co so cac thong tin vé
gia trung binh theo thong ké ctia cac du an da thuc hién trong khoang thoi gian xac
dinh; udc tinh té)ng muc dau tu theo dinh mire sut dau tu; so bo téng muc dau tu;

- Truong hop goi thau gdm nhiéu phan riéng biét thi néu rd gia tri udc tinh cua
tung phan.

3. Dbi v6i mdi gbi thau phai néu rd ngudn vén hoic phuong thire thu xép von,
tho1 gian cap von dé thanh toan cho nha thau; truong hop st dung von ODA, von
vay uu dai thi phai ghi 0 tén nha tai trg va co cau nguén von, bao gom von tai trg,
von doi irng trong nudc.

4. Hinh thtrc Iya chon nha thau:

Pdi véi tung goi thau can néu rd hinh thic lya chon nha thau; lya chon nha
thau trong nudc hay quoc te, c6 ap dung thu tuc lya chon danh sach ngan hay khong
ap dung, lya chon nha thau qua mang hay khong trén co s& phu hop vdi quy dinh cua
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phap luat vé dau thau. Truong hop lua chon ap dung hinh thirc ddu thau rong réi thi
khong can giai trinh 1y do ap dung; trudng hop ap dung déu thau qudc té thi can giai
trinh 1y do 4p dung d4u thau quoc té. Cu thé nhu sau:

a) Dau thau rong rai dugc ap dung cho cac géi thau thuéc pham vi diéu chinh
ctia Luat ddu thau sd 43/2013/QH13, trir cac trudng hop quy dinh tai cac diém b, c,
d, d, e, g va h Khoan nay;

b) Pau thau han ché duoc 4p dung trong trudng hop goi thau co yéu cau cao vé
ky thut hoic k¥ thuat c6 tinh dic tht ma chi c6 mot sé nha thau dap ung yéu cau
ctia goi thau;

¢) Chi dinh thau dugc ap dung trong cac trudng hop duge quy dinh tai khoan 1
Diéu 22 Luat d4u thau s6 43/2013/QH13 va Piéu 54 Nghi dinh sd 63/2014/ND-CP;
dap tmg cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Piéu 22 Luat ddu thau sé 43/2013/QH13;

d) Chao hang canh tranh duoc 4p dung theo quy dinh tai Diéu 23 Luat dau thau
s6 43/2013/QH13 va Piéu 57 Nghi dinh s 63/2014/ND-CP;

d) Mua sam truc tiép dugc ap dung theo quy dinh tai Piéu 24 Luat dau thau s6
43/2013/QH13. Trudng hop ap dung hinh thirc mua sam truc tiép, chi dau tu can
giai trinh sy phii hop hon so véi khi 4p dung hinh thirc lya chon nha thau khéc;

e) Tu thuc hién duoc ap dung theo quy dinh tai Piéu 25 Luat ddu thau sb
43/2013/QH13. Trudng hop ap dung hinh thirc ty thyc hién, chtu dau tu can giai trinh
su phu hop hon so vai1 khi ap dung hinh thure lya chon nha thau khac;

g) Lua chon nha thau trong truong hop dic biét dugc ap dung khi goi thau xut
hién cac diéu kién dic thu, riéng biét ma khong thé ap dung cac hinh thirc lya chon
nha thau quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d, d va e Khoan nay. Trudng hop ap dung
hinh thirc Iya chon nha thau trong truong hop dic biét thi nguoi c6 thim quyén phé
duyét ké hoach Iyra chon nha thau sau khi c6 quyét dinh ctia Thi tuéng Chinh phu vé
phuong an lya chon nha thau trong truong hop dic biét theo quy dinh tai Diéu 26
Luat dau thau s6 43/2013/QH13;

h) Tham gia thuc hién cua cong dong dugc ap dung theo quy dinh tai Diéu 27
Luét d4u thau sb 43/2013/QH13.

Nghiém cam viéc ap dung hinh thirc Iyra chon nha thau khong phai 13 hinh thic
dau thau rong rai khi khéng du diéu kién theo quy dinh ctia Ludt ddu thau s
43/2013/QH13.

5. Phuong thtrc lga chon nha thau:

a) Phuong thirc mot giai doan mot tii ho so duge ap dung trong cac truong hop
sau day:

- Pau thau rong rii, dau thau han ché ddi voi goi thau cung cap dich vu phi tu
van; goi thiu mua sam hang hoa, xay lap, hdn hop c6 quy mo nhod; trudng hop can
thiét thi c6 thé ap dung phuong thirc “mot giai doan, hai ti hd so”;
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- Chao hang canh tranh theo quy trinh thong thuong va rat gon ddi véi goi thau
cung cép dich vu phi tu van, mua sim hang hoa, xay lép;

- Chi dinh thau ddi vai g61 thau cung cép dich vu tu van, dich vu phi tu van,
mua sdm hang héa, xdy lap, hdn hop; trudng hop géi thau ap dung theo quy trinh chi
dinh thau rat gon thi khong ghi ndi dung nay;

- Mua sam tryc ti€p doi véi goi thau mua sam hang hoa.

b) Phuong thirc mot giai doan hai tii hd so dugc ap dung trong cac truong hop
dau thau rong rai, dau thau han ché d6i voi goi thau cung cip dich vu tu van, dich vu
phi tu vin, mua sim hang hoa, xay lap, hdn hop;

¢) Phuong thic hai giai doan mét tai hd so dugc ap dung trong truong hop dau
thau rong rai, ddu thau han ché ddi voi goi thau mua saim hang hoa, xay lap, hdn hop
c6 quy mo 16n, phuc tap;

d) Phuong thtrc hai giai doan hai tGi hd so dugc ap dung trong trudng hop du
thau rong rai, diu thau han ché ddi voi goi thadu mua sam hang hoéa, xdy lap, hdn hop
c6 k¥ thuat, cong nghé mdi, phuec tap, co6 tinh dac thu.

6. Thoi gian bt dau t6 chie lya chon nha thau:

Thoi gian bat dau to chie lva chon nha thau duoc tinh tir khi phat hanh ho so
méi thau, ho so yéu cau. Trudong hop d4u thau rong rai co6 ap dung thu tuc Iya chon
danh sach ngén, thot gian bat dau to chtrc Iya chon nha thau duoc tinh tir khi phat
hanh hd so mdi quan tAm, hd so moi so tuyén.

7. Loai hop dong:

Pbi vai tirmg goi thau cu thé, cin cir quy mo, tinh chat goi thau, chu dau tu quy
dinh loai hop ddng ap dung cho phu hop dé 1am cin ctr 14p hd so moi so tuyén, ho so
moi quan tdm, hd so moi thau, hd so yéu cau; ky két hop dong. Mot goi thau co thé
dugce thuc hién theo mot hodc nhiéu hop déng; trong mot hop déng o thé ap dung
mot hodc nhiéu loai hop déng quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d Khoan nay. Truong
hop ap dung nhiéu loai hop dong thi phai quy dinh rd loai hop dong tuong tng véi
tirng ndi dung cong viée cu thé. Trudng hop géi thau ap dung loai hop ddng tron goi
thi trong to trinh chu dau tu khong can giai thich 1y do ap dung.

a) Hop dong tron goi 13 loai hop dong co ban. Béi véi goi thau cung cap dich
vu tu van, dich vu phi tu van don gian; goi thau xay lap, hdn hop c6 quy moé nho
phai ap dung hop dong tron goi.

Péi v6i goi thiu mua sam hang hoa thi loai hop dong ap dung cha yéu 14 hop
ddng tron goi.

b) Hop dong theo don gid c¢b dinh dugc ap dung d6i véi goi thau cé don gia
khong thay doi trong subt thoi gian thuc hién hop dong dbi véi toan bd ndi dung
cong viéc cua goi thau.

¢) Hop dong theo don gia diéu chinh duoc ap dung ddi véi cac goi thiu chua
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du diéu kién xac dinh chinh xac vé sb lugng hoic khdi lugng va don gia c6 thé bién
dong trong thoi gian thyc hién hop dong.

Truong hop hang hoéa c6 tinh dac thu, phuc tap, quy moé 16n va thoi gian thuc
hién hop dong trén 18 thang thi c6 thé ap dung loai hop dong theo don gia diéu
chinh d6i véi goi thiu mua sim hang hoa.

d) Hop dong theo thoi gian dugc ap dung d6i véi goi thau cung cip dich vu tu
van.

8. Thoi gian thuc hién hop dong:

Thoi gian thuc hién hop dong duoc tinh tir ngay hop dong co hiéu lyc dén
ngay cac bén hoan thanh nghia vu theo quy dinh trong hop dong, trir thoi gian thuc
hién nghia vu bao hanh (néu c¢6). Thoi gian thyc hién hop déng can phu hop véi tién
d6 thyc hién du an. Trudng hop goi thiu gdm nhiéu phan riéng biét thi quy dinh cu
thé thoi gian thuc hién hop dong cho timg phan.

Picu 6. Trinh duyét va tham dinh ké hoach lwa chon nha thau

1. Chu dau tu trinh ké hoach lya chon nha thau 1én ngudi c6 thim quyén xem
xét, phé duyét.

2. Nguoi ¢6 thim quyén giao t6 chirc thim dinh tién hanh thAm dinh ké hoach
lya chon nha thau.

3. Tham dinh ké hoach lya chon nha thau 13 viéc kiém tra, danh gia va duaray
kién nhan xét can cr quy dinh cua phap luat vé dau thau va phap luat co lién quan vé
cac ndi dung sau day:

a) Viéc phan chia du an thanh cac géi thau:

Viéc phan chia du an thanh cac goéi thau can ct theo tinh chét k¥ thuét, trinh ty
thue hién, tinh déng bo cta du an va sy hop 1y vé quy mo goi thau.

b) Can cr phap 1y dé 1ap ké hoach lya chon nha thau:

Vé co s¢ phap 1y cua viée 1ap ké hoach lya chon nha thau va nhitng luu ¥ can
thiét (néu co6).

¢) Noi dung van ban trinh duyét ké hoach lya chon nha thiu:

- V& cac ndi dung quy dinh tai khoan 3 Diéu 4 Thong tu nay va vé su tuan thu
hodc phu hop v6i quy dinh cua phap luat ddu thau, cia phap luat khac co lién quan
cling nhu yéu cau ctia du 4n va nhitng luu ¥ can thiét khac (néu c6) ddi v6i phan
cong viéc thudc ké hoach lya chon nha thau bao gém cac ndi dung quy dinh tai Diéu
5 Thong tu nay;

- V& su phu hop cla tong gia tri cdc phan cong viéc da thuc hién, phan cong
viéc khong ap dung dugc mot trong céac hinh thirc Iya chon nha thau, phﬁn cong vige
thudc ké hoach lua chon nha thau, phﬁn cong viéc chua du diéu kién 1ap ké hoach
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lua chon nha thau (néu c0O) so Vol téng muc dau tu cta dy an duogc phé duyét.
d) Giam sat, theo doi hoat dong dau thau:

Trudng hop can c6 ndi dung giam sat, theo ddi hoat dong dau thau thi dé xuét
nguoi co tham quyén cu ca nhan hodc don vi quy dinh tai khoan 2 Diéu 7 Thong tu
nay dé tham gia giam sat, theo doi hoat dong déu thau.

4. T6 chtrc thAm dinh dua ra nhan xét chung vé ké hoach lya chon nha thau va
y kién thong nhat hay khong thong nhét véi dé nghi ctia chu dau tu doi voi ké hoach
lwa chon nha thau. Truong hop théng nhét thi dé nghi nguoi c¢6 thim quyén phé
duyét ké hoach Iya chon nha thau; truong hop khong théng nhat phai dua ra 1y do cu
thé va dé xuét bién phap giai quyét dé trinh nguoi co6 thAm quyén xem xét, quyét
dinh.

5. T6 chue duoc giao tham dinh ké hoach lua chon nha thau lap bao céo tham
dinh theo Mau s6 2 kém theo Théng tu nay dé trinh ngudi c6 tham quyén phé duyét.

6. Ca nhan tham gia t6 chirc thAm dinh phai c6 ning luc, kinh nghiém, ngoai
ngit phit hop va chimg chi ddo tao vé dau thau.

7. Thoi gian thim dinh t6i da 1a 20 ngay ké tir ngay t6 chirc thAm dinh nhan duoc
day di hd so trinh duyét dén ngay giri bao cao tham dinh dén ngudi co tham quyén.

8. Poi v6i goi thau thude trudng hop chi dinh thau quy dinh tai diém a khoan 1
Diéu 22 Luat dau thau s6 43/2013/QH13, trir goi thau can thyc hién dé bao dam bi
méat nha nude, sau khi chu dau tu hodc co quan tryc tiép c6 trach nhiém quan 1y goi
thau xac dinh va giao cho nha thau c6 du nang lyc, kinh nghiém thuc hién ngay goi
thau thi trong vong 07 ngay lam viéc ké tir ngdy giao thau, chu dau tu phai hoan
thién thu tuc trinh nguoi co tham quyén phé duyét ké hoach lya chon nha thau; trong
truong hop nay khong bat budc phai thuc hién thim dinh ké hoach lwa chon nha
thau.

Piéu 7. Phé duyét ké hoach lwa chon nha thiu

1. Cin ctr bao céo tham dinh, nguoi c6 tham quyén phé duyét ké hoach lua
chon nha thau béng van ban dé 1am co s& td chirc lya chon nha thau, sau khi du 4n
duoc phé duyét hoidc dong thoi voi quyét dinh phé duyét du an trong trudng hop du
diéu kién.

Quyét dinh phé duy¢t ké hoach lya chon nha thau duoc lap theo Mau s6 3
kém theo Thong tu nay.

2. Giam sat, theo ddi hoat dong dau thau:

a) Truong hop can thiét theo dé xuat cua td chirc thim dinh, nguoi ¢ tham
quyén quyét dinh viéc gidm sat, theo doi hoat dong d4u thau, dic biét dbi véi cac chu
dau tu thuong bi nha thau thic mic, kién nghi; ddi vai cac go1 thau ap dung hinh
thirc chi dinh thau; ddi v&i cac goi thau co gia tri 1on, dic thu, yéu cau cao vé k¥
thuat. Truong hop c6 yéu cau vé giam sat, theo ddi hoat dong dau thau thi trong
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quyét dinh phé duyét ké hoach lya chon nha thau phai quy dinh rd ndi dung nay
trong phén cong viéc thudc ké hoach lya chon nha thau, trong d6 néu cu thé g6i thau
co yéu cau vé giam sat, theo doi va tén ctia cd nhan hoac don vi thuc hién giam sat,
theo doi hoat dong d4u thau;

b) Ngudi c6 thim quyén ctr c4 nhan hodc don vi ¢6 chirc ning quan 1y vé hoat
doéng ddu thau tham gia gidm sat, theo ddi viéc thuc hién cua cht du tu trong qua
trinh Iira chon nha thau dé bao dam tuan thu theo dung quy dinh cta phap luat vé dau
thau.

3. Thoi gian phé duyét ké hoach lya chon nha thau t0i da 1a 05 ngay lam viéc
ké tr ngay nhan dugc bao cdo tham dinh cta to chirc tham dinh.

Piéu 8. Piing tii ké hoach lwa chon nha thau

1. Bén mai thau c¢6 trach nhiém tu dang tai ké hoach lua chon nha thau duoc
duyét 1én hé théng mang d4u thau quéc gia trong vong 07 ngdy 1am viéc, ké tir ngay
van ban phé duyét ké hoach lya chon nha thiu duoc ban hanh. Truong hop chu dau
tu chua thanh 1ap hoac chua lya chon dugc bén moi thau thi chu dau tu phai co trach
nhi¢m dang tai theo quy dinh.

2. béi voi nhirng du an, goi thau thudc danh muc bi mat nha nudc, viéc cong
khai thong tin thyc hién theo quy dinh cta phép luat vé bdo ddm bi mat nha nudc.

Piéu 9. Ké hoach Iwa chon nha thau diéu chinh, b6 sung

1. Truong hop can diéu chinh mot sb ndi dung thude ké hoach lya chon nha
thau da dugc phé duyét thi chi 1ap, trinh duyét, tham dinh, phé duyét cho ndi dung
diéu chinh nay ma khong phai 1ap, trinh duyét, tham dinh, phé duyét lai cho ndi dung
khac da dugc phé duyét trude do. K& hoach lya chon nha thau diéu chinh phai duogc
dang tai trude ngay co thoi diém dong thau, trir truong hop quy dinh tai khoan 2 va
khoan 8 Piéu 117 Nghi dinh s 63/2014/ND-CP.

2. Péi véi phﬁn cong viéc chua du diéu kién lap ké hoach lua chon nha thau,
khi du diéu kién dé 1ap ké hoach lya chon nha thau thi chi 1ap, trinh duyét, tham
dinh, phé duy¢t cho phén cong viéc nay ma khong phai 1ap, trinh duyét, tham dinh,
phé duyét lai cho phan cong viéc khac di duge phé duyét trude do.

Piéu 10. Quy dinh chuyén tiép

1. Béi véi ké hoach lya chon nha thau da dugc phé duyét trudc ngay Thong tu
nay c6 hiéu lyc thi hanh thi thuc hién theo Quyét dinh phé duyét ké hoach lya chon
nha thau d6. Ké tir ngdy Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh ma can diéu chinh, b6
sung nd1 dung thudc ké hoach luya chon nha thau di dugc phé duyét trude do thi viée
lap, trinh duyg¢t, tham dinh, phé duy¢t cho phén ké hoach luya chon nha thau diéu
chinh, b6 sung thuc hién theo quy dinh ctia Thong tu nay.

2. Dbi v6i ké hoach Iya chon nha thau dang trong qua trinh 1ap, trinh duyét va
tham dinh nhung dén trudc ngdy Thong tu ndy c6 hiéu luc thi hanh chua dugc phé
duyét thi viéc lap, trinh duyét, tham dinh va phé duyét duoc thuc hién theo quy dinh
cua Thong tu nay.

Diéu 11. Diéu khoan thi hanh
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1. Thong tu nay co6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 10 thang 12 nam 2015. Thong
tu nay thay thé Thong tu s6 02/2009/TT-BKH ngay 17 thang 02 ndam 2009 cua B
K¢é hoach va Pau tu vé huéng dan lap ké hoach dau thau.

2. Céc B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong, Uy ban nhan
dan cac cap va to chure, ca nhén c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Thong tu nay. Trong qua trinh thuc
hién, néu co vuong mic, d& nghi cac B, co quan ngang B9, co quan thuc Chinh phu, co quan khac ¢
Trung wong, Uy ban nhéan dén cac cdp va to chirc, ca nhan c6 lién quan giri ¥ kién vé Bo Ké hoach va Pau
tu dé kip thoi huéng dan./.

Noi nhin: BO TRUONG

- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc CP; Pa ky)

- Luu: VT, Cyc QLDT (...) Bui Quang Vinh
PHU LUC

(kém theo Thong tu s6 10/2015/TT-BKHPT ngay 26 thang 10 ndm 2015)

1. MAu s6 1. MAu vén ban trinh duyét ké hoach lya chon nha thau.

]
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2. MAu sb 2. Mau B4o cdo tham dinh ké hoach lya chon nha thau.

]
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3. Mau s 3. Mau Quyét dinh phé duyét ké hoach lya chon nha thau.

]
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THONG TU 01/2015/TT-BKHDT NGAY 14 THANG 02 NAM 2015
QUY PINH CHI TIET LAP HO SO MOI QUAN TAM, HO SO MOI THAU,
HO SO YEU CAU DICH VU TU VAN

Can cir Ludt Pdu thau sé 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 ndm 2013;

Can cir Khodn 2 Diéu 127 Nghi dinh 6 63/201 4/ND-CP ngay 26 thang 6 nam
2014 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu ciia Ludt dau thau vé liea
chon nha thau;

Can cir Nghi dinh s6 11 6/2008/ND-CP ngay 14 thang 11 nam 2008 cua Chinh
phit quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chirc ciia B6 Ké hoach
va Pau tie;

Bo Ké hoach va Pau tw quy dinh chi tiét viéc ldp H6 so moi quan tam, Ho so
moi thau, Ho so yéu cau dich vu tw van nhuw sau:

Piéu 1. Pham vi diéu chinh va d6i twong 4p dung
1. Pham vi diéu chinh

Thong tu nay quy dinh chi tiét viec lap Hb so moi quan tam, H6 so moi thau,
Hb so yéu cau d6i voi goi thau dich vu tu van thudc pham vi diéu chinh cua Luét ddu
thau sb 43/2013/QH13. Ddi véi cac g6i thau dich vu tu van thudc dy an co st dung
vbn hd tro phat trién chinh thire, von vay vu dai phat sinh tir diéu udc qudc té, thoa
thuan quéc té gitra Viét Nam v6i nha tai tro, trudng hop duoc nha tai trg chip thuan
thi ap dung Mau Ho so moi quan tam, Hb so moi thau, Hé s0 yéu cau ban hanh kem
theo Thong tu nay hodc co the sura d6i, bd sung mot so noi dung theo quy dinh vé
dau thau néu trong diéu uwéc qudc té hodc thoa thuan quc té.

2. Poi tuong ap dung

T6 chirc, c4 nhan tham gia hodc co lién quan dén hoat dong lya chon nha thau
g61 thau dich vu tu van quy dinh tai khoan 1 Di€u nay.

Picu 2. Ap dung Miu Ho so' moi quan tim, Ho so' moi thau, Ho so yéu
cau dich vu tw van

1. Truong hop dau thau rong rai cé lya chon danh sach ngan thi ap dung Mau
Ho so moi quan tdam va Mau H6 so moi thau ban hanh kém theo Thong tu nay.

2. Truong hop dfiu th‘a‘iu rong rai khong lwa chon danh sach ngan hodc dau thau
han ché thi 4p dung Mau Ho6 so mo1 thau ban hanh kém theo Thong tu nay.

3. Truong hop chi dinh thau thi 4p dung Mau Ho so yéu cau ban hanh kém
theo Thong tu nay.

4. Khi ap dung Mau Ho so moi quan tdm, HO so moi thau, to chirc, ca nhan
lap HO so moi quan tdm, HO so moi thau can ctr vao quy md, tinh chét cta goi thau
va diéu kién cua thi trudng ma dua ra cac yéu cau trén co sé dam bao nguyén tic
canh tranh, cong béng, minh bach va hiéu qua kinh té; khong dugc dua ra cac diéu
kién nham han ché sy tham gia cia nha thau hodc nhim tao loi thé cho mot hodc mot
s6 nha thau giy ra su canh tranh khong binh dang.
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Trong Mau Ho so moi quan tdm, HO so moi thau, H6 so yéu cau, nhiing chi
in nghiéng 1a n¢i dung mang tinh hudng dan, minh hoa va s& duoc nguoi sir dung cu
thé hoa can cr quy mo, tinh chat ctia goi thau. Truong hop sua d6i, bd sung vao phan
in ding cua Mau nay thi to chtrc, ca nhan 1ap HO so moi quan tim, Ho so moi thau,
Hb so yéu cau dam bao khong trai véi cac quy dinh cua phap luat vé dau thau; chu
dau tu phai chiu trach nhiém trudc phap luat vé ndi dung stra doi, bd sung.

5. Khi ap dung Mau Ho6 so ‘moi thau, H6 so yéu cau, truong hop dac thu can
ap dung hop dong theo don gia cb dinh, don gia dleu chinh thi chu dau tu, bén moi
thau can ct vao cac quy dinh ctia Luat ddu thau s6 43/2013/QH13, Nghi dinh sb
63/2014/ND-CP dé van dung cho phu hop.

6. Pdi voi g01 thau dich vu tu van st dung von nha nude nhim duy tri hoat
dong thuong xuyén cua co quan nha nudc, to chic chinh tri, t6 chic chinh tri - xa
hoi, to chire chinh tri x4 hoi - nghé nghiép, to chic xa hoi - nghé nghiép, to chirc xa
hoi, don vi thude lyc luong vii trang nhan dan, don vi sy nghiép cong lap theo quy
dinh tai Piém d Khoan 1 Diéu 1 Luét dau thau s6 43/2013/QH13, khi 4p dung Mau
HO so moi quan tam, HO so moi thau, HO so yéu cau can thay thé cum tr "chu dau
tu" thanh "bén moi thau" cho phu hop.

Piéu 3. Hop dong

Hop dong ky két giita chu dau tu va nha thau phai tuan tha theo Mau hop
dbng quy dinh trong Hd so moi thau, HO so yéu cau. Chu dau tu cin cir quy md, tinh
chat cua goi thau co thé bo sung cac diéu, khoan lién quan trong hop dong theo quy
dinh cta phap luat chuyén nganh nhung phai dam bao tinh logic, thong nhét va chit
ché cua toan b hop ddng, tranh 1am han ché quyén ctia chu dau tu va giam nghia vu
ctia nha thau tu van.

Diéu 4. To chirc thwe hién

1. Thong tu nay c¢6 hi¢u lyc thi hanh ké tir ngay 15 thang 4 nim 2015. Thong
tu nay thay thé Thong tu s6 06/2010/TT-BKH ngay 9 thang 3 nam 2010 cua Bo Ke
hoach va Pau tu quy dinh chi tiét 1ap H6 so moi thau dich vu tu van va Thong tu sO
09/2011/TT-BKHDT ngay 7 thang 9 nam 2011 ctia Bo K& hoach va Pau tu quy dinh
chi tiét 1ap Hd so yéu cau chi dinh thau tu van.

2. Cac B9, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢
Trung wong, Uy ban nhan dan cac cip va to chirc, ca nhan co lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Thong tu nay. Trong qué trinh thuc hién, néu cé vudng mac, dé nghi
cac By, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong,
Uy ban nhén dan cac cip va t6 chtrc, c4 nhan c6 lién quan giri v kién vé Bo Ké hoach
va Pau tur dé kip thoi xem xét, chinh 1y./.

BO TRUONG
Noi nhén: (Di ky)
- Bui Quang Vinh
HO SO MOI QUAN HO SO MOI THAU HO SO YEU CAU

TAM
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THONG TU 03/2015/TT-BKHDT ngay 06 thang 05 ndm 2015 Quy dinh chi tiét
1ap ho so' moi thau xay lip

Can cir Ludt ddu thau sé 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh 0 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cua Chinh
phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu ciia Ludt dau thau vé lwa chon nha thau,

Can cir Nghi dinh so 116/2008/NP- CP ngay 14 thang 11 nam 2008 cua Chinh
phu quy dinh chirc nang, nhi¢m vy, quyén han va co cdu t6 chire ciia Bé Ké hoach
va Pau tu;

‘ Bo II’Lt’éI:lg Bo Ké hoach va Pau tw ban hanh T hong tw quy dinh chi tiet viéc lap
ho so moi thau xay lap.

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

1. Thong tu ndy quy dinh chi tiét vé 14p ho so moi thau xdy lap doi véi goi thau
thudc pham vi di€u chinh quy dinh tai Piéu 1 Luat dau thau so6 43/2013/QH13 nhu
Sau:

a) Mau ho so moi thau xay lap s6 01 (Mau s6 01) ap dung cho géi thau dau thau
rong rdi, diu thau han ché trong nudc voi phuong thirc lwa chon nha thiu mot giai
doan mot tai hd so;

b) Mau hd so moi thau xay lap s6 02 (Mau s6 02) ap dung cho géi thau dau
thau rong rii, dau thau han ché trong nudc v4i phuong thirc lwa chon nha thau mot
giai doan hai tai ho so.

2. Bdi vé6i goi thau xay lap duge to chire dau thau rong rai trong nuéc (NCB)
thugc cac du an su dung von ho tro phét trién chinh thirc (ODA) cua ADB, WB thi
ap dung mau hod so moi thadu NCB do ADB va WB ban hanh bang tiéng Viét.

Piéu 2. Poi twong ap dung

Théng tu nay ap dung dbi véi to chitc, ca nhan tham gia hodc ¢6 lién quan dén
hoat dong lya chon nha thau goéi thau xay lap thudc pham vi di€u chinh quy dinh tai
bicu 1 cua Thong tu nay.

Diéu 3. Ap dung cac MAu hd so moi thau xay lip

1. Cac MAu hd so moi thau xay ldp ban hanh kém theo Thong tu nay dugc xay
dung trén co sé quy dinh cua phap luat ddu thau Viét Nam, dong thoi tham khao cac
quy dinh vé du thau ctia Ngan hang phat trién Chau A (ADB), Ngan hang Thé gidi
(WB) nham tao diéu kién thun loi hon cho cac bén tham gia vao hoat dong lya chon
nha thau tang cuong hon nira tinh canh tranh, cong bang, minh bach va hiéu qua
kinh té trong d4u thau.

2. Béi voi cac goi thau xay lép su dung Vén ODA, néu dugc cac nha tai tro
chap thuan thi 4 ap dung theo Mau s6 01 hoac Mau s6 02 ban hanh kem theo Thong tu
nay hodc c6 the stra doi, bo sung mot s6 nodi dung theo quy dinh vé dau thau trong
diéu udc quoc té, thoa thuan quodc té gifra Vi¢t Nam véi nha tai trg do.
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3. Déi v6i truong hop dau thau quéc té, can ctr quy mo, tinh chit ciia goi thau,
td chirc, ¢4 nhan thue hién viéc lap hd so mai thiu phai chinh stra quy dinh vé ngdn
ngir, ddng tién, vu dai, thoi gian trong d4u thau va cac ndi dung lién quan khac cho
pht hop voi quy dinh cua Ludt dau thau so 43/2013/QH13, Nghi dinh sb
63/2014/ND-CP.

4. Béi v6i gbi thau xay lap quy mo nhd, cin ctr tinh chat cia 801 thau, tru:0’ng
hop cha dau tu xét thiy can 4p dung phuong thirc Iya chon nha thau mot giai doan
hai tGi hd so thi phai trinh nguoi co thAm quyén phé duyét trong ké hoach lya chon
nha thau va sir dung Mau s6 02 ban hanh kém theo Théng tu nay dé 1ap hd so moi
thau.

5. Khi lap, tham dinh, phé duyét hd so mai thau gb1 thau xay lép, td churc, ca
nhan phai ap dung Mau hd so moi thau xay 1ap ban hanh kém theo Thong tu nay va
can ¢t vao quy md, tinh chét cua timg goi thau cu thé dé dua ra cic yéu ciu phu hop
trén co s& bao dam nguyén tdc canh tranh, cong béng, minh bach va hi€u qua kinh té;
khong dugc dua ra cac diéu kién nham han ché sy tham gia cua nha thau hodc nhim
tao lgi thé cho mot hodc mot s6 nha thau gay ra su canh tranh khong binh déng.
Khéng duoc chinh sira cac quy dinh néu trong Mau hd so moi thau vé Chi din nha
thau va Piéu kién chung cta hop ddng; d6i vdi cac ndi dung khac cé thé chinh sira
cho phul hop v6i quy mo, tinh chét ciia géi thau. Truong hop co chinh sira cac quy
dinh néu trong Mau hd so moi thau thi td chirc, ca nhan thuc hién viéc lap, tham
dinh, phé duyét hd so moi thiu phai bao dam viéc chinh stra d6 1a phu hop, khoa
hoc, chat ch& hon so voi quy dinh néu trong Mau hd so moi thau va khong trai voi
quy dinh cua phép luit vé ddu thau. Trong t& trinh dé nghi phé duyét hd so moi thau
phai néu rd cac ndi dung chinh stra so v6i quy dinh trong Mau hd so moi thau va Iy
do chinh sira dé chu dau tu xem xét, quyét dinh.

6. Doi voi gbi thau cung cdp dich vu phi tu van, can cir quy mo va tinh chat cua
g61 thau c6 thé chinh stra quy dinh tai cac Mau ho so moi thau néu trén dé ap dung
cho phu hop.

Piéu 4. Ap dung cac quy dinh vé thué, phi, 1¢ phi

1. Gia dy thau cua nha thau phai bao gdm toan bd céac chi phi can thiét dé thuc
hién goi thau, trong d6 co6 thué, phi, 1& phi (néu c6). Thué, phi, 1é phi duoc ap theo
thué sudt, mic phi, 1& phi theo quy dinh tai thoi diém 28 ngay trudc ngay co thoi
diém dong thau.

2. Khi tham dy thau, nha thau phai chiu trach nhiém tim hiéu, tinh toan va chao
day du cac loai thué phi, 1¢ phi (néu co) trong gia du thau. Truong hop hd so du thﬁu
khong dé cap vé thué, phi, 18 phi thi gia dy thdu cta nha thau duoc coi 13 di bao gdm
day du cac loai thué, phi, 1& phi; trong trudng hop ndy, néu nha thiu tring thau duoc
trao hop dong thi phai chiu moi trdch nhi¢m va thuc hi¢n day da nghia vu vé thué,
phi, 18 phi (néu cd) d6i voi Nha nude. Trudng hop trong hd so dy thau, nha thau
tuyén bd gia du thau khong bao gdm thué, phi, 1¢ phi (néu c6) thi ho so dy thau cia
nha thau s& bi loai.

Piéu 5. Chi phi xay dwng, chi phi hang muc chung va chi phi du phong
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1. Gia goi thau phai bao gém chi phi xay dung, chi phi hang muc chung va chi
phi du phong.

2. Chi phi du phong bao gém: chi phi du phong truot gia, chi phi du phong phat
sinh khéi lwong va chi phi du phong cho cac khoan tam tinh (néu co).

Viéc xac dinh chi phi du phong thuc hién theo quy dinh cta phap luat chuyén
nganh vé quan 1y chi phi xay du’ng cong trinh va déc thu cua goi thau. Chu dau tur
can cir quy mo, tinh chat thoi gian, dia diém thi cong cta goi thau va nhitng yéu tb
lién quan khac dé quyét dinh viéc str dung chi phi du phong nhung phai bao dam phu
hop véi quy dinh cua phap luat chuyén nganh vé quan 1y chi phi xdy dung cong
trinh.

3. Bdi v6i hop ddng tron gbi, nha thau phai tinh toan va phan b chi phi duw
phong vao trong gia dy thau; khong tach riéng phén chi phi dy phong ma nha thau da
phéan bo trong gia du thiu dé xem xét, danh gia trong qua trinh danh gia hd so dy
thau vé tai chinh, thuong mai.

4. Béi voi hop dong theo don gia cd dinh va hop dong theo don gia diéu chinh,
khi ddnh gia ho so dy thau vé tai chinh, thwong mai thi chi phi du phong s& khong
duogc xem xét, danh gia dé so sanh, xép hang nha thau. Chi phi du phong s& duoc
chuan x4c lai trong qua trinh thuong thao hop dong. Gia tring thau va gia hop dong
phai bao gdm chi phi du phong; phan chi phi du phong nay do chu dau tu quan 1y va
chi dugc st dung dé thanh toan cho nha thau theo quy dinh trong hop déng khi c6
phat sinh.

Hb so moi thau phai quy dinh rd ndi dung va nguyén tic st dung chi phi du
phong dé 1am co s& cho nha thau chao thau, ky két va thuc hién hop déng, trong d6
phai néu rd gia tri cu thé bang tién hoic ty 18 phan tram (%) cac khoan chi phi dy
phong tinh trén chi phi xay dung ctia géi thau de nha thau chao thau. Nha thau phai
chao cac khoan chi phi du phong theo dang yéu cau ctia hd so moi thiu.

Piéu 6. Hop dong

1. HO so moi thau phai bao gdm Mau hop dong va quy dinh chi tiét cac diéu,
khoan cua hgp dong dé nha thau lam co sé chao thau va dé cac bén lam co s¢ thuong
thdo, hoan thién, ky két hgp dong.

2. Hop dong ky két gitta chu dau tw, bén moi thau véi nha thau phai tuan tha
theo Mau hop ddng, cac diéu kién hop dong quy dinh trong hd so moi thau va cac
hiéu chinh, b6 sung do nha thau dé xuat, duoc chu dau tu chép thuan trong qua trinh
thuong thao, hoan thién hop dong nhung bao dam khong trai v4i quy dinh ciia phap
luat vé dau thau va quy dinh khac cua phap luat c6 lién quan.

Diéu 7. T6 chire thuc hién

1. Thong tu ndy c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 7 nam 2015. Thong tu
nay thay thé Thong tu s 01/2010/TT-BKH ngay 06 thang 01 nim 2010 cua Bo Ké
hoach va Pau tu quy dinh chi tiét 1ap hd so moi thau xay lip, Thong tu sd
02/2010/TT-BKH ngay 19 thang 01 nam 2010 cua Bo Ké hoach va Pau tu quy dinh
chi tiét 1ap hd so moi thau goi thau xay ldp quy mo nho.
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2. Cac B0, co quan ngang B9, co quan tryc thuoc Chinh phu, co quan khac ¢
Trung wong, Uy ban nhan dan cac cip va to chic, ca nhan c6 lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Thong tu nay. Trong qué trinh thuc hién, néu c6 vudng mac, dé nghi
cac Bg, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung wong,
Uy ban nhén dan céac cip va t6 chirc, c4 nhan c6 lién quan gt ¥ kién vé Bo Ké hoach
va Pau tu dé kip thoi hudng dan./.

BO TRUONG
Noi nhan:
(Pi ky)
, ‘ Bui Quang Vinh )
MOT GIAI POAN, MOT TUTHO SO MOT GIAI POAN, HAI TUI HO
SO
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THONG TU 05/2015/TT-BKHDT ngay 16 thang 6 nam 2015Quy dinh chi tiét
1ap ho so' moi thau mua sam hang hoa
Can cir Ludt ddu thau so 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2013;
Can cir Nghi dinh 6 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mot so6 diéu cua Ludt dau thau vé lywa chon nha thau,

Can cit Nghi dinh s6 116/2008/NP- CP ngay 14 thang 11 nam 2008 cua Chinh
phi quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chire ciia Bé Ké hoach
va Pau tu;

Bo truong Bo Ké hoach va Pau tw ban hanh T hong tw quy dinh chi tiet viéc lap
ho so moi thau mua sam hang hoa.

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

1. Théng tu ndy quy dinh chi tiét vé 14p hd so mdi thdu mua sdm hang hoa ddi
v6i goi thau thudc pham vi diéu chinh quy dinh tai Diéu 1 Luat dau thau s
43/2013/QH13, trir g6i thiu mua thudc quy dinh tai diém g khoan 1 Piéu 1 Luat dau
thau s 43/2013/QH13. Cy thé nhu sau:

a) Mau ho so moi thau mua sim hang hoa s 01 (Mu s6 01) ap dung cho goi
thau dau thau rong rai, dau thau han ché trong nudc vo1 phuong thirc lya chon nha
thau mot giai doan mot tii ho so;

b) Mau hd so moi thiu mua sdm hang hoa s6 02 (Mau sb 02) 4p dung cho goi
thau ddu thau rong rdi, diu thau han ché trong nudc véi phuong thic lya chon nha
thau mot giai doan hai tai ho so.

2. P6i voi goi thau mua sim hang hoa dugc to chic dau thau rong rai trong
nuéc (NCB) thudc cac du 4n st dung vén hd trg phat trién chinh thirc (ODA) cia
ADB, WB thi 4p dung miu hd so moi thdu NCB do ADB va WB ban hanh béng
tiéng Viét.

Picu 2. Pdi twong ap dung

Thong tu nay ap dung d6i véi t6 chirc, ca nhan tham gia hodc c¢6 lién quan dén
hoat dong Iya chon nha thau géi thau mua sam hang hoa thudoc pham vi diéu chinh
quy dinh tai Diéu 1 cua Thong tu nay.

Picu 3. Ap dung cic Miu ho so' moi thiu mua sim hang ho4

1. Cac MAu hd so moi thiu mua sim hang hoa ban hanh kém theo Thong tu nay
duogc xay dung trén co s& quy dinh cua phap luat dau thau Viét Nam, dong thoi tham
khao cac quy dinh vé dau thau cia Ngan hang phat trién Chau A (ADB), Ngéan hang
Thé gidi (WB) nham tao diéu kién thuén lgi hon cho cac bén tham gia vao hoat dong
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lua chon nha thau, tang cuong hon nita tinh canh tranh, cong b::ing, minh bach va
hiéu qua kinh té trong dau thau.

2. B6i v6i cac goi thau mua sam hang hoa sir dung von ODA, néu duoc cac nha
tai trg chép thuan thi 4p dung theo Mau s6 01 hodc Mau s 02 ban hanh kém theo
Théng tu nay hodc co6 thé stra d6i, bd sung mot sd ndi dung theo quy dinh vé dau
thau trong diéu udc qudc té, thoa thuan qudc té giira Viét Nam véi nha tai tro do.

3. Pbi véi truong hop dau thau qudc té, cin cit quy mo, tinh chat cua goi thau,
t6 chirc, ca nhan thyuc hién viéc 1ap hd so moi thau phai chinh stra quy dinh vé gia du
thau, ngdn ngir, ddng tién, vu dii, thoi gian trong d4u thau va cac nodi dung lién quan
khac cho phu hop véi quy dinh ctia Luat ddu thau sb 43/2013/QH13, Nghi dinh s6
63/2014/ND-CP.

4. P6i voi goi thau mua saim hang hod quy mé nho, can cl tinh chat cua goi
thau, trudng hop chu dau tu xét thdy can ap dung phuong thic lya chon nha thau
mot giai doan hai tai hd so thi phai trinh ngudi c6 thim quyén phé duyét trong ké
hoach lya chon nha thau va sir dung Mau s6 02 ban hanh kém theo Thong tu nay dé
1ap ho so moi thau.

5. Khi 1ap, tham dinh, phé duyét ho so moi thau géi thau mua sim hang hoa, t6
chtrc, ca nhan phai:

a) Ap dung Miu ho so moi thau mua sim hang hoa ban hanh kém theo Thong
tu nay va can cr vao quy mo, tinh chat cia tung géi thau cu thé dé dua ra cac yéu
cau phu hogp trén co s& bao dam nguyén tic canh tranh, cong bang, minh bach va
hiéu qua kinh té¢;

b) Cén ct nhu cau st dung cta hang hoa dé dua ra cac yéu cau vé ky thuat (dic
tinh, thong s6 k¥ thudt...) bdo dam dap tng v€ cong nang, phu hop véi nhu cau st
dung thuc t€ va ndng lyc kinh doanh cling nhu diéu kién cua thi truong;

c) Khong dugc dua ra cac diéu kién nhim han ché sy tham gia cua nha thau
hodc nham tao loi thé cho mot hodc mot sd nha thau gay ra sy canh tranh khong binh
déng nhu néu nhin hiéu, xuit x{ cu thé cua hang hoa, ké ca viéc néu tén nudc, nhom
nude, ving lanh thd giy ra sy phan biét d6i xir; truong hop khong thé mo ta chi tiét
hang héa theo dic tinh k§y thuat, thiét ké cong nghé, tiéu chuan cong nghé thi co thé
néu nhan hiéu, cataldé ciia mot san phém cu thé dé tham khao, minh hoa cho yéu cau
vé k¥ thuat cta hang héa nhung phai ghi kém theo cum tir “hoic trong dwong” sau
nhin hiéu, catalé dong thoi phai quy dinh rd ndi ham tuong duong véi hang hoa d6
vé dic tinh k¥ thuat, tinh nang st dung, tiéu chuan cong nghé va cac nodi dung khac
(néu c6) ma khong duoc quy dinh twong duong vé xuat xi.

d) Khong duoc chinh stra cac quy dinh néu trong Mau hd so moi thau vé Chi
dan nha thau va Piéu kién chung cua hop dong; ddi v6i cac ndi dung khac co thé
chinh stra cho phu hop véi quy mo, tinh chét cua goi thau. Trudng hop cé chinh sira
cac quy dinh néu trong Miu hd so moi thau thi to chirc, c4 nhan thyc hién viéc 1ap,
tham dinh, phé duyét hd so moi thau phai bao dam viéc chinh stra d6 1a phu hop,
khoa hoc, chit ché hon so véi quy dinh néu trong Mau ho so moi thau va khong trai
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v6i quy dinh cua phap luat vé dau thau. Trong td trinh dé nghi phé duyét hd so moi
thau phai néu rd cac ndi dung chinh stra so vo1 quy dinh trong Mau hd so moi thau
va ly do chinh stra dé chu dau tu xem xét, quyét dinh.

6. Doi voi gbi thau cung cdp dich vu phi tu van, can cir quy mo va tinh chat cua
g61 thau c6 thé chinh stra quy dinh tai cdc Mau ho so moi thau néu trén dé &p dung
cho phu hop.

Pi¢u 4. Ap dung cic quy dinh vé thué, phi, 1¢ phi

1. Gia dy thau cua nha thau phai bao gdm toan bd cac chi phi can thiét dé thuc
hién goi thau, trong d6 co6 thué, phi, 1& phi (néu c6). Thué, phi, 1& phi duoc ap theo
thué suét, muc phi, 1€ phi theo quy dinh tai thoi diém 28 ngay trudc ngay co thoi
diém dong thau.

2. Pbi v6i ddu thau trong nude, khi danh gia vé gia phai xem xét ca chi phi vé
thué, phi, 1¢ phi (néu co).

3. Déi v6i du thau qudc té, khi danh gia vé gia khong xem xét va khong dua
vao dé so sanh, xép hang nha thau d6i vé6i chi phi vé thué, phi, 1& phi (néu co).
Truong hop nha thau duoc xép hang thir nhat thi chi phi vé thué, phi, 1& phi (néu co)
s& duoc xac dinh cu thé trong budce thuong thao hop ddng. Gia dé nghi trung thau,
gia hop dong phai bao gdm thué, phi, 1& phi (néu co).

Diéu 5. Hop dong

1. Loai hop dong ap dung cha yéu cho géi thau mua sim hang hoa 1a hop dong
tron goi. Truong hop hang hoa cé tinh dac thu, phtc tap, quy mo 16n va thoi gian
thuc hién hop dong trén 18 thang thi co thé ap dung loai hop dong theo don gia diéu
chinh. Khi 4p dung loai hop dong theo don gia diéu chinh, hd so moi thau phai quy
dinh 5 cong thirc diéu chinh gi4; trong qué trinh thuc hién hop déng, truong hop cb
thay d6i vé don gia va can phai diéu chinh gid hop dong thi nha thau phai ching
minh duoc cac yéu td dan dén sy thay d6i vé don gia do.

2. Ho6 so moi thau phai bao gdm MAau hop dong va quy dinh chi tiét cac diéu,
khoan cua hop dong dé nha thau lam co sé chao thau va dé cac bén lam co sé thuong
thdo, hoan thién, ky két hop dong.

3. Hop ddng ky két giira chii dau tu, bén moi thau v6i nha thau phai tuan tha
theo Mau hop dong, cac diéu kién hop dong quy dinh trong ho so moi thau va céc
hi€u chinh, b6 sung do nha thau dé xuat dugc chu dau tu chap thuan trong qua trinh
thuong thdo, hoan thién hop dong nhung bao dam khong trai voi quy dinh ctuia phap
luat vé dau thau va quy dinh khac ctua phap luat c6 lién quan.

Picéu 6. Gidy phép ban hang ciia nha sin xuat

1. B6i v6i hang hoa thong thuong, thong dung, sin c6 trén thi truong, da duoc tiéu

chuén hoa va dugc bao hanh theo quy dinh cua nha san xuat thi khong yéu cau nha thau
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phai nop gidy phép ban hang cua nha san xuat hodc gidy ching nhan quan hé ddi tac
hodc tai liéu khéc cé gia tri trong duong.

2. Pbi v6i hang hoa dic thu, phirc tap can gan voi trach nhiém ctia nha san xuat
trong vi¢c cung cép cac dich vu sau ban hang nhu bao hanh, bao tri, stra chita, cung cép
phu ting, vat tu thay thé va cac dich vu lién quan khac thi trong hd so moi thau co thé
yéu cau nha thau tham du thiu phai cung cap gidy phép ban hang ctia nha san xuat hoic
gidy chimg nhan quan hé d6i tac hoic tai liéu khac c6 gia tri twong dwong. Truong hop
trong hd so du thau, nha thiu khong dong kém gidy phép ban hang ciia nha san xuat
hoac giéy chung nhan quan hé ddi tac hodc tai lidu khac ¢o gia tri trong duong thi nha
thdu phai chiu trach nhiém 1am rd, bd sung trong qué trinh danh gia hd so du thau. Bén
moi thau phai c6 trach nhiém tiép nhan tai liéu bd sung do nha thau giri dén dé danh gid.
Nha thau chi dugc trao hop dong sau khi da dé trinh cho chu dau tu gidy phép ban hang
ctia nha san xuit hodc gidy chimg nhan quan hé ddi tac hodc tai liéu khac co gia tri
tuong duong.

3. Truong hop trong ndi dung gidy phép ban hang ctia nha san xuat hodc gidy
chimg nhén quan hé ddi tac hodc tai liéu khac c6 gia tri trong dwong chua dap ung day
du cac diéu kién theo yéu ciu ciia hd so moi thau thi bén moi thau phai yéu cau nha thau
1am 13 vé cac ndi dung nay dé co ddy du thong tin phuc vu viée danh gia hd so du thau
ma khong duogc loai ngay hé so du thau cua nha thau.

4. Trudng hop cic nha san xuat, cac dai 1y, nha phan phdi ¢b tinh khong cung cap
cho nha thau gidy phép ban hang hodc gidy ching nhan quan hé ddi tac hodc tai lidu
khéc c6 gia tri twrong duong ma khong co6 1y do chinh dang, khong tuan tht cac quy dinh
ctuia phap luat vé thuong mai va canh tranh, dan dén tao loi thé hodc tao sy doc quyén
cho nha thau khac thi nha thau can kip thoi phan anh dén Bo Ké hoach va Pau tu va Bo
Cong Thuong dé kip thoi xtr 1y.

Pi¢u 7. T6 chirc thue hién

1. Thong tu ndy c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 8 ndm 2015. Thong tu
nay thay thé Thong tu s6 05/2010/TT-BKH ngay 10 thang 02 nam 2010 ctua Bo Ké
hoach va Pau tu quy dinh chi tiét 1ap hd so moi thau goi thdu mua sim hang hoa.

2. Cac B9, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, co quan khéc & Trung
wong, Uy ban nhan dan céc cip va td chirc, ca nhan ¢ lién quan chiu trach nhiém thi
hanh Thong tu nay. Trong qua trinh thyuc hién, néu co vuong mic, dé nghi cac B9, co
quan ngang B0, co quan thudc Chinh phu, co quan khac ¢ Trung uong, Uy ban nhan
dan cac cép va to chirc, ca nhan c6 lién quan gui ¥ kién vé Bo Ké hoach va Pau tu dé
kip thoi huéng dan./.
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THON G TU 11/2015/TT-BKHDT ngay 27 thang 10 nam 2015 Quy dinh chi
tiet 1ap ho so yéu cau doi véi chi dinh thau, chao hang canh tranh

Can cir Ludt ddu thau sé 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2013;

Can cir Nghi dinh s6 63/2014/NP-CP ngay 26 thdng 6 nam 2014 cia Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cuia Ludt ddu thau vé lya chon nha thau;

Can cir Nghi dinh s6 116/2008/NP-CP ngay 14 thang 11 nam 2008 ciia Chinh
phii quy dinh chike ndng, nhiém vu, quyén han va co' cdu té chire ciia B6 Ké hoach
va Pau tie;

B6 truéng Bé Ké hoach va Pdu tw ban hanh Théng tw quy dinh chi tiét viéc
ldp ho so yéu cau doi voi chi dinh thau, chao hang canh tranh.

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Thong tu nay quy dinh chi tiét vé lap ho so yéu cau ddi véi goi thau thuéc pham
vi diéu chinh quy dinh tai Diéu 1 Luat diu thau s6 43/2013/QH13 nhu sau:

1. MAu ho so yéu cau ap dung cho géi thau xdy lap thuc hién chi dinh thau
trong nudc theo quy trinh thong thudng (Mau sé 01 — Ho so yéu cau chi dinh thau
xdy 1ap);

2. Mau hd so yéu cau ap dung cho goi thiu mua saim hang hoa thyuc hién chi
dinh thau trong nudc theo quy trinh thong thuong (Mau sé 02 — Ho so yéu cau chi
dinh thiu mua sim hang hoa);

3. MAu hd so yéu cau ap dung cho géi thau xay lap thuc hién chao hang canh
tranh trong nudc theo quy trinh thong thuong (Mau sé 03 — Ho so yéu cau chao hang
canh tranh x4y lap);

4. Mau hd so yéu cau ap dung cho géi thau mua sim hang hoa thyc hién chao
hang canh tranh trong nudc theo quy trinh thong thudng (Mau s6 04 — Ho so yéu cau
chao hang canh tranh mua sam hang hoa);

5. MAu ban yéu cau bao gia ap dung cho géi thau xay lap, mua sim hang hoa
thuc hién chao hang canh tranh trong nuéc theo quy trinh rat gon (Mau sé 05 — Ban
yéu cau bao gia);

6. Mau du thao hop dong 4p dung cho géi thau xay lip, mua sam hang hoa
thudc han mic chi dinh thau (Mau s6 06 — Dy thao hop déng cho chi dinh thau rat
gon).

Piéu 2. Poi twong ap dung

Théng tu ndy ap dung ddi voi to chirc, ca nhan tham gia hodc ¢6 lién quan dén
hoat dong lua chon nha thau goéi thau quy dinh tai Piéu 1 cua Thong tu nay.
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Pi¢u 3. Ap dung hinh thirc chi dinh thiu, chao hang canh tranh va cac
MAu hd so yéu ciu, ban yéu cau bao gia, dw thio hop dong

1. Hinh thtrc chi dinh thau theo quy trinh thong thudng dugc ap dung ddi véi
6i thau thudc trudng hop chi dinh thau quy dinh tai cac diém b, ¢, d, d va goi thau
can thyuc hién dé bao dam bi mat nha nudc quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 22 Luat
dau thau sb 43/2013/QH13, dong thoi dap tng cac diéu kién quy dinh tai khoan 2
Diéu 22 Luat dau thau s6 43/2013/QH]13.

Hinh thirc chi dinh thau theo quy trinh rat gon duoc ap dung dbi véi goi thau
quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 22 Luét dau thau sé 43/2013/QH13 (trir goi thau
can thuc hién dé bao dam bi mat nha nudc), goi thau co gid goi thau nam trong han
mtrc chi dinh thau quy dinh tai Piéu 54 Nghi dinh sd 63/2014/ND-CP. Péi voi gbi
thau c6 gia gbi thau nam trong han muc chi dinh thau, cac td chirc, ci nhan ap dung
Mau s6 06 ban hanh kém theo Thong tu nay; ddi véi géi thau quy dinh tai diém a
khoan 1 Piéu 22 Luat d4u thau s6 43/2013/QH13 nhung gia goéi thau khong nam
trong han muc chi dinh thau thi van dung Mau hop déng thudc Mau sb 01, 02 ban
hanh kém theo Thong tu nay.

2. Hinh thure chao hang canh tranh theo quy trinh thong thuong dugce ap dung
dbi v6i goi thau quy dinh tai Diéu 23 Luat dau thau s6 43/2013/QH13 va khoan 1
Piéu 57 Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP.

Hinh thtre chdo hang canh tranh theo quy trinh rat gon dugc ap dung ddi véi
g6i thau quy dinh tai Diéu 23 Luat dau thau sé 43/2013/QH13 va khoan 2 Piéu 57
Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP.

3. Khi lap, tham dinh, phé duyét hd so yéu cau ap dung cho géi thau xay lap,
mua sdm hang héa thuc hién chi dinh thau theo quy trinh thong thudng, té chic, ca
nhan phai ap dung twong tmg Mau s6 01 hodc Miu s6 02 ban hanh kém theo Thong
tu ndy va cian cir vao quy mo, tinh chat cua timg g6i thau cu thé dé dua ra cac yéu
cau phu hop trén co sé bao dam nguyén tic cong khai, minh bach va hiéu qua kinh
té.

Khi 1ap, thim dinh, phé duyét hd so yéu cau ddi voi chao hang canh tranh
hodc ban yéu ciu bao gia, t6 chirc, ca nhan phai ap dung tuong tng Mau sé 03, Miu
s6 04 hodc Mau sd 05 ban hanh kém theo Thong tu ndy va cin ct vao quy mo, tinh
chét cua ting goi thau cu thé dé dua ra cac yéu cau phu hop trén co sé bao dam
nguyén tac canh tranh, cong bang, minh bach va hiéu qua kinh té; khong duoc dua ra
cac diéu kién nham han ché sy tham gia cua nha thau hodc nham tao loi thé cho mét
hodc mot s6 nha thau gy ra su canh tranh khéng binh dang.

4. Trudng hop co chinh sira cic quy dinh néu trong Mau hd so yéu cau, ban
yéu cau bao gia, du thao hop dong thi td chirc, ca nhan thyc hién viée 1ap, tham dinh,
phé duyét hd so yéu ciu, ban yéu cau bao gia, du thao hop dong phai bao dam viéc
chinh stra d6 1a phu hop, khoa hoc, chat ch€ va khong trai voi quy dinh ctia phép luat
vé dau thau. Trong to trinh d& nghj phé duyét hd so yéu ciu, ban yéu cau bao gia
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phai n€u rd cac ndi dung chinh stra so vo1 quy dinh trong Mau ho so yéu cau, ban
yéu cau bao gia va ly do chinh stra dé chu dau tu xem xét, quyét dinh.

5. B6i voi goi thau dich vu phi tu van khi 4p dung hinh thic chi dinh thau,
chao hang canh tranh, viéc lap hd so yéu cau, ban yéu cau bao gid, du thao hop dong
thuc hién trén co s& van dung cac Mau twong (g ban hanh kém theo Thong tu nay.

6. Doi v6i goi thau thude pham vi diéu chinh quy dinh tai Diéu 1 ctia Thong tu
nay khi thyc hién chi dinh thau hodc chao hang canh tranh quéc té, can cur quy mo,
tinh chét ctia goi thau, cha dau tu, bén moi thau chinh stta quy dinh vé ngdn ngit,
ddng tién, thoi gian trong d4u thau va cac ndi dung lién quan khac cho phu hop véi
quy dinh cua Luat dau thau s6 43/2013/QH13 va Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP.

7. D voi cac g61 thau thudc du an co st dung von hd tro phat trién chinh
thirc, von vay uu dai phat sinh tir diéu udc qudc té, thoa thuan quéc té gitra Viét Nam
v6i nha tai tro, truong hop dugc nha tai tro chap thudn thi 4p dung cac mau hd so
yéu cau, ban yéu cau bao gia, du thao hop dong ban hanh kém theo Thong tu nay.

Dieu 4. Yéu cau vé nhan hiéu, xuat xir hang héa

1. Bo61 voi goi thau ap dung hinh thure chi dinh thau, c6 thé néu nhan hiéu, xuat
xUr cu thé cua hang hoa trong ho so yéu cau.

2. Béi véi goi thau ap dung hinh thic chao hang canh tranh, khi dua ra yéu cau
ddi véi hang hoa can quy dinh dac tinh k¥ thuat, tiéu chuén san xuat, tiéu chuan ché
tao, cong ngh¢ mang tinh chét trung tinh, khong dua ra cac dac tinh k¥ thuat, tiéu
chuan mang tinh c4 biét hoa ma khong phai 1a dic tinh co ban cta san pham dé chi
mot hodc mot sb it nha thau dap Gmg yéu cau lam han ché sy tham gia ciia cdc nha
thau, gy ra su canh tranh khong binh ding.

Trudng hop khong thé mé ta chi tiét hang hoa theo dic tinh k¥ thuat, thiét ké
cong nghé, tiéu chuan cong nghé trong hd so yéu cau, ban yéu cau bao gia thi dugc
phép néu nhan hiéu, catald ctia mot san pham cy thé dé tham khao, minh hoa cho yéu
cau vé k¥ thuét cua hang hoa nhung phai ghi kém theo cum tir “hodc twong duong”
sau nhan hiéu, catald, déng thoi quy dinh rd ndi ham twong duwong véi hang hoa d6 vé
dac tinh k¥ thuat, tinh nang st dung, tiéu chuin cong nghé va cac ndi dung khac (néu
c6) ma khong quy dinh twong dwong vé xuat xi. Nha thau tham gia chao hang canh
tranh c6 thé chao hang hoa theo nhan hi¢u cu thé dugc néu trong ho so yéu cau, ban
yéu cau bao gia hodc nhan hiéu khac nhung phai chimg minh sy twong dwong hoic
t6t hon hang hoa c6 nhén hiéu duoc néu trong hd so yéu cau, ban yéu ciu bao gia.

Piéu 5. Té chirc thwe hién

1. Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 22 thang 12 nim 2015. Thong
tu ndy thay thé Thong tu sb 04/2010/TT-BKH ngay 01/02/2010 ctia B6 Ké hoach va
Pau tu quy dinh chi tiét 1dp hd so yéu cau chi dinh thau xay lip, Thong tu sb
11/2010/TT-BKH ngay 27/5/2010 cua Bo Ké hoach va Pau tu quy dinh chi tiét vé
chao hang canh tranh.
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2. Cac B9, co quan ngang B0, co quan thuéc Chinh phii, co quan khac & Trung uong, Uy ban nhan
dan cac cp va 6 chirc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Théong tu ndy. Trong qua trinh thuc
hién, néu c6 vudng mic, dé nghi cic Bo, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phii, co quan khac &
Trung wong, Uy ban nhan dan cac cap va to chirc, ca nhan c6 lién quan gui y kién vé Bo Ké hoach va Pau

tu dé kip thoi huéng dan./.
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PHỤ LỤC I


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)


Mẫu 1 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU


Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


1. Tiêu đề: [ghi tên đơn vị gửi phiếu đăng ký]



2. Số văn bản: [ghi số của văn bản quy phạm pháp luật]



3. Cơ quan ban hành:



4. Người ký:



5. Chọn văn bản:
Trong nước: (
 Quốc tế: (



6. Loại văn bản:



7. Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực



8. Tình trạng hiệu lực:



		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





* Ghi chú: Yêu cầu gửi kèm theo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu (bản cứng và file mềm. File mềm gửi về địa chỉ chinhsachdauthau@mpi. gov. vn).


Mẫu 2 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tin chung:



- Tên hợp đồng:



- Tên nhà thầu/nhà đầu tư trúng thầu:


- Địa chỉ đăng ký thành lập, hoạt động tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động:



- Số điện thoại:
Fax:



- Email:
Website:



- Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):



- Số điện thoại:
Fax:



- Email:
Website:



- Thời gian thực hiện gói thầu/dự án: từ
đến:



- Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam:
người


- Tổng số cán bộ, chuyên gia nước ngoài:
người


- Cố vấn trưởng:



- Đội trưởng dự án:



- Giám đốc dự án:



- Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu:



		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





Mẫu 3 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU


Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


A. Thông tin đơn vị đăng ký:


- Tên đơn vị đăng ký:



- Số quyết định:



- Ngày quyết định:



B. Thông tin tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm:


- Tên tổ chức, cá nhân vi phạm:



- Địa chỉ:



- Hình thức xử lý vi phạm:



( Cảnh cáo


( Phạt tiền (số tiền)


( Cấm tham gia hoạt động đấu thầu (thời gian cấm)


- Lý do xử lý vi phạm:



		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






PHỤ LỤC II


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)


Mẫu 4 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM
(Lựa chọn nhà thầu)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời quan tâm với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:



- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:



- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]



- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án: [ghi tên dự án]



3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



6. Thời gian phát hành HSMQT: từ ……... giờ..., ngày …….. tháng ……. năm …… đến trước …….. giờ..., ngày ….. tháng….. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


7. Địa điểm phát hành HSMQT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMQT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



8. Thời điểm đóng thầu: …….. giờ..., ngày …… tháng ……. năm ………4

9. Thời điểm mở thầu: ………… giờ..., ngày …… tháng …….. năm ………..5

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác lên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMQT được phát hành miễn phí sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời quan tâm đến trước thời điểm đóng thầu.


4 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMQT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.


5 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.


Mẫu 5 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
(Lựa chọn nhà thầu)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



- Loại gói thầu:


Xây lắp ( Mua sắm hàng hóa ( Phi tư vấn ( Hỗn hợp (

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:



- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]



- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]



3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



6. Thời gian phát hành HSMST: từ ……… giờ..., ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ..., ngày …….. tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


7. Địa điểm phát hành HSMST: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



8. Thời điểm đóng thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………4

9. Thời điểm mở thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………5

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMST được phát hành miễn phí sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển đến trước thời điểm đóng thầu.


4 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMST được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.


5 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.


Mẫu 6 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]3



- Loại gói thầu:


Xây lắp ( Mua sắm hàng hóa ( Phi tư vấn ( Hỗn hợp (

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:



- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 100 từ]



- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: [ghi tên dự án]



3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



6. Thời gian phát hành HSYC: từ ……… giờ..., ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ..., ngày …….. tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)4.


7. Địa điểm phát hành HSYC: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSYC, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



8. Giá bán 01 bộ HSYC:5



9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]6



10. Thời điểm đóng thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………7

11. Thời điểm mở thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………8

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.


4 HSYC được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.


5 Giá bán 01 bộ HSYC (bao gồm cả thuế) tối đa là 1.000.000 đồng đối với chào hàng cạnh tranh trong nước. Đối với chào hàng cạnh tranh quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSYC qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSYC. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.


6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.


7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.


8 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.


Mẫu 7 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Lựa chọn nhà thầu)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]3



- Loại gói thầu:


Xây lắp ( Mua sắm hàng hóa ( Phi tư vấn ( Hỗn hợp (

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]:




- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]



- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]



3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



6. Thời gian phát hành HSMT: từ ……… giờ..., ngày …….. tháng …….. năm ……… đến trước ………. giờ..., ngày …….. tháng ………. năm ……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)4.


7. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



8. Giá bán 01 bộ HSMT:5



9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]6



10. Thời điểm đóng thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………7

11. Thời điểm mở thầu: ………….. giờ..., ngày …………. tháng ………. năm ………8

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.


4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.


5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.


6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.


7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.


8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.


Mẫu 8 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN


(Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo danh sách ngắn với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



3. Tên dự án: [ghi tên dự án]



4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: [ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt]



5. Danh sách ngắn (Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm):


		STT

		Tên nhà thầu 3

		Địa chỉ của nhà thầu

		Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động 4



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		...

		

		

		





		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn.


3 Trường hợp là liên danh cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại.


4 Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động.


Mẫu 9a PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


(áp dụng đối với gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn và hỗn hợp)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:



Địa chỉ:



Điện thoại/fax/email:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:


		STT

		Tên dự án

		Tên gói thầu1

		Số thông báo mời thầu2

		Hình thức lựa chọn nhà thầu1

		Giá gói thầu1

		Giá trúng thầu3

		Nhà thầu trúng thầu3

		Loại hợp đồng3

		Thời gian thực hiện hợp đồng3

		Quyết định phê duyệt4



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1 Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.


2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.


3 Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.


4 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.


Mẫu 9b PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:



Địa chỉ:



Điện thoại/fax/email:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:


1. Tên dự án1:



2. Tên gói thầu1:



3. Số thông báo mời thầu2:



4. Giá gói thầu1:



5. Giá trúng thầu3:



6. Nhà thầu trúng thầu3:



7. Loại hợp đồng3:



8. Thời gian thực hiện hợp đồng3:



9. Quyết định phê duyệt4:



10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:


		STT

		Tên hàng hóa

		Công suất

		Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

		Xuất xứ

		Giá/Đơn giá trúng thầu

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		...

		

		

		

		

		

		





* Đối với trang thiết bị y tế, cột (3) ghi thông tin về công suất, cấu hình thiết bị.


		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1 Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.


2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.


3 Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.


4 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.


Mẫu 10 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điệnthoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:


1. Tên bên mời thầu:



2. Nội dung chính của dự án [ghi tóm tắt nội dung chính của dự án theo các mục như sau nhưng không quá 150 từ]

- Tên dự án:



- Loại dự án: Nhóm C ( Không thuộc Nhóm C (

- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án:



- Thời gian dự kiến thực hiện dự án:



- Tổng vốn đầu tư dự kiến:



- Mục tiêu của dự án:



- Các hợp phần của dự án:



- Loại hợp đồng:



- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có):



3. Hình thức: [ghi cụ thể sơ tuyển quốc tế hoặc trong nước]



4. Thời gian phát hành HSMST: từ ……… giờ..., ngày ……… tháng …….. năm ………. đến
 …….. giờ..., ngày ……….. tháng …….. năm ……….. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


5. Địa điểm phát hành HSMST: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



6. Giá bán 01 bộ HSMST: [ghi giá bán một bộ HSDST]4



7. Thời điểm đóng thầu: …………. giờ..., ngày …………. tháng ……… năm ………..5

8. Thời điểm mở thầu ……….. giờ..., ngày ………. tháng ……… năm …………..6

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMST được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển.


4 Giá bán 01 bộ HSMST không quá 5.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước và không quá 10.000.000 đồng đối với đấu thầu quốc tế. Riêng đối với dự án PPP nhóm C, giá bán 01 bộ HSMST không quá 5.000.000 đồng. Trường hợp phát hành HSMST qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMST.


5 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMST cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Riêng đối với dự án PPP nhóm C, thời điểm đóng thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMST cho đến ngày có thời điểm đóng thầu.


6 HSDST được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.


Mẫu 11 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
(Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:


1. Tên bên mời thầu:



2. Nội dung chính của dự án [ghi tóm tắt nội dung chính của dự án theo các mục như sau nhưng không quá 150 từ]

- Tên dự án:



- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án:



- Tổng diện tích sử dụng đất:



- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án:



- Mục tiêu của dự án:



3. Hình thức: [ghi cụ thể sơ tuyển quốc tế hoặc trong nước]



4. Thời gian phát hành HSMST: từ …….. giờ..., ngày ……… tháng ……… năm ………  đến …….. giờ..., ngày ………. tháng …….. năm ……….. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


5. Địa điểm phát hành HSMST: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



6. Giá bán 01 bộ HSMST: [ghi giá bán một bộ HSDST]4



7. Thời điểm đóng thầu: …………. giờ..., ngày …………. tháng ……… năm ………..5

8. Thời điểm mở thầu ……….. giờ..., ngày ………. tháng ……… năm …………..6

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMST được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển.


4 Giá bán 01 bộ HSMST không quá 5.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước và không quá 10.000.000 đồng đối với đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMST qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMST


5 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMST cho đến ngày có thời điểm đóng thầu.


6 HSDST được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.


Mẫu 12 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN
(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:


Danh sách ngắn (Danh sách nhà đầu tư trúng sơ tuyển).

		STT

		Tên dự án3

		Bộ, ngành/UBND cấp tỉnh thực hiện dự án4

		Quyết định phê duyệt danh sách ngắn5

		Tên nhà đầu tư/liên danh6

		Địa chỉ của nhà đầu tư

		Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư đăng ký hoạt động7



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn.


3,4 Ghi theo đề xuất dự án được duyệt đối với dự án PPP nhóm C/ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với dự án PPP. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, ghi theo danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được duyệt.


5 Ghi rõ số văn bản, ngày và người phê duyệt.


6 Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh.


7 Trường hợp sơ tuyển quốc tế phải ghi rõ nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư đăng ký hoạt động.


Mẫu 13 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:


1. Tên bên mời thầu:



2. Nội dung chính của dự án [ghi tóm tắt nội dung chính của dự án theo các mục như sau nhưng không quá 150 từ]


- Tên dự án: [ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt]


- Loại dự án: Nhóm C ( Không thuộc Nhóm C (

- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án:



- Thời gian dự kiến thực hiện dự án:



- Tổng vốn đầu tư dự kiến:



- Mục tiêu của dự án:



- Các hợp phần của dự án:



- Loại hợp đồng:



- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có):



3. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: rộng rãi [ghi cụ thể rộng rãi trong nước hoặc quốc tế]



4. Thời gian phát hành HSMT: từ …….. giờ..., ngày ……… tháng ……… năm ………  đến …….. giờ..., ngày ………. tháng …….. năm ……….. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


5. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



6. Giá bán 01 bộ HSMT:4



7. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]5



8. Thời điểm đóng thầu: …………. giờ..., ngày …………. tháng ……… năm ………..6

9. Thời điểm mở thầu ……….. giờ..., ngày ………. tháng ……… năm …………..7

		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT.


4 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 20.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước, tối đa là 30.000.000 đối với đấu thầu quốc tế. Đối với dự án PPP nhóm C, giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 15.000.000 đồng. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT.


5 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với dự án PPP nhóm C, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 0,5% đến 1% tổng mức đầu tư của dự án.


6 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 60 ngày đối với đấu thầu trong nước và 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Đối với dự án PPP nhóm C, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 30 ngày.


7 HSDT được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.


Mẫu 14 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:


1. Tên bên mời thầu:



2. Nội dung chính của dự án [ghi tóm tắt nội dung chính của dự án theo các mục như sau nhưng không quá 150 từ]

- Tên dự án: [ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt]



- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án:



- Tổng diện tích sử dụng đất:



- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án:



- Mục tiêu của dự án:



3. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: rộng rãi [ghi cụ thể rộng rãi trong nước hoặc quốc tế]



4. Thời gian phát hành HSMT: từ …….. giờ..., ngày ……… tháng ……… năm ………  đến …….. giờ..., ngày ………. tháng …….. năm ……….. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)3.


5. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



6. Giá bán 01 bộ HSMT:4



7. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]5



8. Thời điểm đóng thầu: …………. giờ..., ngày …………. tháng ……… năm ………..6

9. Thời điểm mở thầu ……….. giờ..., ngày ………. tháng ……… năm …………..7


		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn


3 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT.


4 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 20.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước, tối đa là 30.000.000 đối với đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT.


5 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án.


6 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 60 ngày đối với đấu thầu trong nước và 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế.


7 HSDT được mở công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.


Mẫu 15 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:



Địa chỉ:



Điện thoại/fax/email:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:


Nội dung kết quả lựa chọn nhà đầu tư:


		STT

		Tên dự án1

		Đại điểm thực hiện và quy mô dự án2

		Tên nhà đầu tư trúng thầu3

		Loại hợp đồng4

		Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án5

		Địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất6

		Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án7

		Giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước, phần nộp ngân sách nhà nước8

		Các nội dung cần lưu ý (nếu có)

		Quyết định phê duyệt9



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2,3,4,5,6, 7,8 Ghi theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.


3 Trường hợp nhà đầu tư là liên danh, cần nêu rõ thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong liên danh.


9 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.


Mẫu 16 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:



Địa chỉ:



Điện thoại/fax/email:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với nội dung sau:


Nội dung kết quả lựa chọn nhà đầu tư:


		STT

		Tên dự án1

		Mục tiêu, công năng của dự án2

		Địa điểm thực hiện và quy mô của dự án3

		Tên nhà đầu tư trúng thầu4

		Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án5

		Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); đơn giá tiền sử dụng đất, thuê đất, giá trị nộp ngân sách nhà nước6

		Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án7

		Nội dung khác (nếu có)

		Quyết định phê duyệt8



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2,3,4, 5, 6,7 Ghi theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.


4 Trường hợp nhà đầu tư là liên danh, cần nêu rõ thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong liên danh.


8 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.


Mẫu 17 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO HỦY/GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH/ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


[Tên bên mời thầu] đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính thông tin đã đăng tải với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án: [ghi tên dự án]



3. Thời gian phát hành HSMQT/HSMST/HSMT/HSYC: từ  ……… giờ..., ngày ………. tháng ……… năm ……. đến trước ………. giờ..., ngày ………. tháng ……… năm ………. (trong giờ hành chính).


4. Thời điểm đóng thầu: ………… giờ..., ngày ………. tháng ……. năm ……….


Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số ………. (ngày ………. tháng ………. năm ………..).


Nay [ghi tên bên mời thầu] thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:


- [ghi nội dung cần hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính].

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.


		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





Mẫu 18 PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Áp dụng với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ)


Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu:1



Địa chỉ:2



Điện thoại/fax/email:



Mã số thuế:



Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:


A. Thông tin đăng tải rút gọn


1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



- Loại gói thầu:


Xây lắp ( Mua sắm hàng hóa ( Tư vấn ( Phi tư vấn ( Hỗn hợp (

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ]



- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



2. Tên dự án [ghi tên dự án]



3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]



6. Thời gian phát hành HSMT: từ ........... giờ..., ngày …….. tháng ……… năm ……… đến trước ……… giờ..., ngày ……… tháng ……… năm ………. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]



8. Giá bán 01 bộ HSMT:



9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ; đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] 



10. Thời điểm đóng thầu ………… giờ..., ngày ………… tháng ………. năm ……….


11. Thời điểm mở thầu ………… giờ..., ngày ………. tháng ………. năm ………….


B. Thông tin đăng tải chi tiết


[Nội dung đăng tải theo quy định của nhà tài trợ]


		

		………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn



PHỤ LỤC III


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)


BIỂU MỨC THU CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG


1. Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu


		STT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Mức thu (chưa bao gồm 10% VAT)



		1

		Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

		Đồng/gói/thứ tiếng

		300.000



		2

		Thông báo mời chào hàng

		Đồng/gói/thứ tiếng

		150.000



		3

		Thông báo mời thầu

		Đồng/gói/thứ tiếng

		300.000



		4

		Danh sách ngắn

		Đồng/gói/thứ tiếng

		150.000





2. Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng


		STT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Mức thu 
(chưa bao gồm 10% VAT)



		1

		Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký)

		Đồng

		500.000



		2

		Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký)

		Đồng/năm

		500.000



		3

		Chi phí nộp hồ sơ dự thầu

		Đồng/gói

		300.000



		4

		Chi phí nộp hồ sơ đề xuất

		Đồng/gói

		200.000






PHỤ LỤC IV


KẾ HOẠCH THU VÀ KẾ HOẠCH CHI CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)


A. KẾ HOẠCH THU


(Đơn vị tính: đồng)


		STT

		NỘI DUNG THU

		SỐ TIỀN



		

		TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

		



		I

		KINH PHÍ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

		



		II

		CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẨU THẦU QUỐC GIA, BÁO ĐẤU THẦU

		



		1

		Đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

		



		2

		Đăng tải thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu

		



		3

		Đăng tải danh sách ngắn

		



		III

		CHI PHÍ THAM GIA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		1

		Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		1.1

		Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký)

		



		1.2

		Chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		2

		Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

		



		IV

		THU KHÁC (NẾU CÓ)

		





B. KẾ HOẠCH CHI


(Đơn vị tính: đồng)


		STT

		NỘI DUNG CHI

		SỐ TIỀN



		

		TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

		



		I

		THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

		



		II

		CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO ĐẤU THẦU

		



		III

		CHI LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		1

		Chi phục vụ vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm:

		



		

		- Thuê đường truyền, tiền điện

		



		

		- Mua sắm bổ sung, thay thế, nâng cấp các thiết bị, bản quyền phần mềm, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm ứng dụng

		



		

		- Bổ sung chi nghiệp vụ chuyên môn, vật tư văn phòng

		



		2

		Chi cho việc tổ chức lưu trữ, quản lý các cơ sở dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		3

		Chi cho hoạt động giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cá nhân liên quan trực tiếp đến công tác hỗ trợ người sử dụng, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		4

		Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lựa chọn nhà thầu qua mạng, ứng dụng thanh toán trực tuyến và tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin khác

		



		5

		Chi duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		6

		Chi phí thuê hệ thống dự phòng để đảm bảo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động liên tục

		



		IV

		CÁC KHOẢN CHI KHÁC PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		IV

		DỰ PHÒNG


(Tỷ lệ trích lập bằng 5% tổng mục II+III+IV)

		






PHỤ LỤC V


QUYẾT TOÁN THU VÀ QUYẾT TOÁN CHI CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)


A. QUYẾT TOÁN THU


(Đơn vị tính: đồng)


		STT

		NỘI DUNG THU

		SỐ TIỀN



		

		TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

		



		I

		KINH PHÍ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

		



		II

		CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA, BÁO ĐẦU THẤU

		



		1

		Đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

		



		2

		Đăng tải thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu

		



		3

		Đăng tải danh sách ngắn

		



		III

		CHI PHÍ THAM GIA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		1

		Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		1.1

		Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký)

		



		1.2

		Chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		2

		Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

		



		IV

		THU KHÁC (NẾU CÓ)

		





B. QUYẾT TOÁN CHI


(Đơn vị tính: đồng).


		STT

		NỘI DUNG CHI

		SỐ TIỀN



		

		TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

		



		I

		THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

		



		II

		CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO ĐẤU THẦU 

		



		III

		CHI LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		1

		Chi phục vụ vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm:

		



		

		- Thuê đường truyền, tiền điện

		



		

		- Mua sắm bổ sung, thay thế, nâng cấp các thiết bị, bản quyền phần mềm, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm ứng dụng

		



		

		- Bổ sung chi nghiệp vụ chuyên môn, vật tư văn phòng

		



		2

		Chi cho việc tổ chức lưu trữ, quản lý các cơ sở dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		3

		Chi cho hoạt động giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cá nhân liên quan trực tiếp đến công tác hỗ trợ người sử dụng, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		4

		Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lựa chọn nhà thầu qua mạng, ứng dụng thanh toán trực tuyến và tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin khác

		



		5

		Chi duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		



		6

		Chi phí thuê hệ thống dự phòng để đảm bảo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động liên tục

		



		IV

		CÁC KHOẢN CHI KHÁC PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA  CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

		



		V

		DỰ PHÒNG


(Tỷ lệ trích lập bằng 5% tổng mục II+III+IV)

		






Mẫu số 1. Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu


		[TÊN CƠ QUAN

CHỦ ĐẦU TƯ]


Số:____

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___, ngày___tháng__năm___





TỜ TRÌNH


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu


dự án:___[ghi tên dự án]




Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền]


Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];


Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:


- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;


- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;


- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;


- Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án


Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:


- Tên dự án;


- Tổng mức đầu tư;


- Tên chủ đầu tư;


- Nguồn vốn;


- Thời gian thực hiện dự án;


- Địa điểm, quy mô dự án;


- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện


Bảng số 1 

		STT

		Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1)

		Đơn vị thực hiện(2)

		Giá trị(3)

		Văn bản phê duyệt(4)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]

		

		





Ghi chú: 


(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.


(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.


(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.


(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).


III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu


Bảng số 2


		STT

		Nội dung công việc(1)

		Đơn vị thực hiện(2)

		Giá trị(3)



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]

		





Ghi chú: 


(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.


(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).


(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.


IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu


1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].


Bảng số 3


		STT

		Tên gói thầu

		Giá gói thầu

		Nguồn vốn

		Hình thức lựa chọn nhà thầu

		Phương thức lựa chọn nhà thầu

		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

		Loại hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

		

		

		

		

		

		

		





2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau: 


a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;


+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;


+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);


Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].


b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)


Bảng số 4


		STT

		Nội dung

		Giá trị



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		...

		

		



		n

		

		



		Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

		





VI. Tổng giá trị các phần công việc


Bảng số 5


		STT

		Nội dung

		Giá trị



		1

		Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

		



		2

		Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

		



		3

		Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

		



		4

		Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

		



		Tổng giá trị các phần công việc

		



		Tổng mức đầu tư của dự án

		[ghi tổng mức đầu tư của dự án]





VII. Kiến nghị


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án].


Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Tổ chức thẩm định; 


- Lưu VT.

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC TỜ TRÌNH


(Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__)


BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT


		STT

		Nội dung

		Ghi chú



		1

		Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__

		Bản chụp



		2

		Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___

		Bản chụp



		

		Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1

		Bản chụp



		…

		

		



		n

		

		





\
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Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu


		[ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]


[TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]


Số: ____

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____ ngày ___ tháng___năm___





BÁO CÁO THẨM ĐỊNH


về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___ [ghi tên dự án]




Kính gửi:____[ghi tên người có thẩm quyền]


- Căn cứ___[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của dự án mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

- Căn cứ ___[văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định];

- Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp,_____[ghi tên tổ chức thẩm định] đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án___[ghi tên dự án] từ ngày__tháng__năm__[ghi ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt] đến ngày___tháng__năm__[ghi ngày có báo cáo thẩm định] và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:


I. THÔNG TIN CƠ BẢN


1. Khái quát về dự án:


Phần này nêu khái quát về nội dung chính của dự án như sau:


a) Tên dự án;

b) Tổng mức đầu tư;

c) Nguồn vốn;


d) Tên chủ đầu tư;


đ) Thời gian thực hiện dự án;


e) Địa điểm, quy mô dự án;


g) Các thông tin khác (nếu có).

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của chủ đầu tư, cụ thể như sau:


a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện:___[ghi giá trị];


b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:___ [ghi giá trị]; 


c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:____ [ghi giá trị]; 


d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):___ [ghi giá trị];


đ) Tổng giá trị các phần công việc:__[bằng tổng các giá trị tại điểm a, b, c và d Mục này];


e) Tổng mức đầu tư của dự án:___[ghi giá trị].

3. Tổ chức thẩm định:


Phần này nêu rõ cách thức làm việc của tổ chức thẩm định là theo nhóm hoặc độc lập trong quá trình thẩm định và cách thức thẩm định khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại.


III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:


Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:


Bảng số 1


		STT

		Nội dung kiểm tra

		Kết quả thẩm định



		

		

		Có

		Không có



		

		(1)

		(2)

		(3)



		1

		Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		

		



		2

		Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án

		

		



		3

		Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)

		

		



		4

		Các văn bản pháp lý liên quan

		

		





Ghi chú:


- Cột (1) ghi rõ tên, số, ngày ký, phê duyệt văn bản.


- Cột (2) đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) mà tổ chức thẩm định nhận được.


- Cột (3) đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) mà tổ chức thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu).


b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:___[căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những lưu ý cần thiết (nếu có)].


2. Phân chia dự án thành các gói thầu:


Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến nhận xét về việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


- Phần công việc đã thực hiện:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về sự phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây];


- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu];


- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu];


b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây:


Bảng số 2


		TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		STT

		Nội dung thẩm định


(1)

		Kết quả thẩm định



		

		

		Tuân thủ, phù hợp


(2)

		Không tuân thủ hoặc không phù hợp


(3)



		1

		Tên gói thầu

		

		



		2

		Giá gói thầu

		

		



		3

		Nguồn vốn

		

		



		4

		Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

		

		



		5

		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

		

		



		6

		Loại hợp đồng

		

		



		7

		Thời gian thực hiện hợp đồng

		

		





Ghi chú:


- Cột số (2): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số (1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với yêu cầu của dự án.


- Cột số (3): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số (1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan hoặc không phù hợp với yêu cầu của dự án. Đối với trường hợp này phải nêu rõ lý do không tuân thủ hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan hoặc không phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất, yêu cầu của gói thầu.


- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:___[căn cứ tài liệu do tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, tổ chức thẩm định đưa ra những ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác (nếu có). 

Đối với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đánh giá là không tuân thủ hoặc không phù hợp hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sẽ được thuyết minh tại phần này lý do và cách thức cần thực hiện để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Những nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp cần được nêu cụ thể].


c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:___[tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) có bằng tổng mức đầu tư hay không và nêu những nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp].


IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong phần này cần đưa ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể.


Phần này nêu rõ ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc trong từng trường hợp cụ thể (nếu cần thiết), tổ chức thẩm định có ý kiến đối với việc người có thẩm quyền giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án theo quy định tại Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.


2. Kiến nghị


a) Trường hợp nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì tổ chức thẩm định đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung dưới đây:


Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên chủ đầu tư] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, ___[ghi tên tổ chức thẩm định] đề nghị ___[ghi tên người có thẩm quyền]:


- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án___[ghi tên dự án].


- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu:___[ghi tên gói thầu] trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu
.

b) Trường hợp tổ chức thẩm định không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư thì cần đề xuất biện pháp giải quyết tại điểm này để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.


		Nơi nhận:


- Như trên; 


- Chủ đầu tư; 


- Lưu VT.

		[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]








PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH


(Kèm theo Báo cáo thẩm định số__ ngày__tháng__năm__)


BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH


		STT

		Nội dung

		Ghi chú



		1

		Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

		Bản chính/Bản chụp



		2

		Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có)

		Bản chính/Bản chụp



		3

		Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ đầu tư (nếu có)

		Bản chính/Bản chụp



		4

		Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có)

		Bản chính/Bản chụp



		5

		Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm định (nếu có)

		Bản chính/Bản chụp



		6

		Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức thẩm định (nếu có)

		Bản chính/Bản chụp



		7

		- Danh sách các thành viên tham gia tổ chức thẩm định và phân công công việc giữa các thành viên (nếu có);


- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định;


- Các chứng chỉ liên quan khác (nếu có).

		



		8

		Các tài liệu có liên quan khác.

		





� Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.
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Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu


		[GHI TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]


______________


Số:___

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________


___, ngày ___  tháng __  năm____    





QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu


dự án:__[ghi tên dự án]



____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013];


Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] của ___[ghi tên tổ chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên dự án];


Theo đề nghị của___[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản tờ trình số____[ghi số hiệu tờ trình] ngày ____[ghi ngày văn bản] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___[ghi tên dự án],

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm
.


Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này
.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


		Nơi nhận:


- Như Điều 2;


- Lưu VT.

		[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU


DỰ ÁN:______[ghi tên dự án]

(kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm___)

		STT

		Tên gói thầu

		Giá gói thầu

		Nguồn vốn

		Hình thức lựa chọn nhà thầu

		Phương thức lựa chọn nhà thầu

		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

		Loại hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng

		Tổ chức, cá nhân giám sát




		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá trị các gói thầu

		

		

		

		

		

		

		

		





� Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 



�  Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.



� Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.
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MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


		HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM


Gói thầu: ____________ (ghi tên gói thầu)

Dự án: _____________ (ghi tên dự án)


Chủ đầu tư: _____________ (ghi tên chủ đầu tư)





		Đại diện hợp pháp của tư vấn lập
HSMQT (nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		___, ngày ___tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








MỤC LỤC

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

		DVTV

		Dịch vụ tư vấn



		HSMQT

		Hồ sơ mời quan tâm 



		HSQT

		Hồ sơ quan tâm



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ





Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I


YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM

A. TỔNG QUÁT


Mục 1. Nội dung mời quan tâm


1. Bên mời thầu ____ [Ghi tên và địa chỉ liên lạc của bên mời thầu] mời nhà thầu nộp HSQT gói thầu tư vấn ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm _________ [Ghi tên dự án hoặc dự toán mua sắm được duyệt].


2. Nội dung công việc chủ yếu: _______ [Ghi nội dung yêu cầu].


3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: _________ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;


4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: ____ [Trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi "không áp dụng". Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chi tiết thì ghi "có áp dụng"];


5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Mục 3 Chương này;


6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;


7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam khi đấu thầu quốc tế, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu.1

Mục 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu


1. Nhà thầu nộp HSQT phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu như sau:


a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;


b) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.


2. Nhà thầu nộp HSQT phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập HSMQT; đánh giá HSQT; thẩm định kết quả mời quan tâm và các nhà thầu khác: _____ như sau: [Tùy theo tính chất tư vấn của gói thầu này để quy định về bảo đảm cạnh tranh cho phù hợp trên cơ sở Điều 6 Luật đấu thầu và Điều 2 Nghị định 63/CP. Ví dụ: gói thầu tư vấn này là tư vấn giám sát cho một gói thầu xây lắp thì cần quy định nhà thầu nộp HSQT phải độc lập với nhà thầu xây lắp]

a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;


b) Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.


Mục 4. HSMQT và phát hành HSMQT


1. HSMQT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMQT này.


2. Bên mời thầu phát hành miễn phí HSMQT cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp HSQT đến trước thời điểm hết hạn nộp HSQT.


Mục 5. Giải thích làm rõ HSMQT


Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMQT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ _____ [Ghi địa chỉ bên mời thầu] tối thiểu ____ ngày [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp] trước thời điểm hết hạn nộp HSQT để xem xét, xử lý (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail...). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMQT của nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ và gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMQT từ bên mời thầu. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMQT thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMQT theo quy định tại Mục 6 Chương này.


Mục 6. Sửa đổi HSMQT


Trường hợp cần thiết, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMQT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSQT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMQT đến tất cả các nhà thầu nhận HSMQT trước thời điểm hết hạn nộp HSQT tối thiểu ____ ngày [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu là 03 ngày làm việc và phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSQT]. Tài liệu này là một phần của HSMQT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


Mục 7. Chi phí tham gia lựa chọn danh sách ngắn


Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể từ khi nhận HSMQT cho đến khi có thông báo kết quả mời quan tâm.


B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ QUAN TÂM

Mục 8. Ngôn ngữ sử dụng


HSQT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc mời quan tâm phải được viết bằng ngôn ngữ sau: _____ [Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước, ghi “tiếng Việt”. Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMQT bằng tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh”; HSMQT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có bất kỳ sự sai khác nào giữa HSMQT tiếng Việt và HSMQT tiếng Anh thì căn cứ vào HSMQT bằng tiếng Anh”. Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSQT].


Mục 9. Nội dung HSQT


HSQT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:


1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 11 Chương này;


2. Tài liệu kê khai theo Biểu mẫu Chương III;


3. Các nội dung khác: ___ [Ghi các nội dung khác, nếu có].

Mục 10. Thư quan tâm


Thư quan tâm do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III) và đóng dấu.


Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ sau: ____ [Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản chụp được chứng thực Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh...].

Đối với nhà thầu liên danh, thư quan tâm phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì từng thành viên liên danh gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như đối với nhà thầu độc lập.


Mục 11. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu


1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:


a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau: ____ [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được chứng thực...].

b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:


- Các tài liệu nêu tại Điểm a Khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;


- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương III.


2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:


a) Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được kê khai theo Mẫu số 4, Mẫu số 5 và Mẫu số 6 Chương III. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMQT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.


b) Các tài liệu khác được quy định như sau: ____ [Nêu các tài liệu chứng minh khác (nếu có)].


Mục 12. Quy cách của HSQT


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ___ bản chụp HSQT [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản], ghi rõ “bản gốc” và “bản chụp” tương ứng.


2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSQT sẽ bị loại.


3. HSQT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Thư quan tâm, các văn bản bổ sung, làm rõ HSQT và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Chương III.


4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSQT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.


5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký thư quan tâm.


C. NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

Mục 13. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSQT


1. HSQT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. HSQT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSQT như sau: _____ [Nêu cụ thể cách trình bày. Ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSQT: _____ 

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: _______.


- Địa chỉ nộp HSQT: ______ [Ghi tên, địa chỉ của bên mời thầu].


- Tên gói thầu: ________ [Ghi tên gói thầu].


- Không được mở trước ____ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm mở HSQT].


Trường hợp sửa đổi HSQT, ngoài các nội dung trên còn phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ quan tâm sửa đổi"].

2. Trong trường hợp HSQT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSQT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSQT, tránh thất lạc, mất mát.


3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMQT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSQT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSQT theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSQT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này.


Mục 14. Thời hạn nộp HSQT


1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSQT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp HSQT căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMQT đến thời điểm hết hạn nộp HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước, 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế]. Bên mời thầu tiếp nhận HSQT của tất cả nhà thầu nộp HSQT trước thời điểm hết hạn nộp HSQT, kể cả trường hợp nhà thầu chưa nhận HSMQT trực tiếp từ bên mời thầu.


2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSQT trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSQT hoặc khi sửa đổi HSMQT theo Mục 6 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết.


3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã nhận HSMQT hoặc đã nộp HSQT, đồng thời đăng tải thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế). Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm hết hạn nộp HSQT mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSQT (bao gồm cả hiệu lực của HSQT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSQT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSQT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSQT thì bên mời thầu quản lý HSQT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.


Mục 15. HSQT nộp muộn


HSQT được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp HSQT sẽ không được mở, không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSQT để sửa đổi, bổ sung HSQT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu quy định tại Mục 18 Chương này.


Mục 16. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSQT


1. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút, thay thế hoặc sửa đổi HSQT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, kèm theo nội dung thay thế hoặc sửa đổi HSQT. Trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III. Mọi thông báo phải được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho bên mời thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “RÚT HỒ SƠ QUAN TÂM” hoặc “THAY THẾ HỒ SƠ QUAN TÂM” hoặc “SỬA ĐỔI HỒ SƠ QUAN TÂM”. Bên mời thầu phải nhận được thông báo này của nhà thầu trước thời điểm hết hạn nộp HSQT theo quy định tại Mục 14 Chương này.


2. HSQT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Khoản 1 Mục này sẽ được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Nhà thầu không được rút, thay thế hoặc sửa đổi HSQT sau thời điểm hết hạn nộp HSQT cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSQT nêu trong thư quan tâm hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSQT.


D. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ QUAN TÂM

Mục 17. Mở HSQT


1. Việc mở HSQT được tiến hành công khai vào lúc ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm, tại ____ [Ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở HSQT, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở HSQT sao cho bảo đảm việc mở HSQT phải bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ; kể từ thời điểm hết hạn nộp HSQT].


2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt từng HSQT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. HSQT của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSQT đã nộp và HSQT của nhà thầu nộp sau thời điểm hết hạn nộp HSQT sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.


3. Sau khi mở HSQT, bên mời thầu lập biên bản mở HSQT và gửi bản chụp cho các nhà thầu đã nộp HSQT.


Mục 18. Làm rõ HSQT


1. Sau khi mở HSQT, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời thầu. Tất cả yêu cầu làm rõ của bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSQT cần phải làm rõ. Tài liệu làm rõ HSQT được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSQT.


2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá HSQT của nhà thầu theo thông tin nêu tại HSQT nộp trước thời điểm hết hạn nộp HSQT.


3. Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSQT, nhà thầu phát hiện HSQT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu trong khoảng thời gian quy định: ____ [Căn cứ tiến độ của dự án, gói thầu, thời gian đánh giá HSQT mà bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp] để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của HSQT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


Mục 19. Đánh giá HSQT


1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSQT, bao gồm:


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSQT quy định tại Khoản 1 Mục 12 Chương này.


b) Kiểm tra các thành phần của HSQT, bao gồm:


- Thư quan tâm theo quy định tại Mục 10 Chương này;


- Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định tại Mục 10 Chương này;


- Giấy ủy quyền ký thư quan tâm (nếu có) theo quy định tại Mục 10 Chương này;


- Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 11 Chương này.


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá HSQT.


2. Đánh giá tính hợp lệ của HSQT theo quy định tại Mục 1 Chương II.


Bên mời thầu loại bỏ HSQT không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Mục 1 Chương II. Các HSQT được đánh giá là đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II được đánh giá tiếp theo quy định tại Khoản 3 Mục này.


3. Đánh giá sự đáp ứng của HSQT theo TCĐG nêu tại Mục 2 Chương II. HSQT của nhà thầu có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; HSQT của nhà thầu có số điểm cao nhất được xếp thứ nhất; trường hợp có nhiều hơn 06 nhà thầu đạt yêu cầu thì lựa chọn 06 nhà thầu xếp hạng cao nhất vào danh sách ngắn.


E. KẾT QUẢ MỜI QUAN TÂM

Mục 20. Điều kiện được lựa chọn vào danh sách ngắn


Nhà thầu được xem xét, lựa chọn vào danh sách ngắn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:


1. Có HSQT hợp lệ;


2. Có HSQT đáp ứng yêu cầu;


3. Xếp hạng từ thứ nhất tới thứ sáu (đối với trường hợp có hơn 06 nhà thầu đạt yêu cầu).


Mục 21. Thông báo kết quả mời quan tâm


Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả mời quan tâm (danh sách ngắn) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả mời quan tâm tới các nhà thầu tham gia (bao gồm cả nhà thầu trong danh sách ngắn và nhà thầu ngoài danh sách ngắn).


Chương II


TÍNH HỢP LỆ CỦA HSQT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSQT

Mục 1. Tính hợp lệ của HSQT


HSQT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


1. Có bản gốc HSQT;


2. Có thư quan tâm được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định tại Mục 10 Chương I. Đối với nhà thầu liên danh, thư quan tâm phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


3. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSQT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);


4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);


5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 2 Chương I;


6. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).


Nhà thầu có HSQT hợp lệ sẽ được đánh giá tiếp. Nhà thầu có HSQT không hợp lệ sẽ bị loại.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSQT


Khi soạn thảo TCĐG, các nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, các nội dung in nghiêng chỉ mang tính hướng dẫn, cần căn cứ theo tính chất của từng gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp nhưng không được nêu bất cứ tiêu chuẩn nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


TCĐG phải công khai trong HSMQT. Trong quá trình đánh giá HSQT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMQT, không được thay đổi hay bổ sung bất kỳ nội dung nào.


TCĐG được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó mức điểm yêu cầu tối thiểu phải quy định không thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung về năng lực, kinh nghiệm, nhân sự phải quy định không thấp hơn 50% điểm tối đa của nội dung đó.

		Stt

		Tiêu chuẩn

		Điểm tối đa

		Thang điểm 

chi tiết
(nếu có)

		Mức điểm yêu cầu tối thiểu



		1

		Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

		

		

		



		

		a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong... năm gần đây (về tính chất, quy mô, giá trị...)

		

		

		



		

		b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

		

		

		



		

		c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

		

		

		



		

		d. Các yếu tố khác

		

		

		



		2

		Nhân sự của nhà thầu (1)

		

		

		



		

		Tổng cộng (100%)

		

		

		





Ghi chú:


(1) Tùy từng gói thầu để đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt cho phù hợp. Chẳng hạn, trường hợp khi lập HSMQT chưa có điều khoản tham chiếu, chưa đưa ra được yêu cầu cho một số nhân sự chủ chốt thì Mục này chỉ yêu cầu về số lượng, năng lực và kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn thuộc quản lý của nhà thầu (ký hợp đồng dài hạn hoặc không xác định thời hạn với nhà thầu) như: có 02 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc 5 năm, có chứng chỉ hành nghề giám sát....


Trường hợp tại thời điểm lập HSMQT đã đưa ra được yêu cầu cho một số nhân sự chủ chốt thì Mục này đưa ra yêu cầu cho các nhân sự chủ chốt này (tư vấn trưởng, chủ nhiệm...). Trong trường hợp này, nhân sự chủ chốt phải có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do. Các nhân sự chủ chốt này kê khai lý lịch chuyên gia theo Mẫu số 7 Chương III.

Chương III

BIỂU MẪU

Nhà thầu chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:


		STT

		Nội dung

		Áp dụng
Mẫu

		Ghi chú



		1

		Thư quan tâm

		Mẫu số 1

		



		2

		Giấy ủy quyền

		Mẫu số 2

		Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền trong đấu thầu



		3

		Thỏa thuận liên danh

		Mẫu số 3

		Chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh tham dự mời quan tâm



		4

		Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu

		Mẫu số 4

		



		5

		Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

		Mẫu số 5

		



		6

		Danh sách chuyên gia chủ chốt của nhà thầu

		Mẫu số 6

		



		7

		Lý lịch chuyên gia tư vấn

		Mẫu số 7

		Chỉ áp dụng trong trường hợp tại Mục 2 Chương II đưa ra được các yêu cầu cho một số nhân sự chủ chốt





Mẫu số 1


THƯ QUAN TÂM

 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)


Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời quan tâm (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, nếu có), chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], bày tỏ sự quan tâm tới gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu tư vấn].


Nếu được lựa chọn vào danh sách ngắn, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu tư vấn].


Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ quan tâm này là chính xác, trung thực.


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu](2)





Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thư quan tâm thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký thư quan tâm thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này).


(2) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký của người ký thư quan tâm và các tài liệu khác trong hồ sơ quan tâm là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


Mẫu số 2


GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, tại ______

Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại _____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ______ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký thư quan tâm;


- Ký thỏa thuận liên danh;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm.](2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của _____ [Ghi tên nhà thầu]. _____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ___ đến ngày ____ (3). Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ _____ bản.


		Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với thư quan tâm theo quy định tại Mục 10 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn.


Mẫu số 3


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ (2)__________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ (2) __________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ hồ sơ mời quan tâm gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời quan tâm];


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________

Chức vụ: __________________________________________________________________

Địa chỉ: ____________________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________________

Fax: ______________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Tài khoản: _________________________________________________________________

Mã số thuế: ________________________________________________________________

Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia lựa chọn danh sách ngắn gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia quan tâm đối với gói thầu này.


4. Khi liên danh được vào danh sách ngắn của gói thầu tư vấn nêu trên, các thành viên sẽ ký thỏa thuận liên danh để tham gia đấu thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với gói thầu này.


Điều 2. Phân công trách nhiệm


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:


1. Thành viên đứng đầu liên danh


Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau:


[- Ký thư quan tâm;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm].(3)

2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh để thực hiện gói thầu


Các bên tham gia liên danh dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu liên danh].


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh


Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


1. Liên danh không được vào danh sách ngắn gói thầu nêu trên;


2. Hủy lựa chọn danh sách ngắn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.


Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


Mẫu số 4


CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu


[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]


B. Kinh nghiệm của nhà thầu


Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây.


Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 

		Tên dự án

		



		Địa điểm thực hiện

		



		Tên chủ đầu tư

		



		Tên gói thầu

		



		Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)

		



		Tư cách tham dự thầu (ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ)

		



		Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)

		



		Thời gian thực tế đã thực hiện (nêu rõ từ ngày... đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng thì nêu rõ lý do)

		



		Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

		





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.


Mẫu số 5


KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

________, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Tên nhà thầu: _______________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm quy định].


Đơn vị tính: ___ [Ghi loại tiền]

		Stt

		Nội dung

		Năm____

		Năm____

		Năm____



		1

		Tổng tài sản

		

		

		



		2

		Tổng nợ phải trả

		

		

		



		3

		Tài sản ngắn hạn

		

		

		



		4

		Tổng nợ ngắn hạn

		

		

		



		5

		Doanh thu

		

		

		



		6

		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		



		7

		Lợi nhuận sau thuế

		

		

		



		8

		Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)

		

		

		





B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:


1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong ____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo yêu cầu];


2. Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo yêu cầu];


3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong ______ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo yêu cầu];


4. Báo cáo kiểm toán.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 6

DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT CỦA NHÀ THẦU(1)

		Stt

		Họ và tên

		Lĩnh vực chuyên môn

		Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp tại Mục 2 Chương II nêu yêu cầu cụ thể về nhân sự chủ chốt của nhà thầu theo điều khoản tham chiếu thì mẫu này cần được bổ sung cho phù hợp như sau:


		Stt

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Chức danh bố trí trong gói thầu

		Lĩnh vực chuyên môn

		Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu



		I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu1



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		II. Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		III. Nhân sự khác



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Mẫu số 7


LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN1

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________

Tên nhà thầu: _____________________________________________________________

Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________

Nghề nghiệp: _____________________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________

________________________________________________________________________


Quá trình công tác:


		Thời gian

		Tên cơ quan đơn vị công tác

		Thông tin tham chiếu

		Vị trí công việc đảm nhận



		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		…

		(nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin)

		….





Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:


		Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

		Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công



		[Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện]

		



		...

		





Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________


Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]


_________________________________________________________________________


Ngoại ngữ:


________________________


[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]


_________________________________________________________________________


Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] 

________________________________________________


Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		______, ngày ___ tháng ___ năm _____
Người khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]





Ghi chú:


- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 6 phải kê khai Mẫu này.


- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.


Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chương IV


TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chương này gồm thông tin yêu cầu về nội dung dịch vụ tư vấn, kế hoạch thực hiện... của gói thầu tư vấn.


1. Giới thiệu chung về dự án


[Nêu thông tin tóm tắt về dự án như tên dự án, chủ đầu tư, nguồn vốn, quyết định đầu tư, các hoạt động chính của dự án,…]


2. Mô tả sơ bộ về nội dung dịch vụ tư vấn


[Phần này nêu thông tin về quy mô, tính chất, độ phức tạp của dịch vụ tư vấn.]


3. Kế hoạch thực hiện


[Nêu thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành công việc.]

4. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu


[Nêu yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.]


1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ Khoản này.



1 Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với gói thầu đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm)



1 Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì kê khai theo mục II và phải nêu rõ lý do.



1 Chỉ áp dụng trong trường hợp tại thời điểm lập HSMQT đã đưa ra được yêu cầu cho một số nhân sự chủ chốt theo quy định tại Khoản 2 Mục 2 Chương II, các nhân sự chủ chốt đó phải kê khai theo Mẫu này.








MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


		HỒ SƠ MỜI THẦU


Gói thầu: ____________ (ghi tên gói thầu)

Dự án: _____________ (ghi tên dự án)


Chủ đầu tư: _____________ (ghi tên chủ đầu tư)





		Đại diện hợp pháp của tư vấn lập
HSMT (nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		___, ngày ___tháng ___ năm ____


Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








MỤC LỤC

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

		BDL

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		DVTV

		Dịch vụ tư vấn



		HSMT

		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		HSĐXKT

		Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật



		HSĐXTC

		Hồ sơ đề xuất về tài chính



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ





MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần thứ nhất. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU


Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và hoàn thiện, ký kết hợp đồng.


Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương này quy định cụ thể cho Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT


Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của HSDT; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu.


Phần thứ hai. MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT


Phần này gồm các mẫu đề xuất về kỹ thuật mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSĐXKT.


Phần thứ ba. MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH


Phần này gồm các mẫu đề xuất về tài chính mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để tạo thành nội dung của hồ sơ đề xuất về tài chính.


Phần thứ tư. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu.


Phần thứ năm. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG


Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả hợp đồng của các gói thầu khác nhau.


Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Nội dung này do Chủ đầu tư tự quy định trên cơ sở tuân thủ các Điều kiện chung của hợp đồng và điều kiện cụ thể về yêu cầu của việc thực hiện gói thầu, dự án.


Chương VI. Mẫu hợp đồng


Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.

Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I


YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Nội dung đấu thầu


1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham dự thầu gói thầu DVTV thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung công việc chủ yếu được mô tả tại BDL.


2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại BDL.


3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định tại BDL.


Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;


4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL;


5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Mục 3 Chương này;


6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;


7. Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn; Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu;


8. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL.1

Mục 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu


1. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu như sau:


a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;


b) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.


2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác nêu tại BDL như sau:


a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;


b) Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.


3. Trường hợp đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham dự thầu và các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong gói thầu này không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau1.


Mục 4. Chi phí dự thầu


1. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu, kể từ khi nhận hồ sơ mời quan tâm (nếu có), HSMT từ bên mời thầu cho đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. Trong mọi trường hợp, bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.


2. Nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có) và chuyên gia của nhà thầu có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực hiện gói thầu này.


Mục 5. HSMT và làm rõ HSMT


1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Phương pháp đánh giá HSDT được quy định tại BDL.


2. Trường hợp nhà thầu muốn được làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian quy định tại BDL để xem xét, xử lý (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail...). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ và gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu. Trương hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 6 Chương này.


Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.


Mục 6. Sửa đổi HSMT


1. Việc sửa đổi HSMT chỉ được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.


2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu.


3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu được quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


Mục 7. Ưu đãi đối với nhà thầu


1. Nguyên tắc ưu đãi


a) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi nêu tại Mục này thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất;


b) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.


2. Đối tượng được hưởng ưu đãi và cách tính ưu đãi theo quy định tại BDL.


3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Khoản 2 Mục này thì nhà thầu phải kê khai trong HSĐXKT, kèm theo các tài liệu chứng minh.


B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 8. Ngôn ngữ sử dụng


HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định tại BDL.


Mục 9. Nội dung HSDT


HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:


1. HSĐXKT bao gồm:


a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này;


b) Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai;


c) Các nội dung khác nêu tại BDL.


2. HSĐXTC theo quy định tại Phần thứ ba;


Mục 10. Đơn dự thầu


Đơn dự thầu, bao gồm đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số 1 Phần thứ hai và đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 10A hoặc Mẫu số 10B Phần thứ ba, phải bảo đảm các nội dung sau đây:


1. Đơn dự thầu phải được ký tên, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định tại BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì từng thành viên liên danh gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như đối với nhà thầu độc lập.


2. Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.


3. Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu phải ghi cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.


Mục 11. Giá dự thầu và giảm giá


1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo quy định tại BDL.


2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì phải đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần thứ ba. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSĐXTC thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có bảng kê thành phần HSĐXTC trong đó có thư giảm giá. Trường hợp nộp thư giảm giá không cùng với HSĐXTC thì phải đựng thư giảm giá trong túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” cùng với dòng chữ cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong HSĐXTC. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong HSĐXTC.


3. Nhà thầu phải đề xuất chi phí thực hiện gói thầu theo Mẫu số 11, Mẫu số 12A và Mẫu số 13 Phần thứ ba. Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia được thực hiện theo quy định tại BDL.


4. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định, giá dự thầu không được vượt quá chi phí thực hiện gói thầu quy định tại BDL.


Mục 12. Đồng tiền dự thầu


Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền theo quy định tại BDL. Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu chào thầu bằng đồng Việt Nam.


Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu


Nhà thầu chuẩn bị các tài liệu thuộc HSĐXKT sau đây:


1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:


a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định tại BDL.


b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:


- Các tài liệu nêu tại Điểm a Khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;


- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Phần thứ hai.


2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:


a) Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được kê khai theo Mẫu số 4 và Mẫu số 7 Phần thứ hai. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.


b) Các tài liệu khác được quy định tại BDL.


Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT


1. Thời gian có hiệu lực của HSDT không ngắn hơn thời gian quy định tại BDL và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định tại BDL sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.


2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận, không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.


Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT theo quy định tại BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng.


2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.


3. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Phần thứ hai và Phần thứ ba.


4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả thành viên trong liên danh.


5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.


C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT


1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. Bản gốc và các bản chụp của HSĐXKT phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” phía bên ngoài túi. Tương tự, bản gốc và bản chụp của HSĐXTC cũng phải được đựng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Hồ sơ đề xuất về tài chính” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật”. Túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC cần được đóng gói trong một túi và niêm phong (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.


2. Trong trường hợp HSĐXKT và HSĐXTC gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSĐXKT, HSĐXTC của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSĐXKT và HSĐXTC, tránh thất lạc, mất mát. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi và ghi rõ thuộc HSĐXKT hay HSĐXTC để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này.


3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này.


Mục 17. Thời hạn nộp HSDT


1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc nhận HSMT từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán một bộ HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.


2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 6 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết.


3. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu và đã nộp HSDT, đồng thời đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế). Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.


Mục 18. HSDT nộp muộn


HSDT được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu quy định tại Mục 21 Chương này.


Mục 19. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT


1. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút, thay thế hoặc sửa đổi HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, kèm theo nội dung thay thế hoặc sửa đổi HSDT. Trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai. Mọi thông báo phải được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho bên mời thầu theo quy định tại Mục 16 Chương này, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU’ hoặc “THAY THẾ HỒ SƠ DỰ THẦU” hoặc ‘‘SỬA ĐỔI HỒ SƠ DỰ THẦU”. Bên mời thầu phải nhận được thông báo này của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này.


2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Khoản 1 Mục này sẽ được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Nhà thầu không được rút, thay thế hoặc sửa đổi HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.


D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 20. Mở HSĐXKT


1. Việc mở HSĐXKT được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL. Chỉ tiến hành mở HSĐXKT mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở HSĐXKT.


2. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về:


- Tình trạng niêm phong;


- Tên nhà thầu;


- Số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT;


- Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT;


- Thời gian có hiệu lực của HSĐXKT;


- Thời gian thực hiện hợp đồng;


- Các thông tin khác liên quan.


3. Các thông tin nêu tại Khoản 2 Mục này được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu.


4. Đại diện của bên mời thầu ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); các nội dung quan trọng của từng HSĐXKT.


5. HSĐXTC của tất cả nhà thầu được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT ký niêm phong.


Mục 21. Làm rõ HSDT


1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Tất cả yêu cầu làm rõ của bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Tài liệu làm rõ HSDT được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT.


2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo thông tin nêu tại HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.


3. Đối với HSĐXKT, việc làm rõ được thực hiện trong quá trình đánh giá HSĐXKT nêu tại Mục 22 và Mục 23 Chương này. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.


Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện HSĐXKT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu trong khoảng thời gian quy định tại BDL để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của HSĐXKT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


4. Đối với HSĐXTC, việc làm rõ được thực hiện trong quá trình đánh giá HSĐXTC nêu tại Mục 25 Chương này.


Mục 22. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT


1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT, bao gồm:


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT quy định tại Khoản 1 Mục 15 Chương này;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐXKT, bao gồm:


- Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục 10 Chương này;


- Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Mục 10 Chương này;


- Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Mục 10 Chương này;


- Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 13 Chương này;


- Đề xuất về kỹ thuật;


- Các thành phần khác thuộc HSĐXKT;


- Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT được quy định tại BDL.


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.


2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:


HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 1 Mục 1 Chương III.


3. Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật theo quy định tại Mục 23 Chương này.


Mục 23. Đánh giá chi tiết HSĐXKT


1. Việc đánh giá chi tiết HSĐXKT thực hiện theo TCĐG quy định tại Chương III.


2. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu thông báo danh sách này cho tất cả nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở HSĐXTC để đánh giá theo quy định tại Mục 24 và Mục 25 Chương này.


3. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật: căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu thông báo nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất cho tất cả nhà thầu tham dự thầu và mời nhà thầu này đến mở HSĐXTC để thương thảo theo quy định tại Mục 29 Chương này. Việc mở HSĐXTC được thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 3 Mục 24 Chương này.


4. Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên năng lực, kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.


Mục 24. Mở HSĐXTC


1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm nêu trong văn bản thông báo cho nhà thầu, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu được mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết). Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt; hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.


2. Tại lễ mở HSĐXTC, bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành mở lần lượt HSĐXTC của từng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu.


3. Việc mở HSĐXTC được thực hiện theo trình tự như sau:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở HSĐXTC;


c) Đọc rõ và ghi vào biên bản mở HSĐXTC các thông tin chủ yếu:


- Tình trạng niêm phong;


- Tên nhà thầu;


- Số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC;


- Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC;


- Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC;


- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và giá trong bảng tổng hợp chi phí tại Mẫu số 11 Phần thứ ba;


- Giá trị giảm giá (nếu có);


- Điểm kỹ thuật của HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật1;


- Các thông tin khác liên quan.


4. Biên bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và đại diện của từng nhà thầu có mặt. Bản chụp của biên bản mở HSĐXTC được gửi cho tất cả nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


5. Đại diện của bên mời thầu ký xác nhận vào tất cả các trang bản gốc của HSĐXTC.


Mục 25. Đánh giá HSĐXTC


1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC, bao gồm:


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; bảng tổng hợp chi phí, bảng thù lao cho chuyên gia; bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia (nếu có); các thành phần khác thuộc HSĐXTC;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.


2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:


HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Mục 1 Chương III.


3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC:


a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC được thực hiện trên cùng một mặt bằng về thuế nêu tại BDL và theo TCĐG quy định tại Chương III. Trong quá trình đánh giá HSĐXTC, bên mời thầu tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của HSĐXTC theo quy định tại Mục 26 và Mục 27 Chương này.


b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo quy định tại BDL được xem xét, mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 29 Chương này.


Mục 26. Sửa lỗi


1. Sửa lỗi là việc sửa những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi.


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Mục 27 Chương này;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của HSMT;


- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất về kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất về tài chính thì nội dung thuộc đề xuất về kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi;


- Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý;


- Trường hợp không nhất quán giữa bảng tổng hợp chi phí và bảng thù lao cho chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia thì lấy bảng thù lao cho chuyên gia sau khi được sửa lỗi theo bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia (nếu có), chi phí khác cho chuyên gia làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.


- Trường hợp có khác biệt giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong bảng tổng hợp chi phí thì căn cứ vào giá ghi trong bảng tổng hợp chi phí sau khi bảng này được sửa lỗi theo quy định tại Mục này.


2. Sau khi sửa lỗi theo quy định tại Khoản 1 Mục này, bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc sửa lỗi đối với HSDT của nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết quả sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại.


Mục 27. Hiệu chỉnh sai lệch


1. Trường hợp HSDT chào thiếu hoặc thừa nội dung so với yêu cầu của HSMT thì phải tiến hành hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.


2. Sau khi hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc hiệu chỉnh sai lệch đối với HSDT của nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo ý kiến của mình cho bên mời thầu về kết quả hiệu chỉnh sai lệch. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết quả hiệu chỉnh sai lệch thì phải nêu rõ lý do để bên mời thầu xem xét, quyết định.


Mục 28. Bảo mật và việc tiếp xúc với bên mời thầu


1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị nhà thầu trúng thầu phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.


2. Trừ trường hợp mở HSĐXKT quy định tại Mục 20, mở HSĐXTC quy định tại Mục 24, làm rõ HSDT quy định tại Mục 21 và thương thảo hợp đồng quy định tại Mục 29 Chương này, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.


Mục 29. Thương thảo hợp đồng


1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:


a) Báo cáo đánh giá HSDT;


b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu;


c) HSMT.


2. Thời gian tiến hành thương thảo được quy định tại BDL.


3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã đề xuất theo đúng yêu cầu của HSMT;


b) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong HSDT, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.


4. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu cần thực hiện;


b) Chuyển giao công nghệ và đào tạo (nếu có);


c) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;


d) Tiến độ;


đ) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);


e) Bố trí điều kiện làm việc;


g) Thương thảo về chi phí DVTV trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng;


h) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT với nhau dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


i) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


k) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.


6. Trường hợp nhà thầu không đến thương thảo theo thời gian quy định tại Khoản 2 Mục này hoặc thương thảo nhưng không thành công; bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu.


E. TRÚNG THẦU

Mục 30. Điều kiện được xem xét, đề nghị trúng thầu


Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có HSDT hợp lệ;


2. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;


3. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;


4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định tại BDL.


Mục 31. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu


Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện.


Mục 32. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:


a) Tên nhà thầu trúng thầu;


b) Giá trúng thầu;


c) Loại hợp đồng;


d) Thời gian thực hiện hợp đồng;


đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có);


e) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;


g) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.


2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi hoàn thiện hợp đồng.


Mục 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng


Hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:


1. Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng;


b) Các nội dung cần được hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu;


c) Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt;


d) Biên bản thương thảo hợp đồng;


đ) Các nội dung nêu trong HSDT và văn bản giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);


e) Các yêu cầu nêu trong HSMT.


2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả thành viên trong liên danh. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 29 Chương này. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT, nếu cần thiết.


3. Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên mời thầu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để các chủ đầu tư, bên mời thầu có cơ sở đánh giá về uy tín của nhà thầu trong các lần tham dự thầu tiếp theo.


4. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng.


Mục 34. Kiến nghị trong đấu thầu


1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu khi thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng.


2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà không phải về kết quả lựa chọn nhà thầu được giải quyết như sau:


a) Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;


b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Chủ đầu tư có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;


c) Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư;


d) Người có thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.


3. Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được giải quyết như sau:


a) Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;


b) Chủ đầu tư có văn bản giải quyết kiến nghị gửi nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;


c) Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.


Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới;


d) Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;


đ) Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.


4. Nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị. Nhà thầu đã khởi kiện ra Tòa án thì không gửi kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Mục này mà nhà thầu khởi kiện ra Tòa án thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay;


Mục 35. Xử lý vi phạm trong đấu thầu


1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.


2. Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Mục này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


3. Trường hợp vi phạm dẫn tới bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu, nhà thầu vi phạm có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền hoặc trong một Bộ, ngành, địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Luật đấu thầu.


4. Công khai xử lý vi phạm:


a) Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp;


b) Quyết định xử lý vi phạm được đăng tải trên Báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


Mục 36. Tham gia theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu


Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị nêu tại BDL tham gia giám sát, theo dõi quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này. Trường hợp nhà thầu phát hiện hành vi, nội dung trong lựa chọn nhà thầu không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo với cá nhân hoặc đơn vị nêu trên.


Chương II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.
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		- Tên gói thầu: ______ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].


- Tên dự án hoặc dự toán mua sắm: ___________ [Ghi tên dự án hoặc dự toán mua sắm được duyệt].


- Tên bên mời thầu: ____________ [Ghi tên bên mời thầu].


- Nội dung công việc chủ yếu: ____________ [Ghi nội dung yêu cầu].
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		Thời gian thực hiện hợp đồng: ___________ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].
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		Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ________________


[Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ; vốn đối ứng trong nước)].
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		Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: _______ [trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi “không áp dụng”. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chi tiết thì ghi “có áp dụng”].
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		Trường hợp đấu thầu quốc tế, khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSDT nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT.
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		Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu: ________________

[Tùy theo tính chất tư vấn của gói thầu này để quy định về bảo đảm cạnh tranh cho phù hợp trên cơ sở Điều 6 Luật đấu thầu và Điều 2 Nghị định 63/CP. Ví dụ: gói thầu tư vấn này là tư vấn giám sát cho một gói thầu xây lắp thì cần quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập với nhà thầu xây lắp; với nhà thầu lập, thẩm định HSMT gói thầu tư vấn giám sát (nếu có); với nhà thầu đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát (nếu có); với nhà thầu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát (nếu có)].
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		Phương pháp đánh giá HSDT là: _________


[Ghi rõ một trong các phương pháp sau theo quy định tại Điều 40 Luật đấu thầu: Phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố định, phương pháp dựa trên kỹ thuật, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.


Đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, giá trị nhỏ ghi "phương pháp giá thấp nhất"; Đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT, ghi "phương pháp giá cố định"; Đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu, ghi "phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá"; Đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, ghi "phương pháp dựa trên kỹ thuật"].
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		- Địa chỉ bên mời thầu: ________ [Ghi địa chỉ bên mời thầu]

- Thời gian gửi văn bản đề nghị: _____ [Đối với đấu thầu trong nước ghi "tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu"; đối với đấu thầu quốc tế ghi "tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu"].
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		Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu hoặc đã nộp HSDT trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu _____ ngày.


[Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế].
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		a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là: ___________

[Đối với đấu thầu trong nước thì ghi "nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp".


Đối với đấu thầu quốc tế thì ghi "nhà thầu trong nước; nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu"]

b) Cách tính ưu đãi: ___________

[Đối với đấu thầu trong nước thì ghi "nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được xếp hạng cao hơn nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau”;


Đối với đấu thầu quốc tế:


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi "Nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng";


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì ghi "Nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm kỹ thuật của nhà thầu vào điểm kỹ thuật của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng";


- Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi "Nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng"].
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		Ngôn ngữ sử dụng: _____________

[Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước, ghi "tiếng Việt". Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì ghi "tiếng Anh"; HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định "tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có bất kỳ sự sai khác nào giữa HSMT tiếng Việt và HSMT tiếng Anh thì căn cứ vào HSMT bằng tiếng Anh". Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSDT].
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		Các tài liệu khác (nếu có): _________ [Ví dụ: trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Mục 7 Chương I thì phải gửi kèm tài liệu chứng minh].
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		Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: __________________

[Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản sao Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh đã được chứng thực...].
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		Giá dự thầu: ________________________________


[1. Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì ghi:


"Giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng)".


2. Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian thì ghi: "Giá dự thầu không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng"].



		

		3

		Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia:


Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ "Không yêu cầu"


Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ "Nhà thầu phải phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12B, Phần thứ ba"].
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		Chi phí thực hiện gói thầu: _______________

[Trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định thì ghi giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt. Trường hợp không áp dụng phương pháp giá cố định thì không ghi giá gói thầu].
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		Đồng tiền dự thầu: ____________________________

[Ghi đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau theo quy định tại Điều 10 Luật đấu thầu.


1. Đối với đấu thầu trong nước, ghi "đồng Việt Nam".


2. Đối với đấu thầu quốc tế, ghi tối đa 3 đồng tiền cụ thể mà nhà thầu được phép chào, trong số đó phải có 1 đồng tiền là ngoại tệ tự do chuyển đổi (USD, EURO...). Đối với một hạng mục công việc cụ thể thì nhà thầu chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền.


Trường hợp quy định hai hoặc ba đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau:


Đồng tiền quy đổi là: _____ (Nêu đồng tiền quy đổi được lựa chọn trong các đồng tiền đã quy định)

Thời điểm xác định tỷ giá quy đổi là: _________ (Nêu thời điểm xác định tỷ giá quy đổi)

Căn cứ xác định tỷ giá quy đổi: ________ (Nêu căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam)


Đồng tiền trung gian: _________ (Nêu đồng tiền trung gian để quy đổi từ các loại đồng tiền về đồng tiền quy đổi trong trường hợp không có tỷ giá trực tiếp giữa các loại đồng tiền này và đồng tiền quy đổi. Trong trường hợp này, cần quy định thêm về công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào...)].
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		 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: _________

[Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được chứng thực...].
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		b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: _____

[Nêu các tài liệu chứng minh khác (nếu có), ví dụ: về năng lực tài chính, để chứng minh nhà thầu không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả, không đang trong quá trình giải thể; yêu cầu Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất;


- Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai.


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất;


- Báo cáo kiểm toán].



		14

		1

		Thời gian có hiệu lực của HSDT (gồm HSĐXKT và HSĐXTC) là ______ ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng không được quy định quá 180 ngày, trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp, thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tối đa là 210 ngày].
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		Số lượng HSDT phải nộp:


- 01 bản gốc; và


- _____ bản chụp [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản].
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		Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT (HSĐXKT và HSĐXTC): ____

[Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT:


- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu:


- Địa chỉ nộp HSDT: ________ [Ghi tên, địa chỉ của bên mời thầu]

- Tên gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

- Không được mở trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___ [Ghi thời điểm mở thầu]

[Trường hợp sửa đổi HSDT (HSĐXKT, HSĐXTC), ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính) sửa đổi"].
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		Thời điểm đóng thầu: ____ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____


[Ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Việc quy định thời điểm đóng thầu phải bảo đảm để nhà thầu đủ thời gian nộp tiền mua HSMT trong trường hợp nhà thầu không mua HSMT từ bên mời thầu trước đó. Ví dụ: Trường hợp thời gian bắt đầu làm việc là 8h00 thì HSMT phải quy định thời điểm đóng thầu tối thiểu là 1 giờ sau đó (9h00, 10h00...) để nhà thầu có đủ thời gian nộp tiền mua HSMT].
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		Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc ____ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___, tại _____

[Ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở HSĐXKT, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở HSĐXKT sao cho bảo đảm việc mở HSĐXKT phải bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ; kể từ thời điểm đóng thầu].
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		Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến bên mời thầu là: ____ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[Căn cứ tiến độ của dự án, gói thầu, thời gian đánh giá HSDT mà bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu].
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		b) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT: ________

[Nêu các yêu cầu khác (nếu có) căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu về tính hợp lệ của HSĐXKT].



		25

		3

		Mặt bằng về thuế: ______ [Ghi rõ có thuế hoặc không có thuế, đối với trường hợp có thuế, nếu cần thiết nêu rõ bao gồm các loại thuế cụ thể nào trên cơ sở đảm bảo công bằng cho các nhà thầu].



		

		

		Nhà thầu xếp hạng thứ nhất là: _____________________

[- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất ghi "nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất"


- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá ghi "nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất"


- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định ghi "nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu"].
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		Thời gian nhà thầu đến thương thảo hợp đồng muộn nhất là_______ ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng.


[Ghi thời gian tùy thuộc gói thầu cụ thể nhung tối thiểu là 03 ngày, tối đa là 07 ngày].
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		Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: ______________

[- Đối với trường hợp áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì ghi giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu "bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng)".


- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian thì ghi giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu "không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng"].
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		Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn tối đa ____ ngày [Ghi rõ số ngày nhưng không quá 20 ngày] kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.
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		Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


b) Địa chỉ: _______ [Trường hợp đối với dự án, ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ của chủ đầu tư; trường hợp đối với mua sắm thường xuyên, ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ của bên mời thầu].

c) Địa chỉ của người có thẩm quyền: __________________ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].



		

		3

		c) Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___________ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].
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		Địa chỉ của cá nhân, đơn vị tham gia theo dõi, giám sát: ______ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ số điện thoại, số fax của cá nhân, đơn vị được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].





Chương III


TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Tính hợp lệ của HSDT


1. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXKT;


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định tại Mục 10 Chương I; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 14 Chương I;


d) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);


đ) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);


e) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 2 Chương I;


g) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).


Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật. Nhà thầu có HSĐXKT không hợp lệ sẽ bị loại, không được đánh giá tiếp.


2. HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXTC;


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định tại Mục 10 Chương I; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 14 Chương I.


Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về tài chính. Nhà thầu có HSĐXTC không hợp lệ sẽ bị loại, không được đánh giá tiếp.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT


Khi soạn thảo TCĐG, các nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, các nội dung in nghiêng chỉ mang tính hướng dẫn, cần căn cứ theo tính chất của từng gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp nhưng không được nêu bất cứ tiêu chuẩn nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi hay bổ sung bất kỳ nội dung nào.

1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:


		Stt

		Tiêu chuẩn

		Điểm tối đa

		Thang điểm chi tiết
(nếu có)

		Mức điểm yêu cầu tối thiểu



		1

		Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu


(Từ 10 đến 20% tổng số điểm)

		

		

		



		

		a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong.... năm gần đây (về tính chất, quy mô, giá trị...)

		

		

		



		

		b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

		

		

		



		

		c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

		

		

		



		

		d. Các yếu tố khác

		

		

		



		2

		Giải pháp và phương pháp luận


(Từ 30 đến 40% tổng số điểm)

		

		

		



		

		a. Hiểu rõ mục đích gói thầu

		

		

		



		

		b. Cách tiếp cận và phương pháp luận

		

		

		



		

		c. Sáng kiến cải tiến

		

		

		



		

		d. Cách trình bày

		

		

		



		

		đ. Kế hoạch triển khai

		

		

		



		

		e. Bố trí nhân sự

		

		

		



		

		g. Các yếu tố khác1

		

		

		



		3

		Nhân sự


(Từ 50 đến 60% tổng số điểm)

		

		

		



		

		a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm

		

		

		



		

		b. Chuyên gia các lĩnh vực

		

		

		



		

		Tổng cộng (100%)

		

		

		





Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.


b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:


- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố định, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:


+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật:


+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 70% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật


+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.


2. Đánh giá về tài chính


a) Đối với phương pháp giá thấp nhất1

- Xác định giá thấp nhất:


- Xác định giá dự thầu;


- Sửa lỗi;


- Hiệu chỉnh sai lệch;


- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);


- Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);


- Xác định giá trị ưu đãi (nếu có);


- So sánh giữa các HSDT để xác định giá thấp nhất.


b) Đối với phương pháp giá cố định2

- Xác định giá dự thầu;


- Sửa lỗi;


- Hiệu chỉnh sai lệch;


- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);


- Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);


- Xác định giá đề nghị trúng thầu không vượt chi phí thực hiện gói thầu đã được xác định cụ thể và cố định trong HSMT.


c) Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá3

- Xác định điểm giá:


- Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:


		Điểm giáđang xét =

		Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)



		

		Gđang xét





Trong đó:


+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;


+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;


+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.


- Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:


Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:


Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét

Trong đó:


+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;


+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;


+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%;


+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20% đến 30%;


+ K + G = 100%;


- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có).


Phần thứ hai


MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

		STT

		Nội dung

		Áp dụng Mẫu

		Ghi chú



		1

		Đơn dự thầu

		Mẫu số 1

		



		2

		Giấy ủy quyền

		Mẫu số 2

		Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền trong đấu thầu



		3

		Thỏa thuận liên danh

		Mẫu số 3

		Chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh tham dự thầu



		4

		Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu

		Mẫu số 4

		



		5

		Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu

		Mẫu số 5

		Áp dụng trong trường hợp nhà thầu có ý kiến góp ý để hoàn thiện điều khoản tham chiếu



		6

		Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV

		Mẫu số 6

		



		7

		Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV

		Mẫu số 7

		



		8

		Lý lịch chuyên gia tư vấn

		Mẫu số 8

		



		9

		Tiến độ thực hiện công việc

		Mẫu số 9

		





Mẫu số 1


ĐƠN DỰ THẦU(1)

(Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)


______, ngày ___ tháng ___ năm ____ 

Kính gửi: ___________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)


Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật](2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày](3), kể từ ngày ____ tháng ____ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](4).


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu(5)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu(6)]





Ghi chú:


(1) Nhà thầu lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).


(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc tại Mẫu số 9 Phần này.


(3) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.


(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 17.1 BDL.


(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.


(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


Mẫu số 2


GIẤY ỦY QUYỀN1

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, tại ______


Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu  _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ______ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;

- Ký thỏa thuận liên danh;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; ký văn bản sửa đổi, thay thế, rút HSDT;

- Tham giá quá trình thương thảo hợp đồng;


- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.]2

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của _____ [Ghi tên nhà thầu]. _____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ___ đến ngày ____ 3. Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ _____ bản.


		Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu có)]

		Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Mẫu số 3


THỎA THUẬN LIÊN DANH1

______, ngày ___ tháng ___ năm ___ 


Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ 2__________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


- Căn cứ 2 __________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên HSMT];


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ____________________________________________________________________


Điện thoại: _________________________________________________________________


Fax: ______________________________________________________________________


E-mail: ____________________________________________________________________


Tài khoản: _________________________________________________________________


Mã số thuế: ________________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh


- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng


- Hình thức xử lý khác ______ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:


1. Thành viên đứng đầu liên danh


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau 1:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;


- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng


- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:2

		Stt

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ____

- ____

		- ____%


- ____%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ____

- ____

		- ____%


- ____%



		...

		…

		…

		…



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;


- Hủy đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH2

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 4


CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu


[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]


B. Kinh nghiệm của nhà thầu


Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây.


Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 


		Tên dự án

		



		Địa điểm thực hiện

		



		Tên chủ đầu tư

		



		Tên gói thầu

		



		Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)

		



		Tư cách tham dự thầu

(ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ)

		



		Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng

(nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)

		



		Thời gian thực tế đã thực hiện

(nêu rõ từ ngày... đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng thì nêu rõ lý do)

		



		Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

		





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.


Mẫu số 5


NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]


Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:


1.


2.


3.


4.


5.


Mẫu số 6


GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:


1. Giải pháp và phương pháp luận


2. Kế hoạch công tác


3. Tổ chức và nhân sự


Mẫu số 7

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

		Stt

		Tên

		Quốc tịch

		Chức danh bố trí trong gói thầu

		Địa điểm làm việc

		Số công (người/tháng)

		Tổng số tháng công



		

		

		

		

		

		Hạng mục công việc 1 (1)

		Hạng mục công việc 2 (2)

		…1

(n)

		Tại công ty2

		Tại thực địa3

		



		I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu4



		1

		[Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A]

		[Việt Nam]

		[Tư vấn trưởng]

		[Công ty]

		[2.0 tháng]

		[1.0 tháng]

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		[0.5 tháng]

		[2.5 tháng]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động



		1

		

		

		

		[Công ty]

		[2.0 tháng]

		[1.0 tháng]

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		[0.5 tháng]

		[2.5 tháng]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng (I + II)

		

		

		



		III. Nhân sự khác



		1

		

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng (III)

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		





Mẫu số 8


LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________


Tên nhà thầu: _____________________________________________________________


Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________


Nghề nghiệp: _____________________________________________________________


Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________


Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________


________________________________________________________________________


Quá trình công tác:


		Thời gian

		Tên cơ quan đơn vị công tác

		Thông tin tham chiếu

		Vị trí công việc đảm nhận



		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		…

		(nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin)

		….





Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:


		Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

		Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công



		[Nêu các hạng mục công việc mà trong Mẫu 9 mà chuyên gia được phân công thực hiện]

		



		...

		





Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________


Trình độ học vấn:

[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]


_________________________________________________________________________


Ngoại ngữ:


[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]


_________________________________________________________________________


Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] 


________________________________________________


Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		______, ngày ___ tháng ___ năm _____
Người khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]





Ghi chú:


- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 7 phải kê khai Mẫu này.


- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.


Mẫu số 9


TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		STT

		Nội dung công việc(1)

		Tháng thứ(2)



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		…

		n

		Tổng



		1

		[Ví dụ: Công việc 1:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1) Thu thập dữ liệu

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		2) Soạn thảo báo cáo

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		3) Báo cáo sơ bộ

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		4) Tổng hợp ý kiến

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		5)...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		6) Báo cáo cuối cùng]

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		[Ví dụ: Công việc 2:...]

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.


(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.


Phần thứ ba

MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về tài chính trên cơ sở đề xuất về kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu và các quy định trong HSMT, bao gồm các nội dung sau:


		STT

		Nội dung

		Áp dụng
Mẫu

		Ghi chú



		1

		Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)

		Mẫu số 10A

		Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có giảm giá hoặc có thư giảm giá riêng



		2

		Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)

		Mẫu số 10B

		Áp dụng trong trường hợp nhà thầu giảm giá trực tiếp vào đơn dự thầu



		3

		Tổng hợp chi phí

		Mẫu số 11

		



		4

		Thù lao cho chuyên gia

		Mẫu số 12A

		



		5

		Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia

		Mẫu số 12B

		Áp dụng trong trường hợp Mục 11 tại BDL có yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia



		6

		Chi phí khác cho chuyên gia

		Mẫu số 13

		Áp dụng trong trường hợp có chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia





Mẫu số 10A


ĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất về tài chính)


_____, ngày ___ tháng ____ năm _____

Kính gửi: ______________ [Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ______ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] 1 với thời gian hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ___ tháng ___ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu3]





Mẫu số 10B


ĐƠN DỰ THẦU


(Hồ sơ đề xuất về tài chính)


_____, ngày __ tháng __ năm ____ 

Kính gửi: _________ [Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ________ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu].1

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là ____ [Ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].2

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _________ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].


Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực là ____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu3]





Mẫu số 11

TỔNG HỢP CHI PHÍ

		Hạng mục

		Chi phí



		

		(Nội tệ)

		(Ngoại tệ)1



		Thù lao cho chuyên gia (trong nước/nước ngoài)

		

		



		Chi phí khác (ngoài thù lao)

		

		



		Thuế các loại

		

		



		Tổng chi phí

		

		





Mẫu số 12A


THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

Đồng tiền sử dụng:


		STT

		Họ và tên

		Chức danh bố trí trong gói thầu

		Địa điểm làm việc

		Thù lao/tháng- người
(1)

		Số tháng- người
(2)

		Thù lao cho chuyên gia
= (1) x (2)

		Tổng1



		I

		Nhân sự chủ chốt



		1

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		



		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Nhân sự khác



		1

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		



		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		





Mẫu số 12B


BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

Đồng tiền sử dụng:


		STT

		Họ tên chuyên gia

		Chức danh

		Lương cơ bản1

		Chi phí xã hội2 % của (3)

		Chi phí quản lý chung2
% của (3)

		Cộng =(3)+(4)+(5)

		Lợi nhuận
% của (6)

		Phụ cấp xa nhà

		Chi phí trả cho chuyên gia/tháng =(6)+(7) +(8)

		Số tháng- người

		Thù lao cho chuyên gia =(9)x(10)



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng chi phí

		





Ghi chú. Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này


Mẫu số 13

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

		TT

		Miêu tả

		Đơn vị tính

		Chi phí/ đơn vị (1)

		Số lượng (2)

		Chi phí
= (1) x (2)



		

		

		

		

		

		(Nội tệ)

		(Ngoại tệ)1



		1

		[Công tác phí]

		[Ngày]

		

		

		

		



		2

		[Chuyến bay quốc tế]

		[Chuyến]

		

		

		

		



		3

		[Chi phí liên lạc]

		

		

		

		

		



		4

		[Thiết bị, tài liệu...]

		

		

		

		

		



		5

		[Chi phí đi lại trong nước]

		

		

		

		

		



		6

		[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]

		

		

		

		

		



		7

		[Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư]

		

		

		

		

		



		Tổng chi phí

		

		





Phần thứ tư

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:


I. Giới thiệu:


Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.


Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

II. Phạm vi công việc:


1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có).


2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.


3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn (thông thường không quá 30 ngày; kể từ khi hợp đồng được ký).


III. Báo cáo và thời gian thực hiện:


Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:


Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.


V. Trách nhiệm của bên mời thầu:


Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phần thứ năm

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG


Chương IV

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ:


Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.


2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng.


3. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.


4. “Nhà thầu” là tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng này và được nêu tại ĐKCT.


5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc đã được dự kiến trong HSDT.


6. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại ĐKCT.


7. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.


8. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV.


Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng


1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam.


2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.


Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng


1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư.


2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.


Điều 4. Bản quyền


Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.


Điều 5. Loại hợp đồng


Loại hợp đồng được quy định tại ĐKCT.


Điều 6. Thanh toán


1. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.


2. Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.


Điều 7. Giá hợp đồng


Giá hợp đồng được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất thông qua hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng.


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng


Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT.


Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng


1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần phải điều chỉnh hợp đồng thì trong khoảng thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng.


2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng và điều kiện quy định tại Điều 5 ĐKCT.


3. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp sau đây:


a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của chủ đầu tư và nhà thầu;


b) Thay đổi phạm vi công việc do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.


4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước về thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ xem xét tăng, giảm giá hợp đồng một cách tương ứng.


5. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép.


Điều 10. Nhân sự


1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 29 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.


2. Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.


Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu


1. Quyền của nhà thầu:


a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn;


b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng;


c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả);


d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 6 Chương này.


2. Nghĩa vụ của nhà thầu:


a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình;


b) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện;


c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức (nếu có);


d) Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn;


đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư;


e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng.


Điều 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.


Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.


2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại ĐKCT.


3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.


4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.


Điều 13. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng


1. Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 16 Chương này, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Chương này.


2. Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của số lượng, khối lượng công việc xây lắp. Trường hợp tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định tại ĐKCT.


Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu


1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT.


2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.


Điều 15. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư


Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT.


Điều 16. Trường hợp bất khả kháng


1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của một bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các điều kiện thời tiết bất lợi.


2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.


Trong khoảng thời gian không thể thực hiện dịch vụ do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.


Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 17 Chương này.


Điều 17. Giải quyết tranh chấp


1. Nhà thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.


Điều 18. Thông báo


1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT.


2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.


Chương V

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

		Điều

		Khoản

		Nội dung



		1

		3

		Chủ đầu tư: ______________


[Ghi tên chủ đầu tư]



		

		4

		Nhà thầu: _______________

[Ghi tên nhà thầu trúng thầu]



		

		6

		Ngày hợp đồng có hiệu lực: _______________

[Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng... ]



		2

		2

		Ngôn ngữ của hợp đồng: _____________ [Ghi ngôn ngữ của HSMT, nếu ngôn ngữ này không phải là tiếng Việt].



		3

		1

		Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: ____________ [Ghi các quy định khác (nếu có)]



		5

		

		Loại hợp đồng: _______________ [Ghi loại hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		6

		1

		- Phương thức thanh toán: ____________________

[Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này.


Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định bằng tiền mặt, thanh toán bằng thư tín dụng, chuyển khoản.


Nếu có quy định về tạm ứng cho nhà thầu thì cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật.]

- Đồng tiền và thời hạn thanh toán


Đồng tiền thanh toán: __________ [Ghi cụ thể đồng tiền thanh toán, phải đảm bảo nguyên tắc đồng tiền thanh toán phù hợp với đồng tiền dự thầu và đồng tiền ký hợp đồng]

Thời hạn thanh toán: __________ [Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ phục vụ cho việc thanh toán].



		8

		

		Thời gian thực hiện hợp đồng: _____________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]



		9

		1

		Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: _________ [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ thể của nội dung điều chỉnh]



		

		2

		Điều chỉnh hợp đồng: ______________ [Đối với hợp đồng trọn gói thì không được thay đổi kết quả đầu ra và giá hợp đồng. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo thời gian hoặc trường hợp phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi HSMT thì phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật].



		10

		2

		Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: ___________ [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư].



		12

		1

		Danh sách nhà thầu phụ: _____________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].



		

		2

		Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: _______ giá hợp đồng [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp].



		

		4

		Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: _____________ [Ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].



		13

		1

		Mức khấu trừ: ________%/tuần (hoặc ngày, tháng...)

[Ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Mức khấu trừ tối đa: _______% [Ghi mức khấu trừ tối đa]



		

		2

		Mức đền bù: _______________ [Ghi mức đền bù].



		14

		1

		Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: ______________

[Ghi cụ thể những nội dung mà khi nhà thầu vi phạm thì chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng. Ví dụ: nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương].



		15

		

		Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: ____________

[Ghi cụ thể những nội dung mà khi chủ đầu tư vi phạm thì nhà thầu có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng].



		17

		2

		Giải quyết tranh chấp: _________ [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, cơ quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp... Khuyến khích đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan trọng tài].



		18

		1

		Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:


- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: ________________

Điện thoại: _______________________

Fax: ____________________________


E-mail: __________________________


- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _________


Điện thoại: _______________________


Fax: ____________________________


E-mail: __________________________





Chương VI

MẪU HỢP ĐỒNG

Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà áp dụng hợp đồng DVTV theo loại hợp đồng trọn gói hoặc loại hợp đồng theo thời gian cho phù hợp.


Trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ phận, chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo thời gian để xây dựng hợp đồng DVTV.


Khi sử dụng cần chú ý không được thay đổi ĐKC, các điều khoản trong ĐKCT cần được thực hiện như mô tả trong ghi chú bằng chữ in nghiêng cho từng điều khoản.

Mẫu số 14


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)


_____, ngày ___ tháng ___ năm ____ 

Hợp đồng số: _______

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];


- Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư


Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________

Chức vụ: __________________________________________________________________

Địa chỉ: ___________________________________________________________________

Điện thoại: ________________________________________________________________

Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________

Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu


Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________

Chức vụ: __________________________________________________________________

Địa chỉ: ___________________________________________________________________

Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________

Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.


Điều 2. Hồ sơ hợp đồng


Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:


1. Văn bản hợp đồng;


2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;


3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;


4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;


6. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn;


7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu;


8. Các tài liệu có liên quan.


Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu


1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;


2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;


3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;


4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư


1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.


Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán


1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 5 triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ và mười tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.


2. Thời hạn thanh toán:


________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.


_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.


Tổng số tiền thanh toán _______________ [Ghi giá trị và đồng tiền]


[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

3. Phương thức thanh toán:


Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT

Điều 6. Loại hợp đồng


Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.


Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng


[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng


1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu


Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu


Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu


Mẫu số 15


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Áp dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian)


 _______, ngày __ tháng __ năm ___ 

Hợp đồng số: _________

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ____________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];


- Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư


Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu


Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________


Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.


Điều 2. Hồ sơ hợp đồng


Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:


1. Văn bản hợp đồng;


2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;


3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;


4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;


6. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn;


7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu;


8. Các tài liệu có liên quan.


Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu


1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;


2. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục B “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;

3. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự, dự toán kinh phí được liệt kê tại Phụ Lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;


4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư


1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.


Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán


1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 3 triệu USD + 7 tỷ VND (ba triệu đôla Mỹ và bảy tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải trả, chi tiết như sau:


- Thù lao cho chuyên gia:


Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu thù lao tính theo tháng người hoặc theo tuần, theo ngày, theo giờ (lựa chọn một trong ba nội dung và xóa nội dung còn lại) như đã thống nhất tại Phụ lục C

- Chi phí khác ngoài thù lao:


Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu các chi phí khác với mức trần là [Ghi giá trị và đồng tiền thanh toán] cho các khoản chi thực tế hoặc khoán gọn1 dưới đây:


+ Chi phí công tác (bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp công tác và lưu trú), tiền văn phòng phẩm và phôtô, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc. Chi phí này sẽ được hoàn trả và cần được chủ đầu tư xác nhận;


+ Chi phí khác đã được chủ đầu tư phê duyệt.


2. Thời hạn và phương thức thanh toán


Thanh toán theo thời hạn và phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT.


Điều 6. Bảng chấm công


Trong quá trình làm việc, kể cả đi công tác, chủ đầu tư điền vào bảng chấm công hoặc giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian làm việc của nhà thầu.


Điều 7. Loại hợp đồng:


Hợp đồng này áp dụng loại hợp đồng theo thời gian.


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng


[Nếu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng


1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu


Phụ lục B: Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu

Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu


PHỤ LỤC CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật của gói thầu tư vấn quốc tế khảo sát, thiết kế chi tiết Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải thành phố X


		TT

		Tiêu chuẩn đánh giá

		Điểm tối đa

		Thang điểm chi tiết

		Điểm tối thiểu



		1

		Kinh nghiệm nhà thầu

		20

		

		12



		1.1

		Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây

		5

		

		



		1.1.1

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước

		2,5

		

		



		

		>= 10 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2,5

		



		

		8-9 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,25

		



		

		6-8 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,75

		



		

		3-5 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1

		



		

		< 3 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.1.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải

		2,5

		

		



		

		>= 10 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2,5

		



		

		8-9 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,25

		



		

		6-8 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,75

		



		

		3-5 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1

		



		

		< 3 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây tại khu vực Đông Nam Á

		5

		

		



		1.2.1

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước

		2,5

		

		



		

		>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2,5

		



		

		4-5 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,25

		



		

		2-3 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,75

		



		

		1 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.2.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải

		2,5

		

		



		

		>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2,5

		



		

		4-5 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,25

		



		

		2-3 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,75

		



		

		1 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.3

		Kinh nghiệm tư vấn các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây tại Việt Nam

		6

		

		



		1.3.1

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước

		3

		

		



		

		>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		3

		



		

		4-5 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,7

		



		

		2-3 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		2,1

		



		

		1 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1,2

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.3.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải

		3

		

		



		

		> = 6 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		3

		



		

		4-5 dự án (đạt 90% số điểm)

		

		2,7

		



		

		2-3 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		2,1

		



		

		1 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		1,2

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		1.4

		Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

		4

		

		



		

		Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 100% số điểm)

		

		4

		



		

		75% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 90% số điểm)

		

		3,6

		



		

		50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 70% số điểm)

		

		2,8

		



		

		25% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 40% số điểm)

		

		1,6

		



		

		Không có hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		2

		Giải pháp và phương pháp luận

		30

		

		20



		2.1

		Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu trong điều khoản tham chiếu

		5

		

		



		2.1.1

		Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu trong điều khoản tham chiếu

		2

		

		



		2.1.2

		Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc điểm của các dự án hợp phần

		1,5

		

		



		2.1.3

		Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật có các hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án hợp phần)

		1,5

		

		



		2.2

		Cách tiếp cận và phương pháp luận

		5

		

		



		2.2.1

		Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án.

		2

		

		



		2.2.2

		Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

		1,5

		

		



		2.2.3

		Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của dự án)

		1,5

		

		



		2.3

		Sáng kiến cải tiến

		2

		

		



		2.3.1

		Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án

		1

		

		



		2.3.2

		Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu chuyên nghiệp và tiên tiến

		1

		

		



		2.4

		Cách trình bày đề xuất

		2

		

		



		2.4.1

		Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi

		1

		

		



		2.4.2

		Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

		1

		

		



		2.5

		Kế hoạch triển khai

		10

		

		



		2.5.1

		Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng

		5

		

		



		2.5.2

		Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến

		2,5

		

		



		2.5.3

		Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo

		2,5

		

		



		2.6

		Bố trí nhân sự hợp lý

		6

		

		



		2.6.1

		Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

		3

		

		



		2.6.2

		Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch triển khai

		3

		

		



		3

		Nhân sự

		50

		

		40



		3.1

		Tư vấn trưởng

		13

		

		11



		3.1.1

		Trình độ chung

		3

		

		



		a

		Bằng cấp

		1,5

		

		



		

		Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương được khác (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		b

		Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan

		1,5

		

		



		

		>= 15 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		10 -<15 năm (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		5 -< 10 năm (đạt 40% số điểm)

		

		0,6

		



		

		< 5 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.1.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải có quy mô tương tự

		6

		

		



		a

		Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước

		2

		

		



		

		> = 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,4

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,8

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		b

		Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước và xử lý nước thải

		2

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,4

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,8

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		c

		Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn trưởng trong suốt quá trình làm việc

		2

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		2

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,4

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,8

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.1.3

		Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á

		1,5

		

		



		

		( 15 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		10 -< 15 năm (đạt 80% số điểm)

		

		1,2

		



		

		5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,75

		



		

		1-5 năm (đạt 30% số điểm)

		

		0,45

		



		

		( 1 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.1.4

		Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam

		1,5

		

		



		

		> 5 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		3-4 năm (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		1-2 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,75

		



		

		Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.1.5

		Trình độ tiếng Anh

		1

		

		



		

		Tốt (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		Khá (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		Trung bình (đạt 40% số điểm)

		

		0,4

		



		

		Kém (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.2

		Tư vấn phó

		9

		

		7



		3.2.1

		Trình độ chung

		2

		

		



		a

		Bằng cấp

		1

		

		



		

		Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		b

		Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan

		1

		

		



		

		>= 15 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		10 - <15 năm (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		5 - < 10 năm (đạt 40% số điểm)

		

		0,4

		



		

		< 5 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.2.2

		Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải có quy mô tương tự

		4,5

		

		



		a

		Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước

		1,5

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,6

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		b

		Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước và xử lý nước thải

		1,5

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,6

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		c

		Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn phó (hoặc tư vấn trưởng) trong suốt quá trình làm việc

		1,5

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		1,5

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		1,05

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)

		

		0,6

		



		

		0 dự án (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.2.3

		Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á

		1

		

		



		

		( 15 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		10 - < 75 năm (đạt 80% số điểm)

		

		0,8

		



		

		5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,5

		



		

		1 - 5 năm (đạt 30% số điểm)

		

		0,3

		



		

		( 1 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.2.4

		Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam

		1

		

		



		

		( 5 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		1 - 2 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,5

		



		

		Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.2.5

		Trình độ tiếng Anh

		0,5

		

		



		

		Tốt (đạt 100% số điểm)

		

		0,5

		



		

		Khá (đạt 70% số điểm)

		

		0,35

		



		

		Trung bình (đạt 40% số điểm)

		

		0,2

		



		

		Kém (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		3.3

		Chuyên gia, kỹ sư khác

		28

		

		22



		3.3.1

		Kỹ sư cấp nước

		4

		

		



		3.3.2

		Kỹ sư thoát nước

		4

		

		



		3.3.3

		Kỹ sư công nghệ xử lý

		4

		

		



		3.3.4

		Kỹ sư địa chất

		4

		

		



		3.3.5

		Kỹ sư xây dựng dân dụng

		4

		

		



		3.3.6

		Chuyên gia về môi trường

		4

		

		



		3.3.7

		Chuyên gia tái định cư và các vấn đề xã hội

		4

		

		



		

		Tiêu chuẩn đánh giá của các chuyên gia, kỹ sư khác

		

		

		



		a

		Bằng cấp

		0,5

		

		



		

		Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)

		

		0,5

		



		

		Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)

		

		0,35

		



		

		Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		b

		Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan

		1

		

		



		

		>= 7 năm (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		4 -< 7 năm (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		2 -< 4 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,5

		



		

		< 2 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		c

		Kinh nghiệm thực hiện các dự án có tính chất tương tự

		1

		

		



		

		>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)

		

		1

		



		

		3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)

		

		0,7

		



		

		1 - 2 dự án (đạt 50% số điểm)

		

		0,5

		



		

		0 dự án

		

		0

		



		d

		Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á

		0,5

		

		



		

		>= 5 năm (đạt 100% số điểm)

		

		0,5

		



		

		3 -< 5 năm (đạt 70% số điểm)

		

		0,35

		



		

		1 - < 3 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,25

		



		

		< 1 năm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		đ

		Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam

		0,5

		

		



		

		( 3 năm (đạt 100% số điểm)

		

		0,5

		



		

		1 - 2 năm (đạt 50% số điểm)

		

		0,25

		



		

		Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		e

		Trình độ tiếng Anh

		0,5

		

		



		

		Tốt (đạt 100% số điểm)

		

		0,5

		



		

		Khá (đạt 70% số điểm)

		

		0,35

		



		

		Trung bình (đạt 50% số điểm)

		

		0,25

		



		

		Kém (đạt 0 điểm)

		

		0

		



		Tổng

		100

		

		72





Ví dụ 2: Cách xác định điểm giá


Giả định:


- Nhà thầu A, B, C, D, E là các nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật trong gói thầu tư vấn nêu trên (có điểm kỹ thuật ( 72)


- Thang điểm sử dụng = 100


- Gđang xét của các nhà thầu A, B, C, D, E lần lượt là 1,1 tỷ, 1 tỷ, 1,5 tỷ, 1,3 tỷ, 1,2 tỷ. Trong đó: Gđangxét là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét


Công thức xác định điểm giá của nhà thầu là:


		Điểm giáđang xét =

		Gthấp nhất x 100



		

		Gđang xét





Trong đó: Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét


Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính.


Căn cứ vào Gđang xét của 5 nhà thầu trên thì Gthấp nhất = 1 tỷ đồng


Điểm giá của các nhà thầu lần lượt như sau:


		Nhà thầu

		Giá đang xét
(tỷ đồng)

		Điểm giá (điểm)



		A

		1,1

		1/1,1 x 100 = 90,9



		B

		1

		1/1 x 100 = 100



		C

		1,5

		1/1,5 x 100 = 66,7



		D

		1,3

		1/1,3 x 100 = 76,9



		E

		1,2

		1/1,2 x 100 = 83,0





Ví dụ 3: Cách xác định điểm tổng hợp


Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:


Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét 

Trong đó:


- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;


- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;


- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật là 70%;


- G: Tỷ trọng điểm về giá là 30%;


Căn cứ vào điểm kỹ thuật xác định ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và điểm giá ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính (ví dụ 2), điểm tổng hợp được xác định như sau:


		Nhà thầu

		Đề xuất về kỹ thuật

		Đề xuất về tài chính

		Điểm tổng hợpđang xét
(5) = (1) x (2) + (3) x (4)



		

		Điểm kỹ thuậtđang xét 
(1)

		K%
(2)

		Điểm
giáđang xét
(3)

		G%
(4)

		



		A

		89

		70

		90,9

		30

		89,6



		B

		84,2

		70

		100

		30

		88,9



		C

		85

		70

		66,7

		30

		79,5



		D

		80,4

		70

		76,9

		30

		79,4



		E

		83

		70

		83

		30

		83





1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ Khoản này.



1 Trường hợp đấu thầu rộng rãi thì bỏ Khoản này



1 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ nội dung này.



1 Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Ví dụ: đáp ứng về vật tư, máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê để phục vụ công việc thí nghiệm....



1 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này



2 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này.



3 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá cố định hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này.



1 Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.



2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.



3 Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu.



1 Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.



2 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 



1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 



2 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh



1 Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 



2 Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 



1 Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với gói thầu đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm)



1 Liệt kê các hạng mục công việc phải thực hiện trên cơ sở phù hợp với Mẫu số 9 Phần này.



2 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại công ty (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).



3 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại thực địa (hiện trường dự án) (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).



4 Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì kê khai theo Mục II và phải nêu rõ lý do.



1 Trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.



2 Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.



3 Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.



1 Trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.



2 Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều hạng mục công việc, công việc nào đó (nêu rõ hạng mục công việc, công việc được giảm giá).



2 Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.



3 Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.



1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ cột "Ngoại tệ".



1 Bằng tổng thù lao cho chuyên gia ở hai địa điểm làm việc: công ty và thực địa.



1 Trường hợp sử dụng chuyên gia trong nước, mức lương được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.



2 Chi phí xã hội, chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia... Nhà thầu liệt kê các chi phí này kèm theo các tài liệu chứng minh.



1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ cột “Ngoại tệ".



1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.



1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.



1 Ghi rõ loại chi phí nào thanh toán theo thực tế phát sinh hoặc chi phí nào khoán gọn.








MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		HỒ SƠ YÊU CẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN


Gói thầu: ____________ (ghi tên gói thầu)
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		Đại diện hợp pháp của tư vấn lập
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Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU

Mục 1. Nội dung gói thầu


1. Bên mời thầu __________ [Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu chuẩn bị HSĐX cho gói thầu __________ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm __________ [Ghi tên dự án hoặc dự toán mua sắm được duyệt].


2. Thời gian thực hiện hợp đồng là: __________ ngày [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].


3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ___________ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


Mục 2. HSYC và giải thích, làm rõ, sửa đổi HSYC


1. HSYC bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSYC này.


2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSYC thì phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.


3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi DVTV hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSYC bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu nhận HSYC. Tài liệu này là một phần của HSYC.


Mục 3. Chuẩn bị HSĐX


1. Ngôn ngữ sử dụng


HSĐX cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc chỉ định thầu phải được viết bằng _____________ [Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với trường hợp chỉ định thầu cho nhà thầu trong nước, ghi "tiếng Việt". Đối với trường hợp chỉ định thầu cho nhà thầu nước ngoài, trường hợp HSYC bằng tiếng Anh thì ghi "tiếng Anh"; HSYC bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định "tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có bất kỳ sự sai khác nào giữa HSYC tiếng Việt và HSYC tiếng Anh thì căn cứ vào HSYC bằng tiếng Anh". Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSĐX].

2. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:


a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 5 Chương này;


b) Đề xuất kỹ thuật và tài chính theo các quy định tại Chương III;


c) Các tài liệu khác (nếu có) ______________ [Ghi tên tài liệu khác phù hợp với yêu cầu đặc thù của gói thầu].


Mục 4. Đơn đề xuất chỉ định thầu


Đơn đề xuất chỉ định thầu do nhà thầu chuẩn bị và được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, phải được ký tên, đóng dấu (nếu có) bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu (người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III).


Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, cụ thể như sau: ______________ [Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực...].


Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì từng thành viên liên danh gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như đối với nhà thầu độc lập.


Mục 5. Tư cách hợp lệ và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu


1. Nhà thầu được coi là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;


b) Hạch toán tài chính độc lập;


c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;


d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: __________ [Trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi "không áp dụng". Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chi tiết thì ghi "có áp dụng"].


đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;


e) Trường hợp chỉ định thầu quốc tế, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSĐX nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSĐX sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSĐX.1

2. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu


a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau: __________ [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được chứng thực, ...].

b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:


- Các tài liệu nêu tại Điểm a Khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;


- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương III.


3. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu


Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 4, Mẫu số 7 và Mẫu số 8 Chương III. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSYC cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.


Mục 6. Giá đề xuất chỉ định thầu


1. Giá đề xuất chỉ định thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu. Giá đề xuất chỉ định thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 10, Mẫu số 11A và Mẫu số 12 Chương III trên cơ sở yêu cầu trong điều khoản tham chiếu của HSYC này. Nhà thầu ________ phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 11B. [Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ “không”. Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi rõ “phải”].

Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, giá dự thầu không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.


2. Giá đề xuất chỉ định thầu được chào bằng ___________ [Ghi đồng tiền dự thầu. Đối với chỉ định thầu trong nước, ghi "đồng Việt Nam"; đối với chỉ định thầu quốc tế, ghi tối đa 3 đồng tiền cụ thể mà nhà thầu được phép chào, trong số đó phải có 1 đồng tiền là ngoại tệ tự do chuyển đổi (USD, EURO…)]. Đối với một hạng mục công việc cụ thể thì nhà thầu chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền.


Mục 7. Thời gian có hiệu lực của HSĐX


Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải đảm bảo theo yêu cầu là _______ [Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng không được quy định quá 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp thời gian có hiệu lực của HSĐX tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu] ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


Mục 8. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và_________ bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. HSĐX phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn đề xuất chỉ định thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX và một số biểu mẫu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu theo hướng dẫn tại Chương III.


3. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện Hợp pháp của tất cả thành viên trong liên danh.


4. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu.


Mục 9. Thời hạn nộp HSĐX


1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: _______ giờ, ngày __ tháng __ năm ___ [Ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu].

2. Trường hợp gia hạn thời điểm đóng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.


3. Trường hợp nhà thầu cần gia hạn thời thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu để bên mời thầu xem xét, quyết định.


Mục 10. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX, bao gồm:


a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX quy định tại Khoản 1 Mục 8 Chương này;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX, bao gồm:


- Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mục 4 Chương này;


- Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định tại Khoản 2 Mục 5 Chương này;


- Giấy ủy quyền ký đơn đề xuất chỉ định thầu (nếu có) theo quy định tại Mục 4 Chương này;


- Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Mục 5 Chương này;


- Đề xuất về kỹ thuật;


- Các thành phần khác thuộc HSĐX;


- Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐX được quy định trong HSYC.

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX:


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định tại Mục 1 Chương II.


3. HSĐX hợp lệ sẽ được đánh giá về kỹ thuật theo TCĐG quy định tại Mục 2 Chương II.


4. Đánh giá về tài chính bao gồm:


- Xác định giá đề xuất chỉ định thầu;


- Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có);


- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);


- Xác định giá đề nghị chỉ định thầu.


5. Làm rõ, sửa đổi và thương thảo về nội dung HSĐX


Trong quá trình đánh giá HSĐX theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Mục này, bên mời thầu mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng của HSĐX theo yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện nêu trong HSYC.


Ngoài ra, việc thương thảo còn bao gồm đàm phán về đề xuất tài chính, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đã thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Mục này (nếu có), xác định các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, nhà thầu phải khẳng định về sự huy động các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất, bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự đều phải đảm bảo cá nhân thay thế phải có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với cá nhân đề xuất ban đầu và được chủ đầu tư chấp thuận.


Mục 11. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu


Nhà thầu được xem xét, đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


1. Có HSĐX hợp lệ;


2. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;


3. Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt như sau:


a) Đối với trường hợp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, dự toán được duyệt bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng);

b) Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, dự toán được duyệt không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mục 12. Thông báo kết quả chỉ định thầu


1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả chỉ định thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả chỉ định thầu tới nhà thầu được chỉ định thầu.


2. Bên mời thầu gửi thông báo được chỉ định thầu bằng văn bản đến nhà thầu được chỉ định thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi hoàn thiện hợp đồng.


Mục 13. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng


Sau khi hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả thành viên liên danh.


Mục 14. Kiến nghị trong đấu thầu


Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình chỉ định thầu khi thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Luật đấu thầu.


Mục 15. Xử lý vi phạm trong đấu thầu


Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.


Chương II


TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX

Mục 1. Tính hợp lệ của HSĐX


1. HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX;


b) Có đơn đề xuất chỉ định thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định tại Mục 4 Chương I. Giá đề xuất chỉ định thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá ghi trong bảng tổng hợp chi phí tại Mẫu số 10 Chương III, không đề xuất các giá đề xuất chỉ định thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 7 Chương I;


d) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);


đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 Chương I;


e) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX


Khi soạn thảo TCĐG, các nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, các nội dung in nghiêng chỉ mang tính hướng dẫn, cần căn cứ theo tính chất của từng gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp.


Các TCĐG về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt"/"không đạt", bao gồm các nội dung cơ bản trong bảng dưới đây. Nhà thầu “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các Khoản 1, 2 và 3 trong bảng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Các Khoản 1, 2 và 3 chỉ được đánh giá “đạt” khi tất cả nội dung chi tiết được đánh giá là “đạt”.
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		Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đạt



		1

		Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

		



		

		a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong... năm gần đây (về tính chất, quy mô, giá trị...)

		



		

		b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

		



		

		c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

		



		

		d. Các yếu tố khác

		



		2

		Giải pháp và phương pháp luận

		



		

		a. Hiểu rõ mục đích gói thầu

		



		

		b. Cách tiếp cận và phương pháp luận (xác định nhiệm vụ tư vấn, cách thức tiến hành ...)

		



		

		c. Sáng kiến cải tiến

		



		

		d. Cách trình bày

		



		

		đ. Kế hoạch triển khai

		



		

		e. Bố trí nhân sự

		



		

		g. Các yếu tố khác1

		



		3

		Nhân sự

		



		3.1.

		Tư vấn trưởng, chủ nhiệm

		



		3.2

		Chuyên gia các lĩnh vực

		



		4

		Tổng cộng (100%)

		





Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.


Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.


Chương III

BIỂU MẪU

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật và tài chính bao gồm các nội dung sau:


		Stt

		Nội dung

		Áp dụng
Mẫu

		Ghi chú



		1

		Đơn đề xuất chỉ định thầu

		Mẫu số 1

		



		2

		Giấy ủy quyền

		Mẫu số 2

		Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền trong đấu thầu



		3

		Thỏa thuận liên danh

		Mẫu số 3

		Chỉ áp dụng trong trường hợp liên danh



		4

		Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu

		Mẫu số 4

		



		5

		Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều khoản tham chiếu

		Mẫu số 5

		



		6

		Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV

		Mẫu số 6

		



		7

		Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV

		Mẫu số 7

		



		8

		Lý lịch chuyên gia tư vấn

		Mẫu số 8

		



		9

		Tiến độ thực hiện công việc

		Mẫu số 9

		



		10

		Tổng hợp chi phí

		Mẫu số 10

		



		11

		Thù lao cho chuyên gia

		Mẫu số 11A

		



		12

		Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia

		Mẫu số 11B

		Áp dụng trong trường hợp có yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia



		13

		Chi phí khác cho chuyên gia

		Mẫu số 12

		Áp dụng trong trường hợp có chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia





Mẫu số 1


ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU(1)

 ________, ngày __ tháng __ năm ___ 

Kính gửi: ________________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)


Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, nếu có), chúng tôi, _____________ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ](2). Thời gian thực hiện hợp đồng là ____________ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật](3).


Chúng tôi cam kết:


1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


3. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự gói thầu này.


4. Không thay đổi nhân sự trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ____ ngày [Ghi số ngày](4), kể từ ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](5).


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu(6)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu](7)





Ghi chú:


(1) Nhà thầu lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐX, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).


(2) Trường hợp trong HSYC cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào. Giá dự thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu


(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc tại Mẫu số 9 Chương này.


(4) Thời gian có hiệu lực của HSĐX được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSYC. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.


(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I.


(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu được chỉ định thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này.


(7) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn đề xuất chỉ định thầu và các tài liệu khác trong HSĐX là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


Mẫu số 2


GIẤY ỦY QUYỀN(1)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, tại ______


Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chỉ định thầu gói thầu  _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ______ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

- Ký thỏa thuận liên danh;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chỉ định thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;

- Tham giá quá trình thương thảo hợp đồng;


- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.](2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của _____ [Ghi tên nhà thầu]. _____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ___ đến ngày ____ (3). Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ _____ bản.


		Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu có)]

		Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mục 4 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chỉ định thầu.


Mẫu số 3


THỎA THUẬN LIÊN DANH1

______, ngày ___ tháng ___ năm ___ 


Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ 2__________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


- Căn cứ 2 __________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên HSYC];


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ____________________________________________________________________


Điện thoại: _________________________________________________________________


Fax: ______________________________________________________________________


E-mail: ____________________________________________________________________


Tài khoản: _________________________________________________________________


Mã số thuế: ________________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Trường hợp được chỉ định thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh


- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng


- Hình thức xử lý khác ______ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm


Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:


1. Thành viên đứng đầu liên danh


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau 1:


[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình chỉ định thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng;


- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:2

		Stt

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ……

- ……

		- ……%


- ……%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ……

- ……

		- ……%


- ……%



		...

		…

		…

		…



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


- Hủy chỉ định thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THANH VIÊN LIÊN DANH2

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 4


CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU


A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu


[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]


B. Kinh nghiệm của nhà thầu


Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây.


Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 


		Tên dự án

		



		Địa điểm thực hiện

		



		Tên chủ đầu tư

		



		Tên gói thầu

		



		Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)

		



		Tư cách tham dự thầu


(ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ)

		



		Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng

(nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)

		



		Thời gian thực tế đã thực hiện


(nêu rõ từ ngày... đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng thì nêu rõ lý do)

		



		Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

		





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.


Mẫu số 5


NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]


Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:


1.


2.


3.


4.


5.


Mẫu số 6


GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN


Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:


1. Giải pháp và phương pháp luận


2. Kế hoạch công tác


3. Tổ chức và nhân sự


Mẫu số 7


DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN


		Stt

		Họ và Tên

		Quốc tịch

		Chức danh bố trí trong gói thầu

		Địa điểm làm việc

		Số công (người/tháng)

		Tổng số tháng công



		

		

		

		

		

		Hạng mục công việc 1 (1)

		Hạng mục công việc 2 (2)

		…1

(n)

		Tại Công ty2

		Tại Thực địa3

		



		I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu4



		1

		[Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A]

		[Việt Nam]

		[Tư vấn trưởng]

		[Công ty]

		[2.0 tháng]

		[1.0 tháng]

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		[0.5 tháng]

		[2.5 tháng]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II. Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động



		1

		

		

		

		[Công ty]

		[2.0 tháng]

		[1.0 tháng]

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		[0.5 tháng]

		[2.5 tháng]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng (I + II)

		

		

		



		III. Nhân sự khác



		1

		

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		Tổng (III)

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		





Mẫu số 8


LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________


Tên nhà thầu: _____________________________________________________________


Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________


Nghề nghiệp: _____________________________________________________________


Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________


Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________


________________________________________________________________________


Quá trình công tác:


		Thời gian

		Tên cơ quan đơn vị công tác

		Thông tin tham chiếu

		Vị trí công việc đảm nhận



		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		…

		(nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin)

		….





Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:


		Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

		Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công



		[Nêu các hạng mục công việc mà trong Mẫu 9 mà chuyên gia được phân công thực hiện]

		



		...

		





Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________


Trình độ học vấn:


[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]


_________________________________________________________________________


Ngoại ngữ:


[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]


_________________________________________________________________________


Thông tin liên hệ: 

[Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] 


________________________________________________


Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		______, ngày ___ tháng ___ năm _____
Người khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]





Ghi chú:


- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 7 phải kê khai Mẫu này.


- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.


Mẫu số 9


TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		STT

		Nội dung công việc(1)

		Tháng thứ(2)



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		…

		n

		Tổng



		1

		[Ví dụ: Công việc 1:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1) Thu thập dữ liệu

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		2) Soạn thảo báo cáo

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		3) Báo cáo sơ bộ

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		4) Tổng hợp ý kiến

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		5)...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		6) Báo cáo cuối cùng]

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		[Ví dụ: Công việc 2:...]

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		n

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.


(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.


Mẫu số 10


TỔNG HỢP CHI PHÍ

		Hạng mục

		Chi phí



		

		(Nội tệ)

		(Ngoại tệ)1



		Thù lao cho chuyên gia (trong nước/nước ngoài)

		

		



		Chi phí khác (ngoài thù lao)

		

		



		Thuế các loại

		

		



		Tổng chi phí

		

		





Mẫu số 11A


THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

Đồng tiền sử dụng:


		STT

		Họ và tên

		Chức danh bố trí trong gói thầu

		Địa điểm Iàm việc

		Thù lao/tháng- người
(1)

		Số tháng- người
(2)

		Thù lao cho chuyên gia = (1) x (2)

		Tổng1



		I

		Nhân sự chủ chốt



		1

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		



		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Nhân sự khác



		1

		

		

		[Công ty]

		

		

		

		



		

		

		

		[Thực địa]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		





Mẫu số 11B


BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA


Đồng tiền sử dụng:


		STT

		Họ tên chuyên gia

		Chức danh

		Lương cơ bản1

		Chi phí xã hội2 % của (3)

		Chi phí quản lý chung2
% của (3)

		Cộng =(3)+(4)+(5)

		Lợi nhuận
% của (6)

		Phụ cấp xa nhà

		Chi phí trả cho chuyên gia/tháng =(6)+(7)+(8)

		Số tháng- người

		Thù lao cho chuyên gia =(9)x(10)



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng chi phí

		





Ghi chú. Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì bỏ Mẫu này.

Mẫu số 12

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

		TT

		Miêu tả

		Đơn vị tính

		Chi phí/ đơn vị
(1)

		Số lượng (2)

		Chi phí
= (1) x (2)



		

		

		

		

		

		(Nội tệ)

		(Ngoại tệ)1



		

		[Công tác phí]

		[Ngày]

		

		

		

		



		

		[Chuyến bay quốc tế]

		[Chuyến]

		

		

		

		



		

		[Chi phí liên lạc]

		

		

		

		

		



		

		[Thiết bị, tài liệu...]

		

		

		

		

		



		

		[Chi phí đi lại trong nước]

		

		

		

		

		



		

		[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]

		

		

		

		

		



		

		[Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư]

		

		

		

		

		



		Tổng chi phí

		

		





Phần thứ hai

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:


I. Giới thiệu:


Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.


Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

II. Phạm vi công việc:


1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có).


2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.


3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn (thông thường không quá 30 ngày; kể từ khi hợp đồng được ký).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:


Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:


Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.


V. Trách nhiệm của bên mời thầu:


Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


Phần thứ ba

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG


Chương IV

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ:


Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.


2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng.


3. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.


4. “Nhà thầu” là tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng này và được nêu tại ĐKCT.


5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc đã được dự kiến trong HSĐX.


6. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định trong ĐKCT.


7. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.


8. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV.


Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng


1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam.


2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.


Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng


1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư.


2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.


Điều 4. Bản quyền


Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.


Điều 5. Loại hợp đồng


Loại hợp đồng được quy định tại ĐKCT.


Điều 6. Thanh toán


1. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định trong ĐKCT.


2. Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.


Điều 7. Giá hợp đồng


Giá hợp đồng được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất thông qua hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá đề nghị chỉ định thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng.


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng


Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT.


Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng


1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần phải điều chỉnh hợp đồng thì trong khoảng thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng.


2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng và điều kiện quy định tại Điều 5 ĐKCT.


3. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp sau đây:


a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của chủ đầu tư và nhà thầu;


b) Thay đổi phạm vi công việc do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.


4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước về thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ xem xét tăng, giảm giá hợp đồng một cách tương ứng.


5. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép.


Điều 10. Nhân sự


1. Nhà thầu phải huy động tất cả các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSĐX trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 10 của Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải được thay thế ngay và có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất.


2. Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.


Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu


1. Quyền của nhà thầu:


a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn;


b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng;


c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả);


d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 6 Chương này.


2. Nghĩa vụ của nhà thầu:


a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình;


b) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện;


c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức (nếu có);


d) Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn;


đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư;


e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng.


Điều 12. Nhà thầu phụ


1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSĐX. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.


Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.


2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại ĐKCT.


3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSĐX.


4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.


Điều 13. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng


1. Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 16 Chương này, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định trong ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định trong ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Chương này.


2. Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của số lượng, khối lượng công việc xây lắp. Trường hợp tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định tại ĐKCT.


Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu


1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định trong ĐKCT.


2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.


Điều 15. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư

Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định trong ĐKCT.


Điều 16. Trường hợp bất khả kháng


1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của một bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các điều kiện thời tiết bất lợi.


2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.


Trong khoảng thời gian không thể thực hiện dịch vụ do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.


Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 17 Chương này.


Điều 17. Giải quyết tranh chấp


1. Nhà thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định trong ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.


Điều 18. Thông báo


1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT.


2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.


Chương V

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG


		Điều

		Khoản

		Nội dung



		1

		3

		Chủ đầu tư: ______________ [Ghi tên chủ đầu tư]



		

		4

		Nhà thầu: _______________ [Ghi tên nhà thầu được chỉ định thầu]



		

		6

		Ngày hợp đồng có hiệu lực: _______________ [Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng... ]



		2

		2

		Ngôn ngữ của hợp đồng: _____________ [Ghi ngôn ngữ của HSYC, nếu ngôn ngữ này không phải là tiếng Việt].



		3

		1

		Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: ____________ [Ghi các quy định khác (nếu có)]



		5

		

		Loại hợp đồng: _______________ [Ghi loại hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		6

		1

		- Phương thức thanh toán: ____________________


[Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này.


Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định bằng tiền mặt, thanh toán bằng thư tín dụng, chuyển khoản. Nếu có quy định về tạm ứng cho nhà thầu thì cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật.]

- Đồng tiền và thời hạn thanh toán


Đồng tiền thanh toán: __________ [Ghi cụ thể đồng tiền thanh toán, phải đảm bảo nguyên tắc đồng tiền thanh toán phù hợp với đồng tiền dự thầu và đồng tiền ký hợp đồng]

Thời hạn thanh toán: __________ [Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ phục vụ cho việc thanh toán].



		8

		

		Thời gian thực hiện hợp đồng: _____________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương I và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]



		9

		1

		Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: _________ [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ thể của nội dung điều chỉnh]



		

		2

		Điều chỉnh hợp đồng: ______________ [Đối với hợp đồng trọn gói thì không được thay đổi kết quả đầu ra và giá hợp đồng. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo thời gian hoặc trường hợp phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi HSYC thì phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật].



		10

		2

		Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: ___________ [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư].
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		1

		Danh sách nhà thầu phụ: _____________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSĐX].



		

		2

		Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: _______ giá hợp đồng [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp].



		

		4

		Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: _____________ [Ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ, nếu có …].
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		Mức khấu trừ: ________%/tuần (hoặc ngày, tháng...)

[Ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Mức khấu trừ tối đa: _______% [Ghi mức khấu trừ tối đa]



		

		2

		Mức đền bù: _______________ [Ghi mức đền bù].
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		1

		Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: ______________


[Ghi cụ thể những nội dung mà khi nhà thầu vi phạm thì chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng. Ví dụ: nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong HSYC hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương].



		15

		

		Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: ____________


[Ghi cụ thể những nội dung mà khi chủ đầu tư vi phạm thì nhà thầu có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng].
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		2

		Giải quyết tranh chấp: _________ [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, cơ quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp... Khuyến khích đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan trọng tài].



		18

		1

		Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:


- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: ________________


Điện thoại: _______________________


Fax: ____________________________


E-mail: __________________________


- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _________


Điện thoại: _______________________


Fax: ____________________________


E-mail: __________________________





Chương VI


MẪU HỢP ĐỒNG


Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà áp dụng hợp đồng DVTV theo loại hợp đồng trọn gói hoặc loại hợp đồng theo thời gian cho phù hợp.


Trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ phận, chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo thời gian để xây dựng hợp đồng DVTV.


Khi sử dụng cần chú ý không được thay đổi ĐKC, các điều khoản trong ĐKCT cần được thực hiện như mô tả trong ghi chú bằng chữ in nghiêng cho từng điều khoản.

Mẫu số 13

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)


_____, ngày ___ tháng ___ năm ____ 


Hợp đồng số: _______


Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];


- Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả chỉ định thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư


Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu


Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được chỉ định thầu]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________


Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.


Điều 2. Hồ sơ hợp đồng


Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:


1. Văn bản hợp đồng;


2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;


3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;


4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;


6. Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;


7. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu;


8. Các tài liệu có liên quan.


Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu


1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;


2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;


3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;


4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư


1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.


Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán


1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 5 triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ và mười tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.


2. Thời hạn thanh toán:


________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.


_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.


Tổng số tiền thanh toán _______________ [Ghi giá trị và đồng tiền]


[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].


3. Phương thức thanh toán:


Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT

Điều 6. Loại hợp đồng


Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.


Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng


[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương 1 và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].


Điều 8. Hiệu lực hợp đồng


1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu


Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu


Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu


Mẫu số 14

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Áp dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian)


 _______, ngày __ tháng __ năm ___ 


Hợp đồng số: _________


Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ____________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];


- Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

- Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả chỉ định thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư


Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu


Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được chỉ định thầu]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________


Chức vụ: __________________________________________________________________


Địa chỉ: ___________________________________________________________________


Điện thoại: ________________________________________________________________


Fax: _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________


Tài khoản: ________________________________________________________________

Mã số thuế: _______________________________________________________________


Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.


Điều 2. Hồ sơ hợp đồng


Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:


1. Văn bản hợp đồng;


2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;


3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;


4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;


6. Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;


7. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu;


8. Các tài liệu có liên quan.


Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu


1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;


2. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục B “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;


3. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự, dự toán kinh phí được liệt kê tại Phụ Lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;


4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư


1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.


Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán


1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 3 triệu USD + 7 tỷ VND (ba triệu đôla Mỹ và bảy tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải trả, chi tiết như sau:


- Thù lao cho chuyên gia:


Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu thù lao tính theo tháng người hoặc theo tuần, theo ngày, theo giờ (lựa chọn một trong ba nội dung và xóa nội dung còn lại) như đã thống nhất tại Phụ lục C


- Chi phí khác ngoài thù lao:


Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu các chi phí khác với mức trần là [Ghi giá trị và đồng tiền thanh toán] cho các khoản chi thực tế hoặc khoán gọn(1) dưới đây:


+ Chi phí công tác (bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp công tác và lưu trú), tiền văn phòng phẩm và phôtô, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc. Chi phí này sẽ được hoàn trả và cần được chủ đầu tư xác nhận;


+ Chi phí khác đã được chủ đầu tư phê duyệt.


2. Thời hạn và phương thức thanh toán


Thanh toán theo thời hạn và phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT.


Điều 6. Bảng chấm công


Trong quá trình làm việc, kể cả đi công tác, chủ đầu tư điền vào bảng chấm công hoặc giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian làm việc của nhà thầu.


Điều 7. Loại hợp đồng:


Hợp đồng này áp dụng loại hợp đồng theo thời gian.


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng


[Nếu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương I và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].


Điều 9. Hiệu lực hợp đồng


1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu


Phụ lục B: Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu


Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu

1 Trường hợp chỉ định thầu trong nước thì bỏ Khoản này.



1 Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Ví dụ: đáp ứng về vật tư, máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê để phục vụ công việc thí nghiệm....



1 Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.



2 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 



1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 



2 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh



1 Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 



2 Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 



1 Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với gói thầu đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm)



1 Liệt kê các hạng mục công việc phải thực hiện trên cơ sở phù hợp với Mẫu số 9.



2 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại công ty (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).



3 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại thực địa (hiện trường dự án) (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).



4 Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì kê khai theo Mục II và phải nêu rõ lý do.



1 Trường hợp chỉ định thầu nhà thầu trong nước thì bỏ cột “Ngoại tệ”.



1 Bằng tổng thù lao cho chuyên gia ở hai địa điểm làm việc: công ty và thực địa.



1 Trường hợp sử dụng chuyên gia trong nước, mức lương được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.



2 Chi phí xã hội, chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia... Nhà thầu liệt kê các chi phí này kèm theo các tài liệu chứng minh.



1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ cột “Ngoại tệ".



1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.



1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.



1 Ghi rõ loại chi phí nào thanh toán theo thực tế sử dụng, loại chi phí nào khoán gọn
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HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP 
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MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ


(Mẫu số 01)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT 

ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp)


HỒ SƠ MỜI THẦU


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]





		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]
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MÔ TẢ TÓM TẮT


Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 


Chương I.
Chỉ dẫn nhà thầu


Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II.
Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.


Chương IV.
 Biểu mẫu dự thầu


Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP 


Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 


Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng


Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 


Phần 4. PHỤ LỤC

Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		CDNT

		Chỉ dẫn nhà thầu



		BDL        

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT


		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		VND

		đồng Việt Nam



		USD

		đô la Mỹ



		EUR

		đồng tiền chung Châu Âu





Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


		1. Phạm vi gói thầu 

		1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về xây lắp. 


1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) quy định tại BDL.



		2.
Nguồn vốn

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.



		3.
Hành vi bị cấm 

		1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.


2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.


3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;


b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;


c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.


4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; 


b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; 


c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;


b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.


6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;


b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;


c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;


d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;


đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;


e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;


g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;


h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;


i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 


7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:


a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;


b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;


e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.


8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;


b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.


9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.



		4.
Tư cách hợp lệ của nhà thầu


		4.1. Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
.


4.2. Hạch toán tài chính độc lập.

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL.   4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4.6. Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL. 



		5. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị và các dịch vụ liên quan

		5.1. Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ.

5.2. “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với vật tư, thiết bị trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra vật tư, thiết bị đó.

5.3. Các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ có thể bao gồm: chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan của vật tư thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.



		6.
Nội dung của HSMT




		6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3, 4 và cùng với tài liệu sửa đổi, bổ sung HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:


Phần 1.Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu;

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp: 


- Chương V. Yêu cầu về xây lắp.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Phần 4. Phụ lục.

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.


6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi của HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.


6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về xây lắp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		7.
Làm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu

		7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo quy định tại Mục 7.4 CDNT. Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT.


7.2. Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSDT cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.


7.3. Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Bên mời thầu và các bên liên quan của Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo quy định tại BDL.

7.4. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu theo quy định tại BDL. Mục đích của hội nghị là giải thích, làm rõ các vấn đề và trả lời các câu hỏi mà nhà thầu thấy chưa rõ liên quan đến nội dung HSMT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bên mời thầu trả lời yêu cầu làm rõ HSMT, nhà thầu nên gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.

Nội dung hội nghị tiền đấu thầu sẽ được Bên mời thầu lập thành biên bản, trong đó bao gồm: nội dung các câu hỏi của nhà thầu (không nêu tên cụ thể nhà thầu hỏi), nội dung câu trả lời của Bên mời thầu. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu được gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.



		8.
Sửa đổi HSMT

		8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.


8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.


8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.



		9.
 Chi phí dự thầu

		Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.



		10.
 Ngôn ngữ của HSDT


		HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt.


Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.



		11. Thành phần  của HSDT

		HSDT phải bao gồm các thành phần sau đây:

11.1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT;


11.2. Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;


11.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT;


11.4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4 CDNT;

11.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT;


11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT;


11.7. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 16 CDNT;


11.8. Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT;


11.9. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT;


11.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.



		12.
 Đơn dự thầu và các bảng biểu

		Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.



		13.
 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT



		13.1. Trường hợp HSMT quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.


13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		14. Giá dự thầu và giảm giá

		14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu và trong biểu giá bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu tại Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp.


14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu theo quy định tại Mẫu số 05 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDT hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 và 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT của nhà thầu. 


14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định tại Mục 27 CDNT.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.


14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.



		15.
 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán


		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 






		16. Thành phần đề xuất kỹ thuật

		Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.



		17.
 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

		Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. 



		18.
 Thời gian có hiệu lực của HSDT

		18.1. HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSDT nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.



		19.
Bảo đảm dự thầu




		19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải lập theo Mẫu số 04 Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.


Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.


19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:


a) Nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;


b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT;


c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 40 CDNT;


d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.



		20. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT

		20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”.


Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản gốc và bản chụp thì xử lý theo quy định tại BDL.


20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.



		21.
 Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

		21.1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”.

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:


a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo quy định tại Mục 22.1 CDNT;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”.


21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại các Mục 21.1 và 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.



		22. Thời điểm đóng thầu

		22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.



		23. HSDT nộp muộn

		Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.



		24.
 Rút, thay thế và sửa đổi HSDT

		24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 và Mục 21 CDNT,  trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”;

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22 CDNT. 

24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.  



		25.
 Mở thầu

		25.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin theo Mục 25.3 CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.


25.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu. 

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

25.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có) , thư giảm giá (nếu có), thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 23 CDNT.


25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 25.3 CDNT. Đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu sẽ được yêu cầu ký vào biên bản. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu.



		26. Bảo mật 

		26.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.


26.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 27 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.



		27. Làm rõ HSDT




		27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.


27.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.


27.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 



		28.
 Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung




		Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:


28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; 


28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;


28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		29. Xác định tính đáp ứng của HSDT

		29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT. 


29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:


a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;


b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT. 


29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo Mục 16 CDNT và việc kiểm tra đề xuất kỹ thuật nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung cơ bản.  


29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT. 



		30. 
Sai sót không nghiêm trọng

		30.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.


30.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu; nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.

30.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT. 



		31.
 Nhà thầu phụ 




		31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 19(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại Mục 3 CDNT.


31.2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại BDL.


31.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 31.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.


31.4. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 19(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.



		32. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

		32.1. Nguyên tắc ưu đãi: 


a) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên tổng giá trị tiền lương, tiền công chi trả nêu trong HSDT);


b) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của HSMT;


c) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.


32.2. Đối tượng được hưởng ưu đãi và cách tính ưu đãi theo quy định tại BDL. 



		33. Đánh giá HSDT

		33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSDT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.


33.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá:


a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá tiếp về giá theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


33.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. 

33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.



		34. Thương thảo hợp đồng

		34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:


a) Báo cáo đánh giá HSDT;


b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của  nhà thầu;


c) HSMT.


34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT;


b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 


34.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;


c) Thương thảo về nhân sự:


Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSDT để đảm nhiệm các vị trí như chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện thiết kế một hoặc hai bước trước khi thi công), vị trí chỉ huy trưởng công trường, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu;


d) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


đ) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 CDNT;


e) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


34.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, giá, tiến độ thực hiện.


34.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT.



		35.
 Điều kiện xét duyệt trúng thầu

		Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


35.1. Có HSDT hợp lệ;


35.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


35.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


35.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;


35.5. Đáp ứng quy định tại BDL;

35.6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp vượt dự toán được duyệt thì xử lý theo quy định tại các khoản 7, 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.



		36. Hủy thầu

		36.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:


a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;


b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;


c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;


d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


36.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


36.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT.



		37.
 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

		37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:


a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;

b) Tên nhà thầu trúng thầu;


c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;


d) Giá trúng thầu;


đ) Loại hợp đồng;


e) Thời gian thực hiện hợp đồng;


g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.

37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.



		38. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

		 Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.



		39.
 Điều kiện ký kết hợp đồng

		39.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

39.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.


39.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.



		40. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		40.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 5 ĐKCT Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 22 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


40.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.



		41. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

		Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.



		42. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

		Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.





Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

		CDNT 1.1

		Tên Bên mời thầu là: [ghi tên đầy đủ của Bên mời thầu].



		CDNT 1.2

		Tên gói thầu: [ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

Tên dự án là: [ghi tên dự án theo Quyết định đầu tư được duyệt].

Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: [ghi số lượng các phần và số hiệu của từng phần (nếu gói thầu chia thành nhiều phần độc lập)].



		CDNT 2

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): ________ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].



		CDNT 4.1

		Điều kiện về cấp doanh nghiệp:_____[trường hợp gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng thì ghi: “Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”. Trường hợp gói thầu có giá trên 05 tỷ đồng thì ghi: “Không áp dụng”].



		CDNT 4.4

		Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu], trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn; 


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:


+ Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];


+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)].


- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý
 với:____ [ ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu];

- Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây
:___[ghi cụ thể tên và địa chỉ các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn].



		CDNT 4.6

		Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:______[trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi “không áp dụng”. Sau khi quy định có liên quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành thì ghi “có áp dụng”].



		CDNT 4.7


		Đối với nhà thầu nước ngoài:_____[trường hợp Bên mời thầu xác định được những nội dung công việc thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có khả năng thực hiện thì ghi: “Khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu có thể đề xuất trong HSDT các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ
; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT”. Trường hợp Bên mời thầu xác định nhà thầu trong nước không có khả năng thực hiện bất kỳ một phần công việc nào của gói thầu thì xóa bỏ quy định này].



		CDNT 7.1

		Địa chỉ của Bên mời thầu (chỉ liên hệ khi cần giải thích làm rõ HSMT):


Nơi nhận:___ [ghi tên Bên mời thầu]

Người nhận:___ [điền tên đầy đủ của người nhận (nếu có)]

Tên đường, phố:___ [điền tên đường phố, số nhà]

Số tầng/số phòng:__ [điền số tầng, số phòng (nếu có)]

Thành phố:___ [điền tên thành phố hoặc thị trấn]


Mã bưu điện:___ [điền mã bưu điện (nếu có)]


Số điện thoại:___ [điền số điện thoại, bao gồm mã nước và mã thành phố]

Số fax:___ [điền số fax, bao gồm mã nước và mã thành phố]

Địa chỉ e-mail:___ [điền địa chỉ email (nếu có)]


Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc
 trước ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 7.3

		Bên mời thầu [ghi “sẽ” hoặc “sẽ không’’] tổ chức khảo sát hiện trường.


[trường hợp Bên mời thầu hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường thì ghi rõ thời gian, địa điểm].



		CDNT 7.4

		Hội nghị tiền đấu thầu [ghi “sẽ” hoặc “sẽ không”] được tổ chức. [Trường hợp Hội nghị được tổ chức: ghi ngày, giờ, địa điểm sẽ diễn ra hội nghị].



		CDNT 8.3

		Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu ______ ngày [ghi số ngày cụ thể, nhưng phải bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và tối thiểu là 3 ngày làm việc]. 

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.



		CDNT 11.10

		Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:__ [ghi tên các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với HSDT theo yêu cầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”].



		CDNT 13.1




		Nhà thầu [ghi “được phép” hoặc “không được phép”] nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.



		CDNT 14.5

		Các phần của gói thầu:__________________[trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu].



		CDNT 18.1

		Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ ____ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng tối đa là 180 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 19.2




		Nội dung bảo đảm dự thầu:


- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: _______ [ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần].

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥_____ ngày, kể từ ngày đóng thầu [ghi rõ số ngày yêu cầu, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tại Mục 18.1 CDNT cộng thêm 30 ngày].



		CDNT 19.4




		Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa ___ [ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày] ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.



		CDNT 20.1

		Số lượng bản chụp HSDT là: ___ [ghi số lượng bản chụp cần thiết]. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT.



		CDNT 20.2

		Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.



		CDNT 22.1

		Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT): [ghi tất cả các thông tin cần thiết và thích hợp]

Nơi nhận: [ghi tên Bên mời thầu]

- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


- Mã bưu điện: 

Thời điểm đóng thầu là: _giờ   phút, ngày    tháng    năm___    

[ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, bảo đảm quy định thời gian từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 10 ngày và không ghi thời điểm đóng thầu vào đầu giờ làm việc của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT].



		CDNT 25.1

		Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc:__giờ    phút,          ngày    tháng    năm___, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:


- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


[ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đóng thầu]



		CDNT 27.3




		Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: ___ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[căn cứ vào thời gian đánh giá, tiến độ của dự án, gói thầu mà Bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu].



		CDNT 31.2

		Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: ____ giá dự thầu của nhà thầu [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Bên mời thầu ghi tỷ lệ % cho phù hợp].  



		CDNT 31.4

		Nhà thầu phụ đặc biệt: ____ [tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “được sử dụng” hoặc “không được sử dụng”. Trường hợp cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Bên mời thầu phải liệt kê các công việc chuyên ngành cụ thể có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt].



		CDNT 32.2


		a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu nhưng phải tồn tại trong thời gian thực hiện gói thầu; 


b) Cách tính ưu đãi: nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được xếp hạng cao hơn HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.



		CDNT 33.1

		Phương pháp đánh giá HSDT là:


a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT];


c) Đánh giá về giá: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về giá. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 33.5

		Xếp hạng nhà thầu: 


[- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”].



		CDNT 35.5

		[- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”].



		CDNT 37.1

		Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là [ghi cụ thể số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày làm việc] ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 



		CDNT 41

		- Địa chỉ của Chủ đầu tư:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ của Người có thẩm quyền:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ của Hội đồng tư vấn:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax].



		CDNT 42

		Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT


1.1. Kiểm tra HSDT:

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSDT;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSDT.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ HSDT:

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSDT; 


b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT; 


d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;


đ) Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT;


e) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT; đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại các Mục 19.4,  19.5 CDNT;


g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh). Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu;


h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT.


Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 


Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại các Mục 2.1, 2.2 và 2.3 Chương này. Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các Mục 2.1, 2.2 và 2.3 Chương này. 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm:

Việc đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM


		Các tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm

		Các yêu cầu cần tuân thủ

		Tài liệu


cần nộp



		TT

		Mô tả

		Yêu cầu

		Nhà thầu độc lập

		Nhà thầu liên danh

		



		

		

		

		

		Tổng các thành viên liên danh

		Từng thành viên liên danh

		Tối thiểu một thành viên liên danh

		



		1

		Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 08



		2

		Kiện tụng đang giải quyết(3)

		Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên quan đến các kiện tụng này không được vượt quá___ % (4)giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 09



		3

		Các yêu cầu về tài chính



		3.1

		Kết quả hoạt động tài chính

		Nộp báo cáo tài chính từ năm  ___ đến năm___(5) để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 10



		3.2

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là __________(6)VND, trong vòng ______(7)năm trở lại đây.


Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 11



		3.3

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(8) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là____ (9)VND.



		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương ứng với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Các Mẫu số 12, 13



		4

		Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(10)  theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(12)  trong vòng____(13) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc

(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này 

		Phải thỏa mãn yêu cầu này 



		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận)



		Không áp dụng




		Mẫu số 14





Ghi chú:


(1) Ghi số năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(2) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại.


(3) Bên mời thầu có thể lựa chọn áp dụng tiêu chí này. Trường hợp không áp dụng  thì phải ghi rõ "sẽ không áp dụng" và xóa Mẫu số 09 tương ứng trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn áp dụng tiêu chí này thì phải ghi rõ "sẽ áp dụng".


(4) Nếu tiêu chí này được áp dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ phạm vi từ 50% đến 100% giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(5) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm (Ví dụ: từ năm 2012 đến năm 2014. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2012, 2013, 2014).

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm: 


a) Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu / thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. 

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2;

b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k. 

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

c) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm. 


(7) Ghi số năm phù hợp với số năm yêu cầu nộp báo cáo tài chính tại tiêu chí 3.1 Bảng này.


(8) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.


(9) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng)).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.

b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu

(10) Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: 


- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu; 


- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét; 


(hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự).


- Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường.


(11) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.


(12) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.


(13) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật(1):

a) Nhân sự chủ chốt:

Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


		STT

		Vị trí công việc(2)

		Tổng số năm kinh nghiệm

(tối thiểu__năm)(3)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự

(tối thiểu__năm)(4)



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		…

		

		

		





Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 15, 16 và 17 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.


b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu(5):

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:


		STT

		Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

		Số lượng tối thiểu cần có



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		…

		

		





Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 18 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 


Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 07 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.


(2), (3), (4) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.


 (5) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp.


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 31.4 CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt, không đạt. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, mô tả công việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:


- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;


- Tiến độ thi công;


- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;


- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;


- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;


- Các yếu tố cần thiết khác.


3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm
:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này từ 80% đến 90% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại ví dụ 1- Phần 4: Phụ lục của Mẫu HSMT này.


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt
:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại ví dụ 2- Phần 4: Phụ lục của Mẫu HSMT này.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong ba phương pháp dưới đây cho phù hợp:


4.1. Phương pháp giá thấp nhất
:


Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));

Bước 4
. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

4.2. Phương pháp giá đánh giá
:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5. Xác định giá đánh giá:


Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:


GĐG = G ± ΔG


Trong đó:


- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);


- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:


+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;


+ Chi phí lãi vay (nếu có);


+ Tiến độ;


+ Chất lượng;


+ Các yếu tố khác (nếu có).


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:

HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.


Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


 Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;


- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:


a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp một công việc trong HSDT của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá dự thầu thì lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với công việc này trong số các HSDT của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)


Theo quy định cho phép ở Mục 13 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được đánh giá như sau: [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)

Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo quy định tại Mục 33.6 CDNT thì thực hiện như sau:


1. Trong HSMT phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình; 

2. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất), tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần;


3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này;


4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng.


Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU


Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá) 


Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 


Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh


Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu


Mẫu số 06 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu


Mẫu số 06 (b). Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh


Mẫu số 07. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu


Mẫu số 08. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ


Mẫu số 09. Kiện tụng đang giải quyết


Mẫu số 10. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu


Mẫu số 11. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng

Mẫu số 12. Nguồn lực tài chính


Mẫu số 13. Yêu cầu về nguồn lực tài chính


Mẫu số 14. Hợp đồng tương tự

Mẫu số 15. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 16. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 17. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 18. Bảng kê khai thiết bị

Mẫu số 19 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 19 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt


Mẫu số 01 (a)


ĐƠN DỰ THẦU (1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)


Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với Bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (3).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.


(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và Biểu tiến độ thi công nêu trong HSDT.


(4) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.


(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

Mẫu số 01 (b)


ĐƠN DỰ THẦU (1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)


Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]


Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với Bảng tổng hợp giá dự kèm theo. 


Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___ [ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3)

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](4).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (5)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (6).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7)


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1 Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).


(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và Biểu tiến độ thi công nêu trong HSDT.


(5) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.


(6) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền]thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] do ____ [ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.


		Người được ủy quyền


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		Người ủy quyền


[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______
, ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 


[ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 


[ghi tên dự án]

Căn cứ (2)

 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


Căn cứ(2)

 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh____ [ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm ___(trường hợp được ủy quyền).



Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:



Điều 1. Nguyên tắc chung



1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án].



2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].



3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh: 


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;


- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		....

		....

		....

		......



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%






Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 



1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:



- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;



- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.



Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Mẫu số 04

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

Bên thụ hưởng: [ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh: [ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số: [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 40.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả(4).

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.  


(3) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.


(4) Áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh.


Mẫu số 05


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương V – Yêu cầu về xây lắp. 

Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Nhà thầu phải chào giá trọn gói cho mỗi hạng mục công việc. Tổng giá của tất cả các hạng mục công việc sẽ là giá dự thầu. 

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

		STT

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Đơn vị tính(3)

		Khối lượng mời thầu(4)

		Đơn giá dự thầu(5)

		Thành tiền(6)



		I

		Hạng mục 1: Hạng mục chung

		A



		1

		Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		

		Khoản

		1

		

		



		2

		Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		

		Khoản

		1

		

		



		II

		Hạng mục 2: Công tác đất

		B



		1

		Đào đất hữu cơ

		

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		

		Khoản

		1

		

		



		III

		Hạng mục…

		…



		…

		….

		

		

		

		

		



		Giá dự thầu (A + B + …)


(Kết chuyển sang đơn dự thầu, trang số ….)

		





 Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (3), (4) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục, đơn vị tính, khối lượng để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V của HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. 


(5), (6) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu và thành tiền của từng hạng mục, công việc cụ thể. Giá dự thầu là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.

Mẫu số 06 (a)


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU


Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________


		Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu] 



		Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:





		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:





		Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Mẫu số 06 (b)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)


Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________


		Tên nhà thầu liên danh:



		Tên thành viên của nhà thầu liên danh:



		Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:



		Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:



		Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:



		Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: _____________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 07

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

		STT

		Tên công ty con, công ty thành viên(2)

		Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)

		Giá trị % so với giá dự thầu(4)

		Ghi chú






		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

Mẫu số 08

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		(
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		Năm

		Phần việc hợp đồng không hoàn thành

		Mô tả hợp đồng




		Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)



		

		

		Mô tả hợp đồng: 


Tên Chủ đầu tư: 


Địa chỉ: 


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

		





Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 09

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1) 


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các vụ kiện đang giải quyết



		Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:

· Không có vụ kiện nào đang giải quyết.

· Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).



		Năm

		Vấn đề tranh chấp 

		Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND

		Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng



		

		

		

		



		

		

		

		





Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 10 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		

		Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]



		

		Năm 1:

		Năm 2:

		Năm 3:





Thông tin từ Bảng cân đối kế toán


		Tổng tài sản

		

		

		



		Tổng nợ

		

		

		



		Giá trị tài sản ròng

		

		

		



		Tài sản ngắn hạn

		

		

		



		Nợ ngắn hạn

		

		

		



		Vốn lưu động

		

		

		





Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh


		Tổng doanh thu

		

		

		



		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		



		Lợi nhuận sau thuế

		

		

		



		Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất (3) và tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán (nếu có);


- Các tài liệu khác.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


(2) Nếu khoảng thời gian được quy định tại tiêu chí đánh giá 3.1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT là 4 hoặc 5 năm thì các cột tại bảng trên cần được mở rộng cho phù hợp.


(3) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Tiêu chí đánh giá 3.1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


Mẫu số 11

DOANH THU BÌNH QUÂN HÀNG NĂM 


TỪ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(1)

Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải ghi vào Mẫu này. 

Thông tin được cung cấp phải là doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh về các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

		Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho____  năm gần nhất(2)



		Năm

		Số tiền (VND)



		

		



		

		



		

		



		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng(3)

		





Ghi chú: 


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải ghi vào Mẫu này.

(2) Bên mời thầu cần ghi thời hạn được mô tả tại tiêu chí đánh giá 3.2 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Mẫu số 12

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 13 Chương này.


		Nguồn lực tài chính của nhà thầu



		STT

		Nguồn tài chính

		Số tiền (VND)



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		…

		

		



		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH

Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính nêu tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 13).


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 13. 

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Mẫu số 13

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG 


CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)


		STT

		Tên hợp đồng

		Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

		Ngày hoàn thành hợp đồng

		Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng

(B/A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Mẫu số 14


HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ


		Hợp đồng tương tự



		Hợp đồng số __ ngày__ tháng __năm___ 

		Thông tin hợp đồng

		



		Ngày trao hợp đồng:

		ngày__tháng__năm__

		Ngày hoàn thành: 

		ngày__tháng__năm__



		Tổng giá hợp đồng

		                                   VND



		Nếu là thành viên trong liên danh  hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá hợp đồng

		Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng

		Số tiền: _______VND



		Tên Chủ đầu tư

Địa chỉ

Điện thoại/Số Fax

E-mail

		



		Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		Mô tả yêu cầu về tính chất tương tự(1)




		Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành(2)








Ghi chú:


(1) Bên mời thầu cần ghi quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương V - Yêu cầu về xây lắp.  


(2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.


Mẫu số 15

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 16 và Mẫu số 17 Chương này.


- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		3

		Vị trí công việc



		

		Tên



		4

		Vị trí công việc



		

		Tên



		5

		Vị trí công việc



		

		Tên



		….

		Vị trí công việc



		

		Tên





Mẫu số 16

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 


		Vị trí 





		Thông tin nhân sự

		Tên 

		Ngày, tháng, năm sinh:



		

		Trình độ chuyên môn





		Công việc hiện tại

		Tên của người sử dụng lao động





		

		Địa chỉ của người sử dụng lao động





		

		Điện thoại



		Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)



		

		Fax



		E-mail



		

		Chức danh



		Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại





Mẫu số 17

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói thầu.

		Từ 

		Đến 

		Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm

chuyên môn và quản lý có liên quan 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mẫu số 18

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương III- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.


Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị:

		Loại thiết bị






		Thông tin thiết bị

		Tên nhà sản xuất




		Đời máy (model) 



		

		Công suất 

		Năm sản xuất



		

		Tính năng

		Xuất xứ



		Hiện trạng

		Địa điểm hiện tại của thiết bị






		

		Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại



		

		



		Nguồn

		Nêu rõ nguồn thiết bị


o Sở hữu của nhà thầu   o Đi thuê   o Cho thuê
o Chế tạo đặc biệt





Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 


		Chủ sở hữu

		Tên chủ sở hữu



		

		Địa chỉ chủ sở hữu



		

		



		

		Số điện thoại

		Tên và chức danh



		

		Số fax

		Telex



		Thỏa thuận

		Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án 



		

		



		

		



		

		





Mẫu số 19 (a)


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Mẫu số 19 (b)


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP


I. Giới thiệu về gói thầu


1. Phạm vi công việc của gói thầu.

2. Thời hạn hoàn thành.


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.


Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.


		STT

		Hạng mục công trình

		Ngày bắt đầu

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…

		

		

		





III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật


Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 


Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;


3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;


5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;


6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);


7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;


8. Yêu cầu về an toàn lao động;


9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;


10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 


11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;


12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.


Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 


Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 


IV. Các bản vẽ


Liệt kê các bản vẽ
. 


		STT

		Ký hiệu

		Tên bản vẽ

		Phiên bản / ngày phát hành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG


		

		A. Các quy định chung



		1. Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Bản vẽ” là các bản vẽ của công trình, bao gồm các bản vẽ theo hợp đồng và bất kỳ bản vẽ điều chỉnh hoặc bổ sung nào do Chủ đầu tư (hay đại diện) phát hành theo đúng hợp đồng, bao gồm các tính toán và thông tin khác được Chủ đầu tư cung cấp hay phê duyệt để thực hiện hợp đồng;

1.2. “Bảng kê các hạng mục” là bảng liệt kê các hạng mục công việc thuộc gói thầu bao gồm thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu công trình. Nội dung của Bảng kê các hạng mục bao gồm giá trọn gói cho mỗi hạng mục, làm cơ sở thanh toán, quyết toán, bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng;

1.3. “Bất khả kháng” là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch;

1.4. “Chủ đầu tư” là bên thuê Nhà thầu thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.5. “Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình” là giấy chứng nhận được Chủ đầu tư phát hành trên cơ sở Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa các sai sót của công trình trong thời hạn bảo hành công trình xây dựng; 


1.6. “Công trình” là những gì mà Hợp đồng yêu cầu Nhà thầu thi công, lắp đặt và bàn giao cho Chủ đầu tư được xác định trong ĐKCT;

1.7. “Công trình tạm” là các công trình cần thiết cho việc thi công và lắp đặt công trình do Nhà thầu thiết kế, thi công, lắp đặt và tháo dỡ;

1.8. “Công trường” là khu vực được xác định trong ĐKCT;

1.9. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc thực hiện và hoàn thành công trình, trong đó bao gồm cả chi phí cho việc duy tu bảo dưỡng công trình. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng;

1.10. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành và duy tu bảo dưỡng công trình. Hợp đồng bao gồm các tài liệu liệt kê trong Mục 2 ĐKC;

1.11. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch;

1.12. “Ngày hoàn thành” là ngày hoàn tất công trình được Chủ đầu tư xác nhận theo Mục 45 ĐKC;

1.13. “Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày mà dự kiến Nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định tại ĐKCT. Chỉ có Chủ đầu tư mới có thể điều chỉnh Ngày hoàn thành dự kiến bằng cách cho phép gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ;

1.14. “Ngày khởi công” là ngày được ghi trong ĐKCT. Đó là ngày chậm nhất mà Nhà thầu phải bắt đầu thực hiện công trình. Ngày khởi công không nhất thiết phải trùng với ngày tiếp nhận mặt bằng công trường;

1.15.  “Nhà thầu” là bên có HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận cho thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.16. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;

1.17. “Nhà xưởng” là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng cơ điện, hoá học hay sinh học;

1.18. “Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng;

1.19. “Sự kiện bồi thường” là các sự kiện được xác định theo Mục 41 ĐKC;

1.20. “Thay đổi” là những yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra bằng văn bản làm thay đổi công trình;

1.21. “Thiết bị” là các nhà xưởng, xe, máy móc của Nhà thầu được tạm thời mang đến công trường để thi công công trình;

1.22. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao;

1.23. “Thông số kỹ thuật” là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong Hợp đồng và bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào được Chủ đầu tư đưa ra hay phê duyệt;

1.24. “Tư vấn giám sát” là nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Tên nhà thầu tư vấn giám sát được quy định tại ĐKCT;

1.25. “Vật tư” là tất cả những thứ được cung cấp, kể cả các vật tư tiêu hao cho Nhà thầu sử dụng trong công trình.



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.4. ĐKCT;

2.5. ĐKC;

2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;


2.7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);


2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3. Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp đến Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo hình thức và giá trị quy định cụ thể trong ĐKCT và có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành. 



		6. An toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

		Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho tất cả các hoạt động tại Công trường.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Mục 7.1 ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

7.3. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Hợp tác với các Nhà thầu khác

		Nhà thầu phải hợp tác với các nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.



		9. Nhân sự và Thiết bị

		9.1. Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã xác định trong HSDT để thực hiện công trình hoặc huy động các nhân sự hay thiết bị khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế về cơ bản bằng hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSDT.


9.2. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho một cán bộ/nhân viên của Nhà thầu thôi việc với lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng.


9.3. Nếu Chủ đầu tư xác định được một cán bộ/nhân viên nào của Nhà thầu tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình thì nhân viên đó sẽ bị buộc thôi việc theo Mục 9.2 ĐKC.



		10. Bất khả kháng

		10.1. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


10.2. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 21 ĐKC.



		11. Rủi ro của Chủ đầu tư và Nhà thầu

		Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Chủ đầu tư, Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Nhà thầu.



		12. Rủi ro của Chủ đầu tư

		Kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


12.1. Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) do lỗi của Chủ đầu tư;

12.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị do lỗi của Chủ đầu tư, do thiết kế của Chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.



		13. Rủi ro của Nhà thầu

		Nhà thầu chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


13.1. Các rủi ro không phải là rủi ro của Chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành;

13.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu do:


- Bất kỳ sai sót nào xảy ra vào Ngày hoàn thành;


- Bất kỳ sự việc nào xảy ra trước Ngày hoàn thành mà sự việc này không phải là rủi ro của Chủ đầu tư;


- Các hoạt động của Nhà thầu trên Công trường sau Ngày hoàn thành.



		14. Bảo hiểm

		 Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại ĐKCT.



		15. Thông tin về công trường

		Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin về công trường được đề cập trong ĐKCT và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến công trường. 



		16. An toàn

		Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại công trường.



		17. Cổ vật phát hiện tại công trường

		17.1. Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại công trường sẽ là tài sản của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu không cho người của mình hoặc người khác lấy hoặc làm hư hỏng cổ vật được phát hiện. Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.


17.2. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật hoặc Nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.



		18. Quyền sử dụng công trường

		Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho Nhà thầu vào ngày quy định tại ĐKCT. Nếu một phần nào đó của Công trường chưa được giao cho Nhà thầu sử dụng vào ngày quy định tại ĐKCT thì Chủ đầu tư sẽ được xem là gây chậm trễ cho việc bắt đầu các hoạt động liên quan và điều này sẽ được xác định là một Sự kiện bồi thường.



		19. Ra vào Công trường

		Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư hay bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền ra vào Công trường và ra vào bất kỳ nơi nào đang thực hiện hoặc dự kiến sẽ thực hiện công việc có liên quan đến Hợp đồng.



		20. Tư vấn giám sát

		20.1.  Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.

20.2.  Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

20.3.  Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		21. Giải quyết tranh chấp

		21.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

21.2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT. 



		

		B. Quản lý thời gian



		22. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến

		Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày khởi công quy định tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Biểu tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu trình và được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày hoàn thành dự kiến quy định tại ĐKCT.



		23. Biểu tiến độ thi công chi tiết

		23.1.  Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:


a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;


b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong hợp đồng;


c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

23.2.  Nhà thầu phải thực hiện theo Biểu tiến độ thi công chi tiết sau khi bảng này được Chủ đầu tư chấp thuận.


23.3.  Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định tại ĐKCT. Nếu Nhà thầu không trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Biểu tiến độ thi công chi tiết này được trình.

23.4.  Việc chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Biểu tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.



		24. Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

		Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:


24.1. Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho Nhà thầu vào thời gian quy định tại Mục 18 ĐKC;


24.2. Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;


24.3. Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.



		25. Đẩy nhanh tiến độ

		25.1.  Khi Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước Ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì Ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được cả Chủ đầu tư và Nhà thầu xác nhận.


25.2.  Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xử lý như một thay đổi của hợp đồng.



		26. Trì hoãn theo lệnh của Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.



		

		C. Quản lý chất lượng



		27. Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

		27.1.  Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

27.2.  Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị quy định tại ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.

27.3.  Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

27.4.  Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.



		

		D. Quản lý chi phí



		28. Xác định các sai sót trong công trình

		Chủ đầu tư phải kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được phát hiện. Việc kiểm tra của Chủ đầu tư không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và Nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có sai sót.



		29. Thử nghiệm

		Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ được coi là một Sự kiện bồi thường.



		30. Sửa chữa khắc phục Sai sót

		30.1.  Kể từ Ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu về các Sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các Sai sót được sửa chữa xong.


30.2.  Mỗi lần có thông báo về Sai sót trong Công trình, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa Sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà Chủ đầu tư đã thông báo.



		31. Sai sót không được sửa chữa

		Nếu Nhà thầu không sửa chữa Sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định tại thông báo Sai sót trong Công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.



		32. Dự báo về sự cố

		Nhà thầu cần dự báo sớm cho Chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.



		

		D. Quản lý chi phí



		33. Loại hợp đồng

		Loại hợp đồng: Trọn gói



		34. Giá hợp đồng và bảng giá hợp đồng

		34.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Giá hợp đồng là trọn gói và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.


34.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà Nhà thầu phải thực hiện và thành tiền của các hạng mục đó. 



		35. Tạm ứng

		35.1.  Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


35.2.  Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


35.3.  Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các Thay đổi Hợp đồng, các Sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc Bồi thường thiệt hại.



		36. Thanh toán

		36.1.  Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày phải thanh toán theo thỏa thuận hoặc kế hoạch phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND. 


36.2.  Đồng tiền thanh toán là: VND.   



		37. Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		38. Tiền giữ lại

		38.1.  Mỗi lần thanh toán cho Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy định tại ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.


38.2.  Tiền giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu khi kết thúc Thời hạn bảo hành và Chủ đầu tư đã xác nhận rằng mọi sai sót mà Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.



		39. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

		39.1.  Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;

c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

39.2.  Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

39.3.  Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, Nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Biểu tiến độ thi công chi tiết.



		40. Dự trù dòng tiền mặt

		Khi cập nhật Biểu tiến độ thi công, Nhà thầu đồng thời phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản dự trù dòng tiền mặt đã cập nhật. 



		41. Sự kiện bồi thường

		41.1.  Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường:


a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường vào Ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 18 ĐKC;

b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này;

c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn;

d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy Sai sót;

đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;

e) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;

g) Tạm ứng chậm;

h) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;

i) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.

41.2.  Nếu Sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước Ngày hoàn thành dự kiến, thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh Giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

41.3.  Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng Sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh Giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh Giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.


41.4.  Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.



		42. Phạt vi phạm và thưởng hợp đồng

		42.1.  Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.


42.2.  Chủ đầu tư bị phạt hợp đồng theo mức quy định tại ĐKCT trong trường hợp Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong ĐKCT.


42.3.  Trường hợp quy định tại ĐKCT, Nhà thầu được thưởng một khoản tiền theo mức quy định tại ĐKCT cho các sáng kiến của Nhà thầu, cho  mỗi ngày hoàn thành sớm công trình so với ngày hoàn thành dự kiến. Tổng số tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT.



		43. Chi phí sửa chữa

		Những tổn thất hoặc hư hại của Công trình hoặc Vật tư đưa vào sử dụng cho Công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành sẽ do Nhà thầu sửa chữa và tự chi trả chi phí sửa chữa, nếu các tổn thất hay hư hại đó xảy ra do các hành động hay sơ suất của Nhà thầu.



		

		E. Kết thúc hợp đồng



		44. Nghiệm thu

		Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu ký xác nhận.



		45. Hoàn thành

		Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và Chủ đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận sau khi xác định Công trình đã được hoàn thành.



		46. Bàn giao

		Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình theo thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ khi Nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.



		47. Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành

		47.1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại ĐKCT.


47.2. Nếu Nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại ĐKCT hoặc các tài liệu này không được Chủ đầu tư chấp nhận, Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.



		48. Quyết toán

		Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản kê chi tiết cho số tiền mà Nhà thầu yêu cầu được thanh toán theo Hợp đồng trước khi kết thúc Thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận kết thúc thời hạn bảo hành và xác nhận quyết toán cho Nhà thầu trong vòng 56 ngày kể từ ngày nhận được bản kê chi tiết đúng và hoàn chỉnh của Nhà thầu. 



		49. Chấm dứt hợp đồng

		49.1.  Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản Hợp đồng.


49.2.  Các vi phạm cơ bản Hợp đồng bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở các trường hợp sau đây: 


a) Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi việc dừng thi công này không có trong Biểu tiến độ thi công và chưa được Chủ đầu tư cho phép;


b) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ Công trình và không rút lại chỉ thị này trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ;


c) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;


d) Nhà thầu có một giấy đề nghị thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định nhưng không được Chủ đầu tư thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đề nghị thanh toán;


đ) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Công trình trong khoảng thời gian mà Chủ đầu tư yêu cầu;


e) Nhà thầu không duy trì Bảo lãnh tiền tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định; 


g) Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành Công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt; 


h) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng.


49.3.  Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng do một nguyên nhân khác ngoài các trường hợp liệt kê trong Mục 49.2 ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư sẽ quyết định đó có phải một vi phạm cơ bản với Hợp đồng hay không.


49.4.  Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trường an toàn và rời khỏi Công trường càng sớm càng tốt.



		50. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

		50.1.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại Mục 49 ĐKC, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của Nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu.

50.2.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Chủ đầu tư quy định tại Mục 49 ĐKC hoặc do bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà Nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của Nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch này. 



		51. Tài sản

		Tất cả Vật tư trên công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Công trình tạm và Công trình đều sẽ là tài sản của Chủ đầu tư nếu Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu.



		52. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng

		Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng lại do bất khả kháng thì Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho Công trường và dừng công việc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được giấy chứng nhận của Chủ đầu tư; Nhà thầu sẽ được thanh toán cho tất cả các công việc đã thực hiện trước khi có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. 





Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT. 


		A. Các quy định chung



		ĐKC 1.4

		Chủ đầu tư là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư  và đại diện ủy quyền (nếu có)].



		ĐKC 1.6

		Công trình bao gồm [ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong Dự án].



		ĐKC 1.8

		Địa điểm Công trường tại [ghi địa chỉ của công trường ] và được xác định trong Bản vẽ số [ghi số].



		ĐKC 1.13

		Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là [ghi ngày].

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây].



		ĐKC 1.14

		Ngày khởi công là [ghi ngày].



		ĐKC 1.15

		Nhà thầu là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].



		ĐKC 1.24 

		Tư vấn giám sát là: [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát].



		ĐKC 2.8

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: [liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5

		Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, quy định Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc] với số tiền [ghi số tiền].

[Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu) (Mẫu số 22 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng do ngân hàng phát hành thường có giá trị tương đương 2% - 3% Giá hợp đồng].


- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày__tháng__năm___

 [căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].

Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: [ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu. 


Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 7.1

		Danh sách nhà thầu phụ: [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].



		ĐKC 7.2

		Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi tỷ lệ % theo tỷ lệ quy định tại Mục 31.2 CDNT].



		ĐKC 7.4

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 14

		Yêu cầu về bảo hiểm: [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để nêu yêu cầu về bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật xây dựng đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu. Ví dụ, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu…].



		ĐKC 15

		Thông tin về Công trường là: [liệt kê các thông tin và dữ liệu về công trường].



		ĐKC 18

		Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: [ghi địa điểm và ngày].  



		ĐKC 21.2

		Thời gian để tiến hành hòa giải: [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa].

Giải quyết tranh chấp: [ghi cụ thể thời gian và cơ chế giải quyết tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		B. Quản lý thời gian



		ĐKC 22

		- Ngày khởi công: [ghi ngày dự định khởi công].

- Ngày hoàn thành dự kiến: [ghi ngày hoàn thành dự kiến].



		ĐKC 23.1

		Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng [ghi số ngày] từ ngày ký Hợp đồng.



		ĐKC 23.3

		- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: [ghi thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết].


- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật [ghi số tiền].



		ĐKC 24.3

		Các trường hợp khác: [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)].



		C. Quản lý chất lượng



		ĐKC 27.2

		Vật tư, máy móc, thiết bị: [ghi tên, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)].



		D. Quản lý chi phí



		ĐKC 34.1

		Giá hợp đồng: [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng].



		ĐKC 35.1

		- Tạm ứng: [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng… phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng].

- Thời gian tạm ứng:___ngày___tháng___năm__ [ghi cụ thể thời gian tạm ứng].



		ĐKC 36.1

		Phương thức thanh toán: [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 37

		Điều chỉnh thuế: [ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 38.1

		Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: [ghi tỷ lệ phần trăm]

[số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5%  và không vượt quá 10% trong mọi trường hợp].



		ĐKC 42.1

		Mức phạt: [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng].



		ĐKC 42.2

		Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng: [nêu quy định về phạt hợp đồng trong trường hợp này (nếu có)].



		ĐKC 42.3

		Mức thưởng: [ghi mức thưởng đối với việc hoàn thành sớm công trình, sáng kiến của Nhà thầu. Trường hợp không áp dụng thưởng hợp đồng thì nêu rõ]. 


Tổng số tiền thưởng tối đa: [ghi tổng số tiền thưởng tối đa, (nếu có)].



		

		E. Kết thúc hợp đồng



		ĐKC 46

		Thời gian bàn giao công trình: [ghi thời gian bàn giao công trình].



		ĐKC 47.1

		Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công].



		ĐKC 47.2

		Số tiền giữ lại: [ghi số tiền giữ lại].





Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Mục này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.


Mẫu số 20


THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


ADVANCE \D 4.80ADVANCE \D 1.90 

 Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]


 Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng   

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].


Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:


· Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

· Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 22 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền ___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng của Hồ sơ mời thầu].


Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___ tháng___năm___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định thời hạn cuối cùng cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng nhưng không muộn hơn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng] mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.


		Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng.

Mẫu số 21


HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;


Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ(2) ____


Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


Căn cứ văn bản số____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của____ về việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng,

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư: [ghi tên Chủ đầu tư]

Địa chỉ:

Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu(3) (sau đây gọi là Bên B)


Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Hợp đồng;


2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;


3. HSDT của Nhà thầu;


4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;


5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục;


6. Thông số kỹ thuật;


7. Bản vẽ;

8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu;


9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu


Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 


Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ____________[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng theo quy định tại Mục 36.1 ĐKCT.


Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói


Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________


[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục CDNT 1.3  BDL,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ đầu tư  giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.




đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp .


(2) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng.


(3), (4) Trường hợp Nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.


Mẫu số 22

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _______________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)



                   Đại diện hợp pháp của ngân hàng 


                [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____  [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT.


Mẫu số 23

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 35 ĐKCT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



                       Đại diện hợp pháp của ngân hàng



                       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 35.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3)  Ngày quy định tại Mục 35 ĐKCT. 


PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. 

Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

		STT

		Mô tả công việc

		Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		I

		Hạng mục 1: Hạng mục chung

		

		

		

		

		



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của Nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của Nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		

		Khoản

		1

		

		



		II

		Hạng mục 2: Công tác đất

		

		

		

		

		



		1

		Đào đất hữu cơ

		

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		

		Khoản

		1

		

		



		III

		Hạng mục…

		

		

		

		

		



		…

		….

		

		

		

		

		



		Giá hợp đồng


(Kết chuyển sang Điều 5 của Hợp đồng)

		







đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]







Phần 4. PHỤ LỤC

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm


		Nội dung đánh giá

		Chấm điểm (với thang điểm 100)



		

		Điểm(*) tối đa

		Điểm tối thiểu



		1. Giải pháp kỹ thuật

		20

		14



		1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư

		

		



		1.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:


a) Công tác chuẩn bị khởi công;


b) Công tác thi công … 

		

		



		1.3. Tổ chức mặt bằng công trường:


a) Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công;


b) Bố trí rào chắn, biển báo…;


c) Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

		

		



		1.4. Hệ thống tổ chức:


Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường:Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.

		

		



		2. Biện pháp tổ chức thi công 

		30

		21



		3. Tiến độ thi công 

		13

		9



		3.1. Tổng tiến độ thi công:


a) Thời gian hoàn thành công trình;


b) Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;


3.2. Biểu đồ huy động:


a) Nhân sự;


b) Vật liệu;


c) Thiết bị.


3.2. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện.

		

		



		4. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

		10

		7



		4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng;


4.2. Quản lý chất lượng vật tư:


a) Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;


b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;


c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

4.3. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công;


4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão;


4.5. Sửa chữa hư hỏng.

		

		



		5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

		15

		10,5



		5.1 Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường:


a) Tiếng ồn;


b) Bụi và khói;


c) Rung;


d) Kiểm soát nước thải;


đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh.

		5

		3,5



		5.2. Phòng cháy, chữa cháy:


a) Quy định, quy phạm tiêu chuẩn;


b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ;


c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 

		5

		3,5



		5.3. An toàn lao động:


a) Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;


b) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công;


c) An toàn giao thông ra vào công trường;


d) Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị;


đ) Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường.

		5

		3,5



		6. Bảo hành, bảo trì

		7

		5



		7. Uy tín của nhà thầu


		5

		3,5



		7.1. Kinh nghiệm của nhà thầu: 


Số lượng hợp đồng tương tự.


7.2. Lịch sử thực hiện hợp đồng: 


a) Hợp đồng tương tự vượt tiến độ;


b) Hợp đồng đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng;


c) Hợp đồng chậm tiến độ.


7.3. Lịch sử kiện tụng trước đây.

		

		



		Tổng cộng

		100

		70





Ví dụ 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt


1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép…).

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Đạt



		

		Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Không đạt



		1.2. Đối với các vật tư, vật liệu chính (bê tông).

		Có trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 60m3/h.

		Đạt



		

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (công suất trạm trộn 60m3/h).

		Chấp nhận được



		

		Không có trạm trộn bê tông hoặc có trạm trộn bê tông nhưng công suất dưới 60m3/h và không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (công suất trạm trộn 60m3/h).

		Không đạt



		1.3. Các loại vật liệu khác: cát, đá sỏi, chất chống thấm (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu).

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Đạt



		

		Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Không đạt



		Kết luận

		Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.3 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 1.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Không thuộc các trường hợp nêu trên.

		Không đạt





2. Giải pháp kỹ thuật:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.

		Chấp nhận được



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		2.2. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		2.3. Thi công xây mới: gồm các công tác thi công nền, đường, cốp pha, đổ bê tông.

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		Kết luận

		Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2, 2.3 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Không thuộc các trường hợp nêu trên.

		Không đạt





3. Biện pháp tổ chức thi công:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		3.1. Bảo đảm giao thông: xây dựng 2 đoạn đường tránh, 1 cầu tạm 

		Có đề xuất xây dựng 2 đoạn đường tránh, 1 cầu tạm.

		Đạt



		

		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.

		Không đạt



		3.2. Thi công nền và mặt đường: bố trí đủ 3 mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ  thi công các hạng mục chính (đào đất, đắp đất, cấp phối...) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật

		Bố trí đủ 3 mũi thi công. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.

		Đạt



		

		Không bố trí đủ 3 mũi thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





4. Tiến độ thi công:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 18 tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công

		Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 18 tháng có tính đến điều kiện thời tiết.

		Đạt



		

		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 18 tháng.                      

		Không đạt



		4.2. Tính phù hợp: 


a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 


b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công

		Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).

		Đạt



		

		Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).

		Không đạt



		4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT

		Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công nền đường, mặt đường và đổ bê tông.

		Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

		Không đạt



		5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

		Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:


		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		6.1. An toàn lao động

		



		Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		6.2. Phòng cháy, chữa cháy 

		



		Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		6.3. Vệ sinh môi trường

		

		



		Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:


		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		7.1. Bảo hành

		



		Thời gian bảo hành 12 tháng.

		Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 

		Đạt



		

		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.

		Không đạt



		7.2. Uy tín của nhà thầu

		



		Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2012, 2013, 2014) trở lại đây.

		Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.




		Đạt



		

		Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

		Chấp nhận được



		

		Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

		Không đạt



		Kết luận

		Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.





















� Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung quy định sau:



“4.7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.



� Trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn thì thay thế quy định này như sau:



“4.1. Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; có tên trong danh sách ngắn”.







� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng:_____[ghi cụ thể ngôn ngữ]



[trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh’’; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT”]. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______[ tiếng Việt (nếu HSMT quy định cả tiếng Anh và tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (nếu HSMT quy định là tiếng Anh)]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung”.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“- Đồng tiền dự thầu là:_____[tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng tiền, ví dụ: VND, USD, EUR. Trường hợp trong số các đồng tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải bảo đảm nguyên tắc một hạng mục công việc cụ thể thì được chào bằng một đồng tiền; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng VND, các chi phí ngoài nước liên quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài].



- Đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó. Các chi phí trong nước chỉ được thanh toán bằng VND.



Trường hợp quy định hai hoặc ba đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau:	



- Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tất cả các giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất (đồng tiền quy đổi) nhằm phục vụ việc đánh giá và so sánh HSDT là:___ [ghi tên đồng tiền, trường hợp trong số đồng tiền có VND thì phải quy đổi theo VND] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại ______ [ghi tên ngân hàng thương mại có uy tín và căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi] công bố vào ngày ______ [ghi cụ thể ngày, tháng, năm].



- Đồng tiền trung gian:_________________ [ghi tên  đồng tiền trung gian để quy đổi từ các loại đồng tiền về đồng tiền quy đổi trong trường hợp không có tỷ giá trực tiếp giữa các loại đồng tiền này và đồng tiền quy đổi. Trong trường hợp này, cần quy định thêm về công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào…)]”.







� Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.



� Chỉ áp dụng nội dung này đối với trường hợp đấu thầu hạn chế.



� Chỉ áp dụng đối với đấu thầu quốc tế.



� Không cần có thỏa thuận hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày làm việc.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu trong nước; nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu, trong đó giá trị phần công việc mà nhà thầu trong nước đảm nhận chỉ bao gồm những chi phí trong nước, không bao gồm chi phí cho các thiết bị nhập khẩu và các chi phí ngoài nước khác.



b) Cách tính ưu đãi:



- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi: “nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng”;



- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi: “nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá đánh giá của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng””.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2 Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.1 Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2 Phương pháp giá đánh giá.







� Đối với đấu thầu quốc tế thì thay thế quy định này như sau:



“Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và giá trị ưu đãi (nếu có)”.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1 Phương pháp giá thấp nhất.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì thay thế công thức này như sau:



“GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ. Trong đó ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận dưới 25% giá trị công việc của gói thầu”. 



� Kèm theo hồ sơ thiết kế.



� Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.







� Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.



� Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng có xác nhận của Chủ đầu tư để chứng minh.
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MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu



MẪU 


HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP 

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC 


MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 02)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT 

ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp)


HỒ SƠ MỜI THẦU


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]





		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]
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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 


Chương I.
Chỉ dẫn nhà thầu


Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.

Chương II.
Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.


Chương IV.
 Biểu mẫu dự thầu


Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.


Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP 


Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.


Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 


Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng


Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 


Phần 4. PHỤ LỤC 



Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.


TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		CDNT

		Chỉ dẫn nhà thầu



		BDL        

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT


		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính



		HSĐXKT

		Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật



		HSĐXTC

		Hồ sơ đề xuất về tài chính



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		VND

		đồng Việt Nam



		USD

		đô la Mỹ



		EUR

		đồng tiền chung Châu Âu





Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


		1. Phạm vi gói thầu 

		1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về xây lắp. 


1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) quy định tại BDL.

1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL.



		2.
Nguồn vốn

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.



		3.
Hành vi bị cấm 

		1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.


2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.


3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;


b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;


c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.


4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; 


b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; 


c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;


b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.


6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;


b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;


c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;


d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;


đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;


e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;


g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;


h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;


i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 


7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:


a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;


b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;


e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.


8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;


b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.


9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.



		4.
Tư cách hợp lệ của nhà thầu và tính hợp lệ của vật tư, thiết bị, dịch vụ liên quan

		4.1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
:


a) Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
; 


b) Hạch toán tài chính độc lập;


c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL;   


đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

e) Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL.


4.2. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị và các dịch vụ liên quan:


a) Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ;


b) “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với vật tư, thiết bị trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra vật tư, thiết bị đó;


c) Các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ có thể bao gồm: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan của vật tư thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.



		5.
Nội dung của HSMT




		5.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3, 4 và cùng với tài liệu sửa đổi, bổ sung HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:


Phần 1. Thủ tục đấu thầu:


- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;


- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;


- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.


Phần 2. Yêu cầu về xây lắp: 


- Chương V. Yêu cầu về xây lắp.


Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:


- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;


- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;


- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.


Phần 4. Phụ lục


5.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.


5.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi của HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.


5.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về xây lắp, yêu cầu về tài chính và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		6.
Làm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu

		6.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo quy định tại Mục 6.4 CDNT. Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 7 và Mục 21.2 CDNT.


6.2. Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSDT cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.


6.3. Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Bên mời thầu và các bên liên quan của Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo quy định tại BDL.

6.4. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu theo quy định tại BDL. Mục đích của hội nghị là giải thích, làm rõ các vấn đề và trả lời các câu hỏi mà nhà thầu thấy chưa rõ liên quan đến nội dung HSMT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bên mời thầu trả lời yêu cầu làm rõ HSMT, nhà thầu nên gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.

Nội dung hội nghị tiền đấu thầu sẽ được Bên mời thầu lập thành biên bản, trong đó bao gồm: nội dung các câu hỏi của nhà thầu (không nêu tên cụ thể nhà thầu hỏi), nội dung câu trả lời của Bên mời thầu. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu được gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 7 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.



		7.
Sửa đổi HSMT

		7.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.


7.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.


7.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.



		8.
 Chi phí dự thầu

		Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.



		9.
 Ngôn ngữ của HSDT

		HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng ngôn ngữ quy định trong BDL.



		10. Thành phần  của HSDT

		HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó:


10.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT. Cụ thể như sau:

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 11 CDNT;


b) Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;


c) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT;


d) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4.1 CDNT;

đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT;


e) Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT;


g) Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 13 CDNT.


10.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây:


a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT;


b) Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 14 CDNT.


10.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT, kèm theo đề xuất về tài chính liên quan đến phương án kỹ thuật thay thế (nếu có);


10.4. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.



		11.
 Đơn dự thầu và các bảng biểu

		Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.



		12.
 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

		Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 



		13. Thành phần đề xuất kỹ thuật

		Trong HSĐXKT, nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định ở Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.



		14. Giá dự thầu và giảm giá

		14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu tại Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp.


14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục theo quy định tại các Mẫu số 20, 21, 22, 23 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu thuộc HSĐXTC hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các công việc, hạng mục cụ thể nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại các Mục 20.2, 20.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như HSDT và được mở đồng thời cùng HSĐXTC của nhà thầu. 


14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về đơn giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định tại Mục 25 CDNT.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.


14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.


14.6. Giá dự thầu của nhà thầu là cố định. Trường hợp cho phép điều chỉnh giá trong thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều kiện của hợp đồng thì nhà thầu phải đề xuất các dữ liệu điều chỉnh giá theo Mẫu số 24 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để phục vụ điều chỉnh giá theo công thức điều chỉnh giá quy định tại Mục 35 ĐKCT Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng.


14.7. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.



		15.
 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

		15.1. Trường hợp HSMT quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.


15.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		16.
 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán

		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán quy định tại BDL. 






		17.
 Thời gian có hiệu lực của HSDT

		17.1. HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.


17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC), đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.



		18.
Bảo đảm dự thầu




		18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 18.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.


Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 18.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.


18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.


18.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:


a) Nhà thầu rút HSDT (bao gồm HSĐXKT hoặc HSĐXTC) sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;


b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 39.1 CDNT;


c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 CDNT;


d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.



		19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT

		19.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSĐXKT, 1 bản gốc HSĐXTC theo quy định tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSĐXKT,  HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT”, “BẢN GỐC HSĐXTC”, “BẢN CHỤP HSĐXKT”, “BẢN CHỤP HSĐXTC”. 


Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXKT SỬA ĐỔI” “BẢN GỐC HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXKT THAY THẾ” “BẢN GỐC HSĐXTC THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXTC THAY THẾ”.


Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 15 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.  


19.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.


19.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

19.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.

19.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.



		20.
 Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

		20.1. Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT". Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH".


Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. 


Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 


Các túi đựng: HSĐXKT, HSĐXTC; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.


 20.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:


a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo quy định tại Mục 21.1 CDNT;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở HSĐXKT” đối với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu có);  “không được mở trước thời điểm mở HSĐXTC” đối với túi đựng HSĐXTC và túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có). 


20.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại các Mục 20.1 và 20.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.



		21. Thời điểm đóng thầu

		21.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

21.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo Mục 7 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.



		22. HSDT nộp muộn

		Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.



		23.
 Rút, thay thế và sửa đổi HSDT

		23.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế và phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT,  trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSĐXKT” hoặc “SỬA ĐỔI HSĐXTC” hoặc “THAY THẾ HSĐXKT” hoặc “THAY THẾ HSĐXTC” hoặc “RÚT HSDT”;


b)  Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 CDNT.


23.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Mục 23.1 CDNT sẽ được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng cho nhà thầu.


23.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 



		24. Bảo mật 

		24.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở HSĐXKT, HSĐXTC.


24.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 25 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở HSĐXKT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.



		25. Làm rõ HSDT




		25.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


25.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.


25.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


25.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.


25.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 



		26.
 Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung




		Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:


26.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  


26.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;


26.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		27. Xác định tính đáp ứng của HSDT

		27.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT. 


27.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:


a) nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;


b) nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT. 


27.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo Mục 13 CDNT và việc kiểm tra đề xuất kỹ thuật nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung cơ bản.  


 27.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.  



		28. 
Sai sót không nghiêm trọng

		28.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.


28.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu; nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.


28.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT. 



		29.
 Nhà thầu phụ 




		29.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 18(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu”  theo quy định tại Mục 3 CDNT.


29.2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại BDL.


29.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.


29.4. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 18(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.



		30. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

		30.1. Nguyên tắc ưu đãi: 


a) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên tổng giá trị tiền lương, tiền công chi trả nêu trong HSDT);

b) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của HSMT;


c) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.


30.2. Đối tượng được hưởng ưu đãi và cách tính ưu đãi theo quy định tại BDL. 



		31.
 Mở HSĐXKT

		31.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 22 và Mục 23 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin theo Mục 31.3 CDNT của tất cả HSĐXKT thuộc HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải được tiến hành công khai theo thời gian và  địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.


31.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSĐXKT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXKT”; HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXKT ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXKT sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXKT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXKT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXKT được mở và đọc trong lễ mở HSĐXKT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.


31.3. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong sau đó mở các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI” (nếu có) hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ” (nếu có);


b) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết;


c) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXKT và các thông tin có liên quan khác, bao gồm cả thông tin liên quan đến đề xuất phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu (nếu có);


d) Đại diện của Bên mời thầu tham dự lễ mở thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thoả thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 22 CDNT;


đ) Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự mở HSĐXKT niêm phong các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”; cách niêm phong do Bên mời thầu và các nhà thầu thống nhất. Sau khi niêm phong, Bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản các túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 33 CDNT.

31.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 31.3 CDNT. Đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT sẽ được yêu cầu ký vào biên bản. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXKT sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu.



		32. Đánh giá HSĐXKT

		32.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


32.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.


32.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.


32.4. Đánh giá về kỹ thuật:


a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC theo quy định tại các Mục 4, 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


32.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSĐXKT thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.


32.6. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu sẽ thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính, kèm theo thời gian, địa điểm mở HSĐXTC.



		33. Mở HSĐXTC

		33.1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và tại địa điểm nêu trong văn bản thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 


33.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành kiểm tra niêm phong của túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI” hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”.


33.3. Trường hợp nhà thầu có đề nghị thay thế HSĐXTC, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXTC”; HSĐXTC sẽ được thay bằng HSĐXTC thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXTC ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXTC sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXTC” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXTC nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXTC được mở và đọc tại buổi mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

33.4. Việc mở HSĐXTC được thực hiện đối với từng HSĐXTC theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây:


a) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXTC thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐXTC và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;


b) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXTC và các thông tin có liên quan khác;


c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc HSĐXTC, thư giảm giá (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC. 


33.5. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó bao gồm các thông tin quy định tại các Mục 33.2, 33.3 và 33.4 CDNT. Đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC sẽ được yêu cầu ký vào biên bản. Việc thiếu chữ ký nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXTC sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.



		34. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu

		34.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


34.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được xem xét, đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu.


34.3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu:


a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. 

34.4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.



		35. Thương thảo hợp đồng

		35.1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:


a) Báo cáo đánh giá HSDT;


b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của  nhà thầu;


c) HSMT.


35.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT;


b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐXTC chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 


35.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSĐXKT, HSĐXTC; giữa các nội dung khác nhau trong HSĐXKT, HSĐXTC có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSĐXTC (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;


c) Thương thảo về nhân sự:


Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSĐXKT để đảm nhiệm các vị trí như chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện thiết kế một hoặc hai bước trước khi thi công), vị trí chỉ huy trưởng công trường, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu;


d) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


đ) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 28 CDNT;


e) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


35.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, bảng giá hợp đồng, tiến độ thực hiện.


35.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 39.1 CDNT.



		36.
 Điều kiện xét duyệt trúng thầu

		Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


36.1. Có HSDT hợp lệ;


36.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


36.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


36.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;


36.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;


36.6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp vượt dự toán được duyệt thì xử lý theo quy định tại các khoản 7, 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 



		37.
 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

		37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:


a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;

b) Tên nhà thầu trúng thầu;


c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;


d) Giá trúng thầu;


đ) Loại hợp đồng;


e) Thời gian thực hiện hợp đồng;


g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.


37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 39.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.


37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.



		38. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

		Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo Mẫu số 23 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 18.5 CDNT.



		39. Hủy thầu




		39.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:


a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;


b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;


c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;


d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


39.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 39.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


39.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 39.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 39.1 CDNT.



		40.
 Điều kiện ký kết hợp đồng

		40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.


40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.



		41. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 5 Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 25 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.



		42. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu




		Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.



		43. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

		Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.





Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

		CDNT 1.1

		Tên Bên mời thầu là: [ghi tên đầy đủ của Bên mời thầu].



		CDNT 1.2

		Tên gói thầu: [ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

Tên dự án là: [ghi tên dự án theo Quyết định đầu tư được duyệt].


Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: [ghi số lượng các phần và số hiệu của từng phần (nếu gói thầu chia thành nhiều phần độc lập)].



		CDNT 1.3

		Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		CDNT 2

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): ________ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].



		CDNT 4.1 (a)

		Điều kiện về cấp doanh nghiệp:_____[trường hợp gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng thì ghi: “Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”. Trường hợp gói thầu có giá trên 05 tỷ đồng thì ghi: “Không áp dụng”].



		CDNT 4.1 (d)

		Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu là doanh nghiệp thì phải không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu], trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn;


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:


+ Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];


+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)].


- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý
 với:____ [ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu];

- Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây
:___[ghi cụ thể tên và địa chỉ các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn].



		CDNT 4.1 (e)

		Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:______[trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi “không áp dụng”. Sau khi quy định có liên quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành thì ghi “có áp dụng”].



		CDNT 4.1 (g)


		Đối với nhà thầu nước ngoài:_____[trường hợp Bên mời thầu xác định được những nội dung công việc thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có khả năng thực hiện thì ghi: “Khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu có thể đề xuất trong HSDT các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ
; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT”. Trường hợp Bên mời thầu xác định nhà thầu trong nước không có khả năng thực hiện bất kỳ một phần công việc nào của gói thầu thì xóa bỏ quy định này].



		CDNT 6.1

		Địa chỉ của Bên mời thầu (chỉ liên hệ khi cần giải thích làm rõ HSMT):


Nơi nhận:___ [ghi tên Bên mời thầu]

Người nhận:___ [điền tên đầy đủ của người nhận (nếu có)]

Tên đường, phố:___ [điền tên đường phố, số nhà]

Số tầng/số phòng:__ [điền số tầng, số phòng (nếu có)]

Thành phố:___ [điền tên thành phố hoặc thị trấn]


Mã bưu điện:___ [điền mã bưu điện (nếu có)]


Số điện thoại:___ [điền số điện thoại, bao gồm mã nước và mã thành phố]

Số fax:___ [điền số fax, bao gồm mã nước và mã thành phố]

Địa chỉ e-mail:___ [điền địa chỉ email (nếu có)]


Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc
 trước ngày có thời điểm đóng thầu. 



		CDNT 6.3

		Bên mời thầu [ghi “sẽ” hoặc “sẽ không’’] tổ chức khảo sát hiện trường. 


[Trường hợp Bên mời thầu hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường thì ghi rõ thời gian, địa điểm].



		CDNT 6.4

		Hội nghị tiền đấu thầu [ghi “sẽ” hoặc “sẽ không”] được tổ chức. [Trường hợp Hội nghị được tổ chức: ghi ngày, giờ, địa điểm sẽ diễn ra hội nghị].



		CDNT 7.3

		Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu ______ ngày [ghi số ngày cụ thể, nhưng phải bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và tối thiểu là 10 ngày
]. 


Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.



		CDNT 9


		HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt.

Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.



		CDNT 10.4

		Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:___[ghi cụ thể các nội dung cần thiết khác của HSDT ngoài các nội dung quy định tại các Mục 10.1, 10.2, 10.3 CDNT trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”].



		CDNT 14.5

		Các phần của gói thầu:__________________[trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu].



		CDNT 15.1

		Nhà thầu [ghi “được phép” hoặc “không được phép”] nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.



		CDNT 16


		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.



		CDNT 17.1

		Thời hạn hiệu lực của HSDT (HSĐXKT và HSĐXTC) là: ≥ ____ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng tối đa là 180 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 18.2




		Nội dung bảo đảm dự thầu:


- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: _______ [ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần];

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥_____ ngày, kể từ ngày đóng thầu [ghi rõ số ngày yêu cầu, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tại Mục 17.1 CDNT cộng thêm 30 ngày].



		CDNT 18.4

		Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa ___ [ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày] ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.



		CDNT 19.1

		Số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC là: ___ [ghi số lượng bản chụp cần thiết]. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC. 



		CDNT 21.1

		Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT): [ghi tất cả các thông tin cần thiết và thích hợp]

Nơi nhận: [ghi tên Bên mời thầu]

- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


- Mã bưu điện: 

Thời điểm đóng thầu là: _giờ   phút    , ngày    tháng    năm___    

[ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, bảo đảm quy định thời gian từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 20 ngày và không ghi thời điểm đóng thầu vào đầu giờ làm việc của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT].



		CDNT 25.3

		Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: ___ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[căn cứ vào thời gian đánh giá, tiến độ của dự án, gói thầu mà Bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu].



		CDNT 29.2

		Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: ____ giá dự thầu của nhà thầu [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Bên mời thầu ghi tỷ lệ % cho phù hợp].   



		CDNT 29.4

		Nhà thầu phụ đặc biệt: ____ [tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “được sử dụng” hoặc “không được sử dụng”. Trường hợp cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Bên mời thầu phải liệt kê các công việc chuyên ngành cụ thể có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt].



		CDNT 30.2


		a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu nhưng phải tồn tại trong thời gian thực hiện gói thầu; 


b) Cách tính ưu đãi: nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được xếp hạng cao hơn HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.



		CDNT 31.1

		Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc:__giờ    phút,          ngày    tháng    năm__, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:


- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


  [ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở HSĐXKT, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở HSĐXKT trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đóng thầu].



		CDNT 32.1

		Phương pháp đánh giá HSĐXKT là:


a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 34.1

		Phương pháp đánh giá về tài chính: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về tài chính. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 34.3

		b) Xếp hạng nhà thầu: 


[- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”;


- Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất”].



		CDNT 36.5

		 [- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 


- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”;


- Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất”].



		CDNT 37.1

		Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là [ghi cụ thể số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày làm việc] ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 



		CDNT 42

		- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Người có thẩm quyền:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Hội đồng tư vấn:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax].



		CDNT 43

		Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:______[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT


1.1. Kiểm tra HSĐXKT:

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXKT;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXKT, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 10 CDNT;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT:

HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXKT; 


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT; 


d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT;


đ) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 18.2 CDNT; đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại các Mục 18.4, 18.5 CDNT;


e) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh). Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu;


g) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;


h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4.1 CDNT.


Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. 


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐXKT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 


Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại các Mục 2.1, 2.2 và 2.3 Chương này. Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các Mục 2.1, 2.2 và 2.3 Chương này. 


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm


Việc đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM


		Các tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm

		Các yêu cầu cần tuân thủ

		Tài liệu


cần nộp



		TT

		Mô tả

		Yêu cầu

		Nhà thầu độc lập

		Nhà thầu liên danh

		



		

		

		

		

		Tổng các thành viên liên danh

		Từng thành viên liên danh

		Tối thiểu một thành viên liên danh

		



		1

		Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). 

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 07



		2

		Kiện tụng đang giải quyết(3)

		Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên quan đến các kiện tụng này không được vượt quá___ % (4)giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).



		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 08



		3

		Các yêu cầu về tài chính



		3.1

		Kết quả hoạt động tài chính

		Nộp báo cáo tài chính từ năm  ___ đến năm___(5) để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.


Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 09 kèm theo tài liệu chứng minh



		3.2

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là __________(6)VND, trong vòng ______(7)năm trở lại đây.


Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 10



		3.3

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(8) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là____ (9)VND.




		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương ứng với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Các Mẫu số 11, 12



		4 

		Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(10)  theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(12) hoặc nhà thầu quản lý(13) trong vòng____(14) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc


(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này 

		Phải thỏa mãn yêu cầu này 



		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận)



		Không áp dụng




		Mẫu số 13





Ghi chú:


(1) Ghi số năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(2) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại.


(3) Bên mời thầu có thể lựa chọn áp dụng tiêu chí này. Trường hợp không áp dụng  thì phải ghi rõ "sẽ không áp dụng" và xóa Mẫu số 08 tương ứng trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn áp dụng tiêu chí này thì phải ghi rõ "sẽ áp dụng".


(4) Nếu tiêu chí này được áp dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ phạm vi từ 50% đến 100% giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(5) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm (Ví dụ: từ năm 2012 đến năm 2014. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2012, 2013, 2014).


(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm: 


a) Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. 


Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2;


b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k. 


Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.


c) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm. 


(7) Ghi số năm phù hợp với số năm yêu cầu nộp báo cáo tài chính tại tiêu chí 3.1 Bảng này.


(8) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.


(9) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng)).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.

b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu

(10) Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: 


- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;


- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét;


(hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự).


- Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường.


(11) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.


(12) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.


(13) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện và chất lượng của gói thầu.

(14) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm.


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật(1):


a) Nhân sự chủ chốt:

Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


		STT

		Vị trí công việc(2)

		Tổng số năm kinh nghiệm


(tối thiểu__năm)(3)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


(tối thiểu__năm)(4)



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…

		

		

		





Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 14, 15 và 16 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.


b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu(5):

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:


		STT

		Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

		Số lượng tối thiểu cần có



		1

		

		



		2

		

		





		3

		

		



		4

		

		



		…

		

		





Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 17 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 06 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.


(2), (3), (4) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.


 (5) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp.


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 29.4 CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt, không đạt. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, mô tả công việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:


- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;


- Tiến độ thi công;


- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;


- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;


- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;


- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm
:


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này từ 80% đến 90% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.



Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại ví dụ 1- Phần 4: Phụ lục của Mẫu HSMT này.


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt
:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


HSĐXKT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC. 


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt được nêu ở ví dụ số 2 – Phần 4: Phụ lục của Mẫu HSMT này.


Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC


4.1. Kiểm tra HSĐXTC:

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXTC;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu và các thành phần khác thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 10 CDNT;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.


4.2. Đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC:

HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXTC; 


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; 


c) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;


d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT.


Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá chi tiết về tài chính.


Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong ba phương pháp dưới đây cho phù hợp:


5.1. Phương pháp giá thấp nhất
: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4
. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.


5.2. Phương pháp giá đánh giá
:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5. Xác định giá đánh giá:


Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:


GĐG = G ± ΔG


Trong đó:


- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);


- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:


+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;


+ Chi phí lãi vay (nếu có);


+ Tiến độ;


+ Chất lượng;


+ Các yếu tố khác (nếu có).


- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi.  


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.


5.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
: áp dụng cho các gói thầu xây lắp khi không áp dụng được phương pháp giá đánh giá và việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất không đạt được mục tiêu về hiệu quả kinh tế. 


Khi áp dụng phương pháp này thì tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá.


Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 15%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%.


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5. Xác định điểm giá: 


Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Cụ thể như sau:


Điểm giáđang xét  = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xét

Trong đó: 



- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;


- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;


- Gđang xét: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.


Bước 6
. Xác định điểm tổng hợp:


Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét

Trong đó: 



- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;


- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;


- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;


- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;


- K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong HSMT.


Bước 7.  Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


 Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;


- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.


(2) Hiệu chỉnh sai lệch:


a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp một công việc trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá dự thầu thì lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với công việc này trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐXTC của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu này; trường hợp HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)


Theo quy định cho phép ở Mục 15 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được đánh giá như sau: [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)

Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì thực hiện như sau:


1. Trong HSMT phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình; 

2. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất), tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần;


3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này;


4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng.


Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU


A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT


Mẫu số 01. Đơn dự thầu

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu


Mẫu số 05 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu


Mẫu số 05 (b). Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh


Mẫu số 06. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu

Mẫu số 07. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ


Mẫu số 08. Kiện tụng đang giải quyết


Mẫu số 09. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu
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Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính
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Mẫu số 14. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 15. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 16. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 17. Bảng kê khai thiết bị

Mẫu số 18 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 18 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt


B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC


Mẫu số 19 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Mẫu số 19 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Mẫu số 20 (a). Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)


Mẫu số 20 (b). Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định)


Mẫu số 20 (c). Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)


Mẫu số 21. Bảng chi tiết giá dự thầu

Mẫu số 22. Bảng kê công nhật


Mẫu số 23. Bảng kê các khoản tạm tính


Mẫu số 24. Bảng kê số liệu điều chỉnh

A. BIỂU MẪU DỰ THẦU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT


Mẫu số 01


ĐƠN DỰ THẦU (1)

(thuộc HSĐXKT)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.


(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và Biểu tiến độ thi công nêu trong HSDT.


(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.


(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] do ____ [ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.


		Người được ủy quyền


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ]

		Người ủy quyền


[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______, ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 


[ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 


[ghi tên dự án]

Căn cứ (2)

 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


Căn cứ(2)

 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh____ [ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
 ngày 
___tháng ____ năm___(trường hợp được ủy quyền).



Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:



Điều 1. Nguyên tắc chung



1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án].



2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].



3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;


- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC;


- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Giá trị


(Tỷ lệ % so với giá dự thầu)



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		....

		....

		....

		......



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%






Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 



1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:



- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;



- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.



Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Mẫu số 04

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

Bên thụ hưởng: [ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh: [ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số: [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 39.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả(4).

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.  


(3) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.


(4) Áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh.


NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU  


Để chứng minh có năng lực thực hiện hợp đồng theo Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, nhà thầu phải cung cấp các thông tin cần thiết theo các mẫu sau đây:  

Mẫu số 05(a)


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU


Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________


		Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu] 



		Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:





		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:





		Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Mẫu số 05(b)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)


Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________


		Tên nhà thầu liên danh:



		Tên thành viên của nhà thầu liên danh:



		Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:



		Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:



		Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:



		Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: _____________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 06

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

		STT

		Tên công ty con, công ty thành viên(2)

		Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)

		Giá trị % so với giá dự thầu(4)

		Ghi chú






		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Ghi chú


(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.


Mẫu số 07


HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		(
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		Năm

		Phần việc hợp đồng không hoàn thành

		Mô tả hợp đồng




		Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)



		

		

		Mô tả hợp đồng: 


Tên Chủ đầu tư: 


Địa chỉ: 


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


 Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 08


KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1) 


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các vụ kiện đang giải quyết



		Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:

· Không có vụ kiện nào đang giải quyết.

· Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).



		Năm

		Vấn đề tranh chấp 

		Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND

		Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng



		

		

		

		



		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 09


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		

		Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]



		

		Năm 1:

		Năm 2:

		Năm 3:





Thông tin từ Bảng cân đối kế toán


		Tổng tài sản

		

		

		



		Tổng nợ

		

		

		



		Giá trị tài sản ròng

		

		

		



		Tài sản ngắn hạn

		

		

		



		Nợ ngắn hạn

		

		

		



		Vốn lưu động

		

		

		





Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh


		Tổng doanh thu

		

		

		



		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		



		Lợi nhuận sau thuế

		

		

		



		Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất (3) và tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán (nếu có);


- Các tài liệu khác.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


(2) Nếu khoảng thời gian được quy định tại tiêu chí đánh giá 3.1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT là 4 hoặc 5 năm thì các cột tại bảng trên cần được mở rộng cho phù hợp.


(3) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Tiêu chí đánh giá 3.1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


Mẫu số 10


DOANH THU BÌNH QUÂN HÀNG NĂM 


TỪ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(1)

Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải ghi vào Mẫu này. 

Thông tin được cung cấp phải là doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh về các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

		Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho____  năm gần nhất(2)



		Năm

		Số tiền (VND)



		

		



		

		



		

		



		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng(3)

		





Ghi chú: 


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải ghi vào Mẫu này.

(2) Bên mời thầu cần ghi thời hạn được mô tả tại tiêu chí đánh giá 3.2 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Mẫu số 11


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)


Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 12 Chương này.


		Nguồn lực tài chính của nhà thầu



		STT

		Nguồn tài chính

		Số tiền (VND)



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		…

		

		



		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính nêu tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 12).


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 12. 


(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Mẫu số 12


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG 


CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)


		STT

		Tên hợp đồng

		Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

		Ngày hoàn thành hợp đồng

		Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng

(B/A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Mẫu số 13


HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ


		Hợp đồng tương tự



		Hợp đồng số __ ngày__ tháng __năm___

		Thông tin hợp đồng:

		



		Ngày trao hợp đồng:

		ngày__tháng__năm__

		Ngày hoàn thành: 

		ngày__tháng__năm__



		Tổng giá hợp đồng

		                                   VND



		Nếu là thành viên trong liên danh  hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá hợp đồng

		Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng

		Số tiền: _______VND



		Tên Chủ đầu tư

Địa chỉ

Điện thoại/Số Fax

E-mail

		



		Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		Mô tả yêu cầu về tính chất tương tự(1)

		Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành(2)





Ghi chú:


(1) Bên mời thầu cần ghi quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương V - Yêu cầu về xây lắp. 


(2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.

Mẫu số 14


BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 15 và Mẫu số 16 Chương này.


- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại  điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		3

		Vị trí công việc



		

		Tên



		4

		Vị trí công việc



		

		Tên



		5

		Vị trí công việc



		

		Tên



		….

		Vị trí công việc



		

		Tên





Mẫu số 15


BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 


		Vị trí 





		Thông tin nhân sự

		Tên 

		Ngày, tháng, năm sinh:



		

		Trình độ chuyên môn





		Công việc hiện tại

		Tên của người sử dụng lao động





		

		Địa chỉ của người sử dụng lao động





		

		Điện thoại



		Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)



		

		Fax



		E-mail



		

		Chức danh



		Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại





Mẫu số 16


BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói thầu.

		Từ 

		Đến 

		Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm

chuyên môn và quản lý có liên quan 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mẫu số 17

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương III- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.


Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị:

		Loại thiết bị






		Thông tin thiết bị

		Tên nhà sản xuất




		Đời máy (model) 



		

		Công suất 

		Năm sản xuất



		

		Tính năng

		Xuất xứ



		Hiện trạng

		Địa điểm hiện tại của thiết bị






		

		Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại



		

		



		Nguồn

		Nêu rõ nguồn thiết bị


o Sở hữu của nhà thầu   o Đi thuê   o Cho thuê
o Chế tạo đặc biệt





Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 


		Chủ sở hữu

		Tên chủ sở hữu



		

		Địa chỉ chủ sở hữu



		

		



		

		Số điện thoại

		Tên và chức danh



		

		Số fax

		Telex



		Thỏa thuận

		Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án 



		

		



		

		



		

		





Mẫu số 18 (a)

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 18 (b)


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

B. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH


Mẫu số 19 (a)


ĐƠN DỰ THẦU(1)


(thuộc HSĐXTC)


(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2). 


Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).

		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)]







Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.


(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 19 (b)


ĐƠN DỰ THẦU(1)


(thuộc HSĐXTC)


(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)


Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với bảng giá kèm theo. 


Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là____[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền] (3). 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].


Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).

		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (7)]







Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.


(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).


(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.


(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(6)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(7) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 20 (a)


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương V – Yêu cầu về xây lắp. 


Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Nhà thầu phải chào giá trọn gói cho mỗi hạng mục công việc. Tổng giá của tất cả các hạng mục công việc sẽ là giá dự thầu. 

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

		STT

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Đơn vị tính(3)

		Khối lượng mời thầu(4)

		Đơn giá dự thầu(5)

		Thành tiền(6)



		I

		Hạng mục 1: Hạng mục chung

		A



		1

		Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		

		Khoản

		1

		

		



		2

		Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		

		Khoản

		1

		

		



		II

		Hạng mục 2: Công tác đất

		B



		1

		Đào đất hữu cơ

		

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		

		Khoản

		1

		

		



		III

		Hạng mục…

		…



		…

		….

		

		

		

		

		



		Giá dự thầu (A + B + …)


(Kết chuyển sang đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính, trang số ….)

		





                                                  Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (3), (4) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục, đơn vị tính, khối lượng để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V của HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(5), (6) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu và thành tiền của từng hạng mục, công việc cụ thể. Giá dự thầu là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.


Mẫu số 20 (b)


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định)


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu trong các Bảng chi tiết giá dự thầu (Mẫu số 21, bảng số 01, bảng số 02…; Mẫu số 22; Mẫu số 23) phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương V – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

		Hạng mục số

		Mô tả công việc mời thầu (1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Trang số

		Số tiền(3)



		I

		Các hạng mục

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1: Hạng mục chung 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 01)

		

		

		



		2

		Hạng mục 2: Công tác đất 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 02)

		

		

		



		…

		…

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính


(B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(4): B2 = b2% x A

		

		b2%

		B2



		Giá dự thầu (A + B)


(Kết chuyển sang đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính, trang số ….)

		





                                                     Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V của HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí cho yếu tố trượt giá của gói thầu vào trong giá dự thầu.


Chi phí dự phòng (B) sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 


Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (B). 


(4) Trong hồ sơ mời thầu phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong hồ sơ mời thầu (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A).


Mẫu số 20 (c)


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu trong các Bảng chi tiết giá dự thầu (Mẫu số 21, bảng số 01, bảng số 02…; Mẫu số 22; Mẫu số 23) phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương V – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


 Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

		Hạng mục số

		Mô tả công việc mời thầu (1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Trang số

		Số tiền(3)



		I

		Các hạng mục

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1: Hạng mục chung 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 01)

		

		

		



		2

		Hạng mục 2: Công tác đất 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 02)

		

		

		



		…

		….

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2 +B3)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(4): B2 = b2% x A

		

		b2%

		B2



		3

		Chi phí dự phòng trượt giá(5): B3 = b3% x A




		

		b3%

		B3



		Giá dự thầu (A + B)


(Kết chuyển sang đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính, trang số ….)

		





                                                  Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V của HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) của gói thầu vào trong giá dự thầu.


Chi phí dự phòng (B) sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 


Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (B). 


(4), (5) Trong hồ sơ mời thầu phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong hồ sơ mời thầu (b2%, b3%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A).

Mẫu số 21

BẢNG CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU


Bảng số 01: Hạng mục 1- Hạng mục chung


		Công việc số

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Đơn vị tính(2)

		Khối lượng mời thầu(3)

		Đơn giá dự thầu(4)

		Thành tiền(5)



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		Khoản

		1

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 01


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương V – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu cho từng hạng mục. Mỗi công việc sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó. 

Bảng số 02: Hạng mục 2 - Công tác đất


		Công việc số

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Đơn vị tính(2)

		Khối lượng mời thầu(3)

		Đơn giá dự thầu(4)

		Thành tiền(5)



		1

		Đào đất hữu cơ

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		Khoản

		1

		

		



		….

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 02


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương V – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu cho từng hạng mục. Mỗi công việc sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó.

Mẫu số 22



Bảng kê Công nhật



1. Quy định chung


a) Bảng kê Công nhật thông thường được áp dụng đối với các gói thầu có khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. 


Trường hợp cần đưa Bảng kê Công nhật vào HSMT thì phải ghi rõ khối lượng, số lượng danh nghĩa đối với các hạng mục có khả năng phải sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Giá dự thầu cho phần công nhật được kết chuyển vào phần Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. Phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh các HSDT.


b) Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm Chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSDT. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh công nhật hoặc các công việc tạm tính khác thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.


c) Các công việc sẽ không được thực hiện trên cơ sở công nhật trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải điền đơn giá, thành tiền cho các hạng mục công nhật trong các Bảng nhân công, vật liệu, thiết bị. Đơn giá do nhà thầu chào sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khối lượng công nhật nào được Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện. Trừ khi hợp đồng có quy định khác, các khoản thanh toán cho công nhật sẽ phụ thuộc vào quy định về điều chỉnh giá trong Điều kiện hợp đồng.


2. Nhân công tính theo Công nhật


a) Khi tính toán các khoản thanh toán cho nhà thầu theo công nhật, số giờ cho nhân công sẽ được tính từ thời điểm nhân công đến hiện trường để thực hiện hạng mục công nhật đến thời điểm nhân công quay trở về nơi xuất phát ban đầu, nhưng không bao gồm thời gian nghỉ ăn trưa và những khoảng thời gian nghỉ khác. Chỉ có thời gian của các nhân công trực tiếp làm công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư và công việc mà nhân công có khả năng thực hiện mới được tính chi phí. Thời gian đội trưởng tham gia xây lắp cùng tập thể lao động cũng sẽ được tính nhưng không tính thời gian của đốc công hoặc nhân sự giám sát khác.

b) Nhà thầu được thanh toán đối với tổng số thời gian mà nhân công được thuê theo công nhật. Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 1. Nhân công. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các chi phí phải thanh toán cho nhà thầu như:


- Số tiền lương trả cho người lao động; 


- Chi phí đi lại, làm thêm giờ, sinh hoạt phí;


- Các chi phí về phúc lợi xã hội liên quan;


- Lợi nhuận của nhà thầu, chi phí quản lý, giám sát, bảo hiểm;


- Chi phí điện, nước, an ninh, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hành chính, văn thư và các chi phí liên quan khác. 

3. Vật liệu tính theo Công nhật

Nhà thầu sẽ được thanh toán đối với vật liệu được sử dụng để thực hiện công việc theo công nhật với đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 2. Vật liệu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm chi phí quản lý, lợi nhuận như sau:

a) Đơn giá vật liệu sẽ được tính trên cơ sở giá ghi trên hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc dỡ, thiệt hại, tổn thất… và sẽ tính chi phí giao vật liệu đến kho tại Công trường; 


b) Chi phí vận chuyển vật liệu để sử dụng vào công việc được yêu cầu thực hiện theo công nhật từ kho chứa tại Công trường đến địa điểm mà vật liệu được sử dụng sẽ được thanh toán theo các điều khoản về Nhân công và Thiết bị  thi công trong Bảng này.


4. Thiết bị của nhà thầu tính theo Công nhật

a) Nhà thầu được thanh toán đối với Thiết bị của nhà thầu đã có tại Công trường và được sử dụng vào công việc theo công nhật theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 3. Thiết bị của nhà thầu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) các khoản chi phí sau:


· Chi phí khấu hao thiết bị;

· Chi phí lãi suất, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì, vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư tiêu hao khác;

· Lợi nhuận và chi phí quản lý liên quan đến việc sử dụng các thiết bị.

Chi phí cho nhân viên vận hành thiết bị và trợ lý sẽ được thanh toán riêng như mô tả tại phần Nhân công tính theo Công nhật.

b) Chỉ có số giờ vận hành thực sự của thiết bị để thực hiện các công việc theo công nhật mới đủ điều kiện để thanh toán; thời gian di chuyển thiết bị từ Công trường nơi Máy thi công được đặt đến vị trí thi công các công việc theo công nhật và thời gian quay về sẽ được tính để thanh toán cho nhà thầu.

Bảng đơn giá công nhật:  1. Nhân công


		Công việc số

		Mô tả(1)

		Đơn vị(2)

		Số lượng danh nghĩa(3)

		Đơn giá(4)

		Thành tiền(5)


(VND)



		1

		Trưởng nhóm

		giờ

		50

		

		



		2

		Công nhân phổ thông

		giờ

		500

		

		



		3

		Thợ nề

		giờ

		200

		

		



		4

		Thợ hồ

		giờ

		200

		

		



		5

		Thợ mộc

		giờ

		100

		

		



		6

		Thợ sắt

		giờ

		100

		

		



		7

		Lái xe đến 10 tấn

		giờ

		100

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		






                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 

Bảng Đơn giá Công nhật:  2. Vật liệu


		Công việc số

		Mô tả(1)

		Đơn vị(2)

		Số lượng danh nghĩa(3)

		Đơn giá(4)

		Thành tiền(5)


(VND)



		1

		Xi măng Portland 

		tấn

		0,5

		

		



		2

		Thanh gia cố thép dẻo có đường kính 16mmØ đến M-31 hoặc tương đương

		kg

		100

		

		



		3

		Đường ống gang dẻo (800mm Ø)

		m

		12

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		






                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 

Bảng Đơn giá Công nhật  3. Thiết bị của Nhà thầu.

		Công việc số

		Mô tả(1)

		Đơn vị(2)

		Số lượng danh nghĩa(3)

		Đơn giá(4)

		Thành tiền(5)


(VND)



		1

		Máy cẩu bánh xích, 10 -15 tấn

		giờ

		10

		

		



		2

		Ô tô cần trục, 25-50 tấn

		giờ

		15

		

		



		3

		Máy đào thủy lực, 170Hp

		giờ

		10

		

		



		4

		Máy san ủi, 3m, 100Hp

		giờ

		20

		

		



		5

		Xe téc chở nước, 5000 lít

		giờ

		30

		

		



		6

		Máy nén khí, 6000 lít/phút

		giờ

		40

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		


		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 

Bảng Công nhật tổng hợp


		

		Thành tiền


(VND)



		1.
Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

		



		2.
Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

		



		3.
Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của nhà thầu.

		



		Tổng giá cho Công nhật (B1.1)

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí công nhật trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 23



Bảng kê các khoản tạm tính


Phần chi phí cho các khoản tạm tính sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu để so sánh các hồ sơ dự thầu. Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các công việc theo mô tả thì chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.


		Bảng số

		Công việc số

		Mô tả(1)

		Thành tiền


(VND)(2)



		04

		15

		Cung cấp và lắp đặt thiết bị tại trạm bơm

		



		06

		19

		Cung cấp hệ thống thông khí trong đường ống ngầm

		



		…

		

		

		



		….

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng các khoản tạm tính (B1.2)

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Do Bên mời thầu điền nội dung công việc để nhà thầu làm căn cứ chào trong hồ sơ dự thầu theo đúng nội dung công việc nêu trong hồ sơ mời thầu.


(2) Nhà thầu ghi thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 

Mẫu số 24

BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH

(áp dụng cho hợp đồng theo đơn điều chỉnh)









		Mã 

Chỉ số

		Mô tả Chỉ số

		Nguồn Chỉ số

		Giá trị cơ sở

và Ngày cơ sở

		Số tiền

		Hệ số điểm

do nhà thầu

đề xuất



		

		Không điều chỉnh


Điều chỉnh

		—


—

		—


—




		—


—

		a:  0.10 ~ 0.20



b:  



c:  



d:  



e:  




		

		

		

		Tổng cộng

		

		1.00







Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP


Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP


I. Giới thiệu về gói thầu


1. Phạm vi công việc của gói thầu.


2. Thời hạn hoàn thành.


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.


Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.


		STT

		Hạng mục công trình

		Ngày bắt đầu

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		…

		

		

		





III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật


Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 


Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:


1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;


3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;


5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;


6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);


7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;


8. Yêu cầu về an toàn lao động;


9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;


10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 


11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;


12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.


Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 


Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 


IV. Các bản vẽ


Liệt kê các bản vẽ
 


		STT

		Ký hiệu

		Tên bản vẽ

		Phiên bản / ngày phát hành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Phần 3


ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 


VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương VI


ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

		

		A. Các quy định chung



		1. Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Bản vẽ” là các bản vẽ của công trình, bao gồm các bản vẽ theo hợp đồng và bất kỳ bản vẽ điều chỉnh hoặc bổ sung nào do Chủ đầu tư (hay đại diện) phát hành theo đúng hợp đồng, bao gồm các tính toán và thông tin khác được Chủ đầu tư cung cấp hay phê duyệt để thực hiện hợp đồng;


1.2. “Bảng kê các hạng mục” là bảng liệt kê các hạng mục công việc thuộc gói thầu bao gồm thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu công trình. Nội dung của Bảng kê các hạng mục bao gồm giá trọn gói cho mỗi hạng mục, làm cơ sở thanh toán, quyết toán, bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng;


1.3. “Bất khả kháng” là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch;


1.4. “Chủ đầu tư” là bên thuê Nhà thầu thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.5. “Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình” là giấy chứng nhận được Chủ đầu tư phát hành trên cơ sở Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa các sai sót của công trình trong thời hạn bảo hành công trình xây dựng; 


1.6. “Công trình” là những gì mà Hợp đồng yêu cầu Nhà thầu thi công, lắp đặt và bàn giao cho Chủ đầu tư được xác định trong ĐKCT;


1.7. “Công trình tạm” là các công trình cần thiết cho việc thi công và lắp đặt công trình do Nhà thầu thiết kế, thi công, lắp đặt và tháo dỡ;


1.8. “Công trường” là khu vực được xác định trong ĐKCT;


1.9. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc thực hiện và hoàn thành công trình, trong đó bao gồm cả chi phí cho việc duy tu bảo dưỡng công trình. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng;

1.10. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành và duy tu bảo dưỡng công trình. Hợp đồng bao gồm các tài liệu liệt kê trong Mục 2 ĐKC;


1.11. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch;


1.12. “Ngày hoàn thành” là ngày hoàn tất công trình được Chủ đầu tư xác nhận theo Mục 46 ĐKC;


1.13. “Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày mà dự kiến Nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định tại ĐKCT. Chỉ có Chủ đầu tư mới có thể điều chỉnh Ngày hoàn thành dự kiến bằng cách cho phép gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ;


1.14. “Ngày khởi công” là ngày được ghi trong ĐKCT. Đó là ngày chậm nhất mà Nhà thầu phải bắt đầu thực hiện công trình. Ngày khởi công không nhất thiết phải trùng với ngày tiếp nhận mặt bằng công trường;


1.15.  “Nhà thầu” là bên có HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận cho thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.16. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;


1.17. “Nhà xưởng” là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng cơ điện, hoá học hay sinh học;


1.18. “Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng;


1.19. “Sự kiện bồi thường” là các sự kiện được xác định theo Mục 42 ĐKC dưới đây;


1.20. “Thay đổi” là những yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra bằng văn bản làm thay đổi công trình;


1.21. “Thiết bị” là các nhà xưởng, xe, máy móc của Nhà thầu được tạm thời mang đến công trường để thi công công trình;


1.22. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao;

1.23. “Thông số kỹ thuật” là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong Hợp đồng và bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào được Chủ đầu tư đưa ra hay phê duyệt;


1.24. “Tư vấn giám sát” là nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Tên nhà thầu tư vấn giám sát được quy định tại ĐKCT;

1.25. “Vật tư” là tất cả những thứ được cung cấp, kể cả các vật tư tiêu hao cho Nhà thầu sử dụng trong công trình.



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;


2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;


2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.4. ĐKCT;


2.5. ĐKC;


2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;


2.7. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);


2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3. Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp đến Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo hình thức và giá trị quy định cụ thể trong ĐKCT và có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành. 



		6. An toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

		Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho tất cả các hoạt động tại Công trường.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Mục 7.1 ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

7.3. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Hợp tác với các Nhà thầu khác

		Nhà thầu phải hợp tác với các nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.



		9. Nhân sự và Thiết bị

		9.1. Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã xác định trong HSDT để thực hiện công trình hoặc huy động các nhân sự hay thiết bị khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế về cơ bản bằng hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSDT.


9.2. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho một cán bộ/nhân viên của Nhà thầu thôi việc với lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng.


9.3. Nếu Chủ đầu tư xác định được một cán bộ/nhân viên nào của Nhà thầu tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình thì nhân viên đó sẽ bị buộc thôi việc theo Mục 9.2 ĐKC.



		10.  Bất khả kháng

		10.1. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


10.2. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 21 ĐKC.



		11.  Rủi ro của Chủ đầu tư và Nhà thầu

		Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Chủ đầu tư, Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Nhà thầu.



		12.  Rủi ro của Chủ đầu tư

		Kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


12.1. Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) do lỗi của Chủ đầu tư;

12.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị do lỗi của Chủ đầu tư, do thiết kế của Chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.



		13.  Rủi ro của Nhà thầu

		Nhà thầu chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


13.1. Các rủi ro không phải là rủi ro của Chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành;


13.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu do:


- Bất kỳ sai sót nào xảy ra vào Ngày hoàn thành;


- Bất kỳ sự việc nào xảy ra trước Ngày hoàn thành mà sự việc này không phải là rủi ro của Chủ đầu tư;


- Các hoạt động của Nhà thầu trên Công trường sau Ngày hoàn thành.



		14.  Bảo hiểm

		 Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại ĐKCT.



		15.  Thông tin về công trường

		Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin về công trường được đề cập trong ĐKCT và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến công trường. 



		16.  An toàn

		Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại công trường.



		17.  Cổ vật phát hiện tại công trường

		17.1. Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại công trường sẽ là tài sản của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu không cho người của mình hoặc người khác lấy hoặc làm hư hỏng cổ vật được phát hiện. Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.


17.2. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật hoặc Nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật thì nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.



		18.  Quyền sử dụng công trường

		Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho Nhà thầu vào ngày quy định tại ĐKCT. Nếu một phần nào đó của Công trường chưa được giao cho Nhà thầu sử dụng vào ngày quy định tại ĐKCT thì Chủ đầu tư sẽ được xem là gây chậm trễ cho việc bắt đầu các hoạt động liên quan và điều này sẽ được xác định là một Sự kiện bồi thường.



		19.  Ra vào Công trường

		Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư hay bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền ra vào Công trường và ra vào bất kỳ nơi nào đang thực hiện hoặc dự kiến sẽ thực hiện công việc có liên quan đến Hợp đồng.



		20.  Tư vấn giám sát

		20.1.  Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.

20.2.  Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

20.3.  Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		21.  Giải quyết tranh chấp

		21.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

21.2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT. 



		

		B. Quản lý thời gian



		22.  Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến

		Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày khởi công quy định tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Biểu tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu trình và được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày hoàn thành dự kiến quy định tại ĐKCT.



		23.  Biểu tiến độ thi công chi tiết

		23.1. Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:


a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;


b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong hợp đồng;


c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

23.2.  Nhà thầu phải thực hiện theo Biểu tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được Chủ đầu tư chấp thuận.


23.3.  Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định tại ĐKCT. Nếu Nhà thầu không trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Biểu tiến độ thi công chi tiết này được trình.

23.4.  Việc chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Biểu tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.



		24.  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

		Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:


24.1. Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho Nhà thầu vào thời gian quy định tại Mục 18 ĐKC;


24.2. Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;


24.3. Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.



		25.  Đẩy nhanh tiến độ

		25.1.  Khi Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước Ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì Ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được cả Chủ đầu tư và Nhà thầu xác nhận.


25.2.  Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xử lý như một thay đổi của hợp đồng.



		26.  Trì hoãn theo lệnh của Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.



		

		C. Quản lý chất lượng



		27.  Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

		27.1.  Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

27.2.  Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị quy định tại ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.

27.3.  Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

27.4.  Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.



		28.  Xác định các sai sót trong công trình

		Chủ đầu tư phải kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được phát hiện. Việc kiểm tra của Chủ đầu tư không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có sai sót.



		29.  Thử nghiệm

		Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ được coi là một Sự kiện bồi thường.



		30.  Sửa chữa khắc phục Sai sót

		30.1.  Kể từ Ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu về các Sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các Sai sót được sửa chữa xong.

30.2.  Mỗi lần có thông báo về Sai sót trong Công trình, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa Sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà Chủ đầu tư đã thông báo.



		31.   Sai sót không được sửa chữa

		Nếu Nhà thầu không sửa chữa Sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định tại thông báo Sai sót trong Công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.



		32. Dự báo về sự cố

		Nhà thầu cần dự báo sớm cho Chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.



		

		D. Quản lý chi phí



		33. Loại hợp đồng

		Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.



		34. Giá hợp đồng và bảng giá hợp đồng

		34.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. 


34.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà Nhà thầu phải thực hiện và thành tiền của các hạng mục đó. 



		35. Điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng

		Việc điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		36.  Tạm ứng

		36.1.  Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


36.2.  Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


36.3.  Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các Thay đổi Hợp đồng, các Sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc Bồi thường thiệt hại.



		37.  Thanh toán

		37.1.  Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày phải thanh toán theo thỏa thuận hoặc kế hoạch phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại. 


37.2.  Đồng tiền thanh toán là: VND.   



		38.  Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		39.  Tiền giữ lại

		39.1.  Mỗi lần thanh toán cho Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy định tại ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.


39.2.  Tiền giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu khi kết thúc Thời hạn bảo hành và Chủ đầu tư đã xác nhận rằng mọi sai sót mà Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.



		40.  Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng 

		40.1.  Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;

c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

40.2.  Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

40.3.  Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, Nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Biểu tiến độ thi công chi tiết.



		41.  Dự trù dòng tiền mặt 

		Khi cập nhật Biểu tiến độ thi công, Nhà thầu đồng thời phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản dự trù dòng tiền mặt đã cập nhật. 



		42.  Sự kiện bồi thường

		42.1.  Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường:


a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường vào Ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 18 ĐKC;


b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này;


c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn;


d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy Sai sót;


đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;


e) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;


g) Tạm ứng chậm;


h) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;


i) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.


42.2.  Nếu Sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước Ngày hoàn thành dự kiến, thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh Giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.


42.3.  Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng Sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh Giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh Giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.


42.4.  Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.



		43.  Phạt vi phạm và thưởng hợp đồng

		43.1.  Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.


43.2.  Chủ đầu tư bị phạt hợp đồng theo mức quy định tại ĐKCT trong trường hợp Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong ĐKCT.


43.3.  Trường hợp quy định tại ĐKCT, Nhà thầu được thưởng một khoản tiền theo mức quy định tại ĐKCT cho các sáng kiến của Nhà thầu, cho  mỗi ngày hoàn thành sớm công trình so với ngày hoàn thành dự kiến. Tổng số tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT.



		44.  Chi phí sửa chữa 

		Những tổn thất hoặc hư hại của Công trình hoặc Vật tư đưa vào sử dụng cho Công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành sẽ do Nhà thầu sửa chữa và tự chi trả chi phí sửa chữa, nếu các tổn thất hay hư hại đó xảy ra do các hành động hay sơ suất của Nhà thầu.



		

		E. Kết thúc hợp đồng



		45.  Nghiệm thu

		Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và Nhà thầu ký xác nhận.



		46.  Hoàn thành

		Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và Chủ đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận sau khi xác định Công trình đã được hoàn thành.



		47.  Bàn giao

		Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình theo thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ khi Nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.



		48.  Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành

		48.1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại ĐKCT.


48.2. Nếu Nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại ĐKCT hoặc các tài liệu này không được Chủ đầu tư chấp nhận, Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.



		49.  Quyết toán

		Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản kê chi tiết cho số tiền mà Nhà thầu yêu cầu được thanh toán theo Hợp đồng trước khi kết thúc Thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận kết thúc thời hạn bảo hành và xác nhận quyết toán cho Nhà thầu trong vòng 56 ngày kể từ ngày nhận được bản kê chi tiết đúng và hoàn chỉnh của Nhà thầu. 



		50.  Chấm dứt hợp đồng

		50.1.  Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản Hợp đồng.


50.2.  Các vi phạm cơ bản Hợp đồng bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở các trường hợp sau đây: 


a) Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi việc dừng thi công này không có trong Biểu tiến độ thi công và chưa được Chủ đầu tư cho phép;


b) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ Công trình và không rút lại chỉ thị này trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ;


c) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;


d) Nhà thầu có một giấy đề nghị thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định nhưng không được Chủ đầu tư thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đề nghị thanh toán;


đ) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Công trình trong khoảng thời gian mà Chủ đầu tư yêu cầu;


e) Nhà thầu không duy trì Bảo lãnh tiền tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định; 


g) Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành Công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt; 


h) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng.


50.3.  Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng do một nguyên nhân khác ngoài các trường hợp liệt kê trong Mục 48.2. ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư sẽ quyết định đó có phải một vi phạm cơ bản với Hợp đồng hay không.


50.4.  Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trường an toàn và rời khỏi Công trường càng sớm càng tốt.



		51.  Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

		51.1.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại Mục 50 ĐKC, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của Nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu.

51.2.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Chủ đầu tư quy định tại Mục 50 ĐKC hoặc do bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà Nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của Nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch này. 



		52.  Tài sản

		Tất cả Vật tư trên công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Công trình tạm và Công trình đều sẽ là tài sản của Chủ đầu tư nếu Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu.



		53.  Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng

		Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng lại do bất khả kháng thì Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho Công trường và dừng công việc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được giấy chứng nhận của Chủ đầu tư; Nhà thầu sẽ được thanh toán cho tất cả các công việc đã thực hiện trước khi có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. 





Chương VII 

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT. 


		A. Các quy định chung



		ĐKC 1.4

		Chủ đầu tư là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư  và đại diện ủy quyền (nếu có)].



		ĐKC 1.6

		Công trình bao gồm [ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong Dự án].



		ĐKC 1.8

		Địa điểm Công trường tại [ghi địa chỉ của công trường ] và được xác định trong Bản vẽ số [ghi số].



		ĐKC 1.13

		Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là [ghi ngày].

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây].



		ĐKC 1.14

		Ngày khởi công là [ghi ngày].



		ĐKC 1.15

		Nhà thầu là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].



		ĐKC 1.24 

		Tư vấn giám sát là: [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của tư vấn giám sát].



		ĐKC 2.8

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: [liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5

		Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, quy định Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc] với số tiền [ghi số tiền].


[Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu) (Mẫu số 22 Chương IX - Biểu mẫu hợp đồng). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng do ngân hàng phát hành thường có giá trị tương đương 2% - 10% Giá hợp đồng].


- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày__tháng__năm___

  [căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].

Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: [ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu. 


Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 7.1

		Danh sách nhà thầu phụ: [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].



		ĐKC 7.2

		Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi tỷ lệ % theo tỷ lệ quy định tại Mục 29.2 CDNT].



		ĐKC 7.4

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 14

		Yêu cầu về bảo hiểm: [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để nêu yêu cầu về bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật xây dựng đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu. Ví dụ, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu …].



		ĐKC 15

		Thông tin về Công trường là: [liệt kê các thông tin và dữ liệu về công trường].



		ĐKC 18

		Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: [ghi địa điểm và ngày]. 



		ĐKC 21.2

		Thời gian để tiến hành hòa giải: [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 

Giải quyết tranh chấp: [ghi cụ thể thời gian và cơ chế giải quyết tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		B. Quản lý thời gian



		ĐKC 22

		- Ngày khởi công: [ghi ngày dự định khởi công].

- Ngày hoàn thành dự kiến: [ghi ngày hoàn thành dự kiến].



		ĐKC 23.1

		Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng [ghi số ngày] từ ngày ký Hợp đồng.



		ĐKC 23.3

		- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: [ghi thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết].


- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật [ghi số tiền].



		ĐKC 24.3

		Các trường hợp khác:___ [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)].



		C. Quản lý chất lượng



		ĐKC 27.2

		Vật tư, máy móc, thiết bị: [ghi tên, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)].



		D. Quản lý chi phí



		ĐKC 33




		Loại hợp đồng:___[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		ĐKC 34.1

		Giá hợp đồng: [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng].



		ĐKC 35

		35.1. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:


- Đối với loại hợp đồng trọn gói:____[ghi “không áp dụng”];


- Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:____[ghi như sau:


“a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.


b) Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 35.2 ĐKCT. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng. 

c) Giá Hợp đồng được điều chỉnh theo sự thay đổi của các chi phí đầu vào. Việc điều chỉnh giá Hợp đồng được thực hiện theo công thức điều chỉnh giá dưới đây hoặc công thức khác phù hợp với quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành:


Pc = Ac + (Bc x Imc/Ioc)

Trong đó:


· Pc  là hệ số điều chỉnh  cho phần Giá Hợp đồng được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”;


· Ac và Bc là các hệ số
 quy định tại ĐKCT, trong đó Ac là hệ số  của phần không được điều chỉnh và Bc là hệ số của phần được điều chỉnh trong giá hợp đồng được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”;


- Imc là chỉ số giá đầu vào hiện hành tại thời điểm cuối tháng lập hóa đơn và Ioc là chỉ số giá đầu vào hiện hành tại thời điểm 28 ngày trước khi mở thầu; cả hai đều được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”. 

Nếu giá trị chỉ số thay đổi sau khi đã tính toán thì kết quả tính toán sẽ được điều chỉnh và được ghi vào giấy xác nhận thanh toán của lần kế tiếp. Giá trị của chỉ số phải tính đến tất cả các thay đổi trong chi phí do biến động giá cả.


d) Điều chỉnh khối lượng:


- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh;


- Đối với những khối lượng công việc trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này;


- Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.


35.2. Điều chỉnh tiến độ: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:


a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;


b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;


c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra”].



		ĐKC 36.1

		- Tạm ứng: [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng… phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng].

- Thời gian tạm ứng:___ngày___tháng___năm__ [ghi cụ thể thời gian tạm ứng].



		ĐKC 37.1

		Phương thức thanh toán: [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 38

		Điều chỉnh thuế: [ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 39.1

		Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: [ghi tỷ lệ phần trăm].

[Số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5%  và không vượt quá 10% trong mọi trường hợp].



		ĐKC 43.1

		Mức phạt: [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng].



		ĐKC 43.2

		Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng: [nêu quy định về phạt hợp đồng trong trường hợp này (nếu có)].



		ĐKC 43.3

		Mức thưởng: [ghi mức thưởng đối với việc hoàn thành sớm công trình, sáng kiến của Nhà thầu. Trường hợp không áp dụng thưởng hợp đồng thì nêu rõ]. 


Tổng số tiền thưởng tối đa: [ghi tổng số tiền thưởng tối đa (nếu có)].



		

		E. Kết thúc hợp đồng



		ĐKC 47

		Thời gian bàn giao công trình: [ghi thời gian bàn giao công trình].



		ĐKC 48.1

		Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công].



		ĐKC 48.2

		Số tiền giữ lại: [ghi số tiền giữ lại].





Chương VIII


BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Mục này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.


Mẫu số 23


THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


ADVANCE \D 4.80Kính gửi: ADVANCE \D 1.90[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.   

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].


Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:


· Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

· Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 22 Chương IX – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền ___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 Chương VIII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng của Hồ sơ mời thầu].


Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___ tháng___năm___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định thời hạn cuối cùng cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng nhưng không muộn hơn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng] mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.


		Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng

Mẫu số 24


HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;


Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;


Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ(2) ____


Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


Căn cứ văn bản số____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của____ về việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng,

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư: [ghi tên Chủ đầu tư]


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu(3) (sau đây gọi là Bên B)


Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:



Điều 1. Đối tượng hợp đồng



Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Hợp đồng;


2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;


3. HSDT của Nhà thầu;


4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;


5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục;


6. Thông số kỹ thuật;


7. Bản vẽ;

8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu;


9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu


Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 


Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ____________[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 ĐKCT.


Điều 6. Loại hợp đồng: _____


[ghi loại hợp đồng theo quy định tại Mục 33 ĐKC]


Điều 7. Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh khối lượng hợp đồng



 Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng (Mục 35 ĐKC).


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________


[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1.3  BDL,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 9. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ đầu tư  giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.




đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp .


(2) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng.


(3), (4) Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.


Mẫu số 25

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _______________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)



Đại diện hợp pháp của ngân hàng 



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____  [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT.


Mẫu số 26


BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 36 ĐKCT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Mục 36 ĐKCT của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



Đại diện hợp pháp của ngân hàng



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 36.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3)  Ngày quy định tại Mục 36 ĐKCT. 


PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 


(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)


I. Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

		STT

		Mô tả công việc

		Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		I

		Hạng mục 1: Hạng mục chung

		

		

		

		

		



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của Nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của Nhà thầu

		

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		

		Khoản

		1

		

		



		II

		Hạng mục 2: Công tác đất

		

		

		

		

		



		1

		Đào đất hữu cơ

		

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		

		Khoản

		1

		

		



		III

		Hạng mục…

		

		

		

		

		



		…

		….

		

		

		

		

		



		Giá hợp đồng


(Kết chuyển sang Điều 5 của Hợp đồng)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





II. Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm đơn gia và thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. Thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ HỢP ĐỒNG


		Hạng mục số

		Mô tả công việc 

		Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

		Trang số

		Số tiền(1)



		I

		Các hạng mục

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1: Hạng mục chung 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 01)

		

		

		



		2

		Hạng mục 2: Công tác đất 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 02)

		

		

		



		…

		…

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính


(B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: B2 = b2% x A

		

		b2%

		B2



		Giá hợp đồng (A + B)


(Kết chuyển sang Điều 5 của Hợp đồng)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng giá hợp đồng của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc”.


BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG SỐ 01


Hạng mục 1- Hạng mục chung


		Công việc số

		Mô tả công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		Khoản

		1

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 01


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG SỐ 02

Hạng mục 2 - Công tác đất


		Công việc số

		Mô tả công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Đào đất hữu cơ

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		Khoản

		1

		

		



		….

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 02


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Bảng kê Công nhật



Bảng đơn giá công nhật:  1. Nhân công


		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Trưởng nhóm

		giờ

		50

		

		



		2

		Công nhân phổ thông

		giờ

		500

		

		



		3

		Thợ nề

		giờ

		200

		

		



		4

		Thợ hồ

		giờ

		200

		

		



		5

		Thợ mộc

		giờ

		100

		

		



		6

		Thợ sắt

		giờ

		100

		

		



		7

		Lái xe đến 10 tấn

		giờ

		100

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		








[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Đơn giá Công nhật:  2. Vật liệu


		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Xi măng Portland 

		tấn

		0,5

		

		



		2

		Thanh gia cố thép dẻo có đường kính 16mmØ đến M-31 hoặc tương đương

		kg

		100

		

		



		3

		Đường ống gang dẻo (800mm Ø)

		m

		12

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		








[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Đơn giá Công nhật  3. Thiết bị của Nhà thầu.

		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Máy cẩu bánh xích, 10 -15 tấn

		giờ

		10

		

		



		2

		Ô tô cần trục, 25-50 tấn

		giờ

		15

		

		



		3

		Máy đào thủy lực, 170Hp

		giờ

		10

		

		



		4

		Máy san ủi, 3m, 100Hp

		giờ

		20

		

		



		5

		Xe téc chở nước, 5000 lít

		giờ

		30

		

		



		6

		Máy nén khí, 6000 lít/phút

		giờ

		40

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)



		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Công nhật tổng hợp


		

		Thành tiền


(VND)



		1.
Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

		



		2.
Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

		



		3.
Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu.

		



		Tổng giá cho Công nhật (tạm tính)

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí công nhật trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		B1.1







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng kê các khoản tạm tính

		Bảng số

		Công việc số

		Mô tả(1)

		Thành tiền


(VND)



		04

		15

		Cung cấp và lắp đặt thiết bị tại trạm bơm

		



		06

		19

		Cung cấp hệ thống thông khí trong đường ống ngầm

		



		…

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng các khoản tạm tính

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		B1.2







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







III. Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm đơn gia và thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. Thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ HỢP ĐỒNG


		Hạng mục số

		Mô tả công việc 

		Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

		Trang số

		Số tiền(1)



		I

		Các hạng mục

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1: Hạng mục chung 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 01)

		

		

		



		2

		Hạng mục 2: Công tác đất 


(Công việc cụ thể của hạng mục này quy định tại Bảng số 02)

		

		

		



		…

		….

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2 +B3)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: B2 = b2% x A

		

		b2%

		B2



		3

		Chi phí dự phòng trượt giá: B3 = b3% x A




		

		b3%

		B3



		Giá hợp đồng (A + B)


(Kết chuyển sang Điều 5 của Hợp đồng)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú: (1) Ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng giá hợp đồng của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc”.


BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG SỐ 01


Hạng mục 1- Hạng mục chung


		Công việc số

		Mô tả công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		Tháng

		12

		

		



		6

		Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

		Khoản

		1

		

		



		7

		Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường

		Khoản

		1

		

		



		8

		Chi phí làm đường tránh

		Khoản

		1

		

		



		9

		Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh

		Tháng

		24

		

		



		10

		Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành

		Khoản

		1

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 01


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG SỐ 02

Hạng mục 2 - Công tác đất


		Công việc số

		Mô tả công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Đào đất hữu cơ

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		Khoản

		1

		

		



		….

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 02


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		







đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]







Bảng kê Công nhật


Bảng đơn giá công nhật:  1. Nhân công


		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Trưởng nhóm

		giờ

		50

		

		



		2

		Công nhân phổ thông

		giờ

		500

		

		



		3

		Thợ nề

		giờ

		200

		

		



		4

		Thợ hồ

		giờ

		200

		

		



		5

		Thợ mộc

		giờ

		100

		

		



		6

		Thợ sắt

		giờ

		100

		

		



		7

		Lái xe đến 10 tấn

		giờ

		100

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		








[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Đơn giá Công nhật:  2. Vật liệu


		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Xi măng Portland 

		tấn

		0,5

		

		



		2

		Thanh gia cố thép dẻo có đường kính 16mmØ đến M-31 hoặc tương đương

		kg

		100

		

		



		3

		Đường ống gang dẻo (800mm Ø)

		m

		12

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		








[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Đơn giá Công nhật  3. Thiết bị của Nhà thầu.

		Công việc số

		Mô tả

		Đơn vị

		Số lượng danh nghĩa

		Đơn giá

		Thành tiền

(VND)



		1

		Máy cẩu bánh xích, 10 -15 tấn

		giờ

		10

		

		



		2

		Ô tô cần trục, 25-50 tấn

		giờ

		15

		

		



		3

		Máy đào thủy lực, 170Hp

		giờ

		10

		

		



		4

		Máy san ủi, 3m, 100Hp

		giờ

		20

		

		



		5

		Xe téc chở nước, 5000 lít

		giờ

		30

		

		



		6

		Máy nén khí, 6000 lít/phút

		giờ

		40

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu

(kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp, trang số ….)

		







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng Công nhật tổng hợp


		

		Thành tiền


(VND)



		1.
Tổng giá cho Công nhật: Nhân công

		



		2.
Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu

		



		3.
Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu.

		



		Tổng giá cho Công nhật (tạm tính)

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí công nhật trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		B1.1







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Bảng kê các khoản tạm tính

		Bảng số

		Công việc số

		Mô tả(1)

		Thành tiền


(VND)



		04

		15

		Cung cấp và lắp đặt thiết bị tại trạm bơm

		



		06

		19

		Cung cấp hệ thống thông khí trong đường ống ngầm

		



		…

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng các khoản tạm tính

(kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá hợp đồng, trang số ….)

		B1.2







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH

(áp dụng cho hợp đồng theo đơn điều chỉnh)









		Mã 

Chỉ số

		Mô tả Chỉ số

		Nguồn Chỉ số

		Giá trị cơ sở

và Ngày cơ sở

		Số tiền

		Hệ số điểm

do nhà thầu

đề xuất



		

		Không điều chỉnh


Điều chỉnh

		—


—

		—


—




		—


—

		a:  0.10 ~ 0.20



b:  



c:  



d:  



e:  




		

		

		

		Tổng cộng

		

		1.00







PHẦN 4. PHỤ LỤC


MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm


		Nội dung đánh giá

		Chấm điểm (với thang điểm 100)



		

		Điểm(*) tối đa

		Điểm tối thiểu



		1. Giải pháp kỹ thuật

		20

		14



		1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư

		

		



		1.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:


a) Công tác chuẩn bị khởi công;


b) Công tác thi công … 

		

		



		1.3. Tổ chức mặt bằng công trường:


a) Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công;


b) Bố trí rào chắn, biển báo…;


c) Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

		

		



		1.4. Hệ thống tổ chức:


Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường:Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.

		

		



		2. Biện pháp tổ chức thi công 

		30

		21



		3. Tiến độ thi công 

		13

		9



		3.1. Tổng tiến độ thi công:


a) Thời gian hoàn thành công trình;


b) Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;


3.2. Biểu đồ huy động:


a) Nhân sự;


b) Vật liệu;


c) Thiết bị.


3.2. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện.

		

		



		4. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

		10

		7



		4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng;


4.2. Quản lý chất lượng vật tư:


a) Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;


b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;


c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

4.3. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công;


4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão;


4.5. Sửa chữa hư hỏng.

		

		



		5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

		15

		10,5



		5.1 Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường:


a) Tiếng ồn;


b) Bụi và khói;


c) Rung;


d) Kiểm soát nước thải;


đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh.

		5

		3,5



		5.2. Phòng cháy, chữa cháy:


a) Quy định, quy phạm tiêu chuẩn;


b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ;


c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 

		5

		3,5



		5.3. An toàn lao động:


a) Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;


b) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công;


c) An toàn giao thông ra vào công trường;


d) Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị;


đ) Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường.

		5

		3,5



		6. Bảo hành, bảo trì

		7

		5



		7. Uy tín của nhà thầu


		5

		3,5



		7.1. Kinh nghiệm của nhà thầu: 


Số lượng hợp đồng tương tự.


7.2. Lịch sử thực hiện hợp đồng: 


a) Hợp đồng tương tự vượt tiến độ;


b) Hợp đồng đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng;


c) Hợp đồng chậm tiến độ.


7.3. Lịch sử kiện tụng trước đây.

		

		



		Tổng cộng

		100

		70





Ví dụ 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt


1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, …).

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Đạt



		

		Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Không đạt



		1.2. Đối với các vật tư, vật liệu chính (bê tông).

		Có trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 60m3/h.

		Đạt



		

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (công suất trạm trộn 60m3/h).

		Chấp nhận được



		

		Không có trạm trộn bê tông hoặc có trạm trộn bê tông nhưng công suất dưới 60m3/h và không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (công suất trạm trộn 60m3/h).

		Không đạt



		1.3. Các loại vật liệu khác: cát, đá sỏi, chất chống thấm (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu).

		Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Đạt



		

		Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.

		Không đạt



		Kết luận

		Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.3 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 1.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Không thuộc các trường hợp nêu trên.

		Không đạt





2. Giải pháp kỹ thuật:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.

		Chấp nhận được



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		2.2. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		2.3. Thi công xây mới: gồm các công tác thi công nền, đường, cốp pha, đổ bê tông.

		Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Đạt



		

		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

		Không đạt



		Kết luận

		Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2, 2.3 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Không thuộc các trường hợp nêu trên.

		Không đạt





3. Biện pháp tổ chức thi công:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		3.1. Bảo đảm giao thông: xây dựng 2 đoạn đường tránh, 1 cầu tạm 

		Có đề xuất xây dựng 2 đoạn đường tránh, 1 cầu tạm.

		Đạt



		

		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.

		Không đạt



		3.2. Thi công nền và mặt đường: bố trí đủ 3 mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ  thi công các hạng mục chính (đào đất, đắp đất, cấp phối...) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật

		Bố trí đủ 3 mũi thi công. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.

		Đạt



		

		Không bố trí đủ 3 mũi thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





4. Tiến độ thi công:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 18 tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công

		Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 18 tháng có tính đến điều kiện thời tiết.

		Đạt



		

		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 18 tháng.                      

		Không đạt



		4.2. Tính phù hợp: 


a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 


b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công

		Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).

		Đạt



		

		Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).

		Không đạt



		4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT

		Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công nền đường, mặt đường và đổ bê tông.

		Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

		Không đạt



		5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

		Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:


		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		6.1. An toàn lao động

		



		Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		6.2. Phòng cháy, chữa cháy

		



		Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		6.3. Vệ sinh môi trường

		

		



		Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Đạt



		

		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

		Không đạt



		Kết luận

		Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:


		Nội dung yêu cầu

		Mức độ đáp ứng



		7.1. Bảo hành

		



		Thời gian bảo hành 12 tháng.

		Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 

		Đạt



		

		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.

		Không đạt



		7.2. Uy tín của nhà thầu

		



		Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2012, 2013, 2014) trở lại đây.

		Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.




		Đạt



		

		Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

		Chấp nhận được



		

		Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

		Không đạt



		Kết luận

		Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.

		Đạt



		

		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

		Không đạt





Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo
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� Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung quy định sau:



“g) Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.



� Trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn thì thay thế quy định này như sau:



“a) Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; có tên trong danh sách ngắn”.



� Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.



� Chỉ áp dụng nội dung này đối với trường hợp đấu thầu hạn chế.



� Chỉ áp dụng đối với đấu thầu quốc tế.



� Không cần có thỏa thuận hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày làm việc.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 15 ngày.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng:_____[ghi cụ thể ngôn ngữ]



[trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh’’; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT”]. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______[ tiếng Việt (nếu HSMT quy định cả tiếng Anh và tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (nếu HSMT quy định là tiếng Anh)]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung”.







� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“- Đồng tiền dự thầu là:________



[tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng tiền, ví dụ: VND, USD, EUR. Trường hợp trong số các đồng tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải bảo đảm nguyên tắc một hạng mục công việc cụ thể thì được chào bằng một đồng tiền; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng VND, các chi phí ngoài nước liên quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài].



- Đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó. Các chi phí trong nước chỉ được thanh toán bằng VND.



Trường hợp quy định hai hoặc ba đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau:



- Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tất cả các giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất (đồng tiền quy đổi) nhằm phục vụ việc đánh giá và so sánh HSDT là:___ [ghi tên đồng tiền, trường hợp trong số đồng tiền có VND thì phải quy đổi theo VND] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại� ______ [ghi tên ngân hàng thương mại có uy tín và căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi] công bố vào ngày ______ [ghi cụ thể ngày, tháng, năm].



- Đồng tiền trung gian:_________________ [ghi tên đồng tiền trung gian để quy đổi từ các loại đồng tiền về đồng tiền quy đổi trong trường hợp không có tỷ giá trực tiếp giữa các loại đồng tiền này và đồng tiền quy đổi. Trong trường hợp này, cần quy định thêm về công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào…)]”.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu trong nước; nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu, trong đó giá trị phần công việc mà nhà thầu trong nước đảm nhận chỉ bao gồm những chi phí trong nước, không bao gồm chi phí cho các thiết bị nhập khẩu và các chi phí ngoài nước khác.



b) Cách tính ưu đãi:



- Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi: “nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng”;



- Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi: “nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá đánh giá của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng”; 



- Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi: “nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng””.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2 Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. Trường hợp Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.1 Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.2 Phương pháp giá đánh giá và Khoản và 5.3 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì thay thế quy định này như sau:



“Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và giá trị ưu đãi (nếu có)”.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.1 Phương pháp giá thấp nhất và Khoản và 5.3 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì thay thế công thức này như sau:



“GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ. Trong đó ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận dưới 25% giá trị công việc của gói thầu”.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.1 Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 5.2 Phương pháp giá đánh giá.



� Đối với đấu thầu quốc tế, khi xác định điểm tổng hợp phải xác định đối tượng được hưởng ưu đãi và giá trị ưu đãi để so sánh, xếp hạng nhà thầu.







� Đối với hợp đồng trọn gói thì sử dụng Bảng này; xóa bỏ Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định), Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) và các Mẫu số 21, 22.



� Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì sử dụng Bảng này; xóa bỏ Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) và Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) và Mẫu số 21.



� Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì sử dụng Bảng này; xóa bỏ Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) và Bảng tổng hợp giá dự thầu (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định).



� Kèm theo hồ sơ thiết kế.



� Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.



� Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.



� Tổng hai hệ số Ac và Bc phải bằng 1 (một) trong công thức sử dụng cho từng đồng tiền (thông thường hệ số A cho phần thanh toán không được điều chỉnh (các yếu tố chi phí cố định hoặc các cấu phần không được điều chỉnh khác) là 0,15 ). Thông thường, hai hệ số này phải như nhau trong công thức cho tất cả các đồng tiền. Tổng giá trị điều chỉnh cho từng đồng tiền sẽ được cộng thêm vào Giá Hợp đồng.



� Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng có xác nhận của Chủ đầu tư để chứng minh.
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Mục III. Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ và tiêu chuẩn đánh giá (không có sơ tuyển)




MẪU


HỒ SƠ MỜI THẦU

MUA SẮM HÀNG HÓA

 ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 01)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)

HỒ SƠ MỜI THẦU


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]





		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 

(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

 [ghi tên, đóng dấu]
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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có).

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 


Phần 4. PHỤ LỤC


Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

		CDNT

		Chỉ dẫn nhà thầu



		BDL        

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT


		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		VND

		đồng Việt Nam



		USD

		đô la Mỹ



		EUR

		đồng tiền chung Châu Âu





Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


		1. Phạm vi gói thầu 

		1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 


1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL.



		2.
Nguồn vốn

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.



		3.
Hành vi bị cấm 

		3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.


3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.


3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;


b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;


c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.


3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; 


b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; 


c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;


b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.


3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;


b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;


c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;


d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;


đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hoá do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;


e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;


g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;


h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;


i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 


3.7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:


a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;


b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;


e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.


3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;


b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.


3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.



		4.
Tư cách hợp lệ của nhà thầu


		4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
.

4.2. Hạch toán tài chính độc lập.

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL.

4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL .



		5.
Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan 

		5.1. Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.


Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. 


Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như   bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá theo quy định tại BDL.



		6.
Nội dung của HSMT 



		6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:

- Chương V. Phạm vi cung cấp.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.


6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của HSMT.



		7.
Làm rõ HSMT

		7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT.

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.



		8.
Sửa đổi HSMT 

		8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.

8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.



		9.
 Chi phí dự thầu

		Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.



		10.
 Ngôn ngữ của HSDT


		HSDT cũng như tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT được trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.



		11. Thành phần  của HSDT 

		HSDT phải bao gồm các thành phần sau:

11.1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT;

11.2. Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;

11.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT;

11.4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4 CDNT;


11.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT;

11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT;

11.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT;


11.8. Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT;


11.9. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 13 CDNT;

11.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.



		12. Đơn dự thầu và các bảng biểu  

		Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.



		13.
 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT



		13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		14.
 Giá dự thầu và giảm giá 

		14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi Bảng giá, nhà thầu phải chào theo quy định tại BDL.

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDT hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT của nhà thầu.

14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó theo quy định tại Mục 27 CDNT.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.


14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.



		15.
 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán


		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 






		16. Tài liệu chứng minh  sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan

		16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp. 

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp. 

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng.


16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu  chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  



		17. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

		17.1. Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. 

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL. 



		18.
 Thời hạn có hiệu lực của HSDT 

		18.1. HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSDT nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.



		19. Bảo đảm dự thầu 



		19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 (a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.


Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.


19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:


a) Nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;


b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT;


c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 CDNT;


d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.



		20. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT




		20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”. 


Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”.


Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.



		21.
 Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT 

		21.1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".


Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”.


Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.


Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại Mục 22.1 CDNT;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”.

21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.



		22. Thời điểm đóng thầu

		22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.



		23. HSDT nộp muộn

		Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.



		24.
 Rút, thay thế và sửa đổi HSDT  

		24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau:


 a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 và Mục 21 CDNT,  trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”;


b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22 CDNT.


24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.


24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.



		25. Mở thầu

		25.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 25.3 CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

25.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu. 


Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

25.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;


c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 23 CDNT.


25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 25.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.



		26. Bảo mật 

		26.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.

26.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 27 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.



		27. Làm rõ HSDT 




		27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.


27.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.


27.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.



		28.
 Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung




		Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:


28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; 


28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;


28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		29. Xác định tính đáp ứng của HSDT

		29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT. 


29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;


b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT. 


29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

 29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT. 



		30.  Sai sót không nghiêm trọng

		30.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT.

30.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.

30.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT. 



		31.
 Nhà thầu phụ 




		31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 17(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu”  theo quy định tại Mục 3 CDNT.


31.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.


31.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 17(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.



		32. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

		32.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

32.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT:

 Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:


D (%) = G*/G (%)


Trong đó:


- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có);


- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế;


- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này.


32.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL.

32.4. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.



		33. Đánh giá HSDT

		33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSDT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.


33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.


33.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá:


a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá tiếp về giá theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 


33.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL.

33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.



		34. Thương thảo hợp đồng

		34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây:


a) Báo cáo đánh giá HSDT;


b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của  nhà thầu;


c) HSMT.


34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của HSMT;

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V – Phạm vi cung cấp” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 


34.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 CDNT;

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

34.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp.


34.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT.



		35.
 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

		Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


35.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


35.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


35.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 


35.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;


35.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

35.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.



		36. Hủy thầu

		36.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:


a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;


b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;


c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;


d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


36.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu (theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT) phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


36.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT.



		37.
 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

		37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;


b) Tên nhà thầu trúng thầu;


c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;


d) Giá trúng thầu;


đ) Loại hợp đồng;


e) Thời gian thực hiện hợp đồng;


g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.


37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.



		38. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ

		Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V - Phạm vi cung cấp với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT.



		39. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

		Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 18 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.



		40.
 Điều kiện ký kết hợp đồng  

		40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.

40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.



		41. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

		41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.



		42. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu




		Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.



		43. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

		Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.





		Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU



		CDNT 1.1

		Tên Bên mời thầu là:___[ghi tên đầy đủ của Bên mời thầu].



		CDNT 1.2

		Tên gói thầu:___[ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

Tên dự án là:___[ghi tên dự án theo Quyết định đầu tư được duyệt].

Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu:___[ghi số lượng các phần và số hiệu của từng phần (nếu gói thầu chia thành nhiều phần)].



		CDNT 2

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): ___[ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].



		CDNT 4.4

		 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu], trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn. 


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:


 + Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];


+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)].

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với
:___ [ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu];


Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây
:___[ghi cụ thể tên và địa chỉ các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn].



		CDNT 4.6

		Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:____[trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi “không áp dụng”. Sau khi quy định có liên quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành thì ghi “có áp dụng”].



		CDNT 4.7


		Đối với nhà thầu nước ngoài:_____[trường hợp Bên mời thầu xác định được những nội dung công việc thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có khả năng thực hiện thì ghi: “Khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSDT nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ
; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT”. Trường hợp Bên mời thầu xác định nhà thầu trong nước không có khả năng thực hiện bất kỳ một phần công việc nào của gói thầu thì xóa bỏ quy định này].



		CDNT 5.3

		Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: ____[nêu yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá, ví dụ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO),Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)…].



		CDNT 7.1

		Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc
 trước ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 8.3

		Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu _____ngày [ghi số ngày cụ thể, nhưng phải bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và tối thiểu là 3 ngày làm việc].


Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.



		CDNT 11.10 

		Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:___[ghi tên các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với HSDT theo yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”].



		CDNT 13.1



		Nhà thầu__[ghi “được phép” hoặc “không được phép”] nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 



		CDNT 14.2

		Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này, bảo đảm thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh và xếp hạng HSDT. Theo đó, đối với các hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hoá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 05 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu 
.

 Nếu hàng hoá có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 05 (b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu].



		CDNT 14.5

		Các phần của gói thầu:___[trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu].



		CDNT 16.3

		Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng…):____[ghi thời hạn].



		CDNT 17.2

		Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: _____[đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

 Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…, trong HSMT có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp, trong HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trường hợp gói thầu có yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì Bên mời thầu có thể yêu cầu, nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp]. 



		CDNT 18.1

		Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ ____ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng tối đa là 180 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 19.2




		Nội dung bảo đảm dự thầu:


- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ___[ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần].

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ ____ ngày [ghi rõ số ngày yêu cầu, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tại Mục 18.1 CDNT cộng thêm 30 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 19.4

		Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa là___ngày [ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày], kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.



		CDNT 20.1

		Số lượng bản chụp HSDT là: ___[ghi số lượng bản chụp cần thiết]. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT.



		CDNT 22.1 

		Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):___[ghi tất cả các thông tin cần thiết và thích hợp].

Nơi nhận:___[ghi tên Bên mời thầu].

- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 

- Thành phố:


- Mã bưu điện: 

Thời điểm đóng thầu là:     giờ    phút, ngày   tháng    năm___.    

[ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, bảo đảm quy định thời gian từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 10 ngày và không ghi thời điểm đóng thầu vào đầu giờ làm việc của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT].



		CDNT 25.1

		Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc:  giờ     phút, ngày  tháng  năm  , tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:


- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


[ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đóng thầu].



		CDNT 27.3

		Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: ___ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.


[căn cứ vào thời gian đánh giá, tiến độ của dự án, gói thầu mà Bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu].



		CDNT 31.3

		Nhà thầu phụ đặc biệt: ____ [tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “được sử dụng” hoặc “không được sử dụng”. Trường hợp cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Bên mời thầu phải liệt kê các công việc chuyên ngành cụ thể có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt].



		CDNT 32.3

		Cách tính ưu đãi:__[trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng].



		CDNT 33.1




		Phương pháp đánh giá HSDT là:

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT];


c) Đánh giá về giá: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về giá. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 33.5

		Xếp hạng nhà thầu:___[trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”].



		CDNT 35.5

		 [Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”].



		CDNT 37.1

		Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là___[ghi cụ thể số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày làm việc] ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 



		CDNT 38



		Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:___[ghi tỷ lệ %];

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là:___[ghi tỷ lệ %].



		CDNT 42

		- Địa chỉ của Chủ đầu tư:____[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ của Người có thẩm quyền:____[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn:____[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax].



		CDNT 43

		Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:____[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

1.1. Kiểm tra HSDT:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSDT.

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT:

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc HSDT; 

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh;

c) Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật đồng thời đáp ứng thời gian theo yêu cầu của HSMT; 

d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

đ) Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT;

e) Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 19.3 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại Mục 19.4 và Mục 19.5 CDNT;


g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu;


h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT.

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. 


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.


Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.


Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


		Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm

		Các yêu cầu cần tuân thủ

		Tài liệu


cần nộp



		TT

		Mô tả

		Yêu cầu

		Nhà thầu độc lập

		Nhà thầu liên danh

		



		

		

		

		

		Tổng các thành viên liên danh

		Từng thành viên liên danh

		Tối thiểu một thành viên liên danh

		



		1

		Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 12



		2

		Kiện tụng đang giải quyết(3)

		Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên quan đến các kiện tụng này không được vượt quá___ % (4)giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 13



		3

		Năng lực tài chính



		3.1

		Kết quả hoạt động tài chính

		Nộp báo cáo tài chính từ năm  ___ đến năm___(5) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.


Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 14



		3.2

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

		Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là____(6)VND, trong vòng_____(7)năm gần đây.




		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 14



		3.3

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(8)

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(9) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là___[ghi số tiền](10).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Các Mẫu số 15, 16



		4

		Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(11) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(12) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(13) trong vòng____(14) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc


(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 08



		5

		Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (15)

		Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: ____[ghi yêu cầu cụ thể về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác của đại lý hoặc đại diện, ví dụ như thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư].

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		





Ghi chú:


(1) Ghi số năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(2) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại.


(3) Bên mời thầu có thể lựa chọn áp dụng tiêu chí này. Trường hợp không áp dụng  thì phải ghi rõ "sẽ không áp dụng" và xóa Mẫu số 13 tương ứng trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn áp dụng tiêu chí này thì phải ghi rõ "sẽ áp dụng".


(4) Nếu tiêu chí này được áp dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ phạm vi từ 50% đến 100% giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(5) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu (Ví dụ: từ năm 2012 đến năm 2014. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2012, 2013, 2014).


 (6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm: 


a) Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = (Giá gói thầu/ thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.


b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k

Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5.

c) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.

 (7) Ghi số năm phù hợp với số năm yêu cầu nộp báo cáo tài chính tại tiêu chí 3.1 Bảng này.

(8) Thông thường áp dụng đối với những hàng hóa đặc thù, phức tạp, quy mô lớn, có thời gian sản xuất, chế tạo dài.

(9) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(10) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3.

(11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự. 


Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm: 


- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;


- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét. 


Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.


(12) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

(13) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(14) Ghi số năm phù hợp với số năm yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tiêu chí 3.2 Bảng này.


(15) Nếu tại Mục 17.2 BDL có yêu cầu thì mới quy định tiêu chí này.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định nhà thầu phải đề xuất các nhân sự chủ chốt thực hiện các công việc của gói thầu như: lắp đặt; hướng dẫn chạy thử, vận hành; đào tạo, chuyển giao công nghệ... Trường hợp HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trong HSDT nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


		STT

		Vị trí công việc

		Tổng số năm kinh nghiệm


(tối thiểu__năm)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


(tối thiểu__năm)

		Trình độ chuyên môn


(trình độ tối thiểu__)
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Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 09, 10 và 11 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 31.3 CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt, không đạt. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu cụ thể, Bên mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

 - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; 

- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá: thời gian hàng hoá đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO…


- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá;


- Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường;


- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;


- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ;


- Tiến độ cung cấp hàng hóa;


- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;


- Các yếu tố cần thiết khác.


3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm
:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này từ 80% đến 90% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại Ví dụ 2 Phần 4 – Phụ lục.


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt được nêu tại Ví dụ 1 Phần 4 – Phụ lục.


Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về giá

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong ba phương pháp dưới đây cho phù hợp:


4.1. Phương pháp giá thấp nhất
:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)3;

Bước 5. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 32 CDNT;


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất4.


4.2. Phương pháp giá đánh giá
:


Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)2;


Bước 5. Xác định giá đánh giá:


Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:


GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ

Trong đó:



- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);


- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa bao gồm:


+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;


+ Chi phí lãi vay (nếu có);


+ Tiến độ;


+ Chất lượng (hiệu suất, công suất);


+ Xuất xứ;


+ Các yếu tố khác (nếu có).


- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 32 CDNT. 


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất3.

Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.


b)  Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau:


Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)


Theo quy định cho phép ở Mục 13 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được đánh giá như sau:___[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)

Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo quy định tại Mục 33.6 CDNT thì thực hiện như sau:


1. Trong HSMT phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình; 

2. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần;


3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này;


4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng.


Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng) 


Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 


Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh


Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập


Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu



Mẫu số 05 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hoá (áp dụng đối với đấu thầu trong nước)

Mẫu số 05 (a1). Bảng giá dự thầu của hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước (áp dụng đối với thầu quốc tế)

Mẫu số 05 (a2). Bảng giá dự thầu của hàng hoá sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)

Mẫu số 05 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan


Mẫu số 06. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hoá được hưởng ưu đãi


Mẫu số 07 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 07 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 09. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 10. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 11. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 12. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ


Mẫu số 13. Kiện tụng đang giải quyết

Mẫu số 14. Tình hình tài chính của nhà thầu

Mẫu số 15. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 16. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

Mẫu số 17 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 17 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt

Mẫu số 01 (a)

ĐƠN DỰ THẦU (1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)


Ngày:___[ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu:___[ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án:___[ghi tên dự án]


Thư mời thầu số:__[ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi:___[ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (3).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)  


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.


(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT.


(4) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.


(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

Mẫu số 01(b)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)


Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]


Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 


Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3).

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](4).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (5)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (6).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7)


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).


(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT.


(5) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.


(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do ____[ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.


		Người được ủy quyền


[ghi tên, chức danh, ký tên và

 đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______
, ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 
[ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 
____[ghi tên dự án]

Căn cứ (2)
[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


Căn cứ(2)
[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _____[ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
ngày
__tháng____ năm ___(trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:



Điều 1. Nguyên tắc chung



1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ ghi tên dự án].



2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].



3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;


- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;


- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 

		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		....

		....

		....

		......



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%






Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 



1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:



- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;



- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.



Thỏa thuận liên danh được lập thành ______bản, mỗi bên giữ_____bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Mẫu số 04 (a)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập)


Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.  


(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.


Mẫu số 04 (b)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Khuyến khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:


- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 


(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.  


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

		STT

		Nội dung

		Giá dự thầu



		1

		Hàng hoá 

		(M)



		2

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá dự thầu


(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

		(M) + (I)





Mẫu số 05


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(áp dụng đối với đấu thầu trong nước)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

		STT

		Nội dung

		Giá dự thầu



		1

		Hàng hoá sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam

		(M1)



		2

		Hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước

		(M2)



		3

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá dự thầu


(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

		(M1) + (M2) + (I)





 (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)


Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 05 (a)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 


(áp dụng đối với đấu thầu trong nước) 

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,

lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M=M1+M2+…+Mn





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp; các cột (5), (6), (7) nhà thầu chào. 

Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 05 (a1)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG

NGOÀI NƯỚC


(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá   dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)

		Thuế, phí, lệ phí

(nếu có)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		A1

		T1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		A2

		T2



		

		….

		

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		An

		Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá chưa bao gồm thuế, phí,

lệ phí (nếu có)

		A=A1+A2+ …+An

		



		Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		T=T1+T2+…+Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M1=A+T





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Nhà thầu chào đơn giá dự thầu tại cột (6) theo quy định tại Mục 14.2 BDL, bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). 


Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Mẫu số 05 (a2)


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM


(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Danh mục 

hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá  dự thầu  

		Thành tiền


(Cột 4x6)

		Thuế, phí, lệ phí 


(nếu có)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		A1

		T1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		A2

		T2



		

		….

		

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		An

		Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		A=A1+A2+…+An

		



		Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		T=T1+T2+…+Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M2=A+T





Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b).

Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Mẫu số 05 (b)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ

		Đơn giádự thầu

		Thành tiền


(Cột 3x7)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		(I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.


Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào.


Mẫu số 06


BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI

HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

		STT

		Tên hàng hóa

		Giá trị



		1

		Tên hàng hoá thứ nhất

		



		

		Giá chào của hàng hoá trong HSDT 

		(I)



		

		Giá trị thuế các loại (trong đó bao gồm thuế nhập khẩu đối với các linh kiện, thiết bị cấu thành hàng hoá nhập khẩu, thuế VAT và các loại thuế khác phải trả cho hàng hoá) 

		(II)



		

		Kê khai các chi phí nhập ngoại trong hàng hóa bao gồm các loại phí, lệ phí (nếu có)  

		(III)



		

		Chi phí sản xuất trong nước 

		G* = (I) – (II) – (III) 



		

		Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước 

		D (%) = G*/G (%)


Trong đó G = (I) – (II)



		2

		Tên hàng hoá thứ hai

		



		

		…

		





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 07 (a)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU


Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________


		Tên nhà thầu:__ [ghi tên nhà thầu] 



		Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty]



		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký]



		Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: __________________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Mẫu số 07 (b)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA 

NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)


Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________


		Tên nhà thầu liên danh:



		Tên thành viên của nhà thầu liên danh:



		Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:



		Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:



		Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:



		Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: __________________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

 Mẫu số 08

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

  ___, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

		Tên và số hợp đồng

		       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]



		Ngày ký hợp đồng

		      [ghi ngày, tháng, năm]



		Ngày hoàn thành

		[ghi  ngày, tháng, năm]



		Giá hợp đồng

		[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương ____ VND 



		Trong trường hợp là thành viên trong liên danh, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

		[ghi  phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

		[ghi  số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương ___ VND 



		Tên dự án:

		[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]



		Tên Chủ đầu tư:

		[ghi  tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]



		 Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:

		[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]



		Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT(2).





		 1. Loại hàng hóa

		[ghi thông tin phù hợp]



		 2. Về giá trị

		[ghi số tiền bằng VND]



		 3. Về quy mô thực hiện

		[ghi quy mô theo hợp đồng]



		 4. Các đặc tính khác

		[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

Ghi chú:

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu số 09


BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 10 và Mẫu số 11 Chương này.


- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		3

		Vị trí công việc



		

		Tên



		4

		Vị trí công việc



		

		Tên



		5

		Vị trí công việc



		

		Tên



		….

		Vị trí công việc



		

		Tên





Mẫu số 10


BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 


		Vị trí 





		Thông tin nhân sự

		Tên 

		Ngày, tháng, năm sinh:



		

		Trình độ chuyên môn





		Công việc hiện tại

		Tên của người sử dụng lao động





		

		Địa chỉ của người sử dụng lao động





		

		Điện thoại



		Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)



		

		Fax



		E-mail



		

		Chức danh



		Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại





Mẫu số 11


BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói thầu.

		Từ 

		Đến 

		Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm

chuyên môn và quản lý có liên quan 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mẫu số 12

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		(
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		Năm

		Phần việc hợp đồng không hoàn thành

		Mô tả hợp đồng




		Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)



		

		

		Mô tả hợp đồng: 


Tên Chủ đầu tư: 


Địa chỉ: 


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 13

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1) 


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các vụ kiện đang giải quyết



		Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:

· Không có vụ kiện nào đang giải quyết.

· Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).



		Năm

		Vấn đề tranh chấp 

		Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND

		Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng



		

		

		

		



		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


 Mẫu số 14

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		

		Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]



		

		Năm 1:

		Năm 2:

		Năm 3:





Thông tin từ Bảng cân đối kế toán


		Tổng tài sản

		

		

		



		Tổng nợ

		

		

		



		Giá trị tài sản ròng

		

		

		



		Tài sản ngắn hạn

		

		

		



		Nợ ngắn hạn

		

		

		



		Vốn lưu động

		

		

		





Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh


		Tổng doanh thu

		

		

		



		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)

		



		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		



		Lợi nhuận sau thuế

		

		

		



		Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán;


- Các tài liệu khác.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.


Mẫu số 15

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)


Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 16 Chương này.


		Nguồn lực tài chính của nhà thầu



		STT

		Nguồn tài chính

		Số tiền (VND)



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		…

		

		



		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính quy định tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (quy định tại Mẫu số 16).


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 16. 


(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Mẫu số 16

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG

ĐANG THỰC HIỆN(1)

		STT

		Tên hợp đồng

		Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

		Ngày hoàn thành hợp đồng

		Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng

(B/A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH).

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.    

Mẫu số 17 (a)


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 17 (b)


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa

Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải bao gồm mô tả về các hàng hóa sẽ được cung cấp cũng như tiến độ cung cấp. 

Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. 

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA


Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

		STT

		Danh mục

hàng hóa

		Ký mã hiệu

		Đơn vị

		Khối lượng mời thầu

		Mô tả hàng hóa(1)

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật. (ví dụ: tên Mục, số trang, số Quyển...).

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN(1)


Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 


		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu dịch vụ liên quan thì Bên mời thầu xóa bỏ Biểu này.


2. Biểu tiến độ cung cấp


BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP


Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được Bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu.


		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị

		Khối lượng mời thầu

		Tiến độ cung cấp(1)

		Địa điểm cung cấp



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cũng như loại hàng hóa cụ thể mà quy định, chẳng hạn yêu cầu cung cấp vào một thời điểm cụ thể (ngày tháng cụ thể), sau một số tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc quy định trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ ____ đến tuần thứ ____ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực).  


Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT. 


Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử. 


Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 


2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu


Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.


2.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 


Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.


Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. 


Nếu Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong HSDT.


[nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Bên mời thầu phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó.] 


Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:  


		Hạng mục số

		Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan

		Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn



		[ghi số hiệu hạng mục]

		[ghi tên]

		[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết [khi cần thiết]. 


[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Các yêu cầu khác


Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mục 1 Chương này, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ...cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSDT.

Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế. Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSDT.

 Ngoài ra, tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.

Mục 3. Bản vẽ

HSMT này gồm có [ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “các bản vẽ sau đây”] bản vẽ. [nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản vẽ theo mẫu dưới đây].

		Danh  mục bản vẽ



		Bản vẽ số



		Tên bản vẽ

		Mục đích sử dụng



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:___[ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 


VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG


		1.
Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  


1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch;

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế;

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như  bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ;

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;


2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;


2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.4. ĐKCT;


2.5. ĐKC;


2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;


2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);


2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3.
Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Thông báo

		5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT.


5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.



		6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT.


6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Giải quyết tranh chấp

		8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT. 



		9. Phạm vi cung cấp

		Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại hàng hóa, dịch vụ đó. 



		10. Tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ

		Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung cấp. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT.





		11. Trách nhiệm của Nhà thầu 

		Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC.



		12. Loại hợp đồng

		Loại hợp đồng: Trọn gói.



		13. Giá hợp đồng

		13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá hợp đồng là trọn gói và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

13.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục.



		14. Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		15. Tạm ứng

		15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán.



		16. Thanh toán

		16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND. 


16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.   



		17. Bản quyền

		Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư. 



		18. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

		18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này. 


18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 18.1 ĐKC vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng. 



		19. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

		Hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương V – Phạm vi cung cấp; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 



		20. Đóng gói hàng hoá 

		Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.



		21. Bảo hiểm

		Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT.






		22. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  

		Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT.






		23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

		23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.


23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.


23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.



		24. Bồi thường thiệt hại 

		Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.



		25. Bảo hành  

		25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.


25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT. 



		26. Bất khả kháng 

		26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 


26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 


Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.


Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 8 ĐKC.



		27. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

		27.1 Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


 a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;


 b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


 c)  Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;


 d)  Thay đổi địa điểm giao hàng; 


 đ)  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;


 e)  Các nội dung khác quy định tại ĐKCT.


27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng. 



		28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

		Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:


28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;


28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;


28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định;


28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT.



		29. Chấm dứt hợp đồng 

		29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn;


b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;


d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT.


29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.


29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.





Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT.

		ĐKC 1.1

		Chủ đầu tư là:____[ghi tên hợp pháp đầy đủ của Chủ đầu tư].



		ĐKC 1.3

		Nhà thầu: ____[ghi tên Nhà thầu trúng thầu].



		ĐKC 1.11

		Địa điểm Dự án/Điểm giao hàng cuối cùng là:___[ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].  



		ĐKC 2.8

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:___[liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5.1

		Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:


Người nhận:___[ghi tên đầy đủ của người nhận, nếu có].

Địa chỉ:___[ghi đầy đủ địa chỉ].

Điện thoại:___[ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Fax:___[ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Địa chỉ email:___[ghi địa chỉ email (nếu có)]. 



		ĐKC 6.1

		- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu, quy định Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng)]. 


- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____% Giá hợp đồng. [ghi giá trị cụ thể căn cứ yêu cầu của gói thầu, từ 2 % đến 3 % Giá hợp đồng].

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 6.2

		Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].



		ĐKC 7.1

		Danh sách nhà thầu phụ: [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].



		ĐKC 7.3

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 8.2

		- Thời gian để tiến hành hòa giải:____[ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 

- Giải quyết tranh chấp:___[ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		ĐKC 10

		Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển hàng hóa:__[ghi tên các tài liệu chứng từ cần có].


Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi Hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.



		ĐKC 13.1

		Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng].



		ĐKC 14

		Điều chỉnh thuế:____[ ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 15.1

		Tạm ứng:_____ [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng…phù hợp quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].



		ĐKC 16.1

		Phương thức thanh toán:___[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 20

		Đóng gói hàng hóa: _________[căn cứ quy mô, tính chất của từng loại hàng hóa cũng như phương thức vận chuyển mà quy định cụ thể việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ quy định về cách thức đóng gói, vật liệu đóng gói, thông tin về hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ, vận chuyển...].



		ĐKC 21

		Nội dung bảo hiểm: ______[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật cũng như phù hợp với các điều kiện thương mại được áp dụng].



		ĐKC 22

		-  Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ____[nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng tùy theo yêu cầu và tính chất của gói thầu]


-  Các yêu cầu khác: _____[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định nội dung này, chẳng hạn yêu cầu về phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật kèm theo đối với máy móc, thiết bị,… 


  + Phụ tùng thay thế: Trường hợp có yêu cầu về phụ tùng thay thế thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 


  + Dịch vụ kỹ thuật: Trường hợp có yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp, ví dụ:


a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được cung cấp;


c) Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị được cung cấp;


d) Thực hiện hoặc giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


đ) Đào tạo nhân sự cho Chủ đầu tư về việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị được cung cấp;


e)  Các nội dung khác (nếu có)].



		ĐKC 23.1

		Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: _____[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể việc kiểm tra, thử nghiệm của Nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 4  Chương V – Phạm vi cung cấp. Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: trước khi giao hàng, khi hàng đến... Trong các quy định về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm].



		ĐKC 24

		Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là:__ % [ghi mức bồi thường thiệt hại tối đa].

Mức khấu trừ: _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Mức khấu trừ tối đa: ____ % [ghi mức khấu trừ tối đa].



		ĐKC 25.1

		Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: ___[nêu nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa, nếu có. Ví dụ: hàng hóa đã qua sử dụng phải bảo đảm còn trên 70 % giá trị sử dụng].



		ĐKC 25.2

		Yêu cầu về bảo hành: _____[nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) trên cơ sở quy định một số nội dung sau:


 - Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hàng hóa mà có thể quy định thời hạn bảo hành cho toàn bộ hàng hóa hoặc quy định riêng cho từng loại hàng hóa.


 - Bảo hành: Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).

 - Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Cần nêu thời gian Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; thời hạn Nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật và Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục…].



		ĐKC 27.1(e)

		Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng:___[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].



		ĐKC 28.4

		Các trường hợp khác:___[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].



		ĐKC 29.1(d)

		Các hành vi khác:____[nêu hành vi khác (nếu có)].





Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 

Mẫu số 18. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 19. Hợp đồng

Mẫu số 20. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu số 21. Bảo lãnh tiền tạm ứng


Mẫu số 18

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


ADVANCE \D 4.80Kính gửi: ADVANCE \D 1.90[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng   

Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:__ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn] với giá hợp đồng là:____[ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là:___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].


Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:


· Thời gian hoàn thiện hợp đồng:__[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

· Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ____ và thời gian hiệu lực____[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT].


Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.


Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng

Ghi chú:


(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu.

Mẫu số 19

HỢP ĐỒNG(
)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

- Căn cứ (2) ___(Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu);


- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên Nhà thầu :___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);


2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;


5.  Điều kiện chung của hợp đồng;


6.  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu (nếu có);


7.  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có);


8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán:____[ghi phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 16.1 Điều kiện cụ thể của hợp đồng của hồ sơ mời thầu].

Điều 6. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 10 ĐKC, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ đầu tư giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA NHÀ THẦU


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định 


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


		STT

		Nội dung giá hợp đồng

		Thành tiền



		1

		Giá hàng hoá

		(M)



		2

		Giá dịch vụ liên quan

		(I)



		Tổng cộng giá hợp đồng


(Kết chuyển sang Điều 5 hợp đồng)

		(M) + (I)





BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Mô tả hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,

lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)

		M=M1+M2+…+Mn





BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Đơn giá

		Thành tiền


(Cột 2x5)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)

		(I)







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Mẫu số 20

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____[ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ____[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).

		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT.


Mẫu số 21

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)


___, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 15.1 Điều kiện cụ thể của hợp đồng của hồ sơ mời thầu].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



Đại diện hợp pháp của ngân hàng



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 15.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng. 

Phần 4. PHỤ LỤC

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt

		Nội dung đánh giá

		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt



		1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa



		Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Không đạt



		2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 



		Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		Đạt



		

		Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		Không đạt



		3. Tiến độ cung cấp hàng hóa



		Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hoá nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		Không đạt



		4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường



		4.1 Khả năng thích ứng về địa lý



		Khả năng thích ứng về địa lý.

		Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		Đạt



		

		Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		Chấp nhận được



		

		Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.

		Không đạt



		4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết



		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết

		Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

		Đạt



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. 

		Chấp nhận được



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.

		Không đạt



		5. Bảo hành, bảo trì



		Thời gian Bảo hành __tháng, bảo trì __tháng.

		Thời gian bảo hành trên     tháng, bảo trì trên    tháng/năm. 




		Đạt



		

		Thời gian bảo hành trên       tháng, bảo trì dưới     tháng.

		Không đạt



		6. Uy tín của nhà thầu



		Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian____ năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.

		Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

		Đạt



		

		Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.

		Không đạt



		7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ



		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Đạt



		

		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Không đạt



		Kết luận(1)

		_____





Ghi chú:


(1) Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Ví dụ 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm


		Nội dung đánh giá

		Chấm điểm (với thang điểm 100)



		

		Điểm tối đa

		Điểm tối thiểu (60%)



		1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

		30

		



		Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

		20

		



		Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, khả năng lắp đặt thiết bị, bố trí cán bộ kỹ thuật.

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		

		Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

		10

		



		Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		

		



		4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

		10

		



		4.1 Khả năng thích ứng về địa lý

		5

		



		Khả năng thích ứng về địa lý.

		Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.

		

		



		4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

		5

		



		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.

		Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. 

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.

		

		



		5. Bảo hành, bảo trì

		10

		



		Thời gian bảo hành___tháng, bảo trì       tháng.

		Thời gian bảo hành trên     tháng, bảo trì trên    tháng. 

		10

		



		

		Thời gian bảo hành trên       tháng, bảo trì dưới     tháng.

		8

		



		

		Thời gian bảo hành dưới      tháng, bảo trì dưới  tháng.

		6

		



		6. Uy tín của nhà thầu

		10

		



		a) Kinh nghiệm của nhà thầu:

- Số lượng hợp đồng tương tự.

b) Lịch sử thực hiện hợp đồng: 


- Hợp đồng tương tự vượt tiến độ;

- Hợp đồng chậm tiến độ.

c) Lịch sử kiện tụng trước đây.

		

		



		7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ

		5

		



		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ nhưng chưa hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		

		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		8.  Khả năng cung cấp tài chính (nếu có) (trường hợp không yêu cầu thì số điểm sẽ phân bổ vào đặc tính kỹ thuật của hàng hóa).

		5

		



		Tổng cộng

		100

		70













� Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ sung quy định sau:



“4.7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.



� Trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn thì thay thế quy định này như sau:



“4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; có tên trong danh sách ngắn”.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng:_____[ghi cụ thể ngôn ngữ].



[trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh’’; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT”]. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______[ tiếng Việt (nếu HSMT quy định cả tiếng Anh và tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (nếu HSMT quy định là tiếng Anh)]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung”.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“- Đồng tiền dự thầu là:___[tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng tiền, ví dụ: VND, USD, EUR. Trường hợp trong số các đồng tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải bảo đảm nguyên tắc một hạng mục công việc cụ thể thì được chào bằng một đồng tiền; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng VND, các chi phí ngoài nước liên quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài].



- Đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó. Các chi phí trong nước chỉ được thanh toán bằng VND.



Trường hợp quy định hai hoặc ba đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau:	



- Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tất cả các giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất (đồng tiền quy đổi) nhằm phục vụ việc đánh giá và so sánh HSDT là:__[ghi tên đồng tiền, trường hợp trong số đồng tiền có VND thì phải quy đổi theo VND] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại _[ghi tên ngân hàng thương mại có uy tín và căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi] công bố vào ngày__[ghi cụ thể ngày, tháng, năm]”.



� Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.



� Chỉ áp dụng nội dung này đối với trường hợp đấu thầu hạn chế.



� Chỉ áp dụng đối với đấu thầu quốc tế.



� Không cần có thỏa thuận hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ khi tham dự thầu.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày làm việc.



�  Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“- Đối với hàng hoá được sản xuất, gia công ở nước ngoài: nhà thầu chào giá của hàng hoá theo giá____[tùy theo từng điều kiện giao hàng mà Bên mời thầu quy định nhà thầu chào theo giá  CIF hoặc CIP… theo quy định của Incoterms cùng với các sửa đổi phù hợp nếu cần thiết) theo Mẫu số 5 (a1) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu” và bổ sung “ Incoterms:____[ghi cụ thể phiên bản Incoterms].



- Đối với các hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam, nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và tách riêng thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 5 (a2) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu’’.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá.



3 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).



4 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) và không bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí.







� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất.



2 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).



3 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện trên cơ sở giá đánh giá của nhà thầu không bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí.



(�) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.



(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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Mục II. Trang Dữ liệu đấu thầu



MẪU


HỒ SƠ MỜI THẦU

MUA SẮM HÀNG HÓA ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ


(Mẫu số 02)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa)


HỒ SƠ MỜI THẦU


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]





		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu


 (nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]
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MÔ TẢ TÓM TẮT


Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu


Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.


Chương IV. Biểu mẫu dự thầu


Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 


Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có).


Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 


Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng


Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 


Phần 4. PHỤ LỤC


Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		CDNT

		Chỉ dẫn nhà thầu



		BDL        

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT


		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính



		HSĐXKT

		Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật



		HSĐXTC

		Hồ sơ đề xuất về tài chính



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		VND

		đồng Việt Nam



		USD

		đô la Mỹ



		EUR

		đồng tiền chung Châu Âu





Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


		1. Phạm vi gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng

		1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 


1.2. Tên gói thầu; số lượng, số hiệu các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL.

1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL.



		2. Nguồn vốn

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.



		3. Hành vi bị cấm

		3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.


3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.


3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;


b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;


c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.


3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; 


b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; 


c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;


b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.


3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;


b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;


c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;


d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;


đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hoá do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;


e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;


g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;


h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;


i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 


3.7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:


a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;


b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;


đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;


e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.


3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:


a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;


b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.


3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.



		4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


		4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
; 


4.2. Hạch toán tài chính độc lập;


4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL;


4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;


4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL.



		5. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan

		5.1. Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.


Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. 


Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như   bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ …


5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hoá và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá theo quy định tại BDL.



		6.
Nội dung của HSMT 

		6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:


Phần 1. Thủ tục đấu thầu:


- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;


- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;


- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.


Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:


- Chương V. Phạm vi cung cấp.


Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:


- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;


- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;


- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.


6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.


6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của HSMT.



		7. Làm rõ HSMT

		7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT. 


7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.



		8. Sửa đổi HSMT

		8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.


8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.


8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.



		9. Chi phí dự thầu

		Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.



		10. Ngôn ngữ của HSDT

		HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng ngôn ngữ quy định tại BDL.



		11. Thành phần  của HSDT

		HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó:


11.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT. Cụ thể như sau:

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 12 CDNT;


b) Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;


c) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT;


d) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4 CDNT;

đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT;


e) Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT;


g) Đề xuất về kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT.


11.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây:


a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 12 CDNT;


b) Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT.


11.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT, kèm theo đề xuất về tài chính liên quan đến phương án kỹ thuật thay thế (nếu có);


11.4. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.



		12. Đơn dự thầu và các bảng biểu  

		Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.



		13. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

		13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 


13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		14. Giá dự thầu và giảm giá

		14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.


14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 


Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi bảng giá, nhà thầu phải chào theo quy định tại BDL.

14.3.  Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSĐXTC của nhà thầu.


14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu của HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định tại Mục 26 CDNT.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 


14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.


14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.



		15. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán

		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán quy định tại BDL.



		16. Tài liệu chứng minh  sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan

		16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp. 


16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp. 

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng.


16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu  chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  



		17. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

		17.1. Nhà thầu phải ghi thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.


17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL. 



		18. Thời hạn có hiệu lực của HSDT

		18.1. HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá. 


18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC), đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.



		19. Bảo đảm dự thầu 




		19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 (a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.


Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.


b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.


19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.


19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.


19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.


19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:


a) Nhà thầu rút HSDT (bao gồm HSĐXKT hoặc HSĐXTC) sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;


b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 41.1 CDNT;


c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 CDNT;


d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.



		20. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT




		20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSĐXKT, 1 bản gốc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSĐXKT,  HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT”, “BẢN GỐC HSĐXTC”, “BẢN CHỤP HSĐXKT”, “BẢN CHỤP HSĐXTC”.


Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN GỐC HSĐXTC THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXTC THAY THẾ”.


Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.


20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.

20.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có),  trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT.

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.


20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.



		21. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

		21.1. Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT". Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH".


Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”.


Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính phải được đựng trong trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 


Các túi đựng: HSĐXKT, HSĐXTC; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.


21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:


a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại Mục 22.1 CDNT;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở HSĐXKT” theo quy định tại Mục 32.1 CDNT đối với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu có);  “không được mở trước thời điểm mở HSĐXTC” đối với túi đựng HSĐXTC và túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có).


21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.



		22. Thời điểm đóng thầu




		22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.



		23. HSDT nộp muộn

		Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.



		24. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT  

		24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế và phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSĐXKT” hoặc “SỬA ĐỔI HSĐXTC” hoặc “THAY THẾ HSĐXKT” hoặc “THAY THẾ HSĐXTC” hoặc “RÚT HSDT”;


b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22 CDNT.


24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.


24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.



		25. Bảo mật

		25.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở HSĐXKT, HSĐXTC.


25.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 26 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở HSĐXKT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.



		26. Làm rõ HSDT

		26.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và  kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


26.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.


26.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.


26.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.


26.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.



		27. Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung

		Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:


27.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; 


27.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;


27.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.



		28. Xác định tính đáp ứng của HSDT

		28.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT. 


28.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:


a) nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;


b) nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT. 


28.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu của Phần II – Yêu cầu về phạm  vi cung cấp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

 28.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.



		29. Sai sót không nghiêm trọng

		29.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT.


29.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.


29.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT. 



		30.
 Nhà thầu phụ 




		30.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 15 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu”  theo quy định tại Mục 3 CDNT.


30.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.


30.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 15 (b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.



		31. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

		31.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

31.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT:

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:


D (%) = G*/G (%)


Trong đó:


- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có);


- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế;


- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này.


31.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL.


31.4. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.



		32. Mở HSĐXKT

		32.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin theo quy định tại Mục 32.3 CDNT của tất cả HSĐXKT thuộc HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.


32.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSĐXKT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXKT”; HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXKT ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXKT sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXKT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXKT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXKT được mở và đọc tại buổi mở HSĐXKT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.


32.3. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong sau đó mở các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI” (nếu có) hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ” (nếu có);


b) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết;


c) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXKT và các thông tin có liên quan khác, bao gồm cả thông tin liên quan đến đề xuất phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu (nếu có);


d) Đại diện của Bên mời thầu tham dự lễ mở thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thoả thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 23 CDNT;


đ) Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự mở HSĐXKT thống nhất cách niêm phong túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”; cách niêm phong do Bên mời thầu và các nhà thầu thống nhất. Sau khi niêm phong, Bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản các túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 34 CDNT.

32.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 32.3 CDNT. Biên bản mở HSĐXKT phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXKT sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu.



		33. Đánh giá HSĐXKT

		33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.


33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.


33.4. Đánh giá về kỹ thuật:


a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


33.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSĐXKT thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.


33.6. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu sẽ thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở HSĐXTC, kèm theo thời gian, địa điểm mở HSĐXTC.



		34. Mở HSĐXTC

		34.1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và tại địa điểm nêu trong văn bản thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 


34.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành kiểm tra niêm phong của túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI” hoặc “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”.


34.3. Trường hợp nhà thầu có đề nghị thay thế HSĐXTC, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXTC”; HSĐXTC sẽ được thay bằng HSĐXTC thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXTC ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXTC sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 


Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXTC” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXTC nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXTC được mở và đọc tại buổi mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

34.4. Việc mở HSĐXTC được thực hiện đối với từng HSĐXTC theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây:


a) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXTC thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐXTC và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về đề nghị giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được xem xét và đánh giá;


b) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXTC và các thông tin có liên quan khác;


c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc HSĐXTC, thư giảm giá (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC. 


34.5. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó bao gồm các thông tin quy định tại các Mục 34.2, 34.3 và 34.4 CDNT. Biên bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC. Việc thiếu chữ ký nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXTC sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.



		35. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu

		35.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.


35.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:


a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được xem xét, đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu.


35.3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu:


a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL.

35.4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.



		36. Thương thảo hợp đồng

		36.1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:


a) Báo cáo đánh giá HSDT;


b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu;


c) HSMT.


36.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của HSMT;


b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Chương V – Phạm vi cung cấp thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐXTC chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 


36.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSĐXKT, HSĐXTC; giữa các nội dung khác nhau trong HSĐXKT, HSĐXTC có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong HSĐXTC (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;


c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 CDNT; 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


36.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp.


36.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 41.1 CDNT.



		37. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

		Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


37.1. Có HSDT hợp lệ;


37.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;


37.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 


37.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;


37.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

37.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.



		38. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

		38.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:


a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;


b) Tên nhà thầu trúng thầu;


c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;


d) Giá trúng thầu;


đ) Loại hợp đồng;



e) Thời gian thực hiện hợp đồng;


g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.


38.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 41.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.


38.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 38.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.



		39. Thay đổi khối lượng hàng hoá và dịch vụ

		Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V - Phạm vi cung cấp với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT.



		40. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

		Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 19 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.



		41. Hủy thầu

		41.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:


a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT;


b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;


c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;


d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.


41.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 41.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


41.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 41.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 41.1 CDNT.



		42.
 Điều kiện ký kết hợp đồng  

		42.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


42.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.


42.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.



		43. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		43.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.


43.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.



		44. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

		Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.



		45. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

		Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.





Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

		CDNT 1.1

		Tên Bên mời thầu:___[ghi tên đầy đủ của Bên mời thầu].



		CDNT 1.2

		Tên gói thầu:___[ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

Tên dự án:____[ghi tên dự án theo Quyết định đầu tư được duyệt].


Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu:___[ghi số lượng các phần và số hiệu của từng phần (nếu gói thầu chia thành nhiều phần)].



		CDNT 1.3

		Thời gian thực hiện hợp đồng:___[ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		CDNT 2

		Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn):___ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]. 



		CDNT 4.4

		 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu], trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn. 


- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:


 + Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];


+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)].


Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với
:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu];


Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây
:___[ghi cụ thể tên và địa chỉ các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn].



		CDNT 4.6

		Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:___[trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì ghi “không áp dụng”. Sau khi quy định có liên quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực thi hành thì ghi “có áp dụng”].



		CDNT 4.7


		Đối với nhà thầu nước ngoài:____[trường hợp Bên mời thầu xác định được những nội dung công việc thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có khả năng thực hiện thì ghi: “Khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSDT nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ
; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT”. Trường hợp Bên mời thầu xác định nhà thầu trong nước không có khả năng thực hiện bất kỳ một phần công việc nào của gói thầu thì xóa bỏ quy định này].



		CDNT 5.3

		Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: ____[nêu yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá, ví dụ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO),Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)…].



		CDNT 7.1

		Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc
 trước ngày có thời điểm đóng thầu. 



		CDNT 8.3

		Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu ____ngày [ghi số ngày cụ thể, nhưng phải bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và tối thiểu là 10 ngày
]. 

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.



		CDNT 10

		HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung
.



		CDNT 11.4

		Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:___[ghi tên các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với HSDT theo yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”].



		CDNT 13.1

		Nhà thầu__[ghi “được phép” hoặc “không được phép”] nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.  



		CDNT 14.2

		 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này, bảo đảm thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh và xếp hạng HSDT. Theo đó, đối với các hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hoá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 17 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu 
.


 Nếu hàng hoá có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu
 và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 17 (b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu]. 



		CDNT 14.5

		Các phần của gói thầu:____[trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu].



		CDNT 15


		Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.



		CDNT 16.3

		Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng…):____[ghi thời hạn].



		CDNT 17.2

		Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: _____[đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.


Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…, trong HSMT có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 


Trường hợp, trong HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trường hợp gói thầu có yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì Bên mời thầu có thể yêu cầu, nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp]. 



		CDNT 18.1

		Thời hạn hiệu lực của HSDT (HSĐXKT và HSĐXTC) là: ≥ ____ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng tối đa là 180 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 19.2




		Nội dung bảo đảm dự thầu:


- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ____[ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần theo quy định tại Mục 14.5 BDL];

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥_____ ngày [ghi rõ số ngày yêu cầu, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tại Mục 18.1 CDNT cộng thêm 30 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.



		CDNT 19.4

		Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa ___ngày [ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày], kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.



		CDNT 20.1

		Số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC là: ___[ghi số lượng bản chụp cần thiết]. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC. 



		CDNT 22.1

		Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT): [ghi tất cả các thông tin cần thiết và thích hợp].

Nơi nhận: [ghi tên Bên mời thầu].

- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:


- Mã bưu điện: 

- Quốc gia: 

Thời điểm đóng thầu là:      giờ     phút, ngày   tháng    năm___.


[ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, bảo đảm quy định thời gian từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 20 ngày và không ghi thời điểm đóng thầu vào đầu giờ làm việc của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT]. 



		CDNT 26.3

		Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ đến Bên mời thầu là: ___ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [căn cứ vào thời gian đánh giá, tiến độ của dự án, gói thầu mà Bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu].



		CDNT 30.3

		Nhà thầu phụ đặc biệt: ____ [tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “được sử dụng” hoặc “không được sử dụng”. Trường hợp cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Bên mời thầu phải liệt kê các công việc chuyên ngành cụ thể có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt].



		CDNT 31.3

		Cách tính ưu đãi:_____[trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng.


Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng điểm ưu đãi vào điểm tổng hợp theo công thức sau đây:


Điểm ưu đãi = 0,075 × (giá hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) × điểm tổng hợp. Trong đó: Giá hàng hóa ưu đãi là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi].



		CDNT 32.1

		Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc:__giờ    phút,          ngày    tháng    năm__, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:


- Số nhà/số tầng/số phòng: 


- Tên đường, phố: 


- Thành phố:



  [ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở HSĐXKT, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở HSĐXKT trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đóng thầu].



		CDNT 33.1




		Phương pháp đánh giá HSĐXKT là:


a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: ____[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 35.1

		Phương pháp đánh giá về tài chính: ____[ghi cụ thể phương pháp đánh giá về tài chính. Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT].



		CDNT 35.3 (b)

		Xếp hạng nhà thầu: ___[trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”;


Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất”].



		CDNT 37.5

		 [Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 


Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”;


Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất”].



		CDNT 38.1

		Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là___ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu [ghi cụ thể số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày làm việc].



		CDNT 39




		- Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:___ [ghi tỷ lệ %];

- Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là:___ [ghi tỷ lệ %].
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		- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư:___[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Người có thẩm quyền:___[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax];


- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn:___[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax].



		CDNT 45

		Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:___[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT


1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT:


a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXKT;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXKT, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 11.1 CDNT;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.


2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:


HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXKT; 


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT; 


d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT;


đ) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT; đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại các Mục 19.4 và Mục 19.5 CDNT;


e) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu;


g) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;


h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT.


Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. 


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu.


Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐXKT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).


Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.


Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:


Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


		Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm

		Các yêu cầu cần tuân thủ

		Tài liệu


cần nộp



		TT

		Mô tả

		Yêu cầu

		Nhà thầu độc lập

		Nhà thầu liên danh

		



		

		

		

		

		Tổng các thành viên liên danh

		Từng thành viên liên danh

		Tối thiểu một thành viên liên danh

		



		1

		Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 06



		2

		Kiện tụng đang giải quyết(3)

		Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên quan đến các kiện tụng này không được vượt quá___ % (4) giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 07



		3

		Năng lực tài chính



		3.1

		Kết quả hoạt động tài chính

		Nộp báo cáo tài chính từ năm  ___ đến năm___(5) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.


Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Không áp dụng

		Mẫu số 09



		3.2

		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

		Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là____(6) VND, trong vòng_____(7) năm gần đây.




		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 09



		3.3

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(8)

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(9) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là___[ghi số tiền](10).

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Các Mẫu số 10, 11



		4

		Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(11) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(12) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(13) trong vòng____(14) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc


(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		Mẫu số 08



		5

		Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (15)

		Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: ____[ghi yêu cầu cụ thể về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác của đại lý hoặc đại diện, ví dụ như thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư].

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu này

		Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)

		Không áp dụng

		





Ghi chú:


(1) Ghi số năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(2) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại.


(3) Bên mời thầu có thể lựa chọn áp dụng tiêu chí này. Trường hợp không áp dụng  thì phải ghi rõ "sẽ không áp dụng" và xóa Mẫu số 07 tương ứng trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn áp dụng tiêu chí này thì phải ghi rõ "sẽ áp dụng".


(4) Nếu tiêu chí này được áp dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ phạm vi từ 50% đến 100% giá trị tài sản ròng của nhà thầu.


(5) Ghi số năm yêu cầu, thông thường là 3 năm trước năm có thời điểm đóng thầu (Ví dụ: từ năm 2012 đến năm 2014. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2012, 2013, 2014).


 (6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm: 


a) Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = (Giá gói thầu/ thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.


b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:


Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k

Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5.

c) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.


 (7) Ghi số năm phù hợp với số năm yêu cầu nộp báo cáo tài chính tại tiêu chí 3.1 Bảng này.

(8) Thông thường áp dụng đối với những hàng hóa đặc thù, phức tạp, quy mô lớn, có thời gian sản xuất, chế tạo dài.

(9) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(10) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3.


(11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự. 


Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm: 


- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;


- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét. 


Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.


(12) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

(13) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(14) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 đến 5 năm.


(15) Nếu tại Mục 17.2 BDL có yêu cầu thì mới quy định tiêu chí này.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định nhà thầu phải đề xuất các nhân sự chủ chốt thực hiện các công việc của gói thầu như: lắp đặt; hướng dẫn chạy thử, vận hành; đào tạo, chuyển giao công nghệ... Trường hợp HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trong HSDT nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


		STT

		Vị trí công việc

		Tổng số năm kinh nghiệm


(tối thiểu__năm)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


(tối thiểu__năm)

		Trình độ chuyên môn


(trình độ tối thiểu__)
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Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 12, 13 và 14 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 30.3 CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt, không đạt. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu cụ thể, Bên mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; 


- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá: thời gian hàng hoá đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO…


- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá;


- Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường;


- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;


- Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);


- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ;


- Tiến độ cung cấp hàng hóa;


- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;


- Các yếu tố cần thiết khác.


3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm
:


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này từ 80% đến 90% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại Ví dụ 2 Phần 4 – Phụ lục.


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt 
:

Căn cứ tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


 HSĐXKT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC. 


Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt được nêu tại Ví dụ 1 Phần 4 – Phụ lục.


Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC


4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC:


a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXTC;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; bảng tổng hợp giá dự thầu và các thành phần khác thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11.2 CDNT;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.


4.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:


HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐXTC; 


b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; 


c) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;


d) Thời hạn hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT.


Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá chi tiết về tài chính.

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô gói thầu mà lựa chọn một trong ba phương pháp dưới đây cho phù hợp:


5.1. Phương pháp giá thấp nhất
: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)).


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)).


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)2;


Bước 5. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 31 CDNT;


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất3.


5.2. Phương pháp giá đánh giá4:


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)
.


Bước 5. Xác định giá đánh giá:


Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:


GĐG = G ± ΔG + (ΔƯĐ)


Trong đó:


- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);


- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa bao gồm:


+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;


+ Chi phí lãi vay (nếu có);


+ Tiến độ;


+ Chất lượng (hiệu suất, công suất);


+ Xuất xứ;


+ Các yếu tố khác (nếu có).


- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 31 CDNT (nếu có).


Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất
.


5.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
: 


Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hoá khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá và việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất không đạt được mục tiêu về hiệu quả kinh tế. 


Khi áp dụng phương pháp này thì tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá.


Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 70% đến 90%.


Bước 1. Xác định giá dự thầu;


Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));


Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));


Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có)
;


Bước 5. Xác định điểm giá2:


Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có). Cụ thể như sau:


Điểm giáđang xét  = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xét

Trong đó: 



- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;


- Gthấp nhất: giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC thấp nhất;


- Gđang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.


Bước 6. Xác định điểm tổng hợp:


Điểm tổng hợpđang xét = (K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét) + ΔƯĐ

Trong đó: 



- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;


- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;


- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;


- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;


- K + G = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (G) phải được xác định cụ thể trong HSMT;


- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 31 CDNT (nếu có).


Bước 7.  Xếp hạng nhà thầu:


HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;


- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý;

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:


a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau:


Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc đó trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐXTC của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu này; trường hợp HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)


Theo quy định cho phép ở Mục 13 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được đánh giá như sau:___[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)

Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì thực hiện như sau:


1. Trong HSMT phải nêu rõ: điều kiện chào thầu; biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần; tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình; 

2. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá); tổng điểm tổng hợp cao nhất (đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần;


3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định tại khoản 2 Mục này;


4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng.

Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU


A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT


Mẫu số 01. Đơn dự thầu

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập)

Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh)

Mẫu số 05 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 05 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh


Mẫu số 06. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ


Mẫu số 07. Kiện tụng đang giải quyết


Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện


Mẫu số 09. Tình hình tài chính của nhà thầu

Mẫu số 10. Nguồn lực tài chính
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Mẫu số 12. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 13. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 14. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 15 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 15 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt


B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC


Mẫu số 16 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Mẫu số 16 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Mẫu số 17. Bảng tổng hợp giá dự thầu



Mẫu số 17 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hoá (áp dụng đối với đấu thầu trong nước)


Mẫu số 17 (a1). Bảng giá dự thầu của hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)

Mẫu số 17 (a2). Bảng giá dự thầu của hàng hoá sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)

Mẫu số 17 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan


Mẫu số 18. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hoá được hưởng ưu đãi


A. BIỂU MẪU DỰ THẦU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT


Mẫu số 01


ĐƠN DỰ THẦU (1)

(thuộc HSĐXKT)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án: [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số___[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là ___[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.


Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.


(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hoá, hoàn thành dịch vụ (nếu có) nêu trong HSDT.


(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____[ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền]thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu___[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do ____[ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).


Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.


		Người được ủy quyền


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______
, ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 
[ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 

[ghi tên dự án]

Căn cứ (2)
[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


Căn cứ(2)
[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu __[ghi tên gói thầu] ngày __ tháng__ năm__[ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
ngày 
___tháng____năm___(trường hợp được ủy quyền).



Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:



Điều 1. Nguyên tắc chung



1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án].



2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].



3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;


- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;


- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu___[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh: 


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):


 [- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;


- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____[ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):

		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		2

		Tên thành viên thứ 2

		- ___


- ___

		- ___%


- ___%



		....

		....

		....

		......



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		100%





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;


- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ___ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Mẫu số 04 (a)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)


(áp dụng đối với nhà thầu độc lập)


Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.  


(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.


Mẫu số 04 (b)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)


(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)


Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.


Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Khuyến khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ.


(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:


- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 


- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”; trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 


- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 


(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.  


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.


Mẫu số 05 (a)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU


Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________
Trang_______/________trang


		Tên nhà thầu:___[ghi tên nhà thầu] 



		Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty]



		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:​​__[tại nơi đăng ký]



		Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: ___________________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Mẫu số 05 (b)


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA 


NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)


Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________
Trang_________ /___________ trang


		Tên nhà thầu liên danh:



		Tên thành viên của nhà thầu liên danh:



		Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:



		Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:



		Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:



		Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: __________________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 06


HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT



		(
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.



		Năm

		Phần việc hợp đồng không hoàn thành

		Mô tả hợp đồng

		Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)



		

		

		Mô tả hợp đồng: 


Tên Chủ đầu tư: 


Địa chỉ: 


Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 07


KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1) 


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		Các vụ kiện đang giải quyết



		Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:

· Không có vụ kiện nào đang giải quyết.

· Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).



		Năm

		Vấn đề tranh chấp 

		Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND

		Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng



		

		

		

		



		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 08

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

___, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]


Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:


		Tên và số hợp đồng

		       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]



		Ngày ký hợp đồng

		      [ghi ngày, tháng, năm]



		Ngày hoàn thành

		[ghi  ngày, tháng, năm]



		Giá hợp đồng

		[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương____ VND 



		Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

		[ghi  phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

		[ghi  số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương___ VND 



		Tên dự án:

		[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]



		Tên Chủ đầu tư:

		[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]



		Địa chỉ:


Điện thoại/fax:


E-mail:

		[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]


[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]



		Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)



		 1. Loại hàng hóa

		[ghi thông tin phù hợp]



		 2. Về giá trị

		[ghi số tiền bằng VND]



		 3. Về quy mô thực hiện

		[ghi quy mô theo hợp đồng]



		 4. Các đặc tính khác

		[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).


Ghi chú :


(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.


           Mẫu số 09 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1)


Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________


		

		Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]



		

		Năm 1:

		Năm 2:

		Năm 3:





Thông tin từ Bảng cân đối kế toán


		Tổng tài sản

		

		

		



		Tổng nợ

		

		

		



		Giá trị tài sản ròng

		

		

		



		Tài sản ngắn hạn

		

		

		



		Nợ ngắn hạn

		

		

		



		Vốn lưu động

		

		

		





Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh


		Tổng doanh thu

		

		

		



		Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)

		



		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		



		Lợi nhuận sau thuế

		

		

		



		Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:


1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.


2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.


3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.


4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:


- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;


- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;


- Báo cáo kiểm toán;


- Các tài liệu khác.





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.


Mẫu số 10 


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)


Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính quy định tại Mẫu số 11.


		Nguồn lực tài chính của nhà thầu



		STT

		Nguồn tài chính

		Số tiền (VND)



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		…

		

		



		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính quy định tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (quy định tại Mẫu số 11).


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 11. 


(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.


Mẫu số 11


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)


		STT

		Tên hợp đồng

		Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

		Ngày hoàn thành hợp đồng

		Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng

(B/A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH).

		





Ghi chú:


(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.


Mẫu số 12


BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 13 và Mẫu số 14 Chương này.


- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		3

		Vị trí công việc



		

		Tên



		4

		Vị trí công việc



		

		Tên



		5

		Vị trí công việc



		

		Tên



		….

		Vị trí công việc



		

		Tên





Mẫu số 13


BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 


		Vị trí 





		Thông tin nhân sự

		Tên 

		Ngày, tháng, năm sinh:



		

		Trình độ chuyên môn





		Công việc hiện tại

		Tên của người sử dụng lao động





		

		Địa chỉ của người sử dụng lao động





		

		Điện thoại



		Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)



		

		Fax



		E-mail



		

		Chức danh



		Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại





Mẫu số 14


BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói thầu.

		Từ 

		Đến 

		Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm

chuyên môn và quản lý có liên quan 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mẫu số 15 (a)

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 15 (b)


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


B. CÁC BIỂU MẪU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH


Mẫu số 16 (a)


ĐƠN DỰ THẦU(1)


(thuộc HSĐXTC)


(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Ngày:__ [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]


Tên gói thầu:__ [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]


Tên dự án:__ [ghi tên dự án]


Thư mời thầu số:__[ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi:__ [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2 ) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).

		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (6)]







Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 16 (b)


ĐƠN DỰ THẦU(1)


(thuộc HSĐXTC)


(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)


Ngày:__ [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu].


Tên gói thầu:__ [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu].


Tên dự án:__ [ghi tên dự án].


Thư mời thầu số:_ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế].

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu].

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 


Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:____[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền] (3). 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].


Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).

		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (7)]







Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu; trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.


(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).


(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.


(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(6)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

(7) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 17


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với đấu thầu trong nước)


		STT

		Nội dung

		Giá dự thầu



		1

		Giá chào cho hàng hoá 

		(M)



		2

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá dự thầu


(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

		(M) + (I)





 Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                 
    
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)


		STT

		Nội dung

		Giá dự thầu



		1

		Hàng hoá sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam

		(M1)



		2

		Hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước

		(M2)



		3

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá dự thầu


(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

		(M1) + (M2) + (I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                 
    
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 17 (a)


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA


(áp dụng đối với đấu thầu trong nước)


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá


dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M=M1+M2+…+Mn





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp; các cột (5), (6), (7) nhà thầu chào.

Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.


Mẫu số 17 (a1)


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG


NGOÀI NƯỚC


(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá


dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)

		Thuế, phí, lệ phí


(nếu có)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		A1

		T1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		A2

		T2



		

		….

		

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		An

		Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		A=A1+A2+ …+ An

		



		Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		T=T1+T2+…+Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của  hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M1=A+T





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.


Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Nhà thầu chào đơn giá dự thầu tại cột (6) theo quy định tại Mục 14.2 BDL, bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b).


Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Mẫu số 17 (a2)


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM


(áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá


dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)

		Thuế, phí, lệ phí (nếu có)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		A1

		T1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		A2

		T2



		

		….

		

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		An

		Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		A=A1+A2+…+An

		



		Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

		T=T1+T2+…+Tn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M2 =A+T





 Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.


Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b).


Cột (8) bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Mẫu số 17 (b)


BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ

		Đơn giá


dự thầu

		Thành tiền


(Cột 3x7)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		(I)





  Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.


Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào.


Mẫu số 18


BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI


HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)


		STT

		Tên hàng hóa

		Giá trị



		1

		Tên hàng hoá thứ nhất

		



		

		Giá chào của hàng hoá trong HSDT 

		(I)



		

		Giá trị thuế các loại (trong đó bao gồm thuế nhập khẩu đối với các linh kiện, thiết bị cấu thành hàng hoá nhập khẩu, thuế VAT và các loại thuế khác phải trả cho hàng hoá) 

		(II)



		

		Kê khai các chi phí nhập ngoại trong hàng hóa bao gồm các loại phí, lệ phí (nếu có)  

		(III)



		

		Chi phí sản xuất trong nước 

		G* = (I) – (II) – (III) 



		

		Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước 

		D (%) = G*/G (%)


Trong đó G = (I) – (II)



		2

		Tên hàng hoá thứ hai

		



		

		…

		



		n

		Tên hàng hóa thứ n

		





Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                   

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP


Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP 


Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa

Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải bao gồm mô tả về các hàng hóa sẽ được cung cấp cũng như tiến độ cung cấp.


Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. 


1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có)


PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA


Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

		STT

		Danh mục


hàng hóa

		Ký mã hiệu

		Đơn vị

		Khối lượng mời thầu

		Mô tả hàng hoá(1)

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật. (ví dụ: tên Mục, số trang, số Quyển...).

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN(1)


Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 


		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu dịch vụ liên quan thì Bên mời thầu xóa bỏ Biểu này.


2. Biểu tiến độ cung cấp


BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP


Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được Bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu.


		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị

		Khối lượng mời thầu

		Tiến độ cung cấp(1)

		Địa điểm cung cấp



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cũng như loại hàng hóa cụ thể mà quy định, chẳng hạn yêu cầu cung cấp vào một thời điểm cụ thể (ngày tháng cụ thể), sau một số tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc quy định trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ __đến tuần thứ __kể từ khi hợp đồng có hiệu lực). 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT. 


Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử. 


Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 


2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu


Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 


Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.


Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu.


Nếu Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong HSDT.


[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Bên mời thầu phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó.] 


Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 


		Hạng mục số

		Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan

		Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn



		[ghi số hiệu hạng mục]

		[ghi tên]

		[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết [khi cần thiết]. 


[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Các yêu cầu khác


Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mục 1 Chương này, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ...cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSDT. 


Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế. Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSDT.

 Ngoài ra, tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  


Mục 3. Bản vẽ


HSMT này gồm có [ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “các bản vẽ sau đây”] bản vẽ. [nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản vẽ theo mẫu dưới đây].


		Danh  mục bản vẽ



		Bản vẽ số

		Tên bản vẽ

		Mục đích sử dụng



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:__[ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].


Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG


VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG


		1. Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  


1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;


1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;


1.3. “Nhà thầu”  là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;


1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;


1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch;


1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế;


1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ;


1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;


1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;


2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;


2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.4. ĐKCT;


2.5. ĐKC;


2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;


2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);


2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3. Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Thông báo

		5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT.


5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.



		6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT.


6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Giải quyết tranh chấp

		8.1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT. 



		9. Phạm vi cung cấp

		Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục bảng giá hợp đồng và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà nhà thầu phải cung cấp cùng với đơn giá của các loại hàng hóa, dịch vụ đó. 



		10. Tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ

		Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung cấp.  Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT.



		11. Trách nhiệm của Nhà thầu 

		Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ Hàng hóa và các Dịch vụ liên quan (nếu có) trong Phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC.



		12. Loại hợp đồng và giá hợp đồng

		12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT. 


12.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 


12.3. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục.



		13. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng

		Việc điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		14. Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		15. Tạm ứng

		15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán.



		16. Thanh toán

		16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND. 


16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.



		17. Bản quyền

		Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư. 



		18. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

		18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này. 


18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào quy định tại Mục 18.1 ĐKC này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng. 



		19. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

		Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập tại Mục 2 Chương VI – Phạm vi cung cấp; nếu tại Mục 2 Chương VI không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 



		20. Đóng gói hàng hoá 

		Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.






		21. Bảo hiểm

		Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT.



		22. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  

		Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được quy định tại ĐKCT.



		23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

		23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.


23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.


23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.



		24. Bồi thường thiệt hại 

		Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.



		25. Bảo hành  

		25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.


25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại ĐKCT. 



		26. Bất khả kháng 

		26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 


26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 


Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.


Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 8 ĐKC.



		27. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

		27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;


b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


c)  Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;


d)  Thay đổi địa điểm giao hàng; 


đ)  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;


e)  Các nội dung khác quy định tại ĐKCT.


27.2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.



		28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

		Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:


28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;


28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;


28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT.



		29. Chấm dứt hợp đồng 

		29.1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn;


b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;


c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;


d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT.


29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.


29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.





Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG


Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT. 


		ĐKC 1.1

		Chủ đầu tư là:___[ghi tên hợp pháp đầy đủ của Chủ đầu tư].



		ĐKC 1.3

		Nhà thầu: ___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu].



		ĐKC 1.11

		Địa điểm Dự án/Điểm giao hàng cuối cùng là:___[ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].  



		ĐKC 2.8

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:___[liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5.1

		Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:


Người nhận:___[ghi tên đầy đủ của người nhận, nếu có].

Địa chỉ:___[ghi đầy đủ địa chỉ].

Điện thoại:___[ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Fax:___[ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Địa chỉ email:___[ghi địa chỉ email (nếu có)].



		ĐKC 6.1

		- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu, quy định nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng)]. 


- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____% Giá hợp đồng. [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% Giá hợp đồng].


 - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____tháng ____năm ____[căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 6.2

		Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].



		ĐKC 7.1

		Danh sách nhà thầu phụ:__[ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].



		ĐKC 7.3

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ :___[ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 8.2

		Thời gian để tiến hành hòa giải:___[ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 

Giải quyết tranh chấp:___[ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		ĐKC 10

		Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển hàng hóa:___[ghi tên các tài liệu chứng từ cần có].


Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.



		ĐKC 12.1

		Loại hợp đồng:___[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		ĐKC 12.2

		Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng].



		ĐKC 13

		Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:


- Đối với loại hợp đồng trọn gói:____[ghi “không áp dụng”];


- Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:____[ghi như sau:


“a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực;


b) Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 28 ĐKC. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng;


c) Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh trong thời gian thực hiện hợp đồng nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công và vật tư. Việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện theo công thức sau: 


P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0

                                                       L0
   M0

a+b+c = 1


Trong đó:


P1
=
Giá phải trả cho nhà thầu sau khi điều chỉnh 


P0
=
Giá Hợp đồng (giá cơ bản)


a
=
yếu tố cố định thể hiện lợi nhuận và phí quản lý chung được gộp vào trong Giá hợp đồng, thông thường trong khoảng từ 5% đến 15%


b
=
ước tính tỷ lệ của chi phí lao động (nhân công) trong giá hợp đồng 


c
=
ước tính tỷ lệ của chi phí vật tư trong giá hợp đồng 


L0, L1
= lần lượt là chỉ số giá nhân công áp dụng cho ngành sản xuất hàng hóa tại nước xuất xứ của hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá


M0, M1
= lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá tại nước xuất xứ của hàng hóa 


Trong HSDT, nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn các chỉ số đó, và giá trị các chỉ số vào ngày cơ bản. 


Các hệ số a, b, và c sẽ do Bên mời thầu xác định như sau: 


a = [điền giá trị hệ số] 


b=  [điền giá trị hệ số]

c=  [điền giá trị hệ số]

Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời điểm đóng thầu.


Ngày điều chỉnh giá = [điền số tuần] tuần trước ngày chất hàng lên tàu (thường tương ứng với thời điểm khi quá trình sản xuất đã hoàn thành một nửa).


Điều kiện thực hiện điều chỉnh giá:


(i) Không được phép điều chỉnh giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, điều chỉnh giá không được áp dụng cho khoảng thời gian chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. 


(ii) Nếu đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P0 không phải là đồng tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ áp dụng một hệ số quy đổi để tránh sai sót khi điều chỉnh giá hợp đồng. Hệ số quy đổi phải tương ứng với tỷ lệ tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá đã xác định ở trên. 


(iii) Số tiền tương ứng với khoản thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được điều chỉnh giá. 


d) Điều chỉnh khối lượng:


- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh;


- Đối với những khối lượng công việc trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này;


- Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.



		ĐKC 14

		Điều chỉnh thuế:___[ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 15.1

		Tạm ứng:____[ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng…phù hợp quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 22 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].



		ĐKC 16.1

		Phương thức thanh toán:___[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 20

		Đóng gói hàng hóa: ____[căn cứ quy mô, tính chất của từng loại hàng hóa cũng như phương thức vận chuyển mà quy định cụ thể việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ quy định về cách thức đóng gói, vật liệu đóng gói, thông tin về hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ, vận chuyển...].



		ĐKC 21

		Nội dung bảo hiểm: ___[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật cũng như phù hợp với các điều kiện thương mại được áp dụng].



		ĐKC 22

		- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___[nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng tùy theo yêu cầu và tính chất của gói thầu].


- Các yêu cầu khác: ___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định nội dung này, chẳng hạn yêu cầu về phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật kèm theo đối với máy móc, thiết bị,… 


 + Phụ tùng thay thế: Trường hợp có yêu cầu về phụ tùng thay thế thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 


 + Dịch vụ kỹ thuật: Trường hợp có yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp, ví dụ:


a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được cung cấp;


c) Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị được cung cấp;


d) Thực hiện hoặc giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


đ) Đào tạo nhân sự cho chủ đầu tư về việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị được cung cấp;


e) Các nội dung khác (nếu có)].




		ĐKC 23.1

		Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: ___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể việc kiểm tra, thử nghiệm của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp. Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: trước khi giao hàng, khi hàng đến... Trong các quy định về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm].



		ĐKC 24

		Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: ____ % [ghi mức bồi thường thiệt hại tối đa]. 

Mức khấu trừ: _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...)  [ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Mức khấu trừ tối đa: ____ % [ghi mức khấu trừ tối đa]. 



		ĐKC 25.1

		Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: __[nêu nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa (nếu có). Ví dụ: hàng hóa đã qua sử dụng phải bảo đảm còn trên 70% giá trị sử dụng].



		ĐKC 25.2

		Yêu cầu về bảo hành: ___[nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) trên cơ sở quy định một số nội dung sau:


- Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hàng hóa mà có thể quy định thời hạn bảo hành cho toàn bộ hàng hóa hoặc quy định riêng cho từng loại hàng hóa.


- Bảo hành: Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).


- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Cần nêu thời gian chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; thời hạn nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật và nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục…].



		ĐKC 27.1 (e)

		Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: __[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].



		ĐKC 28.4

		Các trường hợp khác: __[nêu cụ thể các trường hợp khác (nếu có)].



		ĐKC 29.1 (d)

		Các hành vi khác:____[nêu cụ thể các hành vi khác (nếu có)].





Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 


Mẫu số 19. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 20. Hợp đồng

Mẫu số 21. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu số 22. Bảo lãnh tiền tạm ứng


Mẫu số 19


THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


ADVANCE \D 4.80Kính gửi: ADVANCE \D 1.90[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng   

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là …… [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].


Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:


· Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

· Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT].


Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.


Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng

Ghi chú:


(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu.


Mẫu số 20

HỢP ĐỒNG (
)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

- Căn cứ (2) ___(Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu);


- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư [ghi tên chủ đầu tư]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên nhà thầu [ghi tên nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);


2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;


5.  Điều kiện chung của hợp đồng;


6.  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có);


7.  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có);


8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 16.1 ĐKCT.


Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 12.1 ĐKCT].


Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 1.3 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___[ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


[ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      


[ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]








PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)


Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc. Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định 


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


		STT

		Nội dung giá hợp đồng

		Thành tiền



		1

		Giá hàng hoá

		(M)



		2

		Giá dịch vụ liên quan

		(I)



		Tổng cộng giá hợp đồng


(Kết chuyển sang Điều 5 hợp đồng)

		(M) + (I)





BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)

		M=M1+M2+…+Mn





		BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN






		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Đơn giá

		Thành tiền


(Cột 2x5)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)

		(I)







[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





 Mẫu số 21

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày____tháng____ năm ____(4).
                                    


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày__ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT.

Mẫu số 22


BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: ___[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___[ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ___[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ___[ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 15.1 ĐKCT của HSMT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng



                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 15.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


 Phần 4. PHỤ LỤC

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT


Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt


		Nội dung đánh giá

		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt



		1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa



		Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Không đạt



		2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 



		Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		Đạt



		

		Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		Không đạt



		3. Tiến độ cung cấp hàng hóa



		Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Đạt



		

		Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hoá nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		Không đạt



		4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường



		4.1 Khả năng thích ứng về địa lý



		Khả năng thích ứng về địa lý.

		Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		Đạt



		

		Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		Chấp nhận được



		

		Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.

		Không đạt



		4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết



		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.

		Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

		Đạt



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. 

		Chấp nhận được



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.

		Không đạt



		5. Bảo hành, bảo trì



		Thời gian bảo hành__ tháng, bảo trì __tháng.

		Thời gian bảo hành trên     tháng, bảo trì trên    tháng. 

		Đạt



		

		Thời gian bảo hành trên       tháng, bảo trì dưới     tháng.

		Không đạt



		6. Uy tín của nhà thầu



		Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian____ năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.

		Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

		Đạt



		

		Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.

		Không đạt



		7.  Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ



		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Đạt



		

		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Không đạt



		Kết luận(1)

		_____





Ghi chú:


(1) Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.


Ví dụ 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm


		Nội dung đánh giá

		Chấm điểm (với thang điểm 100)



		

		Điểm tối đa

		Điểm tối thiểu (60%)



		1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

		30

		



		Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

		20

		



		Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, khả năng lắp đặt thiết bị, bố trí cán bộ kỹ thuật.

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		

		Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		

		Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.

		

		



		3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

		10

		



		Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

		

		



		

		Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

		

		



		4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

		10

		



		4.1 Khả năng thích ứng về địa lý

		5

		



		Khả năng thích ứng về địa lý.

		Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.

		

		



		4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

		5

		



		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.

		Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. 

		

		



		

		Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.

		

		



		5. Bảo hành, bảo trì

		10

		



		Thời gian bảo hành___tháng, bảo trì       tháng.

		Thời gian bảo hành trên     tháng, bảo trì trên    tháng. 

		10

		



		

		Thời gian bảo hành trên       tháng, bảo trì dưới     tháng.

		8

		



		

		Thời gian bảo hành dưới      tháng, bảo trì dưới  tháng.

		6

		



		6. Uy tín của nhà thầu

		10

		



		a) Kinh nghiệm của nhà thầu:


- Số lượng hợp đồng tương tự.


b) Lịch sử thực hiện hợp đồng: 


- Hợp đồng tương tự vượt tiến độ;


- Hợp đồng chậm tiến độ.


c) Lịch sử kiện tụng trước đây.

		

		



		7.  Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ

		5

		



		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		

		Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ nhưng chưa hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		

		Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

		

		



		8.  Khả năng cung cấp tài chính (nếu có) (trường hợp không yêu cầu thì số điểm sẽ phân bổ vào đặc tính kỹ thuật của hàng hóa).

		5

		



		Tổng cộng

		100

		70













� Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ sung quy định sau:



“4.7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.



� Trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn thì thay thế quy định này như sau:



“4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; có tên trong danh sách ngắn”.







� Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.



� Chỉ áp dụng nội dung này đối với trường hợp đấu thầu hạn chế.



� Chỉ áp dụng đối với đấu thầu quốc tế.



� Không cần có thỏa thuận hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ khi tham dự thầu.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày làm việc.



� Đối với đấu thầu quốc tế là 15 ngày.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng:_____[ghi cụ thể ngôn ngữ].



[trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh’’; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT”]. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______[tiếng Việt (nếu HSMT quy định cả tiếng Anh và tiếng Việt) hoặc tiếng Anh (nếu HSMT quy định là tiếng Anh)]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung”.



�  Đối với đấu thầu quốc tế thì quy định như sau:



“- Đối với hàng hoá được sản xuất, gia công ở nước ngoài: nhà thầu chào giá của hàng hoá theo giá ____[tuỳ theo từng điều kiện giao hàng Bên mời thầu quy định nhà thầu chào theo giá CIF hoặc CIP… theo quy định của Incoterms cùng với các sửa đổi phù hợp nếu cần thiết]) theo Mẫu số 17 (a1) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu” và bổ sung “ Incoterms:____[ghi cụ thể phiên bản Incoterms].



- Đối với các hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam, nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và tách riêng thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 17 (a2) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu’’.



� Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ sung thêm quy định:



“- Đồng tiền dự thầu là:_____[tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng tiền, ví dụ: VND, USD, EUR. Trường hợp trong số các đồng tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải bảo đảm nguyên tắc một hạng mục công việc cụ thể thì được chào bằng một đồng tiền; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng VND, các chi phí ngoài nước liên quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài].



- Đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó. Các chi phí trong nước chỉ được thanh toán bằng VND.



Trường hợp quy định hai hoặc ba đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau:



- Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tất cả các giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất (đồng tiền quy đổi) nhằm phục vụ việc đánh giá và so sánh HSDT là:___ [ghi tên đồng tiền, trường hợp trong số đồng tiền có VND thì phải quy đổi theo VND] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại� ______ [ghi tên ngân hàng thương mại có uy tín và căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi] công bố vào ngày____ [ghi cụ thể ngày, tháng, năm]”.







� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 5.3 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.



2 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).



3 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) và không bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí.



4 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 5.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.



� Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).



� Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện trên cơ sở giá đánh giá của nhà thầu không bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí.



� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 5.2. Phương pháp giá đánh giá.



� Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).



2 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xác định điểm giá được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu không bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí.



(�) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.



(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 







�Không có mục này trong Mẫu số 4
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MẪU SỐ 01


HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP


 (Ban hành kèm theo Thông tư số:   11 /2015/TT-BKHĐT


ngày  27   tháng   10  năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

HỒ SƠ YÊU CẦU


CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]





		Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu 

[ghi tên, đóng dấu]












TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên



		Dự án

		Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		HSĐX

		Hồ sơ đề xuất



		HSYC


		Hồ sơ yêu cầu 



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 



		VND

		Đồng Việt Nam





Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


Mục 1. Phạm vi gói thầu 


1. Bên mời thầu _______ [Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án ________ [Ghi  tên dự án]. 


2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu:_________ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện hợp đồng là: _______[Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(
);


6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp(
).


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi  HSYC, khảo sát hiện trường


1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


2. Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___________[Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

3. Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSĐX. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cũng như rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát hiện trường. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu. 


Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.


Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:
                                                 


1. Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu;  


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu;


4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này; 


5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b hoặc Mẫu số 04c Chương III – Biểu mẫu; 

6. Các nội dung khác _________[Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].


Mục 7. Giá dự thầu


1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu.


Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật


Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương III – Biểu mẫu để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.


Mục 9. Hiệu lực của HSĐX


1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là _____[Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian từ khi phê duyệt HSYC đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, đối với gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _______bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. 

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu. 


Mục 11. Thời hạn nộp HSĐX


HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 


Mục 12. Nhà thầu phụ

1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 16(a) Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _______[Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp] giá dự thầu của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phụ đặc biệt ______[Ghi được phép sử dụng hoặc không được phép sử dụng]

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 16(b) Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt do nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu chính được phép đề xuất thay thế nhà thầu phụ đặc biệt khác đáp ứng yêu cầu.


Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu


1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu được mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện và các nội dung cần thiết khác. 


Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).  


Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá) không vượt dự toán gói thầu được duyệt. 


Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


Trong thời hạn ____[Ghi số ngày, tối đa là 05 ngày làm việc] sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu. 

Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng


1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC.


3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp thuận.


2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Mục 18. Giải quyết kiến nghị


1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92  Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII  Nghị định 63/CP.


2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

Mục 19. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu


Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau: ______[Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].



Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


b) Có đơn đề xuất chỉ định thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; 


c) Thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC; 


d) Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu;

đ) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu tại Mục 9 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu;  


e) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong đó nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên liên danh đảm nhận; 


g) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. 


Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ, trừ nhà thầu phụ đặc biệt. 


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm:


Các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm đối với nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:


		STT

		Nội dung

		Mức yêu cầu để được đánh giá đạt






		1

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(1)

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là _________[Ghi giá trị](3)



		2

		Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(4)  theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(5) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(6) trong vòng____(7) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc


(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X hoặc


(iii) có một hợp đồng có giá trị tối thiểu là V, tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X



		3

		Hợp đồng không hoàn thành

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(8) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(9). 





(1) Trường hợp trong HSĐX, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải nộp các tài liệu khác chứng minh khả năng tài chính để thực hiện gói thầu. 

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. 


(3) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:


a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng)).


Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.


b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:  


Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu


Trường hợp nhà thầu không nộp cam kết tín dụng như nêu tại Ghi chú (1) thì phải kê khai về nguồn lực tài chính theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Chương III – Biểu mẫu. 

(4) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. 


Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: 


- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu; 


- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét (hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự).


Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.


- Trường hợp trong HSYC yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường.


(5) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.


(6) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.


        (7)  Ghi số năm, thông thường từ 3 đến 5 năm.


(8) Ghi năm, thông thường từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(9) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:  


- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 


- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Trường hợp có bất kỳ hợp đồng nào không hoàn thành nhưng nhà thầu không kê khai mà bên mời thầu phát hiện được thì nhà thầu bị kết luận có hành vi không trung thực và HSĐX của nhà thầu không được chấp nhận. 


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật(1)


a) Nhân sự chủ chốt:

Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 






		STT

		Vị trí công việc(2)

		Tổng số năm kinh nghiệm


(tối thiểu__năm)(3)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


(tối thiểu__năm)(4)

		Trình độ chuyên môn (tối hiểu___)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Nhà thầu phải cung cấp bản đề xuất nhân sự chủ chốt theo Mẫu số 14  Chương III – Biểu mẫu. 


b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu(5):

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:


		STT

		Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

		Số lượng tối thiểu cần có



		1

		

		



		2

		

		



		…

		

		





Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 15 Chương III - Biểu mẫu. 


Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 10 Chương III – Biểu mẫu. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.


(2), (3), (4) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.


        (5) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu quy định yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp.


2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): 


Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành, được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 12 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. Kinh nghiệm chung và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[Ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, mô tả công việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSYC. Áp dụng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Căn cứ tính chất của gói thầu cụ thể mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung và phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;


- Tiến độ thi công;


- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;


- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;


- Các yếu tố cần thiết khác.


Chương III. BIỂU MẪU 


Mẫu số 01


ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]



     (sau đây gọi là bên mời thầu)


Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, __[Ghi tên nhà thầu],có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu__[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là__[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày/tháng [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].


Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực, không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định trong hồ sơ yêu cầu.


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].



Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Nếu nhà thầu được chỉ định thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này.


Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN(1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là__[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại_ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho_ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án__ [Ghi tên dự án] do__ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;


- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.


		Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn đề xuất chỉ định thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu.

Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 


 , ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: _______[Ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án:  _______ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ______[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội](2);


- Căn cứ

 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu](2);

- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[Ngày được ghi trên HSYC];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 












Địa chỉ: 












Điện thoại: 












Fax: 













E-mail: 












Tài khoản: 












Mã số thuế: 












Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).



Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu             [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án            [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án       [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 



Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau 3:

[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây4: 


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		

		



		2

		Tên thành viên thứ 2

		

		



		....

		....




		

		



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;


- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án           [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

Mẫu số 04a


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp. Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu, các loại chi phí dự phòng. 


		STT

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Đơn vị tính(3)

		Khối lượng mời thầu(4)

		Đơn giá dự thầu(5)

		Thành tiền(6)



		I

		Hạng mục 1: 

		A



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		

		…………………

		

		

		

		

		



		II

		Hạng mục 2: 

		B



		…

		….

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Giá dự thầu (A + B + …)


(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu, trang số ….)

		





                                                                       [Đại diện hợp pháp của nhà thầu]


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1), (3), (4) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục, đơn vị tính, khối lượng để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp của HSYC hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(5), (6) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu và thành tiền của từng hạng mục, công việc cụ thể. Giá dự thầu là tổng giá trị của các hạng mục ghi trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.



Mẫu số 04b


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định)

Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 


Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 


​​​​​

		Hạng mục số

		Mô tả công việc mời thầu (1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Trang số

		Số tiền(3)



		I

		Các hạng mục(4)

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1 – Chi tiết tại Bảng số 01



		

		

		



		2

		Hạng mục 2 – Chi tiết tại Bảng số 02




		

		

		



		…

		…

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính


(B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(5) B2 = b2% x A

		

		

		B2



		Giá dự thầu (A + B)


(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu, trang số ….)

		












    Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp của HSYC hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí cho yếu tố trượt giá của gói thầu vào trong giá dự thầu.


Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (B). 


(4) Ví dụ về Bảng chi tiết giá dự thầu cho hạng mục 1, hạng mục 2 nêu tại Phụ lục của Mẫu HSYC này.


(5) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A). 


Mẫu số 04c


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


(áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 


Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


		Hạng mục 

		Mô tả công việc mời thầu (1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Trang số

		Số tiền(3)



		I

		Các hạng mục(4)

		

		

		A



		1

		Hạng mục 1 – Chi tiết tại Bảng số 01

		

		

		



		2

		Hạng mục 2 – Chi tiết tại Bảng số 02

		

		

		



		…

		….

		

		

		



		II

		Chi phí dự phòng (B1 + B2 +B3)

		

		

		B



		1

		Chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (B1.1 + B1.2)

		

		

		B1



		1.1

		Chi phí công nhật

		

		

		B1.1



		1.2

		Chi phí cho các khoản tạm tính khác

		

		

		B1.2



		2

		Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(5): B2 = b2% x A

		

		

		B2



		3

		Chi phí dự phòng trượt giá(6): B3 = b3% x A

		

		

		B3



		Giá dự thầu (A + B)


(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu, trang số ….)

		





                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu


  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.


(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp của HSYC hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.


(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.


Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) của gói thầu vào trong giá dự thầu.


Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (B). 


 (4) Ví dụ về Bảng chi tiết giá dự thầu cho hạng mục 1, hạng mục 2 nêu tại Phụ lục của Mẫu này.


         (5), (6) Trong HSYC phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSYC (b2%, b3%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A).



Mẫu số 05


BẢNG CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU(
)


Bảng số ….. : Hạng mục số….


		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Công việc số

		Mô tả công việc mời thầu

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Đơn giá dự thầu

		Thành tiền



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng hạng mục số….


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


Cột (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu cho từng hạng mục. Mỗi công việc sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.


Cột (5), (6) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó. 



Mẫu số 06



BẢNG KÊ CÔNG NHẬT



1. Quy định chung


a) Bảng kê công nhật thông thường được áp dụng đối với các gói thầu có khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. 


Trường hợp cần đưa Bảng kê công nhật vào HSYC thì phải ghi rõ khối lượng, số lượng danh nghĩa đối với các hạng mục có khả năng phải sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Giá dự thầu cho phần công nhật được kết chuyển vào phần chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. Phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX để so sánh các HSĐX.


b) Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSĐX. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh công nhật hoặc các công việc tạm tính khác thì chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.


c) Các công việc sẽ không được thực hiện trên cơ sở công nhật trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của chủ đầu tư. Nhà thầu phải điền đơn giá, thành tiền cho các hạng mục công nhật trong các Bảng nhân công, vật liệu, thiết bị. Đơn giá do nhà thầu chào sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khối lượng công nhật nào được chủ đầu tư yêu cầu thực hiện. Trừ khi hợp đồng có quy định khác, các khoản thanh toán cho công nhật sẽ phụ thuộc vào quy định về điều chỉnh giá trong Điều kiện hợp đồng.


2. Nhân công tính theo Công nhật


a) Khi tính toán các khoản thanh toán cho nhà thầu theo công nhật, số giờ cho nhân công sẽ được tính từ thời điểm nhân công đến hiện trường để thực hiện hạng mục công nhật đến thời điểm nhân công quay trở về nơi xuất phát ban đầu, nhưng không bao gồm thời gian nghỉ ăn trưa và những khoảng thời gian nghỉ khác. Chỉ có thời gian của các nhân công trực tiếp làm công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư và công việc mà nhân công có khả năng thực hiện mới được tính chi phí. Thời gian đội trưởng tham gia xây lắp cùng tập thể lao động cũng sẽ được tính nhưng không tính thời gian của đốc công hoặc nhân sự giám sát khác.

b) Nhà thầu được thanh toán đối với tổng số thời gian mà nhân công được thuê theo công nhật. Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật. Đơn giá được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các chi phí phải thanh toán cho nhà thầu như:


- Số tiền lương trả cho người lao động; 


- Chi phí đi lại, làm thêm giờ, sinh hoạt phí;


- Các chi phí về phúc lợi xã hội liên quan;


- Lợi nhuận của nhà thầu, chi phí quản lý, giám sát, bảo hiểm;


- Chi phí điện, nước, an ninh, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hành chính, văn thư và các chi phí liên quan khác. 

3. Vật liệu tính theo Công nhật

Nhà thầu sẽ được thanh toán đối với vật liệu được sử dụng để thực hiện công việc theo công nhật với đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật. Đơn giá được coi là đã bao gồm chi phí quản lý, lợi nhuận như sau:

a) Đơn giá vật liệu sẽ được tính trên cơ sở giá ghi trên hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc dỡ, thiệt hại, tổn thất… và sẽ tính chi phí giao vật liệu đến kho tại công trường; 


b) Chi phí vận chuyển vật liệu để sử dụng vào công việc được yêu cầu thực hiện theo công nhật từ kho chứa tại công trường đến địa điểm mà vật liệu được sử dụng sẽ được thanh toán theo các điều khoản về nhân công và thiết bị thi công trong Bảng này.


4. Thiết bị của nhà thầu tính theo công nhật

a) Nhà thầu được thanh toán đối với thiết bị của nhà thầu đã có tại công trường và được sử dụng vào công việc theo công nhật theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật. Đơn giá được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) các khoản chi phí sau:


· Chi phí khấu hao thiết bị;

· Chi phí lãi suất, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì, vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư tiêu hao khác;

· Lợi nhuận và chi phí quản lý liên quan đến việc sử dụng các thiết bị.

Chi phí cho nhân viên vận hành thiết bị và trợ lý sẽ được thanh toán riêng như mô tả tại phần nhân công tính theo công nhật.

b) Chỉ có số giờ vận hành thực sự của thiết bị để thực hiện các công việc theo công nhật mới đủ điều kiện để thanh toán; thời gian di chuyển thiết bị từ công trường nơi máy thi công được đặt đến vị trí thi công các công việc theo công nhật và thời gian quay về sẽ được tính để thanh toán cho nhà thầu.

Bảng công nhật tổng hợp


		Công việc số

		Mô tả(1)

		Đơn vị(2)

		Số lượng danh nghĩa(3)

		Đơn giá(4)

		Thành tiền(5)


(VND)



		I.

		Nhân công

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		….

		

		

		

		



		Tổng giá công nhật – Nhân công

		C1



		II.

		Vật liệu

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		Tổng giá công nhật – Vật liệu

		C2



		III. 

		Thiết bị của nhà thầu

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		Tổng giá công nhật – Thiết bị thi công

		C3



		Tổng giá cho công nhật: Nhân công + vật liệu + thiết bị (C1+C2+C3)

		






                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Trường hợp nhận thấy không phát sinh hạng mục công nhật nào thì ghi số lượng là 0 ở cột số lượng danh nghĩa.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 


Mẫu số 07



Bảng kê các khoản tạm tính


Phần chi phí cho các khoản tạm tính sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX. Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSĐX. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các công việc theo mô tả thì chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.


		Bảng số

		Công việc số

		Mô tả(1)

		Thành tiền


(VND)(2)



		

		

		

		



		

		

		

		



		…

		

		

		



		….

		

		

		



		Tổng các khoản tạm tính (B1.2)

(kết chuyển sang cột “số tiền” của chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu


  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Do bên mời thầu điền nội dung công việc để nhà thầu làm căn cứ chào trong HSĐX theo đúng nội dung công việc nêu trong HSYC.


(2) Nhà thầu ghi thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”. 


Mẫu số 08


BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH

(áp dụng cho hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)









		Mã 

Chỉ số

		Mô tả Chỉ số

		Nguồn Chỉ số

		Giá trị cơ sở

và ngày cơ sở

		Số tiền

		Hệ số điểm

do nhà thầu

đề xuất



		

		Không điều chỉnh


Điều chỉnh

		—


—

		—


—




		—


—

		a:  0.10 ~ 0.20



b:  



c:  



d:  



e:  




		

		

		

		Tổng cộng

		

		1.00








Mẫu số 09


BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU(1)


Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________


		Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:





		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:





		Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Ghi chú:


(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 10


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY


ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)


		STT

		Tên công ty con, công ty thành viên(2)

		Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)

		Giá trị % so với giá dự thầu(4)

		Ghi chú






		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp nhà thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.


(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.


(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.


(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.



Mẫu số 11


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH


Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao, các hạn mức tín dụng, và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu theo quy định tại Chương II - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

		Nguồn lực tài chính



		STT

		
Nguồn tài chính

		
Số tiền



		1

		

		



		2

		

		



		…

		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính nêu tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện nêu tại Mẫu số 12 Chương này.


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục 2.1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX


Mẫu số 12

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN (1)

		Stt

		Tên Hợp đồng

		Người liên hệ


của Chủ đầu tư (Địa chỉ, Điện thoại, Fax)

		Ngày hoàn thành Hợp đồng

		Thời hạn còn lại của Hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán

(B)(3)

		Yêu cầu về Nguồn lực Tài chính hàng tháng

(B / A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cộng dồn cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)

		







Ghi chú: 


(1) Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Mẫu số 13


HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ


		Hợp đồng tương tự



		Hợp đồng số __ ngày__ tháng __năm___

		Thông tin hợp đồng



		Ngày trao hợp đồng:

		

		Ngày hoàn thành:

		



		Tổng giá hợp đồng

		 _______VND                                                  



		Nếu là thành viên trong liên danh  hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá trị hợp đồng

		Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng

		Số tiền:____VND
VND



		Tên Chủ đầu tư

Địa chỉ

Điện thoại/Số Fax

E-mail 

		



		Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá tại Mục 2.1 Chương II-Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX



		Mô tả yêu cầu về tính chất tương tự(1)




		Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành(2)








Ghi chú:


(1) Bên mời thầu cần ghi quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương IV - Yêu cầu về xây lắp.


(2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.


Mẫu số 14


BẢN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		…

		Vị trí công việc



		

		Tên





Đối với từng vị trí công việc nêu tại Mẫu này thì nhà thầu phải đính kèm lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt. Nội dung lý lịch chuyên môn phải thể hiện được thông tin liên lạc, trình độ, quá trình đào tạo và quá trình làm việc cho đến thời điểm hiện tại của từng nhân sự. 



Mẫu số 15

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ


Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính theo quy định tại Mục 2.2 Chương II - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.


Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị:

		Loại thiết bị:



		Thông tin thiết bị

		Tên nhà sản xuất: 




		Đời máy (model) và hệ số công suất:



		

		Công suất :

		Năm sản xuất:



		

		Tính năng:

		Xuất xứ:



		Hiện trạng

		Địa điểm hiện tại của thiết bị:



		

		Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại:







		

		



		Nguồn

		Nêu rõ nguồn thiết bị:


o Sở hữu của nhà thầu   o Đi thuê   o Cho thuê o Chế tạo đặc biệt





Đối với thiết bị không thuộc sở hữu của nhà thầu thì kê khai thêm thông tin dưới đây:


		Chủ sở hữu

		Tên chủ sở hữu:



		

		Địa chỉ chủ sở hữu: 



		

		



		

		Số điện thoại:

		Tên và chức danh:



		

		Số fax:

		Telex



		Thỏa thuận

		Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án 



		

		



		

		





Mẫu số 16a


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị %


ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.


(3) Ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 


(4) Ghi cụ thể khối lượng công việc.


(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà từng nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 



Mẫu số 16b

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại  Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu quy định không cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì xóa Mẫu này. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Nhà thầu ghi giá trị % công việc ước tính mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Phần 2. YÊU VẦU VỀ XÂY LẮP


 Chương IV. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP (1)

I. Giới thiệu về gói thầu


1. Phạm vi công việc của gói thầu.


2. Thời hạn hoàn thành.


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.


Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.


		Stt

		Hạng mục công trình

		Ngày bắt đầu

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật (2)



Toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 


Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:


1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;


3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;


5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;


6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);


7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;


8. Yêu cầu về an toàn lao động;


9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;


10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 


11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;


12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.


IV. Các bản vẽ


Liệt kê các bản vẽ (3)

		STT

		Ký hiệu

		Tên bản vẽ

		Phiên bản / ngày phát hành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Ghi chú: 


(1) Kèm theo hồ sơ thiết kế.


(2) Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.


(3) Chủ đầu tư căn cứ pháp luật xây dựng để đưa ra danh mục bản vẽ cho phù hợp. 



Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG


VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương V. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

		

		A. Các quy định chung



		1. Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Bản vẽ” là các bản vẽ của công trình, bao gồm các bản vẽ theo hợp đồng và bất kỳ bản vẽ điều chỉnh hoặc bổ sung nào do Chủ đầu tư (hay đại diện) phát hành theo đúng hợp đồng, bao gồm các tính toán và thông tin khác được Chủ đầu tư cung cấp hay phê duyệt để thực hiện hợp đồng;


1.2. “Bảng kê các hạng mục” là bảng liệt kê các hạng mục công việc thuộc gói thầu bao gồm thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu công trình. Nội dung của Bảng kê các hạng mục bao gồm giá trọn gói cho mỗi hạng mục, làm cơ sở thanh toán, quyết toán, bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng;


1.3. “Bất khả kháng” là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch;


1.4. “Chủ đầu tư” là bên thuê Nhà thầu thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.5. “Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình” là giấy chứng nhận được Chủ đầu tư phát hành trên cơ sở Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa các sai sót của công trình trong thời hạn bảo hành công trình xây dựng; 


1.6. “Công trình” là những gì mà Hợp đồng yêu cầu Nhà thầu thi công, lắp đặt và bàn giao cho Chủ đầu tư được xác định trong ĐKCT;


1.7. “Công trình tạm” là các công trình cần thiết cho việc thi công và lắp đặt công trình do Nhà thầu thiết kế, thi công, lắp đặt và tháo dỡ;


1.8. “Công trường” là khu vực được xác định trong ĐKCT;


1.9. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc thực hiện và hoàn thành công trình, trong đó bao gồm cả chi phí cho việc duy tu bảo dưỡng công trình. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng;


1.10. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành và duy tu bảo dưỡng công trình. Hợp đồng bao gồm các tài liệu liệt kê trong Mục 2 ĐKC;


1.11. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch;


1.12. “Ngày hoàn thành” là ngày hoàn tất công trình được Chủ đầu tư xác nhận theo Mục 46 ĐKC;


1.13. “Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày mà dự kiến Nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định tại ĐKCT. Chỉ có Chủ đầu tư mới có thể điều chỉnh Ngày hoàn thành dự kiến bằng cách cho phép gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ;


1.14. “Ngày khởi công” là ngày được ghi trong ĐKCT. Đó là ngày chậm nhất mà Nhà thầu phải bắt đầu thực hiện công trình. Ngày khởi công không nhất thiết phải trùng với ngày tiếp nhận mặt bằng Công trường;


1.15.  “Nhà thầu” là bên có HSĐX được Chủ đầu tư chấp thuận cho thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;

1.16. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các Nhà thầu phụ do Nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX hoặc Nhà thầu thực hiện các phần công việc mà Nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX; ký Hợp đồng với Nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSĐX được Chủ đầu tư chấp thuận;


1.17. “Nhà xưởng” là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng cơ điện, hoá học hay sinh học;


1.18. “Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng;


1.19. “Sự kiện bồi thường” là các sự kiện được xác định theo Mục 42 ĐKC dưới đây;


1.20. “Thay đổi” là những yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra bằng văn bản làm thay đổi công trình;


1.21. “Thiết bị” là các nhà xưởng, xe, máy móc của Nhà thầu được tạm thời mang đến Công trường để thi công công trình;


1.22. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao;

1.23. “Thông số kỹ thuật” là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong Hợp đồng và bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào được Chủ đầu tư đưa ra hay phê duyệt;


1.24. “Tư vấn giám sát” là Nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Tên Nhà thầu tư vấn giám sát được quy định tại ĐKCT;

1.25. “Vật tư” là tất cả những thứ được cung cấp, kể cả các vật tư tiêu hao Nhà thầu sử dụng trong công trình.



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;


2.2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.3. ĐKCT;


2.4. ĐKC;


2.5. HSĐX và các văn bản làm rõ HSĐX của Nhà thầu;


2.6. HSYC và các tài liệu bổ sung HSYC (nếu có);


2.7. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3. Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật của Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp đến Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại ĐKCT. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo hình thức và giá trị quy định cụ thể trong ĐKCT và có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành. 



		6. An toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

		Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho tất cả các hoạt động tại Công trường.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSĐX. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ ngoài danh sách các Nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.


7.2. Giá trị công việc mà các Nhà thầu phụ quy định tại Mục 7.1 ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.


7.3. Nhà thầu không được sử dụng Nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng Nhà thầu phụ nêu trong HSĐX.


7.4. Yêu cầu khác về Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Hợp tác với các Nhà thầu khác

		Nhà thầu phải hợp tác với các Nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên Công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.



		9. Nhân sự và Thiết bị

		9.1. Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã xác định trong HSĐX để thực hiện công trình hoặc huy động các nhân sự hay thiết bị khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế về cơ bản bằng hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSĐX.


9.2. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho một cán bộ/nhân viên của Nhà thầu thôi việc với lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi Công trường trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng.


9.3. Nếu Chủ đầu tư xác định được một cán bộ/nhân viên nào của Nhà thầu tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình thì nhân viên đó sẽ bị buộc thôi việc theo Mục 9.2 ĐKC.



		10.  Bất khả kháng

		10.1. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


10.2. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 21 ĐKC.



		11.  Rủi ro của Chủ đầu tư và Nhà thầu

		Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Chủ đầu tư, Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Nhà thầu.



		12.  Rủi ro của Chủ đầu tư

		Kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


12.1. Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) do lỗi của Chủ đầu tư;

12.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị do lỗi của Chủ đầu tư, do thiết kế của Chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.



		13.  Rủi ro của Nhà thầu

		Nhà thầu chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:


13.1. Các rủi ro không phải là rủi ro của Chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành;


13.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu do:


- Bất kỳ sai sót nào xảy ra vào Ngày hoàn thành;


- Bất kỳ sự việc nào xảy ra trước Ngày hoàn thành mà sự việc này không phải là rủi ro của Chủ đầu tư;


- Các hoạt động của Nhà thầu trên Công trường sau Ngày hoàn thành.



		14.  Bảo hiểm

		 Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại ĐKCT.



		15.  Thông tin về Công trường

		Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin về Công trường được đề cập trong ĐKCT và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến Công trường. 



		16.  An toàn

		Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại Công trường.



		17.  Cổ vật phát hiện tại Công trường

		17.1. Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại Công trường sẽ là tài sản của Nhà nước. Nhà thầu không cho người của mình hoặc người khác lấy hoặc làm hư hỏng cổ vật được phát hiện. Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.


17.2. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật hoặc Nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.



		18.  Quyền sử dụng Công trường

		Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng Công trường cho Nhà thầu vào ngày quy định tại ĐKCT. Nếu một phần nào đó của Công trường chưa được giao cho Nhà thầu sử dụng vào ngày quy định tại ĐKCT thì Chủ đầu tư sẽ được xem là gây chậm trễ cho việc bắt đầu các hoạt động liên quan và điều này sẽ được xác định là một Sự kiện bồi thường.



		19.  Ra vào Công trường

		Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư hay bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền ra vào Công trường và ra vào bất kỳ nơi nào đang thực hiện hoặc dự kiến sẽ thực hiện công việc có liên quan đến Hợp đồng.



		20.  Tư vấn giám sát

		20.1.  Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.

20.2.  Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

20.3.  Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		21.  Giải quyết tranh chấp

		21.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

21.2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT. 



		

		B. Quản lý thời gian



		22.  Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến

		Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày khởi công quy định tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Biểu tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu trình và được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày hoàn thành dự kiến quy định tại ĐKCT.



		23.  Biểu tiến độ thi công chi tiết

		23.1. Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:


a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;


b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong hợp đồng;


c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên Công trường cho mỗi giai đoạn chính.

23.2.  Nhà thầu phải thực hiện theo Biểu tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được Chủ đầu tư chấp thuận.


23.3.  Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định tại ĐKCT. Nếu Nhà thầu không trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Biểu tiến độ thi công chi tiết này được trình.

23.4.  Việc chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Biểu tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.



		24.  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

		Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:


24.1. Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng Công trường cho Nhà thầu vào thời gian quy định tại Mục 18 ĐKC;


24.2. Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;


24.3. Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.



		25.  Đẩy nhanh tiến độ

		25.1.  Khi Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước Ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì Ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được cả Chủ đầu tư và Nhà thầu xác nhận.


25.2.  Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xử lý như một thay đổi của hợp đồng.



		26.  Trì hoãn theo lệnh của Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.



		

		C. Quản lý chất lượng



		27.  Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

		27.1.  Nhà thầu phải bảo đảm tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

27.2.  Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị quy định tại ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.

27.3.  Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại Công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

27.4.  Nhà thầu phải bảo đảm bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.



		28.  Xác định các sai sót trong công trình

		Chủ đầu tư phải kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được phát hiện. Việc kiểm tra của Chủ đầu tư không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và Nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có sai sót.



		29.  Thử nghiệm

		Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ được coi là một Sự kiện bồi thường.



		30.  Sửa chữa khắc phục Sai sót

		30.1.  Kể từ Ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu về các Sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các Sai sót được sửa chữa xong.


30.2.  Mỗi lần có thông báo về Sai sót trong Công trình, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa Sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà Chủ đầu tư đã thông báo.



		31.   Sai sót không được sửa chữa

		Nếu Nhà thầu không sửa chữa Sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định tại thông báo Sai sót trong Công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.



		32. Dự báo về sự cố

		Nhà thầu cần dự báo sớm cho Chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.



		

		D. Quản lý chi phí



		33. Loại hợp đồng

		Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.



		34. Giá hợp đồng và bảng giá hợp đồng

		34.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. 


34.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà Nhà thầu phải thực hiện và thành tiền của các hạng mục đó. 



		35. Điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng

		Việc điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		36.  Tạm ứng

		36.1.  Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


36.2.  Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


36.3.  Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các Thay đổi Hợp đồng, các Sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc Bồi thường thiệt hại.



		37.  Thanh toán

		37.1.  Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày phải thanh toán theo thỏa thuận hoặc kế hoạch phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại. 


37.2.  Đồng tiền thanh toán là: VND.   



		38.  Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		39.  Tiền giữ lại

		39.1.  Mỗi lần thanh toán cho Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy định tại ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.


39.2.  Tiền giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu khi kết thúc Thời hạn bảo hành và Chủ đầu tư đã xác nhận rằng mọi sai sót mà Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.



		40.  Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng 

		40.1.  Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;


c) Thay đổi về thiết kế;


d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.


40.2.  Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.


40.3.  Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, Nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Biểu tiến độ thi công chi tiết.



		41.  Dự trù dòng tiền mặt 

		Khi cập nhật Biểu tiến độ thi công, Nhà thầu đồng thời phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản dự trù dòng tiền mặt đã cập nhật. 



		42.  Sự kiện bồi thường

		42.1.  Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường:


a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường vào Ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 18 ĐKC;


b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này;


c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn;


d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy Sai sót;


đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;


e) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;


g) Tạm ứng chậm;


h) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;


i) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.


42.2.  Nếu Sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước Ngày hoàn thành dự kiến, thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh Giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.


42.3.  Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng Sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh Giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh Giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.


42.4.  Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.



		43.  Phạt vi phạm và thưởng hợp đồng

		43.1.  Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.


43.2.  Chủ đầu tư bị phạt hợp đồng theo mức quy định tại ĐKCT trong trường hợp Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong ĐKCT.


43.3.  Trường hợp quy định tại ĐKCT, Nhà thầu được thưởng một khoản tiền theo mức quy định tại ĐKCT cho các sáng kiến của Nhà thầu, cho  mỗi ngày hoàn thành sớm công trình so với ngày hoàn thành dự kiến. Tổng số tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT.



		44.  Chi phí sửa chữa 

		Những tổn thất hoặc hư hại của Công trình hoặc Vật tư đưa vào sử dụng cho Công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành sẽ do Nhà thầu sửa chữa và tự chi trả chi phí sửa chữa, nếu các tổn thất hay hư hại đó xảy ra do các hành động hay sơ suất của Nhà thầu.



		

		E. Kết thúc hợp đồng



		45.  Nghiệm thu

		Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và Nhà thầu ký xác nhận.



		46.  Hoàn thành

		Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và Chủ đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận sau khi xác định Công trình đã được hoàn thành.



		47.  Bàn giao

		Chủ đầu tư cần tiếp nhận Công trường và công trình theo thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ khi Nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.



		48.  Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành

		48.1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại ĐKCT.


48.2. Nếu Nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại ĐKCT hoặc các tài liệu này không được Chủ đầu tư chấp nhận, Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.



		49.  Quyết toán

		Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản kê chi tiết cho số tiền mà Nhà thầu yêu cầu được thanh toán theo Hợp đồng trước khi kết thúc Thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận kết thúc thời hạn bảo hành và xác nhận quyết toán cho Nhà thầu trong vòng 56 ngày kể từ ngày nhận được bản kê chi tiết đúng và hoàn chỉnh của Nhà thầu. 



		50.  Chấm dứt hợp đồng

		50.1.  Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản Hợp đồng.


50.2.  Các vi phạm cơ bản Hợp đồng bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở các trường hợp sau đây: 


a) Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi việc dừng thi công này không có trong Biểu tiến độ thi công và chưa được Chủ đầu tư cho phép;


b) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ Công trình và không rút lại chỉ thị này trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ;


c) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;


d) Nhà thầu có một giấy đề nghị thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định nhưng không được Chủ đầu tư thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đề nghị thanh toán;


đ) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Công trình trong khoảng thời gian mà Chủ đầu tư yêu cầu;


e) Nhà thầu không duy trì Bảo lãnh tiền tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định; 


g) Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành Công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt; 


h) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng.


50.3.  Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng do một nguyên nhân khác ngoài các trường hợp liệt kê trong Mục 48.2. ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư sẽ quyết định đó có phải một vi phạm cơ bản với Hợp đồng hay không.


50.4.  Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trường an toàn và rời khỏi Công trường càng sớm càng tốt.



		51.  Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

		51.1.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại Mục 50 ĐKC, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của Nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu.

51.2.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Chủ đầu tư quy định tại Mục 50 ĐKC hoặc do bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà Nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của Nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch này. 



		52.  Tài sản

		Tất cả Vật tư trên Công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Công trình tạm và Công trình đều sẽ là tài sản của Chủ đầu tư nếu Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu.



		53.  Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng

		Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng lại do bất khả kháng thì Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho Công trường và dừng công việc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được giấy chứng nhận của Chủ đầu tư; Nhà thầu sẽ được thanh toán cho tất cả các công việc đã thực hiện trước khi có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. 





Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSYC. 


		A. Các quy định chung



		ĐKC 1.4

		Chủ đầu tư là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư  và đại diện ủy quyền (nếu có)].



		ĐKC 1.6

		Công trình bao gồm [ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong Dự án].



		ĐKC 1.8

		Địa điểm Công trường tại [ghi địa chỉ của Công trường ] và được xác định trong Bản vẽ số [ghi số].



		ĐKC 1.13

		Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là [ghi ngày].

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây].



		ĐKC 1.14

		Ngày khởi công là [ghi ngày].



		ĐKC 1.15

		Nhà thầu là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].



		ĐKC 1.24 

		Tư vấn giám sát là: [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của tư vấn giám sát].



		ĐKC 2.7

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: [liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5

		Ngày nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng đến Chủ đầu tư không muộn hơn [Ghi ngày mà nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phù hợp]

Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, quy định Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc] với số tiền [ghi số tiền].


[Thư bảo lãnh phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu) (Mẫu số 18 Chương VII - Biểu mẫu hợp đồng). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng do ngân hàng phát hành thường có giá trị tương đương 2% - 10% Giá hợp đồng].


- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày__tháng__năm___

  [căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].


Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: [ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu. 


Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 7.1

		Danh sách Nhà thầu phụ: [ghi danh sách Nhà thầu phụ phù hợp với danh sách Nhà thầu phụ nêu trong HSĐX].



		ĐKC 7.2

		Giá trị công việc mà Nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi tỷ lệ % theo tỷ lệ quy định tại Mục 12 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu].



		ĐKC 7.4

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về Nhà thầu phụ [ghi yêu cầu khác về Nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 14

		Yêu cầu về bảo hiểm: [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để nêu yêu cầu về bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật xây dựng đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu. Ví dụ, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu …].



		ĐKC 15

		Thông tin về Công trường là: [liệt kê các thông tin và dữ liệu về Công trường].



		ĐKC 18

		Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: [ghi địa điểm và ngày]. 



		ĐKC 21.2

		Thời gian để tiến hành hòa giải: [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 

Giải quyết tranh chấp: [ghi cụ thể thời gian và cơ chế giải quyết tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		B. Quản lý thời gian



		ĐKC 22

		- Ngày khởi công: [ghi ngày dự định khởi công].

- Ngày hoàn thành dự kiến: [ghi ngày hoàn thành dự kiến].



		ĐKC 23.1

		Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng [ghi số ngày] từ ngày ký Hợp đồng.



		ĐKC 23.3

		- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: [ghi thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết].


- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật [ghi số tiền].



		ĐKC 24.3

		Các trường hợp khác:___ [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)].



		C. Quản lý chất lượng



		ĐKC 27.2

		Vật tư, máy móc, thiết bị: [ghi tên, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)].



		D. Quản lý chi phí



		ĐKC 33




		Loại hợp đồng:___[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		ĐKC 34.1

		Giá hợp đồng: [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].



		ĐKC 35

		35.1. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:


- Đối với loại hợp đồng trọn gói:____[ghi “không áp dụng”];


- Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:____[ghi như sau:


“a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.


b) Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 35.2 ĐKCT. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng. 


c) Giá Hợp đồng được điều chỉnh theo sự thay đổi của các chi phí đầu vào. Việc điều chỉnh giá Hợp đồng được thực hiện theo công thức điều chỉnh giá dưới đây hoặc công thức khác phù hợp với quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành:


Pc = Ac + (Bc x Imc/Ioc)

Trong đó:


· Pc  là hệ số điều chỉnh  cho phần Giá Hợp đồng được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”;


· Ac và Bc là các hệ số(
) quy định tại ĐKCT, trong đó Ac là hệ số  của phần không được điều chỉnh và Bc là hệ số của phần được điều chỉnh trong giá hợp đồng được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”;


- Imc là chỉ số giá đầu vào hiện hành tại thời điểm cuối tháng lập hóa đơn và Ioc là chỉ số giá đầu vào hiện hành tại thời điểm 28 ngày trước khi mở thầu; cả hai đều được thanh toán bằng đồng tiền cụ thể “c”. 

Nếu giá trị chỉ số thay đổi sau khi đã tính toán thì kết quả tính toán sẽ được điều chỉnh và được ghi vào giấy xác nhận thanh toán của lần kế tiếp. Giá trị của chỉ số phải tính đến tất cả các thay đổi trong chi phí do biến động giá cả.


d) Điều chỉnh khối lượng:


- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh;


- Đối với những khối lượng công việc trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này;


- Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.


35.2. Điều chỉnh tiến độ: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:


a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;


b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;


c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra”].



		ĐKC 36.1

		- Tạm ứng: [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng… phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng].

- Thời gian tạm ứng:___ngày___tháng___năm__ [ghi cụ thể thời gian tạm ứng].



		ĐKC 37.1

		Phương thức thanh toán: [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 38

		Điều chỉnh thuế: [ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 39.1

		Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: [ghi tỷ lệ phần trăm].

[Số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5% và không vượt quá 10% trong mọi trường hợp].



		ĐKC 43.1

		Mức phạt: [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng].



		ĐKC 43.2

		Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng: [nêu quy định về phạt hợp đồng trong trường hợp này (nếu có)].



		ĐKC 43.3

		Mức thưởng: [ghi mức thưởng đối với việc hoàn thành sớm công trình, sáng kiến của Nhà thầu. Trường hợp không áp dụng thưởng hợp đồng thì nêu rõ]. 


Tổng số tiền thưởng tối đa: [ghi tổng số tiền thưởng tối đa (nếu có)].



		E. Kết thúc hợp đồng



		ĐKC 47

		Thời gian bàn giao công trình: [ghi thời gian bàn giao công trình].



		ĐKC 48.1

		Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công].



		ĐKC 48.2

		Số tiền giữ lại: [ghi số tiền giữ lại].





Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. 


Mẫu số 17


HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

- Căn cứ(2)__[Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];


- Căn cứ(2)__[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


- Căn cứ(2)__[Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội];


- Căn cứ(2)__[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];


- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư: [ghi tên Chủ đầu tư]: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 


Fax: 


E-mail: 


Tài khoản: 


Mã số thuế: 


Đại diện là ông/bà: 


Chức vụ: 


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu(3) (sau đây gọi là Bên B)


Tên Nhà thầu: [ghi tên Nhà thầu được lựa chọn]: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 


Fax: 


E-mail: 


Tài khoản: 


Mã số thuế: 


Đại diện là ông/bà: 


Chức vụ: 


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:



Điều 1. Đối tượng hợp đồng



Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt.


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Hợp đồng;


2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;


5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục;


6. Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của Nhà thầu;


7. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có);


8. Thông số kỹ thuật;


9. Bản vẽ;

10. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu;


11. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu


Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 


Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: __[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 ĐKCT.


Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng theo quy định tại Mục 33 ĐKCT]


Điều 7. Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh khối lượng hợp đồng



 Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng (Mục 35.1 ĐKCT).


Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: ___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với HSYC, HSĐX và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 9. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ đầu tư  giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.




đóng dấu]


		

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 


CHỦ ĐẦU TƯ     


  [ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]





 Ghi chú:


(1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng.


(3), (4) Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả các thành viên liên danh. đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.



PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSYC, HSĐX của Nhà thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b hoặc Mẫu số 04c trong HSYC này].


Mẫu số 18

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _______________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)


Theo quy định trong hồ sơ yêu cầu (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)



Đại diện hợp pháp của ngân hàng 



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____  [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT.


Mẫu số 19


BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)


________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 36 ĐKCT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Mục 36 ĐKCT của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



Đại diện hợp pháp của ngân hàng



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 36.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3)  Ngày quy định tại Mục 36 ĐKCT. 



PHỤ LỤC – VÍ DỤ


BẢNG CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU

Bảng số 01: Hạng mục 1- Hạng mục chung


		Công việc số

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Đơn vị tính(2)

		Khối lượng mời thầu(3)

		Đơn giá dự thầu(4)

		Thành tiền(5)



		1

		Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

		Khoản

		1

		

		



		2

		Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		3

		Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu

		Khoản

		1

		

		



		4

		Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

		Khoản

		1

		

		



		5

		Chi phí bảo trì Công trình

		Tháng

		12

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 01


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu cho từng hạng mục. Mỗi công việc sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.


(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó. 

Bảng số 02: Hạng mục 2 - Công tác đất


		Công việc số

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Đơn vị tính(2)

		Khối lượng mời thầu(3)

		Đơn giá dự thầu(4)

		Thành tiền(5)



		1

		Đào đất hữu cơ

		m3

		13.500

		

		



		2

		Đào đất cấp III

		m3

		3.450

		

		



		3

		Đào đất cấp IV

		m3

		209.985

		

		



		4

		Đào đá cấp III

		m3

		182.376

		

		



		5

		Đào đá cấp IV

		m3

		179.736

		

		



		6

		Đắp đất đầm K = 0,95

		m3

		50.102

		

		



		7

		Trồng cỏ

		m2

		1.650

		

		



		8

		Vận chuyển đất đá thừa đổ đi

		m3

		401.820

		

		



		9

		Phát cây, dãy có, chặt cây

		Khoản

		1

		

		



		….

		

		

		

		

		



		Tổng cộng bảng số 02


(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)

		





                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1), (2), (3) Bên mời thầu ghi các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu cùng với đơn vị tính và khối lượng mời thầu trên cơ sở phù hợp với mô tả công việc, bản vẽ và chi tiết kỹ thuật trong Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu cho từng hạng mục. Mỗi công việc sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.



(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó.  


Do bên mời thầu ghi







Do nhà thầu ghi











(1) Chỉ quy định nội dung này đối với các HSYC phát hành sau ngày 01/7/2016



(2) Chỉ quy định nội dung này đối với gói thầu có giá không quá 05 tỷ đồng.



(1) Xoá Mẫu này nếu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và sử dụng Biểu giá 04a.



� Tổng hai hệ số Ac và Bc phải bằng 1 (một) trong công thức sử dụng cho từng đồng tiền (thông thường hệ số A cho phần thanh toán không được điều chỉnh (các yếu tố chi phí cố định hoặc các cấu phần không được điều chỉnh khác) là 0,15 ). Thông thường, hai hệ số này phải như nhau trong công thức cho tất cả các đồng tiền. Tổng giá trị điều chỉnh cho từng đồng tiền sẽ được cộng thêm vào Giá Hợp đồng.







0




MẪU SỐ 02  

HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA


(Ban hành kèm theo Thông tư số:  11  /2015/TT-BKHĐT


ngày 27   tháng  10   năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




HỒ SƠ YÊU CẦU


CHỈ ĐỊNH THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]





		Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu 


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

 [ghi tên, đóng dấu]









TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên



		Dự án

		Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		HSĐX

		Hồ sơ đề xuất 





		HSYC

		Hồ sơ yêu cầu



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 



		VND

		Đồng Việt Nam






Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

Mục 1. Phạm vi gói thầu 


1. Bên mời thầu ___[Ghi tên bên mời thầu]  mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu___ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án ___[Ghi  tên dự án]. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu__[Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].


3. Thời gian thực hiện hợp đồng là: ___ngày [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu được coi là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:


1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(
).

Mục 4. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan


Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của các vật tư, thiết bị bao gồm các tài liệu sau ____[nêu yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá ví dụ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO),Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các tài liệu có liên quan khác].

Mục 5. Làm rõ, sửa đổi HSYC


1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu. Nội dung làm rõ HSYC được thể hiện bằng văn bản. 

2. Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___[Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 6. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi dự thầu

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 


2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.


Mục 7. Thành phần của HSĐX


Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, thuật ngữ, thông số, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSYC để chuẩn bị HSĐX của mình gồm tất cả thông tin, tài liệu theo quy định của HSYC, bao gồm: 


1.  Đơn đề xuất chỉ định thầu theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;


2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định của HSYC này;


5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04 Chương III – Biểu mẫu; 


6. Các nội dung khác ____[Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].

Mục 8. Giá dự thầu


1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV – Phạm vi cung cấp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc theo Mẫu số 04, 04a, 04b Chương III - Biểu mẫu.


Mục 9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan

1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSYC, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSĐX chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương IV –  Phạm vi cung cấp. 

2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ đối với thông số kỹ thuật và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương IV – Phạm vi cung cấp. 

3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng...  cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn___[ghi thời hạn hoạt động dự kiến của hàng hóa] sau khi hàng hóa bắt đầu được đưa vào sử dụng.

Mục 10. Hiệu lực của HSĐX


Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ___[Ghi số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian từ khi phê duyệt HSYC đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, đối với gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày] kể từ ngày hết hạn nộp HSĐX. 


2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 11. Quy cách và chữ ký trong HSĐX


1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ______bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc HSĐX" và "bản chụp HSĐX" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.


2. Tất cả các thành phần nêu tại Mục 7 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thảo thuận liên danh. 


3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên phải bao gồm chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu.

Mục 12. Thời hạn nộp HSĐX


HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 

Mục 13. Nhà thầu phụ


1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng thầu phụ thì phải kê khai danh sách thầu phụ theo Mẫu số 10 Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận. 


2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _______[Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp]  giá dự thầu của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phụ đặc biệt ______[Ghi được phép hoặc không được phép sử dụng]

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 10(b) Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSĐX của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSYC.

Mục 14. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.


2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu được mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, biện pháp cung cấp hàng hóa. 


 Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).  

Mục 15. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 


1. Có HSĐX hợp lệ; 


2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá) không vượt giá gói thầu được duyệt.


Mục 16. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 


Trong thời hạn ____[Ghi số ngày, tối đa là 05 ngày làm việc] sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu. 

Điều 17. Điều kiện ký kết hợp đồng


1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.


2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC.


3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.


Mục 18. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh quy định tại HSYC này hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận.


2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Mục 19. Giải quyết kiến nghị


1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92  Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định 63/CP.


2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị


a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].


c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

Mục 20. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu


Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau: ______[Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].

Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX


a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 7 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.


1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX; 


b) Có đơn đề xuất chỉ định thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu phải đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC; 


d) Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu; 

đ) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 10 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 


e) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong đó nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên liên danh đảm nhận;


g) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm


Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. 


Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSĐX quy định được phép sử dụng thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm


Các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh) được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” tất cả các nội dung nêu trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:


		STT

		Nội dung

		Mức yêu cầu để được đánh giá đạt



		1

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(1)

		Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là _____[Ghi giá trị](3).



		2

		Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

		Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(4)  theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(5) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(6) trong vòng____(7) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):


(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc


(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X hoặc


(iii) có một hợp đồng có giá trị tối thiểu là V, tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X. 



		3

		Khả năng cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, cung cấp phụ tùng hoặc các dịch vụ sau bán hàng khác(8)

		Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: ____[ghi yêu cầu cụ thể đối với đại lý hoặc đại diện].



		4

		Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

		Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(10).



		5

		Yêu cầu khác

		________[Nêu yêu cầu khác (nếu có)].






Ghi chú:


(1) Thông thường chỉ đưa yêu cầu này đối với những hàng hoá đặc thù, phức tạp, quy mô lớn, có thời gian sản xuất, chế tạo dài. Trường hợp đưa ra yêu cầu này, nếu trong HSĐX nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải nộp các tài liệu khác chứng minh khả năng tài chính để thực hiện gói thầu. 

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.


(3) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: thông thường yêu cầu giá trị về nguồn lực tài chính bằng 20 – 30% giá gói thầu.

(4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự. 


Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm: 


- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;


- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét. Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.

Trường hợp trong HSYC quy định nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.


 (5) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

(6) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(7) Ghi số năm cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.


(8) Chỉ yêu cầu nội dung này đối với hàng hóa phức tạp cần gắn với trách nhiệm thực hiện dịch vụ sau bán hành của chính nhà cung cấp. Đối với các hàng hóa thông thường thì chỉ cần yêu cầu cung cấp phiếu bảo hành hợp lệ. 

 (9) Ghi năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.


(10) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm:


- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;


- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.


Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Trường hợp có bất kỳ hợp đồng nào không hoàn thành nhưng nhà thầu không kê khai mà bên mời thầu phát hiện được thì nhà thầu bị kết luận có hành vi không trung thực và HSĐX của nhà thầu không được chấp nhận.

2.2 . Tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt


Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định nhà thầu phải đề xuất các nhân sự chủ chốt thực hiện các công việc của gói thầu như: lắp đặt; hướng dẫn chạy thử, vận hành; đào tạo, chuyển giao công nghệ... Trường hợp HSĐX có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trong HSĐX nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


		STT

		Vị trí công việc

		Tổng số năm kinh nghiệm


(tối thiểu__năm)

		Kinh nghiệm trong các công việc tương tự


(tối thiểu__năm)

		Trình độ chuyên môn


(trình độ tối thiểu__)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





Nhà thầu phải cung cấp bản đề xuất nhân sự chủ chốt theo Mẫu số 09  Chương III – Biểu mẫu. 

2.3. Đối với nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):


Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:


[Ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”/“không đạt”, bao gồm các nội dung cơ bản dưới đây. Căn cứ vào quy mô tính chất của gói thầu cụ thể mà quy định các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật cho phù hợp bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; 

- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá: thời gian hàng hoá đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO…; 


- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá;


- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;


- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;


- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;


- Tiến độ cung cấp hàng hóa;


- Các yếu tố cần thiết khác.


Chương III. BIỂU MẪU 


Mẫu số 01


ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]



     (sau đây gọi là bên mời thầu) 


Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, nếu có), chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu _______[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu]. 


Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;


Chúng tôi cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất này là trung thực và không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều kiện chung của hợp đồng trong hồ sơ yêu cầu. 


Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ___ngày [Ghi số ngày], kể từ ngày ___tháng ___ năm ___[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].


		

		Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu được chỉ định thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này. 


Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN(1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho___[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu__[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án__[Ghi tên dự án] do__[Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:


[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;


 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.


		Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn đề xuất chỉ định thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu.

Mẫu số 03 


THỎA THUẬN LIÊN DANH (1)


 , ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 


  [Ghi tên dự án]

- Căn cứ(2)_[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];


- Căn cứ(2)
[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu __[Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng___ năm__[Ngày được ghi trên HSYC];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh                 [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 












Địa chỉ: 












Điện thoại: 












Fax: 













E-mail: 












Tài khoản: 












Mã số thuế: 












Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).



Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu             [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án            [Ghi tên dự án].



2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu


          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án       [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 



Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thống nhất phân công công việc từng thành viên đảm nhận trong liên danh như sau(4):


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Giá trị đảm nhận hoặc ỷ lệ % so với tổng giá dự thầu



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		

		



		2

		Tên thành viên thứ 2

		

		



		....

		....

		

		



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;

- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án           [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.


(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 



Mẫu số 04


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU


		STT

		Nội dung

		Giá dự thầu



		1

		Hàng hoá 

		(M)



		2

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá dự thầu


(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu)

		(M) + (I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 04a

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá dự thầu

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		M=M1+M2+…+Mn





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương IV – Phạm vi cung cấp; 


Các cột  (5), (6), (7) do nhà thầu chào. 


Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 04b. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


Mẫu số 04b

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ

		Đơn giá dự thầu

		Thành tiền


(Cột 3x7)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

		(I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Chương IV – Phạm vi cung cấp.


Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào.



Mẫu số 05

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)


Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________


		Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]



		Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]



		Năm thành lập công ty:





		Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:





		Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________



		1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.





Ghi chú: 


(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 06


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)


Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao, các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu tại Mục 2.1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. 


		Nguồn lực tài chính của nhà thầu



		STT

		Nguồn tài chính

		Số tiền (VND)



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		…

		

		



		Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.


Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:


NLTC =  TNL – ĐTH


Trong đó:


- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;


- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính quy định tại Mẫu này);


- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện  nêu tại Mẫu số 07 Chương này.


Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục 2.1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.


Mẫu số 07


NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)


		STT

		Tên hợp đồng

		Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

		Ngày hoàn thành hợp đồng

		Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)



		Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

		Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng(B/A)





		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)

		





Ghi chú:


(1) Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.


(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 


Mẫu số 08

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ NHÀ THẦU ĐÃ THỰC HIỆN(1)






   ________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]


Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:


		Tên và số hợp đồng

		       [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]



		Ngày ký hợp đồng

		      [Ghi ngày, tháng, năm]



		Ngày hoàn thành

		[Ghi  ngày, tháng, năm]



		Giá hợp đồng

		[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương ___VND 



		Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

		[Ghi  phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

		[Ghi  số tiền và đồng tiền đã ký]

		Tương đương___ VND 



		Tên dự án:

		[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]



		Tên chủ đầu tư:

		[Ghi  tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]



		 Địa chỉ:


Điện thoại/fax:


E-mail:

		[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]


[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]



		Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương II(2)



		 1. Loại hàng hóa

		[Ghi thông tin phù hợp]



		 2. Về giá trị

		[Ghi số tiền quy đổi ra VND]



		 3. Về quy mô thực hiện

		[Ghi quy mô theo hợp đồng]



		 4. Các đặc tính khác

		[Ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]





Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

Ghi chú:


(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.


(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.



Mẫu số 09


BẢN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

		1.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		…

		Vị trí công việc



		

		Tên





Đối với từng vị trí công việc nêu tại Mẫu này thì nhà thầu phải đính kèm lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt. Nội dung lý lịch chuyên môn phải thể hiện được thông tin liên lạc, trình độ, quá trình đào tạo và quá trình làm việc cho đến thời điểm hiện tại của từng nhân sự. 


Mẫu số 10a


PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)



		Phạm vi công việc (3) 

		Khối lượng công việc(4)




		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.


(3) Ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Ghi cụ thể khối lượng công việc.


(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà từng nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.


(6) Ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 



Mẫu số 10b


BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu quy định không cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì xóa Mẫu này. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và  phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.



Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP


Chương IV. PHẠM VI CUNG CẤP 


Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa


Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được bên mời thầu đưa vào HSYC, bao gồm mô tả về các hàng hóa được yêu cầu cũng như tiến độ cung cấp. 


Thông tin trong bảng phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa để hỗ trợ nhà thầu chuẩn bị HSĐX một cách hiệu quả và chính xác khi lập Bảng tổng hợp giá dự thầu theo mẫu tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu.


1.1. Biểu phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) 


a) Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

		STT

		Danh mục hàng hóa 

		Ký mã hiệu, xuất xứ

		Đơn vị

		Số lượng

		Mô tả (1)

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1)  Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 2 – Chương này. (ví dụ: tên mục, số quyển, số trang,...).


b) Bên mời thầu liệt kê danh mục dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu (nếu có) theo bảng sau: 


		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng

		Đơn vị tính

		Địa điểm nơi thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		






1.2. Biểu tiến độ cung cấp


Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu.


		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị

		Số lượng

		Tiến độ cung cấp(1)

		Địa điểm cung cấp 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1)  Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cũng như loại hàng hóa cụ thể mà quy định, chẳng hạn yêu cầu cung cấp vào một thời điểm cụ thể (ngày tháng cụ thể), sau một số tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc quy định trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ ____ đến tuần thứ ____ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực).  

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 


Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 


2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu


Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 


Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.


Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. 


2.3. Các yêu cầu khác


Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp...  


Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế. Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSĐX.


Mục 3. Bản vẽ


HSYC này gồm có [Điền số lượng bản vẽ hoặc điền “các bản vẽ sau đây”] bản vẽ. 


[nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản vẽ theo mẫu dưới đây]


		Danh  mục bản vẽ



		Bản vẽ số

		Tên bản vẽ

		Mục đích sử dụng



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm


Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: [Điền danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].



Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG


VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG


Chương V.  ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG


		1. Định nghĩa

		Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  


1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;


1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;


1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;


1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các Nhà thầu phụ do Nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX hoặc Nhà thầu thực hiện các phần công việc mà Nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX; ký Hợp đồng với Nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSĐX được Chủ đầu tư chấp thuận;


1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;


1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch;


1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế;


1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ;


1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;


1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 



		2. Thứ tự ưu tiên

		Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:


2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;


2.2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


2.3. ĐKCT;


2.4. ĐKC;


2.5. HSĐX và các văn bản làm rõ HSĐX của Nhà thầu;


2.6. HSYC và các tài liệu sửa đổi HSYC (nếu có);


2.7. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.



		3. Luật và ngôn ngữ

		Luật điều chỉnh hợp đồng là luật của Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.



		4. Ủy quyền

		Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.



		5. Thông báo

		5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT.


5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.



		6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

		6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại ĐKCT. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT.


6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.



		7. Nhà thầu phụ

		7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSĐX. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ ngoài danh sách các Nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Nhà thầu không được sử dụng Nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng Nhà thầu phụ nêu trong HSĐX.

7.3. Yêu cầu khác về Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.



		8. Giải quyết tranh chấp

		8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT. 



		9. Phạm vi cung cấp

		Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương IV – Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục bảng giá hợp đồng và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp cùng với đơn giá của các loại hàng hóa, dịch vụ đó. 



		10. Tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ

		Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương IV – Phạm vi cung cấp.  Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT.



		11. Trách nhiệm của Nhà thầu 

		Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ Hàng hóa và các Dịch vụ liên quan (nếu có) trong Phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC.



		12. Loại hợp đồng và giá hợp đồng

		12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT. 


12.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 


12.3. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục.



		13. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng

		Việc điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		14. Điều chỉnh thuế

		Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.



		15. Tạm ứng

		15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.


15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.


15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán.



		16. Thanh toán

		16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND. 


16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.



		17. Bản quyền

		Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư. 



		18. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

		18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này. 


18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào quy định tại Mục 18.1 ĐKC này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng. 



		19. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

		Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập tại Mục 2 Chương IV – Phạm vi cung cấp; nếu tại Mục 2 Chương IV không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 



		20. Đóng gói hàng hoá 

		Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.



		21. Bảo hiểm

		Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT.



		22. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  

		Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được quy định tại ĐKCT.



		23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

		23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.


23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.


23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.



		24. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

		Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.



		25. Bảo hành  

		25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.


25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại ĐKCT. 



		26. Bất khả kháng 

		26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 


26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 


Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.


26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.


Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 8 ĐKC.



		27. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

		27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;


b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


c)  Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;


d)  Thay đổi địa điểm giao hàng; 


đ)  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;


e)  Các nội dung khác quy định tại ĐKCT.


27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.



		28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

		Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:


28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;


28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;


28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT.



		29. Chấm dứt hợp đồng 

		29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn;


b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;


c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;


d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT.


29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC thì Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.


29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.





Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG


Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSYC.


		ĐKC 1.1

		Chủ đầu tư là:___[ghi tên hợp pháp đầy đủ của Chủ đầu tư].



		ĐKC 1.3

		Nhà thầu: ___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu].



		ĐKC 1.11

		Địa điểm Dự án/Điểm giao hàng cuối cùng là:___[ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].  



		ĐKC 2.7

		Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:___[liệt kê tài liệu].



		ĐKC 4

		Chủ đầu tư [có thể hoặc không thể] ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.



		ĐKC 5.1

		Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:


Người nhận:___[ghi tên đầy đủ của người nhận (nếu có)].

Địa chỉ:___[ghi đầy đủ địa chỉ].

Điện thoại:___[ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Fax:___[ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].

Địa chỉ email:___[ghi địa chỉ email (nếu có)].



		ĐKC 6.1

		- Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng đến Chủ đầu tư không muộn hơn [Ghi ngày mà nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phù hợp]

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu, quy định Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh thì phải là bảo lãnh không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 12 Chương VII – Biểu mẫu hợp đồng)]. 


- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____% Giá hợp đồng. [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% Giá hợp đồng].


 - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____tháng ____năm ____[căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].



		ĐKC 6.2

		Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng:___[ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].



		ĐKC 7.1

		Danh sách Nhà thầu phụ:__[ghi danh sách Nhà thầu phụ phù hợp với danh sách Nhà thầu phụ nêu trong HSĐX].



		ĐKC 7.3

		Nêu các yêu cầu cần thiết khác về Nhà thầu phụ :___[ghi yêu cầu khác về Nhà thầu phụ (nếu có)].



		ĐKC 8.2

		Thời gian để tiến hành hòa giải:___[ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 

Giải quyết tranh chấp:___[ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].



		ĐKC 10

		Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển hàng hóa:___[ghi tên các tài liệu chứng từ cần có].


Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.



		ĐKC 12.1

		Loại hợp đồng:___[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].



		ĐKC 12.2

		Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].



		ĐKC 13

		Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:


- Đối với loại hợp đồng trọn gói:____[ghi “không áp dụng”];


- Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:____[ghi như sau:


“a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực;


b) Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 28 ĐKC. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng;


c) Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh trong thời gian thực hiện hợp đồng nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công và vật tư. Việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện theo công thức sau: 


P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0

                                                     L0
  M0

a+b+c = 1


Trong đó:


P1
=
Giá phải trả cho Nhà thầu sau khi điều chỉnh 


P0
=
Giá Hợp đồng (giá cơ bản)


a
=
yếu tố cố định thể hiện lợi nhuận và phí quản lý chung được gộp vào trong Giá hợp đồng, thông thường trong khoảng từ 5% đến 15%


b
=
ước tính tỷ lệ của chi phí lao động (nhân công) trong giá hợp đồng 


c
=
ước tính tỷ lệ của chi phí vật tư trong giá hợp đồng 


L0, L1
= lần lượt là chỉ số giá nhân công áp dụng cho ngành sản xuất hàng hóa tại nước xuất xứ của hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá


M0, M1
= lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá tại nước xuất xứ của hàng hóa 


Trong HSĐX, Nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn các chỉ số đó, và giá trị các chỉ số vào ngày cơ bản. 


Các hệ số a, b, và c sẽ do Bên mời thầu xác định như sau: 


a = [điền giá trị hệ số] 


b=  [điền giá trị hệ số]

c=  [điền giá trị hệ số]

Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời điểm đóng thầu.


Ngày điều chỉnh giá = [điền số tuần] tuần trước ngày chất hàng lên tàu (thường tương ứng với thời điểm khi quá trình sản xuất đã hoàn thành một nửa).


Điều kiện thực hiện điều chỉnh giá:


(i) Không được phép điều chỉnh giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, điều chỉnh giá không được áp dụng cho khoảng thời gian chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. 


(ii) Nếu đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P0 không phải là đồng tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ áp dụng một hệ số quy đổi để tránh sai sót khi điều chỉnh giá hợp đồng. Hệ số quy đổi phải tương ứng với tỷ lệ tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền vào ngày cơ bản và ngày điều chỉnh giá đã xác định ở trên. 


(iii) Số tiền tương ứng với khoản thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được điều chỉnh giá. 


d) Điều chỉnh khối lượng:


- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh;


- Đối với những khối lượng công việc trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này;


- Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.



		ĐKC 14

		Điều chỉnh thuế:___[ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].



		ĐKC 15.1

		Tạm ứng:____[ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng…phù hợp quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 13 Chương VII – Biểu mẫu hợp đồng. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].



		ĐKC 16.1

		Phương thức thanh toán:___[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].



		ĐKC 20

		Đóng gói hàng hóa: ____[căn cứ quy mô, tính chất của từng loại hàng hóa cũng như phương thức vận chuyển mà quy định cụ thể việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ quy định về cách thức đóng gói, vật liệu đóng gói, thông tin về hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ, vận chuyển...].



		ĐKC 21

		Nội dung bảo hiểm: ___[căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật cũng như phù hợp với các điều kiện thương mại được áp dụng].



		ĐKC 22

		- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___[nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng tùy theo yêu cầu và tính chất của gói thầu].


- Các yêu cầu khác: ___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định nội dung này, chẳng hạn yêu cầu về phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật kèm theo đối với máy móc, thiết bị,… 


 + Phụ tùng thay thế: Trường hợp có yêu cầu về phụ tùng thay thế thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 


 + Dịch vụ kỹ thuật: Trường hợp có yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp, ví dụ:


a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được cung cấp;


c) Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị được cung cấp;


d) Thực hiện hoặc giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp;


đ) Đào tạo nhân sự cho Chủ đầu tư về việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị được cung cấp;


e) Các nội dung khác (nếu có)].




		ĐKC 23.1

		Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: ___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể việc kiểm tra, thử nghiệm của Nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Chương IV - Phạm vi cung cấp. Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: trước khi giao hàng, khi hàng đến... Trong các quy định về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm].



		ĐKC 24

		Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: ____ % [ghi mức bồi thường thiệt hại tối đa]. 

Mức khấu trừ: _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...)  [ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Mức khấu trừ tối đa: ____ % [ghi mức khấu trừ tối đa]. 



		ĐKC 25.1

		Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: __[nêu nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa (nếu có). Ví dụ: hàng hóa đã qua sử dụng phải bảo đảm còn trên 70% giá trị sử dụng].



		ĐKC 25.2

		Yêu cầu về bảo hành: ___[nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) trên cơ sở quy định một số nội dung sau:


- Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hàng hóa mà có thể quy định thời hạn bảo hành cho toàn bộ hàng hóa hoặc quy định riêng cho từng loại hàng hóa.


- Bảo hành: Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).


- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Cần nêu thời gian Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; thời hạn Nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật và Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục…].



		ĐKC 27.1 (e)

		Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: __[nêu cụ thể các nội dung khác (nếu có)].



		ĐKC 28.4

		Các trường hợp khác: __[nêu cụ thể các trường hợp khác (nếu có)].



		ĐKC 29.1 (d)

		Các hành vi khác:____[nêu cụ thể các hành vi khác (nếu có)].





Chương VII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. 

Mẫu số 11

HỢP ĐỒNG (
)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]

- Căn cứ (2) ___(Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội);


- Căn cứ (2)____(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu);


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];


- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên Nhà thầu [ghi tên Nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);


2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;


5.  Điều kiện chung của hợp đồng;


6.  Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của Nhà thầu (nếu có);


7.  Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có);


8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].


2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 16.1 ĐKCT.


Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 12.1 ĐKCT].


Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 1 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu, HSĐX và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___[ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, Nhà thầu giữ___ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU


[ghi tên, chức danh, ký tên và


đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      


[ghi tên, chức danh, ký tên và




đóng dấu]









PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSYC, HSĐX của Nhà thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 04, Mẫu số 04a, Mẫu số 04b Chương III – Biểu mẫu trong HSYC này].



Mẫu số 12

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _____[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)


Theo quy định trong hồ sơ yêu cầu (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSYC]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày____tháng____ năm ____(4).
                                    


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày__ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT.

Mẫu số 13


BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: ___[ghi tên Chủ đầu tư ]


     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )


[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]


Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ___[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ___[ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 15.1 ĐKCT của HSYC].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.



Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 



                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng




                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 


(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 15.1 ĐKCT. 


(2)  Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.














(1) Chỉ quy định nội dung này đối với các HSYC phát hành sau ngày 01/7/2016	



(�) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.



(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 







0




MẪU SỐ 03  


HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH XÂY LẮP


(Ban hành kèm Thông tư số: 11 /2015/TT-BKHĐT ngà 27  tháng10  năm 2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


HỒ SƠ YÊU CẦU 


CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án 


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]





		Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]








TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên



		Dự án

		Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên



		ĐKHĐ

		Điều kiện của hợp đồng



		HSYC

		Hồ sơ yêu cầu



		HSĐX

		Hồ sơ đề xuất 



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 





		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 



		VND

		Đồng Việt Nam





Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


Mục 1. Phạm vi gói thầu


1. Bên mời thầu ___[Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. 


- Tên gói thầu:___ [ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

2. Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để thực hiện gói thầu:___[Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương phức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].


3. Loại hợp đồng: trọn gói.


4. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt]. 


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;      

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:____[Nêu các yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu phù hợp với gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu trên cơ sở Luật đấu thầu và Nghị định 63/CP);


6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
;  


7. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường


1. Làm rõ HSYC


Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu muộn nhất vào ngày ____[Ghi ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 03 ngày làm việc]. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà thầu khác đã mua hoặc nhận HSYC từ bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này. 


2. Sửa đổi HSYC


Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSYC không muộn hơn ngày ____[ghi ngày, tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trường hợp không đủ 03 ngày làm việc thì bên mời thầu phải gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng].


Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian để sửa đổi HSĐX, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu quy định tại khoản 1 Mục 11 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu bằng việc sửa đổi HSYC.


3. Khảo sát hiện trường

Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSYC. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu. 


Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào hàng.

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.


Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 


1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;


2. Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu;


3. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 – Biểu mẫu;


4. Bảo lãnh dự thầu theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b Chương III – Biểu mẫu;


5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; 


6. Bảng tổng hợp giá chào theo Mẫu số 05 Chương III – Biểu mẫu; 



7. Các nội dung khác _____[Ghi tên các tài liệu khác (nếu có)]. 


Mục 7. Giá chào và giảm giá


1. Giá chào ghi trong đơn chào hàng bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu của HSYC. 


2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc nêu tại Mục 1 Chương này và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá chào quy định tại Mẫu số 05 Chương III - Biểu mẫu. 


Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong HSYC và không được chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 


3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐX hoặc nộp riêng song phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Thư giảm giá sẽ được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX và được mở đồng thời cùng HSĐX của nhà thầu; trường hợp thư giảm giá không được mở cùng HSĐX và không được ghi vào biên bản mở thầu thì không có giá trị. 


4. Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại. 

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX


1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX là____ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi cụ thể số ngày nhưng thông thường là 40 ngày]. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.


2. Trong trường hợp cần thiết trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc gia hạn, chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSĐX của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSĐX.


Mục 9. Bảo đảm dự thầu


1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam  phát hành. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu độc lập hoặc Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh theo quy định tại HSYC này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu.  


2. Nội dung và hiệu lực của bảo đảm dự thầu 


a) Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ____[Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu..

b) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ____ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi rõ số ngày, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSĐX cộng thêm 30 ngày].

3. Bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại khoản 2 Mục này, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư.


4. Việc tịch thu, hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu và khoản 1 Điều 19 Nghị định 63/CP.  

Mục 10. Quy cách HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc cùng _____bản chụp [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản] HSĐX đồng thời ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”. 


Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐX thì nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐX đã nộp. Trên trang bìa của các hồ sơ và túi đựng tương ứng phải ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”.


2. Túi đựng HSĐX, HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế của nhà thầu phải được niêm phong và ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm bảo mật thông tin trong HSĐX của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSĐX của nhà thầu bị loại.


4. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu và kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu ủy quyền). 


5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn chào hàng.


Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX


1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu là___giờ___  ngày ___tháng___năm___[Ghi thời điểm đóng thầu, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSYC đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 05 ngày làm việc].


2. Bên mời thầu sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSYC trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSYC thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSYC khi HSĐX được tiếp nhận. Trường hợp nhà thầu nộp HSĐX sau thời điểm đóng thầu thì HSĐX bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 


3. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút lại HSĐX bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. 


Trước thời điểm đóng thầu, nếu cần sửa đổi hoặc thay thế HSĐX thì nhà thầu nộp HSĐX thay thế hoặc HSĐX sửa đổi cho bên mời thầu với cách ghi thông tin nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục 10 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 



Mục 12.  Mở thầu



1. Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu vào lúc___giờ ___ngày__tháng __năm  tại __[Ghi thời gian và địa điểm mở thầu] trước sự chứng kiến của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự chào hàng. 


2. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở bản gốc HSĐX và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, bản gốc, số lượng bản chụp, giá chào ghi trong đơn và bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐX, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà bên mời thầu thấy cần thiết. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;


c) Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá chào, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐX nào khi mở thầu, trừ các HSĐX nộp sau thời điểm đóng thầu.


3. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Mục này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.


Mục 13.  Làm rõ HSĐX


1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu của bên mời thầu. 


2. Nhà thầu được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình đến bên mời thầu trước ngày _______ [Ghi ngày sau ngày có thời điểm đóng thầu và phù hợp với tiến độ đánh giá HSĐX]. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSĐX.


3. Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của nhà thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp và không thay đổi giá chào.


Mục 14. Nhà thầu phụ


1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 07a Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận.


2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá ___ [Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp] giá chào của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phụ đặc biệt __ [Ghi được phép hoặc không được phép sử dụng].

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 07b Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính không có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSĐX của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSYC.

Mục 15. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu



1. Nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được thực hiện như sau________[Nêu nội dung về ưu đãi trong đấu thầu căn cứ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14 Luật đấu thầu, Điều 3 và Điều 6 Nghị định 63/CP].  

2. Nhà thầu phải nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh nếu nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 


Mục 16. Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng



1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Nhà thầu có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi thấp nhất được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng. 


2. Việc thương thảo hợp đồng dựa trên các tài liệu sau: báo cáo đánh giá HSĐX; HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của  nhà thầu; HSYC. 


3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng như sau:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC; 


b) Trong quá trình đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá chào thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐX chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐX của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSĐX của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 


4. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX, giữa các nội dung khác nhau trong HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSĐX (nếu có); 


c) Thương thảo về nhân sự chủ chốt


Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSĐX, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSĐX kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá chào;


d) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo. 


Mục 17. Điều kiện xét duyệt trúng thầu


Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có HSĐX hợp lệ;


2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;


3. Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX; 


4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào;


5. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất;


6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được phê duyệt. 

Mục 18. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định. 

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.


Mục 19. Điều kiện ký kết hợp đồng


1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tiến hành xác minh thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.


3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Mục 20. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với giá trị và nội dung theo quy định tại Điều 9 Chương V - Dự thảo hợp đồng ban hành kèm HSYC này. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải lập theo Mẫu số 9 Chương V hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận. 


2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 21. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu


1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP.


2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

Mục  22. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu


Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau:______[Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuộc dự án(nếu có)].




Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX



a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo yêu cầu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX. 


1.2. Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX;



b) Có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC; 


d) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu;


đ) Thời gian có hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 8 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 


e) Có bảo đảm dự thầu đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 9 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 


g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);  


h) Có thỏa thuận liên danh với đầy đủ thông tin theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu; 


i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 


Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực, kinh nghiệm.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC.


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật

Trong HSYC phải đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công (nếu cần thiết) để thực hiện gói thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nếu thỏa mãn yêu cầu quy định tại bảng sau:


		STT

		Nội dung

		Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật



		1

		Nhân sự

		[Căn cứ tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp]



		2

		Thiết bị

		[Căn cứ tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp]







2.3.  Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có)




Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành, được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại khoản 3 Mục 14 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. Kinh nghiệm chung và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:___[Ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong HSYC này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 


Mục 4. Xác định giá chào

Cách xác định giá chào thấp nhất theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định giá chào;


Bước 2: Sửa lỗi thực hiện theo quy định tại ghi chú (1);


Bước 3: Hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại ghi chú (2);


Bước 4: Xác định giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 15 Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu;


Bước 6: Xếp hạng nhà thầu. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


Việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá chào. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC và được thanh toán theo đúng giá đã chào. 


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSYC;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá nhà thầu chào rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;


- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.


(2) Hiệu chỉnh sai lệch:


a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch; 


Trường hợp một hạng mục trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá thì lấy mức đơn giá cao nhất đối với hạng mục này trong số các HSĐX của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐX của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá của hạng mục này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;


Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu này; trường hợp HSĐX của nhà thầu không có đơn giá tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.


b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá chào chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá chào ghi trong đơn chào hàng.


Chương III. BIỂU MẪU

Mẫu số 01


ĐƠN CHÀO HÀNG(1)


Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng]


Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]


Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số___[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](2) cùng với biểu giá kèm theo. 


Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung công việc theo yêu cầu của gói thầu](3).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


4. Không thực hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực.


Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu. 


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày(4), kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (5).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu(6)



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý điền đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).



(2) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.


(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và yêu cầu về tiến độ nêu tại Mục 2 Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu.


(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo đúng yêu cầu của HSYC.

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định của HSYC.


(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn chào hàng. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. 


Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án_ [Ghi tên dự án] do _ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn chào hàng;


 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự nhà thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

		Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)


 , ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 

[Ghi tên dự án]

Căn cứ(2) [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ];


Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] phát hành ngày___[ghi ngày được ghi trên HSYC];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 












Địa chỉ: 












Điện thoại, số fax  











E-mail: 












Tài khoản: 












Mã số thuế: 












Giấy ủy quyền số 

 ngày         tháng ______năm _____ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên khác trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 


- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 


- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau (3):


[- Ký đơn chào hàng;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thống nhất phân công công việc như bảng sau: 


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá chào



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		

		



		2

		Tên thành viên thứ 2




		

		



		....

		....





		

		



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 



1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:



- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;



- Hủy thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.



Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


​​​​​

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


Mẫu số 04a


BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập)


Bên thụ hưởng:___[Ghi đầy đủ và chính xác tên, địa chỉ của bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh để thực hiện gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____[Ghi tên dự án].  


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


Mẫu số 04b


BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng:___[Ghi tên và địa chỉ của bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh để thực hiện gói thầu____[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____[Ghi tên dự án].


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là _____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [Ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 


(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:


- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 


- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 


- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 


(3) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.



Mẫu số 05


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO


Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đính kèm HSYC này. Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu. 


Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá chào của nhà thầu phải bao gồm chi phí dự phòng và các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.


		STT

		Mô tả công việc mời thầu(1)

		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)

		Đơn vị tính(3)

		Khối lượng mời thầu(4)

		Đơn giá (5)

		Thành tiền(6)



		I

		Hạng mục 1

		A



		

		

		

		

		

		

		



		II

		Hạng mục 2

		B



		

		

		

		

		

		

		



		III

		Hạng mục…

		…



		…

		….

		

		

		

		

		



		Giá chào (A + B + …)


(Kết chuyển sang đơn chào hàng, trang số ….)

		





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


- Cột (1) (2) (3) (4) do bên mời thầu ghi cho phù hợp với gói thầu.


- Cột (5) (6) do nhà thầu chào. 



Mẫu số 06

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT(1)


		1.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		…

		Vị trí công việc



		

		Tên





Ghi chú:


(1) Sử dụng Bảng này nếu Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX có quy định về nội dung nhân sự chủ chốt.


(2) Nhà thầu phải gửi kèm theo bản lý lịch, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu so với HSYC.



Mẫu số 07a


BẢN KÊ KHAI PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá chào.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có), nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 7b

BẢN KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu không cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì xóa Mẫu này. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và  phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 08


BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU


Ngày: ​​​________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]


Tên gói thầu: ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]


Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi:____ [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và thiết kế bản vẽ thi công đính kèm hồ sơ yêu cầu do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt cũng như tuân thủ các quy định liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo đảm thực hiện các yêu cầu khác theo đúng quy định của hồ sơ yêu cầu. 


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này. 


                       Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Chương IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU


Mục 1. Giới thiệu về gói thầu


Mục 2. Yêu cầu về tiến độ


Mục này nêu tiến độ hoàn thành tất cả các công việc của gói thầu. Trường hợp yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình như sau: 


		STT

		Hạng mục công trình

		Ngày bắt đầu

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật


Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có). 


Mục 4. Các bản vẽ


Ngoài bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, bên mời thầu cần cung cấp các bản vẽ có liên quan cho nhà thầu (nếu có) để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 


Chương V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG


____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ 2___ [Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11];


- Căn cứ 2____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13];


- Căn cứ 2____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];


- Căn cứ Quyết định số ___ngày __tháng __năm __của __về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu ___[Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ___ngày ___tháng ___năm ____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho Bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);


2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4. Hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu trúng thầu (nếu có);


5. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có);


6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết tiến hành công việc xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong HSYC, tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng trong và sau quá trình thi công đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.


Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].


2.  Phương thức thanh toán: 


a) Hình thức thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...].


b) Thời hạn thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].

c) Số lần thanh toán 
     [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng]. 


Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 


Thời gian thực hiện hợp đồng: _________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu của HSYC và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng


1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:___[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của gói thầu].


2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 


Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ______[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu].

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ].


  
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng]. 


- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này cho phù hợp].


2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 


3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: ______ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 


1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;


b) Bên B bị phá sản, giải thể;


c) Các hành vi khác (nếu có).


2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.


3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


Điều 11. Tư vấn giám sát


Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.

Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

 Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.


Điều 12. Vật tư, máy móc, thiết bị


Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật.


Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.


Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.


Điều 13. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót 



Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong HSĐX. 



Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.



Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo.



Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.


Điều 14. Nghiệm thu, hoàn công



Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.



Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: _____ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ __[Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


NHÀ THẦU


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


CHỦ ĐẦU TƯ


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSYC, HSĐX và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 05 trong Mẫu HSYC này]



Mẫu số 09


BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _________[ghi tên chủ đầu tư]

(sau đây gọi là chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____[ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong HSYC (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng]  có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).


		    Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.













(1) Chỉ quy định nội dung này đối với các HSYC phát hành sau ngày 01/7/2016 



� Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung dự thảo hợp đồng theo Mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đối với gói thầu có giá trị lớn thì có thể vận dụng Điều kiện hợp đồng nêu tại Mẫu số 01, 02 của Thông tư này. 



2 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 







0




MẪU SỐ 04 



HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA SẮM HÀNG HOÁ


(Ban hành kèm Thông tư số:  11/2015/TT-BKHĐT ngày 27  tháng  10  năm 2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


HỒ SƠ YÊU CẦU 


CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 


		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án, dự toán mua sắm


theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Phát hành ngày:

		_________________



		[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]



		Ban hành kèm theo Quyết định:

		_________________



		[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]





		Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu


(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]




		Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]








TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		Chủ đầu tư

		Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên



		Dự án

		Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên



		ĐKHĐ

		Điều kiện của hợp đồng



		HSYC

		Hồ sơ yêu cầu



		HSĐX

		Hồ sơ đề xuất 



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 



		VND

		Đồng Việt Nam





Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU


Mục 1. Phạm vi gói thầu


1. Bên mời thầu ______[Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. 


- Tên gói thầu:___ [ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

- Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu:____[Ghi số lượng, số hiệu của từng phần (nếu gói thầu chia thành nhiều phần )].


2. Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để thực hiện gói thầu:____[Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương phức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].


3. Loại hợp đồng: trọn gói.


4. Thời gian thực hiện hợp đồng:_____ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt]. 


Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu


Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu. 


Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;


2. Hạch toán tài chính độc lập;


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;      

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau_______[Nêu các yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu phù hợp với gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu trên cơ sở Luật đấu thầu và Nghị định 63/CP);


6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
.  



Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC


1. Làm rõ HSYC


Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu muộn nhất vào ngày ________[Ghi ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 03 ngày làm việc]. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà thầu khác đã mua hoặc nhận HSYC từ bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này. 


2. Sửa đổi HSYC


Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSYC không muộn hơn ngày _____[ghi ngày, tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trường hợp không đủ 03 ngày làm việc thì bên mời thầu phải gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng].


Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian để sửa đổi HSĐX, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu quy định tại khoản 1 Mục 11 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu bằng việc sửa đổi HSYC.


Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng


1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào hàng.

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.


Mục 6. Thành phần của HSĐX


HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 


1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;


2. Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu;


3. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 – Biểu mẫu;


4. Bảo lãnh dự thầu theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b Chương III – Biểu mẫu;


5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; 


6. Bảng tổng hợp giá chào theo Mẫu số 05 (bao gồm Mẫu số 05a và Mẫu số 05b) Chương III – Biểu mẫu; 



7. Các nội dung khác _______[Ghi tên các tài liệu khác (nếu có). Chẳng hạn, tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các tài liệu có liên quan khác]. 


Mục 7. Giá chào và giảm giá


1. Giá chào ghi trong đơn chào hàng bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu của HSYC. 


2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc nêu tại Mục 1 Chương này và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các bảng giá tương ứng quy định tại Chương III - Biểu mẫu. 


Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong HSYC với đúng giá đã chào. 


3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐX hoặc nộp riêng song phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Thư giảm giá sẽ được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSĐX và được mở đồng thời cùng HSĐX của nhà thầu; trường hợp thư giảm giá không được mở cùng HSĐX và không được ghi vào biên bản mở thầu thì không có giá trị. 


4. Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại. 

5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải chào đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cho từng phần. 

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX


1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX là___ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu__[Ghi cụ thể số ngày nhưng thông thường là 40 ngày]. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.


2. Trong trường hợp cần thiết trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc gia hạn, chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSĐX của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSĐX.


Mục 9. Bảo đảm dự thầu


1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu độc lập hoặc Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh theo quy định tại HSYC này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu.   


2. Nội dung và hiệu lực của bảo đảm dự thầu 


a) Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ____[Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần].

b) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ___ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi rõ số ngày, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSĐX cộng thêm 30 ngày].

3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Khoản 2 Mục này, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.


4. Việc tịch thu, hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu và khoản 1 Điều 19 Nghị định 63/CP.  

Mục 10. Quy cách HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc cùng ______ bản chụp [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản] HSĐX đồng thời ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”. 


Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐX thì nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐX đã nộp. Trên trang bìa của các hồ sơ và túi đựng tương ứng phải ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”.


2. Túi đựng HSĐX, HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế của nhà thầu phải được niêm phong và ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm bảo mật thông tin trong HSĐX của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSĐX của nhà thầu bị loại.


4. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu và kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu ủy quyền) theo quy định tại Chương III – Biểu mẫu. 


5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn chào hàng.


Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX


1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu là___giờ____ ngày ___tháng__năm___[Ghi thời điểm đóng thầu, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSYC đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 05 ngày làm việc].


2. Bên mời thầu sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSYC trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSYC thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSYC khi HSĐX được tiếp nhận. Trường hợp nhà thầu nộp HSĐX sau thời điểm đóng thầu thì HSĐX bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 


3. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút lại HSĐX bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. 


Trước thời điểm đóng thầu, nếu cần sửa đổi hoặc thay thế HSĐX thì nhà thầu nộp HSĐX thay thế hoặc HSĐX sửa đổi cho bên mời thầu với cách ghi thông tin nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục 10 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 


Mục 12.  Mở thầu



1. Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu vào lúc___giờ ___ngày__tháng __năm  tại __[Ghi thời gian và địa điểm mở thầu] trước sự chứng kiến của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự chào hàng. 


2. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:


a) Kiểm tra niêm phong;


b) Mở bản gốc HSĐX và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, bản gốc, số lượng bản chụp, giá chào ghi trong đơn và bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐX, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá chào và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;


c) Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá chào, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐX nào khi mở thầu, trừ các HSĐX nộp sau thời điểm đóng thầu.


3. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Mục này. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.


Mục 13.  Làm rõ HSĐX


1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu của bên mời thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ HSĐX của nhà thầu. 


2. Nhà thầu được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của mình đến bên mời thầu trước ngày _______ [Ghi ngày sau ngày có thời điểm đóng thầu và phù hợp với tiến độ đánh giá HSĐX]. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSĐX.  


3. Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của nhà thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp và không thay đổi giá chào.


Mục 14. Nhà thầu phụ


1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 07a Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận.


2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá ___[Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp]  giá chào của nhà thầu. 


3. Nhà thầu phụ đặc biệt __[Ghi được phép hoặc không được phép sử dụng].

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 07b Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính không có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSĐX của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSYC.

Mục 15. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu



1. Nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được thực hiện như sau________[Nêu nội dung về ưu đãi trong đấu thầu căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 14 Luật đấu thầu và Điều 5 Nghị định 63/CP. Không áp dụng cách tính ưu đãi nếu tất cả các nhà thầu đều chào hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi].  

2. Nhà thầu phải nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh nếu hàng hóa của nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 


Mục 16. Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng



1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Nhà thầu có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi thấp nhất được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng. 


2. Việc thương thảo hợp đồng dựa trên các tài liệu sau: báo cáo đánh giá HSĐX, HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của  nhà thầu; HSYC. 


3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng như sau:


a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC; 


b) Trong quá trình đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá chào thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐX chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;


c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐX của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSĐX của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó.

4. Nội dung thương thảo hợp đồng:


a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX, giữa các nội dung khác nhau trong HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;


b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSĐX (nếu có); 


c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;


d) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.


5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo. 


Mục 17. Điều kiện xét duyệt trúng thầu


Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có HSĐX hợp lệ;


2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;


3. Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX; 


4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào;


5. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất;


6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được phê duyệt. Mục 18. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định. 

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.


Mục 19. Điều kiện ký kết hợp đồng


1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tiến hành xác minh thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Kết quả xác minh khẳng định là nhà thầu vẫn đáp ứng năng lực để thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. Nếu kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm xác minh, thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm quy định trong HSYC thì nhà thầu sẽ bị từ chối ký kết hợp đồng. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định trúng thầu trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.


3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Mục 20. Thay đổi khối lượng hàng hóa


Vào thời điểm ký kết hợp đồng, bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá ______[Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp, thông thường tối đa 10% khối lượng hàng hóa, dịch vụ nêu trong phạm vi cung cấp] và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSYC và HSĐX.

Mục 21. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với giá trị và nội dung theo quy định tại Điều 9 Chương V - Dự thảo hợp đồng ban hành kèm HSYC này. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải lập theo Mẫu số 09 Chương V hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận. 


2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:


a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;


b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;


c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 22. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu


1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP.


2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:


a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];


c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

Mục  23. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu


Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau:______[Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuộc dự án(nếu có)].




Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX


Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


1.1. Kiểm tra HSĐX



a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX;


b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo yêu cầu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu;


c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX. 


1.2. Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của HSĐX


HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:


a) Có bản gốc HSĐX;



b) Có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;


c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC; 


d) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu;


đ) Thời gian có hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 8 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 


e) Có bảo đảm dự thầu đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 9 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 


g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);  


h) Có thỏa thuận liên danh với đầy đủ thông tin theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu; 


i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. 


Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực, kinh nghiệm.


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC.


Đối với nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có), bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành, được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại khoản 3 Mục 14 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. Kinh nghiệm chung và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:___[Ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:


 - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; 


- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá: thời gian hàng hoá đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO…


- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;


- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá;


- Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường;


- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;


- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ;


- Tiến độ cung cấp hàng hóa;


- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;


- Các yếu tố cần thiết khác.


Mục 4. Xác định giá chào


Cách xác định giá chào thấp nhất theo các bước sau: 


Bước 1: Xác định giá chào;


Bước 2: Sửa lỗi thực hiện theo quy định tại ghi chú (1);


Bước 3: Hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại ghi chú (2);


Bước 4: Xác định giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);


Bước 5: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 15 Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu;


Bước 6: Xếp hạng nhà thầu. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú:


(1) Sửa lỗi:


Việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:


a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá chào. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC và được thanh toán theo đúng giá đã chào. 


b) Các lỗi khác:


- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;


- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSYC;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá nhà thầu chào rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá sẽ được sửa lại;


- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;


- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.


(2) Hiệu chỉnh sai lệch:


a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp một hạng mục trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá thì lấy mức đơn giá cao nhất đối với hạng mục này trong số các HSĐX của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐX của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá của hạng mục này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;


Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu này; trường hợp HSĐX của nhà thầu không có đơn giá tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá chào chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá chào ghi trong đơn chào hàng.

Mục 5. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần (nếu có)


Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì việc đánh giá HSĐX và xét duyệt trúng thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 117 Nghị định 63/CP. 




Chương III. BIỂU MẪU

Mẫu số 01


ĐƠN CHÀO HÀNG(1)


Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng]


Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]


Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số___[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](2) cùng với biểu giá kèm theo. 


Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung công việc theo yêu cầu của gói thầu](3).


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


4. Không thực hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực.


Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu. 


Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày(4), kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (5).



Đại diện hợp pháp của nhà thầu(6)



[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý điền đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).



(2) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư.


(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và yêu cầu về tiến độ nêu tại Mục 2 Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu.


(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo đúng yêu cầu của HSYC.

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định của HSYC.


(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn chào hàng. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. 


Mẫu số 02


GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____


Tôi là _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia dự thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án_ [Ghi tên dự án] do _ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn chào hàng;


 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 


Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

		Người được ủy quyền


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

		Người ủy quyền


[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


Mẫu số 03


THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)


 , ngày 
 tháng 
 năm 



Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]


Thuộc dự án: 

[Ghi tên dự án]

Căn cứ(2) [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ];


Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] phát hành ngày___[ghi ngày được ghi trên HSYC];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:


Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: 










Chức vụ: 












Địa chỉ: 












Điện thoại, số fax  











E-mail: 












Tài khoản: 












Mã số thuế: 












Giấy ủy quyền số 

 ngày         tháng ______năm _____ (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên khác trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:


- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 


- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 


- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].


Điều 2. Phân công trách nhiệm 


Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 


1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau (3):


[- Ký đơn chào hàng;


- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;


- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;


- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].


2. Các thành viên trong liên danh thống nhất phân công công việc như bảng sau: 


		STT

		Tên

		Nội dung công việc đảm nhận

		Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá chào



		1

		Tên thành viên đứng đầu liên danh

		

		



		2

		Tên thành viên thứ 2

		

		



		....

		....

		

		



		Tổng cộng

		Toàn bộ công việc của gói thầu

		





Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 



1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:



- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;



- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;



- Hủy thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.



Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


​​​​​

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH


[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


Mẫu số 04a


BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập)


Bên thụ hưởng:___[Ghi đầy đủ và chính xác tên, địa chỉ của bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh để thực hiện gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____[Ghi tên dự án].  


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 

1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


Mẫu số 04b


BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng:___[Ghi tên và địa chỉ của bên mời thầu] 


Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh]


BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[Ghi số trích yếu của bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]


Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh để thực hiện gói thầu____[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____[Ghi tên dự án].


Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].


Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là _____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 


1. Nhà thầu rút hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất;


2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;


3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;


4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;


5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.


Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [Ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.


Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không trúng thầu: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 


		Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 


(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:


- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 


- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 


- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 


(3) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.


(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.



Mẫu số 05


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO


		STT

		Nội dung

		Giá chào



		1

		Hàng hoá 

		(M)



		2

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		

		Tổng cộng giá chào


(Kết chuyển sang đơn chào hàng)

		(M) + (I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 05a


BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá 

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)

		M=M1+M2+…+Mn





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu. Các cột (5), (6), (7) do nhà thầu chào. 


Đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 05b. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.



Mẫu số 05b


BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ

		Đơn giá 

		Thành tiền


(Cột 3x7)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)

		(I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 



Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) bên mời thầu ghi phù hợp với Bảng dịch vụ liên quan quy định tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu.


Các cột (7), (8) do nhà thầu chào.





Mẫu số 06

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT(1)


		1.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		2.

		Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]




		

		Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]



		…

		Vị trí công việc



		

		Tên





Ghi chú:


(1) Sử dụng Bảng này nếu Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX có quy định về nội dung nhân sự chủ chốt.


(2) Nhà thầu phải gửi kèm theo bản lý lịch, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu so với HSYC.



Mẫu số 07a


BẢN KÊ KHAI PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

		STT

		Tên nhà thầu phụ(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có)(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ.


(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.


(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá chào.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ (nếu có), nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 7b

BẢN KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.


		STT

		Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

		Phạm vi công việc(3)

		Khối lượng công việc(4)

		Giá trị % ước tính(5)

		Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Trường hợp Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu không cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì xóa Mẫu này. 


(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.


(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.


(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.


(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.


(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.


Mẫu số 08


BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU


Ngày: ​​​________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]


Tên gói thầu: ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]


Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số____[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và các tài liệu đính kèm hồ sơ yêu cầu do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo đúng quy định của hồ sơ yêu cầu.  


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này. 


                                                            Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Chương IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU


Mục 1. Phạm vi cung cấp 



Thông tin trong Bảng phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa là cơ sở để nhà thầu lập bảng chào giá theo Mẫu tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được mô tả theo Bảng dưới đây: 


Bảng số 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa


Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

		STT

		Danh mục hàng hóa 

		Ký mã hiệu

		Đơn vị

		Số lượng

		Mô tả (1)

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật (ví dụ: tên mục, số trang,...).


Bảng số 2. Dịch vụ liên quan


Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu.


		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị 

		Địa điểm  thực hiện

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp gói thầu không có yêu cầu dịch vụ liên quan thì xóa Bảng số 2.


Mục 2. Tiến độ cung cấp


Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được bên mời thầu lập thành bảng, trong đó nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu. 


Bảng số 3. Tiến độ cung cấp


		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị

		Số lượng

		Tiến độ cung cấp(1)

		Địa điểm cung cấp 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cũng như loại hàng hóa cụ thể mà quy định, chẳng hạn yêu cầu cung cấp vào một thời điểm cụ thể (ngày tháng cụ thể), sau một số tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc quy định trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ ____ đến tuần thứ ____ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực).  


Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật


a) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 


b) Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá chào.

c) Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị HSĐX.


d) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 


Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.


Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu như dưới đây:


Bảng số 4. Yêu cầu kỹ thuật


		STT

		Tên/chủng loại hàng hóa

		Đặc tính kỹ thuật

		Bảo hành

		Các yêu cầu khác


(nếu có)



		...

		[Nêu tên hàng hóa]

		[Nêu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất]

		[Nêu yêu cầu về bảo hành]

		[Nêu yêu cầu khác trong trường hợp cần thiết...]






Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ... cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSĐX. 


Mục 4. Bản vẽ



Bên mời thầu liệt kê và đính kèm các bản vẽ (nếu có) để nhà thầu làm cơ sở nộp HSĐX.


Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm


Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:__[điền danh sách các kiểm tra và thử nghiệm]. 

Chương V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ (2) ___ [Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11];


- Căn cứ (2)____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13];


- Căn cứ (2)____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];


- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____năm ____ của ____ về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;


- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)


Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);


2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4. Hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu trúng thầu (nếu có);


5. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có);


6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].


2.  Phương thức thanh toán: 


a) Hình thức thanh toán 
[Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...].


b) Thời hạn thanh toán 
[Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].

c) Số lần thanh toán 
    [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng]. 


Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 


Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu của HSYC và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng


1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:___[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của gói thầu].


2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 


Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu].

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___[Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam].


  
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng]. 


- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ___ tháng ___ năm ___[Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này cho phù hợp].

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 


3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn:____ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 


1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;


b) Bên B bị phá sản, giải thể;


c) Các hành vi khác (nếu có).


2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.


3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa


Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.


Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa


1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) theo tiến độ nêu trong hồ sơ yêu cầu, cụ thể là: _____ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo].


2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng căn cứ yêu cầu và tính chất của gói thầu].


3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:____ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.

Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa

1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.


2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng như sau: ___[Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật].


Điều 14. Bảo hành


1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.


2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: _____ [Nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành...].


Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: __[Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế:__[Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].


Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ __[Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành __bộ, chủ đầu tư giữ __bộ, nhà thầu giữ__bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


NHÀ THẦU


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


CHỦ ĐẦU TƯ


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSYC, HSĐX và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 05 (bao gồm Mẫu số 05a, Mẫu số 05b)]



Mẫu số 09


BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _________[ghi tên chủ đầu tư]

(sau đây gọi là chủ đầu tư)


Theo đề nghị của ____[ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)


Theo quy định trong hồ sơ yêu cầu (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng]  có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).


		    Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.













 (1) Chỉ quy định nội dung này đối với các HSYC phát hành sau ngày 01/7/2016
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MẪU SỐ 05 BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 



​​​​​​​​​

(Ban hành kèm theo Thông tư số:  11 /2015/TT-BKHĐT


ngày  27   tháng 10  năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 


Tên gói thầu: _________________

  Gói thầu số: _________________

          Dự án/dự toán mua sắm: _________________

                                  Phát hành ngày: _________________

[điền ngày phát hành Bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu]


Ban hành kèm theo Quyết định: ____________


[Ghi số và ngày Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá]


		

		Bên mời thầu


[Ghi tên, đóng dấu (nếu có)]








TỪ NGỮ VIẾT TẮT


		Chủ đầu tư/bên mời thầu


		Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên



		Dự án

		Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên



		Luật đấu thầu

		Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 



		Nghị định 63/CP

		Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 





Chương I. YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ


Mục 1. Khái quát


1. Tên chủ đầu tư là: ______ [Điền tên đầy đủ của chủ đầu tư](
).

2. Tên bên mời thầu là:  ______ [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu].


3. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu______ [Điền tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt] thuộc dự án______ [Ghi tên dự án]. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá này.


4. Loại hợp đồng: trọn gói.


Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu


Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; 


2. Hạch toán tài chính độc lập; 


3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 


4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 


5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 


6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(
);


7. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp(
).


Mục 3. Đơn chào hàng, giá chào và biểu giá


1. Nhà thầu phải nộp đơn chào hàng và biểu giá theo Mẫu số 01, Mẫu số 03a hoặc Mẫu 03b Chương III, các ô để trống phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.


Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào. 


2. Giá chào là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của bản yêu cầu báo giá, kể cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá của nhà thầu sẽ bị loại.


3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng và bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp báo giá. Trong đề xuất giảm giá, nhà thầu cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong phạm vi công việc. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục. 


Mục 4. Thành phần báo giá 


Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:


1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III; 


2. Cam kết thực hiện gói thầu xây lắp theo Mẫu số 02 Chương III(
);


3. Biểu giá theo Mẫu số 03a (bao gồm Mẫu 03a(1) và Mẫu 03a(2)) hoặc Mẫu số 03b Chương III;


4. Các nội dung cần thiết khác ________[Ghi tên các thành phần cần thiết khác (nếu có)].

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của báo giá


Thời gian có hiệu lực của báo giá là______ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi cụ thể số ngày, thông thường tối đa là 20 ngày].

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá


1.  Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: _________[Ghi địa chỉ của bên mời thầu, số điện thoại, fax và email tiếp nhận báo giá] không muộn hơn __________[Ghi ngày, giờ hết hạn nộp báo giá nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá]. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét. 


2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá. 


3. Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá các báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương thảo hợp đồng. 

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng thầu


Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá; 

2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất và không vượt dự toán gói thầu được duyệt. 

Mục 8. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 


1. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự chào hàng theo đường bưu điện, fax và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định. 


2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 05 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.

Mục 9.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng


Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:________[Ghi giá trị và biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phù hợp]. 

Mục 10. Giải quyết kiến nghị 

Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII của Nghị định 63/CP.





Chương II. PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa(
)

Bảng số 1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa


Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong vòng  _____ [Ghi số ngày] kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 


		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đặc tính kỹ thuật

		Bảo hành

		Số lượng




		Các yêu cầu khác


(nếu có)



		

		[Nêu tên hàng hóa]

		[Nêu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất]

		[Nêu các yêu cầu về  bảo hành]

		[Điền số lượng từng loại hàng hóa cần mua]

		[Nêu yêu cầu về địa điểm, thời gian giao hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các nội dung cần thiết  khác..]






Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị báo giá.


Bảng số 2. Dịch vụ liên quan


Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu.


		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị 

		Địa điểm  thực hiện

		Ngày hoàn thành



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp gói thầu không có yêu cầu dịch vụ liên quan thì xóa Bảng số 2.



2. Đối với gói thầu xây lắp(
)

Nhà thầu phải xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đính kèm bản yêu cầu báo giá này trong thời gian____[Ghi thời gian mà nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc của gói thầu], đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công đáp ứng các yêu cầu nêu tại bảng sau: 

		STT

		Nội dung

		Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật



		1

		Nhân sự

		[Căn cứ tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp]



		2

		Thiết bị

		[Căn cứ tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp]





Danh mục bản vẽ đính kèm bản yêu cầu báo giá bao gồm: _____[Liệt kê và đính kèm bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và các bản vẽ khác có liên quan].


Chương III. BIỂU MẪU

Mẫu số 01


ĐƠN CHÀO HÀNG


Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]


Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]


Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]


Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].


Chúng tôi cam kết:


1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính.


2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.


3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.


4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.


Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá.


Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu].



Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 02


CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU XÂY LẮP


(áp dụng đối với gói thầu xây lắp)


Ngày:___ [Điền ngày, tháng, năm ký cam kết]


Tên gói thầu: ______[Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]


Tên dự án: ______[Ghi tên dự án]


Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá, văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và thiết kế bản vẽ thi công đính kèm do ________[Ghi tên bên mời thầu] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt cũng như tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và bảo đảm thực hiện các yêu cầu khác theo đúng quy định của bản yêu cầu báo giá.


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu tại bản cam kết này. 


                       Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 03a


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO


(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)


		STT

		Nội dung

		Giá chào



		1

		Hàng hoá 

		(M)



		2

		Dịch vụ liên quan

		(I)



		Tổng cộng giá chào


(Kết chuyển sang đơn chào hàng)

		(M) + (I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mẫu số 03a(1)


BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Danh mục hàng hóa

		Đơn vị tính

		Khối lượng mời thầu

		Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

		Đơn giá 

		Thành tiền


(Cột 4x6)



		1

		Hàng hoá thứ 1

		

		

		

		

		M1



		2

		Hàng hoá thứ 2

		

		

		

		

		M2



		

		….

		

		

		

		

		



		n

		Hàng hoá thứ n

		

		

		

		

		Mn



		Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí,


lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)

		M=M1+M2+…+Mn





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu. 


Các cột (5), (6), (7) do nhà thầu chào. 


Đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 03a(2). Khi tham gia chào hàng cạnh tranh, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.



Mẫu số 03a(2)


BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		STT

		Mô tả dịch vụ

		Khối lượng mời thầu

		Đơn vị tính

		Địa điểm thực hiện dịch vụ

		Ngày hoàn thành dịch vụ

		Đơn giá 

		Thành tiền


(Cột 3x7)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)


(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)

		(I)





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu. 


Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào.


Mẫu số 03b


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO


(áp dụng đối với gói thầu xây lắp)


Bên mời thầu đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm bản yêu cầu báo giá này. Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết theo bảng sau để nhà thầu điền giá chào cho từng hạng mục.  

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		STT

		Mô tả công việc mời thầu 




		Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật 

		Đơn vị tính 

		Khối lượng mời thầu 

		Đơn giá  

		Thành tiền 


(Cột 5x6)



		I

		Hạng mục 1:

		A



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		II

		Hạng mục 2: …

		B



		…

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		



		Giá chào (A + B + …)


(Kết chuyển sang đơn chào hàng, trang số ….)

		





Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 


Cột  (2) (3) (4) (5) do bên mời thầu ghi cho phù hợp với gói thầu. Cột (6) và (7) do nhà thầu chào. 


Chương IV. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ______[Ghi tên dự án]

- Căn cứ(
)  ___ [Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005];


- Căn cứ(2) ____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13];


- Căn cứ(2) ____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];


- Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___tháng ___năm __của ___về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [Ghi tên gói thầu] của___[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số___ngày___ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

 - Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A)


Tên chủ đầu tư/bên mời thầu [Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. (
)

Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);


2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;


4. Báo giá và các văn bản làm rõ báo giá của nhà thầu trúng thầu (nếu có);


5. Bản yêu cầu báo giá và các tài liệu sửa đổi, làm rõ bản yêu cầu báo giá (nếu có);


6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng(
).

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].


2.  Phương thức thanh toán: 



a) Hình thức thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...].


b) Thời hạn thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].

c) Số lần thanh toán 
     [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng]. 


Điều 6. Loại hợp đồng: trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 


Thời gian thực hiện hợp đồng: _________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với nội dung nêu trong bản yêu cầu báo giá và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  


Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng


1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của gói thầu]


2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này,  Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 


Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu].

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam].


  
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng]. 


- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này].

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 


3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: ______ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 


1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;


b) Bên B bị phá sản, giải thể;


c) Các hành vi khác (nếu có).


2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.


3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


[Áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa từ Điều 11 đến Điều 14]


Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa


Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.


Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa


1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) theo tiến độ nêu trong bản yêu cầu báo giá, cụ thể là: __[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo].


2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm, thời gian giao hàng căn cứ yêu cầu và tính chất của gói thầu].


3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:____ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm...cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.

Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa

1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.


2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng như sau: _____ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật].


Điều 14. Bảo hành


1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.


2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: _____ [Nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành...].


[Áp dụng đối với gói thầu xây lắp từ Điều 11 đến Điều 14]

Điều 11. Tư vấn giám sát


Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

 Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu


Điều 12. Vật tư, máy móc, thiết bị


Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật.


Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.


Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

Điều 13. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót 


Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong HSĐX. 


Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.


Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo.


Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

Điều 14. Nghiệm thu, hoàn công


Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.


Điều 15. Giải quyết tranh chấp


1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: _____ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].


Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


NHÀ THẦU


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

		ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA


CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]









PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở bản yêu cầu báo giá, báo giá của nhà thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm các nội dung trong Biểu giá theo Mẫu số 03a (bao gồm Mẫu số 03a(1), Mẫu số 03a(2)) hoặc Mẫu số 03b trong bản yêu cầu báo giá này].



MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _________[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]

(sau đây gọi là chủ đầu tư/bên mời thầu)


Theo đề nghị của ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)


Theo quy định trong bản yêu cầu báo giá (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[Ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[Ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư/bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư/bên mời thầu thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).


		    Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.



(1) Chỉ quy định nội dung nàyđối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển.



(2) Chỉ quy định nội dung này đối với các bản yêu cầu báo giá phát hành sau ngày 01/7/2016



(3) Chỉ quy định nội dung này đối với gói thầu xây lắp.



(1) Chỉ quy định nội dung này đối với gói thầu xây lắp.



� Xóa bỏ Mục 1 đối với gói thầu xây lắp.



2 Xóa bỏ Mục 2 đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.



2 Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.



� Đối với gói thầu xây lắp thì thay bằng " Bên A giao cho Bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo ".



� Đối với gói thầu xây lắp thì thay thế như sau: Bên B cam kết tiến hành công việc xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong bản yêu cầu báo giá, tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng trong và sau quá trình thi công đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.












MẪU SỐ 06


DỰ THẢO HỢP ĐỒNG CHO CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN


 (Ban hành kèm Thông tư số:     /2015/TT-BKHĐT


ngày    tháng     năm 2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)





HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN GÓI THẦU

		Số hiệu gói thầu:

		_________________



		Tên gói thầu:

		_________________



		Dự án/dự toán mua sắm:

		_________________



		[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]



		Ký ngày:

		_________________



		[ghi ngày ký kết hợp đồng]






DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________




Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ______[Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]

- Căn cứ (2) ___ [Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005];


- Căn cứ (2)____ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13];


- Căn cứ (2)____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP];


- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

- Căn cứ Quyết định số ___ ngày ___tháng ___năm __của ___về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [Ghi tên gói thầu] của___[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số___ngày___ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

 - Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;


Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:


Chủ đầu tư/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A)


Tên chủ đầu tư/bên mời thầu[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)


Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:



Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



E-mail:



Tài khoản:



Mã số thuế:



Đại diện là ông/bà:



Chức vụ:



Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.(
)

Điều 2. Thành phần hợp đồng


Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:


1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);


2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 


4. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 


Điều 3. Trách nhiệm của Bên A


Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B


Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.(
)



Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán


1.  Giá hợp đồng: _____________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].


2.  Phương thức thanh toán: 


a) Hình thức thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng, hoặc chuyển khoản...].


b) Thời hạn thanh toán 

 [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật].

c) Số lần thanh toán 
     [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định số lần thanh toán, có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng]. 


Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 


Thời gian thực hiện hợp đồng: _________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với tính chất, yêu cầu của gói thầu].  


Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng


1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:


[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của gói thầu].


2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này,  Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 


Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:


- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu]

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________ [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam].


  
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng [Ghi giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2%-3% giá hợp đồng]. 


- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này].

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 


3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: ______ [Ghi thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].


Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 


1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:


a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;


b) Bên B bị phá sản, giải thể;


c) Các hành vi khác (nếu có).


2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.


3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


[Áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa từ Điều 11 đến Điều 14]


Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa


Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.


Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa


1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) theo tiến độ nêu trong HSYC, cụ thể là: _____ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo].


2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___ [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm, thời gian giao hàng căn cứ yêu cầu và tính chất của gói thầu].


3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: _____ [Ghi thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.

Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa

1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.


2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng như sau: _____ [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật].


Điều 14. Bảo hành


1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.


2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: _____ [Nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) như sau: thời hạn bảo hành, phiếu bảo hành kèm theo, cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành...].


[Áp dụng đối với gói thầu xây lắp từ Điều 11 đến Điều 14]

Điều 11. Tư vấn giám sát


Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

 Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu


Điều 12. Vật tư, máy móc, thiết bị


Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật.


Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.


Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

Điều 13. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót 


Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong HSĐX. 


Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.


Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo.


Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

Điều 14. Nghiệm thu, hoàn công


Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.


Điều 15. Giải quyết tranh chấp


1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: _____ [Ghi cụ thể thời gian] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: _____ [Ghi cơ chế xử lý tranh chấp].


Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 


1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.


Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư/bên mời thầu giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
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PHỤ LỤC


BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày____tháng_____năm______)


[Phụ lục này được lập trên cơ sở phạm vi, công việc của gói thầu và những thỏa thuận đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và bao gồm các thông tin cần thiết như hạng mục công việc, yêu cầu kỹ thuật (đối với gói thầu xây lắp), yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, yêu cầu  cung cấp (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa), đơn giá, thành tiền... ].



MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Kính gửi: _________[ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]

(sau đây gọi là chủ đầu tư/bên mời thầu)


Theo đề nghị của ____[ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)


Theo quy định trong hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;


Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư/bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư/bên mời thầu thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).


		    Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Ghi chú:


(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam .


(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:


“Theo đề nghị của ____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”


(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.


� Đối với gói thầu xây lắp thì thay bằng "Bên A giao cho Bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo".



2 Đối với gói thầu xây lắp thì thay thế như sau: Bên B cam kết tiến hành công việc xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong HSYC, tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng trong và sau quá trình thi công đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.
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